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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Trong hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng đương đại, 

truyền hình vẫn giữ vững vị thế là kênh thông tin báo chí có tính chính thống 

và độ tin cậy cao. Nhờ khả năng tích hợp đa hình thức thể hiện như hình ảnh 

động, âm thanh hiện trường, đồ họa kỹ thuật số và nghệ thuật kể chuyện dựa 

trên những câu chuyện từ thực tiễn đời sống, truyền hình không chỉ thực hiện 

chức năng cung cấp thông tin mà còn đóng vai trò then chốt trong việc định 

hình dư luận xã hội. Đặc biệt đối với những vấn đề mang tính rủi ro toàn cầu 

và đòi hỏi sự đồng thuận cao về mặt chính sách như biến đổi khí hậu (BĐKH), 

truyền hình đóng vai trò dẫn dắt nhận thức, điều chỉnh thái độ và thúc đẩy hành 

vi thích ứng của công chúng. Việc thực hiện nghiên cứu “Hiệu quả tiếp nhận 

thông điệp về biến đổi khí hậu trên truyền hình của nông dân Đồng bằng 

sông Cửu Long hiện nay” là yêu cầu cấp thiết bởi các lý do sau: 

Thứ nhất, về mặt lý luận, hiện nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu 

chuyên sâu và hệ thống về hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền 

hình của nhóm nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dưới lăng 

kính của lý thuyết Mã hóa/Giải mã của Stuart Hall có thể thấy sự khác biệt 

giữa quá trình mã hóa thông điệp của cơ quan truyền thông và quá trình giải 

mã của công chúng [145]. Trong khi các cơ quan truyền thông thường mã hóa 

thông điệp theo logic khoa học – chính trị với nhiều thuật ngữ chuyên môn, 

thì khán giả nói chung và nông dân nói riêng lại giải mã thông tin thông qua 

bộ lọc của tri thức bản địa, kinh nghiệm sản xuất và ngôn ngữ đời sống. Thực 

tiễn cho thấy lượng thông tin về BĐKH ngày càng gia tăng, nhưng mức độ 

chuyển hóa thành hành vi thích ứng cụ thể chưa tương xứng. Điều này đặt ra 

yêu cầu cần có một nghiên cứu chuyên sâu nhằm làm rõ cơ chế tiếp nhận, 

những rào cản nhận thức và các điều kiện trung gian ảnh hưởng đến hiệu quả 

tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân, qua đó bổ sung 

cơ sở lý luận cho lĩnh vực truyền thông, truyền hình về BĐKH tại Việt Nam. 

Thứ hai, về mặt thực tiễn, tính cấp thiết của đề tài xuất phát từ bối cảnh 

BĐKH đang tác động ngày càng nghiêm trọng đến khu vực ĐBSCL – một trong 

những vùng trọng yếu về kinh tế, xã hội và an ninh lương thực của quốc gia. 
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Theo số liệu của Ủy ban liên chính phủ của Liên Hợp Quốc về BĐKH (IPCC, 

2022), khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang chịu tác động đa 

chiều và ngày càng gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, 

lũ lụt và bão [107]. Ngân hàng Thế giới (2022) ước tính thiệt hại kinh tế do 

BĐKH tại Việt Nam lên tới khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020, tương đương 

3,2% GDP, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề [50]. Được mệnh danh 

là một trong ba đồng bằng phì nhiêu nhất Đông Nam Á, ĐBSCL nổi lên như 

một điểm nóng dễ bị tổn thương bởi BĐKH tại Việt Nam. Với diện tích tự 

nhiên 4.092,2 nghìn ha, trong đó 2.575,2 nghìn ha đất dùng cho sản xuất nông 

nghiệp, chiếm 62,9% tổng diện tích đất tự nhiên của cả vùng, ĐBSCL giữ vai 

trò là xương sống trong chiến lược an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, các 

kịch bản cảnh báo cho thấy nếu mực nước biển dâng 100 cm, ĐBSCL là khu 

vực có nguy cơ ngập cao (47,29% diện tích) trong đó Cà Mau là một trong hai 

tỉnh có nguy cơ ngập cao nhất (tương ứng 79,62% diện tích). Ngoài ra, mức 

thay đổi nhiệt độ thường xuyên và bất quy luật; lượng mưa thất thường, thay 

đổi theo mùa khiến cho tình trạng BĐKH ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, 

chăn nuôi của người dân. Như vậy, BĐKH tại ĐBSCL không còn là lời cảnh 

báo xa xôi mà đã trở thành thách thức sống còn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh 

kế bền vững của hàng triệu nông hộ tại khu vực này 167. Trong bối cảnh đó, 

truyền thông giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy 

hành vi thích ứng của người dân.  

Mặt khác, trong bối cảnh hội tụ truyền thông và xu hướng đa nền tảng 

đang ngày càng chiếm ưu thế, việc tập trung nghiên cứu truyền hình truyền 

thống vẫn có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với khu vực nông thôn ĐBSCL 

– nơi truyền hình vẫn là kênh thông tin phổ biến và có độ tin cậy cao (Bảng 3.3 

và Bảng 3.17, Chương 3). Hiểu rõ hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên 

kênh nguồn này sẽ là tiền đề khoa học để xây dựng chiến lược truyền thông hội 

tụ, bảo đảm thông điệp được lan tỏa chính xác, nhất quán trên các nền tảng số 

mà nông dân đang dần tiếp cận. Tại ĐBSCL, hiệu quả tiếp nhận thông điệp 

truyền hình không tồn tại biệt lập mà chịu sự chi phối mạnh mẽ của khung văn 

hóa và tâm lý vùng miền. Nông dân ĐBSCL có xu hướng ưu tiên những thông 

điệp mang tính thực chứng, gắn với không gian sinh kế cụ thể của họ. Trong 

khi đó, nhiều nghiên cứu quy mô quốc gia thường tiếp cận ở mức độ khái quát, 
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chưa chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa bản địa trong quá trình tiếp nhận [19]. 

Vì vậy, việc đi sâu phân tích đặc điểm tiếp nhận thông điệp dựa trên đặc thù 

văn hóa – xã hội của nhóm nông dân ĐBSCL sẽ giúp xác định cách thức truyền 

thông về BĐKH phù hợp và hiệu quả hơn với các đặc trưng này. 

Trước những thực tế nêu trên, việc thực hiện một nghiên cứu về “Hiệu 

quả tiếp nhận thông điệp về biến đổi khí hậu trên truyền hình của nông dân 

đồng bằng sông Cửu Long hiện nay” nhằm bổ sung cơ sở lý luận và đề xuất các 

giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình cho 

nông dân trong thời gian tới. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Trên cơ sở xây dựng hệ thống lý luận về hiệu quả tiếp nhận thông điệp 

BĐKH dưới góc độ báo chí học; khảo sát, đánh giá thực trạng hiệu quả tiếp 

nhận thông điệp BĐKH của công chúng nông dân vùng ĐBSCL; luận án đề 

xuất và luận giải cơ sở khoa học cho các giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận 

thông điệp truyền thông BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL trong 

thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan 

đến thông điệp báo chí về BĐKH và hiệu quả tiếp nhận thông điệp truyền hình 

của công chúng; trên cơ sở đó, xác nhận những khoảng trống tri thức làm tiền 

đề cho việc xác định mục đích nghiên cứu của luận án. 

Thứ hai, xây dựng cơ sở lý luận của đề tài dưới góc độ Báo chí học; hệ 

thống hóa các khái niệm khán giả nông dân, thông điệp BĐKH trên truyền hình; 

đề xuất khung phân tích và hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp 

BĐKH trên truyền hình của công chúng nông dân. 

Thứ ba, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả tiếp nhận 

thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL; làm rõ mối liên hệ 

giữa đặc điểm tác phẩm truyền hình (nội dung, thể loại, ngôn ngữ thể hiện) với 

mức độ chuyển biến trong nhận thức, thái độ và hành vi của công chúng; xác 

định các nguyên nhân cốt lõi dẫn đến hạn chế trong thực tế tiếp nhận. 

Thứ tư, khái quát những vấn đề đặt ra và đề xuất, luận giải cơ sở khoa 

học của hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông 
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điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL trong bối cảnh truyền thông 

hiện đại hiện nay. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là hiệu quả tiếp nhận thông điệp về  

BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Với đối tượng nghiên cứu nêu trên, do điều kiện có hạn, luận án giới hạn 

đối tượng khảo sát là truyền hình truyền thống, phát tuyến tính với một số chương 

trình thuộc 4 kênh truyền hình tại 4 đài truyền hình bao gồm cả đài trung ương và 

địa phương và sự tiếp nhận thông tin của khán giả nông dân hiện đang sinh sống 

tại ĐBSCL. Cụ thể như sau: 

3.2.1. Phạm vi các kênh truyền hình khảo sát thông điệp 

Luận án lựa chọn đại diện kênh truyền hình và chương trình khảo sát 

trong giai đoạn 2023 - 2024 theo tiêu chí: i) Mức độ phổ biến và sự tin cậy 

đối với khán giả nông dân ĐBSCL (phụ lục 2.3); ii) Các đại diện đài truyền 

hình từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh nhằm so sánh sự khác biệt trong cách mã 

hóa thông điệp BĐKH trên truyền hình. iii) Tính chuyên biệt và chiều sâu 

của nội dung: Mẫu khảo sát tập trung vào các tác phẩm báo chí trên các 

kênh/chương trình có thời lượng ưu tiên cho vấn đề nông nghiệp, nông thôn 

và dự báo khí tượng thủy văn có khung giờ phát sóng phù hợp với lịch sinh 

hoạt của nông dân. Cụ thể: 

1. Kênh VTV Cần Thơ, thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam, khu vực 

Tây Nam Bộ, Đài Truyền hình Việt Nam 

VTV Cần Thơ trực thuộc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Nam 

Bộ, trước đây là Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Tây Nam Bộ, là một 

trong những trung tâm truyền hình có lịch sử lâu đời tại ĐBSCL. Tiền thân 

của kênh được xây dựng từ năm 1968, phát sóng chương trình truyền hình 

cách mạng đầu tiên vào năm 1975. Năm 1994, Trung tâm Truyền hình Việt 

Nam tại Cần Thơ chính thức được thành lập và trở thành đơn vị khu vực của 

Đài Truyền hình Việt Nam. Đến tháng 10/2022, VTV Cần Thơ được định vị 

là kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ. 
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Về nguồn lực, VTV Cần Thơ được thừa hưởng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, nguồn nhân lực và mạng lưới sản xuất nội dung của Đài Truyền hình 

Việt Nam. Việc đặt trung tâm sản xuất tại ĐBSCL tạo điều kiện để đội ngũ 

phóng viên bám sát thực tiễn nông nghiệp và các vấn đề BĐKH của vùng. 

Thế mạnh nổi bật của VTV Cần Thơ là khả năng kết hợp giữa tính chính 

luận của truyền thông quốc gia với tri thức bản địa, qua đó chuyển tải các chủ 

trương, chính sách về tăng trưởng xanh, thích ứng BĐKH và phát triển nông 

nghiệp bền vững đến công chúng một cách dễ tiếp cận và có sức lan tỏa cao. 

2. Kênh THTPCT - Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ 

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ có tiền thân là Đài 

Phát thanh Cần Thơ Giải phóng, được thành lập năm 1975. Sau nhiều lần 

thay đổi về tổ chức và địa giới hành chính, năm 2004 đài chính thức hoạt 

động với tư cách cơ quan báo chí trực thuộc UBND thành phố Cần Thơ và 

từ năm 2011 mang tên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. 

Là cơ quan báo chí đa phương tiện của đô thị trung tâm ĐBSCL, Đài 

Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sở hữu hệ thống phát thanh, 

truyền hình và nền tảng số tương đối hoàn chỉnh. Đài triển khai chuyển đổi 

số sớm, mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua website, YouTube và các nền 

tảng mạng xã hội. 

Thế mạnh của THTPCT nằm ở khả năng sản xuất các chương trình 

thời sự, văn hóa và khoa giáo mang đậm bản sắc Tây Nam Bộ. Với lợi thế là 

trung tâm kinh tế, giáo dục và khoa học của vùng, đài có điều kiện tiếp cận 

nhanh các nguồn thông tin quản lý, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất, tạo nên 

sự cân bằng giữa góc nhìn chính sách và nhu cầu của người dân địa phương. 

3. Kênh HGTV - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang 

Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang được thành lập năm 2004 

sau khi tỉnh Hậu Giang được tái lập và chính thức phát thanh, phát hình từ 

năm 2005. Đến ngày 2/9/2021, kênh HGTV đạt chuẩn HD và thực hiện cơ 

chế tự chủ tài chính. 

Về nguồn lực, HGTV phát sóng 24/24 giờ với hơn 65 chương trình 

sản xuất mới mỗi năm, sở hữu đội ngũ phóng viên giàu kinh nghiệm cơ sở 

cùng hệ thống kỹ thuật được nâng cấp liên tục. Đài cũng tích cực phát triển 

các nền tảng số để mở rộng phạm vi tiếp cận công chúng. 
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Thế mạnh nổi bật của HGTV là định hướng “tin tức kiến tạo” và khả 

năng gắn kết chặt chẽ với đời sống cộng đồng. Chương trình “Tin tức 

Mekong” là sản phẩm tiêu biểu, kết hợp giữa thời sự, bản sắc miền Tây và 

công nghệ truyền hình hiện đại. Nhiều năm liền, HGTV nằm trong nhóm các 

kênh truyền hình địa phương có lượng người xem cao nhất cả nước, thể hiện 

năng lực kết nối công chúng mạnh mẽ, đặc biệt đối với cư dân ĐBSCL. 

4. Kênh CTV - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cà Mau 

CTV là kênh truyền hình thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cà 

Mau, có tiền thân là Đài Phát thanh Cà Mau được thành lập năm 1975. Sau 

khi tỉnh Cà Mau được tái lập năm 1997, đài phát triển thành cơ quan báo chí 

chủ lực của vùng cực Nam Tổ quốc. 

Về nguồn lực, CTV sở hữu đội ngũ phóng viên có nhiều kinh nghiệm 

tác nghiệp hiện trường trong điều kiện địa hình đặc thù với hệ thống sông 

ngòi dày đặc và hơn 254 km bờ biển. Hạ tầng sản xuất chương trình được tổ 

chức linh hoạt nhằm phản ánh kịp thời các hiện tượng thiên tai, sạt lở, xâm 

nhập mặn và các tác động của BĐKH. 

Thế mạnh riêng của CTV là khả năng phản ánh sinh động các vấn đề 

dân sinh và môi trường từ thực tiễn địa phương do sở hữu nguồn tư liệu 

phong phú về các mô hình sinh kế thích ứng như lúa – tôm sinh thái, nuôi 

trồng thủy sản gắn với bảo vệ rừng ngập mặn và các kinh nghiệm bản địa 

của cư dân ven biển.  

*Trong giai đoạn 2025–2026, hệ thống báo truyền hình tại ĐBSCL đã 

có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức. Ngày 30/5/2025, CTV được sáp nhập 

vào Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau; ngày 2/7/2025, HGTV và 

THTPCT được sáp nhập vào cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần 

Thơ trở thành kênh THTPCT 2; đồng thời ngày 30/3/2026, VTV Cần Thơ 

được nâng cấp thành VTV10 – Kênh Truyền hình Quốc gia về Nông nghiệp, 

Nông thôn và Tăng trưởng xanh và thuộc Trung tâm truyền hình Việt Nam 

khu vực Nam Bộ theo Quyết định số 15 – QĐ/TW ngày 30/3/2026 có hiệu 

lực từ 1/4/2026. Tuy nhiên, các kết quả khảo sát và phân tích nội dung giai 

đoạn 2023–2024 của luận án vẫn giữ nguyên giá trị khoa học và thực tiễn, 

bởi đây là giai đoạn phản ánh đầy đủ đặc trưng tổ chức, định hướng nội dung, 

nguồn lực truyền thông và cơ chế sản xuất chương trình của các đài khu vực 
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và địa phương trước khi bước vào quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi mô 

hình hoạt động hiện nay.  

3.2.2. Phạm vi đối tượng nông dân tiếp nhận thông điệp được khảo sát 

Khán giả nông dân của thông điệp về BĐKH trên truyền hình tại 

ĐBSCL là toàn bộ các lao động trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đang sinh 

sống tại khu vực được khảo sát.  

Để bảo đảm tính khách quan, tính đại diện và khả năng so sánh liên vùng 

sinh thái, tron năm 2024 nghiên cứu tiến hành khảo sát tại 03 xã thuộc 03 

tỉnh/thành phố thuộc ĐBSCL, gồm: Xã Nhơn Ái (Cần Thơ), xã Lương Tâm (Hậu 

Giang) và xã Đất Mũi (Cà Mau). Việc lựa chọn 03 địa phương này nhằm đại 

diện cho ba tiểu vùng sinh thái đặc trưng của ĐBSCL, qua đó phản ánh sự đa 

dạng về điều kiện tự nhiên, mô hình sinh kế và mức độ tác động của BĐKH 

trong toàn vùng. Cụ thể: 

1) Xã Nhơn Ái (Thành phố Cần Thơ) – đại diện cho vùng sinh thái nước 

ngọt nội đồng, nơi nông dân thâm canh cây ăn trái và lúa gạo, nhưng thường 

xuyên phải đối mặt với hiện tượng sạt lở bờ sông gây mất đất nông nghiệp và 

ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt;  

2) Xã Lương Tâm (Tỉnh Hậu Giang cũ) – đại diện cho vùng sinh thái nước 

lợ (vùng giáp ranh mặn – ngọt), là là khu vực chịu tác động rõ nét của xâm nhập 

mặn và thiếu nước ngọt vào mùa khô;  

3) Xã Đất Mũi (Tỉnh Cà Mau) – đại diện cho vùng sinh thái nước mặn ven 

biển, khu vực Cực Nam của Tổ quốc, nơi sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào nuôi 

trồng thủy sản và chịu tác động trực tiếp, nghiêm trọng của nước biển dâng, xâm 

nhập mặn, sạt lở bờ biển và suy thoái rừng ngập mặn.  

Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện kết 

hợp phân tầng theo địa bàn cư trú, độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, tình trạng 

hôn nhân, dân tộc, tôn giáo và thu nhập (xem Phụ lục 2.2. Thông tin nhân khẩu 

học của nhóm nông dân được khảo sát). 

3.2.3. Phạm vi về thời gian nghiên cứu 

Thứ nhất, khảo sát nội dung các chương trình truyền hình (01/01/2023 

– 31/12/2024). 

Nghiên cứu tiến hành khảo sát các chương trình có nội dung liên quan 

đến BĐKH phát trên truyền hình trong 03 khung giờ cố định (5h55; 11h30–
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12h00; 18h30) trong 02 năm liên tục (24 tháng), từ ngày 01/01/2023 đến 

31/12/2024. 

Việc lựa chọn giai đoạn 2023–2024 nhằm bảo đảm dữ liệu đủ dài để phản 

ánh xu hướng truyền thông ổn định, tránh sai lệch do yếu tố thời điểm; trùng 

với giai đoạn gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan tại ĐBSCL, giúp đánh 

giá sự tương tác giữa bối cảnh thực tiễn và nội dung truyền thông; tạo điều kiện 

so sánh giữa thời điểm trước và trong quá trình khảo sát thực địa. Ba khung giờ 

được lựa chọn vì đây là các khung giờ có tỷ lệ khán giả nông thôn theo dõi cao 

(sáng sớm trước giờ lao động; trưa; và tối – khung giờ tin tức chính). 

Thứ hai, khảo sát thực địa tại 03 tỉnh ĐBSCL (04/2024 – 12/2024). 

- Thử nghiệm và hoàn thiện công cụ nghiên cứu (14–16/10/2023).Nghiên 

cứu tiến hành thử nghiệm bảng hỏi trên 06 nông dân tại 03 địa phương được 

lựa chọn khảo sát (mỗi địa phương 02 người) nhằm kiểm tra mức độ rõ ràng 

của câu hỏi, khả năng hiểu đúng thuật ngữ liên quan đến BĐKH, thời lượng trả 

lời và tính phù hợp của thang đo. Mặc dù số lượng 06 người không có ý nghĩa 

đại diện thống kê, nhưng đây là khảo sát thử nghiệm với mục đích kỹ thuật – 

điều chỉnh ngôn ngữ, cấu trúc bảng hỏi và hướng dẫn phỏng vấn sâu trước khi 

triển khai chính thức.  

- Huấn luyện điều tra viên (08/12/2023). Nghiên cứu tổ chức tập huấn 

cho 5 điều tra viên tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang về quy trình 

khảo sát, kỹ năng tiếp cận người trả lời và sử dụng bảng hỏi trực tuyến trên 

nền tảng KoBoToolbox. Hoạt động này nhằm bảo đảm tính thống nhất trong 

cách đặt câu hỏi, hạn chế sai lệch do điều tra viên và nâng cao độ tin cậy của 

dữ liệu thu thập. 

- Khảo sát chính thức được thực hiện tại Cần Thơ, Hậu Giang và Cà 

Mau từ tháng 4/2024 đến tháng 12/2024. 

Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp điều tra xã hội học cắt 

ngang, thu thập dữ liệu tại một thời điểm nhằm phản ánh thực trạng hiệu quả 

tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL tại thời 

điểm khảo sát. Khảo sát được thực hiện trên 529 nông dân để ghi nhận mức độ 

nhận thức về BĐKH và các kênh tiếp nhận thông tin; trong đó, 286 người có 

đề cập đến truyền hình như một nguồn thông tin về BĐKH được xác định là 

tiểu mẫu phân tích nhằm đánh giá hiệu quả tiếp nhận trên các phương diện nhận 
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thức, thái độ và hành vi. Thiết kế cắt ngang phù hợp với mục tiêu nghiên cứu 

vì luận án không nhằm kiểm chứng tác động của một can thiệp hay đo lường 

sự thay đổi theo thời gian, mà tập trung mô tả, phân tích và lý giải thực trạng 

tại một thời điểm xác định. Cách tiếp cận này cho phép thu thập dữ liệu trên 

mẫu tương đối lớn trong cùng một giai đoạn, bảo đảm tính khả thi khi khảo sát 

đối tượng phân bố rộng trên nhiều địa bàn sinh thái khác nhau, đồng thời cung 

cấp cơ sở thực tiễn đáng tin cậy cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình. 

- Hai cuộc thảo luận nhóm được thực hiện từ 14/5 – 15/5/2024  

- Phỏng vấn sâu được thực hiện từ tháng 10–12/2024 nhằm đánh giá về 

nhận thức, thái độ và hành vi thích ứng, đồng thời kiểm chứng và làm sâu sắc 

them các kết quả nghiên cứu thu thập được từ phương pháp định lượng. 

4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu  

4.1. Câu hỏi nghiên cứu 

1. Hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân 

được khái niệm hóa và đo lường như thế nào? 

2. Thông điệp về BĐKH trên truyền hình tại khu vực ĐBSCL hiện nay 

có những đặc điểm gì về nội dung và hình thức thể hiện? 

3. Hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân 

ĐBSCL hiện nay ở các phương diện nhận thức, thái độ và hành vi ra sao? 

4. Những yếu tố nào đang tác động đến hiệu quả tiếp nhận đó? 

5. Cần đề xuất những giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận 

thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL trong thời gian tới?  

4.2. Giả thuyết nghiên cứu 

1. Thông điệp BĐKH trên truyền hình khu vực ĐBSCL hiện nay mang đặc 

điểm của mô hình sản xuất phụ thuộc lớn vào nguồn dữ liệu khí tượng thủy văn 

và tính thời sự của thiên tai; dòng chảy thông tin bị suy giảm tính hệ thống và tính 

liên tục do rào cản về tần suất và quy hoạch khung giờ phát sóng; nội dung có xu 

hướng chuyển dịch mạnh theo hướng bình dân hóa ngôn ngữ, trực quan hóa dữ 

liệu và gắn kết trực tiếp với thực tiễn sinh kế của địa phương. 

2. Hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân 

chịu sự chi phối đáng kể bởi nhịp sinh hoạt nông nghiệp và thói quen sử dụng 

thiết bị truyền thông; trong đó tivi truyền thống và các khung giờ cố định vẫn 
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giữ vai trò trung tâm trong tiếp nhận thông điệp BĐKH đối với nhóm có thói 

quen xem truyền hình. 

3. Quá trình tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình tham gia vào 

việc hình thành nhận thức, thái độ và hành vi của nông dân; tuy nhiên, sự 

chuyển hóa từ nhận thức sang hành vi thích ứng dài hạn còn bị hạn chế bởi 

yếu tố nguồn lực kinh tế, năng lực kỹ thuật và chi phí thực hiện. 

4. Các yếu tố gây nhiễu trong quá trình tiếp nhận (nhiễu kỹ thuật, 

nhiễu ngữ nghĩa, nhiễu tâm lý và môi trường xem) có ảnh hưởng đến hiệu 

quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL. 

4.3. Khung phân tích và các biến số 

4.3.1. Khung phân tích 

Khung phân tích của luận án được xây dựng theo mô hình truyền thông 

hai chiều của Shannon, trong đó hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên 

truyền hình được xem là kết quả của sự tương tác giữa đặc điểm thông điệp, 

bối cảnh tiếp nhận của nông dân và các yếu tố gây nhiễu, thông qua chuỗi 

chuyển hóa nhận thức – thái độ – hành vi. 
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4.3.2. Hệ thống các biến số  

- Biến độc lập: 

+ Đặc điểm thông điệp BĐKH trên truyền hình; 

+ Bối cảnh sinh hoạt và tiếp nhận của nông dân; 

+ Các yếu tố gây nhiễu trong quá trình tiếp nhận. 

- Biến trung gian: 

+ Mức độ tiếp cận thông điệp; 

+ Nhận thức của nông dân về BĐKH sau khi xem truyền hình; 

+ Thái độ/Ý thưc đối với việc ứng phó với BĐKH 

- Biến phụ thuộc:  

+ Hiệu quả hành vi ứng phó ngắn hạn (tức thời, tình huống); 

+ Hiệu quả hành vi thích ứng dài hạn (thay đổi sinh kế, chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng/vật nuôi …). 

- Biến can thiệp:  

+ Năng lực tiếp nhận củ nông dân (nguồn lực kinh tế, trình độ học 

vấn/năng lực kỹ thuật); 

+ Chi phí tiếp nhận. 

5. Cơ sở lý luận và các lý thuyết áp dụng 

5.1. Cơ sở lý luận 

Luận án được triển khai trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của 

chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời quán triệt các quan 

điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững, ứng phó với 

BĐKH và vai trò của truyền thông trong định hướng dư luận xã hội. Đây là nền 

tảng định hướng phương pháp luận chung cho toàn bộ quá trình nghiên cứu. Luận 

án cũng dựa vào các lý thuyết truyền thông đại chúng, đặc biệt là lý luận về truyền 

hình như một loại hình báo chí có tính trực quan cao, khả năng lan tỏa rộng và tác 

động mạnh đến nhận thức và hành vi công chúng. Các quan điểm về chức năng 

thông tin, giáo dục và định hướng của truyền hình được sử dụng để phân tích vai 

trò của loại hình này trong truyền thông về BĐKH tại khu vực nông thôn. 

Bên cạnh đó, luận án phát triển dựa trên cách tiếp cận coi công chúng là 

chủ thể tích cực trong quá trình giải mã thông điệp; truyền thông thay đổi nhận 

thức – thái độ – hành vi; các nghiên cứu về truyền thông BĐKH và nông dân. 
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Trên cơ sở đó, tác giả xây dựng khung phân tích về hiệu quả tiếp nhận thông 

điệp BĐKH trên truyền hình, xem đây là kết quả của sự tương tác giữa đặc 

điểm thông điệp, bối cảnh tiếp nhận và năng lực của nông dân 

Ngoài ra, luận án tham khảo các Nghị quyết, chương trình hành động của 

Chính phủ và các cam kết quốc tế về BĐKH mà Việt Nam tham gia, nhằm đặt 

nghiên cứu trong bối cảnh chính sách cụ thể và bảo đảm tính thực tiễn của các 

đề xuất. 

5.2. Các lý thuyết áp dụng 

Lý thuyết Đóng khung của Erving Goffman (1974) được vận dụng để 

phân tích cách các đài truyền hình lựa chọn, nhấn mạnh và trình bày các khía 

cạnh cụ thể của BĐKH nhằm định hướng nhận thức của nông dân ĐBSCL 

[103]. Việc ứng dụng lý thuyết này giúp luận án làm rõ các nội dung sau: 

Thứ nhất, định hình cách hiểu về vấn đề BĐKH. Nhà đài không chỉ cung 

cấp tin tức mà còn “đóng khung” thông điệp BĐKH dưới góc độ khác nhau như 

rủi ro thiên tai, cơ hội chuyển đổi sinh kế hoặc trách nhiệm chính trị. Cách lựa 

chọn khung nội dung này quyết định việc nông dân nhìn nhận BĐKH là một 

thảm họa khách quan hay là hệ quả của hoạt động kinh tế. 

Thứ hai, thúc đẩy ưu tiên và giải pháp bằng cách nhấn mạnh vào các nội 

dung giải pháp, truyền hình định hướng nông dân ưu tiên những hành động cụ 

thể. Hiệu quả truyền thông phụ thuộc vào việc khung nội dung của nhà đài có 

tương thích với khung trải nghiệm thực tế về xâm nhập mặn hay hạn hán của 

nông dân hay không. 

Thư ba, lý thuyết này giúp giải thích cách truyền hình kết nối các dữ liệu 

khoa học trừu tượng với giá trị văn hóa, đạo đức và lợi ích kinh tế của vùng 

ĐBSCL, từ đó tạo ra động lực thúc đẩy sự thay đổi hành vi trong cộng đồng. 

Lý thuyết “Sử dụng và Hài lòng” của Denis McQuail và cộng sự (1972) 

được vận dụng như lý thuyết cốt lõi để giải thích động cơ và hành vi tiếp nhận 

thông điệp về BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL [99]. Lý thuyết này 

đặt nông dân vào vị trí chủ thể chủ động, những người tự quyết định việc lựa chọn 

kênh truyền hình và nội dung thông điệp dựa trên nhu cầu thực tế của mình. Việc 

ứng dụng lý thuyết này trong nghiên cứu mang lại những lập luận khoa học sau: 

Thứ nhất, giải mã động cơ tiếp nhận dựa trên nhu cầu sinh kế đặc thù: 

Nông dân ĐBSCL không xem truyền hình một cách ngẫu nhiên. Dưới lăng kính 
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của lý thuyết Sử dụng và Hài lòng, việc họ theo dõi các bản tin dự báo hạn mặn, 

lũ lụt hay các chương trình khuyến nông xuất phát từ nhu cầu nhận thức tìm 

kiếm tri thức để bảo vệ sản xuất và nhu cầu sinh tồn, ứng phó với rủi ro và thiên 

tai. Vì vậy, hiệu quả tiếp nhận thông điệp không chỉ phụ thuộc vàp kỹ thuật sản 

xuất của nhà đài mà phụ thuộc vào mức độ đó thỏa mãn được nhu cầu cấp thiết 

về sinh kế của người nông dân. 

Thứ hai, giải thích tính chủ động trong việc lựa chọn nội dung và phương 

thức tiếp nhận: Lý thuyết này cho phép luận án lý giải tại sao nông dân ĐBSCL 

lại ưu tiên lựa chọn các đài truyền hình địa phương thay vì các kênh quốc tế 

hay mạng xã hội khi tìm kiếm thông tin BĐKH. Đó là bởi vì các kênh này tạo 

ra sự “hài lòng” về mặt “tâm lý xã hội” – do mang lại cảm giác gần gũi, tin cậy 

thông qua ngôn ngữ bản địa và các bối cảnh thực địa quen thuộc. 

Thứ ba, đánh giá “hiệu quả” dựa trên sự hài lòng và chuyển hóa hành 

vi: Theo lý thuyết Sử dụng và Hài lòng, hiệu quả truyền thông chỉ thực sự 

đạt được khi có sự tương thích giữa “kỳ vọng” của công chúng và “sự thỏa 

mãn” mà thông điệp mang lại. Nếu thông điệp về BĐKH quá trừu tượng 

không đáp ứng được nhu cầu ứng phó thực tế, nông dân sẽ từ chối tiếp nhận 

hoặc tìm kiếm nguồn tin khác. Do đó, luận án sử dụng lý thuyết này để đo 

lường mức độ hài lòng của nông dân về nội dung, hình thức và thời điểm 

phát sóng, từ đó xác định các yếu tố thúc đẩy việc chuyển hóa từ “biết” sang 

“hành động” thích ứng. 

Lý thuyết “Mã hóa/Giải mã” của Stuart Hall (1973) được sử dụng như 

một khung phân tích then chốt để khám phá quy trình truyền đạt và tiếp nhận 

thông điệp về BĐKH [145]. Lý thuyết này phá vỡ quan điểm truyền thống về 

truyền thông một chiều, khẳng định rằng ý nghĩa của thông điệp không phải là 

duy nhất mà được hình thành qua hai giai đoạn độc lập: khi nhà đài “đóng gói” 

thông tin (mã hóa) và khi nông dân “mở gói” thông điệp để hiểu (giải mã). Việc 

ứng dụng lý thuyết Mã hóa/Giải mã trong luận án nhằm: 

Thứ nhất, phân tích sự khác biệt giữa ý đồ truyền thông và thực tiễn tiếp 

nhận. Quá trình mã hóa tại các cơ quan truyền hình thường dựa trên khung tri 

thức khoa học, ngôn ngữ chính sách và các kịch bản dự báo vĩ mô. Tuy nhiên, 

quá trình giải mã củ nông dân ĐBSCL lại dựa vào vốn văn hóa, kinh nghiệm 

canh tác và bối cảnh sinh kế thực tế tại địa phương. Luận án vận dụng lý thuyết 
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này để chỉ ra rằng, hiệu quả truyền thông bị suy giảm khi có sự đứt gãy giữa 

cách mã hóa trừu trượng của nhà báo và cách giải mã cụ thể, mang tính bản địa 

của người nông dân. 

Thứ hai, nhận diện các vị thế giải mã thông điệp BĐKH trên truyền hình 

của nông dân ĐBSCL: Dựa trên mô hình Mã hóa/Giải mã của Stuart Hall, luận án 

phân loại cách nông dân tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình thành ba vị 

thế chính: 1) Vị thế ưu thế: Nông dân hiểu và chấp nhận hoàn toàn thông điệp của 

nhà đài; 2) Vị thế thỏa hiệp/đàm phán: Đây là vị thế phổ biến. Nông dân chấp nhận 

thông điệp chung về BĐKH nhưng sẽ lựa chọn hoặc điều chỉnh các giải pháp kỹ 

thuật sao cho phù hợp với điều kiện của nông hộ và 3) Vị thế đối kháng: Nông 

dân hiểu thông điệp nhưng bác bỏ hoặc làm ngược lại vì họ cho rằng thông tin đó 

xa rời thực tế hoặc đi ngược lại lợi ích sinh kế trực tiếp của họ. 

Thứ ba, làm rõ vai trò và bối cảnh văn hóa – xã hội trong việc hình thành 

hiệu quả tiếp nhận thông điệp của nông dân ĐBSCL. Luận án lập luận rằng các 

yếu tố như: trình độ học vấn, tuổi, giới tính, đặc điểm vùng sinh thái (mặn, lợ, 

ngọt) chính là những bộ lọc quyết định cách nông dân diễn giải thông điệp. 

Điều này giúp lý giải tại sao cùng một bản tin về xâm nhập mặn nhưng nông 

dân ở Cần Thơ lại có cách hiểu khác so với nông dân ở Cà Mau. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Phương pháp diễn dịch và quy nạp 

- Phương pháp diễn dịch được vận dụng trong Chương 1 tổng quan và 

Chương 2 những vấn đề lý luận để hệ thống hóa các quan điểm, mô hình và lý 

thuyết về hiệu quả truyền thông và hiệu quả tiếp nhận. Trên cơ sở đó, luận án 

xây dựng khung phân tích, mô hình nghiên cứu và hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả 

tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL, đồng thời 

làm căn cứ thiết kế công cụ khảo sát.  

- Phương pháp quy nạp được sử dụng trong Chương 3 và Chương 4 tìm 

hiểu thực trạng, đánh giá những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp. Từ dữ liệu 

thu thập qua điều tra bảng hỏi, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm, luận án phân 

tích, tổng hợp để rút ra các nhận định khái quát về thực trạng tiếp nhận, chỉ ra 

hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, các giải pháp được đề xuất theo hướng 
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tập trung vào nghiệp vụ báo chí, đổi mới quy trình sáng tạo tác phẩm và phương 

thức tổ chức sản xuất của tòa soạn, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông 

điệp BĐKH trên truyền hình cho nông dân trong thời gian tới. 

6.2. Phương pháp phân tích nội dung 

Luận án sử dụng phương pháp phân tích nội dung định lượng kết hợp định 

tính, thông qua bảng mã hóa nội dung (xem phụ lục 1.1) để khảo sát toàn diện diện 

mạo của tác phẩm báo chí. Tổng cộng 205 tác phẩm truyền hình đã được lựa chọn 

theo phương thức chọn mẫu có chủ đích, bao gồm các chương trình tin tức, thời 

sự, chuyên đề và tọa đàm được phát sóng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến 

31/12/2024 (24 tháng). Các kênh và chương trình cụ thể như sau: 

- Kênh VTV Cần Thơ: khảo sát 49 tác phẩm (24%) đại diện cho tuyến 

kênh trung ương đặt tại khu vực, có chức năng vừa truyền tải định hướng 

thông tin quốc gia, vừa phản án đặc thù vùng ĐBSCL. Việc khảo sát chương 

trình: Thời sự Miền Tây hôm nay (6h00, 11h00, 18h00), Biến đổi khí hậu 

(12h00, 18h45), Bản tin nông nghiệp (18h00), Tọa đàm khoa học (19h40, 

20h00), cho thấy nội dung BĐKH được tiếp cận cả ở chương trình thời sự 

và các chương trình chuyên sâu; 

- Kênh THTPCT chương trình được khảo sát gồm: Tây Đô ngày mới 

(6h15), Thời sự địa phương (12h00, 18h30) và các chương trình chuyên đề 

liên quan đến BĐKH trong 3 khung giờ được khảo sát, tổng cộng 59 tác 

phẩm (29%); 

- Kênh HGTV khảo sát các chương trình: Nhịp sống ngày mới 

(6h00), Chuyển động Đông Tây (11h50), Tin tức Mekong (12h00, 18h30), 

Bản tin phòng chống thiên tai (17h55 – Chủ nhật hằng tuần), tổng cộng 

48 tác phẩm (23%); 

- Kênh CTV khảo sát các chương trình: Chuyển động ngày mới (6h00), 

Bạn nhà nông (8h30), Thời sự Cà Mau (11h30, 18h30), Chuyên đề khoa học 

và công nghệ (18h30), tổng cộng 49 tác phẩm (24%). 

Tỷ lệ tác phẩm phân bổ tương đối đồng đều giữa các kênh nhằm bảo 

đảm khả năng so sánh giữa tuyến trung ương đặt tại khu vực và các đài địa 

phương về phương thức tổ chức dòng tin báo chí (Biểu đồ 1). 
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Biểu đồ 1. Tỷ lệ tác phẩm truyền hình về biến đổi khí hậu được lựa chọn 

trên 04 kênh truyền hình diện khảo sát trong năm 2023 – 2024 

 

Sự phân bổ này có mối liên hệ mật thiết với tần suất tiếp cận thực tế của 

công chúng. Xét về tần suất xuất hiện của các chương trình có liên quan đến 

BĐKH (Bảng 3.1). 

Dữ liệu được thu thập thông qua tìm kiếm từ khóa: “biến đổi khí hậu”, 

“hạn hán”,”xâm nhập mặn”,”sạt lở”,”thiên tai”,”phòng chống thiên tai”, 

“thích ứng khí hậu”,”chuyển đổi cây trồng”,”nông nghiệp bền vững”… trên 

website chính thức của các đài và các nền tảng lưu trữ trực tuyến (YouTube, 

Facebook). Quá trình thu thập kết hợp rà soát theo chuyên mục và khung giờ 

phát sóng (6h00–6h30; 11h30–12h00; 17h55–18h30) nhằm hạn chế bỏ sót 

các tác phẩm thuộc diện khảo sát. 

Mỗi tác phẩm được khảo sát là phiên bản đầy đủ nội dung, được lưu 

trữ đường dẫn gốc, ghi nhận các thông tin cơ bản (thời lượng, thể loại báo 

chí, vị trí phát sóng/vỏ chương trình, cấu trúc chủ đề), sau đó tiến hành mã 

hóa theo hệ thống biến số xác định trước. Hệ thống mã hóa này tập trung vào 

các chỉ báo nghiệp vụ: ngôn ngữ báo chí truyền hình, hình thức thể hiện thị 

giác và cấu trúc thông điệp. Dữ liệu được tổng hợp thành bảng và phân tích 

theo tần suất, xu hướng và so sánh giữa nhóm đài trung ương và địa phương, 

bảo đảm tính nhất quán và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu (Phụ lục 1.2). 

VTV Cần Thơ
24%

THTPCT
29%

HGTV
23%

CTV
24%
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6.3. Phương pháp điều tra định lượng bằng bảng hỏi 

Với bảng hỏi định lượng, mục đích tối cao là đo lường hiệu quả tác động 

của tác phẩm báo chí đối với công chúng. Luận án tiến hành khảo sát nhân khẩu 

học của nông dân; mục đích tiếp nhận thông tin; hành vi tiếp nhận thông điệp 

BĐKH trên truyền hình (tần suất xem, khung giờ theo dõi, mức độ chú ý đối 

với các thể loại báo chí truyền hình khác nhau); nhận thức, thái độ, hành vi ứng 

phó và thích ứng với BĐKH của họ sau khi xem truyền hình; những ý kiến của 

nông dân dưới vai trò là khán giả truyền hình để nâng cao hiệu quả tiếp nhận 

thông điệp BĐKH trên truyền hình trong thời gian tới (Phụ lục 2.1). 

Về phương pháp chọn mẫu: Luận án sử dụng chọn mẫu phi xác suất theo 

hạn ngạch kết hợp thuận tiện, phân bổ theo địa bàn, giới tính, độ tuổi và loại hình 

sản xuất. Đối tượng tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình là nông dân được 

khảo sát tại 3 địa phương: Nhơn Ái – Cần Thơ (34,03%), Lương Tâm – Hậu Giang 

(33,27%) và Đất Mũi – Cà Mau (32,7%). Tỷ lệ phân bố gần tương đương giữa ba 

địa bàn giúp đảm bảo tính đại diện vùng miền, từ trung tâm đô thị cấp vùng đến 

khu vực nông – ngư nghiệp đặc thù. 

Trong giai đoạn 01–12/2024, với sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ tỉnh Hậu 

Giang, nghiên cứu tiếp cận ban đầu 529 nông dân có nhận thức về khái niệm 

BĐKH. Sau khi áp dụng câu hỏi loại trừ về nguồn thông tin, nhằm mục đich 

khu biệt hóa đối tượng nghiên cứu thành công chúng khán giả của loại hình báo 

chí truyền hình, tiểu mẫu phân tích chính thức còn 286 nông dân có tiếp xúc 

với truyền hình (xem Phụ lục 2.2).  

Về độ tuổi, mẫu khảo sát bao gồm đầy đủ các nhóm tuổi trưởng thành: 

từ 18–24 tuổi chiếm 20,23%, 25–34 tuổi chiếm 26,09%, 35–49 tuổi chiếm 

30,43% và trên 50 tuổi chiếm 23,25%. Sự phân bổ này phản ánh sự đa dạng về 

trải nghiệm sống, mức độ tiếp cận thông tin và nhận thức xã hội. Đặc biệt, nhóm 

trung niên và cao tuổi (trên 35 tuổi) chiếm hơn 53% là lực lượng lao động chủ 

chốt và có ảnh hưởng đến các quyết định sản xuất, tiêu dùng trong hộ gia đình. 

Về giới tính, nam giới chiếm 51,42% và nữ giới chiếm 48,58%, mẫu khảo 

sát đạt được sự cân bằng giới theo ý đồ phân tầng của nghiên cứu. Tỷ lệ này nhằm 

đảm bảo rằng các kết luận về hiệu quả tiếp nhận thông điệp truyền hình được khảo 

cứu qua lăng kính của cả hai giới. 
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Trình độ học vấn của người tham gia khảo sát có xu hướng thấp, phản 

ánh đặc điểm nhân khẩu phổ biến ở các tỉnh nông thôn miền Tây Nam Bộ. 

31,95% người trả lời chỉ học đến tiểu học; 19,09% đến trung học cơ sở và chỉ 

3,78% có trình độ đại học hoặc sau đại học. Đáng chú ý, 10,4% không biết chữ 

hoặc chưa từng đi học, Mức độ học vấn này có thể ảnh hưởng đến khả năng 

tiếp nhận thông tin, nhận thức về các vấn đề môi trường, cũng như việc ra quyết 

định thích ứng với BĐKH. 

Về tình trạng hôn nhân, 66,35% người được hỏi đã kết hôn; 23,63% còn 

độc thân; còn lại là nhóm ly hôn hoặc góa vợ/chồng. Cấu trúc này cho thấy 

phần lớn người trả lời đang sống trong hộ gia đình có cấu trúc ổn định, góp 

phần quan trọng trong quản lý và tổ chức sản xuất nông nghiệp hộ gia đình – 

đơn vị sản xuất chủ yếu ở vùng nông thôn ĐBSCL. 

Về dân tộc, đa số người trả lời là người Kinh (86,2%), tiếp theo là Khmer 

(8,51%), Hoa (4,35%) và Chăm (0,95%). Ngôn ngữ sử dụng thường ngày là 

tiếng Kinh với đa số cộng đồng và tỷ lệ nhỏ sử dụng ngôn ngữ dân tộc đặc trưng 

tại các tiểu vùng sinh sống. Sự hiện diện của các nhóm dân tộc thiểu số cho 

thấy mẫu khảo sát không chỉ tập trung vào nhóm đa số, mà còn phản ánh tính 

đa dạng văn hóa – xã hội tại ĐBSCL. 

Về tôn giáo, phần lớn người dân theo Phật giáo (44,99%), trong khi 

27,22% không theo tôn giáo nào. Một tỷ lệ không nhỏ thuộc các tôn giáo khác 

như Thiên Chúa giáo (13,61%), Cao Đài (7,18%) và Tin Lành (5,67%). Ttôn 

giáo cũng là yếu tố văn hóa – xã hội có thể ảnh hưởng đến quan điểm và hành 

vi môi trường của người dân. 

Cuộc khảo sát phản ánh rõ đặc điểm sản xuất nông nghiệp đa dạng của 

hộ gia đình tại địa phương. Trồng trọt là hình thức phổ biến nhất với 35,92% 

hộ có hoạt động này và 31,57% coi đây là nguồn thu nhập chính, tiếp theo là 

chăn nuôi (30,25%) và nuôi trồng thủy sản (24,95%). Điều này phản ánh cấu 

trúc sinh kế đa dạng nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào các hoạt động sản xuất nông 

nghiệp dễ bị tổn thương bởi BĐKH. 

Về thu nhập, thu nhập trung bình hàng tháng của hộ gia đình là khoảng 

12,5 triệu đồng, với mức dao động lớn cho thấy sự chênh lệch khá rõ trong thu 

nhập giữa các hộ.  
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Số thành viên trung bình trong hộ là 4,26 người, trong đó có 2,86 người 

từ 18 tuổi trở lên, chứng tỏ quy mô lao động trưởng thành trong hộ khá lớn, ảnh 

hưởng đến khả năng thích ứng và phân bổ nguồn lực trong bối cảnh thời tiết 

cực đoan gia tăng. 

Như vậy, nông dân ĐBSCL trong cuộc khảo sát hiện lên là một nhóm xã 

hội đa dạng về không gian cư trú; đặc điểm nhân khẩu và sinh kế, song có điểm 

chung là mức độ phụ thuộc cao vào tài nguyên tự nhiên và các hoạt động sản xuất 

dễ bị tổn thương bởi BĐKH và đóng vai trò là khối công chúng khán giả đặc thù, 

có nhu cầu cao về các thông tin giải pháp, sinh kế trên báo chí truyền hình. 

6.4. Thảo luận nhóm 

Để có cái nhìn đa chiều về quy trình sản xuất thông điệp báo chí và các 

rào cản nghiệp vụ trong việc chuyển hóa tri thức khoa học thành tác phẩm 

truyền hình, luận án thực hiện 02 cuộc thảo luận nhóm tập trung với các nhóm 

đối tượng chủ thể truyền thông bao gồm nhà quản lý báo chí và lãnh đạo sở ban 

ngành tại 3 địa phương được khảo sát và đội ngũ trực tiếp sản xuất chương trình 

(phóng viên, biên tập viên) nhằm mục đích đối chiếu giữa mục đích truyền 

thông của chủ thể với thực trạng tiếp nhận của công chúng (phụ lục 4), cụ thể: 

Thảo luận nhóm số 1, từ 14h00 – 17h00, ngày 14/5/2024 tại Đài PT-TH 

Tp. Cần Thơ với chủ đề “Hiệu quả truyền thông biến đổi khí hậu trên truyền 

hình cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long” với đại diện Đài PT-TH Tp. 

Cần Thơ (THTPCT) đã được mã hóa theo giới tính và tuổi như sau: 

- TLN-P1 (Nam, 48 tuổi) – Phó phòng phụ trách Tuyên truyền 

- TLN-P2 (Nam, 44 tuổi) – Phó trưởng phòng Thời sự 

- TLN-P3 (Nam, 35 tuổi) – Biên tập viên phòng Thời sự 

- TLN-P4 (Nữ, 32 tuổi) – CTV phòng Thời sự 

Thảo luận nhóm số 2, từ 13h30 – 17h00, ngày 15/5/2024 tại Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cùng chủ đề với các đối tượng sau: 

- TLN2-P1 (Nam, 52 tuổi) – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang  

- TLN2-P2 (Nam, 45 tuổi) – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang  

- TLN2-P3 (Nữ, 38 tuổi) – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang  

- TLN2-P4 (Nam, 41 tuổi) – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang  

- TLN2-P5 (Nữ, 36 tuổi) – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang  

- TLN2-P6 (Nam, 39 tuổi) – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang  
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- TLN2-P7 (Nữ, 34 tuổi) – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang  

- TLN2-P8 (Nam, 50 tuổi) – Đài PT–TH Hậu Giang, Phòng sản xuất 

chương trình  

- TLN2-P9 (Nữ, 42 tuổi)  – Đài PT–TH Hậu Giang, Phòng Thư ký biên tập  

- TLN2-P10 (Nam, 29 tuổi) – Đài PT–TH Hậu Giang, Phòng Kỹ thuật 

và Công nghệ  

- TLN2-P11 (Nam, 46 tuổi) – Sở NN&PTNT (Trung tâm Khuyến nông)  

- TLN2-P12 (Nữ, 30 tuổi) – Sở NN&PTNT (Trung tâm Khuyến nông)  

Kết quả của các cuộc thảo luận nhóm nhằm thống nhất các quan điểm về 

tiêu chí xây dựng nội dung tác phẩm truyền hình chứa thông điệp về BĐKH, 

những thuận lợi và khó khăn trong việc chuyển hóa các thuật ngữ khoa học 

thành ngôn ngữ báo chí truyền hình gần gũi với nông dân. Đánh giá tính thông 

nhất trong chiến lược truyền thông BĐKH theo các cấp, đồng thời làm rõ cơ 

chế phối hợp giữa các sở ngành trong việc cung cấp dữ liệu cảnh báo rủi ro cho 

việc xây dựng nội dung truyền hình. 

6.5. Phỏng vấn sâu  

Luận án thực hiện phỏng vấn sâu với 22 khách thể (xem Phụ lục 3.1. Danh 

sách mã hóa phỏng vấn sâu). Danh sách này được thiết lập theo phương pháp chọn 

mẫu có mục đích, gồm: người sản xuất nội dung, nhà khoa học cung cấp dữ liệu, 

cán bộ thực thi chính sách tại cơ sở và công chúng trực tiếp tiếp nhận thông tin. 

Cơ cấu 22 khách thể phỏng vấn sâu cụ thể như sau: 

*Nhóm chủ thể sản xuất và kỹ thuật (05 người) 

+ 01 phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam chuyên trách tại khu vực Tây 

Nam Bộ (VTV Cần Thơ); 

+ 01 biên tập viên phòng Biên tập và sản xuất chương trình – CTV; 

+ 01 biên tập viên phòng Thời sự - chuyên đề - CTV; 

+ 01 kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật và Công nghệ - CTV; 

Mục tiêu: Khai thác quy trình tác nghiệp nghiệp vụ, tư duy sáng tạo tác 

phẩm, phương thức sử dụng công nghệ đồ họa/hình ảnh truyền hình và những 

thách thức thực tế của nhà báo khi sản xuất nội dung thông điệp về BĐKH. 

*Nhóm nhân tố truyền thông trung gian tại cơ sở (02 người) 

+ 02 cán bộ khuyến nông thuộc 02 xã khảo sát thực địa; 
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Mục tiêu: Đánh giá vai trò của các yếu tố kết nối và thúc đẩy việc tiếp nhận 

và thực hành các nội dung của thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân 

tại địa phương. 

+ 01 chuyên gia/nhà khoa học khí hậu khu vực ĐBSCL. 

Mục tiêu: Cung cấp góc nhìn về tính chuẩn xác của dữ liệu khoa học khi 

chuyển hóa sang ngôn ngữ báo chí và sự tương thích giữa kịch bản BĐKH với 

cấu trúc nội dung truyền hình. 

*Nhóm khán giả nông dân (15 người) 

+ 15 nông dân, chia đều cho 3 xã khảo sát thực địa để khai thác chi tiết kinh 

nghiệm tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình và rào cản hành vi.  

Mục tiêu: Khai thác sâu các yếu tố mang tính cá nhân hóa từ phía khán 

giả như rào cản hành vi, thói quen sử dụng loại hình báo chí truyền hình và 

những phản hồi chi tiết về mức độ hài lòng hoặc chưa hài lòng đói với các hình 

thức thể hiện tác phẩm (phóng sự, bản tin, tọa đàm) mà phương pháp bảng hỏi 

chưa khai thác hết. 

6.6. Phương pháp xử lý thông tin 

Công cụ thu thập dữ liệu từ nông dân bằng bảng hỏi trực tuyến trên nền 

tảng KobotoolBox. Các dữ liệu sau khi được xuất định dạng chuẩn (CSV, XLS) 

được làm sạch và kiểm tra tính hợp lệ trước khi đưa vào phân tích. Quá trình 

xử lý và phân tích định lượng được thực hiện bằng phần mềm SPSS v26. Dựa 

trên các số liệu thu thập được, tác giả luận án thống kê mô tả số liệu dưới dạng 

tần suất, tỉ lệ và tương quan để khái quát hóa kết quả nghiên cứu. 

Các câu hỏi mở trong bảng hỏi và nội dung các cuộc thảo luận nhóm, 

phỏng vấn sâu được ghi chép, phân tích theo nhóm đề mục tương ứng với các 

thành tố nghiệp vụ báo chí (quy trình sản xuất, nội dung tác phẩm, hình thức 

thể hiện, phương thức truyền tải) để thấy được những phát hiện nổi trội và sử 

dụng làm ví dụ để phân tích cho một số trường hợp cần luận cứ để chứng minh. 

7. Đóng góp mới của luận án 

7.1. Đóng góp về mặt lý luận  

- Luận án xác lập hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả truyền thông đa 

chiều. Không chỉ đánh hiệu quả truyền thông theo các giai đoạn của nhận thức, 

thái độ, hành vi mà còn đưa vào tiêu chí “Chi phí tiếp nhận” (bao gồm chi phí 

tài chính trực tiếp, chi phí hạ tầng và chi phí thời gian) để nghiên cứu, đánh giá 
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thêm. Điều này giúp làm phong phú thêm lý thuyết về hiệu quả truyền thông 

trong lĩnh vực báo chí môi trường. 

- Luận án vận dụng sáng tạo lý thuyết Đóng khung, lý thuyết Mã hóa/Giải 

mã và lý thuyết Sử dụng và Hài lòng vào thực tiễn nghiên cứu thông điệp và 

hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH của nông dân ĐBSCL.  

- Luận án góp phần mô hình hóa quy trình chuyển hóa thông tin rủi ro 

thành hành động thích ứng, khẳng định vai trò của khán giả nông dân như 

những chủ thể chủ động tiếp nhận thông điệp truyền hình. 

7.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

- Luận án cung cấp một bộ dữ liệu khảo sát nội dung và khán giả phục 

vụ các phân tích hoặc tham khảo về hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên 

truyền hình của nông dân ĐBSCL. 

- Luận án chỉ ra các yếu tố nhân khẩu học có tác động đến hiệu quả tiếp 

nhận thông điệp về BĐKH của nông dân ĐBSCL, giúp các cơ quan truyền hình 

điều chỉnh chiến lược truyền thông chính sách tại ĐBSCL. 

- Luận án khái quát những vấn đề đặt ra và luận giải cơ sở khoa học của 

các giải pháp về phía chủ thể, kênh và đối tượng tiếp nhận nhằm tối ưu hóa nội 

dung thông điệp và giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng kênh thông 

tin hiệu quả hơn để hiện thực hóa các cam kết về BĐKH tại Việt Nam. 

8. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

8.1. Ý nghĩa lý luận 

- Luận án góp phần bổ sung và làm phong phú thêm cơ sở lý luận về 

báo chí nói chung, truyền hình nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền 

thông môi trường về BĐKH và truyền thông chính sách xã hội. Nghiên cứu 

đã làm rõ và hệ thống hóa các khái niệm về hiệu quả tiếp nhận trong bối cảnh 

cụ thể của truyền hình BĐKH tại ĐBSCL. 

- Luận án đề xuất một khung phân tích đa chiều (kết hợp phân tích nội dung 

thông điệp và phản ứng của công chúng) có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để 

nghiên cứu các vấn đề truyền thông xã hội phức tạp khác trên truyền hình. 

8.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn dữ liệu giúp các cơ quan báo 

chí truyền hình hiểu thêm về nhu cầu thông tin và hành vi tiếp nhận thông điệp 

về BĐKH trên truyền hình của nông dân nói chung và nông dân ĐBSCL nói 
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riêng. Từ đó, các đài truyền hình có những chiến lược thiết kế thông điệp truyền 

thông BĐKH hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

- Luận án cung cấp tài liệu tham khảo cho người đọc, người học và các 

nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu báo chí, môi trường và truyền thông 

về BĐKH. 

9. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục 

luận án gồm 4 chương. 

Chương 1. Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến luận án 

Chương 2. Những vấn đề lý luận về hiệu quả tiếp nhận thông điệp về 

biến đổi khí hậu trên truyền hình của nông dân 

Chương 3. Đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp biến đổi khí hậu trên 

truyền hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Chương 4. Những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận 

thông điệp về biến đổi khí hậu trên truyền hình cho nông dân Đồng bằng sông 

Cửu Long trong thời gian tới.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

 

1.1. Hướng nghiên cứu về hiệu quả truyền thông và hiệu quả tiếp nhận  

1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới 

Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, hiệu quả truyền 

thông và đặc biệt là “hiệu quả tiếp nhận” của công chúng, đã trở thành một 

trong những trục nghiên cứu trung tâm trong khoa học truyền thông hiện đại. 

Khái niệm này không ngừng được tái định nghĩa theo sự phát triển của môi 

trường truyền thông và phương pháp nghiên cứu. Có thể nhận diện ba giai đoạn 

phát triển chính: giai đoạn từ 2000–2010 nhấn mạnh vào đo lường hiệu quả 

truyền thông trong giáo dục và truyền thông xã hội (E.P. Prokhôrốp, 2004; 

Elizabeth Johnson Avery, 2010); giai đoạn từ 2010–2020 tập trung vào chuẩn 

hóa thang đo và đo lường hiệu quả truyền thông từ phía công chúng 

(Macnamara, 2017) và giai đoạn từ 2020 đến nay, mở rộng sang các hướng tiếp 

cận nghiên cứu hiệu quả truyền thông liên ngành đặc biệt nhấn mạnh vào công 

nghệ AI, hiệu quả truyền thông thông qua tiếp thị thần kinh và hiệu quả giao 

tiếp người–máy (Casado-Aranda và cộng sự, 2023).  

Về phương diện lý luận, một luận điểm xuyên suốt trong các nghiên cứu 

quốc tế là hiệu quả truyền thông không thể được hiểu như kết quả tức thời hay 

dựa vào các chỉ số mà phải được đặt trong mối quan hệ với bối cảnh xã hội, đặc 

điểm công chúng và mục tiêu truyền thông. Tác giả E.P. Prokhôrốp (2004), 

trong cuốn sách Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2), Chương IV, khẳng định 

rằng hiệu quả báo chí không thể đánh giá tách rời khỏi bối cảnh xã hội, chính 

trị, văn hóa cụ thể, cũng như không thể chỉ đo bằng các chỉ số hình thức. Hiệu 

quả chỉ thực sự được khẳng định khi hoạt động báo chí đáp ứng được nhu cầu 

thông tin của xã hội, phù hợp với lợi ích công cộng và thúc đẩy sự vận hành 

tích cực của đời sống xã hội [54, tr.206]. Quan điểm này đặt nền tảng lý luận 

cho cách tiếp cận hiệu quả truyền thông như một hiện tượng xã hội tổng hợp, 

thay vì một phép đo kỹ thuật đơn giản. 

Từ nền tảng đó, các nghiên cứu sau này chuyển mạnh sang tiếp cận dựa 

trên công chúng. E.J. Avery và cộng sự (2010) trong nghiên cứu “Các yếu tố 

điều tiết về bối cảnh và công chúng đối với việc lựa chọn kênh và tiếp nhận 
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thông điệp y tế công cộng trong các tình huống thông thường và khủng hoảng” 

chỉ ra rằng hiệu quả truyền thông bị chi phối mạnh mẽ bởi bối cảnh tiếp nhận 

và độ chính xác “trong cảm nhận” của công chúng, hơn là bởi bản thân kênh 

truyền thông. Công chúng chỉ tin tưởng và hành động theo thông điệp khi họ 

đánh giá thông điệp phù hợp với mối quan tâm và hoàn cảnh của mình [102]. 

Điều này đặt ra yêu cầu cá nhân hóa và ngữ cảnh hóa nội dung truyền thông 

Một bước ngoặt quan trọng trong lý luận và phương pháp nghiên cứu hiệu 

quả truyền thông được ghi nhận trong cuốn sách “Đánh giá truyền thông công 

cộng: Khám phá các Mô hình, Tiêu chuẩn và Thực hành tối ưu mới” (2017) do 

J. Macnamara chủ biên. Trên cơ sở phê phán các phương pháp đo lường truyền 

thống thiên về đếm số lượng đầu ra truyền thông, tác giả đã tái định nghĩa hiệu 

quả truyền thông như một quá trình tạo ra các kết quả xã hội (outcomes) và tác 

động dài hạn (impact), nhấn mạnh sự chuyển dịch từ mô hình “truyền bá” sang 

mô hình “lắng nghe công chúng”, được khái quát bằng khái niệm “Kiến trúc của 

sự lắng nghe” [109, tr. 242 - 260]. Đóng góp lý luận trung tâm của công trình là 

Mô hình Khung tích hợp cho Đánh giá Truyền thông (Integrated Evaluation 

Framework – IEF), trong đó hiệu quả được đánh giá xuyên suốt bốn cấp độ: đầu 

vào (inputs), đầu ra (outputs), kết quả xã hội (outcomes) và tác động dài hạn 

(impact), trong đó, kết quả xã hội giữ vai trò then chốt [109, tr. 154 - 175]. Đồng 

thời, dựa trên Tiêu chuẩn Barcelona 2.0 của AMEC (Hiệp hội Quốc tế về đo 

lường và Đánh giá truyền thông), Macnamara khẳng định việc đánh giá hiệu quả 

truyền thông cần hướng tới đo lường sự thay đổi hành vi, bác bỏ chỉ số lượt xem 

như một công cụ thiếu cơ sở khoa học [109, tr. 38 - 55]. Sự chuyển dịch từ mô 

hình truyền bá sang mô hình lắng nghe công chúng đã làm nổi bật vai trò của 

hiệu quả tiếp nhận trong đánh giá hiệu quả truyền thông. 

Tiếp nối hướng tiếp cận này, nghiên cứu của Denna Sellnow và cộng sự 

(2014) thông qua mô hình IDEA (Internalization – tiếp nhận, Distribution – lan 

truyền, Explanation – giải thích, Action – hành động), chứng minh rằng hiệu 

quả truyền thông – đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng – chỉ đạt được khi 

thông điệp giúp công chúng biến nguy cơ chung thành mối lo lắng của bản thân 

và thực hiện các hành động tự bảo vệ [98]. Luận điểm này góp phần củng cố 

cách tiếp cận hiệu quả tiếp nhận truyền thông theo chuỗi nhận thức – thái độ - 

hành vi mà luận án đang xây dựng. 
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Ở phương diện đo lường, nhiều công trình quốc tế đã tập trung xây dựng 

các thang đo chuẩn hóa về hiệu quả cảm nhận nội dung truyền thông. Tác giả 

người Nga K. Muszynska (2018) trong nghiên cứu “Một khái niệm về đo lường 

hiệu quả truyền thông trong các nhóm dự án” đã kết luận, hiệu quả không phải 

là một khái niệm đơn nhất mà là kết quả của sự tương tác giữa ba nhóm yếu tố: 

1) Các yếu tố phụ thuộc vào người gửi (như tính kịp thời, sự rõ ràng, lựa chọn 

phương tiện phù hợp); 2) Các yếu tố phụ thuộc vào người nhận (như kỹ năng 

lắng nghe, sự gắn kết) và 3) Các yếu tố phụ thuộc vào cả hai phía (như sự tin 

cậy, phản hồi và tính cởi mở), trong đó các thất bại truyền thông thường xuất 

phát từ sự lệch pha giữa “độ chính xác trong cảm nhận” và mức độ thấu hiểu 

thông điệp của công chúng [114]. Các nghiên cứu của Sabeeh A. Baig và cộng 

sự (2019) trên tạp chí Annals of Behavioral Medicine về “Hiệu quả thông điệp 

cảm nhận UNC: Kiểm định một thang đo rút gọn”; Xiaoquan Zhao và các cộng 

sự (2022) với nghiên cứu”Cảm nhận về hiệu quả truyền thông trong thực thi 

các chiến lược: Một thang đo lường” tiếp tục khẳng định vai trò của Thang đo 

Hiệu quả truyền thông được cảm nhận từ phía đối tượng tiếp nhận như những 

chỉ số dự báo sớm cho khả năng thay đổi hành vi trong các hoạt động truyền 

thông chính sách [141]; [157]. Như vậy, hiệu quả tiếp nhận ngày càng được 

xem là chỉ báo trung tâm tring đo lường hiệu quả của truyền thông. 

Trong thập kỷ gần đây, khoa học truyền thông còn mở rộng sang các 

phương pháp đo lường sinh thần kinh và phân tích dữ liệu số. Casado-Aranda và 

cộng sự (2023) cho thấy các kỹ thuật như như fMRI và điện não đồ (EEG), theo 

dõi chuyển động mắt và đo phản ứng sinh lý như phản ứng điện da, biến thiên 

nhịp tim và phân tích biểu cảm khuôn mặt đã mở ra khả năng tiếp cận những 

phản ứng vô thức của công chúng đối với thông điệp [90]. Bazhenov (2024) bổ 

sung hướng tiếp cận đánh giá hiệu quả truyền thông nhờ tích hợp giữa phân 

tích định lượng dữ liệu trực tuyến và đánh giá định tính chất lượng nội dung 

trong môi trường số hóa và hội tụ [87]. Những tiếp cận này cho thấy xu hướng 

đo lường hiệu quả truyền thông ngày càng đi sâu vào bản chất của quá trình 

tiếp nhận, vượt khỏi các chỉ số bề mặt. 

Như vậy, các nghiên cứu quốc tế đều cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt, 

từ đo lường quy mô truyền bá nội dung sang phân tích chiều sâu tiếp nhận; từ 
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đánh giá đầu ra truyền thông sang đánh giá sự thay đổi nhận thức, thái độ và 

hành vi của công chúng. Hiệu quả tiếp nhận vì thế trở thành mắt xích trung tâm 

trong chuỗi giá trị khi đo lường hiệu quả truyền thông hiện đại. 

1.1.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu cho thấy một sự kế thừa tương đối nhất 

quán về mặt lý luận đồng thời có sự mở rộng dần về đối tượng, loại hình truyền 

thông và phương pháp đo lường trong bối cảnh truyền thông hiện đại. Hiệu quả 

truyền thông nhìn chung thống nhất ở quan điểm coi sự thay đổi nhận thức, thái 

độ và hành vi của công chúng là thước đo cốt lõi của hiệu quả.  

Ở bình diện lý luận nền tảng, tác giả Tạ Ngọc Tấn (2001) trong cuốn 

“Truyền thông đại chúng” phân định hiệu quả xã hội của truyền thông qua ba 

mức độ từ thấp đến cao: 1) Hiệu quả tiếp nhận: đánh giá về quy mô, các thức 

tiếp cận và sự tiếp nhận thông tin; 2) Hiệu ứng xã hội: những biến đổi về tâm 

lý, tình cảm, dư luận và hành vi ứng xử của cộng đồng và 3) Hiệu quả thực tế: 

những chuyển biến thực tiễn trong đời sống xã hội dưới tác động gián tiếp của 

truyền thông trong mối quan hệ đa chiều với các lĩnh vực khác, trong đó hiệu 

quả tiếp nhận giữ vai trò nền tảng [69, tr. 28 - 31].  

Tiếp nối hướng tiếp cận đó, nhóm tác giả Dương Xuân Sơn, Đinh Văn 

Hường và Trần Quang (2007) trong giáo trình “Cơ sở lý luận báo chí truyền 

thông” đã chỉ ra hiệu quả của hoạt động báo chí được biểu hiện qua khả năng 

chuyển hóa nhận thức thành hành động thực tiễn và hình thành dư luận xã hội 

tích cực. Nhóm tác giả đã định lượng hóa khái niệm này bằng công thức: H = 

K/M = (Mk – Mđ)/M. (Trong đó H là hiệu quả; K là kết quả; M là mục đích; 

Mk và Mđ lần lượt là mức độ nhận thức sau và trước khi truyền thông [61, tr. 

170] cho thấy nỗ lực định lượng hóa hiệu quả dựa trên mức độ đạt được mục 

tiêu truyền thông. Đồng thời, mô hình này khẳng định vai trò trung tâm của chủ 

thể truyền thông trong việc xác lập mục tiêu và điều phối thông điệp nhằm tối 

ưu hóa quá trình tiếp nhận của công chúng.  

Ở góc nhìn toàn diện hơn, sách chuyên khảo “Báo chí truyền thông hiện 

đại (từ hàn lâm đến đời thường) xuất bản năm 2011 của tác giả Nguyễn Văn 

Dững đã xây dựng một khung tiếp cận toàn diện về cơ chế báo chí tác động đến 

công chúng, trong đó hiệu quả truyền thông được hiểu như một quá trình 

chuyển hóa liên tục từ thay đổi ý thức (bao gồm nhận thức chính trị và tri thức 
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xã hội) sang sự hình thành thái độ và hành vi thực tiễn [22, tr.99]. Quan điểm 

này đặt hiệu quả tiếp nhận vào trọng tâm của chuỗi tác động khi bao gồm cả 

hai khía cạnh tiếp nhận là nhận thức chính trị và tri thức xã hội của công chúng. 

Bổ sung về phương diện khái niệm, các nghiên cứu của tác giả Nguyễn 

Đình Hậu (2016) trong bài viết “Một số khái niệm cơ bản về thông tin và 

hiệu quả thông tin” và tác giả Lương Khắc Hiếu (2017) trong sách chuyên 

khảo “Cơ sở lý luận công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam” đã 

làm rõ rằng, hiệu quả truyền thông không chỉ được đánh giá bằng độ chính 

xác hay mức độ lan tỏa thông tin mà còn bằng khả năng tạo ra những thay 

đổi thực chất trong nhận thức, thái độ và hành vi của công chúng trong tương 

quan với chi phí và nguồn lực bỏ ra [162]; [36, tr. 288 – 329]. Cách tiếp cận 

này có ý nghĩa trong nghiên cứu truyền thông chính sách và truyền thông 

phát triển, nơi hiệu quả gắn chặt với tính bền vững của tác động xã hội.  

Trên nền tảng lý luận đó, các luận án và nghiên cứu thực nghiệm giai 

đoạn sau đã mở rộng cách tiếp cận này sang các loại hình truyền thông mới và 

các nhóm công chúng đặc thù. Luận án của tác giả Phạm Hương Trà (2012) về 

“Hiệu quả của các bài viết về bạo lực gia đình trên báo điện tử Việt Nam hiện 

nay” và tác giả Triệu Thanh Lê (2015) về “Hiệu quả truyền thông báo mạng 

điện tử tiếng Anh của Việt Nam với công chúng nước ngoài” cho thấy hiệu quả 

truyền thông thường bị giới hạn bởi mức độ tương tác thấp và sự chênh lệch 

giữa thông điệp của chủ thể truyền thông với nhu cầu, năng lực tiếp nhận và 

bối cảnh văn hóa của công chúng [71]; [43]. Phát hiện này nhấn mạnh rằng, 

hiệu quả truyền thông không chỉ phụ thuộc vào nội dung thông điệp mà còn 

vào điều kiện tiếp nhận và đặc điểm công chúng. 

Trong bối cảnh hội tụ truyền thông, tác giả Nguyễn Thành Lợi (2016) 

trong bài viết “Để đánh giá đúng hiệu quả truyền thông trong môi trường hội 

tụ truyền thông” chỉ ra sự chuyển dịch căn bản trong cách tiếp cận đo lường 

hiệu quả báo chí từ việc coi công chúng là đối tượng tiếp nhận thụ động sang 

nhóm đối tượng chủ động tiếp nhận, có khả năng phản hồi và tham gia vào 

việc đồng kiến tạo nội dung [45]. Theo đó, đo lường hiệu quả trong môi trường 

hội tụ đòi hỏi phải kết hợp các phương pháp hiện đại dựa trên dữ liệu số và tự 

động hóa, cho phép đánh giá sâu hơn ở cập độ nhận thức và hành vi thay vì 

chỉ dừng lại ở quy mô tiếp cận nội dung. Nghiên cứu cũng cảnh báo những 
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thách thức về tính trung lập và khách quan khi các chủ thể truyền thông và 

chủ thể đo lường hiệu quả ngày càng có xu hướng hợp nhất do quá trình hội 

tụ truyền thông. 

Các nghiên cứu gần đây tiếp tục mở rộng phạm vi phân tích hiệu quả 

truyền thông số và mạng xã hội. Tác giả Phan Hoàng Long và cộng sự (2022) 

tiếp cận hiệu quả truyền thông mạng xã hội thông qua các chỉ số tương tác như 

lượt thích, bình luận và chia sẻ, đồng thời chỉ ra vai trò của định dạng, nội dung, 

thời điểm đăng tải và bối cảnh xã hội trong việc gia tăng mức độ tương tác [44]. 

Tác giả Trần Ngọc Trang Ninh (2022) nhấn mạnh các yếu tố tổ chức như lãnh 

đạo, văn hóa, phương tiện truyền thông và khả năng phản hồi của đối tượng 

tiếp nhận là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả truyền thông [53]. 

Đặc biệt, nhóm tác giả Tôn Đức Sáu và Võ Thị Thu Diệu (2025) đã xác lập mô 

hình 05 nhóm yếu tố cốt lõi chi phối sự tiếp nhận của công chúng sinh viên bao 

gồm: hình thức và phương thức truyền thông; nội dung thông điệp; năng lực 

của đội ngũ thực hiện; mức độ tương tác, phản hồi và cơ sở vật chất, công nghệ 

hỗ trợ hoạt động truyền thông [60]. Điều này cho thấy, dù môi trường truyền 

thông thay đổi, bản chất của hiệu quả truyền thông vẫn gắn với chiều sâu tiếp 

nhận và khả năng chuyển hóa hành vi của công chúng. 

1.2 Hướng nghiên cứu về truyền thông biến đổi khí hậu và thông 

điệp biến đổi khí hậu 

1.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới 

BĐKH được Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) xác định 

là sự thay đổi dài hạn của hệ thống khí hậu do tác động kết hợp giữa các quá 

trình tự nhiên và hoạt động của con người, đặc biệt là phát thải khí nhà kính từ 

công nghiệp, nông nghiệp và sử dụng đất [105]. Trong bối cảnh đó, truyền thông 

BĐKH giữ vai trò trung gian giữa tri thức khoa học và hành động xã hội của 

người dân. Tuy nhiên, truyền thông về BĐKH không đơn thuần là cung cấp 

thông tin khoa học mà phải chuyển tải thông điệp về BĐKH nhằm định hướng 

nhận thức, thái độ và hành vi của công chúng. Nói cách khác, truyền thông 

BĐKH luôn bao hàm việc thiết kế, sản xuất và phân phối thông điệp về BĐKH 

thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Vì vậy, nghiên cứu truyền 

thông BĐKH thực chất là nghiên cứu về nội dung, cấu trúc, cách thức trình bày 

và hiệu quả tiếp nhận các thông điệp về BĐKH trong đời sống xã hội. 
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Các nghiên cứu quốc tế về truyền thông BĐKH cho thấy sự chuyển dịch 

rõ rệt từ mô hình truyền thông dựa trên việc cung cấp thông tin sang các tiếp cận 

nhấn mạnh giá trị, tâm lý và bối cảnh xã hội của người tiếp nhận làm trung tâm. 

Trong quá trình đó, thông điệp về BĐKH trở thành đối tượng trung tâm của các 

nghiên cứu. 

Corner và Clarke (2017) cho rằng rào cản lớn nhất của truyền thông 

BĐKH không nằm ở sự thiếu hụt dữ liệu khoa học mà ở sự chênh lệch trong 

giải mã thông điệp và hệ giá trị (kiến thức, niềm tin, thái độ) của công chúng. 

Các tác giả cho rằng diễn ngôn khí hậu bị chi phối quá mức bởi các con số đe 

dọa, trong khi hành vi của công chúng lại chịu ảnh hưởng sâu sắc hơn từ giá 

trị, bản sắc cộng đồng và ý thức hệ chính trị của họ. Từ đó, tác giả đề xuất 

chuyển dịch sang mô hình truyền thông dựa trên giá trị, trong đó thông điệp 

cần được địa phương hóa, gắn với bản sắc cộng đồng và được truyền tải bởi 

các chủ thể có độ tin cậy cao [80].  

Bổ sung cho hướng nghiên cứu này, Andrade (2018); Egan và Mullin 

(2017) làm rõ vai trò của môi trường thông tin và khoảng cách tâm lý trong tiếp 

nhận thông điệp BĐKH. Andrade chỉ ra rằng việc tiếp xúc thường xuyên với 

các thông tin mâu thuẫn có thể làm gia tăng hoài nghi và phân cực nhận thức, 

mặc dù mức độ quan tâm đến các thông tin khí hậu tăng lên, nhưng sự đa chiều 

và nhiễu loạn thông tin sẽ gây suy giảm hiệu quả truyền thông [174]. Egan và 

Mullin nhấn mạnh rằng công chúng thường coi BĐKH là mối đe dọa xa vời về 

không gian và thời gian, khiến thông điệp khó chuyển hóa thành hành vi nếu 

không được truyền thông nhất quán và lặp lại trong bối cảnh cộng đồng cụ thể 

[134]. Các kết quả nghiên cứu này cho thấy hiệu quả truyền thông khí hậu phụ 

thuộc mạnh mẽ vào khả năng thu hẹp khoảng cách tâm lý và duy trì tính liên 

tục của thông điệp trên các kênh truyền thông. 

Buonocore và cộng sự (2023) nhấn mạnh, hiệu quả của việc nâng cao 

nhận thức về BĐKH không chỉ nằm ở khối lượng thông tin mà phụ thuộc vào 

mô hình hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khoa học và các chuyên gia truyền thông. 

Thông qua cách tiếp cận đa nền tảng, nhóm tác giả chứng minh rằng việc 

chuyển hóa các dữ liệu khoa học phức tạp thành các nội dung dễ tiếp cận trên 

nhiều định dạng (từ tạp chí trực tuyến, podcast đến mạng xã hội) là chìa khóa 

để tiếp cận các nhóm đối tượng đa dạng. Nghiên cứu này khẳng định tầm quan 
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trọng của việc xây dựng một luồng công việc tích hợp, nơi các nhà khoa học 

tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo nội dung để đảm bảo tính xác thực, 

trong khi các chuyên gia truyền thông tối ưu hóa hình thức thể hiện để tạo ra 

tác động thị giác và cảm xúc tối đa cho công chúng [125]. 

Về phương pháp, các nghiên cứu đề cao truyền thông dựa vào cộng đồng 

và địa phương hóa thông điệp (Lekshmi, 2012); trực quan hóa dữ liệu để thu 

hẹp khoảng cách tâm lý của công chúng với rủi ro khí hậu (Ballantyne, 2018); 

sử dụng nghệ thuật, sân khấu, video, âm nhạc, nhiếp ảnh và các hình thức sáng 

tạo khác đang được quan tâm đặc biệt trong truyền thông khí hậu nhằm thúc 

đẩy kết nối cảm xúc với hành động khí hậu (Buonocore, 2023). Nghiên cứu của 

Lekshmi (2012) nhấn mạnh rằng truyền thông về khí hậu một cách hiệu quả 

không chỉ là việc truyền tải dự báo kỹ thuật, mà phải là một quá trình tương tác 

đa chiều, kết hợp giữa tri thức bản địa và dữ liệu khoa học hiện đại. Nghiên cứu 

đã đề xuất các chiến lược truyền thông cụ thể như: sử dụng các kênh truyền 

thông địa phương tin cậy, đơn giản hóa các khái niệm khí hậu phức tạp thành 

ngôn ngữ thực hành và thiết lập các mạng lưới hỗ trợ cộng đồng [177]. Nghiên 

cứu của Ballantyne (2018) khám phá vai trò của trực quan hóa trong truyền 

thông BĐKH dưới góc nhìn của công chúng. Tác giả lập luận rằng việc sử dụng 

các hình ảnh, biểu đồ và bản đồ không chỉ là công cụ minh họa đơn thuần mà 

còn là phương thức quan trọng để thu hẹp khoảng cách tâm lý giữa con người 

và các vấn đề khí hậu trừu tượng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trực quan hóa 

giúp làm hiện hữu hóa các rủi ro tương lai và thúc đẩy sự kết nối cảm xúc, tuy 

nhiên, hiệu quả của nó phụ thuộc lớn vào khả năng diễn giải và vốn văn hóa 

của người xem. Đối với luận án, công trình này cung cấp cơ sở lý thuyết vững 

chắc về tính trực quan của phương tiện truyền hình, giúp giải thích tại sao các 

định dạng hình ảnh sinh động trên truyền hình lại có ưu thế hơn trong việc tác 

động đến nhận thức và hành vi thích ứng của nông dân so với các loại hình báo 

chí truyền thống khác [84]. 

Các nghiên cứu cũng đề cập đến bốn nhóm nội dung thông điệp BĐKH 

gồm: 1) thông điệp khoa học và đồng thuận khoa học (Andrade, 2018; Dwivedy 

và cộng sự, 2023); 2) thông điệp công lý khí hậu và công bằng xã hội (Fine, 

2023); 3) thông điệp thúc đẩy hành động cá nhân dựa trên tâm lý học hành vi 

(Sinclair và cộng sự, 2025) và 4) thông điệp chính sách khí hậu, nhấn mạnh 
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niềm tin vào tính hiệu quả và công bằng của chính sách hơn là kiến thức thuần 

túy (Drews và Van Den Bergh, 2016). 

Thứ nhất, Kasey Andrade (2018) và Ashish Kumar Dwivedy và cộng sự 

(2023) chỉ ra nhóm thông điệp BĐKH dựa trên khoa học và sự đồng thuận khoa 

học tập trung truyền đạt thông tin khoa học về nguyên nhân, tác động và các giải 

pháp ứng phó với BĐKH, giúp người dân có nền tảng kiến thức chính xác để 

hiểu vấn đề. Nghiên cứu của Kasey Andrade (2018) cho thấy việc tiếp nhận 

thường xuyên các thông tin mâu thuẫn về BĐKH từ truyền thông đại chúng có 

thể làm gia tăng sự nhầm lẫn khoa học, dẫn đến hoài nghi và suy giảm mức độ 

cam kết hành động của công chúng. Đặc biệt, “hiệu ứng cân bằng giả tạo” trong 

truyền thông – khi các quan điểm thiểu số bị đặt ngang hàng với đồng thuận khoa 

học – khiến người tiếp nhận hiểu sai rằng giới khoa học vẫn đang tranh cãi gay 

gắt về BĐKH, dù trên thực tế tồn tại mức độ đồng thuận cao [174]. Tiếp cận từ 

góc độ củng cố niềm tin, Dwivedy và cộng sự (2023) vận dụng mô hình Gateway 

Belief Model để chứng minh rằng việc nhấn mạnh sự đồng thuận của giới khoa 

học thông qua các phương tiện đại chúng đóng vai trò then chốt trong việc xây 

dựng niềm tin và thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng đối với các hành động thích 

ứng khí hậu. Nghiên cứu đồng thời chỉ ra những thách thức nảy sinh từ sự giao 

thoa giữa niềm tin tôn giáo và tri thức khoa học trong các bối cảnh văn hóa đặc 

thù, qua đó gợi mở yêu cầu lồng ghép các yếu tố văn hóa – tín ngưỡng địa phương 

khi thiết kế nội dung truyền thông khí hậu [86]. 

Thứ hai, là nhóm thông điệp về hành động mang đến công bằng khí hậu 

cho cả cộng đồng, hay công lý khí hậu. Fine (2023) tập trung khám phá các chiến 

lược truyền thông nhằm thúc đẩy nhận thức về công lý khí hậu trong bối cảnh 

chính sách và xã hội Hoa Kỳ. Nghiên cứu xác định hai nhóm đối tượng ưu tiên 

cao cần thu hút là 1) những người ủng hộ công bằng xã hội nhưng chưa kết nối 

được mối liên hệ với khủng hoảng BĐKH và 2) những người ủng hộ hành động 

chống BĐKH nhưng chưa coi công bằng trong phát triển xã hội là yếu tố then 

chốt của giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của BĐKH. Đồng thời, nghiên 

cứu nhận diện nhóm đối tượng “phủ nhận công bằng khí hậu” – những người thờ 

ơ với các tác động xã hội của BĐKH. Kết quả nghiên cứu đóng góp các bằng 

chứng thực nghiệm quan trọng cho việc cá nhân hóa thông điệp, giúp các nhà 
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hoạt động môi trường và truyền thông vượt qua các rào cản nhận thức để xây 

dựng sự ủng hộ rộng rãi hơn cho các chính sách công bằng khí hậu [113].  

Thứ ba, nhóm thiết kế thông điệp hành động cá nhân trước BĐKH. Alyssa 

H. Sinclair và cộng sự (2025) chỉ ra BĐKH đang đặt ra mối đe dọa khẩn cấp đối 

với con người và các hệ sinh thái trên toàn cầu; trong đó, hành vi của con người 

vừa là nguyên nhân, vừa là giải pháp. Mặc dù phần lớn công chúng tin rằng 

BĐKH đang diễn ra, những nhiều người vẫn không có hành động cụ thể. Kết 

quả nghiên cứu chỉ ra rằng cần ứng dụng lý thuyết tâm lý học về thay đổi hành 

vi, động cơ, ra quyết định, học tập và chia sẻ thông tin trong việc thiết kế thông 

điệp BĐKH hiệu quả hướng vào cá nhân [82].  

Cuối cùng, là các thông điệp về chính sách khí hậu. Nghiên cứu của Drews 

và Van Den Bergh (2016) là một công trình tổng quan hệ thống dựa trên các 

nghiên cứu thực nghiệm hiện trường nhằm lý giải các yếu tố quyết định sự ủng 

hộ của công chúng đối với các chính sách khí hậu. Nhóm tác giả đã phân loại 

các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông thành ba nhóm chính là: đặc 

điểm tâm lý cá nhân (như niềm tin, giá trị đạo đức và kiến thức về BĐKH); các 

yếu tố về thiết kế chính sách (như tính hiệu quả cảm nhận, sự công bằng và chi 

phí) và các yếu tố bối cảnh (như ảnh hưởng của truyền thông, sự tin tưởng vào 

chính phủ và các chuẩn mực xã hội). Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh rằng sự 

hiểu biết về khoa học khi hậu không quan trọng bằng niềm tin vào tính hiệu quả 

và sự công bằng của chính sách [144].  

Trong bối cảnh số hóa, truyền thông đa nền tảng, mạng xã hội và trí tuệ 

nhân tạo vừa mở ra cơ hội cá nhân hóa thông điệp và mở rộng đối thoại với công 

chúng, vừa đặt ra thách thức về thông tin sai lệch và độ tin cậy của các thông tin 

khoa học được cung cấp. 

Buonocore và cộng sự (2023) nhấn mạnh kỷ nguyên số mở ra cơ hội cho 

truyền thông đa nền tảng và sự kết hợp giữa nghệ thuật – khoa học giúp thông 

điệp trở nên sáng tạo, cảm xúc và dễ tiếp nhận hơn [125]. Tác giả Saverio 

Storani và cộng sự (2025) đã tiến hành nghiên cứu về truyền thông BĐKH đa 

nền tảng trên Facebook, Instagram, Twitter và YouTube giai đoạn 2018 – 2022 

và phát hiện mức độ tương tác với các nguồn thông tin không đáng tin cậy đang 

gia tăng, điều này đặt ra thách thức lớn cho tính chính xác trong truyền thông 

khoa học khí hậu trên môi trường số [142]. Nhóm tác giả Sunday Olayinka 
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Alawade, Maria Kisugu Obun – Andy (2024) tập trung nghiên cứu về sức ảnh 

hưởng ngày càng tăng của truyền thông mới (mạng xã hội, blog, tin tức trực 

tuyến) so với truyền thông truyền thống. Các tác giả khẳng định rằng các nền 

tảng số không chỉ là kênh cung cấp thông tin mà còn là không gian để tạo ra 

các diễn ngôn công chúng, thúc đẩy sự tham gia hành động và hành động của 

công dân. Tuy nhiên nghiên cứu cũng cảnh báo về thách thức từ tin giả và thông 

tin sai lệch trên mạng xã hội có thể gây ra sự hoài nghi về mặt khoa học [147]. 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như công cụ mới trong hỗ trợ các loại 

hình truyền thông, vì vậy Tamang và Zheng (2025) chỉ ra các mô hình ngôn ngữ 

lớn có xu hướng phóng đại tác động BĐKH hơn so với các ý kiến về đồng thuận 

của các nhà khoa học [149]. Allaham và cộng sự (2025) đánh giá dữ liệu lớn độc 

quyền vượt trội hơn các mô hình có mã nguồn mở trong việc phân loại thông tin 

sai lệch về khí hậu nhưng vẫn cần sự giám sát chuyên gia để đảm bảo tính chính 

xác của thông tin. Ông cũng đánh giá AI và học máy hứa hẹn hỗ trợ xử lý sai 

lệch thông tin trong truyền thông khí hậu, tối ưu hóa thông điệp, dù vẫn cần sự 

kiểm chứng từ chuyên gia [127]. 

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy: truyền thông BĐKH chỉ thực sự có ý 

nghĩa khi được cụ thể hóa thành các thông điệp về BĐKH được thiết kế phù 

hợp với bối cảnh văn hóa, giá trị xã hội và đặc điểm công chúng. Từ cách đóng 

khung, lựa chọn nguồn tin, trực quan hóa hình ảnh đến cấu trúc nội dung, tất cả 

đều cấu thành hiệu quả của thông điệp. Do đó, nghiên cứu thông điệp về BĐKH 

trong báo chí – đặc biệt trên truyền hình – là hướng tiếp cận trực tiếp vào “hạt 

nhân nội dung” của truyền thông biến đổi khí hậu, thay vì chỉ dừng ở phân tích 

kênh truyền thông hay mức độ đưa tin. 

1.2.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, xu hướng chung trong truyền thông BĐKH là gắn thông 

điệp với khuyến nghị chính sách trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, 

Nhà nước. Nhóm tác giả Nguyễn Văn Dững và Hồ Thị Thanh Bạch (2021) coi 

báo chí là cơ quan ngôn luận nên thông điệp thường phản ánh định hướng phát 

triển, đặc biệt nhấn mạnh cam kết quốc tế của Việt Nam trong việc giảm phát 

thải theo các chương trình của COP26 và COP28 [25]. Trần Thị Hoa Mai 

(2023) nhận thấy báo Đảng luôn nhấn mạnh sự quyết liệt của chính quyền trong 
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chỉ đạo thích ứng với BĐKH tại các địa phương [165]. Mô hình truyền thông 

chính sách “từ trên xuống” vì thế chiếm ưu thế tại Việt Nam trong việc đảm 

bảo thống nhất quan điểm, tạo đồng thuận xã hội.  

Tác giả Nguyễn Đức Anh (2025) trong bài viết “Thông tin thích ứng với 

biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long trên truyền hình Việt Nam hiện 

nay” đã tiến hành khảo sát 1.135 tin, bài, phóng sự về thích ứng với BĐKH 

trên 03 kênh truyền hình VTV Cần Thơ, THTPCT và CTV đã xác định nội 

dung thông tin thích ứng với BĐKH tập trung vào các nhóm chính: 1) thông tin 

về giải pháp thích ứng với BĐKH (mô hình điển hình và sáng kiến cộng đồng)  

giữ vai trò chủ đạo (42,9%); 2) thông tin về tác động của BĐKH duy trì ở mức 

cao (35,1%) và 3) thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước về thích 

ứng với BĐKH nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi BĐKH chiếm tỷ trọng 

thấp nhất 22,0% nhưng mang tính định hướng chiến lược [158]. 

Nghiên cứu của Nguyen Quynh Anh và cộng sự (2019) áp dụng thuyết 

Hành động hợp lý cho rằng khi thông điệp truyền thông dựa trên cơ sở tâm lý – 

hành vi, hiệu quả nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của người trẻ sẽ cao 

hơn [131]. Trần Phương Uyên (2021) chỉ ra rằng nhiều bài chỉ tường thuật thiếu 

phân tích nguyên nhân – hệ quả và kết nối các bằng chứng khoa học quốc tế 

[168]. Tuy nhiên, tác giả Đinh Thị Xuân Hòa (2024) đánh giá, phần lớn các bài 

viết chỉ dừng ở mức phản ánh thiệt hại, lồng ghép khuyến nghị chính sách, mà 

chưa khai thác sâu đến sinh kế, văn hóa, bản sắc cộng đồng [163]. Nhóm tác giả 

Phan Thùy Linh và Tạ Văn Việt (2025) đã chỉ ra một hạn chế lớn khác trong 

thông điệp báo chí về BĐKH là thiếu tính tương tác và phản hồi từ công chúng. 

Dù truyền thông số mở ra khả năng đối thoại, nhiều cơ quan báo chí vẫn coi độc 

giả là người tiếp nhận thụ động thay vì tham gia đồng kiến tạo thông tin  [164].  

Trước những hạn chế đó, các học giả đề xuất đổi mới hình thức thông 

điệp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông. Tác giả Nguyễn Đức Kha (2019) 

đã sớm đưa ra khuyến nghị đa dạng hóa công cụ như infographic, video, phỏng 

vấn nhân chứng để tăng tính hấp dẫn cho nội dung thông điệp [158]. Các nghiên 

cứu của tác giả Đinh Thị Xuân Hòa (2024); Phan Thùy Linh và Tạ Văn Việt 

(2025) nhấn mạnh nhu cầu số hóa thông điệp trong bối cảnh công chúng trẻ ưu 

tiên nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ chia sẻ [163], [164]. Nhóm tác giả Ngô Thị 
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Minh Hiếu và Phạm Thu Hằng (2025) đề xuất mô hình truyền thông đa phương 

tiện như một “hệ sinh thái thông tin” tích hợp nghe – nhìn – số hóa, cho phép 

công chúng tiếp cận nhanh chóng, trực quan và có cơ hội tương tác, thảo luận 

[128]. Ở tầm rộng hơn, các tác giả Trần Hải Minh và Lương Khắc Hiếu (2025) 

coi truyền thông là cầu nối giúp người dân, nhà hoạch định chính sách và giới 

khoa học cùng chia sẻ tri thức ứng phó với BĐKH. Công trình của nhóm tác 

giả Trần Hải Minh và Lương Khắc Hiếu (2025) nhấn mạnh ứng dụng khoa học 

– công nghệ như số hóa dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông tin địa lý nhằm 

làm cho thông điệp chính xác và dễ tiếp cận hơn, qua đó định hướng thay đổi 

hành vi và thúc đẩy cộng đồng tham gia vào các chiến lược thích ứng [48]. 

Theo tác giả Nguyễn Thị Tuyết Minh và cộng sự (2024), các phương tiện truyền 

thông xã hội (bao gồm: Dự án tương tác, Blogs, Cộng đồng chia sẻ nội dung, 

Mạng xã hội, Cộng đồng game online và Cộng đồng xã hội online) đóng vai 

trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành 

động ứng phó với BĐKH trên toàn cầu. Các nền tảng như Facebook, Twitter, 

TikTok giúp công chúng tham gia thảo luận, hình thành dư luận và lan truyền 

thông điệp về BĐKH trở thành công cụ “quyền lực mềm” định hướng chính 

sách và hành vi xã hội [166]. Tác giả Trần Thị Hoa Mai (2023) cho rằng, có 

tám chủ đề phổ biến có thể lồng ghép nội dung truyền thông về BĐKH một 

cách hiệu quả bao gồm: 1) truyền thông về năng lượng – tập trung vào tiết kiệm, 

chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và phản ánh các mô hình tích cực; 2) truyền 

thông về nông nghiệp hữu cơ – khuyến khích sản xuất, tiêu dùng bền vững và 

nâng cao nhận diện sản phẩm hữu cơ; 3) truyền thông về ứng phó nước biển 

dâng – giới thiệu các mô hình thực tế ở ĐBSCL và chia sẻ kinh nghiệm ứng 

phó; 4) truyền thông về phòng chống thiên tai, thời tiết cực đoan – nhấn mạnh 

trách nhiệm con người và kỹ năng ứng phó; 5) truyền thông về đa dạng sinh 

học – nâng cao nhận thức về giá trị và bảo tồn thiên nhiên; 6) truyền thông về 

giới – lồng ghép yếu tố bình đẳng giới trong chính sách và hành động khí hậu; 

7) truyền thông về quy hoạch đô thị - thúc đẩy không gian xanh, giảm ngập, 

tăng cường sự tham gia của cộng đồng và 8) truyền thông về quản lý chất thải 

– hướng đến mục tiêu “không chất thải, giảm đồ dùng một lần, khuyến khích 

tái chế và tiêu dùng bền vững [165].  



 37  

1.3. Hướng nghiên cứu về truyền hình và hành vi tiếp nhận truyền 

hình của khán giả 

1.3.1. Các nghiên cứu về truyền hình  

Trong hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền hình được 

định nghĩa là một loại hình truyền thông thực hiện việc chuyển tải thông tin thông 

qua sự kết hợp đồng bộ giữa hình ảnh động và âm thanh [69, tr.127]. Khi xét 

trong hệ thống các loại hình báo chí (cùng với báo in, báo phát thanh và báo 

mạng điện tử), báo truyền hình giữ vai trò là trục xương sống của thông tin thị 

giác, sở hữu khả năng tác động trực diện và mạnh mẽ nhất đến công chúng nhờ 

cơ chế tiếp nhận đa giác quan. Tuy nhiên, để thiết lập một nền tảng lý luận nhất 

quán, các nghiên cứu trên thế giới đã thực hiện sự phân biệt tường minh giữa hai 

khái niệm có mối quan hệ giao thoa nhưng khác biệt về nội hàm là truyền hình 

và báo truyền hình.  

Truyền hình được tiếp cận với tư cách là một phương tiện kỹ thuật và một 

định chế văn hóa - xã hội mang tính tổng quát. Nghiên cứu về lịch sử và bản 

chất của phương tiện truyền hình, Alexander B. Magoun (2007) trong công 

trình “Television: The life story of a Technology” đã cung cấp một cái nhìn hệ 

thống về sự tiến hóa của truyền hình không chỉ như một thành tựu kỹ thuật 

thuần túy mà còn như một định chế văn hóa – xã hội có sức ảnh hưởng sâu 

rộng. Magoun lập luận rằng sức mạnh của truyền hình nằm ở khả năng kết hợp 

giữa công nghệ hình ảnh và phương thức phân phối thông tin mang tính đại 

chúng, tạo nên một cơ chế tiếp nhận mang tính tập thể và có độ tin cậy cao. Đặc 

biệt, tác giả nhấn mạnh vai trò kiến tạo nhận thức của truyền hình khi nó trở 

thành phương tiện trung tâm trong đời sống sinh hoạt, có khả năng định hình 

thói quen và quan điểm của công chúng thông qua dòng chảy thông tin không 

ngừng nghỉ [81]. Còn Marc C-Scott trong cuốn sách “What is television? (Re) 

Defining the medium” (2019) đã chỉ ra giá trị cốt lõi của truyền hình nằm ở khả 

năng tạo ra các không gian trải nghiệm chung và duy trì vai trò cung cấp nội 

dung ngay cả khi nó được tiêu thụ trên nhiều thiết bị khác nhau [123]. Jostein 

Gripsrud (2015) trong chương nghiên cứu “Television: General” tuộc Bách 

khoa toàn thư quốc tế về Khoa học xã hội và Hành vi khẳng định rằng “Từ 

những năm 1950, truyền hình đã trở thành phương tiện truyền thông đại chúng 

chủ đạo ở hầu hết các quốc gia phương Tây” [111, tr. 163-168].  
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Báo truyền hình được xác lập là một loại hình hoạt động báo chí chuyên 

biệt, sử dụng đặc trưng của phương tiện truyền hình để thực hiện chức năng 

truyền tải tin tức, phản ánh sự kiện và thực thi vai trò định hướng dư luận xã hội. 

Nhóm tác giả G.V. Cudơnhetxốp và cộng sự (2004) trong bộ giáo trình kinh điển 

“Báo chí truyền hình” đã đặt nền tảng lý luận về bản chất, đặc trưng và hiệu quả 

của báo truyền hình trong định hình dư luận xã hội, nhấn mạnh hai trục then chốt: 

sức mạnh của hình ảnh trực quan và tính thời điểm. Theo nhóm tác giả, truyền 

hình sở hữu lợi thế vượt trội về tính trực quan – sự kết hợp hình ảnh động và âm 

thanh tạo hiệu ứng hiện diện tại chỗ, khiến thông tin trở nên thuyết phục và giàu 

cảm xúc hơn các hình thức thuần văn bản [18].   

Xu hướng nghiên cứu gần đây cho thấy truyền hình đang chuyển dịch 

mạnh sang mô hình đa nền tảng và kỹ thuật số. Theo Borges (2024) và Thoër và 

cộng sự (2025), truyền hình đang dịch chuyển sang một hệ thống mà nội dung 

truyền hình đồng thời tồn tại trên nhiều kênh như phát sóng truyền thống, dịch 

vụ OTT, VOD và mạng xã hội, được điều phối bởi logic của nền tảng phát sóng 

[95], [92]. Sen và cộng sự (2024) tập trung vào sự mở rộng kỹ thuật của truyền 

hình sang giao thức Internet và thiết bị di động [108]. Trong mô hình này, truyền 

hình không chỉ là kênh truyền tải mà trở thành trung tâm sản xuất và điều phối 

nội dung xuất phát từ việc nghiên cứu thông qua các ứng dụng người dùng. 

Tại Việt Nam, theo tác giả Lê Thu Hà (2015), mạng xã hội đã trở thành 

một phần không thể thiếu trong trải nghiệm xem truyền hình của khán giả. Hiện 

tượng “màn hình thứ hai”, tức việc sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng để 

bình luận, chia sẻ cảm xúc và tương tác với các nội dung đang phát sóng trên 

tivi, ngày càng trở nên phổ biến. Các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok 

không chỉ là kênh để thảo luận mà còn là nguồn lan tỏa thông tin, tạo hiệu ứng 

đám đông và ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của một 

chương trình. Sự tương tác đa nền tảng này đã biến việc xem truyền hình từ 

một hoạt động cá nhân, một chiều thành một trải nghiệm mang tính xã hội và 

kết nối cao [30]. 

Tác giả Trần Bá Dung (2022), dưới góc độ xã hội học truyền thông đã 

phân tích sâu dữ liệu khảo sát vào năm 2006 và cho thấy truyền hình là nguồn 

thu nhận tin tức thời sự chủ yếu (chiến 92,6%) so với các loại hình báo chí khác 

như báo in (47,9%) hay internet (31,7%)  [26, tr.80 - 89]. 
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Tác giả Nguyễn Ngọc Hùng Anh (2022) đã thiết kế một giải nghĩa thuật  

toán thống kế và tư vấn kênh cá nhân hóa, vượt qua các hạn chế của hệ thống 

đề xuất truyền thống. Tác giả áp dụng công nghệ mạng học sâu để xác định các 

mẫu hình và sở thích xem phức tạp của khán giả, từ đó xây dựng một hệ thống 

có khả năng dự đoán chính xác kênh truyền hình mà người dùng quan tâm. Giải 

pháp này giúp nâng cao trải nghiệm người xem bằng cách đề xuất nội dung phù 

hợp, góp phần phát triển các ứng dụng tư vấn thông minh hơn trong môi trường 

truyền hình số [1].  

Nghiên cứu của nhóm tác giả Bùi Chí Trung, Phan Văn Kiền và Nguyễn 

Bá (2022) cũng chỉ ra rằng báo chí đã trở thành một hệ thống hội tụ, lấy nền tảng 

số làm trọng tâm để phân phối và quản lý nội dung và truyền hình cũng không 

nằm ngoài xu hướng này [74]. 

Theo tác giả Nguyễn Thế Lãm (2023), truyền hình hiện đại đã vượt qua 

mô hình truyền thông một chiều, ngày càng tích hợp nhiều hình thức tham gia 

của khán giả như bình luận trực tiếp, kết nối mạng xã hội, cuộc gọi và các 

chương trình truyền hình thực tế mang tính tương tác. Theo tác giả, truyền hình 

đa nền tảng giúp công chúng không chỉ tiếp nhận thông tin thụ động mà còn 

trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và phản biện nội dung, từ đó biến 

truyền hình thành không gian trao đổi ý kiến, phản ánh tiếng nói đa chiều của 

xã hội. Chính vì thế, truyền hình có khả năng trở thành diễn đàn của nhân dân. 

Các chuyên mục “ý kiến bạn xem truyền hình”, “với khán giả VTV3”, “Hộp 

thư bạn xem truyền hình” ,… đã trở thành cầu nối giữa người xem và những 

người làm truyền hình. Qua đó người dân có thể nêu lên những ý kiến khen 

chê, ủng hộ, phản đối, góp ý phê bình về các chương trình truyền hình của đài 

truyền hình hoặc gửi đi những thắc mắc, bất cập, sai trái ở địa phương. Rất 

nhiều vụ tham nhũng, lạm dụng quyền hạn đã được người làm báo làm sáng tỏ 

qua sự phản ánh của nhân dân [42]. 

Theo Nguyễn Dương Chân (2023, 2025) khẳng định truyền hình đa nền 

tảng là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên số, tạo nên mô hình truyền hình “lai 

kỹ thuật số” (hybrid broadcasting), nơi nội dung được phân phối linh hoạt qua 

nhiều kênh nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận khán giả [10], [11]. Tương tự, 

Lương Đông Sơn (2024) nhấn mạnh truyền hình không chỉ là phương tiện truyền 
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tải mà còn là trung tâm sản xuất nội dung đa phương tiện, tích hợp dữ liệu người 

dùng và trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo xu hướng tiêu thụ nội dung [65].  

1.3.2. Các nghiên cứu về hành vi tiếp nhận truyền hình của khán giả 

Đối với nghiên cứu khán giả truyền hình, các công trình quốc tế và trong 

nước đều cho thấy hành vi tiếp nhận không thuần túy là lựa chọn cá nhân mà 

được định hình bởi cấu trúc gia đình, lộ trình sinh hoạt, thói quen và các yếu tố 

xã hội – tâm lý. 

Mối quan hệ giữa cấu trúc gia đình và hành vi tiếp nhận truyền hình đã 

được Francis L.F. Lee (2010) làm sáng tỏ thông qua việc phân tích tác động 

của sở thích xem truyền hình gia đình đối với việc tiêu thụ các dịch vụ đa kênh. 

Trái ngược với quan điểm về sự suy tàn của tính tập thể của hành vi xem trong 

kỷ nguyên số, Lee lập luận rằng việc xem truyền hình cùng gia đình vẫn là một 

biến số quan trọng định hình giá trị của phương tiện. Kết quả nghiên cứu khẳng 

định rằng truyền hình quảng bá truyền thống vẫn giữ được ưu thế khi đáp ứng 

được nhu cầu xem chung và sự đồng nhất về sở thích giữa các thành viên. Đặc 

biệt, nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả khi công chúng tìm đến các dịch vụ đa 

kênh để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, động lực kết nối gia đình vẫn đóng vai trò 

chi phối trong việc đánh giá và tiêu thụ nội dung thực tế [105]. Đây là căn cứ 

lý luận then chốt để xem xét vị thế của truyền hình trong các cộng đồng có tính 

gắn kết gia đình cao, nơi phương tiện này không chỉ cung cấp thông tin mà còn 

đóng vai trò là tác nhân duy trì các giá trị chung của cộng đồng. 

Khía cạnh xã hội của việc tiêu thụ truyền hình không chỉ dừng lại ở sự 

tương tác giữa khán giả và nhân vật trên màn hình mà còn mở rộng ra cảm giác 

kết nối giữa các khán giả với nhau. Theo Qianyin Xu và  Ruoh – Nan Yan (2011) 

cảm giác được kết nối qua việc xem truyền hình đóng vai trò then chốt trong việc 

thúc đẩy cá nhân tham gia vào các hoạt động xem tập thể và ưu tiên các chương 

trình phát sóng lần đầu. Đặc biệt, thông qua việc chia sẻ trải nghiệm truyền hình, 

công chúng hình thành các kỳ vọng về giao tiếp và cảm nhận được sự thuộc về 

một cộng đồng lớn hơn [138].  

Fulian Yin và cộng sự (2015) trong nghiên cứu “Crowdmining system 

for TV program based on behavior analysis” đã đề xuất một mô hình quản trị 

dựa trên dữ liệu hành vi công chúng dựa trên đặc điểm nhân khẩu học và chỉ số 

hiệu quả xem để xác định sự phân bổ khán giả thực tế, từ đó hỗ trợ các nhà điều 



 41  

hành đài truyền hình trong việc tối ưu hóa nội dung chương trình và khung giờ 

phát sóng [104]. 

Trên bình diện xã hội học, Jontes (2012) phân tích sự phân tầng thị hiếu 

truyền hình gắn liền với giai cấp xã hội, cho thấy truyền hình không chỉ là một 

sản phẩm văn hóa phổ biến mà còn phản ánh bất bình đẳng xã hội [169].  

Trong nỗ lực giải mã hành vi công chúng giữa bối cảnh hậu truyền hình, 

các nghiên cứu của Chun Shao (2023, 2024) lập luận rằng dù các phương thức 

truyền dẫn và thiết bị tiếp nhận đã có sự chuyển dịch căn bản, nhưng các quyết 

định về nội dung và thời điểm xem vẫn bị chi phối sâu sắc bởi các nhu cầu tâm 

lý kinh điển và đặc biệt là khái niệm “lộ trình sinh hoạt có cấu trúc” (structured 

routine). Đáng chú ý, tác giả nhấn mạnh vai trò của thói quen – một biến số 

thường bị xem nhẹ – như một bộ lọc tinh thần then chốt giúp duy trì tính ổn 

định của hành vi. Thay vì khai thác các lựa chọn không giới hạn từ thuật toán 

đề xuất hay chịu tác động bởi điểm số từ các cộng đồng trực tuyến, công chúng 

có xu hướng quay lại với những nội dung quen thuộc và các khung giờ xem cố 

định để đáp ứng nhu cầu thư giãn cá nhân. Những phát hiện này cung cấp một 

hàm ý lý thuyết sâu sắc: sự trỗi dậy của các nền tảng xuyên biên giới không 

xóa bỏ hoàn toàn các đặc tính của truyền hình truyền thống; trái lại, các hành 

vi mới vẫn hình thành dựa vào cấu trúc văn hóa và lộ trình sinh hoạt vốn có của 

công chúng. Đây chính là căn cứ lý luận quan trọng để lý giải sự bảo thủ trong 

thói quen tiếp nhận truyền thông của các nhóm công chúng đặc thù, ngay cả 

khi họ đã tiếp cận được với các công nghệ truyền dẫn hiện đại nhất [93]; [94]. 

Trong những nghiên cứu mới nhất về khán giả truyền hình, Catherine 

Johnson và cộng sự (2025) chỉ ra rằng khi lựa chọn nội dung để xem, khán giả 

truyền hình thường có thói quen mặc định tìm đến các kênh, chương trình và 

ứng dụng cụ thể như một phần trong thời gian sinh hoạt hàng ngày của họ. Các 

nền tảng và thiết bị phát trực tuyến cũng tự động mặc định hiển thị các nội 

dung, dịch vụ hoặc quảng cáo nhất định dựa trên các thiết lập phần mềm của 

chúng. Nói cách khác, việc xem truyền hình hiện nay được định hình bởi cả 

mặc định hành vi và mặc định công nghệ [91]. 

Nghiên cứu của Prochniak Agnieszka (2018) đã hệ thống hóa các nhân 

tố ảnh hưởng đến sở thích truyền hình của khán giả thông qua sự kết hợp giữa 
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góc nhìn tâm lý học và xã hội học. Tác giả khẳng định rằng hành vi lựa chọn 

chương trình không phải là một hành động đơn lẻ mà là kết quả của sự tương 

tác phức tạp giữa các đặc điểm nhân khẩu học và các trạng thái tâm lý cá nhân 

như nhu cầu, tâm trạng và xu hướng tìm kiếm cảm giác. Đặc biệt, nghiên cứu 

nhấn mạnh rằng các lựa chọn truyền thông thường bám rễ sâu vào các lộ trình 

sinh hoạt thường nhật của người xem. Phát hiện này cung cấp một nền tảng 

quan trọng để lý giải sự ổn định trong thói quen tiếp nhận truyền thông của các 

nhóm công chúng đặc thù, đồng thời chỉ ra rằng sự thay đổi trong hành vi xem 

truyền hình thường bắt nguồn từ những biến đổi trong nhu cầu tâm lý hoặc cấu 

trúc sinh hoạt của cá nhân [137]. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về công chúng truyền hình và báo chí địa 

phương cũng làm rõ vị thế then chốt của truyền hình trong việc đặt vấn đề tại 

nông thôn và vùng ven. Trần Bảo Khánh (2007) và Trần Hữu Quang (2000; 

2001) mô tả đặc điểm công chúng truyền hình: độ phủ rộng, tính địa phương 

hóa mạnh và niềm tin vào kênh địa phương - những yếu tố này làm tăng khả 

năng truyền hình khơi gợi và định hướng dư luận địa phương khi nội dung đáp 

ứng nhu cầu thực tiễn [40];[55];[56]. Nghiên cứu của tác giả Trần Bá Dung 

(2022) về hành vi tiếp nhận của công chúng truyền hình đã cung cấp những luận 

cứ quan trọng về sự phân hóa trong cách thức tiêu thụ thông tin theo đặc điểm 

nhân khẩu học và địa giới hành chính. Kết quả khảo sát cho thấy một thực trạng 

tiếp nhận không đồng nhất qua độ tuổi và giới tính, khi nhóm công chúng trên 

50 tuổi và nam giới thể hiện sự gắn kết thường xuyên với màn ảnh nhỏ hơn so 

với nhóm trẻ và nữ giới – những đối tượng bị chi phối bởi quỹ thời gian cho lao 

động và nội trợ. Đặc biệt, nghiên cứu khẳng định mối tương quan thuận giữa 

trình độ học vấn và cường độ tiếp nhận, trong đó nhóm có trình độ đại học và tri 

thức hưu trí duy trì tỷ lệ xem xấp xỉ mức tuyệt đối. Xét về thói quen và mục đích 

tiếp nhận, truyền hình vẫn giữ vững vị thế là phương tiện truyền thông thiết yếu 

với gần 50% số hộ gia đình dành từ 3 đến 6 giờ mỗi ngày để theo dõi, tập trung 

cao điểm vào khung giờ tối (53,8%). Cấu trúc nhu cầu của công chúng được định 

hình bởi ba trụ cột chính: Tin tức thời sự - chính trị (69,6%), Giải trí (67,3%) và 

Học tập, mở mang kiến thức (33,2%). Những phát hiện này của tác giả Trần Bá 
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Dung đóng vai trò là cơ sở tham chiếu quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo 

về hiệu quả truyền thông, đặc biệt là việc điều chỉnh nội dung và hình thức sao 

cho tương thích với sự biến đổi về trình độ nhận thức và đặc thù văn hóa của 

từng nhóm công chúng mục tiêu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các loại 

hình truyền thông mới [26, tr.80 - 89].  

Tác giả Lê Thu Hà (2015) đã phân chia khán giả dựa trên giới tính, độ 

tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn có ảnh hưởng đến loại hình truyền thông 

và thời lượng tiếp cận các phương tiện truyền thông đại chúng hàng ngày của 

công chúng [30]. Việc phân chia các nhóm công chúng trong nghiên cứu 

truyền thông cho thấy mức độ tương đồng trong định hướng nghiên cứu nhận 

thức theo tiêu chí nhóm của các nghiên cứu ở  Việt Nam so với các mô hình 

quốc tế. 

Trường hợp nghiên cứu truyền hình thành phố Cần Thơ của tác giả Phạm 

Thị Tố Như (2015) minh họa rằng khi chương trình đưa vấn đề liên quan trực 

tiếp tới sinh kế người dân, công chúng không chỉ tiếp nhận mà còn bàn luận, 

chia sẻ và gây sức ép xã hội nhằm đòi hỏi giải pháp từ chính quyền địa phương 

[52]. Do đó, công chúng truyền hình có thể làm tăng tính cấp thiết và ưu tiên 

chính sách trên diễn đàn công cộng. 

Nghiên cứu của tác giả Lưu Hồng Minh (2009) và phân tích gần đây về 

truyền hình hiện đại của nhóm tác giả Bùi Chí Trung và Nguyễn Đình Hậu 

(2024) cho thấy công chúng nay vừa tiếp nhận vừa sản xuất nội dung; năng 

lực “tương tác” này khiến họ trở thành trình kích hoạt dư luận nhanh chóng, 

đặc biệt khi thông tin có tính cảm xúc hoặc liên quan đến lợi ích sinh kế [47], 

[73]. Tác giả Võ Anh Vũ (2023) còn đề xuất nhìn công chúng như những 

người tái tạo ra thông điệp mới, nghĩa là công chúng không chỉ phản chiếu 

những gì họ tiếp nhận được mà còn tái truyền thông qua ngôn ngữ và hành vi 

chia sẻ, từ đó tham gia định hình diễn ngôn xã hội [78]. 

Theo tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Nga (2025), khán giả Việt Nam không 

còn bị giới hạn trong việc tiếp cận nội dung qua màn hình tivi truyền thống. Sự 

bùng nổ của các thiết bị di động thông minh như điện thoại, máy tính bảng đã 

tạo ra một mô hình xem mọi lúc, mọi nơi. Theo đó, hành vi xem trở nên cá nhân 

hóa và phân mảnh hơn bao giờ hết. Đặc biệt, giới trẻ ngày càng có xu hướng 
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lựa chọn các nền tảng xem theo yêu cầu (On-demand) và các dịch vụ truyền 

hình trực tuyến (OTT) như Netflix, FPT Play, VieON, cho phép họ chủ động 

lựa chọn nội dung và thời điểm xem phù hợp với sở thích cá nhân. Điều này 

đánh dấu sự suy giảm của mô hình xem tuyến tính, thụ động, nơi khán giả phụ 

thuộc vào lịch phát sóng cố định của nhà đài [49]. 

Nhóm tác giả Bùi Chí Trung, Đinh Thị Xuân Hòa và cộng sự (2015) 

trong cuốn sách “Truyền hình hiện đại: Những lát cắt 2015 – 2016” đã phân 

tích khá rõ chân dung công chúng truyền hình Việt Nam trong bối cảnh thay 

đổi mạnh mẽ của môi trường truyền thông. Theo các tác giả, công chúng ngày 

nay không còn là những người thụ động ngồi trước màn hình để tiếp nhận nội 

dung theo lịch phát sóng định sẵn, mà họ trở nên thông minh, chủ động và có 

yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm truyền hình. Họ quan tâm đến tính 

thời sự, tính chính xác, đồng thời mong đợi các chương trình được sản xuát 

công phu, hiện đại và có sự tương tác. Đặc biệt, thế hệ khán giả trẻ thường lựa 

chọn hình thức xem phi tuyến tính, tức là tiếp cận chương trình theo nhu cầu 

cá nhân vào thời điểm phù hợp trên nhiều nền tảng khác nhau. Sự thay đổi này 

đặt ra áp lực lớn đối với các đài truyền hình: không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tinh tế của khán giả, mà còn đổi mới trong sản xuất, phân phối và ứng 

dụng công nghệ số. Như vậy, công chúng truyền hình hiện đại vừa là thước đo 

hiệu quả nội dung, vừa là động lựa để ngành truyền hình không ngừng sáng tạo 

và chuyển đổi số [72, tr.21-59].  

Theo tác giả Trần Bảo Khánh (2007), thị hiếu của khán giả truyền hình 

Việt Nam ngày càng đa dạng và có sự phân hóa rõ rệt theo độ tuổi, giới tính, 

khu vực địa lý và trình độ học vấn. Trong khi các chương trình giải trí, phim 

truyện (đặc biệt là phim Việt Nam và các nước châu Á) vẫn giữ được sức hút 

lớn, thì nhu cầu về các nội dung chuyên biệt, có chiều sâu về kiến thức, văn hóa 

và các chương trình mang tính tương tác, trải nghiệm thực tế cũng ngày càng 

tăng. Khán giả hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ, đòi hỏi nội dung không chỉ hấp 

dẫn về hình thức mà còn phải có giá trị, bắt kịp xu hướng và phản ánh chân 

thực các vấn đề của đời sống xã hội [40]. 

Theo tác giả Võ Thị Như Hằng (2024), truyền hình Việt Nam đang đối 

diện nhiều thách thức trong kỷ nguyên số. Khán giả truyền hình có những thay 
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đổi căn bản trong thói quen tiếp nhận: giới trẻ ưa chuộng truyền hình phi tuyến 

(xem theo nhu cầu, thời gian linh hoạt), trong khi nhóm lớn tuổi vẫn trung thành 

với truyền hình tuyến tính theo khung giờ định sẵn. Đặc điểm nổi bật của khán 

giả hiện nay là sự phân mảnh, đa dạng về lựa chọn nội dung, nền tảng và độ tuổi, 

đồng thời có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho tin tức tổng hợp, giải trí và 

phim Việt Nam. Sự thay đổi này đổi hỏi các đài truyền hình không chỉ tập trung 

vào nội dung truyền thống mà còn phải tăng cường chuyển đổi số, tích hợp phát 

sóng và nền tảng số, khai thác dữ liệu khán giả để tối ưu hóa nội dung [161]. 

1.4. Hướng nghiên cứu về nông dân Đồng bằng sông Cửu Long  

1.4.1. Các nghiên cứu về nông dân đồng bằng sông Cửu Long như 

một chủ thể sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Các nghiên cứu về nông dân ĐBSCL cho thấy sự chuyển dịch ngày càng 

rõ từ mô hình sản xuất lúa thâm canh sang các hệ thống canh tác bền vững hơn 

dưới tác động của BĐKH. David Dapice và Võ Tòng Xuân (2012) đã chỉ ra 

rằng việc ưu tiên quá mức cho sản lượng lúa gạo trong nhiều thập kỷ đã dẫn 

đến sự suy thoái hệ sinh thái và làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của nông 

dân trước BĐKH [96]. Trên cơ sở đó, nhiều nghiên cứu nhấn mạnh động lực 

kinh tế như yếu tố then chốt thúc đẩy hành vi thích ứng của nông dân. 

Nghiên cứu của Le Canh Bich Tho (2018) về phân tích kinh tế của mô 

hình luân canh mè trên đất lúa tại ĐBSCL đã cung cấp một góc nhìn thực tiễn 

về động lực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Tác giả khẳng định rằng đối với 

các nông hộ quy mô nhỏ, yếu tố quyết định việc chấp nhận một mô hình thích 

ứng mới không chỉ nằm ở khả năng chịu hạn hay mặn của cây trồng, mà cốt lõi 

nằm ở bảng cân đối chi phí và lợi nhuận. Kết quả phân tích cho thấy mô hình 

luân canh mè mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với độc canh lúa, tạo ra 

động lực nội tại cho nông dân trong bối cảnh tái cơ cấu. Điều này gợi mở cho 

chiến lược thông điệp truyền thông BĐKH cần chuyển dịch trọng tâm từ việc 

chỉ cảnh báo rủi ro thiên tai sang việc minh chứng cụ thể về hiệu quả kinh tế 

của các mô hình sinh kế thay thế [118]. 

Nghiên cứu của Takeo Matsubara và các cộng sự (2020) đã cung cấp một 

bức tranh toàn cảnh về sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tại ĐBSCL giai đoạn 

sau năm 2010. Nhóm tác giả phân tích sâu sắc mối quan hệ tương hỗ giữa quá 

trình cơ giới hóa nông nghiệp, kinh tế hóa nông nghiệp và các chính sách của 
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Chính phủ trong bối cảnh biến đổi môi trường. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, 

nền sản xuất lúa gạo tại ĐBSCL đang chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang chất 

lượng và tính bền vững, được thúc đẩy bởi các phong trào môi trường và áp lực 

từ ảnh hưởng cực đoan của BĐKH. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để khẳng 

định rằng: nhu cầu thông tin của nông dân hiện nay không chỉ dừng lại ở kỹ thuật 

canh tác đơn thuần mà đã mở rộng sang các thông tin về công nghệ cơ giới hóa, 

thị trường và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi mới nhất để thích ứng với các điều 

kiện tự nhiên không thuận lợi cho sinh kế nông nghiệp vền vững của họ [148]. 

Ở góc độ sinh thái, nghiên cứu của Nguyen Van Lap và các cộng sự (2021) 

đã thực hiện phân tích sâu về đặc điểm địa chất, thổ nhưỡng và chế độ thủy triều 

tại vùng ven biển phía Đông ĐBSCL để xác lập các phân vùng sinh thái thích 

ứng. Nhóm tác giả chỉ ra rằng, do tác động của xâm nhập mặn và hạn hán ngày 

càng gay gắt, các mô hình canh tác truyền thống không còn duy trì được hiệu 

quả kinh tế. Trên cơ sở tổng hợp các chỉ số sinh thái tự nhiên, nghiên cứu đã 

phân định các vùng đặc thù, làm tiền đề cho việc đề xuất các mô hình sinh kế 

bền vững. Đây là cơ sở thực chứng quan trọng để các cơ quan truyền thông định 

hướng nội dung thông điệp phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái, tránh tình trạng 

phổ biến thông tin chung chung không sát với thực tế địa phương [132]. 

Đánh giá về tác động của thiên tai đối với sinh kế nông thôn, nghiên 

cứu của Keo Sa Rate Thach (2023) đã cung cấp những bằng chứng định lượng 

mạnh mẽ về thiệt hại kinh tế do xâm nhập mặn gây ra tại ĐBSCL. Sử dụng 

phương pháp Sai biệt trong sai biệt (DID)trên dữ liệu bảng từ khảo sát mức 

sống hộ gia đình, tác giả chỉ ra rằng các hộ chịu ảnh hưởng của mặn có tổng 

doanh thu thấp hơn khoảng 4,9 triệu đồng/ha và lợi nhuận ròng giảm trung 

bình 4,6 triệu đồng/ha so với nhóm không bị ảnh hưởng. Những con số này 

không chỉ phản ánh mức độ tổn thương về kinh tế mà còn nhấn mạnh yêu cầu 

cấp bách trong việc thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm và cung cấp thông tin 

thích ứng kịp thời cho nông dân thông qua các phương tiện truyền thông đại 

chúng như truyền hình [116]. 

Nghiên cứu của Le Y.T và các cộng sự (2024) về các chiến lược sinh kế 

tại vùng thượng nguồn ĐBSCL đã chỉ ra một sự dịch chuyển quan trọng trong 

điều kiện sản xuất: sự suy giảm nguồn nước và sự thay đổi quy luật lũ đang đe 

dọa trực tiếp đến hệ thống canh tác lúa truyền thống. Nhóm tác giả khẳng định 
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rằng BĐKH không chỉ gây ra xâm nhập mặn ở vùng ven biển mà còn gây ra tình 

trạng thiếu hụt nước tưới và suy giảm phù sa ở các tỉnh đầu nguồn. Thực trạng 

này buộc nông dân phải tìm kiếm các chiến lược thích ứng mới, từ việc điều 

chỉnh lịch thời vụ đến chuyển đổi sang các mô hình cây trồng ít sử dụng nước 

hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác truyền thông về quản lý tài nguyên 

nước bền vững [122].  

Trong bối cảnh các mô hình canh tác lúa thâm canh truyền thống tại 

ĐBSCL đang bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng về suy thoái đất và ô nhiễm 

môi trường, nghiên cứu của Tran Duc Dung và các cộng sự (2024) tại tỉnh An 

Giang đã cung cấp những bằng chứng thực nghiệm thuyết phục về sự cần thiết 

phải chuyển đổi sang các hệ thống nông nghiệp sinh thái. Nhóm tác giả khẳng 

định rằng, việc duy trì các phương thức canh tác cũ không còn đảm bảo sinh kế 

bền vững cho nông dân trước áp lực của BĐKH và yêu cầu thị trường. Thay 

vào đó, các mô hình như lúa hữu cơ và lúa kết hợp sen được chứng minh là giải 

pháp thay thế khả thi, giúp cân bằng giữa lợi ích kinh tế và phục hồi hệ sinh 

thái vùng ngập lũ [151]. 

Ở cấp độ hành vi, các nghiên cứu cho thấy quyết định thích ứng của nông 

dân chịu tác đồng đồng thời của rủi ro sinh học, lợi ích kinh tế, niềm tin thị 

trường và khả năng tiếp cận tín dụng. 

Trong việc lý giải cơ chế ra quyết định của người sản xuất, Edmund 

Peeler và các cộng sự (2023) đã vận dụng mô hình sinh học - kinh tế để phân 

tích cách thức các hộ nuôi cá hồi tại hồ Titicaca, Peru và nuôi tôm tại ĐBSCL, 

Việt Nam cũng như các phản ứng của nông dân trước các mối đe dọa dịch bệnh. 

Nghiên cứu nhấn mạnh rằng hành vi thích ứng của người dân không chỉ dựa 

trên hiểu biết về mặt kỹ thuật mà còn là kết quả của quá trình tính toán giữa rủi 

ro sinh học và lợi ích kinh tế tiềm tàng. Mô hình này cho thấy nông dân thường 

có xu hướng ưu tiên các biện pháp can thiệp có tính dự phòng nếu họ được cung 

cấp các dữ liệu minh bạch về hiệu quả chi phí kinh tế gặp phải sau khi ứng dụng 

các phương pháp nuôi trồng hoặc mô hình nuôi mới. Đây là luận điểm giá trị 

để luận án soi chiếu về cách các thông điệp truyền hình được thiết kế trong việc 

cung cấp các bằng chứng kinh tế trực quan nhằm thúc đẩy nông dân chuyển đổi 

từ nhận thức sang hành động phòng ngừa rủi ro thiên tai và dịch bệnh [101]. 

Nghiên cứu của Le Thi Ha Lien và cộng sự (2024) về sự lựa chọn cây 
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trồng của nông dân vùng thượng nguồn ĐBSCL đã chỉ ra rằng quyết định chuyển 

đổi nông nghiệp không đơn thuần chỉ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Nhóm 

tác giả nhấn mạnh sự tương tác phức tạp giữa ba nhóm yếu tố chính: nguồn lực 

hộ gia đình (đất đai, lao động, tài chính); các yếu tố thị trường (giá cả, chuỗi cung 

ứng); và hệ thống hỗ trợ thể chế (chính sách, khuyến nông). Nghiên cứu khẳng 

định rằng niềm tin của nông dân vào tính ổn định của thị trường đầu ra có tác 

động mạnh mẽ hơn cả các cảnh báo về rủi ro môi trường [120]. 

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bền vững cho ĐBSCL, Vo Quang 

Minh và các cộng sự (2024) đã thực hiện một đánh giá toàn diện về hiện trạng 

và tiềm năng của mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Nhóm tác giả 

lập luận rằng, kinh tế tuần hoàn không chỉ là giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường mà còn là chiến lược cốt lõi để gia tăng giá trị chuỗi cung ứng nông 

sản trong bối cảnh BĐKH. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc tái sử dụng phụ phẩm 

nông nghiệp (như rơm rạ, vỏ trấu, phế phẩm thủy sản) là chìa khóa để tạo ra 

một chu trình sản xuất khép kín và thân thiện với môi trường [155]. 

Khi xem xét các yếu tố cản trở hành vi thích ứng của nông dân, nghiên 

cứu của Le Khuong Ninh (2024) về thị trường tín dụng nông thôn Việt Nam đã 

cung cấp một góc nhìn mới về hiện tượng “tự sàng lọc” (self-selection). Tác 

giả chỉ ra rằng một bộ phận lớn nông dân, mặc dù có nhu cầu vốn để đầu tư sản 

xuất (bao gồm cả các mô hình thích ứng BĐKH), đã chủ động không tiếp cận 

tín dụng chính thống do những nhận thức chủ quan về thủ tục phức tạp, chi phí 

vay cao hoặc tâm lý lo sợ không thể hoàn trả. Điều này đòi hỏi thông điệp 

truyền hình cần tích hợp thêm các nội dung hướng dẫn về tín dụng nông nghiệp 

để giảm bớt sự e ngại và tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho nông dân [119]. 

1.4.2. Các nghiên cứu về nông dân Đồng bằng sông Cửu Long như 

một đối tượng tiếp nhận trong truyền thông biến đổi khí hậu 

Khi phân tích về hiệu quả của các kênh truyền thông trong việc lan tỏa 

mô hình “Ba Giảm Ba Tăng”, Nguyen Huu Huan và các cộng sự (2008) đã 

cung cấp những số liệu thực chứng đáng chú ý về khả năng tiếp cận của các 

phương thức khác nhau. Kết quả khảo sát tại Cần Thơ và Tiền Giang cho thấy 

truyền hình là kênh có sức tác động mạnh mẽ nhất, đặc biệt là thông qua hình 

thức kịch truyền hình (TV drama) với tỷ lệ nông dân tiếp nhận thông tin lên tới 

60% tại Cần Thơ và 28% tại Tiền Giang. So với các hình thức truyền thống 
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khác như tờ rơi (37% tại Cần Thơ, 28% tại Tiền Giang) hay kịch truyền thanh 

(36% tại Cần Thơ, 11% tại Tiền Giang), truyền hình thể hiện ưu thế vượt trội 

trong việc thu hút sự chú ý của cộng đồng nông thôn. Điều này củng cố luận 

điểm của luận án rằng truyền hình, với lợi thế về hình ảnh và âm thanh sống 

động, đóng vai trò hạt nhân trong hệ thống truyền thông đa phương tiện hướng 

tới nông dân [129].  

Các nghiên cứu tiếp theo nhấn mạnh vai trò của mạng lưới xã hội nông 

dân  và nông dân nòng cốt như nhứng người môi giới tri thức, giúp chuyển hóa 

thông tin kỹ thuật thành thực hành địa phương. Trong nghiên cứu về luồng vận 

động của tri thức nông nghiệp tại ĐBSCL, Nguyen Quy Hanh và Hans Dieter 

Evers (2011) đã đưa ra khái niệm “nông dân là người môi giới tri thức”. Thông 

qua việc phân tích các trường hợp nông dân điển hình, nhóm tác giả chỉ ra rằng 

tri thức không chỉ được truyền dẫn một chiều từ các cơ quan nhà nước hay nhà 

khoa học xuống nông dân, mà được lọc và tái cấu trúc thông qua một nhóm 

nông dân nòng cốt. Những cá nhân này đóng vai trò cầu nối, giúp chuyển hóa 

các thông tin kỹ thuật phức tạp thành ngôn ngữ thực hành phù hợp với bối cảnh 

địa phương. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của các mạng lưới xã 

hội không chính thức trong việc thúc đẩy sự đổi mới nông nghiệp tại khu vực 

này [130]. Hay trong nghiên cứu về vai trò của các mạng lưới nông dân tại An 

Giang, Vo Ha Van và các cộng sự (2013) đã khẳng định rằng các thiết chế xã 

hội tại địa phương đóng vai trò là tác nhân thúc đẩy quan trọng cho việc áp 

dụng Hệ thống canh tác tích hợp (IFS). Nhóm tác giả cũng chỉ ra rằng tri thức 

nông nghiệp không chỉ được hấp thụ qua các kênh chính thống mà còn được 

thẩm thấu và lan tỏa mạnh mẽ thông qua sự tương tác giữa các hộ gia đình trong 

cùng mạng lưới. Phát hiện này cung cấp một cơ sở lý luận quan trọng cho luận 

án: hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình có thể bị giới hạn nếu 

thiếu sự kết nối với các mạng lưới tuyên truyền cộng đồng tại chỗ, nơi các thông 

tin kỹ thuật được chuyển hóa thành niềm tin và hành động thực tiễn [154]. 

Bên cạnh đó, các tiếp cận truyền thông dựa trên giải trí – giáo dục và học 

tập xã hội được chứng minh có hiệu quả trong việc thay đổi niềm tin và thái độ 

của nông dân ĐBSCL. 

Nghiên cứu của K.L.Heong và các cộng sự (2014) về tác động của loạt 

chương trình truyền hình trên Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long đã 
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cung cấp những bằng chứng thực nghiệm quan trọng về hiệu quả của nguyên 

lý Giải trí - Giáo dục (Entertainment-Education) trong truyền thông nông 

nghiệp. Thay vì các thông tin kỹ thuật khô khan, việc lồng ghép kiến thức vào 

các định dạng giải trí đã tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống niềm tin 

của nông dân về bảo tồn đa dạng sinh học và kỹ thuật sinh thái. Kết quả khảo 

sát cho thấy, nhóm nông dân tiếp cận chương trình có chỉ số niềm tin cao hơn 

14% so với nhóm không tiếp cận. Điều này chứng minh rằng truyền hình địa 

phương, khi được đầu tư đúng mức về phương thức thể hiện, có khả năng 'mềm 

hóa' các thông điệp khoa học phức tạp, giúp nông dân dễ dàng tiếp nhận và thay 

đổi thái độ đối với các thực hành canh tác bền vững [173]. 

Khi nghiên cứu về nhận thức và hành vi thích ứng với BĐKH của nông 

dân trồng lúa tại tỉnh Sóc Trăng, Ho Thanh Tam và Fumikazu Ubukata (2017) 

đã chỉ ra rằng nhận thức của nông dân về BĐKH không chỉ dựa trên các thông 

tin khoa học mà phần lớn được hình thành từ trải nghiệm về các hiện tượng thời 

tiết cực đoan như hạn hán và xâm nhập mặn. Nghiên cứu khẳng định có một 

mối tương quan thuận giữa mức độ nhận thức về rủi ro và ý định thực hiện các 

biện pháp thích ứng của nông dân. Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng lưu ý rằng 

nhận thức của nông dân không phải lúc nào cũng dẫn đến hành động thực tế 

nếu thiếu các điều kiện hỗ trợ họ về nguồn lực và kỹ thuật [106].  

Vận dụng lý thuyết học tập xã hội, Thong Anh Tran và Romina Rodela 

(2019) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần thiết phải tích hợp tri thức trải 

nghiệm của nông dân vào việc hoạch định các chính sách quản lý lũ lụt. Các 

tiếp cận mang tính kỹ thuật, chính trị và theo hướng từ trung ương đưa xuống 

địa phương đã trở nên không đủ để đối phó với sự phức tạp của BĐKH. Thay 

vào đó, sự tương tác học tập giữa các bên liên quan như người dân, chính 

quyền địa phương, nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách là chìa 

khóa để nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH. Dựa trên các phân tích định 

tính về quản trị lũ lụt tại ĐBSCL, nghiên cứu kiến nghị cần thiết lập các diễn 

đàn học tập cộng tác nhằm xóa bỏ sự thiếu liên hệ giữa các cơ quan quản lý 

và nông dân địa phương [150].  

Trong bối cảnh nông nghiệp đối mặt với thách thức kép từ BĐKH và yêu 

cầu phát triển bền vững, nghiên cứu của Le Thi Hong Phuong và cộng sự (2019) 
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đã xác lập khung lý thuyết về “Học tập xã hội mang tính chuyển đổi” 

(Transformative Social Learning - TSL) tại ĐBSCL. Khác với mô hình khuyến 

nông truyền thống dựa trên chuyển giao kỹ thuật một chiều, TSL nhấn mạnh sự 

thay đổi sâu sắc về thế giới quan, giúp nông dân nhận diện các cú sốc môi trường 

như xâm nhập mặn hay hạn hán cần chiến lược thích ứng linh hoạt thay vì các 

giải pháp nhất thời. Cơ chế cốt lõi của TSL dựa trên việc thiết lập các không gian 

giao tiếp đa chiều, nơi tri thức bản địa và khoa học hiện đại được tích hợp để tạo 

ra những giải pháp sáng tạo, có tính thực thi cao. Bằng cách thúc đẩy sự tham 

gia trực tiếp của cộng đồng vào quá trình phân tích và giải quyết vấn đề, TSL 

không chỉ giúp xây dựng năng lực tự phục hồi mà còn củng cố niềm tin và tinh 

thần cộng tác nội sinh. Nghiên cứu này mở ra hướng tiếp cận chiến lược cho các 

chính sách phát triển nông thôn: chuyển dịch trọng tâm từ hỗ trợ vật chất thuần 

túy sang đầu tư vào các tiến trình học tập xã hội, nhằm đảm bảo tính bền vững 

cho cộng đồng tại các khu vực nhạy cảm về môi trường [121]. 

Nghiên cứu của Truong Tuan Linh và cộng sự (2023), sử dụng mô hình 

Phân tích màng bao dữ liệu ngẫu nhiên (SFA), cho thấy khả năng tiếp cận thông 

tin là yếu tố quan trọng giúp giảm mức độ kém hiệu quả kỹ thuật của nông dân 

vùng cao Tây Bắc. Bên cạnh hạn chế về kỹ năng và kinh nghiệm, việc thiếu các 

nguồn thông tin đáng tin cậy là rào cản lớn đối với hiệu suất sản xuất. Đáng 

chú ý, kết quả phân tích chỉ ra rằng những nông dân thường xuyên tiếp cận 

thông tin qua các phương tiện truyền thông truyền thống, đặc biệt là  tài liệu in 

ấn và truyền hình, có mức độ kém hiệu quả kỹ thuật thấp hơn rõ rệt so với 

những người ít hoặc không tiếp cận. Nói cách khác, mức độ tiếp cận truyền 

thông càng cao thì hiệu quả sản xuất càng được cải thiện, và mối liên hệ này có 

ý nghĩa thống kê [152]. Bổ sung cho góc tiếp cận kỹ thuật, Pham Cong Nghiep 

(2018) cho thấy nông dân tiếp cận thông tin thông qua mạng lưới đa kênh, trong 

đó truyền hình vẫn là kênh thông tin chủ đạo, được tin cậy và sử dụng thường 

xuyên. Phát hiện này khẳng định vị thế bền vững của truyền hình trong hệ sinh 

thái thông tin nông thôn, đồng thời gợi mở cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc lựa 

chọn truyền hình như một kênh trung tâm trong truyền thông phục vụ phát triển 

nông nghiệp và thích ứng với BĐKH tại ĐBSCL [136].  
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1.5. Nhận định về các công trình đã tổng quan và xác định các hướng 

nghiên cứu tiếp theo 

1.5.1. Nhận định về các công trình nghiên cứu đã tổng quan 

Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã cho thấy 

một bức tranh toàn diện và đa chiều về lĩnh vực truyền thông BĐKH, vai trò 

của truyền hình, đặc điểm khán giả và hiệu quả tiếp nhận thông điệp. Qua đó, 

có thể nhận diện những thành tựu, hạn chế và các xu hướng nổi bật, làm cơ sở 

cho việc xác định khoảng trống tri thức mà luận án cần tập trung giải quyết. 

1.5.1.1. Về thành tựu và các xu hướng nổi bật của các tài liệu đã tổng quan 

Thứ nhất, các nghiên cứu quốc tế đã thiết lập một nền tảng lý luận 

vững chắc và đa dạng cho truyền thông khí hậu và truyền thông về BĐKH. 

Các công trình đã cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt từ mô hình truyền thông 

tuyến tính, coi công chúng là đối tượng tiếp nhận thụ động, sang các mô hình 

phức hợp, xem xét vai trò chủ động của khán giả trong việc diễn giải và kiến 

tạo ý nghĩa. Các lý thuyết kinh điển như lý thuyết đóng khung, lý thuyết sử 

dụng và hài lòng vẫn còn nguyên giá trị, nhưng đã được bổ sung và làm 

phong phú bởi các cách tiếp cận mới nhờ sự trỗi dậy của truyền thông số đã 

thúc đẩy các nghiên cứu về môi trường đa nền tảng, mạng xã hội và vai trò 

của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tích, lan tỏa và cả việc chống lại 

thông tin sai lệch về khí hậu. 

Thứ hai, vai trò của truyền hình trong truyền thông khí hậu nói chung 

và truyền thông về BĐKH nói riêng được khẳng định một cách mạnh mẽ 

nhưng cũng đầy phức tạp. Truyền hình không chỉ là kênh cung cấp thông tin 

phổ biến và đáng tin cậy mà còn là công cụ định hình nhận thức và thái độ 

xã hội hiệu quả, đặc biệt qua các định dạng gần gũi như dự báo thời tiết hay 

các chương trình giáo dục khoa học. Tuy nhiên, các công trình cũng thẳng 

thắn chỉ ra những thách thức cố hữu của truyền hình như áp lực về “tính tin 

tức” khiến các vấn đề dài hạn như BĐKH khó được ưu tiên, hay nguyên tắc 

“cân bằng” trong báo chí đôi khi vô tình tạo ra sự hoài nghi không đáng có 

về sự đồng thuận khoa học. 

Thứ ba, các nghiên cứu tại Việt Nam và khu vực ĐBSCL đã làm rõ bối 

cảnh của truyền thông về khí hậu và BĐKH tại khu vực này. Điểm nổi bật là 

thông điệp truyền thông thường mang tính định hướng cao, gắn liền với chủ 



 53  

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cách tiếp cận “từ trên xuống” này 

đảm bảo tính nhất quán và đồng thuận xã hội, nhưng cũng bộc lộ hạn chế khi 

thông điệp còn mang nặng tính tuyên truyền, thiếu chiều sâu phân tích và tính 

tương tác hai chiều. Dù vậy, các nghiên cứu gần đây đã cho thấy một xu hướng 

đổi mới tích cực, nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa hình thức thể hiện 

(infographic, video cá nhân) để tăng cường sự tham gia của công chúng. 

Thứ tư, các nghiên cứu về nông dân ĐBSCL với tư cách là đối tượng tiếp 

nhận đã cung cấp những hiểu biết quan trọng về hành vi thông tin và nhu cầu 

thực tiễn của nhóm công chúng này. Các công trình nghiên cứu đã xây dựng 

nền tảng lý luận tương đối đầy đủ về: 1) cơ chế hình thành nhận thức rủi ro của 

người dân trong bối cảnh BĐKH; 2) mô hình tương tác giữa truyền thông – tiếp 

nhận – hành vi trong quá trình hình thành và thay đổi hành động ứng phó; 3) 

vai trò của các yếu tố văn hóa – cộng đồng và mạng lưới xã hội trong điều tiết 

quá trình tiếp nhận và 4) tầm quan trọng của thiết kế thông điệp và hệ sinh thái 

truyền thông đa kênh, đa nền tảng nhằm nâng cao mức độ tiếp cận và hiệu quả 

tác động. Những đóng góp này tạo nên nền tảng học thuật vững chắc để nghiên 

cứu sâu hơn về truyền thông BĐKH đối với nông dân – một nhóm công chúng 

vừa chịu tác động trực tiếp từ BĐKH, vừa đóng vai trò quan trọng trong chiến 

lược thích ứng của vùng ĐBSCL. 

1.5.1.2. Về hạn chế và khoảng trống tri thức trong nghiên cứu 

Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, tổng quan các công trình cũng 

cho thấy những khoảng trống nghiên cứu quan trọng mà luận án cần tập trung 

giải quyết. 

Một là, khoảng cách giữa nghiên cứu quốc tế và nghiên cứu tại Việt Nam.  

Trong khi các nghiên cứu quốc tế đã đi sâu vào các mô hình đo lường hiệu quả 

tiếp nhận tinh vi thì tại Việt Nam, các nghiên cứu vẫn chủ yếu dừng lại ở phân 

tích nội dung, diễn ngôn hoặc đánh giá tác động ở mức độ nhận thức chung mà 

chưa có bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp truyền thông và được 

kiểm chứng khoa học với nhóm công chúng đặc thù như nông dân. 

Hai là, sự thiếu vắng các nghiên cứu tập trung trực diện vào hiệu quả của 

truyền hình đối với nông dân ĐBSCL. Mặc dù có nhiều nghiên cứu truyền 

thông khí hậu và thông điệp về BĐKH trên báo chí tại Việt Nam và cũng có 

các công trình về nông dân ĐBSCL, nhưng việc kết nối hai lĩnh vực này một 
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cách hệ thống còn hạn chế. Hầu hết các nghiên cứu chỉ đề cập đến truyền hình 

như một trong nhiều kênh thông tin mà chưa có một phân tích sâu, độc lập về 

hiệu quả thực sự của phương tiện này. Các câu hỏi cốt lõi như: Hiệu quả tiếp 

nhận thông điệp về BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL như thế nào? 

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp nhận thông điệp về BĐKH trên 

truyền hình của họ?... Vẫn chưa có lời giải đáp. 

Ba là, các nghiên cứu hiện tại của Việt Nam còn chưa khai thác hết tiềm 

năng của cách tiếp cận lấy người nhận làm trung tâm. Mặc dù đã có những phân 

tích đặc điểm nhân khẩu học hay nhu cầu thông tin của nông dân, nhưng việc 

đi sâu tìm hiểu bối cảnh tiếp nhận thông điệp, hành vi tiếp nhận và hiệu quả về 

mặt nhận thức, thái độ và hành vi sau tiếp nhận của nông dân vẫn còn thiếu 

vắng. Thông điệp truyền thông khí hậu ở Việt Nam vẫn có xu hướng được thiết 

kế dựa trên góc nhìn của nhà khoa học hoặc nhà quản lý, thay vì xuất phát từ 

nhu cầu và khung diễn giải của chính người nông dân. 

Từ những nhận định trên, có thể thấy, các công trình đã tổng quan tạo ra 

một nền móng vững chắc, nhưng đồng thời cũng cho thấy một khoảng trống 

nghiên cứu rõ nét: sự thiếu hụt một nghiên cứu chuyên sâu, sử dụng bộ tiêu chí 

để đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình của nhóm 

đối tượng nông dân ĐBSCL, từ đó đề xuất các giải pháp truyền thông mang 

tính ứng dụng cao, được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về đối tượng tiếp 

nhận. Đây chính là không gian tri thức mà luận án này hướng tới khai phá. 

1.5.2. Nhận định về các hướng nghiên cứu tiếp theo 

Trên cơ sở tổng quan và phân tích các công trình nghiên cứu trước đây, 

luận án nhận diện một số khoảng trống nghiên cứu chủ yếu: (i) thiếu các nghiên 

cứu hệ thống về thông điệp BĐKH trên truyền hình trong bối cảnh địa phương 

cụ thể như ĐBSCL; (ii) chưa làm rõ mối quan hệ giữa nội dung, hình thức thông 

điệp với hiệu quả tiếp nhận của công chúng nông dân; (iii) còn hạn chế các 

bằng chứng thực nghiệm về quá trình chuyển hóa từ nhận thức – thái độ đến 

hành vi thích ứng BĐKH; và (iv) thiếu các đề xuất giải pháp mang tính hệ 

thống, gắn với toàn bộ chu trình truyền thông. 

Trong khuôn khổ điều kiện nghiên cứu (thời gian, nguồn lực và phạm 

vi khảo sát), luận án lựa chọn hướng tiếp cận theo mô hình truyền thông kinh 

điển gồm năm yếu tố: Nguồn phát – Kênh – Thông điệp – Công chúng – 
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Hiệu quả, trong đó nông dân ĐBSCL được xác định là công chúng trung tâm. 

Trên cơ sở hướng tiếp cận này, luận án tập trung làm rõ các nội dung nghiên 

cứu chủ yếu sau: 

Hướng nghiên cứu thứ nhất, tập trung xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài 

thông qua việc hệ thống hóa các công trình nghiên cứu liên quan đến truyền 

thông, truyền thông biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, luận án làm rõ các khái 

niệm công cụ như: thông điệp báo chí, hiệu quả và hiệu quả tiếp nhận, bảo đảm 

tính thống nhất trong cách tiếp cận. Trên nền tảng này, luận án xây dựng khung 

phân tích theo mô hình truyền thông gồm năm yếu tố: nguồn phát – kênh – 

thông điệp – công chúng – hiệu quả, trong đó công chúng nông dân giữ vị trí 

trung tâm. Đồng thời, đề xuất hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp 

biến đổi khí hậu trên truyền hình theo các nhóm chỉ báo: mức độ tiếp cận, mức 

độ hiểu biết, thái độ – niềm tin và khả năng chuyển hóa thành hành vi thích 

ứng. Khung phân tích này là cơ sở định hướng cho các nội dung nghiên cứu 

thực nghiệm của luận án. 

Hướng nghiên cứu thứ hai, đánh giá thông điệp BĐKH trên truyền hình 

ĐBSCL, đi sâu phân tích toàn diện từ nội dung cốt lõi đến hình thức biểu đạt 

của sản phẩm truyền hình. Cụ thể, tập trung phân tích các nhóm nội dung thông 

điệp, đồng thời đánh giá tính bản địa hóa trong các chương trình địa phương 

nhằm đảm bảo sự gần gũi và thiết thực. Bên cạnh đó, việc sử dụng yếu tố kỹ 

thuật như hình ảnh, đồ họa, ngôn ngữ, giọng đọc và âm nhạc được xem xét kỹ 

lưỡng trong mối tương quan với văn hóa, điều kiện sản xuất và sinh kế đặc thù 

của người nông dân, nhằm tăng tính thuyết phục và khả năng khơi gợi cảm xúc 

phù hợp. Kết quả của hướng nghiên cứu này giúp làm rõ những đặc thù của 

thông điệp BĐKH trên truyền hình tại ĐBSCL, từ đó cung cấp cơ sở để điều 

chỉnh nội dung và hình thức sao cho tương thích tối đa với trình độ nhận thức, 

thói quen tiếp nhận và nhu cầu thông tinh thực tế của cộng đồng nông dân. 

Hướng nghiên cứu thứ ba, đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp về 

BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL theo chuỗi nhận thức – thái 

độ và hành vi. Đây là trục nghiên cứu cốt lõi, làm rõ mức độ hiểu biết, thái 

độ và hành vi ứng phó và thích ứng của nông dân sau khi xem các chương 

trình về BĐKH trên truyền hình. Dữ liệu cần cho thấy mối quan hệ thực 

chứng giữa nhận thức và hành vi trong đó bao gồm cả hành vi thích ứng và 
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hành vi thích ứng với BĐKH. Các phát hiện của nghiên cứu thực địa sẽ góp 

phần củng cố cơ sở lý luận cho việc xây dựng thông điệp về BĐKH trên 

truyền hình ĐBSCL. 

Hướng nghiên cứu thứ tư, trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu lý 

luận và dữ liệu thực nghiệm, luận án đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ lên 

cả 5 thành tố của quá trình truyền thông: (1) Đổi mới cơ chế quản lý từ “hành 

chính hóa” sang “phản ứng nhanh”; (2) Chuẩn hóa năng lực đội ngũ nhà báo 

theo hướng am hiểu khoa học và đa phương tiện; (3) Bình dân hóa và bản địa 

hóa thông điệp truyền hình ở cả khía cạnh nội dung, hình ảnh, âm thanh; (4) 

Trao quyền năng lực truyền thông cho nông dân để họ chuyển từ thụ động sang 

chủ động; và (5) Hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo công bằng số. 

Cách tiếp cận này giúp luận án giải quyết trực tiếp các khoảng trống 

nghiên cứu đã xác định, đồng thời đảm bảo tính hệ thống và khả năng ứng dụng 

trong thực tiễn truyền thông BĐKH tại ĐBSCL. 

 

Tiểu kết chương 1 

Xuất phát từ ý nghĩa lý luận cơ bản và ý nghĩa thực tiễn cấp thiết của 

vấn đề nghiên cứu, các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam đã dành sự quan 

tâm đáng kể cho các nghiên cứu về chủ đề này. Các nghiên cứu tổng quan 

cho thấy bức tranh lý luận tương đối toàn diện về cơ chế hình thành nhận 

thức rủi ro, phản ứng tâm lý trước BĐKH, mô hình tương tác giữa thông 

điệp – tiếp nhận – hành vi, cũng như vai trò của văn hóa cộng đồng và mạng 

lưới xã hội trong lan tỏa tri thức khí hậu. Đồng thời, các công trình về nông 

dân ĐBSCL đã góp phần làm rõ hành vi thông tin, nhu cầu thực tiễn cũng 

như khả năng ứng dụng tri thức khoa học trong sản xuất thông qua các kênh 

truyền thông chính thức và phi chính thức. Những kết quả này góp phần 

củng cố nền tảng lý luận về tầm quan trọng của truyền hình trong hệ sinh 

thái truyền thông khí hậu đương đại. 

Tuy nhiên, tổng quan cũng chỉ ra những khoảng trống tri thức quan trọng 

như thiếu nghiên cứu chuyên sâu về bối cảnh truyền hình địa phương; hạn chế 

trong phân tích đặc thù thông điệp BĐKH trên truyền hình và thiếu vắng các 

công trình đo lường hiệu quả tiếp nhận của nông dân – nhóm chịu tác động trực 

tiếp và mạnh mẽ nhất từ BĐKH. Những nhận định này tạo nền tảng trực tiếp 
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cho mục tiêu tổng thết của luận án, đó là làm rõ cơ sở lý luận – thực tiễn veè 

hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân ĐBSCL 

và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả này. 

Những vấn đề lý luận được nghiên cứu đóng vai trò định hướng và đặt 

nền móng cho toàn bộ luận án, giúp hình thành câu hỏi nghiên cứu cốt lõi và 

xác lập khung lý thuyết chủ đạo. Các kết quả tổng quan trong chương sẽ được 

kết thừa và triển khai cụ thể ở Chương 2, những vấn đề lý luận, Chương 3, thực 

trạng hiệu quả tiếp nhận và Chương 4 đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình đối với nông dân ĐBSCL. 
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Chương 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TIẾP NHẬN 

THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN TRUYỀN HÌNH CỦA 

NÔNG DÂN 

2.1. Thông điệp và thông điệp biến đổi khí hậu 

2.1.1. Thông điệp và thông điệp báo chí 

2.1.1.1. Thông điệp 

Trong tiếng Anh và tiếng Pháp, khái niệm “thông điệp” được biểu đạt 

bằng từ “message”, mang nghĩa là nội dung được chuyển tải từ người gửi đến 

người nhận. Theo Harrah (1984), “thông điệp là đơn vị giao tiếp hợp lý”, đồng 

thời”là quá trình mang tính biểu tượng, nơi con người xây dựng ý nghĩa và chia 

sẻ cảm xúc trong xã hội” [97]. Định nghĩa này nhấn mạnh bản chất biểu tượng 

của thông điệp trong giao tiếp xã hội, coi thông điệp không chỉ là nội dung truyền 

tải mà còn là phương tiện tạo lập và chia sẻ ý nghĩa giữa các chủ thể truyền thông. 

Còn theo McQuail và Windahl (2015) “thông điệp” (message) là đơn vị 

nội dung có chủ đích, được người gửi mã hóa và truyền đi trong một ngữ cảnh 

giao tiếp cụ thể nhằm đạt được một mục tiêu giao tiếp nhất định, chẳng hạn như 

thuyết phục, tác động thái độ, hoặc khuyến khích hành vi [97]. Như vậy, thông 

điệp không chỉ bao hàm thông tin, mà còn được lựa chọn, tổ chức và gắn ý 

nghĩa để định hướng sự tiếp nhận của công chúng. Nói cách khác, mọi thông 

điệp đều chứa thông tin, nhưng không phải mọi thông tin đều trở thành thông 

điệp; thông điệp là thông tin được “chủ đích hóa” và “ngữ cảnh hóa” để phục 

vụ mục tiêu giao tiếp. 

Theo Freimuth, Linnan và Potter (2000), thông điệp truyền thông có ba 

đặc điểm cơ bản: có hướng (từ nguồn phát đến đối tượng tiếp nhận cụ thể), biểu 

tượng (sử dụng ký hiệu để truyền đạt) và tương tác (tạo phản hồi giữa người 

gửi và người nhận). Thông điệp cũng gồm bốn yếu tố: nguồn thông tin, nội 

dung, kênh truyền tải và đối tượng tiếp nhận [153]. Cách tiếp cận này làm rõ 

cấu trúc của thông điệp trong quá trình truyền thông, nhấn mạnh mối quan hệ 

giữa nội dung và các thành tố của hệ thống truyền thông. 

Tại Việt Nam, tác giả Tạ Ngọc Tấn (1999) trong giáo trình “Cơ sở lý 

luận báo chí” và nhóm tác giả Nguyễn Văn Dững, Đỗ Thu Hằng (2018) trong 

giáo trình “Truyền thông: Lý thuyết và kỹ năng cơ bản” cùng đưa ra định 
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nghĩa”Thông điệp là nội dung thông tin được trao đổi từ nguồn phát đến đối 

tượng tiếp nhận. Thông điệp chính là tâm tư tình cảm, mong muốn, đòi hỏi, ý 

kiến, hiểu biết, kinh nghiệm sống, tri thức khoa học-kỹ thuật…được mã hoá 

theo một hệ thống ký hiệu nào đó. Hệ thống này phải được cả bên phát và bên 

nhận cùng chấp nhận và có chung cách hiểu, tức là có khả năng giải mã. Tiếng 

nói, chữ viết, hệ thống biển báo, hình ảnh, cử chỉ biểu đạt của con người được 

sử dụng để chuyển tải thông điệp” [68, tr.8], [23, tr.15]. Định nghĩa này nhấn 

mạnh bản chất mã hóa của thông điệp và vai trò của hệ thống ký hiệu trong quá 

trình truyền đạt ý nghĩa giữa các chủ thể truyền thông. 

Trong cuốn “Cơ sở lý luận báo chí truyền thông” tác giả Dương Xuân 

Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang (2007) cho rằng: “Thông điệp có thể bằng 

những tín hiệu, kí hiệu, mã số, bằng mực trên giấy, sóng trên không trung hoặc 

bằng bất cứ tín hiệu nào mà người ta có thể hiểu được và được trình bày ra 

một cách có ý nghĩa. Điều quan trọng là thông điệp phải được diễn tả bằng thứ 

ngôn ngữ mà người cung cấp (nguồn) và người tiếp nhận hiểu được. Có thể là 

ngôn ngữ giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, ngôn ngữ kỹ thuật trong khoa 

học kỹ thuật, hay ngôn ngữ văn học nghệ thuật. Bằng bất cứ cách nào, một ý 

nghĩa nào đó cũng phải được diễn tả bằng ngôn ngữ hiểu được trong truyền 

thông” [61; tr.14]. Quan điểm này tập trung làm rõ vai trò của ngôn ngữ và khả 

năng giải mã chung giữa người gửi và người nhận, coi đây là điều kiện để thông 

điệp được tiếp nhận hiệu quả trong truyền thông. 

Theo tác giả Nguyễn Văn Dững (2018), “thông điệp là nội dung thông tin 

được trao đổi từ nguồn phát đến đối tượng tiếp nhận. Thông điệp chính là những 

thông tin, kiến thức, dữ liệu, tâm tư, tình cảm, mong muốn, đòi hỏi, ý kiến, hiểu 

biết, kinh nghiệm sống, tri thức khoa học – kỹ thuật … được mã hóa theo hệ thống 

ký hiệu nào đó. Hệ thống này phải được cả bên phát và bên nhận cùng chấp nhận 

và có chung các hiểu – tức là có khả năng giải mã. Tiếng nói, chữ viết, hệ thống 

biển báo, hình ảnh, cử chỉ … biểu đạt của con người được sử dụng để chuyển tải 

thông điệp” [23, tr.15]. Định nghĩa này nhấn mạnh tính tương thích giữa hệ thống 

ký hiệu và khả năng giải mã của công chúng, coi đó là yếu tố quyết định khả năng 

tiếp nhận và hiểu đúng thông điệp. 

Tác giả Dương Thị Thu Hương (2024) trong sách chuyên khảo “Phương 

pháp phân tích nội dung truyền thông: Lý luận và thực tiễn”, đã chỉ ra rằng 
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“thông điệp nội dung thường ẩn chứa trong nhiều cấu trúc, hình thức khác 

nhau: ngôn ngữ, cụm từ, nhân vật và các đặc điểm của nhân vật được mô tả 

qua hình ảnh, cử chỉ thể hiện, hình ảnh bên ngoài của nhân vật, trích dẫn phát 

ngôn, cụm từ, hình ảnh minh họa” [39, tr. 34 – 39]. Cách tiếp cận này nhấn 

mạnh tính đa dạng về hình thức biểu đạt của thông điệp trong sản phẩm truyền 

thông, đặc biệt trong các loại hình báo chí đa phương tiện như truyền hình. 

Từ các quan niệm trên có thể thấy, thông điệp là phần nội dung cốt lõi 

mà chủ thể truyền thông muốn truyền tải tới công chúng nhằm tác động đến 

nhận thức, thái độ và hành vi của họ. Thông điệp vì vậy được xem là “hạt nhân 

nội dung” của sản phẩm truyền thông. Trên cơ sở kế thừa các quan điểm của 

Tạ Ngọc Tấn, Nguyễn Văn Dững, Đỗ Thu Hằng và các học giả quốc tế, luận 

án thống nhất quan niệm: “Thông điệp là nội dung thông tin được mã hóa bằng 

các hệ thống ký hiệu và truyền tải qua các phương tiện truyền thông nhằm 

truyền đạt ý nghĩa, định hướng, nhận thức và tác động đến thái độ, hành vi của 

công chúng tiếp nhận”. 

Một thông điệp hiệu quả đạt mục tiêu truyền thông, tạo thay đổi mong 

muốn về kiến thức, thái độ hoặc hành vi người tiếp nhận. Swathi Lekshmi 

(2012) nhấn mạnh thông điệp chỉ hiệu quả khi trải qua toàn bộ chuỗi tác động: 

thu hút chú ý, xử lý và ghi nhớ thông tin, cuối cùng thúc đẩy hành vi cụ thể 

[177]. Quan điểm này nhấn mạnh hiệu quả thông điệp là một quá trình nhận 

thức – hành vi liên tục, không chỉ dừng ở việc truyền đạt thông tin. Khadayata 

và cộng sự (2024) chỉ ra thông điệp hiệu quả cần ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, 

kết hợp hình ảnh trực quan và ví dụ thực tế, cùng giải pháp thiết thực phù hợp 

với điều kiện sản xuất [115]. Cách tiếp cận này nhấn mạnh vai trò của tính thực 

tiễn và khả năng ứng dụng của thông điệp đối với nhóm công chúng cụ thể. 

Theo O’Neill và Boykoff (2011), hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào nội dung 

mà còn bị ảnh hưởng bởi kênh truyền thông và đặc điểm khán giả [176]. Định 

nghĩa này đặt thông điệp trong mối quan hệ với bối cảnh truyền thông và đặc 

điểm công chúng, nhấn mạnh tính tương tác của các yếu tố trong quá trình tiếp 

nhận. Tóm lại, một thông điệp hiệu quả là sự kết hợp của nhiều yếu tố: nội dung 

khoa học, dễ hiểu, kênh phù hợp, gắn với thực tiễn và thúc đẩy hành động. 

Quan điểm của O’Neill và Boykoff (2011), Swathi Lekshmi (2012) và 

Khadayata và cộng sự (2024) nhấn mạnh hiệu quả không chỉ ở “nói gì”, mà còn 
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ở “nói như thế nào” và “người nghe làm gì” sau khi tiếp nhận – tiêu chí then 

chốt trong thiết kế thông điệp BĐKH, đặc biệt với nông dân. 

2.1.1.2. Thông điệp báo chí 

Theo McQuail (2010), thông điệp báo chí là trung tâm của quá trình truyền 

thông, trong đó nội dung được mã hóa nhằm truyền đạt ý nghĩa cụ thể từ người 

gửi đến người nhận. Thông điệp báo chí mang đặc điểm ngắn gọn, chính xác, dễ 

hiểu và có sức hấp dẫn nhằm thu hút sự chú ý của công chúng. Đồng thời, thông 

điệp còn phải thể hiện được tính khách quan (trong báo chí tin tức) hoặc định 

hướng (trong báo chí chính luận), qua đó góp phần vào chức năng giáo dục, giám 

sát, phản biện xã hội. Một thông điệp báo chí hiệu quả thường đảm bảo những 

yếu tố sau: 1) Phản ánh đúng sự thật và thời sự; 2) được trình bày rõ ràng, xúc 

tích; 3) phù hợp với đối tượng tiếp nhận và 4) định hướng nhận thức hoặc hành 

động xã hội. Thông điệp này có thể được truyền đạt bằng lời nói, hình ảnh, âm 

thanh hoặc tổ hợp đa phương tiện tùy theo loại hình báo chí [100]. 

Mặt khác, tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên của Bộ 

Văn hóa Thông tin và Truyền thông,”Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo 

chí” (2013) đã đưa ra khái niệm “Thông điệp được hiểu là thông tin báo chí, 

có nghĩa là toàn bộ tin tức (bằng ngôn từ và cả hình thức được ghi lại không 

bằng ngôn từ) mà báo chí đem lại cho công chúng, bên cạnh những thông tin 

thời sự, trong nguồn thông tin của báo chí còn có thông tin cơ bản và bình luận, 

thông tin nghệ thuật và chính luận. Nói cách khác, đó là toàn bộ thông điệp mà 

báo chí mang đến cho người tiếp nhận; nội dung thông điệp chính là ngữ nghĩa 

trong văn bản” [9, tr.36]. Quan niệm này nhấn mạnh thông điệp như toàn bộ 

nội dung ý nghĩa mà báo chí truyền đạt, trong đó trọng tâm nằm ở tầng ngữ 

nghĩa của văn bản và các hình thức biểu đạt trong sản phẩm báo chí. 

Theo tác giả Nguyễn Văn Dững (2018), “thông điệp của báo chí được thể 

hiện ở các cấp độ khác nhau: thông điệp của số báo, chương trình phát thanh, 

chương trình truyền hình; thông điệp của các tác phẩm báo chí…Thông điệp 

báo chí lại gắn liền với đặc điểm của kênh chuyển tải – báo in, phát thanh, truyền 

hình hay báo mạng điện tử. Có thông điệp đích và thông điệp tài liệu; thông điệp 

bộ phận và thông điệp chung; thông điệp ẩn và thông điệp trực tiếp; thông điệp 

sự kiện và thông điệp lý lẽ” [24, tr.35]. Cách tiếp cận này làm rõ tính đa dạng và 
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nhiều cấp độ của thông điệp báo chí, đồng thời cho thấy thông điệp không chỉ 

tồn tại ở cấp độ nội dung mà còn gắn với cấu trúc sản phẩm báo chí và đặc điểm 

của kênh truyền thông. 

Từ cách phân loại trên có thể thấy thông điệp báo chí vừa có thể tồn tại 

ở cấp độ tổng thể (toàn bộ chương trình hoặc số báo), vừa ở cấp độ bộ phận 

(từng tác phẩm cụ thể), đồng thời có thể được thể hiện trực tiếp hoặc gián tiếp, 

dựa trên sự kiện hoặc lập luận. Cách phân loại này giúp làm rõ cấu trúc nội 

dung của thông điệp và là cơ sở để nhận diện các dạng thông điệp trong sản 

phẩm báo chí và truyền hình. 

Ở góc nhìn gần với cấp độ tác phẩm báo chí, tác giả Bùi Thị Minh Hải 

(2018) cho rằng, “thông điệp tác phẩm báo chí được hiểu là thông điệp bộ 

phận,trong đó mỗi tác phẩm báo chí là một thông điệp và thông điệp đó có tính 

độc lập tương đối với sản phẩm báo chí và với trang báo”. Theo tác giả, thông 

điệp báo chí về một vấn đề nào đó sẽ là tập hợp thông điệp từ các tác phẩm báo 

chí viết về vấn đề đó [32]. Quan điểm này nhấn mạnh vai trò của tác phẩm báo 

chí như một đơn vị truyền tải thông điệp độc lập, đồng thời cho thấy thông điệp 

báo chí về một vấn đề xã hội thường được hình thành từ sự tích lũy của nhiều 

sản phẩm truyền thông khác nhau. 

Trong khi đó, tác giả Hồ Thị Thanh Bạch (2022) cho rằng, một thông điệp 

truyền thông hiệu quả cần đảm bảo 06 yếu tố: phù hợp với công chúng; phù hợp 

với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp với các quy tắc và giá 

trị xã hội, với văn hóa – lối sống dân tộc và phát triển; phù hợp với tâm lý, tâm 

trạng xã hội và thể hiện lợi ích của công chúng, nhóm đối tượng; phải được thiết 

kế phù hợp với kênh truyền thông và phải ngắn gọn, hàm súc, sinh động, dễ nhớ, 

dễ hiểu và dễ làm theo [3, tr.43-44]. Cách tiếp cận này tập trung vào tiêu chí thiết 

kế và hiệu quả của thông điệp, nhấn mạnh sự phù hợp giữa nội dung thông điệp 

với công chúng, bối cảnh xã hội và đặc điểm của phương tiện truyền thông. 

Từ việc tổng hợp các quan điểm trên có thể thấy, thông điệp trong truyền 

thông và báo chí không chỉ là nội dung thông tin được truyền tải mà còn là nội 

dung đã được lựa chọn, tổ chức và mã hóa nhằm định hướng nhận thức và hành 

vi của công chúng. Trong đó, quan điểm của Nguyễn Văn Dững (2018) được xem 

là có tính khái quát và hệ thống hơn vì vừa làm rõ bản chất ký hiệu của thông điệp, 

vừa chỉ ra cấu trúc và các dạng biểu hiện của thông điệp trong hoạt động báo chí. 
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Trên cơ sở kế thừa quan điểm này và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của 

luận án, có thể hiểu: thông điệp báo chí là nội dung thông tin cốt lõi được chủ thể 

truyền thông lựa chọn và mã hóa bằng các hệ thống ký hiệu, được truyền tải qua 

các phương tiện báo chí nhằm định hướng nhận thức, thái độ và hành vi của công 

chúng tiếp nhận. 

2.1.2. Biến đổi khí hậu và thông điệp về biến đổi khí hậu 

2.1.2.1. Biến đổi khí hậu 

Theo khoản 2 điều 1 trong Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến 

đổi khí hậu (UNFCCC) năm 1992, BĐKH được định nghĩa là “sự thay đổi khí 

hậu được quy định là do hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người làm 

thay đổi thành phần của bầu khí quyển thế giới, ngoài sự biến đổi khí hậu tự 

nhiên được quan sát thấy trong những khoảng thời gian có thể so sánh được”. 

Định nghĩa này mang ý nghĩa pháp lý và chính trị rõ rệt, nhấn mạnh vai trò và 

trách nhiệm của con người trong việc gây ra BĐKH, từ đó làm cơ sở cho các 

cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính [179].  

Trong Báo cáo Đánh giá thứ 6 của Ủy ban Liên chính phủ về BĐKH 

(IPCC), BĐKH được hiểu là “bất kỳ sự thay đổi nào trong khí hậu theo thời 

gian, cho dù là do các quá trình tự nhiên hay là kết quả của hoạt động của 

con người” [107]. Cách tiếp cận này mang tính khoa học tổng quát hơn, khi 

xem BĐKH là lết quả các cả các yếu tố tự nhiên và nhân sinh, phản ánh bản 

chất liên ngành của khoa học khí hậu. 

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), BĐKH là “sự thay đổi lâu 

dài trong các mô hình thời tiết trung bình toàn cầu hoặc khu vực, có thể là do 

các nguyên nhân tự nhiên hoặc do các hoạt động của con người như phát thải 

khí nhà kính” [156]. Định nghĩa này nhấn mạnh yếu tố thời gian dài và phạm 

vi không gian rộng của biến đổi khí hậu, do đó thường được sử dụng trong các 

nghiên cứu dự báo khí hậu và đánh giá rủi ro khí hậu.  

Tại Việt Nam, Luật Khí tượng Thủy văn 2015 định nghĩa, “BĐKH là sự 

thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện 

tự nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực 

nước biển dâng và gia tăng các hiện tượng thủy văn cực đoan” [57]. Định nghĩa 

này thể hiện cách tiếp cận pháp lý – quản lý của Việt Nam, đồng thời chỉ ra các 

biểu hiện cụ thể của biến đổi khí hậu nhằm phục vụ công tác quản lý và ứng phó. 
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Bên cạnh đó, Kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra năm 

2020 cũng nhấn mạnh rằng: “BĐKH là sự thay đổi của khí hậu trong một 

khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của 

con người. BĐKH hiện nay biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển 

dân và gia tặng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan” [7, tr.xxiv]. Cách 

tiếp cận này tập trung vào các biểu hiện thực tiễn của biến đổi khí hậu nhằm 

phục vụ việc xây dựng kịch bản dự báo và chính sách ứng phó tại Việt Nam. 

Các định nghĩa trên đều nhấn mạnh tính dài hạn của sự thay đổi khí hậu, 

thường được xác định trong chu kỳ tối thiểu khoảng 30 năm theo chuẩn khí hậu 

học. Tiêu chí thời gian này giúp phân biệt BĐKH với các biến động thời tiết 

ngắn hạn như El Nino, La Nina hoặc các hiện tượng khí tượng bất thường. 

Trên cơ sở tổng hợp các cách tiếp cận pháp lý, khoa học và quản lý nêu 

trên, luận án thống nhất sử dụng khái niệm: “BĐKH là sự thay đổi lâu dài 

(thường tính trong chu kỳ tối thiểu 30 năm) của các đặc trưng khí hậu trung 

bình của Trái đất hoặc từng khu vực, do tác động tổng hợp của các yếu tố tự 

nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện qua sự nóng lên toàn cầu, mực 

nước biển dâng và sự gia tăng các hiện tượng khí tượng – thủy văn cực đoan”. 

2.1.2.2. Thông điệp về biến đổi khí hậu 

Thông điệp BĐKH được định nghĩa bởi Shevchenko (2023) là “một quá 

trình liên quan đến việc nâng cao nhận thức của công chúng về những thay đổi 

khí hậu toàn cầu và hình thành sự hiểu biết cũng như sự ủng hộ đối với chính 

sách khí hậu, các biện pháp thích ứng và giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí 

hậu toàn cầu ở tất cả các cấp độ” [143]. Định nghĩa này nhấn mạnh vai trò của 

thông điệp BĐKH trong việc vừa cung cấp tri thức khoa học vừa thúc đẩy sự 

đồng thuận xã hội và hành động ứng phó. 

Armstrong và cộng sự (2019) cho rằng thông điệp BĐKH mang những 

đặc trưng nổi bật như tính phức tạp, tính cấp thiết, tính liên ngành và phạm vi 

ảnh hưởng toàn cầu [85]. Quan điểm này làm rõ đặc điểm nội dung, cho thấy 

việc truyền tải thông điệp BĐKH đòi hỏi cách tiếp cận đa chiều và dễ hiểu để 

công chúng có thể tiếp nhận và hành động. 

Theo tác giả Hồ Thị Thanh Bạch (2021), “thông điệp về BĐKH, về tổng 

thể, là toàn bộ nội dung thông tin về vấn đề BĐKH được phản ánh trên báo 
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chí. Thông điệp về BĐKH được cấu tạo nên từ các thông điệp bộ phận trên các 

tác phẩm báo chí về cùng một vấn đề. Thông điệp BĐKH có thể chứa đựng 

thông tin, quan điểm, ý kiến, tình cảm, mong muốn, kiến thức… về BĐKH mà 

chủ thể truyền thông chuyển tải đến công chúng” [3]. Định nghĩa này nhấn 

mạnh cấu trúc nhiều tầng của thông điệp báo chí, trong đó thông điệp về BĐKH 

không tồn tại riêng lẻ mà được hình thành từ hệ thống các nội dung thông tin, 

quan điểm và cảm xúc trong các tác phẩm truyền thông. 

Có thể thấy rằng một thông điệp BĐKH thực chất là sự kết hợp của nhiều 

yếu tố vừa mang tính khoa học, vừa mang tính xã hội và văn hóa, nhằm hướng 

đến mục tiêu cuối cùng là thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của công 

chúng. Trong luận án này, tác giả thống nhất sử dụng khái niệm “thông điệp về 

BĐKH là một hệ thống các nội dung thông tin về vấn đề BĐKH (bao gồm kiến 

thức, quan điểm, ý kiến và các giải pháp thích ứng) được chủ thể truyền thông 

chuyển tải đến công chúng thông qua các phương tiện truyền thông nhằm nâng 

cao nhận thức, hình thành thái độ tích cực và thay đổi hành vi của cộng đồng 

trước các biểu biện của BĐKH”.  

Từ các quan điểm trên có thể thấy thông điệp BĐKH không chỉ là thông 

tin khoa học đơn thuần mà còn bao gồm các yếu tố diễn giải, quan điểm và cảm 

xúc nhằm định hướng nhận thức và hành động của công chúng trước vấn đề 

khí hậu. 

Trên cơ sở kế thừa các quan điểm trên, trong luận án này, khái niệm 

thông điệp BĐKH được hiểu là “hệ thống các nội dung thông tin về BĐKH 

được chủ thể truyền thông lựa chọn và chuyển tải đến công chúng thông qua 

các phương tiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thái độ 

tích cực và thúc đẩy hành động ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

Trong hoạt động truyền thông, đặc biệt là trên truyền hình, thông điệp 

BĐKH không chỉ được thể hiện ở nội dung thông tin mà còn thông qua nhiều yếu 

tố biểu đạt khác nhau. Có thể xem xét thông điệp qua một số phương diện cơ bản: 

Về nội dung, thông điệp phản ánh các vấn đề liên quan đến nguyên nhân, 

biểu hiện, tác động, các giải pháp thích ứng và ứng phó với BĐKH cũng như 

chính sách của chính phủ các nước đối với vấn đề này; 

Về cấu trúc, thông điệp tổng thể của một chương trình hoặc tác phẩm 

truyền hình thường được hình thành từ nhiều thông điệp bộ phận, bao gồm dữ 
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liệu khoa học, ý kiến chuyên gia, câu chuyện nhân vật hoặc kinh nghiệm thực 

tiễn của cộng đồng; 

Về hình thức biểu đạt, thông điệp truyền hình được chuyển tải thông qua 

sự kết hợp của nhiều yếu tố như lời bình, hình ảnh, âm thanh, đồ họa, phỏng 

vấn hoặc các cảnh quay thực tế. Những yếu tố này góp phần tăng tính trực quan 

và khả năng thuyết phục của thông điệp; 

Về mục tiêu, thông điệp hướng tới việc chuyển đổi từ nhận thức sang 

hành vi, khuyến khích công chúng hiểu rõ các nguy cơ của BĐKH và chủ động 

tham gia các hoạt động ứng phó và thích ứng. 

2.2. Truyền hình và thông điệp về biến đổi khí hậu trên truyền hình 

2.2.1. Truyền hình 

Xuất hiện từ đầu thế kỷ XX, truyền hình nhanh chóng trở thành kênh 

thông tin quan trọng, vừa giải trí, vừa giáo dục, định hướng dư luận và phát 

triển văn hóa – xã hội. Ban đầu, truyền hình được định nghĩa kỹ thuật là quá 

trình truyền tải hình ảnh và âm thanh điện tử (Magoun, 2007) [81], nhưng 

Raymond Williams (2004), trong công trình “Truyền hình: Công nghệ và Dạng 

thức Văn hóa” (tựa gốc: ”Television: Technology and Cultural Form”) nhấn 

mạnh công nghệ chỉ là một phần trong mối quan hệ phức tạp với các yếu tố văn 

hóa và xã hội trong việc tạo nên truyền hình [139]. 

Bên cạnh định nghĩa kỹ thuật, truyền hình còn được nhìn nhận rộng rãi 

như một phương tiện truyền thông đại chúng cốt lõi, thống trị đời sống xã hội 

trong nhiều thập kỷ. Truyền hình cũng được định nghĩa như một hình thức văn 

hóa – xã hội đặc thù của thế kỷ XX. Peter Conrad (1982) gọi truyền hình là 

“phương tiện truyền thông của thế kỷ XX” và là lực lượng thống trị trong đời 

sống xã hội hiện đại, đồng thời lập luận rằng nó “hấp thụ các thông điệp mà nó 

phát đi, tự kiến tạo nên một hiện thực riêng của nó và cuối cùng dẫn dắt cả thế 

giới bước vào khuôn khổ chật hẹp của chiếc hộp ấy”[135]. Tuy nhiên, Raymond 

Williams (2004) lại lập luận rằng khán giả không hoàn toàn thụ động mà có 

khả năng làm xáo trộn logic lạnh lùng của lịch sử và công nghệ [139]. Su 

Holmes (2010) mở rộng phạm vi nghiên cứu, xem truyền hình như một lĩnh 

vực học thuật chuyên biệt nhằm “hướng tới việc nhận diện, lý giải và phân tích 

truyền hình như một phương tiện truyền thông, xét trên nhiều bình diện khác 

nhau bao gồm: cấu trúc và vận hành của ngành công nghiệp, khuôn khổ chính 
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sách, nội dung và hình thức chương trình, tiến trình lịch sử phát triển cũng như 

hành vi tiếp nhận của công chúng” [146].  

Theo Luật báo chí của Việt Nam (2025),”Truyền hình là loại hình báo chí 

sử dụng hình ảnh là chủ yếu, kết chữ viết, tiếng nói, âm thanh, đồ họa, được truyền 

dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau và trên 

không gian mạng”. Định nghĩa này thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc 

thừa nhận hội tụ truyền thông và vai trò của công nghệ số. Cụm từ “truyền dẫn, 

phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau và trên không 

gian mạng” là then chốt, chính thức phá vỡ giới hạn truyền thống của báo hình 

chỉ qua sóng vô tuyến mà mở rộng sang truyền hình Internet (OTT), IPTV và các 

nền tảng mạng xã hội. Điều này đảm bảo tính pháp lý cho sự chuyển đổi số của 

các cơ quan báo hình (VTV, đài địa phương …). Định nghĩa khẳng định “sử dụng 

hình ảnh là chủ yếu” bảo tồn bản chất cốt lõi của truyền hình. Hình ảnh là yếu tố 

tạo ra tác động cảm xúc mạnh nhất, điều này đặc biệt quan trọng trong truyền 

thông các chủ đề phức tạp như BĐKH. Truyền hình cũng tích hợp đa phương tiện 

“tiếng nói, âm thanh, chữ viết” cho thấy truyền hình không chỉ đơn thuần là video 

mà còn là sản phẩm đa phương tiện hoàn chỉnh, đáp ứng thói quen xem đa màn 

hình và xem không tiếng của khán giả hiện đại [159]. 

Trên cơ sở tổng quan các quan điểm lý luận và pháp lý nêu trên, luận án 

thống nhất cách hiểu về truyền hình theo Luật báo chí của Việt Nam năm 2025, 

coi truyền hình “là loại hình báo chí sử dụng hình ảnh là chủ yếu, kết hợp tiếng 

nói, âm thanh, chữ viết, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật 

ứng dụng công nghệ khác nhau và trên không gian mạng”. 

 Đồng thời, luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu vào truyền hình thông 

qua tivi truyền thống với đặc trưng là nội dung được sản xuất và phân phối theo 

lịch phát sóng tuyến tính, tiếp nhận chủ yếu qua thiết bị thu là tivi. Việc lựa chọn 

này không chỉ có cơ sở lý luận mà còn được xác lập từ kết quả khảo sát thực 

nghiệm đối với đối tượng nghiên cứu là nông dân. Cụ thể, số liệu tại Chương 3, 

Bảng 3.3, cho thấy 69,58% nông dân tiếp nhận truyền hình thông qua tivi truyền 

thống (bao gồm truyền hình cáp, đầu thu số, tivi box), trong khi tỷ lệ sử dụng tivi 

thông minh kết nối Internet chỉ chiếm 20,28%, còn các thiết bị di động và máy 

tính chiếm tỷ lệ rất thấp (dưới 11%). Điều này phản ánh rõ ràng rằng, đối với 

nông dân, truyền hình truyền thống vẫn là phương tiện tiếp nhận thông tin chủ 

đạo, ổn định và có tính phổ cập cao nhất. Cách tiếp cận này cũng bảo đảm tính 

tập trung của phương pháp nghiên cứu và thực tiễn tiếp nhận của công chúng, 
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đồng thời giúp luận án tập trung phân tích sâu hiệu quả tiếp nhận thông điệp 

BĐKH trên truyền hình của nông dân hiện nay. 

2.2.2. Thông điệp về biến đổi khí hậu trên truyền hình 

2.2.2.1. Khái niệm thông điệp về biến đổi khí hậu trên truyền hình 

Trong nghiên cứu truyền thông, thông điệp được hiểu là nội dung thông tin 

được chủ thể truyền thông lựa chọn và mã hóa nhằm truyền tải ý nghĩa và định 

hướng nhận thức, thái độ và hành vi của công chúng (Nguyễn Văn Dững, 2018) 

[23]. Trong khi đó, BĐKH là sự thay đổi lâu dài của hệ thống khí hậu do tác động 

tổng hợp của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người (IPCC, 2021) [107]. 

Khi được chuyển tải qua phương tiện truyền hình – một loại hình truyền thông đại 

chúng kết hợp hình ảnh động, âm thanh và lời bình – các nội dung BĐKH được 

thể hiện dưới dạng các thông điệp truyền thông hướng tới công chúng rộng rãi. 

Theo tác giả Nguyễn Đức Anh (2025), “thông tin thích ứng với BĐKH trên 

truyền hình là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề thích ứng với BĐKH, được 

thu thập, xử lý và truyền tải đến công chúng thông qua các sản phẩm/tác phẩm 

truyền hình” [158]. Nội dung này bao gồm việc phản ánh thực trạng BĐKH, giới 

thiệu các mô hình thích ứng, phổ biến chính sách của Nhà nước và cảnh báo các 

thách thức môi trường trong tương lai. Quan điểm này giúp làm rõ phạm vi nội 

dung thông tin BĐKH trên truyền hình, đặc biệt là các nội dung liên quan đến 

thích ứng và giải pháp ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên, khái niệm trên chủ yếu đề 

cập đến “thông tin” BĐKH, trong khi “thông điệp” trong truyền thông còn bao 

hàm yếu tố lựa chọn, tổ chức và định hướng ý nghĩa nhằm tác động đến nhận thức 

và hành vi của công chúng 

Trong lĩnh vực truyền thông khí hậu, các nhà nghiên cứu cho rằng việc 

truyền tải thông điệp BĐKH không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin khoa học mà 

còn bao gồm quá trình lựa chọn khung diễn giải, hình ảnh và câu chuyện nhằm 

giúp công chúng hiểu rõ vấn đề và thúc đẩy hành động (Shevchenko, 2023) [143]. 

Cách tiếp cận này nhấn mạnh vai trò của thông điệp như một công cụ truyền thông 

nhằm chuyển hóa tri thức khoa học thành những nội dung dễ tiếp cận và có khả 

năng tác động xã hội. 

Từ các quan điểm trên có thể thấy rằng “thông tin BĐKH” và “thông 

điệp BĐKH” có mối quan hệ chặt chẽ nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Nếu 

thông tin BĐKH chủ yếu đề cập đến các dữ liệu, sự kiện và tri thức khoa học, 
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thì thông điệp BĐKH là phần nội dung đã được lựa chọn, tổ chức và diễn giải 

nhằm truyền tải ý nghĩa và định hướng nhận thức, thái độ cũng như hành vi của 

công chúng trước vấn đề BĐKH. 

Trên cơ sở kết hợp các khái niệm về thông điệp, biến đổi khí hậu và 

truyền hình, luận án sử dụng khái niệm sau: “Thông điệp về BĐKH trên truyền 

hình là nội dung thông tin về BĐKH được lựa chọn và tổ chức trong các chương 

trình hoặc tác phẩm truyền hình, được thể hiện thông qua sự kết hợp của hình 

ảnh, âm thanh và lời bình nhằm truyền tải ý nghĩa, nâng cao nhận thức và định 

hướng hành động của công chúng trước vấn đề BĐKH”. 

Như vậy, thông điệp BĐKH trên truyền hình không chỉ dừng lại ở việc 

cung cấp thông tin về BĐKH mà còn hướng tới việc định hình cách hiểu của 

công chúng và khuyến khích các hành động ứng phó với BĐKH trong đời sống. 

2.2.2.2. Phân loại thông điệp biến đổi khí hậu trên truyền hình 

Theo tác giả Nguyễn Văn Dững (2007), trong quá trình tiếp nhận báo chí, phần 

thông tin được công chúng ghi nhớ, lưu giữ và coi là có ý nghĩa đối với đời sống được 

gọi là thông tin hữu ích, đây là yếu tố trực tiếp tạo nên hiệu quả của hoạt động báo 

chí [21]. Quan điểm này cho thấy không phải mọi thông tin truyền thông đều tạo 

thành thông điệp, mà chỉ những nội dung có ý nghĩa nổi bật và được công chúng tiếp 

nhận, ghi nhớ mới hình thành giá trị thông điệp thực sự.  

Từ góc độ lý luận truyền thông, thông tin và thông điệp có mối quan hệ chặt 

chẽ nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Thông tin là những dữ kiện, sự kiện hoặc tri 

thức được truyền tải trong quá trình truyền thông; còn thông điệp là ý nghĩa cốt lõi 

được hình thành từ việc tổ chức và diễn giải hệ thống thông tin đó (Nguyễn Văn 

Dững, 2018) [23]. Nói cách khác, thông tin có thể được xem như “vỏ” của nội dung 

truyền thông, còn thông điệp là “lõi” ý nghĩa mà chủ thể truyền thông muốn chuyển 

tải đến công chúng. 

Trong lĩnh vực truyền thông khí hậu, các nghiên cứu quốc tế cho thấy nội dung 

thông điệp BĐKH thường xoay quanh một số hướng ý nghĩa trung tâm, phản ánh 

cách mà truyền thông giúp công chúng nhận thức và hành động trước vấn đề khí hậu 

(Shevchenko, 2023 [143]; Armstrong và cộng sự, 2019 [85]). Điều này cho thấy việc 

nghiên cứu thông điệp không chỉ dừng ở việc thống kê các thông tin rời rạc, mà cần 

xác định những ý nghĩa chủ đạo được hình thành từ hệ thống thông tin đó. 
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Trên cơ sở kế thừa các quan điểm lý luận về thông điệp báo chí và tổng hợp 

các nghiên cứu về truyền thông BĐKH trong và ngoài nước, luận án hệ thống hóa 

nội dung thông điệp BĐKH thành bốn nhóm thông điệp cốt lõi: 

Thứ nhất, nhóm thông điệp phản ánh tác động của BĐKH 

Nhóm thông điệp này tập trung phản ánh những biểu hiện và hậu quả của 

BĐKH đối với tự nhiên và đời sống con người, qua đó giúp công chúng nhận 

thức rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Các thông tin về sạt lở bờ sông, hạn 

hán, xâm nhập mặn, nhiệt độ gia tăng hay thiên tai cực đoan khi được đặt trong 

cùng một hệ thống nội dung sẽ tạo nên thông điệp cảnh báo về sự gia tăng rủi 

ro khí hậu. Khảo sát nội dung truyền thông BĐKH hậu trên truyền hình khu 

vực ĐBSCL của Nguyễn Đức Anh (2025) cho thấy nhóm nội dung này chiếm 

khoảng 35,1% tổng số tin, bài liên quan đến biến đổi khí hậu [158]. Các nghiên 

cứu quốc tế của Andrade (2018) và Dwivedy và cộng sự (2023) cũng khẳng 

định rằng các thông điệp về tác động của BĐKH đóng vai trò nền tảng giúp 

công chúng hình thành nhận thức ban đầu về nguy cơ khí hậu [174]; [86]. 

Thứ hai, nhóm thông điệp về giải pháp ứng phó và thích ứng với BĐKH 

Nếu nhóm thông điệp thứ nhất giúp công chúng nhận diện vấn đề, thì 

nhóm thông điệp này hướng tới định hướng , thúc đẩy công chúng hành động. 

Nội dung thường bao gồm giới thiệu các mô hình sinh kế thích ứng, các sáng 

kiến cộng đồng hoặc các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro của BĐKH. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Đức Anh (2025), nhóm nội dung này chiếm tỷ lệ 

lớn nhất trong truyền thông BĐKH tại khu vực ĐBSCL, khoảng 42,9% [158]. 

Trần Thị Hoa Mai (2023) cũng cho thấy các thông điệp giải pháp thường được 

lồng ghép với nhiều chủ đề như năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, quản 

lý chất thải và bình đẳng giới trong hành động khí hậu [165]. Ở bình diện quốc 

tế, Sinclair và cộng sự (2025) nhấn mạnh rằng việc thiết kế thông điệp giải pháp 

cần dựa trên các yếu tố tâm lý và động cơ hành động của công chúng [82]. 

Thứ ba, nhóm thông điệp về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật 

của Nhà nước đối với vấn đề BĐKH. 

Nhóm thông điệp này phản ánh các định hướng chiến lược và chính sách 

của Nhà nước trong việc ứng phó với BĐKH, bao gồm các chương trình hành 

động quốc gia, các cam kết quốc tế và chính sách hỗ trợ cộng đồng. Về bản 
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chất, đây là thông điệp nhằm định hướng nhận thức và củng cố niềm tin của 

công chúng vào vai trò dẫn dắt của Nhà nước, qua đó thúc đẩy sự đồng thuận 

và ủng hộ các chính sách thích ứng. Drews và Van Den Bergh (2016) cho rằng 

niềm tin của công chúng vào hiệu quả và tính công bằng của chính sách khí hậu 

có ảnh hưởng lớn đến mức độ ủng hộ các biện pháp ứng phó [144]. Các nghiên 

cứu của Nguyễn Văn Dững, Hồ Thị Thanh Bạch (2021) và Trần Thị Hoa Mai 

(2023) cho thấy truyền thông BĐKH ở Việt Nam thường gắn với vai trò lãnh 

đạo của Đảng và các cam kết quốc tế như COP26 hay COP28 [25]; [165]. Theo 

Nguyễn Đức Anh (2025), nhóm nội dung này chiếm khoảng 22,0% tổng số 

thông tin BĐKH trên truyền hình khu vực ĐBSCL [158]. 

Thứ tư, nhóm thông điệp về công bằng xã hội trong bối cảnh BĐKH 

Nhóm thông điệp này nhấn mạnh rằng BĐKH không chỉ là vấn đề môi trường 

mà còn gắn với sinh kế, bất bình đẳng và quyền lợi của các nhóm dễ bị tổn thương. 

Về mục tiêu, đây là thông điệp nhằm khơi gợi sự đồng cảm, nâng cao nhận thức về 

tính công bằng và thúc đẩy trách nhiệm xã hội của công chúng đối với các nhóm chịu 

tác động nặng nề của BĐKH. Nội dung của nhóm thông điệp này thường phản ánh 

những khó khăn mà người nghèo, nông dân hoặc các cộng đồng ven biển phải đối 

mặt trước tác động của BĐKH. Fine (2023) cho rằng việc gắn thông điệp khí hậu với 

vấn đề công bằng xã hội giúp cá nhân hóa nội dung truyền thông và thu hút sự quan 

tâm của nhiều nhóm công chúng khác nhau [113]. 

2.3. Hiệu quả và hiệu quả tiếp nhận thông điệp biến đổi khí hậu trên 

truyền hình của nông dân 

2.3.1. Hiệu quả và hiệu quả tiếp nhận thông điệp báo chí 

2.3.1.1. Khái niệm hiệu quả  

Trích theo kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Đình Hậu (2016), từ 

điển tiếng Pháp định nghĩa hiệu quả là “kết quả đạt được trong việc thực hiện 

một nhiệm vụ nhất định” còn từ điển Bách Khoa tiếng Việt đồng tình rằng hiệu 

quả là kết quả đạt được nhưng nhấn mạnh thêm rằng đó là kết quả được tạo ra 

với mức tiêu hao ít về thời gian, công sức và nguồn lực [162]. Định nghĩa trong 

từ điển tiếng Pháp nhấn mạnh khía cạnh kết quả đầu ra của một hoạt động, coi 

hiệu quả trước hết là mức độ đạt được mục tiêu đã đề ra. Quan niệm của từ điển 

Bách Khoa tiếng Việt lại mở rộng nội hàm của khái niệm hiệu quả khi đặt kết 

quả đạt được trong mối tương quan với chi phí nguồn lực, qua đó thể hiện rõ 

tính kinh tế và tính tối ưu của hoạt động. 
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Trong công trình “Đánh giá truyền thông công cộng: Khám phá các Mô 

hình, Tiêu chuẩn và Thực hành tối ưu mới” (2018), Jim Macnamara đề xuất 

mô hình “Kiến trúc của sự lắng nghe”, trong đó chuyển trọng tâm từ việc phát 

đi thông điệp sang cơ chế thu thập và phản hồi ý kiến công chúng. Theo tác giả, 

hiệu quả truyền thông được thể hiện ở mức độ công chúng hiểu, tin tưởng và 

chuyển hóa thông tin thành hành động thực tế [109, tr.242-260]. Quan điểm 

này nhấn mạnh vai trò của công chúng trong quá trình truyền thông và coi hiệu 

quả là kết quả của sự tương tác hai chiều giữa chủ thể truyền thông và người 

tiếp nhận. 

Nghiên cứu của Baig và cộng sự (2019) phân biệt hai tầng bậc của 

hiệu quả truyền thông trong cảm nhận của công chúng, bao gồm “nhận thức 

về thông điệp” – đánh giá các thuộc tính nội dung và “nhận thức về tác động” 

– đánh giá khả năng thay đổi hành vi [141]. Cách tiếp cận này cho thấy hiệu 

quả truyền thông không chỉ dừng lại ở việc công chúng tiếp nhận thông tin 

mà còn liên quan đến khả năng thông điệp tạo ra ảnh hưởng đối với nhận 

thức và hành vi của họ. 

Nhóm nghiên cứu của Xiaoquan Zhao và cộng sự (2022) cho rằng hiệu 

quả truyền thông không chỉ là việc công chúng “thích” thông điệp, mà là 

việc họ cảm nhận thông điệp có đủ sức thuyết phục để thay đổi nhận thức và 

hành động [157]. Quan điểm này nhấn mạnh tính thuyết phục và khả năng 

tạo tác động thực tế của thông điệp như một tiêu chí quan trọng để đánh giá 

hiệu quả truyền thông. 

Ở Việt Nam, Tác giả Lương Khắc Hiếu (2017) cho rằng hiệu quả của 

công tác tư tưởng “là sự tương quan giữa kết quả đạt được với mục đích của 

công tác tư tưởng đặt ra và với chi phí về nguồn lực để đạt được kết quả đó 

trong một điều kiện xã hội nhất định” [36, tr.288 – 329]. Định nghĩa này nhấn 

mạnh mối quan hệ giữa mục tiêu, kết quả và nguồn lực, đồng thời đặt hiệu quả 

trong bối cảnh điều kiện xã hội cụ thể. 

Luận án tiến sĩ chính trị học của tác giả Vũ Trung Kiên (2019) nêu quan 

điểm”Hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng là sự tương quan giữa 

kết quả thực tế đạt được của quá trình giáo dục chính trị - tư tưởng với mục 

tiêu, mục đích của công tác giáo dục chính trị - tư tưởng đề ra và với chi phí 

về nguồn lực hợp lý, tiết kiệm trong một điều kiện xã hội nhất định nhằm trang 
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bị kiến thức chính trị, hình thành niềm tin, cổ vũ tính tích cực chính trị - xã hội 

cho đối tượng” [41, tr.49]. Quan điểm này làm rõ mục tiêu cuối cùng của hiệu 

quả trong lĩnh vực giáo dục – tư tưởng là tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, 

niềm tin và hành động của đối tượng tiếp nhận. 

Từ những góc nhìn đa ngành có thể thấy rằng khái niệm “hiệu quả” mang 

tính linh hoạt, tùy thuộc vào lĩnh vực áp dụng như kinh tế, kỹ thuật, tư tưởng 

hay truyền thông. Như vậy, từ những phân tích nêu trên kết hợp với nghiên cứu 

thực tiễn, luận án thống nhất cách định nghĩa về hiệu quả như sau: “Hiệu quả 

là mức độ tương quan giữa kết quả thực tế đạt được với mục tiêu đặt ra, được 

đo lường trong mối quan hệ với chi phí thời gian, công sức và nguồn lực bỏ ra, 

đồng thời thể hiện ở khả năng tạo ra sự thay đổi nhận thức, niềm tin và hành 

động của đối tượng trong những điều kiện xã hội cụ thể”. 

2.3.1.2. Hiệu quả tiếp nhận thông điệp báo chí 

Tác giả Tạ Ngọc Tấn (2001) trong cuốn Truyền thông đại chúng cho rằng 

hiệu quả xã hội của truyền thông được hình thành theo một tiến trình ba cấp độ 

từ thấp đến cao, trong đó hiệu quả tiếp nhận giữ vai trò nền tảng và khởi điểm. 

Ở cấp độ thứ nhất, hiệu quả tiếp nhận phản ánh quy mô tiếp cận, cách thức tiếp 

cận và mức độ công chúng tiếp nhận thông tin truyền thông, quyết định việc 

thông điệp có thực sự đến được với đối tượng hay không. Trên cơ sở đó mới hình 

thành cấp độ thứ hai là hiệu ứng xã hội, thể hiện ở những biến đổi về tâm lý, tình 

cảm, dư luận và hành vi ứng xử của cộng đồng. Cấp độ cao nhất là hiệu quả thực 

tế, phản ánh những chuyển biến cụ thể trong đời sống xã hội dưới tác động gián 

tiếp của truyền thông trong mối quan hệ đa chiều với các lĩnh vực khác. Theo 

cách tiếp cận này, hiệu quả tiếp nhận không chỉ là bước đầu của quá trình tác 

động truyền thông mà còn là điều kiện tiên quyết chi phối khả năng hình thành 

hiệu ứng xã hội và hiệu quả thực tiễn tiếp theo [69, tr. 28 - 31]. Quan điểm này 

nhấn mạnh vai trò nền tảng của hiệu quả tiếp nhận trong toàn bộ chuỗi tác động 

truyền thông, coi đây là điều kiện khởi phát cho các cấp độ hiệu quả cao hơn. 

Tác giả Nguyễn Văn Dững (2007) cho rằng, báo chí – truyền thông tác 

động vào ý thức quần chúng, thực hiện được thay đổi nhận thức, thái độ và điều 

chỉnh được hành vi của công chúng – nhóm đối tượng theo hướng phù hợp với 

sự phát triển, tức là đạt được hiệu quả tác động – điều mà bất kỳ chủ thể truyền 

thông nào cũng mong đợi [21]. Cũng theo tác giả trong giáo trình “Cơ sở lý 
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luận Báo chí” (2018), nguyên lý cơ bản thứ tư của truyền thông là: trong quá 

trình truyền thông, mục đích truyền thông, thông điệp đích và mong đợi của 

chủ thể càng gần gũi, có thể chia sẻ và phù hợp với công chúng – nhóm đối 

tượng tiếp nhận thì năng lực và hiệu quả truyền thông càng cao. Mục đích và 

thông điệp truyền thông cần gắn với lợi ích thiết thực của công chúng truyền 

thông, không nên quá trừu tượng hoặc xa vời [24, tr. 33- 34]. Định nghĩa này 

tập trung vào mối quan hệ giữa nội dung thông điệp và công chúng, nhấn mạnh 

sự phù hợp như yếu tố quyết định hiệu quả tiếp nhận và tác động. 

Tác giả Dương Xuân Sơn (2015) trong “Giáo trình Lý luận báo chí truyền 

thông” đã đưa ra cách hiểu về hiệu quả của báo chí là”Việc vận dụng các quy 

tắc, nguyên tắc, hình thức, phương thức hoạt động báo chí giúp cho nó thực hiện 

tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đạt được mục đích được gọi là hiệu quả 

của báo chí”. Ông cho rằng hiệu quả báo chí được đánh giá dựa trên mức độ tác 

động của sản phẩm báo chí đến nhận thức, thái độ và hành vi của công chúng, 

không chỉ dựa vào số lượng phát hành hay tỉ lệ tiếp nhận. Hiệu quả bao gồm ba 

phương diện: nhận thức (hiểu vấn đề), thái độ (đồng tình hoặc phản đối) và hành 

vi (hành động cụ thể), đồng thời phụ thuộc vào tính đúng đắn, kịp thời, cách thể 

hiện hấp dẫn, uy tín cơ quan báo chí và bối cảnh xã hội [63, tr. 178 – 190]. Quan 

điểm này nhấn mạnh kết quả tác động toàn diện của báo chí, đặc biệt là ba cấp 

độ nhận thức – thái độ – hành vi. 

Theo tác giả Đỗ Thị Thu Hằng (2020), “hiệu quả tiếp nhận của các sản 

phẩm báo chí: là sự kết hợp giữa tiếp nhận cá nhân và tiếp nhận cộng đồng, 

thể hiện sự hiểu biết, phạm vi lan truyền và khả năng tác động vào hệ thống 

hành vi xã hội sau khi đã trải qua quá trình tiếp thu thông tin từ báo chí. Đây 

là kênh phản hồi quan trọng cho sự điều chỉnh nội dung, hình thức của các sản 

phẩm báo chí, nhiều khi còn là cơ sở đánh giá để đề xuất những thay đổi về cơ 

chế tổ chức tác động nhằm tạo ra những kênh tiếp cận công chúng phù hợp 

nhất với các nhóm công chúng mục tiêu hoặc ưu tiên trong chiến lược định vị 

sản phẩm báo chí” [160]. Định nghĩa này làm rõ tính hai chiều của hiệu quả 

tiếp nhận, vừa là kết quả tiếp nhận vừa là cơ chế phản hồi giúp hoàn thiện hoạt 

động truyền thông. 

Theo tác giả Lương Khắc Hiếu (2024), các tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả 

gồm: tiêu chuẩn về mặt tinh thần (bao gồm: sự hứng thú, tri thức, niềm tin); tiêu 
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chuẩn về mặt thực tiễn (gồm: tính tích cực lao động – sản xuất và tính tích cực 

chính trị - xã hội); tiêu chuẩn về chi phí các nguồn lực (bao gồm: nhân lực; tài 

chính, cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu, phương tiện hoạt động; và thời gian) [37]. 

Cách tiếp cận này nhấn mạnh hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả, trong đó kết hợp cả 

yếu tố tinh thần, hành vi và nguồn lực. 

Từ việc kế thừa và tổng hợp các quan điểm lý luận trong lĩnh vực báo 

chí, truyền thông và công tác tư tưởng, kết hợp với nghiên cứu trải nghiệm 

thực tế, có thể hiểu “Hiệu quả tiếp nhận thông điệp báo chí là mức độ mà 

thông điệp báo chí đến được với công chúng mục tiêu, được công chúng tiếp 

nhận, hiểu đúng và tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ 

và hành vi, phù hợp với mục tiêu mà chủ thể truyền thông đặt ra”. Hiệu quả 

tiếp nhận trước hết phản ánh quy mô và cách thức tiếp cận, đồng thời thể 

hiện ở chất lượng tiếp nhận thông qua sự hứng thú, tri thức và niềm tin của 

công chúng đối với thông điệp.  

Hiệu quả truyền thông và hiệu quả tiếp nhận thông điệp truyền thông 

có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất nhưng không đồng nhất về nội hàm và 

phạm vi. Điểm giống nhau là cả hai đều phản ánh mức độ đạt được mục tiêu 

của hoạt động truyền thông, đều gắn với sự thay đổi ở công chúng trên các 

phương diện nhận thức, thái độ và hành vi, đồng thời chịu sự chi phối của 

nội dung thông điệp, kênh truyền thông và bối cảnh xã hội. Sự khác biệt cơ 

bản nằm ở phạm vi và cấp độ tác động. Hiệu quả truyền thông là khái niệm 

rộng, bao quát toàn bộ quá trình từ truyền tải, tiếp nhận đến tác động xã hội 

và kết quả thực tiễn, bao gồm cả hiệu quả tiếp nhận, hiệu ứng xã hội và hiệu 

quả thực tế. Trong khi đó, hiệu quả tiếp nhận chỉ là một bộ phận cấu thành, 

tập trung vào giai đoạn đầu của quá trình truyền thông, phản ánh mức độ 

công chúng tiếp cận, hiểu, ghi nhớ và bước đầu phản hồi đối với thông điệp. 

Nếu hiệu quả tiếp nhận chủ yếu đo lường đầu vào của quá trình tác động 

(thông điệp có đến được và được hiểu đúng không), thì hiệu quả truyền thông 

đánh giá đầu ra và kết quả cuối cùng (thông điệp có tạo ra thay đổi xã hội 

hay không). Vì vậy, hiệu quả tiếp nhận là kết quả ban đầu sau tiếp nhận thông 

điệp, còn hiệu quả truyền thông là kết quả tổng hợp sau quá trình hành động 

theo thông điệp trên bình diện toàn xã hội. 
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2.3.2. Nông dân và hiệu quả tiếp nhận thông điệp biến đổi khí hậu trên 

truyền hình của nông dân 

2.3.2.1. Nông dân như một đối tượng khán giả của truyền thông khí hậu 

Theo tác giả Nguyễn Thế Trung (2023), trong tư tưởng Hồ Chí Minh, 

nông dân được xác định là lực lượng xã hội đông đảo, bị áp bức trong xã hội 

cũ nhưng giàu tiềm năng cách mạng, là đồng minh chiến lược của giai cấp công 

nhân và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây 

dựng đất nước, phát triển nông nghiệp, tổ chức hợp tác xã và bảo đảm an ninh 

lương thực quốc gia [76]. Quan điểm này tiếp tục được kế thừa và phát triển 

trong Nghị quyết số 19-NQ/TW (2022) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

theo đó nông dân được khẳng định là trung tâm của phát triển nông nghiệp và 

kinh tế nông thôn, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng 

hình mẫu người nông dân phát triển toàn diện, có năng lực sản xuất, trách nhiệm 

xã hội và tinh thần yêu nước [4].  

Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu cho thấy nông dân chủ yếu vận hành 

trong cấu trúc xã hội tiểu nông, với quy mô sản xuất nhỏ, không nhất thiết sở 

hữu đất đai nhưng vẫn là tế bào kinh tế – xã hội trung tâm của nông thôn và là 

lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và nông thôn (Bùi Quang Dũng 

(2012), [20, tr.13 - 22]; Nguyễn Thị Thu Thoa (2015), [70, tr. 69 - 73]). 

Từ các tiếp cận trên, có thể khái quát rằng nông dân là những người tham 

gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh sống và vận hành trong 

không gian xã hội gắn bó với cộng đồng nông thôn, có mức độ lệ thuộc khác 

nhau vào kinh tế tự cung và thị trường; họ có thể sở hữu hoặc không sở hữu tư 

liệu sản xuất nhưng giữ vai trò trung tâm trong tái sản xuất vật chất và văn hóa 

của nông thôn. Trong bối cảnh BĐKH, nghiên cứu về nông dân đòi hỏi cách 

tiếp cận liên ngành, nhấn mạnh vai trò xã hội, tổ chức sản xuất, sinh kế thích 

ứng, mối quan hệ với chính sách công cũng như các yếu tố giới và cộng đồng, 

nhằm phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp – nông thôn bền vững. 

Như vậy, nông dân là một nhóm khán giả đặc thù, với những đặc điểm 

riêng biệt chi phối trực tiếp đến hiệu quả tiếp nhận thông điệp truyền thông, 

đặc biệt là các thông điệp khoa học, kỹ thuật và thích ứng với BĐKH.  

Trước hết, hiệu quả tiếp nhận của nông dân chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi 

kênh tiếp cận: nghiên cứu của Nguyen Huu Huan và cộng sự (2008) cho thấy 
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truyền hình, nhất là các hình thức mang tính kể chuyện như kịch truyền hình, 

có khả năng thu hút và được nông dân tiếp nhận cao hơn rõ rệt so với các 

phương thức truyền thông truyền thống khác, nhờ ưu thế về hình ảnh và âm 

thanh sinh động [129].  

Tuy nhiên, tiếp nhận của nông dân không diễn ra một cách thụ động hay 

thuần túy cá nhân, mà được trung gian hóa mạnh mẽ thông qua các mạng lưới 

xã hội địa phương. Nguyen Quy Hanh và Hans Dieter Evers (2011) khẳng định 

vai trò của “nông dân nòng cốt” như những “người môi giới tri thức”, có chức 

năng lọc, diễn giải và tái cấu trúc thông tin kỹ thuật thành ngôn ngữ thực hành 

phù hợp với bối cảnh sản xuất cụ thể [130]. Tương tự, Vo Ha Van và cộng sự 

(2013) cho thấy tri thức nông nghiệp được lan tỏa hiệu quả không chỉ qua kênh 

chính thống mà còn qua sự tương tác trong các mạng lưới xã hội không chính 

thức giữa các hộ nông dân [154].  

Bên cạnh đó, đặc điểm nhận thức của nông dân còn gắn chặt với trải 

nghiệm thực tiễn: Ho Thanh Tam và Fumikazu Ubukata (2017) chỉ ra rằng nhận 

thức về BĐKH của nông dân chủ yếu được hình thành từ các hiện tượng thời 

tiết cực đoan mà họ trực tiếp trải qua, và dù nhận thức rủi ro có tương quan 

thuận với ý định hành động, song chưa chắc dẫn tới hành vi thực tế nếu thiếu 

điều kiện hỗ trợ về nguồn lực và kỹ thuật [106].  

Các nghiên cứu của K.L. Heong và cộng sự (2014) cũng cho thấy rằng 

việc lồng ghép tri thức khoa học vào các định dạng giải trí – giáo dục trên truyền 

hình có thể làm thông điệp mềm mại hơn, giúp nông dân dễ tiếp nhận hơn và 

tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong hệ thống niềm tin [173].  

Xa hơn, các tiếp cận học tập xã hội và học tập xã hội mang tính chuyển 

đổi nhấn mạnh rằng nông dân không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin mà 

còn là chủ thể đồng kiến tạo tri thức, khi tri thức khoa học và tri thức bản địa 

được tích hợp thông qua các không gian giao tiếp đa chiều (Thong Anh Tran 

và Romina Rodela, 2019; Le Thi Hong Phuong và cộng sự, 2019) [150]; [121]. 

Như vậy, hiệu quả tiếp nhận thông điệp đối với nông dân không chỉ phụ thuộc 

vào nội dung và phương tiện truyền thông mà còn bị chi phối bởi đặc điểm nghề 

nghiệp, kinh nghiệm sống, mạng lưới xã hội và mức độ gắn kết của thông điệp 

với thực tiễn sản xuất – sinh kế của họ. 
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Từ những lập luận trên, trong khuôn khổ luận án này, khán giả nông 

dân của truyền hình là “những người trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, sinh sống trong không gian kinh tế – xã hội nông thôn, thường 

xuyên hoặc định kỳ tiếp cận các chương trình truyền hình liên quan đến 

BĐKH và tiếp nhận thông điệp truyền thông thông qua sự chi phối đồng thời 

của trải nghiệm sản xuất – sinh kế, mạng lưới xã hội địa phương, tri thức 

bản địa và bối cảnh chính sách”. Đây là nhóm khán giả có đặc điểm nhận 

thức gắn chặt với thực tiễn, trong đó việc hiểu, tin và chuyển hóa thông điệp 

truyền hình về BĐKH thành niềm tin và hành động thích ứng không diễn ra 

một cách tuyến tính, mà phụ thuộc vào mức độ phù hợp của nội dung, hình 

thức thể hiện, khả năng “mềm hóa” tri thức khoa học, cũng như sự kết nối 

của truyền hình với các mạng lưới cộng đồng và điều kiện hỗ trợ về nguồn 

lực tại địa phương. 

2.3.2.2. Hiệu quả tiếp nhận thông điệp về biến đổi khí hậu trên truyền 

hình của nông dân 

Từ việc tổng hợp các tiếp cận lý thuyết về hiệu quả tiếp nhận thông điệp, 

BĐKH trên truyền hình và đặc điểm khán giả nông dân, luận án xác lập khái 

niệm: “Hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân là 

mức độ mà các thông điệp về BĐKH do truyền hình chuyển tải tiếp cận được 

nông dân, được họ chú ý, tiếp nhận, hiểu đúng và tin tưởng, từ đó hình thành 

những chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ và định hướng hành vi thích 

ứng với BĐKH trong thực tiễn sản xuất và sinh kế, phù hợp với mục tiêu truyền 

thông và bối cảnh kinh tế – xã hội cụ thể của vùng, đồng thời được xem xét 

trong mối tương quan hợp lý với các nguồn lực xã hội đã bỏ ra.” 

Hiệu quả tiếp nhận này được thể hiện trên ba bình diện gắn kết chặt chẽ 

với nhau: 

Thứ nhất, bình diện tiếp cận và tiếp nhận thông điệp (bình diện nhận 

thức). Bình diện này phản ánh quy mô, tần suất và cách thức nông dân tiếp cận 

các chương trình truyền hình về BĐKH, mức độ chú ý, hứng thú và khả năng 

hiểu nội dung thông điệp, chịu chi phối mạnh bởi đặc trưng của truyền hình 

(hình ảnh, âm thanh, kể chuyện) và sự phù hợp của thông điệp với trình độ, 

kinh nghiệm sản xuất của nông dân. 
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Thứ hai, bình diện nhận thức và thái độ đối với thông điệp (bình diện 

thái độ). Bình diện này thể hiện ở việc thông điệp truyền hình giúp nông dân 

hình thành hoặc củng cố hiểu biết khoa học về BĐKH, nhận diện rủi ro khí hậu 

gắn với trải nghiệm thực tiễn địa phương, đồng thời tạo dựng niềm tin vào tính 

đúng đắn, khả thi của các giải pháp thích ứng được truyền tải. Ở khía cạnh này, 

việc tiếp nhận hiệu quả phụ thuộc nhiều vào mạng lưới quan hệ ở nông thôn, 

kinh nghiệm địa phương và những nông dân chủ chốt – những người giúp lan 

truyền kiến thức. 

Thứ ba, bình diện định hướng hành vi và thực hành thích ứng (bình diện 

hành vi). Bình diện này phản ánh khả năng chuyển hóa thông điệp từ nhận thức 

và thái độ sang ý định và hành động cụ thể trong sản xuất nông nghiệp và đời 

sống, như điều chỉnh kỹ thuật canh tác, lựa chọn sinh kế thích ứng, tham gia các 

mô hình “thuận thiên” hoặc ủng hộ chính sách ứng phó với BĐKH. Bình diện 

này không chỉ phụ thuộc vào chất lượng thông điệp truyền hình mà còn gắn chặt 

với điều kiện nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật và môi trường chính sách tại địa phương. 

Như vậy, hiệu quả tiếp nhận thông điệp về BĐKH trên truyền hình của 

nông dân không phải là một quá trình tuyến tính, mà là kết quả của sự tương 

tác đa chiều giữa nội dung và hình thức thông điệp, đặc điểm nghề nghiệp và 

trải nghiệm sống của nông dân, mạng lưới xã hội cộng đồng và bối cảnh phát 

triển – chính sách của vùng. Đây chính là cơ sở khái niệm để luận án đánh giá 

một cách hệ thống mức độ thành công của truyền hình trong việc truyền thông 

BĐKH và thúc đẩy thích ứng bền vững. 

2.3.2.3. Các yếu tố tác động đến hiệu quả tiếp nhận thông điệp biến đổi 

khí hậu trên truyền hình của nông dân  

Theo tác giả Nguyễn Đình Hậu (2016), hiệu quả thông tin được xác định 

bởi ba yếu tố chính gồm: 1) So sánh đầu vào – đầu ra: hiệu quả cao khi thông 

tin đạt kết quả lớn với chi phí thấp (thời gian, công sức, tài chính); 2) Kết quả 

của mục tiêu đã đề ra: Thông tin chỉ thực sự hiệu quả khi công chúng tiếp nhận, 

hiểu và thay đổi nhận thức hoặc hành vi đúng theo mục tiêu truyền thông và 3) 

Chi phí và điều kiện bao gồm nguồn lực đầu tư (nhân sự, kỹ thuật, công nghệ) 

và các yếu tố ảnh hưởng như năng lực tiếp nhận, môi trường văn hóa – xã hội 

và quan hệ giữa người truyền – người nhận [162].  
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Tác giả Đỗ Thị Thu Hằng (2020), nhấn mạnh hiệu quả tiếp nhận thông 

điệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 1) đặc điểm cá nhân như trình độ học vấn, 

tuổi tác, giới tính, điều kiện sống và nền tảng văn hóa – xã hội; 2) nhu cầu và 

động cơ thực tiễn gắn với sinh kế, phòng tránh rủi ro; 3) tính hấp dẫn, dễ hiểu 

của thông điệp, sử dụng ví dụ và hình ảnh; 4) sự phù hợp giữa kênh truyền 

thông và thói quen tiếp nhận; 5) độ tin cậy của nguồn thông tin; 6) khả năng 

phản hồi và tương tác [160].  

Theo tác giả Nguyễn Thành Chung (2024), người dân ĐBSCL có các 

đặc điểm tâm lý và tính cách đặc trưng, ảnh hưởng từ sự giao thoa của văn hóa 

Bắc Bộ, phương Tây và bản địa. Người nông dân ĐBSCL thường cởi mở, bộc 

trực và năng động. Điều này bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên và sự giao lưu văn 

hóa đa dạng. Tính cách sông nước, bao dung, trọng nghĩa và tinh thần cộng 

đồng mạnh mẽ khiến họ coi trọng kinh nghiệm từ cộng đồng. Văn hóa làng xã 

khép kín giúp hình thành thói quen giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện cho kinh 

nghiệm cá nhân lan tỏa qua nhiều thế hệ. Người dân ĐBSCL ưu tiên nội dung 

hơn hình thức và đòi hỏi thông điệp truyền thông phải đơn giản, dễ hiểu, gắn 

liền với kinh nghiệm. Tính năng động của họ còn thể hiện qua sự phát triển 

thương nghiệp và khả năng thích ứng với điều kiện địa lý, kinh tế, và văn hóa 

[19]. Vì vậy, thông điệp BĐKH trên truyền hình hướng đến cư dân ĐBSCL cần 

chú ý đến đặc điểm này để đảm bảo tính gần gũi, hiệu quả và dễ tiếp cận. 

Theo tác giả Lương Khắc Hiếu (2024), yếu tố tác động đến hiệu quả tuyên 

truyền gồm: 1) Điều kiện khách quan như: điều kiện tự nhiên (địa hình, thời 

tiết, mật độ dân cư, …) và điều kiện xã hội (tình hình kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội trong nước và quốc tế) và 2) Điều kiện chủ quan: năng lực lãnh đạo 

của Đảng, trình độ quản lý của Nhà nước; số lượng, chất lượng của đội ngũ cán 

bộ làm công tác chuyên môn; nội dung, hình thức, phương pháp và tần suất của 

công tác tuyên truyền; tính đồng bộ, hiện đại và phương pháp tiên tiến trong sử 

dụng phương tiện, cơ sở vật chất – kỹ thuật trong công tác tư tưởng và các đặc 

điểm của đối tượng công chúng [37, tr. 288 – 297]. 

Kế thừa các nghiên cứu trước và đảm bảo thống nhất với khung phân 

tích của luận án, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH 

trên truyền hình của nông dân ĐBSCL được phân thành hai nhóm chính: (i) 

nhóm điều kiện bối cảnh (khách quan) và (ii) nhóm yếu tố thuộc quá trình 

truyền thông (chủ quan). 
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Thứ nhất, nhóm điều kiện bối cảnh (khách quan) gồm: (1) điều kiện tự 

nhiên, bao gồm đặc điểm khí hậu, thiên tai, xâm nhập mặn… vừa làm gia tăng 

nhu cầu thông tin, vừa chi phối khả năng tiếp cận (ví dụ gián đoạn tín hiệu); (2) 

điều kiện kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội, phản ánh mức sống, trình độ 

dân trí, tập quán sản xuất và hệ thống chính sách, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến 

khả năng tiếp nhận, niềm tin và mức độ sẵn sàng hành động của nông dân. 

Thứ hai, nhóm yếu tố thuộc quá trình truyền thông (phù hợp với mô 

hình Nguồn phát – Kênh – Thông điệp – Công chúng – Hiệu quả) gồm: (1) 

chủ thể truyền thông (nguồn phát), thể hiện năng lực chuyên môn, khả năng 

diễn giải và mức độ tin cậy của cơ quan báo chí; (2) thông điệp, bao gồm nội 

dung, cấu trúc và hình thức thể hiện (ngôn ngữ, hình ảnh, đồ họa), quyết định 

mức độ dễ hiểu và khả năng thuyết phục; (3) công chúng – nông dân, xét ở 

các đặc điểm nhân khẩu học như tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm sản 

xuất, ảnh hưởng đến cách giải mã và phản hồi thông tin; (4) môi trường tiếp 

nhận, bao gồm không gian, điều kiện xem và các yếu tố xã hội (gia đình, 

cộng đồng), tác động đến mức độ tập trung và lan tỏa thông tin; (5) điều kiện 

kỹ thuật – công nghệ và tài chính (kênh), phản ánh hạ tầng truyền dẫn, thiết 

bị tiếp nhận và khả năng đầu tư, ảnh hưởng đến chất lượng và phạm vi tiếp 

cận thông điệp. 

Cách phân nhóm này giúp làm rõ mối quan hệ giữa bối cảnh và các thành 

tố truyền thông, từ đó giải thích một cách hệ thống các yếu tố chi phối hiệu quả 

tiếp nhận thông điệp BĐKH của nông dân ĐBSCL. 

2.3.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp về biến đổi khí 

hậu trên truyền hình của nông dân  

Theo quan điểm đã nêu trong phần 2.3.2.2. Hiệu quả tiếp nhận thông 

điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân “là mức độ mà các thông điệp về 

BĐKH do truyền hình chuyển tải thực sự tiếp cận được nông dân, được họ chú 

ý, tiếp nhận, hiểu đúng và tin tưởng, từ đó hình thành những chuyển biến tích 

cực về nhận thức, thái độ và định hướng hành vi thích ứng với BĐKH trong 

thực tiễn sản xuất và sinh kế, phù hợp với mục tiêu truyền thông và bối cảnh 

kinh tế – xã hội cụ thể của vùng, đồng thời được xem xét trong mối tương quan 

hợp lý với các chi phí đã bỏ ra”. 
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Dựa trên việc phân tích các tài liệu về truyền thông BĐKH, hiệu quả 

truyền thông, truyền hình, nông dân,  kết hợp với ý kiến phỏng vấn sâu của đại 

diện các cơ quan quản lý báo chí và các đài truyền hình, tác giả luận án nhận 

thấy mục tiêu truyền thông về BĐKH trên truyền hình gồm có: nâng cao nhận 

thức của nông dân về BĐKH; giúp nông dân hiểu đúng về mức độ rủi ro và tính 

dễ bị tổn thương của vùng và từng loại hình nông nghiệp; định hướng thái độ 

tích cực và chủ động thích ứng với BĐKH; thúc đẩy sự thay đổi và điều chỉnh 

hành vi sản xuất, sinh kế theo hướng thích ứng và bền vững; tăng cường vai trò 

kết nối và lan tỏa chính sách, khoa học và góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực xã hội dành cho truyền thông BĐKH. 

Việc đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình 

của nông dân dựa trên các tiêu chí đánh giá về nhận thức, thái độ và hành vi 

trên Thang đo Likert (Rensis Likert, 1932) là công cụ khảo sát tâm lý – xã 

hội được sử dụng phổ biến nhằm đo lường thái độ, ý kiến và nhận thức của 

người trả lời thông qua mức độ đồng ý hoặc không đồng ý đối với các phát 

biểu cụ thể. Trong nghiên cứu, thang đo Likert mức được sử dụng, gồm: rất 

không đồng ý (1), không đồng ý (2), bình thường (3), đồng ý (4) và rất đồng 

ý (5), thang có thể thu hẹp còn 4 mức (bỏ qua mức trung gian) hoặc 7, 9 mức 

tùy thuộc vào độ chi tiết giữa các cấp độ chuyển hóa của thang đo, trong đó 

điểm càng cao thể hiện mức độ đồng thuận càng lớn đối với phát biểu; và 

Thang phân loại Bloom (Bloom và cộng sự, 1956) là khung lý thuyết dùng 

để phân loại các mức độ nhận thức từ thấp đến cao trong quá trình tiếp nhận 

và xử lý thông tin, bao gồm: biết, hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng 

tạo [88]; [117]. Trong nghiên cứu về hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH 

trên truyền hình của nông dân, thang Bloom được sử dụng để đánh giá chiều 

sâu nhận thức, thể hiện qua mức độ hiểu đúng thông tin, khả năng liên hệ 

với điều kiện sản xuất – sinh kế và vận dụng kiến thức vào hành vi thích ứng 

với BĐKH. Việc kết hợp thang đo Likert và thang phân loại Bloom cho phép 

đánh giá hiệu quả truyền thông cả về chiều rộng (thái độ, mức độ đồng thuận 

và tin tưởng đối với thông điệp) và chiều sâu (mức độ nhận thức và khả năng 

vận dụng), qua đó phản ánh đầy đủ quá trình tiếp nhận thông điệp BĐKH 

của nông dân thông qua truyền hình. Cụ thể: 
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2.3.3.1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả về sự tiếp cận của nông dân với thông 

điệp Biến đổi khí hậu trên truyền hình  

Dựa trên quan điểm của tác giả Nguyễn Văn Dững (2013), hiệu quả của 

báo chí có một số cấp độ biểu hiện cụ thể, trong đó, cấp độ đầu tiên là công 

chúng có đọc, xem, nghe sản phẩm của tòa soạn hay không? [22, tr.149], luận 

án xác định hiệu quả tiếp cận thông điệp BĐKH của nông dân trước hết được 

đánh giá ở phương diện khả năng và mức độ tiếp xúc với nội dung truyền hình 

về BĐKH của nông dân. 

Bảng 2.1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp cận thông điệp về biến đổi khí 

hậu trên truyền hình của nông dân  
Cấp độ Tiêu chí đánh giá Phương pháp đo lường 

TC1 Tần suất và hình thức theo dõi chương trình 

truyền hình về BĐKH 

Câu hỏi đóng định lượng.  

TC2 Động cơ tiếp nhận, phản ánh mức độ chủ 

động hay thụ động của khán giả 

Câu hỏi đóng định lượng. 

TC3 Mức độ phù hợp của thể loại chương trình 

với nhu cầu tiếp nhận 

Câu hỏi đóng định lượng. 

TC4 Đánh giá của nông dân về chất lượng và tính 

sát thực tiễn của nông dung truyền hình về 

BĐKH 

Câu hỏi đóng định lượng. 

Thang đo Likert. 

TC5 Các rào cản trong quá trình tiếp cận thông 

điệp truyền hình của nông dân  

Câu hỏi đóng định lượng. 

Trên cơ sở các tiêu chí này, luận án tiến hành đối chiếu kết quả khảo sát 

thực tế để xác định mức độ hiệu quả tiếp cận thông điệp BĐKH của nông dân, làm 

nền tảng cho việc phân tích các cấp độ hiệu quả cao hơn ở các phần tiếp theo. 

2.3.3.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả về nhận thức 

Thông điệp truyền thông mang tính đa nghĩa theo quan điểm của Stuart 

Hall (1973), khi cho rằng trong quá trình mã hóa, chủ thể truyền thông luôn 

cài đặt vào thông điệp một ý nghĩa định hướng nhất định; tuy nhiên, ở giai 

đoạn giải mã, công chúng không tiếp nhận một cách thụ động mà chủ động 

diễn đạt nội dung dựa trên đặc điểm và kinh nghiệm cá nhân. Vì vây, sự lý 

giải của công chúng là một khâu tất yếu, quyết định tính trọng vẹn của chu 

trình truyền thông [145]. 

Theo tác giả Trần Hữu Quang (2001), việc lý giải thông tin chịu sự chi 

phối của khung quy chiếu về văn hóa của người tiếp nhận, được hình thành 
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từ nguồn gốc xã hội, độ tuổi, quá trình giáo dục và trình độ học vấn [56,tr.10]. 

Vận dụng quan điểm này vào nghiên cứu nông dân, luận án kết hợp với thang 

đo mức độ nhận thức của Bloom để xây dựng các tiêu chí đánh giá phương 

diện nhận thức, bao gồm mức độ hiểu khái niệm và nhận diện các biểu hiện 

của BĐKH sau khi tiếp nhận thông điệp từ truyền hình. 

Bảng 2.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp về biến đổi 

khí hậu trên truyền hình của nông dân về nhận thức 
Cấp độ Tiêu chí đánh giá Phương pháp đo lường 

NT1 Mức độ hiểu đúng các khái niệm 

và thuật ngữ chuyên môn về 

BĐKH 

Đo lường mức độ Ghi 

nhớ và Hiểu (Thang đo Bloom) thông 

qua các câu hỏi đóng và mở. 

NT2 Mức độ nắm vững các biểu hiện 

của BĐKH 

Đo lường khả năng Biết tri thức (Thang 

đo Bloom). 

NT3 Khả năng nhận biết và đánh 

giá mức độ các thiệt hại do BĐKH 

gây ra 

Đo lường khả năng Phân tích và Đánh 

giá thông tin (Thang đo Bloom). 

NT4 Mức độ nắm được về các mô hình 

và cơ hội để phát triển bền vững, 

thích ứng với BĐKH  

Đo lường sự Hiểu biết về bối cảnh quản 

lý và chính sách (Thang đo Bloom). 

Bảng 2.1 thể hiện rõ các tiêu chí trọng tâm trong việc đánh giá hiệu 

quả tiếp nhận thông điệp về BĐKH của nông dân ở khía cạnh kiến thức – 

yếu tố nền tảng hình thành thái độ và điều chỉnh hành vi ứng phó. Trong đó, 

bốn tiêu chí từ NT1 đến NT4 được xây dựng dựa trên Thang đo Bloom, giúp 

đo lường mức độ nhận thức từ thấp đến cao. 

Trước hết, NT1 – Mức độ hiểu đúng các khái niệm và thuật ngữ chuyên 

môn về BĐKH là tiêu chí cơ bản, đo bằng khả năng ghi nhớ và diễn giải lại 

nội dung, phản ánh mức độ hiểu biết ban đầu của nông dân về vấn đề khí 

hậu. Tiếp theo, NT2 – Mức độ nắm vững các biểu hiện của BĐKH, tập trung 

vào việc nhận diện dấu hiệu cụ thể trong đời sống và sản xuất, qua đó thể 

hiện khả năng vận dụng kiến thức vào quan sát thực tế. Tiêu chí NT3 – Khả 

năng nhận biết và đánh giá thiệt hại do BĐKH gây ra nhấn mạnh đến năng 

lực phân tích và đánh giá thông tin, giúp người nông dân liên hệ giữa hiện 

tượng khí hậu và hậu quả kinh tế – xã hội cụ thể. Cuối cùng, NT4 – Mức độ 

hiểu biết về các mô hình và cơ hội phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH, 
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phản ánh mức độ nhận thức nâng cao khi người nông dân không chỉ hiểu vấn 

đề mà còn nắm được các hướng giải pháp và chính sách hỗ trợ thích ứng. 

Như vậy, các tiêu chí trên không chỉ đo lường hiệu quả truyền thông 

ở cấp độ nhận thức mà còn giúp xác định mức độ chuyển hóa kiến thức thành 

năng lực hiểu biết thực tiễn của nông dân. 

2.3.3.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả về thái độ 

Hiệu quả về thái độ được xem xét trên cơ sở Lý thuyết Sử dụng và Hài 

lòng, theo đó công chúng chủ động lựa chọn và đánh giá nội dung truyền thông 

nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin, nhận thức và kết nối xã hội. Mức độ hài lòng 

không chỉ phản ánh sự tiếp nhận mà còn là tiền đề hình thành thái độ tích cực 

đối với vấn đề BĐKH. Luận án đã cụ thể hóa thành các tiêu chí như sau: 

Bảng 2.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp về biến đổi khí 

hậu trên truyền hình của nông dân về thái độ 
Cấp độ Tiêu chí đánh giá Phương pháp đo lường 

TĐ1 Mức độ chủ động tiếp nhận thông 

điệp BĐKH trên truyền hình  

Khảo sát động lực dẫn đến hành vi tiếp 

nhận thông điệp về BĐKH trên truyền 

hình (câu hỏi điều tra nhu cầu) 

TĐ2 Mức độ tin tưởng vào thông điệp 

và nguồn phát  

Khảo sát mức độ đồng thuận và tin cậy 

đối với nội dung và kênh truyền hình 

(Thang đo Likert/Thang đo tần suất). 

TĐ3 Sẵn sàng thay đổi và ủng hộ các 

hành vi thích ứng bằng cách lan tỏa 

thông tin truyền hình đến các đối 

tượng tiếp nhận khác. 

Khảo sát mức độ sẵn sàng áp dụng hoặc 

lan tỏa các giải pháp thích ứng được giới 

thiệu trên truyền hình (Thang đo Likert). 

Ba tiêu chí trên phản ánh trọn vẹn hiệu quả tiếp nhạn ở cấp độ thái độ: 

TĐ1 thể hiện niềm tin và sự tín nhiệm đối với nội dung và nguồn phát, là nền 

tảng của quá trình tiếp nhận. TĐ2 phản ánh nhận thức về mức độ cấp thiết của 

hành động ứng phó, quyết định thái độ tích cực trước thông tin và TĐ3 đo lường 

ý định và mức độ sẵn sàng hành động, thể hiện bước chuyển từ thái độ sang 

hành vi thực tế. 

2.3.3.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả về hành vi 

Hiệu quả hành vi sau tiếp nhận thông điệp BĐKH phụ thuộc vào cả cách 

“đóng khung” nội dung và quá trình “giải mã” của công chúng. Theo Lý thuyết 

Đóng khung, thông điệp nhấn mạnh rủi ro – thiệt hại thường dẫn đến hành vi 
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phòng tránh ngắn hạn, trong khi thông điệp theo hướng giải pháp – lợi ích thúc 

đẩy hành vi thích ứng chủ động, lâu dài. 

Theo Lý thuyết Mã hóa/Giải mã, hành vi không diễn ra đồng nhất mà 

phụ thuộc vào cách công chúng tiếp nhận: (i) giải mã đồng thuận dẫn đến chấp 

nhận và thực hiện; (ii) giải mã thương lượng dẫn đến áp dụng có điều chỉnh; 

(iii) giải mã đối lập dẫn đến bác bỏ thông điệp. 

Do đó, hành vi sau tiếp nhận chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm sản xuất, 

điều kiện sinh kế, trình độ học vấn và bối cảnh văn hóa của nông dân. Trên cơ 

sở này, luận án xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả hành vi gắn với mức độ 

chuyển hóa từ nhận thức sang hành động thích ứng. Cụ thể như sau: 

Bảng 2.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp về biến đổi khí hậu 

trên truyền hình của nông dân về hành vi 
Cấp độ Tiêu chí đánh giá Phương pháp đo lường 

HV1 Hành vi ứng phó (trước mắt): áp 

dụng các biện pháp bảo vệ sản xuất 

khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm 

Đánh giá hiệu quả ở các mức độ giải mã: 

đồng thuận, thương lượng hay đối 

kháng. Sử dụng câu hỏi định tính, phỏng 

vấn sâu nông dân. 

HV2 Hành vi thích ứng (lâu dài):  

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi sang các giống có khả năng 

chống chịu tốt hơn với hạn, mặn và 

dịch bệnh. 

Đánh giá hiệu quả ở các mức độ giải mã: 

Đồng thuận, Thương lượng hay Đối 

kháng. Câu hỏi định lượng. 

Trong đó: HV1 – Hành vi ứng phó trước mắt đo lường mức độ áp dụng 

các biện pháp bảo vệ sản xuất khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm, như chằng 

chống chuồng trại, thu hoạch sớm hoặc gia cố bờ bao. Tiêu chí này phản ánh 

tính chủ động và tự nguyện của nông dân trong việc phản ứng nhanh trước rủi 

ro, thể hiện hiệu quả truyền thông ở mức độ hành động ngắn hạn, tình thế. 

HV2 – Hành vi thích ứng lâu dài tập trung vào mức độ chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi sang các giống có khả năng chống chịu hạn, mặn và 

dịch bệnh. Đây là biểu hiện của tính bền vững, thể hiện nông dân đã nội tại hóa 

thông tin truyền thông thành chiến lược sản xuất dài hạn, thay đổi cấu trúc sinh 

kế để thích nghi ổn định với BĐKH. 

Tiêu chí HV1 và HV2 cho phép đánh giá hiệu quả truyền thông ở cấp độ 

hành động thực tế, từ phản ứng tức thời đến thích ứng bền vững và lan tỏa xã 
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hội. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để đo lường mức độ hiệu quả của truyền 

hình trong việc thúc đẩy thay đổi hành vi của nông dân. 

2.3.3.5. Tiêu chí đánh giá hiệu quả về chi phí tiếp nhận 

Căn cứ các lý luận về hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền 

hình của nông dân đã tổng hợp ở các phần trên, luận án xác định”chi phí hiệu 

quả tiếp nhận” của nông dân dựa trên bốn thành phần chính: 1) chi phí thuê bao 

truyền hình, 2) chi phí hạ tầng xem (mua thiết bị xem: TV/TV thông minh, điện 

thoại, máy tính/máy tính bảng và internet); 3) chi phí thời gian xem. Cụ thể: 

Bảng 2.5. Các chi phí cấu thành chi phí tiếp nhận thông điệp biến đổi khí hậu 

trên truyền hình của nông dân 
Thành phần chi phí Chỉ số đo lường cụ thể Phương pháp thu 

thập dữ liệu 

1. Chi phí tài chính 

trực tiếp (CPTC) 

1. Chi phí thuê bao truyền hình 

cáp/tháng (VNĐ); 

2. Chi phí thuê bao Internet để xem Tivi 

thông minh (VNĐ) 

Khảo sát chi phí thực 

tế từ nông hộ 

2. Chi phí hạ tầng 

(CPHT) 

1. Khấu hao thiết bị, đầu thu, router 

(VNĐ/tháng); 

2. Chi phí điện năng tiêu thụ 

(VNĐ/tháng). 

Ước lượng theo thời 

gian sử dụng thiết bị 

(3 – 5 năm) 

3. Chi phí thời gian 

(CPTG) 

1. Số giờ xem chương trình khí hậu/tuần 

2. Giá trị kinh tế của thời gian xem 

(VNĐ) 

Nhật ký thời gian 

xem/bảng hỏi phỏng 

vấn sâu 

Sau đó so sánh với tổng thu nhập của hộ gia đình để thấy mức chi cho 

truyền hình và tiếp nhận thông tin từ truyền hình đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, 

có hiệu quả so với mức độ nhận thức, thái độ và hành vi mà nông dân tiếp nhận 

được thông điệp truyền hình hay không. 

Như vậy, hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH 

của nông dân được xây dựng theo mô hình liên hoàn Kiến thức – Thái độ - 

Hành vi và mở rộng thêm yếu tố Chi phí tiếp nhận.  
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Tiểu kết chương 2 

Trên cơ sở kế thừa các tiếp cận lý luận trong lĩnh vực báo chí – truyền 

thông, giao tiếp khí hậu và nghiên cứu công chúng, Chương 1 của luận án đã hệ 

thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên 

truyền hình của nông dân. Luận án khẳng định rằng hiệu quả tiếp nhận thông 

điệp BĐKH trên truyền hình của nông dân không chỉ dừng lại ở việc thông điệp 

được phát sóng hay được xem, mà là mức độ thông điệp thực sự tiếp cận, được 

chú ý, tiếp nhận, hiểu đúng và tin tưởng, từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực 

về nhận thức, thái độ và định hướng hành vi thích ứng với BĐKH trong thực tiễn 

sản xuất và sinh kế, phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội của vùng. 

Luận án đồng thời xác lập khái niệm thông điệp BĐKH trên truyền hình 

như một hệ thống nội dung thông tin được mã hóa chủ yếu bằng hình ảnh động 

kết hợp âm thanh và ngôn ngữ, phản ánh thực trạng, nguyên nhân, tác động và 

giải pháp ứng phó với BĐKH, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, hình 

thành thái độ tích cực và thúc đẩy hành vi thích ứng của khán giả. Trên cơ sở 

tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước, luận án phân loại thông điệp 

BĐKH trên truyền hình thành các nhóm nội dung chủ yếu gồm: (1) thông điệp 

phản ánh tác động và rủi ro của BĐKH; (2) thông điệp về giải pháp thích ứng; 

(3) thông điệp về chính sách, chủ trương và cam kết của Nhà nước; và (4) thông 

điệp về công lý, công bằng xã hội trong bối cảnh BĐKH. 

Để đo lường hiệu quả tiếp nhận, luận án xây dựng hệ thống tiêu chí đánh 

giá toàn diện dựa trên mô hình liên hoàn Kiến thức – Thái độ – Hành vi, kết hợp 

với tiêu chí về chi phí tiếp nhận. Cụ thể, hiệu quả được đánh giá qua các tiêu chí 

về mức độ tiếp cận và tiếp nhận thông tin; mức độ hiểu biết và chiều sâu nhận 

thức (đo lường theo thang phân loại Bloom); thái độ, niềm tin và sự sẵn sàng 

hành động (đo lường bằng thang đo Likert); hành vi ứng phó ngắn hạn và thích 

ứng dài hạn; cùng với chi phí tài chính, hạ tầng và thời gian mà nông dân bỏ ra 

trong quá trình tiếp nhận. Đây là cơ sở lý luận quan trọng để luận án triển khai 

các phân tích thực nghiệm ở các chương tiếp theo.  
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Chương 3  

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIẾP NHẬN THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TRÊN TRUYỀN HÌNH CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

3.1. Đặc điểm hành vi tiếp nhận thông điệp về biến đổi khí hậu qua 

truyền hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

3.1.1. Nguồn tin và vị thế của truyền hình đối với khán giả nông dân Đồng 

bằng sông Cửu Long  

Bảng 3.1 cho thấy nguồn thông tin về BĐKH của nông dân ĐBSCL rất 

đa dạng, bao gồm cả các kênh truyền thông liên cá nhân, truyền thông đại chúng 

truyền thống và truyền thông số. Trong bức tranh truyền thông đó, truyền hình 

giữ một vị trí đặc biệt quan trọng khi là kênh truyền thông đại chúng được nông 

dân tiếp cận nhiều nhất. 

Bảng 3.1. Các loại hình truyền thông đại chúng được nông dân Đồng bằng 

sông Cửu Long tiếp cận liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu 

Nguồn thông tin Tổng cộng 
%/tổng số  

câu trả lời 

%/tổng số 

trường hợp 

Từ bạn bè, người thân 295 18,47 55,77 

Truyền hình 286 17,91 54,06 

Đài phát thanh 260 16,28 49,15 

Từ cán bộ địa phương (cán bộ xã, thôn, hội nông dân…) 221 13,84 41,78 

Mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok...) 200 12,52 37,81 

Internet (báo điện tử, YouTube, website...) 170 10,64 32,14 

Các buổi tập huấn, hội thảo, dự án cộng đồng 70 4,38 13,23 

Khác 64 4,01 12,1 

Báo in, tạp chí 24 1,5 4,54 

Trường học 7 0,44 1,32 

Tổng 1597 100 301,89 

Kết quả khảo sát cho thấy nông dân ĐBSCL chủ yếu tiếp nhận thông tin 

về BĐKH qua “bạn bè/người thân” (55,77%), “truyền hình” (54,06%) và “đài 

phát thanh” (49,15%). Mặc dù đứng thứ hai sau nguồn thông tin từ bạn 

bè/người thân, truyền hình lại là phương tiện truyền thông đại chúng có tỷ lệ 

tiếp cận cao nhất, vượt “đài phát thanh” (49,15%), “mạng xã hội” (37,81%), 

“Internet” (32,14%) cũng như các loại hình báo chí khác. Đáng chú ý, khoảng 

cách rất nhỏ giữa nguồn thông tin từ bạn bè/người thân và truyền hình cho thấy 

truyền hình không chỉ là một kênh truyền thông đại chúng phổ biến mà còn có 
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sức lan tỏa tương đương với nguồn thông tin liên cá nhân vốn được xem là có 

độ tin cậy cao trong cộng đồng nông thôn. 

Các nguồn khác như “cán bộ địa phương” (41,78%), “mạng xã hội” 

(37,81%) và “Internet” (32,14%) cũng có tỷ lệ tiếp cận đáng kể, phản ánh sự 

kết hợp giữa niềm tin vào các nguồn thông tin chính thức và xu hướng gia tăng 

sử dụng các nền tảng trực tuyến trong đời sống nông thôn. Trong khi đó, “báo 

in/tạp chí” (4,54%), “các buổi tập huấn, hội thảo” (13,23%) và “trường học” 

(1,32%) là những nguồn ít được nông dân chủ động tiếp cận hơn. 

Những kết quả này khẳng định vị thế nổi trội của truyền hình trong 

hệ thống truyền thông về BĐKH ở ĐBSCL. Trong bối cảnh truyền thông 

số ngày càng phát triển, truyền hình vẫn là kênh thông tin đại chúng chủ 

đạo, có khả năng tiếp cận rộng rãi, tạo dựng độ tin cậy và duy trì ảnh 

hưởng mạnh mẽ đối với nhận thức của nông dân về các vấn đề môi trường 

và khí hậu. 

3.1.2. Sự lựa chọn kênh và thiết bị xem truyền hình của nông dân Đồng 

bằng sông Cửu Long 

3.1.2.1. Kênh 

Để nhận diện được phân khúc khán giả và định vị vai trò của các đơn vị 

phát sóng, luận án tiến hành khảo sát kênh truyền hình được theo dõi nhiều nhất 

của nông dân ĐBSCL năm 2024. Kết quả cụ thể được tổng hợp tại Bảng 3.2.  

Bảng 3.2. Kênh truyền hình được theo dõi nhiều nhất của nông dân Đồng 

bằng sông Cửu Long năm 2024 
Kênh truyền hình Tổng cộng Phần trăm Cum. 

VTV Cần Thơ 181 63,29 79,72 

VTV1 47 16,43 16,43 

Truyền hình thành phố Cần Thơ 35 12,24 91,96 

Truyền hình địa phương khác 20 6,99 98,95 

Truyền hình internet/cáp quốc tế 2 0,7 99,65 

Kênh khác 1 0,35 100,00 

Tổng 286 100   

Số liệu tại Bảng 3.2 minh chứng cho xu hướng tập trung hóa thị phần 

tiếp nhận rõ rệt vào hệ thống truyền hình quốc gia. VTV Cần Thơ chiếm tỷ lệ 

áp đảo với 63,29% (181/286) ý kiến lựa chọn là kênh theo dõi nhiều nhất. 
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Đáng lưu ý, các đài truyền hình địa phương (như HGTV, CTV...) chỉ ghi nhận 

tỷ lệ tiếp cận khiêm tốn là 6,99%. Dưới lăng kính báo chí học, con số 6,99% 

này tạo ra một nghịch lý lý luận về niềm tin vào nguồn phát địa phương đã 

nêu tại Chương 2. Như đã phân tích tại Chương 2, các đài địa phương thường 

mang lại sự hài lòng về mặt tâm lý xã hội do ngôn ngữ gần gũi và bối cảnh 

thực địa sát sườn. Tuy nhiên, thực tế khảo sát cho thấy niềm tin tâm lý chưa 

đủ để chuyển hóa thành hành vi xem thường xuyên nếu thiếu đi sự cộng hưởng 

của hai yếu tố then chốt: 

Thứ nhất, rào cản từ hạ tầng kỹ thuật và truyền dẫn: Nghiên cứu phát 

hiện ra rằng nông dân ĐBSCL đang đối mặt với tình trạng nhiễu hạ tầng 

nghiêm trọng. Mặc dù các đài như HGTV hay CTV bám sát thực địa, nhưng 

hệ thống truyền dẫn sóng địa phương thường yếu hơn hệ thống quốc gia, dẫn 

đến việc mất tín hiệu hoặc hình ảnh mờ nhạt khi có thời tiết cực đoan. Một 

nông dân tại Cà Mau cho biết: “Tivi nhà tôi đời cũ, coi mấy đài tỉnh nhiều khi 

hình bị nhiễu, nhìn bản đồ mặn không rõ bằng đài VTV Cần Thơ”, (PVS-N13). 

Sự bất đối xứng giữa mong muốn xem nội dung địa phương và khả năng tiếp 

nhận kỹ thuật đã đẩy khán giả về phía các kênh có hạ tầng ổn định hơn như 

hệ thống VTV (chiếm tổng 79,72%).  

Thứ hai, mâu thuẫn giữa tính “gần gũi” và tính “hấp dẫn” của nội dung: 

Đối chiếu với đánh giá tại Bảng 3.11, có tới 77,27% nông dân chỉ đánh giá chất 

lượng chương trình ở mức “bình thường”. Việc đài địa phương chiếm tỷ lệ thấp 

(6,99%) (xem Bảng 3.2) cho thấy nội dung dù “sát thực tế” nhưng đang rơi 

vào”đơn điệu, nhàm chán” (chiếm 20,63% khó khăn tiếp nhận) (xem Bảng 3.24). 

Trong khi VTV Cần Thơ đầu tư mạnh vào phim tài liệu chuyên sâu (chiếm 71,4% 

tác phẩm của kênh) và nghệ thuật flycam để tạo cảm xúc, thì các đài địa phương 

lại quá ưu tiên tin tức ngắn (chiếm hơn 21-25% tổng mẫu) với hình thức thể hiện 

truyền thống, thiếu đồ họa 3D và các công cụ trực quan hiện đại do hạn chế về 

kinh phí. 

Chính sự thiếu hụt về công nghệ trong sản xuất đã làm giảm sức mạnh của 

tính gần gũi trong thông tin bản địa. Khán giả nông dân có xu hướng giải mã thông 
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điệp qua các nguồn có độ tin cậy về dữ liệu và hình thức thể hiện chuyên nghiệp 

hơn. Do đó, con số 6,99% là minh chứng cho việc nông dân ĐBSCL đang dịch 

chuyển từ việc xem “đài nhà” sang đài nào “xem rõ” và “nội dung sâu”. VTV Cần 

Thơ, với tư cách là đài quốc gia đặt tại vùng, đã giải quyết được cả hai nhu cầu 

này: vừa đảm bảo chất lượng hình ảnh quốc gia, vừa giữ được chất giọng và nội 

dung Nam Bộ. Phát hiện này là căn cứ quan trọng để đề xuất giải pháp lồng ghép 

mô hình VTV10 tại Chương 4 nhằm tối ưu hóa sự kết hợp giữa hạ tầng quốc gia 

và nội dung bản địa. 

3.1.2.2. Thiết bị xem truyền hình phổ biến nhất 

Thiết bị xem truyền hình phổ biến nhất là “Tivi truyền thống” (bao gồm 

tivi box, truyền hình cáp, đầu thu …) chiếm 69,58%, áp đảo hoàn toàn các 

phương tiện xem truyền hình khác. “Tivi thông minh” đứng thứ hai với 20,28%. 

Như vậy, nông dân sử dụng tivi các loại để tiếp nhận thông tin chiếm tổng số 

89,86% người được hỏi. “Điện thoại thông minh”, “máy tính bảng “chiếm 

9,79% - tỷ lệ này thấp hơn so với các nhóm dân cư đô thị do hạ tầng mạng và 

thói quen tiêu dùng nội dung truyền hình qua tivi vẫn chiếm ưu thế. “Máy tính 

cá nhân “chỉ chiếm 0,35% cho thấy đây không phải là thiết bị phổ biến để xem 

truyền hình ở nhóm nông dân ĐBSCL (Bảng 3.3). 

Bảng 3.3. Thiết bị xem truyền hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Các loại thiết bị xem truyền hình Tổng cộng Phần trăm Cum. 

Tivi truyền thống (tivi box, truyền hình cab, đầu thu…) 199 69,58 69,58 

Tivi thông minh có kết nối internet 58 20,28 89,86 

Điện thoại thông minh/máy tính bảng 28 9,79 99,65 

Máy tính/laptop 1 0,35 100 

Tổng 286 100  

Kết hợp bảng 3.2 và bảng 3.3 của hai yếu tố “kênh” và “thiết bị” xem 

truyền hình, luận án tạo ra ma trận giữa kênh truyền hình và thiết bị xem truyền 

hình nhằm xác định phương án truyền thông về khí hậu tối ưu cho nông dân 

ĐBSCL như bảng 3.4 sau: 
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Bảng 3.4. Ma trận giữa Kênh – thiết bị xem truyền hình của nông dân 

Đồng bằng sông Cửu Long 

Kênh truyền hình Tivi truyền thống Tivi thông minh Điện thoại/ 

máy tính bảng 

Máy tính/ 

Laptop 

VTV Cần Thơ (63,29%) Rất cao Cao Thấp Thấp 

VTV1 (16,43%) Cao Trung bình Thấp Thấp 

THTPCT (12,24%) Cao Trung bình Thấp Thấp 

Truyền hình địa phương (6,99%) Trung bình Thấp Thấp Thấp 

Khác (<1%) Rất thấp Rất thấp Thấp Thấp 

Như vậy, tivi truyền thống và VTV Cần Thơ là tổ hợp vàng để truyền 

thông khí hậu do vừa chiến tỷ lệ người xem cao nhất, vừa sử dụng thiết bị phổ 

biến nhất. Tivi thông minh mở ra cơ hội truyền thông đa nền tảng như 

(livestream, VOD, OTT) nhất là với nhóm người trẻ và hộ gia đình đã nâng cấp 

thiết bị. Điện thoại/máy tính bảng tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng có thể tận dụng 

để lan tỏa thông tin qua các video ngắn cắt từ truyền hình và chia sẻ trên các 

nền tảng mạng xã hội giúp cộng hưởng hiệu quả với độ lan tỏa mạnh.  

Đặc điểm tiếp nhận thông điệp BĐKH của nông dân ĐBSCL cho thấy 

sự kết hợp giữa truyền thông đại chúng truyền thống và truyền thông liên cá 

nhân. Truyền hình (54,06%) là một trong ba nguồn thông tin chủ đạo bên cạnh 

bạn bè/người thân (55,77%) và đài phát thanh (49,15%), phản ánh đặc trưng 

tiếp nhận dựa trên niềm tin cộng đồng và thói quen truyền thống. Các nền tảng 

số như mạng xã hội (37,81%) và Internet (32,14%) đang gia tăng nhưng chưa 

thay thế vai trò trung tâm của truyền hình. 

3.1.3. Khung giờ và thời gian trung bình xem truyền hình của nông dân 

Đồng bằng sông Cửu Long 

Căn cứ vào thói quen xem truyền hình của nhóm nông dân được khảo sát 

cho thấy: 76,92% người dân cho biết họ thường xem truyền hình vào buổi tối 

(từ 18h – 21h), đây là khung giờ vàng đối với nông dân ĐBSCL – thời điểm 

nghỉ ngơi sau một ngày lao động sản xuất, người dân có thời gian giải trí và 

nhu cầu thu thập thông tin. Các khung giờ khác có tỷ lên xem truyền hình thấo 

hơn đáng kể như: buổi trưa (11h – 13h): 12,24%; buổi sáng sớm (5h – 7h): 
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4,55%; buổi đêm (sau 21h): 3,85% và buổi chiều (13h – 18h): chỉ 2,45%. 

Những khung giờ này thường là thời gian làm việc hoặc nghỉ ngơi riêng tư nên 

lượng người xem không cao (Bảng 3.5). 

Bảng 3.5. Khung giờ xem truyền hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 
Khung giờ xem truyền hình  Tổng cộng Tỷ lệ % Cum. 

Sáng sớm (5h – 7h) 13 4,55 4,55 

Buổi trưa (11h – 13h) 35 12,24 16,78 

Buổi chiều (13h –1 8h) 7 2,45 19,23 

Buổi tối (18h – 21h) 220 76,92 96,15 

Buổi đêm (sau 21h) 11 3,85 100 

Tổng 286 100  

Nhìn chung, khung giờ vàng buổi tối (18h – 21h) là thời điểm xem truyền 

hình phổ biến nhất (76,92%)  trùng với khoảng thời gian nghỉ ngơi sau ngày dài 

lao động. Đây cũng là lúc phần lớn nông dân (60,49% xem 1 – 2 giờ/ngày) tiếp 

nận thông tin. Buổi trưa (11h – 13h) chiếm 12,24% có thể tiếp cận nhóm nông 

dân nghỉ giữa ca lao động, nhưng thời lượng ngắn, phù hợp với bản tin hoặc 

phóng sự ngắn. Các khung giờ còn lại (sáng sớm, chiều, đêm) chiếm tỷ lệ rất 

thấp nên ít hiệu quả nếu muốn truyền tải thông tin khí hậu cho đa số.  

Bảng 3.6 cho thấy, phần lớn nông dân ĐBSCL xem truyền hình ở mức 

độ vừa phải. Thời gian “xem từ 1 – dưới 2 giờ/ngày” chiếm tỷ lệ áp đảo là 

60,49%; “từ 2 – dưới 3 giờ/ngày” chiếm 20,63% thể hiện nhóm có thời gian 

tiếp xúc với truyền hình tương đối nhiều. “Dưới 1 giờ/ngày” chiếm 12,59% 

là nhóm ít xem, khó tiếp nhận qua truyền hình nếu nội dung không thực sự 

thu hút và “từ 3 giờ trở lên” chỉ 6,29% là nhóm xem nhiều, thường gắn bó 

với truyền hình truyền thống  

Bảng 3.6. Thời gian trung bình ước tính để xem truyền hình của nông dân Đồng 

bằng sông Cửu Long 
Thời lượng xem truyền hình  Tổng Tỷ lệ % Thời gian trung bình ước tính (giờ/ngày) 

Dưới 1 giờ 36 12,59 0,5 

Từ 1 – dưới 2 giờ 173 60,49 1,5 

Từ 2 – dưới 3 giờ 59 20,63 2,5 

Từ 3 giờ trở lên 18 6,29 3,5 

Tổng 286 100  
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3.2. Thực trạng hiệu quả tiếp nhận thông điệp biến đổi khí hậu trên 

truyền hình của nông dân đồng bằng sông Cửu Long 

3.2.1. Hiệu quả tiếp cận thông điệp biến đổi khí hậu trên truyền hình 

của nông dân 

3.2.1.1. TC1 - Tần suất của các chương trình truyền hình về biến đổi khí 

hậu của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Tỷ lệ tiếp cận chương trình về BĐKH của nông dân tương đối cao. Có 

63,29% người trả lời “thỉnh thoảng” thấy chương trình về BĐKH trên truyền 

hình; 20,63% người cho biết “rất thường xuyên” thấy các chương trình này. 

Như vậy, 83,92% tổng số người được hỏi có ít nhất về mặt tần suất là “thỉnh 

thoảng” tiếp cận thông tin BĐKH qua truyền hình. Điều này cho thấy mức độ 

xuất hiện của nội dung này là khá đều đặn và dễ nhận biết. 

Bảng 3.7. Tần suất xuất hiện của các chương trình  

có liên quan đến biến đổi khí hậu 
Tần suất Tổng cộng Phần trăm Cum. 

Rất thường xuyên 59 20,63 20,63 

Thỉnh thoảng 181 63,29 83,92 

Hiếm khi 45 15,73 99,65 

Không thấy bao giờ 1 0,35 100 

Tổng 286 100  

Điều này tương thích với chiến lược phân bổ khung giờ phát sóng và 

phân bổ thời lượng chương trình của các đài truyền hình trong diện khảo sát. 

Cụ thể: 

*Khung giờ phát sóng 

Dòng thông điệp trải dài từ sáng sớm (6h05, 6h21) ví dụ chương trình 

“Nhịp sống ngày mới” của HGTV hay “Tây Đô ngày mới” của THTPCT; đến 

tối muộn, ví dụ: 22h37 – “Phim tài liệu khoa học” của THTPCT và 23h08 – 

“Thời sự cuối ngày” trên kênh VTV Cần Thơ, với sự tập trung cao vào hai mốc 

chính: buổi tối từ 17h30 – thời sự địa phương và 19h45 – phóng sự của các đài 

địa phương và khung giờ sau 22h – thường là các bản tin thời sự cuối ngày.  

Khung tối 17h–19h45 là “giờ vàng” của truyền hình, khi phần lớn khán 

giả đã kết thúc công việc và sẵn sàng tiếp nhận thông tin, đặc biệt là tin tức thời 

sự hoặc phóng sự tổng hợp. Việc ưu tiên phát sóng tin tức vào giờ này giúp 

tăng khả năng tiếp cận đại chúng, đồng thời tạo điều kiện để nội dung trở thành 
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đề tài bàn luận ngay sau khi phát. Khung giờ muộn sau 22h có đặc thù là lượng 

khán giả ít hơn nhưng chuyên biệt hơn: đây thường là đối tượng quan tâm sâu 

đến các nội dung chuyên đề hoặc tái phát các bản tin đã phát trong ngày. Các 

chương trình phát buổi sáng sớm hướng đến nhóm người dậy sớm, thường là 

khán giả trung niên hoặc người lao động chuẩn bị vào ca làm, với nhu cầu cập 

nhật nhanh những sự kiện quan trọng. Dữ liệu cũng cho thấy, có các chương 

trình định kỳ cố định, ví dụ: “Bản tin phòng chống thiên tai” phát sóng vào 

17h55 Chủ nhật hàng tuần trên HGTV hay “Nông nghiệp 4.0”của VTV Cần 

Thơ giúp tạo thói quen theo dõi cho khán giả trung thành. Từ góc nhìn truyền 

thông chiến lược, việc phân bổ nội dung phù hợp với nhịp sinh hoạt của khán 

giả là yếu tố then chốt, giúp tối ưu hiệu quả tiếp nhận.. 

Để tối ưu hóa tài nguyên kinh tế truyền thông, các đài khu vực đã thực 

hiện hệ thống giải pháp bài bản: i) Ưu tiên phát sóng trên kênh địa phương, đặc 

biệt là chuỗi chương trình “Biến đổi khí hậu” trên VTV Cần Thơ được phát đi 

phát lại 4 vòng trong năm 2023; ii) xếp lịch vào khung giờ có “hệ số chi phí cơ 

hội” thấp như các bản tin thời sự cả các đài địa phương phát sóng vào 18h30 – 

cận giờ vàng, trước khung phát sóng của thời sự quốc gia để vừa tiếp cận nhóm 

nông dân vừa không đội chi phí khung giờ; iii) Phát đa nền tảng (broadcast, 

livestream) nhằm tăng vòng đời nội dung, kéo dài “chu kỳ khấu hao” của mỗi 

tập và iv) Dùng chỉ số reach/GRP nội bộ để tính “chi phí/1 hộ nông dân được 

tiếp cận đủ tần suất” qua đó tối ưu lịch phát.  

Chia sẻ về thực tế này, một cán bộ đài PT-TH TP Cần Thơ cho biết: “Chúng 

tôi ưu tiên phát sóng các chương trình về nông nghiệp và BĐKH vào khung giờ 

6h00, 11h30 và sau 18h30. Thời điểm này không phải giờ vàng nên chi phí thấp, 

đồng thời nông dân có thể theo dõi sau khi xong việc đồng áng. Đây là cách tối 

ưu chi phí phân phối mà vẫn đảm bảo hiệu quả tiếp cận”, (TLN1-P1). 

3.2.1.2. TC2 - Về động cơ tiếp cận thông điệp biến đổi khí hậu trên truyền 

hình của nông dân 

Động lực lớn nhất thúc đẩy nông dân theo dõi các chương trình BĐKH 

không chỉ đến từ nhu cầu giải trí hay tò mò khoa học, mà xuất phát từ áp lực sinh 

tồn và bảo vệ sinh kế. Số liệu cho thấy 65, 39% nông dân xem truyền hình BĐKH 

vì mục đích thực dụng với tâm lý chủ động vì lợi ích sát sương trong đó: 43,36% 
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theo dõi do “ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất” và  22,03% “muốn biết thông 

tin thời tiết để phòng tránh thiên tai”. Điều này khẳng định nông dân ĐBSCL là 

những khán giả có mục đích. Tuy nhiên, 23,43% “tình cờ xem”, phản ánh vẫn 

còn nhóm khán giả thụ động. Chỉ có 3,85% xem vì “thấy thông tin gần gũi, dễ 

hiểu”, cho thấy các chương trình hiện tại đang thiên về cung cấp thông tin khô 

khan hơn là kể những câu chuyện chạm đến cảm xúc (Bảng 3.8). 

Bảng 3.8. Động cơ xem truyền hình về biến đổi khí hậu của nông dân 

Đồng bằng sông Cửu Long  

Lý do  tiếp nhận thông tin khí hậu của nông dân Tổng cộng Phần trăm Cum. 

Ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất 124 43,36 65,38 

Không cố ý xem, tình cờ gặp 67 23,43 99,3 

Muốn biết thông tin thời tiết để phòng tránh thiên tai 63 22,03 22,03 

Được người khác giới thiệu, khuyên xem 19 6,64 75,87 

Thông tin gần gũi nên muốn xem lâu 11 3,85 69,23 

Lý do khác 2 0,7 100 

Tổng 286 100   

3.2.1.3. TC3 - Về mức độ phù hợp của thể loại chương trình với nhu cầu 

tiếp cận của nông dân 

Qua khảo sát cho thấy, trong các khung giờ được khảo sát, các kênh đã 

sử dụng đa dạng các thể loại tin bài để truyền tải tông điệp BĐKH gồm: tin tức, 

phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm/, phim tài liệu (Biểu đồ 3.1). 

Biểu đồ 3.1. Số lượng các thể loại tin bài về biến đổi khí hậu trên truyền hình 

 

VTV Cần Thơ thể hiện xu hướng chuyên sâu hóa khi phim tài liệu có 35 

tác phẩm, chiếm tới 71,4% tổng số tác phẩm của kênh (tương ứng 17,1% tổng 
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mẫu), trong khi tin tức 12 tác phẩm chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn (5,9%). VTV Cần 

Thơ, tập trung nhiều vào vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn và quản lý tài nguyên 

nước – những thách thức mang tính liên vùng của ĐBSCL. Các tác phẩm như: 

Miền Tây hôm nay: “ĐBSCL ứng phó xâm nhập mặn” (3/1/2024); “Quản lý 

tài nguyên nước ở ĐBSCL” (phát sóng ngày 17/10/2023, 12h00), hay “Thủ 

tướng yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước” (phát sóng 

ngày 03/12/2024, 12h00) cho thấy góc tiếp cận ở tầm vĩ mô, gắn với điều hành 

vùng và chính sách cấp Trung ương.  

Ngược lại, các đài địa phương như THTPCT và CTV lại ưu tiên tuyệt 

đối cho thể loại tin tức 52 tin ở THTPCT và CTV 44 tin (lần lượt chiếm 

25,4% và 21,5% trên tổng số 205 tác phẩm). CTV nổi bật với các tin như 

“Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2”(phát sóng ngày 

23/4/2024, 18h30), phản ánh trực tiếp tình trạng khô hạn, sụt lún và nguy cơ 

thiếu nước sinh hoạt – những vấn đề đặc hữu của địa phương cực Nam. 

Tương tự, tin “Tiền Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, xâm 

nhập mặn”(phát sóng ngày 15/4/2024, 18h30) cho thấy truyền hình đã bám 

sát diễn biến mặn xâm nhập tại khu vực cửa sông ven biển Đông. Đáng chú 

ý, nhiều chương trình chuyên đề như “Bản tin phòng chống thiên tai”, “Bạn 

nhà nông”, “Chuyên đề khoa học và công nghệ” tập trung phân tích giải 

pháp sản xuất, chuyển đổi cây trồng, cải tiến kỹ thuật canh tác thích ứng với 

điều kiện khí hậu cụ thể của từng địa phương. Điều này cho thấy thông điệp 

không chỉ phản ánh hiện tượng khí hậu mà còn gắn với sinh kế và cơ cấu 

kinh tế đặc trưng của từng tỉnh. 

Đáng chú ý, HGTV xuất hiện như một mô hình trung gian khi kết hợp 

linh hoạt giữa tin tức thời sự 44 tin (17,6%) và 5 phim tài liệu (4,9%), tạo nên 

một dải phổ thông tin khá cân bằng. Các đài địa phương phản ánh rõ nét đặc 

điểm rủi ro riêng của từng tỉnh. Kênh HGTV chú trọng các nội dung về phòng 

chống thiên tai và sản xuất nông nghiệp thích ứng, phù hợp với đặc thù tỉnh nội 

đồng chịu ảnh hưởng hạn – mặn và biến động thủy văn, ví dụ tác phẩm: “Hạn 

mặn có nguy cơ kéo dài đến mùa khô 2024 – 2025” (phát sóng ngày 

11/12/2023); “Mưa lũ, nắng nóng năm 2024 rất dị thường” (phát sóng ngày 

26/3/2024); “Triều cường lên nhanh, người dân lại lội nước về nhà” (phát sóng 

ngày 12/5/2024).  
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Do đặc thù lựa chọn thời gian phát sóng, cấu trúc thể loại tin bài nghiêng 

mạnh về phản ánh hiện tượng thông qua tin tức, các hình thức có tính đối thoại 

và kiến tạo nhận thức dài hạn như tọa đàm (chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng mẫu 

02 Tọa đàm ở VTV Cần Thơ và 01 ở HGTV) hay phỏng vấn chuyên sâu vẫn 

còn rất hạn chế. 

Sự áp đảo của “phóng sự nông nghiệp” (52,45%) cho thấy đây là 

định dạng hiệu quả nhất vì nó phù hợp với nhu cầu thông tin của nông dân: 

thời lượng vừa phải, hình ảnh thực tế tại hiện trường và thường đi kèm với 

các mô hình canh tác cụ thể. Nhu cầu tin tức nhanh khiến”Bản tin thời sự” 

được 27,62% chọn vì cung cấp thông tin tổng hợp, kịp thời; “phim tài liệu” 

chiếm 11,54% nhờ hình ảnh sinh động. Các hình thức khác như “tọa đàm 

khoa học” (2,8%) hay “trò chơi truyền hình” (2,45%) ít phù hợp, do tính 

chuyên môn cao hoặc không tương thích với thị hiếu tiếp nhận của nông 

dân (Bảng 3.9). 

Bảng 3.9. Chương trình truyền hình dễ tiếp nhận thông tin biến đổi khí hậu 

nhất đối với nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Chương trình truyền hình  
Tổng 

cộng 

Phần 

trăm 
Cum. 

Phóng sự nông nghiệp 150 52,45 80,07 

Bản tin  79 27,62 27,62 

Phim tài liệu 33 11,54 91,61 

Tọa đàm khoa học 8 2,8 94,41 

Trò chơi truyền hình 7 2,45 96,85 

Không rõ/Không có chương trình nào 9 3,15 100 

Tổng 286 100  

Kết quả này được củng cố bởi dữ liệu phỏng vấn sâu. Chuyên gia khí 

hậu nhận định: “Mỗi tỉnh có đặc thù khác nhau nên nội dung truyền hình 

cũng phải bám sát thực tế đó, ví dụ nơi thì lo mặn, nơi thì lo sụt lún hay thiếu 

nước”, (PVS-Q3). Từ phía cơ quan báo chí, phóng viên cho biết: “Khi sản 

xuất chương trình, chúng tôi luôn chọn vấn đề sát với đời sống người dân 

địa phương để thông điệp có tính ứng dụng cao hơn”, (PVS-M3). Ở góc độ 

người tiếp nhận, nông dân chia sẻ: “Xem tivi thấy nói đúng tình hình ở chỗ 

mình thì dễ hiểu và làm theo hơn, chứ nói chung chung thì khó áp dụng”, 

(PVS-N11). Như vậy, nội dung trên các kênh có tính đặc thù theo địa phương. 
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3.2.1.4. TC4 - Đánh giá về chất lượng và tính sát thực tiễn của các 

chương trình truyền hình về biến đổi khí hậu của nông dân Đồng bằng sông 

Cửu Long 

Trong số 205 tác phẩm truyền hình được khảo sát giai đoạn 1/2023 – 

12/2024 xuất hiện 238 thông điệp liên quan đến BĐKH (Bảng 3.10). 

Bảng 3.10. Số lượng, tỷ lệ các nhóm nội dung thông điệp BĐKH trên 04 

kênh truyền hình diện khảo sát 

Nhóm nội dung Số lượng (%) 

Nhóm thông điệp phản ánh tác động của BĐKH 112 47,1 

Nhóm thông điệp về giải pháp nhóm thông điệp về giải pháp ứng phó và thích ứng 

với BĐKH 

89 37,4 

Thông điệp về chủ trương, chính sách của nhà nước đối với vấn đề BĐKH 24 10,1 

Thông điệp về công bằng xã hội trong bối cảnh BĐKH 13 5,4 

Tổng 238 100,00 

Cơ cấu thông điệp về BĐKH trên 04 kênh truyền hình diện khảo sát 

có sự chênh lệch rõ rệt giữa các nhóm nội dung. Nhóm thông điệp phản ánh 

tác động của BĐKH chiếm tỷ lệ cao nhất với 112 thông điệp (47,1%), gần 

một nửa tổng số thông điệp được ghi nhận. Đứng thứ hai là nhóm thông 

điệp về giải pháp ứng phó và thích ứng với 89 thông điệp (37,4%), cho thấy 

đã có sự quan tâm đáng kể đến định hướng hành động, tuy nhiên vẫn thấp 

hơn nhóm phản ánh tác động gần 10 điểm phần trăm. Nhóm nội dung về 

chủ trương, chính sách của Nhà nước chiếm 10,1% (24 thông điệp) và đặc 

biệt nhóm công bằng xã hội trong bối cảnh BĐKH chiếm tỷ lệ thấp nhất 

với 5,4% (13 thông điệp).  

Khảo sát cho thấy đa số nông dân ĐBSCL đánh giá chất lượng thông 

điệp truyền hình về BĐKH ở mức “bình thường” (77,27%), chỉ 16,08% cho 

rằng “hấp dẫn, dễ hiểu” và 3,5% nhận định “nhàm chán, khó hiểu”. Điều này 

phản ánh chương trình mới dừng ở mức cung cấp thông tin cơ bản, chưa đủ sức 

hút để tạo sự gắn bó với khán giả (Bảng 3.11).  
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Bảng 3.11. Đánh giá chất lượng chương trình truyền hình biến đổi khí hậu 

của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

 

Đánh giá chất lượng thông tin của các chương trình truyền hình về BĐKH 

Hấp dẫn,  

dễ hiểu 
Bình thường 

Nhàm chán, 

Khó hiểu 

Không có ý 

kiến 
Tổng 

 N % N % N % N % N % 

Phân bố theo tỉnh           

Nhơn Ái 24 21,05 86 75,44 2 1,75 2 1,75 114 100,00 

Lương Tâm 11 22,92 33 68,75 3 6,25 1 2,08 48 100,00 

Đất Mũi 11 8,87 102 82,26 5 4,03 6 4,84 124 100,00 

Tổng 46 16,08 221 77,27 10 3,50 9 3,15 286 100,00 

Độ tuổi           

18 – 24 3 8,82 28 82,35 3 8,82 0 0,00 34 100,00 

25 – 34 16 19,51 63 76,83 2 2,44 1 1,22 82 100,00 

35 - 49 23 23,47 71 72,45 2 2,04 2 2,04 98 100,00 

50+ 4 5,56 59 81,94 3 4,17 6 8,33 72 100,00 

Tổng 46 16,08 221 77,27 10 3,50 9 3,15 286 100,00 

Giới tính           

Nam 23 15,23 119 78,81 3 1,99 6 3,97 151 100,00 

Nữ 23 17,04 102 75,56 7 5,19 3 2,22 135 100,00 

Tổng 46 16,08 221 77,27 10 3,50 9 3,15 286 100,00 

Trình độ học vấn           

Không biết chữ 0 0,00 29 85,29 2 5,88 3 8,82 34 100,00 

Tiểu học 14 14,29 76 77,55 4 4,08 4 4,08 98 100,00 

Trung học cơ sở 9 21,95 31 75,61 1 2,44 0 0,00 41 100,00 

Trung học phổ thông 4 9,30 35 81,40 3 6,98 1 2,33 43 100,00 

Học nghề/Sơ cấp 7 30,43 16 69,57 0 0,00 0 0,00 23 100,00 

Trung cấp/Cao đẳng 9 30,00 20 66,67 0 0,00 1 3,33 30 100,00 

Đại học/Sau đại học 3 17,65 14 82,35 0 0,00 0 0,00 17 100,00 

Tổng 46 16,08 221 77,27 10 3,50 9 3,15 286 100,00 

Theo địa bàn, Lương Tâm (22,92%) và Nhơn Ái (21,05%) có tỷ lệ đánh 

giá “hấp dẫn” cao hơn trung bình, trong khi Đất Mũi chỉ đạt 8,87%, phần lớn 

coi chương trình “bình thường” (82,26%). Về độ tuổi, nhóm 35–49 thấy hấp 

dẫn nhất (23,47%), trong khi nhóm 50+ và 18–24 tuổi lại thấp (5,56% và 

8,82%), đồng thời có tỷ lệ “không có ý kiến” hoặc “nhàm chán” cao hơn. Giới 

tính không chênh lệch nhiều: nữ có xu hướng phân cực rõ hơn (17,04% thấy 

“hấp dẫn” nhưng cũng 5,19% thấy “nhàm chán”). 

Trình độ học vấn cho thấy sự phân hóa rõ rệt: nhóm học nghề/sơ cấp và 

trung cấp/cao đẳng có tỷ lệ “hấp dẫn” cao nhất (30–30,43%), trong khi nhóm mù 

chữ và tiểu học chủ yếu chọn “bình thường” (77–85%). Nhóm đại học/sau đại học 

tuy ít người thấy hấp dẫn (17,65%), nhưng không ai đánh giá “nhàm chán”. Như 

vậy, tỷ lệ khán giả đánh giá chương trình”hấp dẫn” còn thấp (16,08%) và mức 

“bình thường” quá cao. 

Dựa vào số liệu Bảng 3.12, kết quả khảo sát cho thấy đa số nông dân 

ĐBSCL đánh giá thông tin truyền hình về BĐKH ở mức “phần nào sát thực 
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tiễn” (79,72%), chỉ 10,14% nhận định “rất sát thực tiễn” và 6,99% cho rằng 

“không sát thực tiễn”. Xét theo địa bàn, xã Lương Tâm có tỷ lệ “rất sát thực 

tiễn” cao nhất (25%), trong khi ở Đất Mũi gần như không đáng kể (0,81%) và 

có tỷ lệ “không sát” cao hơn (10,48%), phản ánh sự thiếu phù hợp với đặc thù 

vùng ven biển. Về độ tuổi, các nhóm đều tập trung ở mức “phần nào sát” (76–

85%), nhưng nhóm 50+ có tỷ lệ “không biết” cao nhất (8,33%), trong khi nhóm 

trẻ 18–24 tuổi hầu như không có. Xét theo giới tính, nam giới thiên về “phần 

nào sát” (81,46%) nhiều hơn nữ (77,78%), trong khi nữ lại có xu hướng cho 

rằng “không sát” cao hơn (8,15% so với 5,96%). Trình độ học vấn cũng cho 

thấy sự phân hóa: nhóm thấp (không biết chữ, tiểu học) gần như tuyệt đối chọn 

“phần nào sát” (91,18% ở nhóm mù chữ), trong khi nhóm trung học phổ thông, 

học nghề và trung cấp/cao đẳng có tỷ lệ “rất sát thực tiễn” cao hơn (13–17%). 

Tuy vậy, ngay cả nhóm đại học trở lên cũng chủ yếu đánh giá ở mức “phần 

nào sát” (88,24%), không có ai chọn “rất sát”. 

Bảng 3.12. Đánh giá của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long về tính sát 

thực tế của nội dung truyền hình so với thực tiễn 

 

Tính sát thực tế của nội dung truyền hình về BĐKH so với thực tiễn 

Rất sát thực 

tiễn 

Phần nào 

sát thực tiễn 

Không 

sát thực tiễn 
Không biết Tổng 

 N % N % N % N % N % 

Phân bố theo xã           

Nhơn Ái 16 14,04 89 78,07 5 4,39 4 3,51 114 100,00 

Lương Tâm 12 25,00 33 68,75 2 4,17 1 2,08 48 100,00 

Đất Mũi 1 0,81 106 85,48 13 10,48 4 3,23 124 100,00 

Tổng 29 10,14 228 79,72 20 6,99 9 3,15 286 100,00 

Độ tuổi           

18 – 24 3 8,82 29 85,29 2 5,88 0 0,00 34 100,00 

25 – 34 9 10,98 64 78,05 6 7,32 3 3,66 82 100,00 

35 - 49 10 10,20 80 81,63 8 8,16 0 0,00 98 100,00 

50+ 7 9,72 55 76,39 4 5,56 6 8,33 72 100,00 

Tổng 29 10,14 228 79,72 20 6,99 9 3,15 286 100,00 

Giới tính           

Nam 14 9,27 123 81,46 9 5,96 5 3,31 151 100,00 

Nữ 15 11,11 105 77,78 11 8,15 4 2,96 135 100,00 

Tổng 29 10,14 228 79,72 20 6,99 9 3,15 286 100,00 

Trình độ học vấn           

Không biết chữ 0 0,00 31 91,18 2 5,88 1 2,94 34 100,00 

Tiểu học 11 11,22 72 73,47 11 11,22 4 4,08 98 100,00 

Trung học cơ sở 5 12,20 33 80,49 1 2,44 2 4,88 41 100,00 

Trung học phổ thông 6 13,95 33 76,74 4 9,30 0 0,00 43 100,00 
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Học nghề/Sơ cấp 4 17,39 19 82,61 0 0,00 0 0,00 23 100,00 

Trung cấp/Cao đẳng 3 10,00 25 83,33 1 3,33 1 3,33 30 100,00 

Đại học/Sau đại học 0 0,00 15 88,24 1 5,88 1 5,88 17 100,00 

Tổng 29 10,14 228 79,72 20 6,99 9 3,15 286 100,00 

Tổng thể, kết quả phản ánh một nghịch lý: truyền hình có liên quan nhất 

định đến thực tiễn sản xuất, nhưng chưa đủ chiều sâu; tỷ lệ “rất sát thực tiễn” 

còn quá thấp (10,14%). 

3.2.1.5. TC5 - Các rào cản trong quá trình tiếp cận thông điệp về biến 

đổi khí hậu trên truyền hình của nông dân 

*Yếu tố gây nhiễu trong môi trường tiếp nhận 

Nhiễu môi trường tiếp nhận cũng góp phần đáng kể làm suy giảm hiệu 

quả của thông điệp BĐKH trên truyền hình. Không gian xem TV của nhiều 

nông hộ ĐBSCL thường mang tính mở và nhiều tiếng ồn, như âm thanh từ máy 

nổ, ghe xuồng, gia súc hoặc hoạt động sinh hoạt chung trong gia đình: “Nhà 

tui gần mé sông, ghe xuồng chạy suốt. Nhiều khi tiếng ồn quá, nghe tivi không 

rõ”, (PVS-N12); “Nhà có con nhỏ chạy nhảy ồn ào, nghe bản tin thời tiết nhiều 

khi nửa chừng là quên mất nội dung”, (PVS-N14). Bên cạnh đó, thói quen xem 

đa nhiệm – vừa xem vừa ăn cơm, trò chuyện, sửa nông cụ hay vá lưới – khiến 

mức độ tập trung của khán giả nông dân bị phân tán đáng kể: “Thường vừa coi 

tivi vừa ăn cơm hay sửa đồ nghề. Chương trình nào dài quá là tui nghe tiếng 

mà không có nhớ gì”, (PVS-N9). 

*Yếu tố gây nhiễu trong kỹ thuật và hạ tầng 

Nhiễu kỹ thuật và hạ tầng là một trong những rào cản quan trọng ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình tại 

ĐBSCL. Khu vực này thường xuyên chịu tác động của điều kiện thời tiết cực 

đoan như mưa bão, sấm sét, gió mạnh, khiến tín hiệu truyền hình dễ bị gián đoạn, 

mất sóng vệ tinh hoặc nhiễu sóng ăng – ten: “Mưa lớn với gió mạnh là tivi mất 

sóng liền, nhất là lúc coi dự báo thời tiết. Muốn xem để chuẩn bị mà sóng cứ 

chập chờn”, (PVS-N11); thậm chí nhiều địa phương còn xảy ra mất điện cục bộ 

đúng vào thời điểm phát sóng các chương trình cảnh báo khí hậu: “Nhiều khi có 

cảnh báo hạn mặn phát đúng lúc khu tôi cúp điện, bà con đâu xem được. Mãi tới 

hôm sau mới nghe lại trên radio hoặc hàng xóm kể”, (PVS-Q1). 

Bên cạnh yếu tố khách quan đó, hạ tầng thiết bị của người nông dân cũng 

góp phần gia tăng “nhiễu”: nhiều nông hộ vẫn sử dụng tivi đời cũ với chất liuợng 
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âm thanh và hình ảnh thấp, làm giảm khả năng tiếp nhận các nội dung cần độ nét 

cao như bản đồ xâm nhập mặn, đồ họa phân tích hay các tín hiệu cảnh báo: “Tivi 

nhà tôi đời cũ, chữ nhỏ với bản đồ màu nhìn không rõ. Nghe thì nghe được nhưng 

hình ảnh không thấy rõ nên nhiều lúc khó hiểu”, (PVS-N13). Những trích dẫn này 

phản ánh sự thật, dù thông điệp được truyền tải đầy đủ từ phía đài truyền hình 

nhưng không đến được người xem một cách trọn vẹn và hiệu quả. 

*Yếu tố gây nhiễu trong ngữ nghĩa của thông điệp  

Nghiên cứu cho thấy nhiễu ngữ nghĩa là rào cản lớn nhất đối với nông 

dân ĐBSCL, với 41,61% (119/286) ý kiến phản hồi rằng thông tin “khó hiểu, 

nhiều từ chuyên môn phức tạp”. Dưới lăng kính báo chí học, đây không chỉ là 

vấn đề từ vựng mà là biểu hiện của tình trạng chênh lệch trong quá trình mã 

hóa của chủ thể với giai đoạn giải mã của đối tượng tiếp nhận. 

Trong khi các nhà báo thực hiện quy trình mã hóa dựa trên khung tri thức 

khoa học, ngôn ngữ chính sách và các kịch bản dự báo vĩ mô, thì nông dân lại 

sử dụng bộ công cụ giải mã dựa trên kinh nghiệm sản xuất mộc mạc. Sự đứt 

gãy này thể hiện rõ khi các thuật ngữ như: “Trong bản tin hay nói “phát thải 

ròng”, mực nước biển dân theo kịch bản RCP”… tui nghe mà không hiểu mấy 

chữ đó nghĩa gì”, (PVS-N6). Việc nhà đài phát đi tín hiệu khoa học trong khi 

công chúng thiếu công cụ giải mã dẫn đến tình trạng thông điệp bị bỏ qua hoặc 

giải mã sai lệch bản chất vấn đề. Ngay cả cán bộ chính quyền địa phương cũng 

gặp khó khăn khi chương trình sử dụng ngôn ngữ quá hàn lâm: “Nội dung hay 

nhưng thuật ngữ khó, đến tui còn phải tra cứu thì bà con nông dân càng khó 

lắm” (PVS-Q3). Sự khác biệt phương ngữ càng làm tăng mức độ nhiễu, ví 

dụ:”Nghe giọng phát thanh viên nhiều khi ở các vùng miền khác nên không 

quen, cần chú ý nhiều hơn để hiểu hết ý nghĩa của bản tin”, (PVS-N3). 

*Yếu tố gây nhiễu trong tâm lý tiếp nhận của nông dân 

Nhiễu tâm lý đóng vai trò như một “màng lọc” tiêu cực, tạo ra rào cản 

khiến thông điệp khó thẩm thấu. Kết quả khảo sát ghi nhận 9,09% (26/607) lượt 

trả lời của nông dân ở vị thế “giải mã đối kháng” khi khẳng định “Không tin 

vào hiệu quả” của các biện pháp thích ứng trên truyền hình “khó hiểu, nhiều từ 

chuyên môn”. Việc sử dụng ngôn ngữ hàn lâm (ví dụ: “hiệu ứng nhà kính”, 

“giảm phát thải các – bon”) thay vì ngôn ngữ bình dân đã tạo một khoảng cách 

tâm lý khiến nông dân cảm thấy vấn đề này xa lạ và khó khăn.  
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Sự quá tải thông tin khiến 34,62% người được khảo sát cho rằng 

“thông tin quá nhiều, khó theo dõi” cùng với 37,06% người phàn nàn về 

việc thông tin “không được cung cấp kịp thời” và 23,78% thấy “không phù 

hợp nhu cầu sản xuất”. 

 Một vấn đề tâm lý nghiêm trọng là sự mất cân bằng giữa “nỗi sợ” và “giải 

pháp”. Có tới 33,92% người trả lời phản ánh chương trình “không đề cập nguyên 

nhân và giải pháp” và 32,52% “chỉ mô tả biểu hiện BĐKH”, và 20,63% cho 

rằng “truyền đạt đơn điệu, nhàm chán” (xem Bảng 3.13). 

Bảng 3.13. Khó khăn trong việc tiếp nhận thông điệp biến đổi khí hậu trên 

truyền hình 

Các khó khăn Tổng cộng 
%/tổng số 

câu trả lời 

%/tổng số 

trường hợp 

Thông tin khó hiểu, nhiều từ chuyên môn phức tạp 119 18,56 41,61 

Thông tin không được cung cấp kịp thời 106 16,54 37,06 

Thông tin quá nhiều, khó theo dõi 99 15,44 34,62 

Thông tin không đề cập đến nguyên nhân và giải pháp phòng chống 

biến đổi khí hậu 
97 15,13 33,92 

Thông tin chỉ đề cập đến biểu hiện của BĐKH 93 14,51 32,52 

Thông tin không phù hợp với nhu cầu thông tin 68 10,61 23,78 

Hình thức truyền tài thông tin đơn điệu, nhàm chán 59 9,2 20,63 

Tổng 641 100 224,13 

Một dạng nhiễu phổ biến là tâm lý tin vào kinh nghiệm canh tác truyền đời 

– “lão nông tri điền” – hơn là các dự báo khoa học vốn được xem là xa lạ hoặc 

khó kiểm chứng: “Tui làm ruộng mấy chục năm, coi thời tiết trên tivi nhiều khi 

không đúng lắm nên tui vẫn coi kinh nghiệm của ông bà lá chính”, (PVS-N5). Khi 

thông điệp truyền hình đi ngược lại với niềm tin cũ, não bộ thường tạo ra các 

“màng lọc” tâm lý khiến người xem giảm mức độ tiếp nhận hoặc thậm chí bác bỏ 

thông tin: “Nghe trên tivi nói năm nay mặn sớm, nhưng hồi trước cũng có năm 

như vậy. Nên nhiều khi tui chưa tin ngay”, (PVS-N7). Bên cạnh đó, trạng thái lo 

âu và cơ chế phòng vệ cũng làm suy yếu hiệu quả truyền thông.  

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc liên tục với các tin tức về thiên tai, sạt lở, hạn 

mặn hay thiệt hại nghiêm trong có thể gây sợ hãi quá mức, nhóm thông điệp 

phản ánh tác động (chiếm tỷ lệ cao nhất 47,1%) dễ kích hoạt cơ chế phòng vệ 

tâm lý. Tiếp xúc quá nhiều với tin tức thảm họa gây ra trạng thái lo âu và nghe 

nhưng không thật sự tiếp nhận hoặc xử lý thông tin: “Coi nhiều tin về sạt lở, 
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thiệt hại quá lớn khiến bà con dễ lo lắng, rồi lại né tránh không muốn xem 

nữa”, (PVS-N9). Những yếu tố tâm lý này khiến giảm hiệu quả của thông điệp 

khí hậu, dù nội dung được truyền tải đầy đủ. 

*Yếu tố gây nhiễu trong vị thế giải mã thông điệp 

Phần lớn nông dân còn lại nằm ở vị thế giải mã thỏa hiệp/đàm phán. Họ chấp 

nhận thông điệp chung về sự nguy hiểm của BĐKH nhưng chỉ lựa chọn hoặc điều 

chỉnh các giải pháp kỹ thuật sao cho phù hợp với điều kiện của nông hộ. 

Vị thế này lý giải cho nghịch lý: 65,7% nông dân tin rằng các mô hình thích 

ứng mang lại cơ hội nhưng chỉ 1,3% thực sự “vận dụng vào thực tế” (bảng 3.16 và 

3.15). Họ đồng thuận với nhà đài về mặt nhận thức nhưng lại “thỏa hiệp” bằng cách 

trì hoãn hành động do rào cản về tài chính (83,57% thiếu vốn) và kỹ thuật (67,48% 

thiếu kiến thức) (xem bảng 3.23). Tình trạng “nghe nhiều – hiểu ít – tin vừa phải – 

làm rất ít” chính là kết quả của quá trình giải mã thương lượng, nơi thông điệp chưa 

đủ sức mạnh để phá vỡ các rào cản thực tiễn của kinh tế hộ. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối tương quan thuận giữa Khung 

giờ xem, thời gian xem, động cơ xem, chương trình và chất lượng chương 

trình, tính sát thực tiễn của thông điệp với hiệu quả tiếp cận thông điệp 

BĐKH của nông dân ĐBSCL. Có tới 83,92% nông dân cho biết thỉnh thoảng 

(63,29%) hoặc thường xuyên (20,63%). Hiệu quả này bắt nguồn từ sự phù 

hợp giữa lịch phát sóng và nhịp sinh hoạt nông nghiệp, khi các chương trình 

được bố trí vào các khung giờ 6h00, 11h30 và đặc biệt là buổi tối từ 18h–

21h – thời điểm được 76,92% nông dân lựa chọn xem truyền hình. Tuy nhiên, 

dưới góc độ Lý thuyết Sử dụng và Hài lòng, hiệu quả tiếp cận chưa đồng 

nghĩa với hiệu quả tiếp nhận. Mặc dù 65,39% nông dân xem truyền hình 

nhằm tìm kiếm thông tin phục vụ sản xuất và phòng tránh thiên tai, nhưng 

có tới 77,27% chỉ đánh giá chất lượng chương trình ở mức “bình thường”, 

trong khi chỉ 10,14% cho rằng nội dung thực sự sát nhu cầu. Nguyên nhân 

xuất phát từ sự mất cân đối trong cấu trúc thông điệp khi nội dung về tác 

động BĐKH chiếm 47,1%, cao hơn nhóm giải pháp thích ứng (37,4%), khiến 

tỷ lệ vận dụng kiến thức vào thực tiễn chỉ đạt 1,3%. Điều này cho thấy các 

đài đã thành công trong việc đưa thông điệp đến đúng thời điểm nhưng chưa 

chuyển hóa hiệu quả tiếp cận thành hiệu quả tiếp nhận. 
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3.2.2. Hiệu quả về mặt nhận thức thông điệp biến đổi khí hậu trên 

truyền hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long  

3.2.2.1. NT1 - Mức độ hiểu đúng các khái niệm và thuật ngữ chuyên môn 

BĐKH 

Kết quả khảo sát ở Bảng 3.14 cho thấy 54,63% nông dân ĐBSCL “đã 

từng nghe” về BĐKH; 34,97% “không nhớ rõ” và 10,40% “chưa từng nghe”. 

Nhận thức khác biệt đáng kể theo địa phương, độ tuổi, giới tính và trình độ học 

vấn. Người dân Cà Mau có mức nhận biết cao nhất (75,14%), trong khi Hậu 

Giang thấp nhất (33,52%). Về độ tuổi, nhóm 25–34 nhận biết cao nhất 

(65,22%), còn nhóm trên 50 tuổi có tỷ lệ “chưa từng nghe” nhiều nhất 

(15,45%). Nam giới biết đến BĐKH nhỉnh hơn nữ giới (56,99% so với 

52,14%). Trình độ học vấn là yếu tố phân hóa mạnh nhất: từ 32,73% ở nhóm 

không biết chữ đến 95% ở nhóm đại học/sau đại học. 

Bảng 3.14. Mức độ kiến thức về khái niệm “Biến đổi khí hậu” của nông 

dân Đồng bằng sông Cửu Long 

 

Nhận thức về khái niệm “Biến đổi khí hậu” 

Đã từng nghe Không nhớ rõ Chưa từng nghe Tổng 

N % N % N % N % 

Phân bố theo xã 

Nhơn Ái 100 55,56 70 38,89 10 5,56 180 100,00 

Lương Tâm 59 33,52 83 47,16 34 19,32 176 100,00 

Đất Mũi 130 75,14 32 18,50 11 6,36 173 100,00 

Tổng 289 54,63 185 34,97 55 10,40 529 100,00 

Độ tuổi         

18 – 24 59 55,14 37 34,58 11 10,28 107 100,00 

25 – 34 90 65,22 39 28,26 9 6,52 138 100,00 

35 - 49 92 57,14 53 32,92 16 9,94 161 100,00 

50+ 48 39,02 56 45,53 19 15,45 123 100,00 

Tổng 289 54,63 185 34,97 55 10,40 529 100,00 

Giới tính 

Nam 155 56,99 90 33,09 27 9,93 272 100,00 

Nữ 134 52,14 95 36,96 28 10,89 257 100,00 

Tổng 289 54,63 185 34,97 55 10,40 529 100,00 

Trình độ học vấn 

Không biết chữ 18 32,73 22 40,00 15 27,27 55 100,00 

Tiểu học 83 49,11 65 38,46 21 12,43 169 100,00 

Trung học cơ sở 46 45,54 43 42,57 12 11,88 101 100,00 

Trung học phổ thông 53 65,43 24 29,63 4 4,94 81 100,00 

Học nghề/Sơ cấp 27 64,29 15 35,71 0 0,00 42 100,00 

Trung cấp/Cao đẳng 43 70,49 15 24,59 3 4,92 61 100,00 

Đại học/Sau đại học 19 95,00 1 5,00 0 0,00 20 100,00 

Tổng 289 54,63 185 34,97 55 10,40 529 100,00 

Kết hợp Bảng 3.13 và Bảng 3.3 cho thấy một nghịch lý đáng chú ý: 529 

người được khảo sát “biết đến” khái niệm BĐKH, nhưng chỉ 289 người 

(54,63%) thực sự “đã từng nghe” rõ khái niệm, 34,97% “không nhớ rõ” và 
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10,40% “chưa từng nghe” ở mức nhận thức chắc chắn. Đồng thời, chỉ 286 

người (54,06%) nhắc đến “truyền hình” là một trong các kênh tiếp nhận thông 

tin về BĐKH. Điều này cho thấy tỷ lệ “đã từng nghe rõ” (54,63%) gần như 

trùng khớp với tỷ lệ nhắc đến “truyền hình” (54,06%), hàm ý rằng truyền hình 

có thể là nguồn đóng góp quan trọng vào nhóm nhận thức vững chắc. Tuy 

nhiên, nhận thức về BĐKH không chỉ đến từ truyền hình. Nguồn thông tin được 

nhắc đến nhiều nhất lại là bạn bè/người thân (55,77%), cao hơn cả truyền hình, 

tiếp theo là đài phát thanh (49,15%) và cán bộ địa phương (41,78%). Sự phân 

hóa còn thể hiện rõ theo học vấn: nhóm đại học đạt 95% “đã từng nghe”, trong 

khi nhóm không biết chữ chỉ 32,73%, cho thấy khả năng tiếp nhận phụ thuộc 

mạnh vào vốn văn hóa. Phát hiện này mang ý nghĩa quan trọng: nhận thức về 

BĐKH đã lan tỏa rộng trong cộng đồng, nhưng hệ sinh thái thông tin mang tính 

đa nguồn và liên cá nhân cao, trong đó truyền hình là kênh quan trọng nhưng 

không giữ vị thế độc quyền.  

Ở mức độ thuật ngữ chuyên môn, nông dân chủ yếu mới “biết đến” các 

khái niệm như thích ứng (74,05%) hay giảm nhẹ (62,98%), trong khi tỷ lệ “hiểu 

rõ” và “vận dụng” chỉ đạt 1–9%. Các khái niệm chuyên sâu như “năng lực 

ứng phó” và “năng lực thích ứng” có tỷ lệ “không biết” trên 40%. Điều này 

cho thấy khoảng cách lớn giữa nhận diện khái niệm và khả năng hiểu, vận dụng 

vào thực tiễn (Biểu đồ 3.2).  

Biểu đồ 3.2.  Mức độ nhận biết các thuật ngữ chuyên môn biến đổi khí hậu 

của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 
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3.2.2.2.  NT2 - Mức độ nắm vững các biểu hiện của biến đổi khí hậu 

Khi đối chiếu kết quả phân tích nội dung 238 thông điệp truyền hình về 

BĐKH với các chỉ báo nhận thức của nông dân ĐBSCL, có thể nhận thấy tồn tại 

mối tương quan rõ rệt giữa cấu trúc nội dung thông điệp và chiều sâu nhận thức 

của công chúng. Dưới góc độ Lý thuyết Thiết lập chương trình nghị sự, những vấn 

đề được truyền hình ưu tiên phản ánh đã trở thành những nội dung mà nông dân 

nhận biết rõ nhất.  

Trong tổng số thông điệp được khảo sát, nhóm thông điệp phản ánh tác 

động của BĐKH chiếm tỷ lệ cao nhất với 112 thông điệp (47,1%), gần một nửa 

tổng số thông điệp được ghi nhận. Đứng thứ hai là nhóm thông điệp về giải pháp 

ứng phó và thích ứng với 89 thông điệp (37,4%), cho thấy đã có sự quan tâm đáng 

kể đến định hướng hành động, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhóm phản ánh tác động 

gần 10 điểm phần trăm. Nhóm nội dung về chủ trương, chính sách của Nhà nước 

chiếm 10,1% (24 thông điệp) và đặc biệt nhóm công bằng xã hội trong bối cảnh 

BĐKH chiếm tỷ lệ thấp nhất với 5,4% (13 thông điệp) (xem bảng 3.10). Sự ưu 

tiên này đã góp phần hình thành nhận thức khá rõ của nông dân về các biểu hiện 

trực quan của BĐKH (xem Bảng 3.15).  

Kết quả khảo sát ở Bảng 3.15 cho thấy nông dân ĐBSCL nhận thức rõ 

nhất các hiện tượng khí hậu có tính hiển hiện, tác động trực tiếp đến sản xuất 

như hạn hán do nóng lên toàn cầu (67,49%), giông lốc, sét (63,89%), xâm nhập 

mặn (62,57%) và lũ lụt, triều cường (58,41%). Ngược lại, các hiện tượng ít dễ 

thấy hơn như sạt lở, sụt lún (36,29%), ô nhiễm đất, nước, không khí (31,95%), 

hay biến động nhiệt độ do suy giảm tầng ozone (28,17%) có tỷ lệ nhận biết thấp 

hơn. Đặc biệt, những vấn đề mang tính toàn cầu, dài hạn như phát thải khí nhà 

kính (11,91%) và mất đa dạng sinh học (9,07%) hầu như chưa được quan tâm.  

Bảng 3.15. Nhận thức của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long về các 

biểu hiện của biến đổi khí hậu 

Hiện tượng biến đổi khí hậu  Tổng cộng 
%/tổng số 

câu trả lời 

%/tổng số 

trường hợp 

Hạn hán do nóng lên toàn cầu 357 17,76 67,49 

Xâm nhập mặn do nước biển dâng cao 331 16,47 62,57 

Lũ lụt, triều cường 309 15,37 58,41 

Ô nhiễm đất, nước, không khí 169 8,41 31,95 

Giông lốc, sét 338 16,82 63,89 

Mất đa dạng sinh học và tuyệt chủng 48 2,39 9,07 

Sạt lở đất, sụt lún khiến mất đô thị và tài sản 192 9,55 36,29 
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Nhiệt độ biến động thất thường do suy giảm tầng Ozone 149 7,41 28,17 

Phát thải khí nhà kính 63 3,13 11,91 

Khác 0 0 0 

Tôi không biết 54 2,69 10,21 

Tổng 2010 100 379,96 

Đáng lưu ý, vẫn còn 54 người (2,69%; 10,21%) cho biết chưa có nhận 

thức hoặc không biết về các tác động của BĐKH. Các trích dẫn phỏng vấn sâu 

cũng khẳng định rằng nông dân thường gọi những biểu hiện của BĐKH bằng 

những thuật ngữ quen thuộc như “nước ròng, nước lớn, trời đất bất thường”, 

và chỉ chú ý đến các hiện tượng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Các khái 

niệm khoa học như “biến đổi khí hậu” hay “khí nhà kính” bị xem là xa lạ, khó 

hiểu và ít gắn với lợi ích trước mắt. Ví dụ: “Tui có nghe trên TV nói về môi 

trường này kia, nhưng mà cái “biến đổi khí hậu” thì tui không biết là cái gì. 

Tui chỉ biết năm nay nước mặn vào sớm hơn, cây trái chết nhiều hơn. Bà con 

mình gọi đó là “nước ròng”, “nước lớn”, hay là “trời đất bất thường” thôi. 

Chứ cái chữ “biến đổi khí hậu” thì tui đâu có rành”, (PVS-N13); “Cái từ “biến 

đổi khí hậu” thì tui có nghe rồi, nhưng mà nói thật là cũng không hiểu rõ lắm. 

Tui chỉ quan tâm đến mấy cái bản tin thời tiết, báo mặn, báo hạn thôi. Mấy cái 

đó thì trực tiếp hơn, dễ hiểu hơn, biết để mà tính chuyện trữ nước, làm lúa”,( 

PVS-N10); “TV nói nhiều cái hay lắm, nhưng mà mấy cái “khí hậu” gì đó tui 

không để ý. Tui chỉ coi mấy chương trình nhà nông làm giàu, kinh nghiệm trồng 

trọt. Mấy cái đó thì chỉ thẳng cách làm, có lợi hơn. Còn mấy cái từ cao siêu 

quá, nghe đau đầu”, (PVS-N15). 

Như vậy, nhận thức của nông dân hiện nay vẫn thiên về những biểu hiện 

dễ quan sát, trong khi thiếu sự quan tâm đến các tác động gián tiếp, dài hạn và 

có tính hệ thống. Đây là thách thức lớn, đặt ra yêu cầu cần tăng cường truyền 

thông và giáo dục cộng đồng để nâng cao nhận thức toàn diện hơn, tạo nền tảng 

cho hành động thích ứng và ứng phó bền vững. 

3.2.2.3. NT3 - Khả năng nhận biết và đánh giá thiệt hại do biến đổi khí 

hậu gây ra  

Kết quả khảo sát ở Biểu đồ 3.3 cho thấy nông dân ĐBSCL kiến thức rõ 

các thiệt hại do BĐKH gây ra, nổi bật nhất là giảm thu nhập (91,01%) và chi phí 

sinh hoạt tăng (95,83%), phản ánh tác động dây chuyền từ mất mùa, dịch bệnh 

đến giá cả leo thang. Các ảnh hưởng khác cũng đáng kể: sức khỏe giảm sút 
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(65,35%), mất mùa, giảm năng suất (59,65%), dịch bệnh vật nuôi (56,36%) và 

thiếu nước sinh hoạt (67,76%). Một bộ phận nông hộ còn phải di dời nơi cư trú 

(24,12%) hoặc đối mặt với việc học tập con cái bị ảnh hưởng (23,25%). 

Biểu đồ 3.3. Nhận thức của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long về mức 

độ ảnh hưởng của các hiện tượng biến đổi khí hậu đến sinh kế 

 

Các con số kể trên cho thấy BĐKH ở ĐBSCL tác động đa chiều đến kinh tế, 

môi trường và xã hội. Đáng chú ý là hệ lụy kéo theo sự tương tác dây chuyền: giảm 

năng suất dẫn đến => giảm thu nhập và dẫn đến => tăng áp lực lên chi phí sinh hoạt 

=> ảnh hưởng đến sức khỏe và giáo dục => gây suy giảm khả năng thích ứng.  

3.2.2.4. NT4 - Mức độ nắm vững về các mô hình và cơ hội để phát triển 

bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long 

Điểm nghẽn lớn nhất xuất hiện ở mối quan hệ giữa nội dung thông điệp giải 

pháp và khả năng vận dụng của công chúng. Mặc dù 37,4% thông điệp đã chuyển 

sang định hướng giải pháp và thích ứng (xem bảng 3.10), song hiệu quả chuyển 

hóa tri thức thành năng lực hành động vẫn rất hạn chế. Kết quả khảo sát tại bảng 

3.16 cho thấy hiệu quả tiếp nhận ở tiêu chí NT4 (Mức độ nắm vững mô hình) 

đang gặp điểm nghẽn tại tầng “Vận dụng” của thang Bloom. Trong khi 67,64% 

nông dân đã đạt được tầng “Hiểu một chút”, thì sự đứt gãy trong quá trình mã 
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hóa ngôn ngữ kỹ thuật khiến chỉ có 1,3% thực hiện được bước “Vận dụng thực 

tế”. Khoảng cách rất lớn giữa hiểu biết và hành động cho thấy nội dung truyền 

hình hiện nay mới chủ yếu tác động đến tầng nhận thức thấp của Bloom (ghi nhớ 

và hiểu), trong khi chưa đủ khả năng đưa công chúng lên tầng vận dụng và chuyển 

hóa thành hành vi thích ứng thực tế. Điều này chứng minh cho giả thuyết nghiên 

cứu về việc nhận thức tích cực chưa đủ bảo đảm hành vi thích ứng khi thiếu năng 

lực giải mã tri thức khoa học. 

Các mô hình cụ thể như “hệ thống thâm canh lúa cải tiến”, “trồng trọt 

kết hợp thủy sản” hay”quản lý tài nguyên, phát triển sinh kế thích ứng với 

BĐKH” được hiểu ở mức khá cao (trên 70%), tuy nhiên tỷ lệ “vận dụng thực 

tế” lại chỉ dao động từ 0–2,47%. Trong khi đó, các mô hình có tính cộng đồng 

hoặc đa ngành như “đồng quản lý khu bảo tồn” hay “cộng đồng lâm thủy sản 

bền vững” lại ghi nhận tỷ lệ “hiểu rõ” thấp hơn nhưng có xu hướng “vận dụng” 

cao hơn một chút, cho thấy sự gắn kết thực tiễn tại địa phương là yếu tố quyết 

định khả năng ứng dụng tri thức truyền thông. 

Bảng 3.16. Nhận thức về các mô hình phát triển bền vững, thích ứng với 

biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long của nông dân 
Các mô hình phát triển bền vững, 

thích ứng với BĐKH ở  ĐBSCL 

Không hiểu Hiểu một 

chút 

Hiểu rõ Vận dụng 

vào thực tế 

Total 

 N % N % N % N % N % 

 Mô hình quản lý tài nguyên, phát 

triển sinh kế thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

8 7,02 90 78,95 16 14,04 0 0 114 100 

Mô hình trồng trọt kết hợp thủy sản 2 1,64 86 70,49 33 27,05 1 0,82 122 100 

Mô hình hệ thống thâm canh lúa cải 

tiến 
1 1,04 68 70,83 25 26,04 2 2,08 96 100 

Mô hình lâm nghiệp kết hợp thủy sản 3 3,7 56 69,14 20 24,69 2 2,47 81 100 

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng 

ven biển 
1 1,79 36 64,29 18 32,14 1 1,79 56 100 

Mô hình cộng đồng lâm thủy sản bền 

vững 
4 7,41 28 51,85 20 37,04 2 3,7 54 100 

Mô hình bảo vệ tổng hợp vùng ven 

biển và rừng ngập mặn nhằm thích 

nghi với BĐKH kết hợp du lịch 

0 0 18 62,07 11 37,93 0 0 29 100 

Mô hình trồng, chăm sóc, bảo vệ và 

quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng 

đồng 

1 3,57 18 64,29 9 32,14 0 0 28 100 

Mô hình đồng quản lý khu bảo tồn 2 5,71 16 45,71 17 48,57 0 0 35 100 

Tổng cộng 22 3,58 416 67,64 169 27,48 8 1,3 615 100 
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Như đã phân tích, lý thuyết Sử dụng và Hài lòng nhấn mạnh nếu thông 

điệp quá trừu tượng, nông dân sẽ từ chối tiếp nhận hoặc tiếp nhận hời hợt. Dữ 

liệu tại Bảng 3.16 minh chứng cho điều này: 67,64% nông dân chỉ “hiểu một 

chút” về các mô hình phát triển bền vững và tỷ lệ thực sự “vận dụng vào thực 

tế” cực thấp, chỉ 1,3%. Khoảng cách này một lần nữa khẳng định: truyền hình 

mới chỉ làm tốt việc khơi gợi sự quan tâm nhưng chưa đủ sức mạnh để chuyển 

hóa tri thức thành năng lực hành động do nội dung chưa sát sườn với bảng cân 

đối chi phí - lợi nhuận mà nông dân kỳ vọng. 

Một phát hiện đáng chú ý khác là sự tồn tại của hiện tượng niềm tin vượt 

đang trước tri thức. Ở Bảng 3.17, tổng cộng 65,7% nông dân cho rằng “có cơ 

hội” hoặc “có rất nhiều cơ hội” khi áp dụng các mô hình phát triển bền vững. 

Đáng chú ý, “cơ hội chuyển đổi mô hình sản xuất” đạt mức cao nhất (81,03%) 

– phản ánh nhận thức rõ ràng của nông dân về lợi ích trực tiếp trong sản xuất 

nông nghiệp. Tương tự, “cơ hội phát triển du lịch bền vững” đạt 72,67%, cho 

thấy người dân đã bắt đầu nhìn thấy giá trị kinh tế từ việc gắn kết sản xuất nông 

nghiệp và du lịch sinh thái. Tuy nhiên, các cơ hội mang tính chiến lược dài hạn 

như “coi nước, đất và đa dạng sinh học là 3 trụ cột chính để phân vùng hợp lý” 

hay”kinh tế biển là động lực phát triển bền vững” lại chỉ đạt mức “có cơ hội” 

khoảng 52%, và “có rất nhiều cơ hội” chưa đến 10%, phản ánh giới hạn nhận 

thức về quy hoạch vĩ mô và phát triển liên ngành. 

Bảng 3.17. Nhận thức về các cơ hội sau khi vận dụng các mô hình phát 

triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long của nông dân 
Các cơ hội sau khi vận dụng các mô hình 

phát triển bền vững, thích ứng với 

BĐKH ở vùng ĐBSCL 

Không 

có cơ hội 

Ít 

có cơ hội 

Có cơ hội Có rất 

nhiều 

cơ hội 

Tổng cộng 

 N % N % N % N % N % 

Cơ hội phát triển du lịch bền vững 29 9,32 56 18,01 127 40,84 99 31,83 311 100 

Cơ hội chuyển đổi mô hình sản xuât 7 2,25 52 16,72 194 62,38 58 18,65 311 100 

Cơ hội tổ chức, sắp xếp lại không gian phát 

triển vùng theo hướng hiệu quả, bền vững, 

điều chỉnh hệ thống đô thị, điểm dân cư 

nông thôn phù hợp 

8 2,57 102 32,8 162 52,09 39 12,54 311 100 

Cơ hội coi kinh tế biển là động lực quan 

trọng cho sự phát triển bền vững 
42 13,5 93 29,9 148 47,59 28 9 311 100 

Cơ hội biến sản xuất nông nghiệp độc canh 

thành khu nông nghiệp công nghệ cao 
19 6,11 99 31,83 169 54,34 24 7,72 311 100 

Cơ hội coi nước, đất và đa dạng sinh học 

là 3 trụ cột chính để phân vùng hợp lý 
21 6,75 112 36,01 162 52,09 16 5,14 311 100 

Tổng cộng 126 6,75 514 27,55 962 51,55 264 14,15 1.866 100 
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Khi đối chiếu hai bảng, có thể thấy mức độ hiểu mô hình (Bảng 3.16) không 

tỷ lệ thuận với niềm tin vào cơ hội phát triển (Bảng 3.17). Trong khi hơn 67% nông 

dân “hiểu một chút” về mô hình, thì hơn 65,6% lại “tin rằng có cơ hội” – điều này 

cho thấy niềm tin cảm tính vượt lên trên hiểu biết lý tính. Ngược lại, tỷ lệ “vận dụng 

thực tế” chỉ 1,3%, nhưng “tin vào cơ hội phát triển du lịch bền vững” lại trên 70%, 

chứng tỏ truyền thông đã khơi dậy niềm hy vọng nhưng chưa cung cấp đủ năng lực 

thực thi. Điều này phản ánh một nghịch lý truyền thông quen thuộc trong các 

chương trình BĐKH tại Việt Nam: người xem “nghe nhiều – hiểu ít – tin vừa phải 

– làm rất ít”. Tức là, thông điệp truyền hình đã chạm đến nhận thức thái độ nhưng 

chưa chuyển hóa được sang hành vi – theo phân tầng mục tiêu giáo dục của Bloom 

(1956) và tuân theo quy luật của lý thuyết Sử dụng và Hài lòng. Điều này cho thấy 

truyền hình đã thành công trong việc tạo dựng niềm tin và kỳ vọng xã hội đối với 

các giải pháp thích ứng. Theo Lý thuyết Mã hóa/Giải mã của Stuart Hall, đây là 

hệ quả của sự lệch pha giữa cách thức mã hóa thông điệp của nhà đài bằng ngôn 

ngữ chính sách, khoa học và cách thức giải mã của nông dân dựa trên kinh nghiệm 

sản xuất và tri thức bản địa. 

Vì vậy, có thể kết luận rằng hiệu quả tiếp nhận nội dung thông điệp 

BĐKH trên truyền hình đối với nông dân ĐBSCL là có hiệu quả về mặt kiến 

thức, nhưng hiệu quả này mới đạt ở mức trung bình, thiên về nâng cao nhận 

thức hơn là hình thành năng lực hành động và thích ứng thực tế. Đây chính 

là cơ sở thực tiễn quan trọng để luận án đề xuất các giải pháp đổi mới thông 

điệp khí hậu theo hướng tăng cường tính giải pháp, trải nghiệm và hướng 

dẫn thực hành trong Chương 4. 

3.2.3. Hiệu quả về thái độ với thông điệp biến đổi khí hậu trên truyền 

hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Nếu nội dung thông điệp quyết định công chúng biết điều gì về biến đổi 

khí hậu thì hình thức thể hiện lại quyết định họ có muốn tiếp tục tiếp nhận, tin 

tưởng và đồng thuận với thông điệp đó hay không. Nghiên cứu cho thấy tồn tại 

mối tương quan thuận khá rõ giữa mức độ trực quan, chân thực của hình thức 

thể hiện với thái độ tiếp nhận của nông dân ĐBSCL. Tuy nhiên, hiệu quả này 

vẫn bị hạn chế bởi những rào cản về hạ tầng kỹ thuật và sự đơn điệu trong 

phương thức trình bày, khiến thái độ tiếp nhận mới dừng lại ở mức tin tưởng 

tương đối chứ chưa đạt tới sự đồng thuận tuyệt đối. 
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3.2.3.1. TĐ1 - Mức độ chủ động tiếp nhận thông điệp của người dân 

Phân tích sâu hơn từ động cơ xem truyền hình về BĐKH cho thấy sự 

tồn tại song song của hai trạng thái tiếp nhận thông tin trong cộng đồng nông 

dân ĐBSCL: tiếp nhận thụ động và tiếp nhận chủ động. Tuy nhiên, xu hướng 

nổi bật là sự chuyển dịch ngày càng rõ nét từ hành vi “tình cờ xem” sang 

hành vi “chủ động tìm kiếm thông tin để ứng phó với rủi ro khí hậu” (xem 

lại Bảng 3.8). 

Kết quả khảo sát cho thấy 23,43% nông dân tiếp cận các chương trình 

truyền hình về BĐKH một cách tình cờ. Đây là nhóm công chúng vẫn duy trì 

thói quen xem truyền hình như một hoạt động thường nhật, chưa hình thành 

nhu cầu chủ động tìm kiếm thông tin chuyên biệt về khí hậu. Việc tiếp nhận 

thông tin ở nhóm này phụ thuộc nhiều vào lịch phát sóng và khả năng thu hút 

của chương trình. Tuy nhiên, tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với nhóm tiếp nhận 

có mục đích, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của nông dân trước những 

tác động ngày càng trực tiếp của BĐKH đối với đời sống và sản xuất. 

Đáng chú ý, có tới 43,36% người được hỏi cho biết họ theo dõi chương 

trình vì BĐKH “ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất”, trong khi 22,03% xem để 

“biết thông tin thời tiết nhằm phòng tránh thiên tai”. Tổng cộng 65,39% số 

người khảo sát tiếp nhận thông tin xuất phát từ nhu cầu bảo vệ sinh kế và giảm 

thiểu rủi ro. Điều này cho thấy nông dân ĐBSCL không còn xem các thông tin 

khí hậu như những kiến thức khoa học mang tính tham khảo, mà đã coi đây là 

nguồn thông tin đầu vào quan trọng cho quá trình ra quyết định sản xuất. 

Kết quả phỏng vấn sâu cũng phản ánh rõ sự thay đổi này. Một nông dân 

trồng lúa tại xã Lương Tâm chia sẻ:”Trước đây tui ít để ý mấy chương trình nói 

về biến đổi khí hậu, thấy gì thì coi nấy. Nhưng mấy năm nay nước mặn vô thất 

thường quá, coi dự báo thường xuyên để biết lúc nào lấy nước, lúc nào đóng cống. 

Không coi là dễ mất mùa lắm.”(PVS-N10). Tương tự, một hộ nuôi tôm tại Nhơn 

Ái cho biết:”Giờ mỗi ngày tui đều xem dự báo thời tiết và tình hình độ mặn. Chỉ 

cần nghe nói có mưa lớn hay thay đổi môi trường nước là phải chuẩn bị ngay. 

Thông tin này ảnh hưởng trực tiếp tới tiền bạc của gia đình.”(PVS-Q2). Những 
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chia sẻ trên cho thấy quá trình tiếp nhận truyền thông khí hậu đang gắn chặt với 

tâm lý quản trị rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Truyền hình không còn đơn 

thuần là phương tiện cung cấp thông tin mà đang trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết 

định trong bối cảnh điều kiện tự nhiên ngày càng bất ổn. 

Tuy nhiên, chỉ có 3,85% người trả lời cho biết họ xem vì cảm thấy nội 

dung “gần gũi, dễ hiểu”. Tỷ lệ rất thấp này phản ánh một thực tế rằng phần lớn 

chương trình truyền hình về BĐKH hiện nay vẫn thiên về cung cấp dữ liệu, dự 

báo hoặc kiến thức kỹ thuật, trong khi chưa thực sự chú trọng đến các phương 

thức truyền tải mang tính kể chuyện, gắn với trải nghiệm đời sống và cảm xúc 

của người dân. Điều đó cho thấy truyền thông khí hậu tại ĐBSCL vẫn còn dư 

địa lớn để chuyển từ mô hình truyền thông thông tin sang truyền thông trải 

nghiệm, lấy câu chuyện của chính người nông dân làm trung tâm nhằm nâng 

cao khả năng thu hút và duy trì sự quan tâm lâu dài của công chúng. 

3.2.3.2. TĐ2 - Mức độ tin tưởng vào thông điệp biến đổi khí hậu trên 

truyền hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Trước hết, ngôn ngữ báo chí giữ vai trò trung tâm trong việc hình thành 

niềm tin thực chứng của nông dân đối với thông điệp truyền hình. Kết quả phân 

tích nội dung thông điệp cho thấy: 

*Về mặt ngôn ngữ văn bản 

Các tác phẩm đều sử dụng ngôn ngữ phổ thông dễ hiểu và có xu hướng điều 

chỉnh theo giọng điệu, cách diễn đạt gần gũi với người dân địa phương. Phần lớn 

nội dung sử dụng tiếng địa phương Nam Bộ hoặc lối diễn đạt mang sắc thái vùng 

sông nước, tạo cảm giác thân thuộc với nông dân ĐBSCL. Các tác phẩm được mã 

hóa là có sử dụng ngôn ngữ bình dân, gần gũi với nông dân (11.4 = 1), cho thấy 

sự chủ động của các đài trong việc “địa phương hóa” thông điệp BĐKH, giảm tính 

học thuật khô cứng và tăng khả năng tiếp nhận của nông dân.  

Ví dụ: tác phẩm “Biến đổi khí hậu: Giữ đất”, phát sóng trên kênh VTV 

Cần Thơ ngày 15/5/2023. Nội dung tác phẩm đã viết: “nước đói phù sa, và một 

khi nước đói phù sa nó sẽ ăn ở hai bên bờ sông hoặc ăn dưới lòng sông gây ra 

hiện tượng mất đất”, qua đó chuyển hóa khái niệm khoa học thành hình ảnh đời 

sống, giúp công chúng dễ hiểu và ghi nhớ. Tương tự các tác phẩm như: “Rừng 

không còn là lá chắn chống BĐKH”, phát sóng trên kênh THTPCT ngày 
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7/9/2023; tác phẩm: “Người dân thích ứng BĐKH” phát sóng trên kênh HGTV 

ngày 3/1/2024, nội dung tác phẩm viết: “mất chừng 10 giây để mở ứng dụng 

Mekong trên điện thoại di động là ông Võ Văn Sơn đã biết được chăn mặn từ xa 

để chủ động nước cho ruộng” hay tin tức “Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp 

hạn hán cấp 2: điểm sụt lún năm trên các tuyến kênh và đường lộ giao thông gây 

thiếu nước sinh hoạt cho người dân” phát sóng trên kênh CTV ngày 15/4/2024; 

đã thể hiện mục tiêu cốt lõi của thông điệp: giúp mông dân hiểu – tin và các thể 

áp dụng vào thực tiễn. 

*Về mặt ngôn ngữ hình ảnh  

Phần lớn tin/bài ưu tiên hình ảnh thực địa (mã 1), với đa dạng cỡ cảnh 

và góc máy nhằm tăng tính trực quan. Ví dụ, hình ảnh lúa chết thường sử dụng 

toàn cảnh để thể hiện diện tích thiệt hại, kết hợp cận cảnh những bông lúa khô 

cháy; đất nứt nẻ được quay bằng góc máy thấp hoặc cận đặc tả để nhấn mạnh 

mức độ khắc nghiệt như trong các tác phẩm: “Không xuống giống lúa ở vùng 

xâm nhập mặn” của VTV Cần Thơ, phát sóng ngày 12/3/2024, “Biến đổi khí 

hậu: Trồng lúa thích ứng với biến đổi khí hậu” của VTV Cần Thơ, phát sóng 

ngày 10/9/2023, “Đánh giá giống lúa triển vọng thích ứng với biến đổi khí 

hậu”, phát sóng trên THTPCT ngày 20/2/2024. Các hình ảnh sạt lở bờ sông 

thường dùng toàn cảnh kết hợp lia máy ngang để cho thấy quy mô và tốc độ 

xói lở như trong các tác phẩm “Biến đổi khí hậu: Vì đâu sụt lún?” của VTV 

Cần Thơ phát sóng ngày 5/6/2024 hay “Triều cường lên nhanh, người dân lại 

lội nước về nhà” của THTPCT phát sóng ngày 12/5/2024. 

Đặc biệt, sự chuyển dịch của ngôn ngữ hình ảnh không chỉ dừng lại ở 

chức năng phản ánh hiệu thực khách quan mà đã vươn len trình độ nghệ thuật 

hóa để kiến tạo tư duy đồng hiện của khácn giả. Các đài truyền hình như VTV 

Cần Thơ đã khai thác tối đa sức mạnh của điện ảnh bay (flycam) để trực quan 

hóa khái niệm “vẻ đẹp của sự thích ứng”. Trong các tác phẩm Biến đổi khí hậu: 

“Tấm thảm xanh trên đẩt cù lao” (VTV Cần Thơ phát sóng ngày 11/6/2023); 

“Cây cỏ thuận thiên” (VTV Cần Thơ phát sóng ngày 7/10/2023), những đại 

cảnh từ trên cao không chỉ phô diễn sự hồi sinh của sắc xanh trên các vùng đất 

mặn, lợ mà còn đóng vai trò là một diễn ngôn thị giác về triết lý sống hài hòa 

với thiên nhiên. Những thước phim này biến các mô hình sinh thái khô khan 

thành những bức tranh nghệ thuật sống động, giúp người xem hiểu thấu được 
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giá trị của việc “nương tựa vào tự nhiên” thay vì đối đầu, từ đó chuyển hóa 

nhận thức thành niềm tin vào các giải pháp thuận thiên. 

Kết quả phân tích nội dung được củng cố bởi phỏng vấn sâu. Một 

phóng viên cho biết: “Khi làm các mô hình thích ứng, chúng tôi cố gắng kể 

bằng hình ảnh đẹp, có cảm xúc để người dân không chỉ hiểu mà còn tin và 

muốn làm theo”,(PVS-M4). Từ góc độ kỹ thuật, cán bộ sản xuất chia sẻ: 

“Flycam giúp thấy rõ quy mô và hiệu quả của mô hình, nhất là những vùng 

chuyển đổi xanh – điều mà quay dưới đất khó thể hiện hết”,(TLN2-P10). Ở 

phía tiếp nhận, nông dân cũng ghi nhận tác động này: “Nhìn thấy mô hình 

làm được thiệt, cây cối xanh tốt thì mới tin và học theo, chứ nói không thì 

khó hình dung”,(PVS-N12). 

Mặt khác, tính logic học thuật trong truyền thông khoa học còn được thể 

hiện qua việc cụ thể hóa các giải pháp kỹ thuật bằng ngôn ngữ hình ảnh đặc tả. 

Đối với các chủ đề mang tính chuyên môn sâu như tác phẩm: “ĐBSCL: Tìm ra 

5 giống lúa thích ứng với BĐKH” (VTV Cần Thơ, phát sóng ngày 7/2/2024) 

hay “Mô hình đa giá trị thích ứng với BĐKH” (CTV, phát sóng ngày 

12/6/2023); “Giái pháp sản xuất vụ lúa hè thu năm 2023 trước tình hình El 

nino, hạn hán (CTV, phát sóng ngày 15/6/2023); “Hỗ trợ người dân mô hình 

thích ứng với BĐKH” (CTV, phát sóng ngày 23/9/2023); “Chăm sóc tôm nuôi 

siêu thâm canh trong mùa nắng nóng” (CTV, phát sóng ngày 3/2/2024);…, việc 

sử dụng các góc máy cận cảnh đã tạo ra một sự kết nối trực tiếp giữa lý thuyết 

và thực hành. Những hình ảnh chi tiết về bộ rễ lúa vươn dài trong đất mặn hay 

quy trình xử lý nước trong nuôi tôm siêu thâm canh không chỉ đóng vai trò 

minh họa, mà còn là công cụ giáo dục trực quan hiệu quả. Cách tiếp cận này 

giúp giải mã các rào cản kỹ thuật phức tạp, biến những tri thức khoa học vốn 

xa lạ trở nên gần gũi và có thể sao chép được đối với người nông dân.  

Một phóng viên cho biết: “Với các nội dung kỹ thuật, nếu không quay 

cận cảnh thì người dân rất khó hình dung và làm theo”,(PVS-M2). Từ góc độ 

chuyên môn, cán bộ khuyến nông nhận định: “Hình ảnh chi tiết giúp bà con 

hiểu đúng quy trình, tránh làm sai kỹ thuật, nhất là trong trồng lúa hay nuôi 

tôm công nghệ cao”,(PVS-Q1). Ở phía người tiếp nhận, nông dân chia sẻ: 

“Thấy quay rõ từng bước thì dễ làm theo hơn, chứ nói chung chung thì không 

biết bắt đầu từ đâu” (PVS-N13). 
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Ngược lại, đồ họa, bản đồ, biểu đồ số liệu (mã 2) chiếm tỷ lệ thấp (khoảng 

dưới 20% tổng số tác phẩm khảo sát), chủ yếu xuất hiện trong các bản tin 

chuyên đề như trong “Bản tin phòng chống thiên tai” (HGTV, phát sóng ngày 

2/7/2023) với thông tin “ĐBSCL mất 500ha đất mỗi năm…”, hay “Cà Mau: 

Cảnh báo hơn 33.500 ha rừng khô hạn” (HGTV, phát sóng ngày 22/4/2023). 

Hình ảnh tư liệu lưu trữ (mã 3) cũng xuất hiện nhưng không chiếm ưu thế, như 

trong tác phẩm “WHO kêu gọi gấp rút hành động chống biến đổi khí hậu toàn 

cầu” (THTPCT, phát sóng ngày 20/7/2023) hoặc “Anh cam kết tài trợ 2 tỷ 

Bảng cho các chương trình phòng chống biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông 

Cửu Long” (VTV Cần Thơ, phát sóng ngày 11/9/2023). Điều này cho thấy 

truyền hình khu vực thiên về trực quan hóa thực địa hơn là trừu tượng hóa bằng 

dữ liệu, phù hợp với đặc điểm tiếp nhận của nông dân.  

*Về mặt ngôn ngữ âm thanh 

Đa số tác phẩm kết hợp đồng thời lời dẫn – lời bình, tiếng động hiện 

trường và nhạc nền. Việc lồng ghép tiếng gió, tiếng nước, tiếng máy bơm, hoặc 

âm thanh sinh hoạt tạo cảm giác chân thực và tăng tính thuyết phục, như trong  

tác phẩm “Biến đổi khí hậu: “Giao hòa mặn – ngọt” (VTV Cần Thơ, phát sóng 

ngày 21/12/2023); “Đất không được thở” (VTV Cần Thơ, phát sóng ngày 

6/3/2024); “BĐKH ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động” (THTPCT, 

phát sóng ngày 29/4/2024), “Triều cường gây ngập sâu khu vực bến Ninh 

Kiều” (THTPCT, phát sóng ngày 19/10/2024); “Mưa lũ, nắng nóng năm 2024 

rất dị thường” (HGTV, phát sóng ngày 26/3/2024); “Triều cường lên nhanh, 

người dân lại lội nước về nhà” (HGTV, phát sóng ngày 12/5/2024); “Huyện U 

Minh: Hơn 800 hộ dân thiếu nước sinh hoạt do hạn hán” (CTV, phát sóng ngày 

15/4/2024)… 

Nhạc nền được sử dụng linh hoạt: trầm buồn khi phản ánh thiệt hại do 

hạn mặn, tươi sáng khi nêu giải pháp thích ứng như trong các tác phẩm “Biến 

đổi khí hâu: Giữ lấy màu xanh”,  phát sóng trên VTV ngày 4/8/2024, “Đồng 

bằng sông Cửu Long mất 500ha đất mỗi năm do sạt lở”, phát sóng trên HGTV 

ngày 7/2/2023, “Mất mùa vì hạn hán” phát sóng trên CTV ngày 23/2/2024 . 

Sự kết hợp đa tầng âm thanh này không chỉ tăng hiệu quả truyền tải thông tin 

mà còn góp phần kích hoạt yếu tố cảm xúc – một thành tố quan trọng trong 

truyền thông BĐKH. 
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Đặc biệt, âm thanh đã được xử lý như một công cụ diễn ngôn văn hóa, 

tạo ra sự kết nối biện chứng giữa tri thức kinh nghiệm lâu đời của người dân 

với xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo chí của thời đại công nghệ. Trong các tác 

phẩm như “Giải pháp cho vùng ngọt hóa Cà Mau” (VTV Cần Thơ, phát sóng 

ngày 22/4/2024); “Phát huy tri thức bản địa ứng phó với BĐKH” (VTV Cần 

Thơ, phát sóng ngày 20/5/2024); “Du lịch thích ứng với BĐKH ở Cần Thơ” 

(VTV Cần Thơ, phát sóng ngày 26/8/2024);  không gian thính giác được lấp 

đầy bởi những thanh âm tự nhiên của vùng sông nước và giọng kể mộc mạc 

của người dân. Đây không chỉ là kỹ thuật thu âm, mà là sự tôn vinh tri thức 

kinh nghiệm – những giá trị đã được chắt lọc qua nhiều thế hệ. Âm thanh ở đây 

đóng vai trò như một “bảo chứng” cho tính khả thi của các mô hình sinh kế, 

khẳng định rằng giải pháp bền vững nhất chính là sự lắng nghe nhịp thở của tự 

nhiên. Ngược lại, ở các chủ đề mang tính thời đại như “AI – giải pháp chống 

BĐKH toàn cầu” (HGTV, phát sóng ngày 18/5/2024); hay”Thanh niên với 

BĐKH và chuyển đổi số” (THTPCT, phát sóng ngày 11/2/2023), ngôn ngữ âm 

thanh lại chuyển mình sang nhịp điệu của sự cấp thiết và hiện đại. Việc sử dụng 

nhạc nền có tiết tấu nhanh, mạnh, mang âm hưởng điện tử không chỉ phản ánh 

tốc độ của công nghệ mà còn thúc giục hành động.  

Một phóng viên cho biết: “Âm thanh hiện trường, nhất là tiếng nói của 

người dân, giúp tăng độ tin cậy vì đó là trải nghiệm thật, không phải lý 

thuyết”,(PVS-M2). Từ góc độ người tiếp nhận, nông dân chia sẻ: “Nghe chính 

người làm nói thì thấy gần gũi và dễ tin hơn, giống như kinh nghiệm của mình 

vậy”, (PVS-N14). Điều này cho thấy âm thanh đóng vai trò giúp thông điệp trở 

nên thuyết phục và khả thi hơn. 

Phần lớn nông dân tin tưởng thông tin khí hậu trên truyền hình (97,2%) 

trong đó 26,92% ở mức “rất tin tưởng” và 70,28% “tin tưởng một phần”. Tỷ lệ 

“không tin tưởng” cực thấp (0,35%) cho thấy truyền hình vẫn được xem là kênh 

thông tin uy tín trong truyền thông đại chúng. Chiếm 2,45% là tỷ lệ người xem 

“không biết” có tin tưởng vào thông tin khí hậu trên truyền hình hay không phản 

ánh nhóm ít quan tâm hoặc khó đánh giá độ tin cậy của các thông tin khí hậu thu 

nhận được (Bảng 3.18). 
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Bảng 3.18. Mức độ tin tưởng của nông dân đối với các nội dung về BĐKH 

trên truyền hình 

Các mức độ tin tưởng Tổng cộng %/tổng số câu trả lời %/tổng số trường hợp 

Rất tin tưởng 77 26,92 26,92 

Tin tưởng một phần 201 70,28 97,2 

Không biết 7 2,45 100 

Không tin tưởng 1 0,35 97,55 

Tổng cộng 286 100   

Niềm tin vào thông tin BĐKH trên truyền hình nhìn chung ở mức dè dặt: 

70,28% “tin tưởng một phần”, chỉ 26,92% “rất tin tưởng”. Niềm tin cao nhất 

thuộc nhóm 50+ (34,72%), gần gấp 3 lần so với nhóm 18–24 tuổi (11,76%), 

trong khi nhóm trẻ thiên về “tin tưởng một phần” (85,29%), phản ánh tư duy 

phản biện cao hơn. Về học vấn, nhóm thấp có mức “rất tin tưởng” cao (30–

35%) so với nhóm đại học/sau đại học (~20%), còn nhóm học vấn cao thiên về 

“tin tưởng một phần” (70–75%), thể hiện sự thận trọng và xu hướng kiểm 

chứng từ nhiều nguồn. Ví dụ: “Đài nói sao thì tui tin vậy hà, coi thấy cũng 

giống ngoài ruộng lắm”, (PVS-N5);”Có khi đài báo mưa mà chỗ tui nắng 

chang chang, nên tin chút chút thôi à”,(PVS-N11);”Tui coi ít lắm, bữa nhớ bữa 

quên, nhiều khi nghe cũng hổng biết đúng hông nữa”,(PVS-N10). 

3.2.3.3. TĐ3 - Sự sẵn sàng thay đổi và lan tỏa thông tin biến đổi khí 

hậu từ truyền hình sau khi tiếp nhận 

Kết quả khảo sát hành vi tìm kiếm và chia sẻ thông tin sau tiếp nhận 

thông điệp (Bảng 3.19) cho thấy có sự khác biệt rõ rệt theo địa bàn, độ tuổi, 

giới tính và trình độ học vấn. Xét theo địa bàn, tỷ lệ cao nhất ghi nhận ở xã 

Lương Tâm (52,08%) và Đất Mũi (49,19%), trong khi Nhơn Ái chỉ đạt 

33,33%, phản ánh sự chênh lệch trong khả năng tiếp nhận và nhu cầu thông 

tin. Xét theo độ tuổi, nhóm 18–24 tuổi có mức tham gia cao nhất (67,65%), 

tiếp đến là nhóm 25–34 tuổi (54,88%), trong khi nhóm từ 50 tuổi trở lên 

chỉ đạt 20,83%, thể hiện xu hướng giảm dần theo tuổi tác. Xét theo giới 

tính, nam giới tích cực hơn nữ giới (47,68% so với 38,52%). Đáng chú ý, 

yếu tố học vấn thể hiện sự phân hóa mạnh mẽ: nhóm học nghề/sơ cấp 

(69,57%) và trung cấp/cao đẳng (66,67%) có tỷ lệ cao nhất, trong khi nhóm 

không biết chữ hoàn toàn không tham gia (0%). 
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Bảng 3.19. Hành vi tìm kiếm và chia sẻ thông tin sau tiếp nhận thông điệp 

của nông dân 

 
Hành vi tìm kiếm và chia sẻ thông tin sau tiếp nhận 

Có Không Tổng 

 N % N % N % 

Phân bố theo địa bàn        

Nhơn Ái 38 33,33 76 66,67 114 100,00 

Lương Tâm 25 52,08 23 47,92 48 100,00 

Đất Mũi 61 49,19 63 50,81 124 100,00 

Tổng 124 43,36 162 56,64 286 100,00 

Độ tuổi       

18 – 24 23 67,65 11 32,35 34 100,00 

25 – 34 45 54,88 37 45,12 82 100,00 

35 - 49 41 41,84 57 58,16 98 100,00 

50+ 15 20,83 57 79,17 72 100,00 

Tổng 124 43,36 162 56,64 286 100,00 

Giới tính       

Nam 72 47,68 79 52,32 151 100,00 

Nữ 52 38,52 83 61,48 135 100,00 

Tổng 124 43,36 162 56,64 286 100,00 

Trình độ học vấn       

Không biết chữ 0 0,00 34 100,00 34 100,00 

Tiểu học 34 34,69 64 65,31 98 100,00 

Trung học cơ sở 20 48,78 21 51,22 41 100,00 

Trung học phổ thông 25 58,14 18 41,86 43 100,00 

Học nghề/Sơ cấp 16 69,57 7 30,43 23 100,00 

Trung cấp/Cao đẳng 20 66,67 10 33,33 30 100,00 

Đại học/Sau đại học 9 52,94 8 47,06 17 100,00 

Tổng 124 43,36 162 56,64 286 100,00 

Những kết quả này khẳng định rằng học vấn, tuổi tác và môi trường sống 

là những yếu tố quyết định đến khả năng tiếp nhận, xử lý và lan tỏa thông tin.  

3.2.4. Hiệu quả về mặt hành vi tiếp nhận thông điệp về biến đổi khí 

hậu trên truyền hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

3.2.4.1. HV1- Hành vi ứng phó trước mắt  

Hành vi ứng phó trước mắt đặc biệt liên quan đến nhận thức của nông dân 

về các thông điệp BĐKH trên truyền hình liên quan đến thảm họa thiên tai: Các 

hiện tượng thời tiết cực đoan được đề cập trong các bản tin trên các khía cạnh: 

1) Sạt lở đất, VTV Cần Thơ đưa tin “Hậu Giang khẩn trương khắc phục sạt lở ở 

huyện Tân Thành” (1/4/2023); “Vĩnh Long sạt lở ảnh hưởng đến 23 hộ dân” 

(22/4/2023); Biến đổi khí hậu: Giữ đất” (25/5/2023);  CTV: “Ứng phó sạt lở, 

bài toán khó cho các địa phương” (6/6/2023);”HGTV: “Bản tin phòng chống 

thiên tai: ĐBSCL mất 500ha đất mỗi năm do sạt lở” (2/7/2023); “Bất an với sạt 

lở, nứt lún xuất hiện nhiều nơi” (7/8/2023); “Sạt lở, sụt lún ở Tây Nguyên” 

(9/8/2023);”Sạt lở ở đô thị lõi Thành phố Cần Thơ” (20/8/2023). 2) Nắng nóng 
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gay gắt gây hạn hán, VTV1: “Hạn hán chớp nhoáng do biến đổi khí hậu” 

(20/4/2023);”Nắng nóng gay gắt nhiều nơi ảnh hưởng đến năng suất lúa và tình 

trạng thiếu nước sinh hoạt ở Mường Khương, Lào Cai” (21/4/2023);”Cà Mau: 

Cảnh báo hơn 33.500 ha rừng khô hạn” (22/4/2023);”Nắng nóng ở Nam Bộ tiếp 

tục kéo dài” (25/4/2023) đưa ra ý kiến của chuyên gia khí hậu về nguyên nhân 

của đợt nắng nóng đến sớm, nhiệt độ nhiều nơi đạt kỷ lục trong thời điểm gần 

cuối tháng 4 không chỉ ở Việt Nam mà ở cả nhiều nước Nam Á và Đông Dương. 

3) Ô nhiễm nguồn nước; VTV Cần Thơ: “Biến đổi khí hậu: Khát mặn” 

(12/6/2023); “ Biến đổi khí hậu: Lạm dụng nước ngầm trong trồng trọt” 

(24/7/2023);”Miền Tây nước nổi tràn đồng” (6/8/2023); “Hạn mặn có nguy cơ 

kéo dài đến mùa khô 2024 – 2025” (12/11/2023); “Giao hòa mặn ngọt” 

(21/12/2023). 4) Lũ lụt, triều cường: HGTV: “Mưa kèm theo dông lốc, ảnh 

hưởng của cơn bão số 2 đến Đồng bằng sông Cửu Long” (29/8/2023);  “Triều 

cường cuối tháng 9 gây ngập nhiều nơi” (1/10/2023); “Mưa lớn, lốc xoáy ở 

huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đăng” (5/11/2023); “Người thành phố tập “sống 

chung với lũ” (6/11/2023); “Mưa lũ miền Trung còn diễn biến phức tạp trong 

thời gian tới” (19/11/2023). Truyền hình ĐBSCL ghi nhận, năm 2023 xảy ra 

hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan và tác động tiêu cực rõ rệt tại Việt Nam, 

phản ánh xu hướng khí hậu biến đổi nhanh chóng và khốc liệt. Những diễn biến 

này khẳng định nhu cầu cấp thiết của các giải pháp ứng phó và thích ứng BĐKH 

ở cả cấp địa phương và quốc gia. 

Kết quả từ Bảng 3.20 cho thấy phần lớn nông dân ĐBSCL sau khi xem 

các chương trình truyền hình về BĐKH đã hình thành nhận thức cảm tính tích 

cực về hành vi ứng phó trước mắt.  

Cụ thể, 52,45% số người được hỏi cho rằng “cần hành động”, thể hiện 

mức độ nhận thức cao và xu hướng chủ động trong việc ứng phó với các hiện 

tượng khí hậu cực đoan. Tuy nhiên, 33,22% vẫn ở trạng thái “không chắc”, 

cho thấy một bộ phận lớn nông dân dù đã tiếp nhận thông tin nhưng vẫn thiếu 

niềm tin hoặc kiến thức cụ thể để chuyển hóa nhận thức thành hành vi thực tế. 

Trong khi đó, chỉ có 10,14% cho rằng”không hành động” và 4,2% “không để 

ý”, phản ánh tỷ lệ thờ ơ khá thấp. 
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Bảng 3.20. Nhận thức cảm tính về hành vi ứng phó trước mắt với biến đổi 

khí hậu của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long sau khi xem chương 

trình truyền hình 

Nhận thức về tính hành động Tổng  Tỷ lệ % Cum. 

Cần hành động 150 52,45 52,45 

Không chắc 95 33,22 85,66 

Không hành động 29 10,14 95,8 

Không để ý 12 4,2 100 

Tổng cộng 286 100   

Tỷ lệ trên 52,45% “cần hành động” có mức độ chú ý nhất định đến nội 

dung truyền thông cho thấy chương trình truyền hình đã tạo được tác động nhận 

thức rộng rãi trong cộng đồng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “cảm nhận cần 

hành động” và “hành động thực tế” vẫn còn là thách thức. Điều này gợi ý rằng 

công tác truyền thông cần tập trung hơn vào việc hướng dẫn cụ thể các biện 

pháp ứng phó ngắn hạn, trực quan và gắn với tình huống thực tế sản xuất. 

Sau khi xem các chương trình truyền hình có chứa nội dung thông điệp 

về BĐKH, nông dân ĐBSCL đã thực hiện một số hành vi mang tính ứng phó 

nhanh, nhằm giảm rủi ro trước mắt và chuẩn bị cho các tình huống bất thường 

từ thời tiết. Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy: 

Thứ nhất, nhiều nông hộ điều chỉnh lịch xuống giống, bơm nước hoặc 

thu hoạch sớm khi chương trình truyền hình đưa ra cảnh báo về hạn mặn hoặc 

mưa trái mùa. Ví dụ: “Nghe trên tivi báo mặn vô sớm, tui tranh thủ bơm nước 

ngọt vào ruộng liền để giữ ẩm, chớ đợi vài bữa nữa là muộn”,( PVS-N8); hay 

“Họ nói khả năng mưa lớn cuối tuần, tui thu hoạch sớm một phần lúa để khỏi 

đổ ngã”, (PVS-N1).  

Thứ hai, người dân có xu hướng chuẩn bị các phương tiện, vật tư hoặc 

gia cố lại khu vực sinh hoạt ngay sau khi nghe cảnh báo trên truyền hình. Ví 

dụ: “Coi tin nói triều cường tăng, tui kê đồ đạc lên cao với giằng lại chuồng 

gà ngay tối đó”, (PVS-N14) hay”Thấy dự báo gió mạnh, tui đưa ghe vô bờ né 

sóng, dù hôm đó còn định ra khơi thêm chuyến nữa”,( PVS-N15). 

Thứ ba, các chương trình truyền hình còn tác động đến những thay đổi 

nhỏ trong đời sống thường ngày như tiết kiệm nước, che chắn nhà cửa hoặc 
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chuẩn bị thực phẩm dự trữ trong những giai đoạn thời tiết xấu. Ví dụ:”TV 

khuyên tiết kiệm nước mùa khô, tui giảm bớt tưới, gom nước mưa vô bồn để 

xài”, (PVS-N6). 

Cuối cùng, một hành vi ngắn hạn rất rõ là tăng cường theo dõi và kiểm 

chứng thông tin khí hậu. Sau khi xem một cảnh báo trên truyền hình, nhiều người 

tiếp tục xem lại trên điện thoại, hỏi cán bộ địa phương hoặc trao đổi với hàng 

xóm. Ví dụ: “Nghe cảnh báo xong tui mở trên mạng để xem chi tiết hơn, coi có 

đúng khu vực mình không”,( PVS-N1). Đây chính là mức độ “Giải mã đồng 

thuận” của nông dân đối với thông điệp BĐKH trên truyền hình. 

3.2.4.2. HV2 - Hành vi thích ứng lâu dài 

Nội dung thông điệp về giải pháp tập trung giới thiệu các biện pháp, sáng 

kiến, mô hình ứng phó với BĐKH theo các nhóm: 1) Giải pháp sinh kế được 

để cập đến chủ yếu là các mô hình sản xuất và nuôi trồng mới như: THTPCT: 

“Mô hình trang trại nổi thích ứng với biến đổi khí hậu” (14/12/2023); CTV: 

“Huyện Ngọc Hiển phát triển nuôi thủy sản ven biển” (14/6/2023); VTV1: 

“Sản xuất lương thực bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu” (27/12/2023). 

2) Giải pháp Khoa học – kỹ thuật tập trung chủ yếu vào các giải pháp khoa học 

và kỹ thuật áp dụng trong trồng trọt và chăn nuôi: CTV: “Phòng bệnh trên tôm 

nuôi vào mùa mưa” (23/6/2023); VTV1:”Canh tác thích ứng với biến đổi khí 

hậu” (15/9/2023); “Ứng dụng công nghệ tối đa nguồn nước tưới cho cây” 

(28/12/2023); VTV Cần Thơ: “Tọa đàm: Nuôi tôm công nghệ cao trước thách 

thức của biến đổi khí hậu” (25/6/2023); THTPCT: “Hội thảo: Ứng dụng công 

nghệ thích ứng BĐKH vùng ĐBSCL” (22/9/2023); CTV: “Các giải pháp kỹ 

thuật sản xuất lúa đông xuân” (23/9/2023); THVL: “Tọa đàm truyền hình: Giải 

pháp nông nghiệp bền vững - Kỳ 1: Hiệu quả mô hình canh tác ứng dụng giải 

pháp hữu cơ” (23/9/2023); Kỳ 2: Dinh dưỡng cho cây trồng trong mùa mưa” 

(19/10/2023); THTPCT: “Hội thảo chiến lược quản lý trồng trọt thích ứng và 

giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam” (15/12/2023).  

Các nhóm giải pháp khác bao gồm: 3) Giải pháp con người tập trung vào 

nông dân và giới trẻ như VTV Cần Thơ: “Nông dân Sóc Trăng chuyển đổi để 

thích ứng và để làm giàu” (26/4/2023); “Tọa đàm: Vai trò của thanh niên trong 

ứng phó với biến đổi khí hậu” (25/12/2023). 4) Giải pháp môi trường tập trung 
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vào các giải pháp cải tạo đất và sử dụng vật liệu mới: VTV Cần Thơ: “Đất khỏe 

- Cây trồng khỏe”: Đất phân bón, cây trồng và biến đổi khí hậu” (15/3/2023); 

VTV Cần Thơ: “Biến đổi khí hậu: Cây cỏ thuận thiên” (10/7/2023); HGTV: 

“GAIA hoàn tất khoanh nuôi 70ha rừng Cà Mau” (9/12/2023); và 5) Giải pháp 

phát triển đô thị tập trung vào các biện pháp chống ngập cho các vùng lõi đô 

thị: “ THVL: “Đô thị văn minh: Thành phố Vĩnh Long nỗ lực chống ngập đô 

thị” (11/10/2023); VTV1:”Phát triển đô thị bền vững thích ứng với biến đổi khí 

hậu” (4/11/2023); HGTV: “Hiệu quả từ các dự án chống ngập ở thành phố 

Cần Thơ” (5/11/2023). 

Một phát hiện quan trọng là mặc dù các giải pháp kỹ thuật được giới 

thiệu rất chi tiết, các khía cạnh về công bằng xã hội, bất bình đẳng giới và các 

rào cảnh đối với nhóm dễ bị tổn thương trong việc tiếp cận và áp dụng các giải 

pháp này mới chỉ dừng lại ở việc tiếp cận mà chưa được phân tích sâu. Đây là 

một khoảng trống quan trọng mà truyền thông cần chú ý đến để đảm bảo tính 

toàn diện và công  bằng trong quá trình chuyển đổi thích ứng. 

Như vậy, sau khi xem các chương trình truyền hình về BĐKH, đa số 

nông dân ĐBSCL đã có những hành động ứng phó lâu dài nhằm thích nghi 

với điều kiện thời tiết thay đổi. Hành động được thực hiện phổ biến nhất là 

“tái cấu trúc cơ cấu cây trồng, vật nuôi” với 142 người, chiếm 49,65% 

tổng số người khảo sát, thể hiện xu hướng chuyển đổi sản xuất mang tính 

bền vững và thích nghi chủ động với BĐKH. Tiếp đến, “tiết kiệm tài nguyên 

thiên nhiên” đạt 35,31%, cho thấy nhận thức bảo tồn môi trường và quản 

lý tài nguyên đã bắt đầu hình thành mạnh mẽ trong cộng đồng nông dân, 

đặc biệt ở các xã như Lương Tâm (70,83%). Các biện pháp “làm kênh thoát 

nước” (29,72%) và “chuyển đổi mùa vụ” (27,97%) cũng được thực hiện ở 

mức đáng kể, phản ánh tính linh hoạt trong quản lý sản xuất nông nghiệp 

trước các hiện tượng như ngập úng và hạn hán. Tuy nhiên, tỷ lệ nông dân 

“không làm gì” vẫn chiếm 19,23%, tập trung nhiều ở xã Đất Mũi (25,81%), 

cho thấy một bộ phận nông dân vẫn còn bị động hoặc thiếu nguồn lực để 

triển khai các biện pháp thích ứng dài hạn (xem Bảng 3.21).   
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Bảng 3.21. Các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu mà nông dân đã 

thực hiện sau khi xem truyền hình 

Hành động thích  ứng đã thực hiện 

Số lượng nông dân các xã 

Nhơn Ái Lương Tâm Đất Mũi Tổng 

N % N % N % N % 

Tái cấu trúc cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi 
57 50,00 28 58,33 57 45,97 142 49,65 

Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên 53 46,49 34 70,83 14 11,29 101 35,31 

Làm kênh thoát nước 25 21,93 26 54,17 34 27,42 85 29,72 

Chuyển đổi mùa vụ 21 18,42 29 60,42 30 24,19 80 27,97 

Không làm gì 19 16,67 4 8,33 32 25,81 55 19,23 

Đánh bắt thủy hải sản có kế hoạch 3 2,63 21 43,75 12 9,68 36 12,59 

Hành động khác 7 6,14 0 0,00 38 30,65 45 15,73 

Tổng 114 100,00 48 100,00 124 100,00 286 100,00 

Khi phân tích đối chiếu Bảng 3.8, Bảng 3.16 và Bảng 3.17 cho thấy 

một chuỗi quan hệ nhận thức ba tầng: Tầng 1 – Động cơ thực dụng (Bảng 

3.8), 65% nông dân xem chương trình vì mục đích phòng tránh và sản 

xuất. Tầng 2 – Hành vi thực thi thấp (Bảng 3.16), chỉ 1,3% áp dụng mô 

hình vào thực tế, thể hiện khoảng cách giữa hiểu và làm. Tầng 3 – Niềm 

tin kỳ vọng cao (Bảng 3.17), trên 65,7% tin tưởng rằng các mô hình mang 

lại cơ hội phát triển. Chuỗi này cho thấy quá trình tiếp nhận thông tin về 

BĐKH ở ĐBSCL hiện nay thiên lệch về thái độ hơn là hành vi. Nông dân 

có động cơ rõ ràng, có niềm tin vào tương lai, nhưng thiếu kỹ năng và 

nguồn lực để chuyển đổi tri thức thành hành động cụ thể.  

Bảng 3.22 cho thấy chỉ 12,67% nông dân “rất tin” rằng hành động của 

bản thân có thể gips phần giảm tác động của BĐKH, trong khi 32,14% bày tỏ 

sự hoài nghi hoặc không chắc chắn (8,32% “Không tin” và 23,82% “không 

biết”. Điều này phản ánh rõ ràng trạng thái tâm lý bất lực – một trong những 

rào cản cốt lõi làm suy giảm hiệu quả tiếp nhận thông điệp. Dù nông dân đã 

nhạn thức được mức độ nghiêm trọng của BĐKH, họ vẫn cho rằng những nỗ 

lực cá nhân là quá nhỏ bé để tạo ra thay đổi thực chất. 

Bảng 3.22. Mức độ tin tưởng vào các hành động bản thân giúp giảm tác 

động biến đổi khí hậu của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 
Các cấp độ của niềm tin Tổng Tỷ lệ % Cum. 

Rất tin 67 12,67 12,67 

Tin phần nào 292 55,2 67,86 

Không tin 44 8,32 76,18 

Không biết 126 23,82 100 

Tổng cộng 529 100   

Nguyên nhân tâm lý này được thể hiện cụ thể qua bảng 3.23, khi các 

yếu tố cản trở hành động được lượng hóa rõ ràng. Thiếu vốn (83,57%) và 
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thiếu kiến thức (67,48%) là hai trở ngại chính, cho thấy nông dân hiểu cần 

hành động nhưng bị giới hạn bởi điều kiện kinh tế và năng lực kỹ thuật. Bên 

cạnh đó, thiếu công cụ, thiết bị (34,62%) và thiếu hỗ trợ từ chính quyền 

(13,29%) làm trầm trọng hơn cảm giác “bất lực hệ thống”. Đáng chú ý, 

9,09% nông dân thằng thắn cho rằng họ “Không tin vào hiệu quả” của các 

biện pháp thích ứng – phản ánh trực tiếp sự đứt gãy giữa nhận thức, niềm tin 

và hành động. 

Bảng 3.23. Khó khăn của nông dân trong việc áp dụng các biện pháp thích 

ứng với biến đổi khí hậu 

Các khó khăn Frequency 
%/Tổng số 

câu trả lời 

%/Tổng số 

đối tượng khảo sát 

Thiếu vốn 239 39,37 83,57 

Thiếu kiến thức 193 31,8 67,48 

Thiếu công cụ, thiết bị 99 16,31 34,62 

Không được hỗ trợ từ chính quyền 38 6,26 13,29 

Không tin vào hiệu quả 26 4,28 9,09 

Khó khăn khác 12 1,98 4,2 

Tổng cộng 607 100 212,24 

3.2.5. Hiệu quả về chi phí tiếp nhận thông điệp biến đổi khí hậu trên 

truyền hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

3.2.5.1. CPTC - Chi phí tài chính trực tiếp 

Kết quả phỏng vấn sâu với 15 hộ nông dân đã định lượng chi phí tài 

chính trực tiếp mà nông dân ĐBSCL phải chi trả để tiếp cận thông điệp BĐKH 

qua truyền hình. 

Qua khảo sát, chi phí thuê bao truyềnn hình cáp (VTVcab, SCTV) 

hoặc ác gói combo internet – truyền hình của Viettel. FPT hiện nay dao động 

từ 120.000 đồng đến 160.000 đồng/tháng. Mức phổ biến được chọn làm giá 

trị trung bình tham khảo là 145.000 đồng/tháng. Chi phí này tương đương 

khoảng 1,1% - 1,3% thu nhập trung bình của hộ gia đình (12,5 triệu 

đồng/tháng), tuy thấp hơn khu vực đô thị nhưng lại chiếm tỷ trọng đáng kể 

trong cơ cấu chi tiêu hộ nông dân. Phân tích cho thấy sự phân hóa trong nhận 

thức về chi phí: Một bộ phận nông dân sẵn sàng chấp nhận chi trả, thậm chí 

là gói đắt hơn (ví dụ K+) nếu nội dung mang lại kiến thức có giá trị kinh tế 

cao (như chương trình khuyến nông, dự báo lũ lụt sớm) giúp “lời lại hàng 

chục lần thuê bao”, (PVS-N7). Đối với họ đây là chi phí mua kiến thức xứng 

đáng. Ngược lại với nhóm thu nhập thấp (dưới 10 triệu đồng/tháng/hộ) hoặc 
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các hộ ở vùng sâu, vùng xa gặp hạn chế về tín hiệu, mức 145.000 đồng/tháng 

là một gánh nặng khi so sánh với chi phí thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp 

(phân, thuốc, giống). Điều này thúc đẩy họ duy trì xem các kênh quảng bá 

miễn phí (bắt sóng bằng ăng – ten) hoặc chuyển sang sử dụng các nền tảng 

xem miễn phí trên internet để tiết kiệm chi phí cơ hội, “bỏ tiền mua xăng, 

mua giống còn lời hơn”, (PVS-N3). 

3.2.5.2.  CPHT - Chi phí về hạ tầng tiếp nhận 

Căn cứ vào Bảng 3.5 về loại thiết bị sử dụng để xem truyền hình của 286 

hộ nông dân được khảo sát ở ĐBSCL, tham khảo phỏng vấn sâu nông dân về 

giá thiết bị trung bình và giả lập khấu hao/01 thiết bị là 3 năm (36 tháng), chi 

phí điện năng, bảo trì giao động từ 30.000 đồng/hộ/tháng – 70.000 

đồng/hộ/tháng tùy loại thiết bị, tính chi phí hạ tầng trung bình/tháng/hộ nông 

dân theo bảng 3.24 sau: 

Bảng 3.24. Chi phí hạ tầng tiếp nhận trung bình/tháng của nông dân Đồng bằng 

sông Cửu Long năm 2024 

Các loại thiết bị xem 

truyền hình 

Tỷ lệ sử 

dụng (%) 

Giá thiết bị 

trung bình 

(VNĐ) 

Khấu hao 3 

năm 

(VNĐ/36 

tháng) 

Chi phí điện 

năng + bảo trì 

(VNĐ/tháng) 

Chi phí hạ 

tầng tiếp 

nhận 

(VNĐ/thá

ng/hộ) 

Tivi truyền thống (tivi box, 

truyền hình cab, đầu thu…) 
69,58 6.000.000 166.667 50.000 216.667 

Tivi thông minh có kết nối 

internet 
20,28 9.000.000 250.000 70.000 320.000 

Điện thoại thông minh/máy 

tính bảng 
9,79 5.000.000 138.889 30.000 168.889 

Máy tính/laptop 0,35 10.000.000 277.778 50.000 327.778 

Tổng 100 - - - 232.500 

Kết quả phân tích cho thấy cấu trúc thiết bị xem truyền hình của nông 

dân ĐBSCL vẫn nghiêng mạnh về hình thức truyền thống, với 70% hộ sử dụng 

tivi cáp, đầu thu hoặc thiết bị hộ gia đình cơ bản. Con số này phản ánh mức độ 

phổ cập cao của truyền hình truyền thống trong khu vực nông thôn, nơi hạ tầng 

internet chưa thật sự đồng đều. Ngược lại, chỉ 20,3% hộ sử dụng Tivi thông 

minh và khoảng 10% xem trên điện thoại hoặc máy tính bảng, cho thấy xu 

hướng số hóa và hội tụ đang hình thành nhưng vẫn chưa phổ biến rộng. Về chi 

phí khấu hao thiết bị, với giả lập vòng đời trung bình 3 năm, mức chi trả dao 

động từ 138.000 đồng/tháng đến 277.000 đồng/tháng, tùy theo loại thiết bị. Khi 

cộng thêm chi phí điện năng và bảo trì, chi phí hạ tầng bình quân của mỗi hộ 
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đạt khoảng 232.500 đồng/tháng. Đáng chú ý, Tivi thông minh có mức chi phí 

cao nhất, khoảng 320.000 đồng/tháng, cao gấp 1,5 lần tivi truyền thống 

(216.000 đồng/tháng). Trong khi đó, thiết bị di động chiếm tỷ lệ nhỏ lại thể 

hiện xu hướng tiêu dùng thông tin linh hoạt – phù hợp với nhóm hộ trẻ hoặc có 

con em đi học nhờ tiện lợi và tiết kiệm điện năng. 

3.2.5.3.  CPTG - Chi phí thời gian xem truyền hình của nông dân 

Kết quả khảo sát thông điệp cho thấy các chương trình truyền hình về 

BĐKH có thời lợng rất đa dạng. Nhóm tin thời sự ngắn thường kéo dài từ vài 

chục giây đến dưới 3 phút chủ yếu cung cấp thông tin cảnh báo, dự báo hoặc 

cập nhật nhanh các hiện tượng khí hậu cực đoan. Ví dụ: 24 giây – VTV Cần 

Thơ: “Anh cam kết tài trợ 2 tỷ USD cho quỹ khí hậu xanh” (11/9/2023); 37 

giây - HGTV: “Cà Mau: Cảnh báo hơn 33.500 ha rừng khô hạn” (22/4/2023); 

46 giây - VTV Cẩn Thơ: “Vĩnh Long sạt lở ảnh hưởng đến 23 hộ dân” 

(22/4/2023). Bên cạnh đó, một số chương trình chuyên đề, tọa đàm hoặc truyền 

hình trực tiếp có thời lượng trên 10 phút. Ví dụ: VTV Cần Thơ: “Tọa đàm: Nuôi 

tôm công nghệ cao trước thách thức của biến đổi khí hậu” (25/6/2023); HGTV: 

“Nhịp sống ngày mới” (5/8/2023); “Bản tin phòng chống thiên tai” 

(20/8/2023); hoặc thời lượng dài như VTV Cần Thơ: “Tọa đàm: Vai trò của 

thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu” (25/12/2023) cho đến các 

chương trình dài hàng giờ, thậm chí dài tới 2 tiếng như chương trình Truyền 

hình trực tiếp “Đất khỏe – Cây trồng khỏe: Đất, phân bón, cây trồng và biến 

đổi khí hậu” trên VTV Cần Thơ lúc 15h00 ngày 15/3/2023 cho phép phân tích 

đa chiều và cung cấp bối cảnh rộng về một vấn đề cần bàn luận. Sự đa dạng về 

thời lượng cho thấy các đài truyền hình đã vận dụng nhiều hình thức thể hiện 

khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả nông thôn.  

Dữ liệu của Bảng 3.6 cho thấy thời gian trung bình (Ttb) xem truyền 

hình/ngày được tính theo công thức:  

Ttb = (0,5 x 0,1259) + (1,5 x 0,6049) + (2,5 x 2063) + (3,5 x 0,0629) = 

1,63 giờ 

Như vậy, trung bình một nông dân ở ĐBSCL dành ≈ 1,63 giờ/ngày xem 

truyền hình, tương đương khoảng 42,38 giờ/tháng (tính theo 30 ngày). 
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Kết quả khảo sát ở Bảng 3.5 cho thấy 76,9% người xem truyền hình 

vào buổi tối (18h – 21h), chỉ 19,2% còn lại xem vào các khung giờ khác 

(sáng, trưa, chiều, đêm). Điều này phản ánh rằng hoạt động xem truyền hình 

chủ yếu diễn ra ngoài giờ lao động chính nên về bản chất chi phí lao động 

trực tiếp là thấp, tuy nhiên vẫn tồn tại chi phí thời gian gián tiếp – tức là giá 

trị của quỹ thời gian nghỉ ngơi hoặc chăm sóc gia đình mà người nông dân 

chi trả để dành cho truyền hình. 

Thu nhập bình quân của hộ nông dân với khảo sát 529 hộ đạt khoảng 

12.500.000 đồng/tháng/hộ, số thành viên trung bình đạt 4,26 người/hộ, thu nhập 

bình quân đầu người/hộ gia đình ≈ 2.934.000 đồng/tháng. Giả định, một nông 

dân làm việc trung bình 26 ngày/tháng, 8 giờ/ngày, như vậy giá trị của 1h lao 

động = 2.934.000 đồng/26 ngày/8h = 14.105 đồng. Như vậy, ta sẽ có: Chi phí 

thời gian trung bình hàng tháng cho việc xem truyền hình được tính như sau: 

Chi phí thời gian = Thời gian xem/tháng x Giá trị giờ lao động 

   =  42,38 x 14.105 = 597.777 đồng/tháng. 

Như vậy, chi phí thời gian trung bình mà một nông dân “chi trả” để xem 

truyền hình trong tháng là khoảng 597.777 đồng/tháng. 

Nếu tính tỷ trọng so với thu nhập trung bình hộ gia đình thì 

(597.777/12.500.000 x 100%) ≈ 4,78% tổng thu nhập hộ gia đình/tháng, một 

con số đáng kể nếu xét đến hiệu quả thông tin nhận được. 

Hiệu quả tiếp nhận thông điệp không chỉ phụ thuộc vào chất lượng nội 

dung mà còn được quyết định bởi tương quan giữa giá trị thông tin mà công 

chúng nhận được và chi phí họ phải bỏ ra để tiếp cận. Kết quả khảo sát cho 

thấy động cơ tiếp nhận thông tin của nông dân ĐBSCL mang tính thực dụng 

rất rõ nét: 65,39% theo dõi truyền hình nhằm phục vụ sản xuất và phòng 

tránh thiên tai. Nhiều nông dân xem các thông tin về thời tiết, hạn hán, xâm 

nhập mặn như một nguồn lực hỗ trợ ra quyết định trong sản xuất, sẵn sàng 

chấp nhận chi phí tiếp nhận nếu thông tin giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao 

hiệu quả sinh kế. 

Tuy nhiên, việc tiếp nhận truyền hình đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể 

về tài chính, hạ tầng và đặc biệt là thời gian. Tổng chi phí tiếp nhận truyền hình 
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của một hộ nông dân ước tính khoảng 975.000 đồng/tháng, tương đương gần 

7,8% thu nhập hộ gia đình, trong đó chi phí thời gian chiếm hơn 60%. Điều này 

cho thấy nguồn lực mà nông dân thực sự bỏ ra không chỉ là tiền bạc mà còn là 

sự chú ý và quỹ thời gian lao động vốn rất hạn chế. 

Trong khi đó, giá trị thực tiễn mà nội dung truyền thông BĐKH mang lại 

chưa tương xứng với chi phí tiếp nhận. Phân tích nội dung cho thấy các thông 

điệp về tác động và hậu quả của BĐKH chiếm ưu thế (47,1%), trong khi thông 

điệp về giải pháp và thích ứng chỉ chiếm 37,4% (xem Bảng 3.10). Do đó, công 

chúng được cung cấp khá đầy đủ thông tin về nguy cơ nhưng thiếu các hướng 

dẫn cụ thể để chuyển hóa nhận thức thành hành động. 

Sự mất cân đối này được phản ánh qua kết quả hành vi tiếp nhận. Mặc 

dù dành nhiều thời gian theo dõi truyền hình, tỷ lệ nông dân áp dụng các mô 

hình thích ứng vào thực tế chỉ đạt 1,3%, trong khi 19,23% chưa thực hiện bất 

kỳ hành động thích ứng dài hạn nào. Điều đó cho thấy khoảng cách đáng kể 

giữa nhận thức và hành động, đồng thời phản ánh hiệu quả chuyển đổi tri thức 

thành thực tiễn còn hạn chế. 

Nhìn từ góc độ kinh tế truyền thông, hiệu quả chi phí của truyền thông 

BĐKH hiện chưa đạt mức tối ưu. Truyền hình đã thành công trong việc thu hút 

sự chú ý và nâng cao nhận thức về rủi ro khí hậu, nhưng các thông điệp chưa 

đủ cụ thể, khả thi và phù hợp với điều kiện nguồn lực của nông dân để thúc đẩy 

thay đổi hành vi trên diện rộng. Vì vậy, cần tăng cường các nội dung truyền 

thông giải pháp, hướng dẫn kỹ thuật và giới thiệu mô hình thích ứng thành công 

nhằm nâng cao giá trị thực dụng của thông điệp, qua đó cải thiện hiệu quả tiếp 

nhận và ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.  
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Tiểu kết chương 3 

Kết quả phân tích nội dung 205 tác phẩm (238 thông điệp) (bảng 3.10) 

và khảo sát đối với 529 nông dân trong đó có 286 nông dân có tiếp cận và đánh 

giá hiệu quả thông điệp BĐKH trên truyền hình tại ĐBSCL đã cung cấp cơ sở 

thực chứng để kiểm định bốn giả thuyết nghiên cứu (bảng 3.14). Trên cơ sở dữ 

liệu định lượng và định tính, có thể khẳng định cả 4 giả thuyết đều được chứng 

minh ở những mức độ khác nhau. 

Thứ nhất, xác nhận giả thuyết 1 về xu hướng bình dân hóa, trực quan 

hóa nhưng tồn tại đứt gãy thông tin. Phân tích nội dung cho thấy các đài truyền 

hình khu vực có xu hướng địa phương hóa thông điệp rõ nét. Các đài địa 

phương ưu tiên tin ngắn thời sự (21,5%–25,4%), trong khi VTV Cần Thơ nổi 

bật với 71,4% phim tài liệu chuyên đề, thể hiện vai trò dẫn dắt chiều sâu. Việc 

phát sóng vào các “giờ vàng” nông nghiệp (6h, 12h, 18h30) cùng với ứng dụng 

đồ họa số, hình ảnh flycam đã làm tăng tính trực quan và khả năng thẩm thấu 

của thông điệp. Tuy nhiên, cấu trúc nội dung mất cân đối khi nhóm thông điệp 

phản ánh tác động chiếm 47,1%, cao hơn nhóm giải pháp thích ứng (37,4%) 

(bảng 3.10), cho thấy truyền thông vẫn thiên về cảnh báo hơn là hướng dẫn 

hành động. Bên cạnh đó, việc nhiều tin BĐKH được bố trí cuối bản tin thời sự 

làm suy giảm mức độ chú ý, tạo nên sự “đứt gãy” trong dòng chảy thông tin.  

Thứ hai, chứng minh sự tương thích giữa giả thuyết về sự chi phối của 

nhịp sinh hoạt nông nghiệp đối với hiệu quả tiếp nhận (Giả thuyết 2). Khảo sát 

cho thấy 54,06% nông dân lựa chọn truyền hình là nguồn thông tin BĐKH 

(bảng 3.1); 76,92% xem trong khung giờ 18h–21h; 60,49% xem 1–2 giờ/ngày 

(bảng 3.6); và 69,58% sử dụng tivi truyền thống (bảng 3.3). Những con số này 

phản ánh sự gắn bó chặt chẽ giữa thói quen tiếp nhận thông tin với chu kỳ lao 

động – nghỉ ngơi của kinh tế hộ nông nghiệp. Sự kiên trì của 69,58% nông dân 

với tivi truyền thống và 76,92% lựa chọn khung giờ từ 18h – 21h (bảng 3.5) 

khẳng định rằng: trong không gian văn hóa nông thôn ĐBSCL, truyền hình vẫn 

là thiết bị “mặc định” và là hạt nhân gắn kết thông tin gia đình. 

Thứ ba, luận án đã kiểm chứng được giả thuyết về nghịch lý giữa Nhận 

thức tích cực và Hành vi thích ứng (giả thuyết 3). Dữ liệu đã chỉ ra một điểm 

đáng lưu ý trong quá trình chuyển hóa: mặc dù 65,7% nông dân tin rằng các 

mô hình thích ứng mang lại cơ hội (nhận thức thái độ tích cực) (bảng 3.17), 
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nhưng tỷ lệ thực sự vận dụng vào thực tế sản xuất chỉ đạt mức khiêm tốn 1,3% 

(bảng 3.16). Kết quả này phơi bày một nghịch lý truyền thông: “Nghe nhiều – 

hiểu ít – tin cảm tính – làm hạn chế”. Nông dân đang rơi vào trạng thái “niềm 

tin vượt trước tri thức”, khi họ tin vào cơ hội (trên 70% với mô hình du lịch bền 

vững) nhưng lại thiếu hụt công cụ giải mã tri thức khoa học để thực hành (bảng 

3.7). Đặc biệt, tổng “chi phí tiếp nhận” chiếm tới 7,8% thu nhập hộ gia đình 

(mục 3.2.5), trong đó gánh nặng lớn nhất là chi phí thời gian (chiếm hơn 60% 

tổng chi phí quy đổi) (mục 3.2.5.3), cho thấy nông dân đang đầu tư nguồn lực 

lớn nhưng hiệu quả thu hồi kiến thức để thay đổi sinh kế lại chưa tương xứng 

Thứ tư, luận án cũng khảng định giả thuyết về tác động của các yếu tố 

gây nhiễu trong quá trình tiếp nhận (Giả thuyết 4). Hiệu quả tiếp nhận bị suy 

giảm rõ rệt bởi sự cộng hưởng của bốn loại nhiễu: Nhiễu ngữ nghĩa, 41,61% 

cho rằng thông tin “khó hiểu, nhiều từ chuyên môn”; 33,92% nhận xét nội dung 

không đề cập nguyên nhân và giải pháp; 32,52% cho rằng chỉ mô tả biểu hiện 

BĐKH (bảng 3.24). Nhiễu kỹ thuật, các phỏng vấn ghi nhận tình trạng mất 

sóng, mất điện đúng thời điểm phát cảnh báo (mục 3.3.1.2, trích PVS-N11, 

PVS-Q1). Nhiễu tâm lý, hiện tượng tin vào kinh nghiệm “lão nông tri điền” và 

trạng thái lo âu trước tin tức thảm họa làm giảm mức độ tiếp nhận (mục 3.3.1.4, 

trích PVS-N9). Nhiễu môi trường, tiếng ồn sinh hoạt và thói quen xem đa nhiệm 

khiến nội dung phân tích sâu khó được ghi nhớ (mục 3.3.1.1, trích PVS-N12, 

PVS-N14, PVS-N9).  

Tổng thể, Chương 3 đã kiểm chứng đầy đủ bốn giả thuyết nghiên cứu ở 

các cấp độ khác nhau. Thông điệp BĐKH trên truyền hình ĐBSCL có đạt được 

hiệu quả tiếp nhận về mặt phổ biến thông tin và củng cố niềm tin chính trị, 

nhưng chưa đạt được hiệu quả về mặt kiến tạo năng lực hành động. Để hiện 

thực hóa bước đột phá tư duy của Đại hội XIV – lấy bảo vệ môi trường là trung 

tâm, truyền hình ĐBSCL cần dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình “truyền thông 

thảm họa” sang mô hình truyền thông kiến tạo nhận thức và báo chí giải pháp. 

Những kết quả này tạo nền tảng thực cho việc đề xuất mô hình tối ưu hóa hiệu 

quả truyền thông khí hậu trên truyền hình tại ĐBSCL trong Chương 4. 
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Chương 4 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾP 

NHẬN THÔNG ĐIỆP VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN TRUYỀN HÌNH CHO 

NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

4.1. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng hiệu quả tiếp nhận thông điệp 

biến đổi khí hậu trên truyền hình của nông dân đồng bằng sông Cửu Long 

hiện nay 

4.1.1. Những vấn đề đặt ra với chủ thể lãnh đạo, quản lý truyền thông 

điệp biến đổi khí hậu trên truyền hình 

4.1.1.1. Thiếu vắng chiến lược truyền thông về BĐKH chuyên biệt trên 

truyền hình cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết và văn bản 

chỉ đạo quan trọng về ứng phó với  BĐKH, tiêu biểu như Nghị quyết số 

120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH, song trên 

thực tế, công tác chỉ đạo truyền thông BĐKH tại các địa phương ĐBSCL vẫn 

mang tính ngắn hạn, thời vụ, chủ yếu tập trung cao độ khi xảy ra thiên tai , 

hạn mặn, sạt lở hoặc các sự cố môi trường nghiêm trọng. Như chia sẻ của 

lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang: “Công tác định hướng tuyên 

truyền đôi lúc còn chạy theo sự kiện, khi có hạn mặn, sạt lở mới tập trung 

chỉ đạo rầm rộ, còn giai đoạn bình hường thì nội dung này bị lấn át bởi các 

nhiệm vụ chính trị - kinh tế khác”, (TLN2-P1). Trong khi đó, các nội dung 

mang tính dự báo sớm và giáo dục nhận thức dài hạn – vốn có vai trò then 

chốt trong việc hình thành năng lực thích ứng chủ động của nông dân – lại 

chưa được duy trì một cách bền bỉ và có hệ thống. Sự thiếu vắng một chiến 

lược truyền thông xuyên suốt khiến thông tin BĐKH dễ bị vào thế yếu bởi 

các nhiệm vụ chính trị – kinh tế khác trong những giai đoạn không có thiên 

tai nổi bật. Nhận định này cho thấy một khoảng trống căn bản trong tư duy 

quản trị truyền thông khí hậu: truyền thông chưa được nhìn nhận như một 

cấu phần chiến lược của thích ứng BĐKH, mà vẫn chủ yếu được xem là hoạt 

động tuyên truyền phản ứng theo sự kiện. 
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4.1.1.2. Bất cập trong cơ chế phối hợp liên ngành và chia sẻ dữ liệu khí hậu 

Một vấn đề nổi cộm khác trong công tác lãnh đạo, quản lý truyền thông 

BĐKH là sự thiếu chặt chẽ trong cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các 

cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí truyền hình và các cơ quan chuyên 

môn về môi trường – khí hậu. Hiện nay, luồng thông tin từ các cơ quan khoa 

học và quản lý nhà nước (như Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, các viện nghiên 

cứu, sở ngành địa phương) đến hệ thống truyền hình vẫn chịu nhiều rào cản về 

thủ tục hành chính và quy trình công bố. 

Thông tin khí hậu thường có độ phức tạp cao, đòi hỏi quy trình thẩm định 

nghiêm ngặt, trong khi báo chí truyền hình lại cần tính kịp thời và khả năng 

diễn giải dễ hiểu cho công chúng. Sự thiếu hụt một cơ chế cung cấp dữ liệu 

định kỳ, chuẩn hóa và có đầu mối phát ngôn rõ ràng khiến cho công tác định 

hướng thông tin gặp nhiều khó khăn. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hậu Giang cho biết:”Nhiều lúc số liệu quan trắc chuyên môn rất phức tạp, 

quy trình công bố cần thời gian thẩm định, trong khi báo chí lại cần tin ngay. 

Nếu không có quy chế phối hợp chặt chẽ, rất dễ dẫn đến việc báo chí đưa tin 

thiếu chính xác hoặc không đủ độ sâu khoa học”,(TLN2-P4). 

 Hệ quả của sự thiếu thống nhất này là nội dung truyền thông BĐKH trên 

truyền hình dễ rơi vào tình trạng trùng lặp, rời rạc, thiếu chiều sâu và thiếu tiếng 

nói chung giữa các đài. Đại diện Sở TT&TT tỉnh Hậu Giangnhấn mạnh sự cần 

thiết của việc xây dựng một cơ chế điều phối thống nhất: “Cần có một cơ chế 

thống nhất giữa cơ quan báo chí, tránh chồng chéo và thiếu tiếng nói chung”, 

(TLN2-P6). Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng hành lang pháp lý 

và quy chế phối hợp liên ngành, nhằm bảo đảm dòng chảy thông tin thông suốt 

từ nhà quản lý – nhà khoa học đến báo chí và người dân. 

4.1.1.3. Khoảng trống trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng 

thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật trong quy trình sản xuất nội dung truyền 

hình về BĐKH 

Sản xuất các chương trình truyền hình chất lượng cao về BĐKH đòi hỏi 

nguồn lực lớn cả về tài chính, thời gian và nhân lực. Tuy nhiên, cơ chế “đặt 

hàng” nhiệm vụ tuyên truyền từ ngân sách nhà nước cho lĩnh vực này hiện vẫn 
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chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Định mức kinh tế – kỹ thuật đang được 

áp dụng chủ yếu dựa trên khung chung của tin bài thời sự, chưa phản ánh đúng 

tính đặc thù của báo chí môi trường và khí hậu. 

Thực tiễn sản xuất cho thấy, để xây dựng một phóng sự hướng dẫn mô hình 

sản xuất thích ứng, ê-kíp phải đi thực tế nhiều ngày và phối hợp chặt chẽ với cán 

bộ kỹ thuật. Đại diện Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&PTNT Hậu Giang) chia 

sẻ: “Để làm một phóng sự hướng dẫn mô hình thích ứng mặn cần phải đi thực tế 

nhiều ngày, quay nhiều giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, chi phí rất lớn. Nếu 

chỉ dựa vào định mức tin bài thông thường thì Đài rất khó bố trí nguồn lực để làm 

sâu”, (TLN2-P11). Vấn đề đặt ra là làm thế nào xây dựng định mức kinh tế - kỹ 

thuật đặc thù để các cơ quan báo chí có đủ nguồn lực đầu tư. 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng thông tin về  BĐKH 

trên truyền hình vẫn chưa có bộ tiêu chí chuyên biệt, khiến việc quản lý chủ yếu 

dừng ở kiểm soát nội dung chính trị – pháp lý. Sự bùng nổ của mạng xã hội đã 

tạo ra thách thức lớn khi thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng về thiên tai, thời 

tiết cực đoan hoặc các quan điểm cực đoan về BĐKH lan truyền với tốc độ rất 

nhanh, trong khi quy trình xác minh và phản hồi của cơ quan quản lý lại mang 

tính hành chính. Đại diện Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang bày tỏ quan ngại:”Tốc độ 

lan truyền tin giả trên mạng xã hội về thiên tai nhanh hơn rất nhiều so với quy 

trình xác minh của cơ quan quản lý. Vấn đề đặt ra là độ trễ của cơ chế hành 

chính đang mâu thuẫn với tốc độ diễn biến nhanh của thông tin số”,(TLN2-P6).  

4.1.1.4. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động quản trị hạ tầng và nhân 

sự báo chí môi trường và khí hậu tại các cơ quan báo chí truyền hình 

* Sự lạc hậu của hạ tầng công nghệ và quy trình sản xuất nội dung một chiều 

Trong kỷ nguyên số, thị hiếu tiếp nhận thông tin của công chúng – bao 

gồm cả đối tượng nông dân – đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng 

trực quan hóa và tương tác đa chiều. Nông dân ngày nay không chỉ xem truyền 

hình để “biết” mà còn mong muốn “hiểu” qua hình ảnh đồ họa sinh động và 

được “giải đáp” thông qua các kênh tương tác. Tuy nhiên, thực tế quản trị tại 

các đài truyền hình khu vực ĐBSCL đang đối mặt với mâu thuẫn gay gắt giữa 
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nhu cầu đổi mới nội dung cấp thiết và sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn lực 

vật chất – kỹ thuật. 

Thứ nhất, sự xuống cấp của hạ tầng kỹ thuật đang kìm hãm chất lượng 

thông điệp. Trang thiết bị tại nhiều đài địa phương ít được đầu tư thay mới do 

hạn chế ngân sách, dẫn đến việc không thể tái hiện chân thực mức độ khốc liệt 

và cấp bách của thiên tai. Điều này làm giảm đáng kể sức nặng và tính thuyết 

phục của thông điệp. Minh chứng cho thực trạng này, một phóng viên Đài 

THTP Cần Thơ chia sẻ trong cuộc thảo luận nhóm ngày 14/5/2024: “Máy quay 

hiện tại của chúng tôi chưa đáp ứng được hết các yêu cầu, đặc biệt khi đi tác 

nghiệp ở vùng ven biển gió mạnh hoặc khu vực sạt lở. Hình ảnh thu về nhiều 

khi không được sắc nét, ảnh hưởng đến chất lượng phóng sự” (TLN1-P3). Sự 

hạn chế này cũng kéo theo năng lực đồ họa yếu kém. Một phóng viên Đài PT-

TH Hậu Giang thừa nhận: “Đội ngũ kỹ thuật chưa đủ trình độ và công cụ để 

sử dụng các phần mềm đồ họa hiện đại, nên sản phẩm thiếu sự hấp dẫn thị 

giác, rất khó thu hút nhóm khán giả trẻ”(TLN2-P9). 

Thứ hai, quy trình sản xuất vẫn nặng tư duy truyền thông một chiều. Cơ 

cấu sản xuất chương trình hiện tại vẫn vận hành theo mô hình phát sóng truyền 

thống thay vì tăng tính tương tác. Các định dạng chương trình tọa đàm, đối 

thoại trực tiếp hoặc hỏi đáp trực tuyến về lịch thời vụ, kỹ thuật canh tác còn 

thưa thớt. Một Biên tập viên (44 tuổi) thuộc Phòng Thời sự - Đài PT-TH TP. 

Cần Thơ thẳng thắn nhìn nhận: “Mình muốn làm các chương trình hỏi – đáp 

trực tiếp lắm, nhưng thiếu thiết bị và nhân lực vận hành nên nhiều khi đành 

phát tin sẵn, chưa tạo được sự tương tác như bà con mong đợi”,(TLN1-P2). 

Hệ quả của quy trình một chiều này là tạo ra độ trễ và khoảng trống thông 

tin đối với người dân. Nhu cầu được giải đáp thắc mắc ngay lập tức của nông 

dân không được đáp ứng, dẫn đến tâm lý hụt hẫng. Một nông hộ tại xã Lương 

Tâm (Hậu Giang) phản ánh trong phỏng vấn sâu: “Tụi tui coi tivi, nhiều khi coi 

xong cũng còn mù mờ, muốn hỏi lại để hiểu rõ hơn mà đâu có chỗ nào hỏi liền 

được”. Như vậy, bài toán đặt ra cho quản trị báo chí hiện nay là phải chuyển 

đổi tư duy sản xuất từ phát sóng những gì nhà đài có sang tương tác về những 

gì khán giả cần, đảm bảo thông điệp bám sát và đi vào thực tiễn đời sống. 
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* Năng lực chuyên môn và phẩm chất nghề nghiệp của đội ngũ nhân sự 

báo chí môi trường 

Truyền thông về BĐKH không đơn thuần là đưa tin sự kiện mà là truyền 

thông khoa học, chính sách. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một đội ngũ 

nhân sự vừa có kỹ năng báo chí sắc bén, vừa sở hữu tư duy và kiến thức nền 

tảng về khoa học khí hậu. Tuy nhiên, thực tế khảo sát cho thấy những lỗ hổng 

lớn trong năng lực nhân sự ở cả hai cấp độ: 

Đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý: Vấn đề nổi cộm là tư duy quản trị 

truyền thống, chậm thích ứng với chuyển đổi số. Nhiều cán bộ quản lý vẫn 

giữ tư duy làm báo theo kế hoạch, chú trọng hoàn thành định mức tin bài 

hơn là đo lường hiệu quả tác động xã hội của thông điệp. Sự thiếu nhạy bén 

trong việc nắm bắt các xu hướng báo chí hiện đại (như báo chí dữ liệu, báo 

chí giải pháp) khiến công tác chỉ đạo thiếu tính đột phá, chưa tạo được cơ 

chế khuyến khích phóng viên đổi mới sáng tạo trong cách thể hiện các đề tài 

môi trường khô khan. 

Đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên: Tồn tại một khoảng cách tri 

thức lớn giữa người làm truyền thông và công chúng mục tiêu. Đội ngũ phóng 

viên hiện nay vẫn còn thiếu hụt kiến thức chuyên sâu về BĐKH và kỹ năng 

diễn giải dữ liệu. Báo chí môi trường vẫn đang là một “vùng lõm” trong đào 

tạo, khi phần lớn các nhà báo chỉ được bồi dưỡng ngắn hạn, thiếu nền tảng khoa 

học khí hậu bài bản: “Phóng viên theo dõi mảng này cần thời gian dài tích lũy 

kiến thức nông nghiệp, khí hậu. Tuy nhiên, do áp lực biên chế và luân chuyển 

công tác, chúng ta thường xuyên thiếu hụt những cây bút chuyên sâu, dẫn đến 

chất lượng tin bài nhiều lúc còn hời hợt”, (TLN2-P10). 

Hệ quả trực tiếp của sự thiếu hụt này là tình trạng hàn lâm hóa thông 

điệp. Do không hiểu sâu bản chất vấn đề để diễn giải bằng ngôn ngữ đời thường, 

phóng viên thường sao chép nguyên văn các thuật ngữ chuyên ngành (như “kịch 

bản phát thải”, “nước biển dâng cộng hưởng”) vào bản tin. Điều này dựng lên 

rào cản nhận thức đối với nông dân – nhóm đối tượng vốn ưu tiên sự trực quan, 

dễ hiểu. Số liệu khảo sát của luận án là minh chứng đanh thép cho nhận định 

này: có tới 41,61% nông dân được hỏi cho rằng các thông điệp về khí hậu trên 

truyền hình là “khó hiểu, nhiều từ chuyên môn phức tạp” (Bảng 3.24). 
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4.1.2. Những vấn đề đặt ra với thông điệp về biến đổi khí hậu trên 

truyền hình tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay 

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong truyền thông chính 

sách, đổi mới hình thức thể hiện và thúc đẩy nhận thức thích ứng với BĐKH, 

các thông điệp trên truyền hình ĐBSCL vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu 

truyền thông trong bối cảnh các thách thức sinh thái ngày càng gia tăng tại khu 

vực. Những hạn chế này phản ánh khoảng cách giữa nội dung được truyền tải 

với nhu cầu thông tin, năng lực tiếp nhận và yêu cầu thích ứng của nông dân. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu nhận diện bốn vấn đề cốt lõi cần tiếp tục được xem 

xét và khắc phục. Những bất cập này được coi như những vấn đề đặt ra và chúng 

biểu hiện qua bốn khía cạnh cốt lõi sau:  

Một là, sự bất cập trong cấu trúc bản tin và định vị luồng thông tin làm 

suy giảm hiệu ứng thiết lập các chương trình nghị sự về BĐKH trên truyền hình 

Khảo sát vị trí của tin tức về BĐKH trong cấu trúc bản tin thời sự tổng 

hợp (thời lượng 15-30 phút) của các đài như VTV Cần Thơ (khung 19h45) và 

CTV (khung 18h30) cho thấy, các thông điệp về môi trường và khí hậu thường 

được bố trí ở phân đoạn cuối của chương trình (xem phụ lục 1.2, mục I.8). Sự 

định vị này vô hình chung làm giảm đi tính khẩn cấp của thông điệp trong nhận 

thức về tiếp nhận của khán giả, biến một vấn đề mang tính khủng hoảng, sinh 

tồn thành các tin tức mang tính bổ sung, phụ trợ. 

Hai là, tính đứt gãy trong chiến lược sản xuất nội dung chuyên sâu về BĐKH. 

Sự thiếu bền vững và đứt gãy trong chiến lược sản xuất nội dung chuyên 

sâu là một rào cản lớn đối với việc kiến tạo nhận thức hệ thống cho công chúng. 

Điển hình như tại THTPCT, chuyên mục “Vì môi trường xanh” vốn có vai trò 

định hướng các mô hình thích ứng nông nghiệp, nhưng từ giữa năm 2024 đã 

không còn duy trì được tính định kỳ, thường xuyên bị hòa tan vào các bản tin 

“Đời sống – xã hội” hoặc “Thời sự Cần Thơ” như kết quả lấy ý kiên từ thảo 

cuộc luận nhóm số 1 ngày 14/5/2024: “Hiện nay, chuyên mục “Vì môi trường 

xanh” – vốn được thiết kế với thời lượng 10 phút vào sáng thứ Bảy hàng tuần 

để định hướng các mô hình nông nghiệp thích ứng – đã không còn duy trì được 

tính định kỳ nghiêm ngặt. Không phải chúng tôi thiếu nội dung, mà do áp lực 
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về “dòng chảy thông tin thời sự”, (TLN1-P2). Tương tự, chương trình “Môi 

trường & Cuộc sống” của CTV cũng rơi vào tình trạng tần suất phát sóng không 

ổn định, dẫn đến sự thiếu hụt diện mạo nhận diện riêng biệt cho các vấn đề khí 

hậu. Việc lồng ghép nội dung thích ứng vào các khung giờ khác nhau làm loãng 

thông điệp, khiến BĐKH chưa thực sự trở thành một chủ đề ưu tiên cao trong 

dòng thông tin chủ lưu. Điều này dẫn đến hệ quả tất yếu là tạo ra những khoảng 

trống tri thức, khiến công chúng khó tiếp cận thông tin một cách có hệ thống 

để thay đổi hành vi bền vững. 

Ba là, sự phân hóa về năng lực ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo  

Hình thức thể hiện các chương trình BĐKH hiện nay đang chứng kiến 

một sự phân hóa kỹ thuật số rõ rệt giữa các đài trong khu vực. Do BĐKH là 

một chủ đề mang tính trừu tượng cao với các hệ thống thông số khoa học phức 

tạp, việc thiếu hụt các công cụ đồ họa tiên tiến sẽ tạo ra rào cản đối với công 

chúng đại chúng. Trong khi một số đài địa phương vẫn duy trì phương thức sản 

xuất truyền thống - chủ yếu phụ thuộc vào ghi hình hiện trường đơn thuần, thiếu 

sự hỗ trợ của đồ họa mô phỏng 3D, dữ liệu trực quan hay các hiệu ứng tương 

tác - khiến thông điệp dễ rơi vào trạng thái khô khan, đơn điệu. Đối lập với thực 

trạng đó, một số đơn vị đã có những nỗ lực đột phá mang tính định hướng, điển 

hình như HGTV với chương trình “AI – giải pháp chống BĐKH toàn cầu” 

(phát sóng ngày 18/5/2024) không chỉ là việc đưa tin về công nghệ, mà còn là 

minh chứng cho sự sẵn sàng thử nghiệm các phương thức sản xuất mới. Sự 

chênh lệch về năng lực công nghệ giữa các đài sẽ dẫn đến sự mất cân bằng 

trong việc thụ hưởng thông tin của người dân.  

Bốn là, sự thiếu đồng bộ trong hệ sinh thái số và nguy cơ đứt gãy di sản 

dữ liệu của các đài truyền hình sau sáp nhập 

Mặc dù đã bước đầu chuyển dịch lên không gian mạng, chiến lược phân 

phối nội dung về BĐKH vẫn mang tính manh mún. Trong khi VTV Cần Thơ 

vận hành hệ thống đa nền tảng khép kín và chuyên nghiệp, thì các đài tỉnh như 

HGTV và CTV lại phụ thuộc lớn vào thuật toán của các mạng xã hội thương 

mại bên thứ ba, gây hạn chế lớn cho việc lưu trữ và tra cứu chuyên sâu của 

người dân. Đáng chú ý, tiến trình sáp nhập, tái cấu trúc các cơ quan báo chí thời 
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gian qua đã bộc lộ lỗ hổng lớn trong việc bảo tồn “di sản dữ liệu số” của các 

đài truyền hình. Trường hợp của HGTV là một minh chứng, khi sự thay đổi hệ 

thống quản trị và chuyển đổi tên miền đã dẫn đến nguy cơ đứt gãy, thất lạc các 

kho lưu trữ dữ liệu quan trọng về các chương trình BĐKH trong lịch sử. Việc 

thiếu một kiến trúc lưu trữ thông minh không chỉ là một lỗi kỹ thuật đơn thuần 

mà còn gây lãng phí tài nguyên tri thức bản địa - vốn là cơ sở dữ liệu quan trọng 

để đánh giá, đối chiếu hiệu quả của các giải pháp thích ứng trong dài hạn. 

Bên cạnh sự đứt gãy hạ tầng kỹ thuật, cấu trúc nội dung của hệ sinh thái 

này cũng bộc lộ sự mất cân đối. Sự áp đảo của nhóm thông điệp phản ánh tác 

động, tổn thất do thiên tai gây ra (chiếm tới 47,1% mẫu khảo sát) so với nhóm 

thông điệp về công bằng xã hội và cứu trợ thích ứng (chỉ chiếm khiêm tốn 

5,4%) cho thấy truyền hình khu vực vẫn đang ưu tiên “truyền thông thảm họa”. 

Việc quá tập trung vào các hình ảnh trực quan mang tính kích động thị giác như 

đất đai nứt nẻ, lúa chết mặn, nhà sập... mà thiếu đi các diễn ngôn sâu sắc nhằm 

bảo vệ và định hướng sinh kế cho các nhóm yếu thế (phụ nữ, người già, người 

nghèo nông thôn và đô thị) đang tạo ra một khoảng trống trách nhiệm lớn. Thực 

trạng này làm giảm đi vai trò phản biện và thúc đẩy của truyền hình đối với các 

chính sách an sinh xã hội thích ứng bền vững tại vùng ĐBSCL hiện nay. 

Những hạn chế trên đặt ra thách thức cốt lõi cho truyền hình ĐBSCL là 

phải vượt qua tư duy truyền thông thảm họa vụn vặt để xây dựng một chiến 

lược thông tin hệ thống và bền vững. 

Việc xếp tin khí hậu ở cuối bản tin, cùng sự đứt gãy của các chuyên mục 

chuyên sâu vô hình trung làm giảm tính sống còn của hiểm họa sinh thái, khiến 

người dân thiếu tri thức căn bản để thay đổi hành vi. Thêm vào đó, hố sâu ngăn 

cách về năng lực số giữa các đài khiến thông điệp nơi khô khan, nơi hiện đại, 

gây mất cân bằng trong thụ hưởng thông tin. Nguy cơ thất lạc di sản dữ liệu sau 

sáp nhập và sự phụ thuộc vào nền tảng mạng xã hội ngoại lai làm suy yếu khả 

năng tra cứu lâu dài của cộng đồng. 

Đặc biệt, sự áp đảo của bức tranh thiên tai tàn phá, thiếu vắng giải pháp 

sinh kế và tiếng nói phản biện bảo vệ nhóm người yếu thế, đòi hỏi truyền hình 

vùng phải tái cấu trúc dòng tin bài: chuyển từ đưa tin sự vụ sang kiến tạo an 

sinh xã hội bền vững. 
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4.1.3. Những vấn đề đặt ra với đối tượng tiếp nhận thông điệp là khán 

giả nông dân đồng bằng sông Cửu Long 

4.1.3.1. Vấn đề về năng lực giải mã tri thức khoa học được truyền tải trong 

thông điệp  BĐKH trên truyền hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Thực trạng cho thấy một độ lệch nghiêm trọng trong quá trình mã hóa và 

giải mã thông điệp. Tỷ lệ nông dân không biết chữ và chỉ có trình độ tiểu học 

chiếm tới 42,35% (Bảng 3.19). Điều này tạo ra rào cản học vấn lớn khi tiếp nhận 

các thông điệp mang tính khoa học và hàn lâm. Dù 54,63% nông dân đã từng nghe 

về BĐKH, nhưng sự hiểu biết còn rất mơ hồ, chủ yếu dừng ở nhận diện hiện tượng 

vật lý trực quan thay vì hiểu bản chất vấn đề (Bảng 3.13). Hệ quả là 41,61% phản 

hồi rằng thông điệp truyền hình “khó hiểu, nhiều từ chuyên môn phức tạp” (Bảng 

3.24). Vấn đề đặt ra ở chỗ, nhà đào phát đi tín hiệu khoa học trong khi công chúng 

thiếu công cụ giải mã là kiến thức khoa học. Điều này dẫn đến nguy cơ thông điệp 

bị bỏ qua, giải mã thiếu thông điệp hoặc hiểu sai, biến các chương trình truyền 

hình trở nên xa lạ với chính đối tượng truyền thông đích của nó. 

4.1.3.2. Vấn đề mâu thuẫn giữa nhu cầu thông tin sinh kế và nội dung 

thiếu giải pháp trong tâm lý tiếp nhận của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long  

Nông dân ĐBSCL là nhóm khán giả có tính mục đích cao, 65,39% xem 

truyền hình khí hậu vì động cơ sinh tồn (bảo vệ sản xuất, phòng tránh thiên tai). 

Họ có nhu cầu tìm kiếm các chỉ dẫn cụ thể như trồng cây gì, nuôi con gì, bán ở 

đâu khi thời tiết thay đổi. 

Thực tế lại cho thấy có khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và sự thỏa mãn 

thông tin. Chỉ có 10,14% nông dân đánh giá nội dung là “rất sát thực tiễn” 

(Bảng 3.12), trong khi 33,92% cho rằng chương trình “không đề cập nguyên 

nhân và giải pháp” (Bảng 3.24). Vấn đề đặt ra là nông dân đang bị “bội thực” 

bởi tin tức cảnh báo thảo họa nhưng lại thiếu vắng các mô hình “cầm tay chỉ 

việc”. Tâm lý tìm kiếm giải pháp nếu không được đáp ứng sẽ dẫn đến sự chán 

nản, coi truyền hình là vô thưởng vô phạt, làm giảm động lực chủ động tìm 

kiếm thông tin ở nông dân. 

4.1.3.3. Vấn đề về khoảng cách giữa kiến thức và hành vi thích ứng của 

nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Mục tiêu tối thượng của truyền thông là thay đổi hành vi. Nông dân 

cần chuyển hóa được niềm tin và thái độ tích cực thành các mô hình canh tác 
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bền vững cụ thể. Dữ liệu khảo sát chỉ ra một điểm nghẽn hành vi đáng báo 

động là 65,7% nông dân tin rằng”có cơ hội”phát triển nếu áp dụng các mô 

hình mới (Bảng 3.16); 52,45% nhận thấy”cần hành động” ngay nhưng chỉ 

có 1,3% nông dân thực sự vận dụng các mô hình bền vững vào thực tế (Bảng 

3.18). Phần lớn hành vi hiện tại chỉ mang tính đối phó ngắn hạn. Nguyên 

nhân đến từ việc thiếu hụt nguồn lực hỗ trợ khi 83,57% thiếu vốn và 67,48% 

thiếu kiến thức kỹ thuật. Như vậy, thông điệp dù hay đến đâu cũng trở nên 

vô nghĩa nếu không đi kèm các giải pháp hỗ trợ để lấp đầy khoảng trống giữa 

ý định và hành động. 

4.1.3.4. Vấn đề về các rào cản về bất bình đẳng số, chi phí tiếp nhận và tâm 

lý bất lực của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Tồn tại một “vùng lõm” thông tin nghiêm trọng, ở nhóm nông dân lớn 

tuổi (50+) và nhóm không biết chữ gần như đứng ngoài dòng chảy thông tin 

(0% nhóm mù chữ có hành vi tìm kiếm/chia sẻ thông tin BĐKH sau tiếp nhận), 

trong khi nhóm trẻ và có nghề lại rất chủ động (69,57%). Điều này khiến những 

người dễ bị tổn thương nhất lại là những người ít tiếp cận và lan tỏa thông tin 

nhất (Bảng 3.19).  

Về gánh nặng chi phí tiếp nhận, chi phí hạ tầng (~232.500 VNĐ/tháng) 

và chi phí thời gian (~1,63 giờ/ngày) là một sự cân nhắc và đánh đổi lớn đối 

với hộ nghèo giữa việc “mua tin tức” và “mua tư liệu sản xuất”. 

Xét về khía cạnh tâm lý bất lực trước BĐKH, chỉ 12,67% nông dân “rất 

tin” vào hiệu quả hành động của bản thân; 9,09% “hoàn toàn không tin”. 

Như vậy, truyền hình phải giải quyết bài toán “Hiệu quả/Chi phí” và bài 

toán công bằng xã hội. Cần các phương thức truyền tải đơn giản, chi phí thấp 

cho nhóm yếu thế, đồng thời nội dung phải đủ sức mạnh truyền cảm hứng để 

phá vỡ tâm lý buông xuôi trước thiên nhiên khắc nghiệt của khán giả nông dân. 

4.1.4. Những vấn đề đặt ra với cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ và 

tài chính 

4.1.4.1. Vấn đề về hạ tầng truyền dẫn 

Trong bối cảnh BĐKH, thông tin cảnh báo sớm là yếu tố sống còn. Yêu 

cầu đặt ra là tín hiệu truyền hình phải đảm bảo sự ổn định, thông suốt và kịp 

thời nhất đặc biệt trong các thời điểm thời tiết cực đoan (bão, giông lốc, áp thấp 
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nhiệt đới) để người dân kịp thời sơ tán hoặc phòng tránh. Thực trạng tại ĐBSCL 

cho thấy một nghịch lý về tính dễ tổn thương khi hệ thống truyền tin lại yếu 

nhất đúng vào lúc người dân cần nó nhất. 

Như phân tích ở mục 3.3.1.1, mưa lớn và gió mạnh thường xuyên gây gián 

đoạn tín hiệu (mất sóng vệ tinh, nhiễu ăng – ten). Nông dân phản ánh : “Mưa 

lớn với gió mạnh là tivi mất sóng liền, nhất là lúc coi dự báo thời tiết”,(PVS-

N11). Tình trạng mất điện cục bộ khi có bão khiến không chỉ tivi mà các loại 

hình truyền thông khác trở nên vô hiệu: “Nhiều khi có cảnh báo hạn mặn phát 

đúng lúc khi tui cúp điện”,(PVS-N1). Hạ tầng kỹ thuật hiện tại chưa đảm bảo 

được “độ bền khí hậu”.  

4.1.4.2. Vấn đề về kỹ thuật và công nghệ sản xuất 

BĐKH gồm cả những diễn biết thời tiết nhanh, phức tạp, hiện hữu (bão, 

lũ, triều cường…) những cũng bao gồm những diễn biến chậm hoặc nằm sâu 

dưới lòng đất (xâm nhập mặn, sụt lún, mạch nước ngầm…). Để nông dân hiểu, 

truyền hình không thể chỉ nói mà phải cho thấy bằng công nghệ đồ họa 3D, mô 

phỏng hoặc hình ảnh toàn cảnh từ trên cao. Hiện đang tồn tại một khoảng cách 

lớn về năng lực công nghệ giữa các đài địa phương và yêu cầu nội dung. Mặc 

dù một số đài đã trang bị flycam để ghi hình sạt lở (như chia sẻ của HGTV) 

nhưng việc ứng dụng công nghệ đồ họa 3D vẫn là bài toán khó do “tốn kinh 

phí lắm”(TNL1-P2). Hệ quả, nhiều bản tin vẫn áp dụng các cách thể hiện truyền 

thống, kém hấp dẫn và khó hiểu. Cũng cần kể đến độ trễ của quy trình sản xuất 

khi phụ thuộc vào dữ liệu từ cơ quan khí tượng bên ngoài, cộng với công nghệ 

xử lý hậu kỳ chưa tối ưu hóa dẫn đến độ trễ thông tin.  

Một chu trình truyền thông hiệu quả đòi hỏi sự tương thích giữa chất 

lượng phát sóng (HĐ, 4K) và thiết bị tiếp nhận của khán giả. Thông điệp đồ 

họa chi tiết cần mang hình hiện thị tương ứng. Dữ liệu về “nhiễu hạ tầng” 

(mục 3.3.1.2) đã chỉ ra sự lệch pha nghiêm trọng này. Trong khi các đài nỗ 

lực phát bản đồi xâm nhập mặn chi tiết, nhiều nông hộ vẫn dùng tivi đời cũ, 

màn hình nhỏ, độ phân giải pháp. Nông dân phản ánh:”Tivi nhà tui đời cũ, 

chữ nhỏ với bản đồ màu nhìn không rõ”, (PVS-N2). Không gian sống mở, ồn 

ào (tiếng ghe xuồng, máy nổ) làm giảm hiệu quả của các thông điệp dựa nhiều 

vào lời bình (audio). Vì vậy, nhà sản xuất chương trình phải đối mặt với bài 

toán thiết kế nội dung: Làm sao để sản xuất các chương tình hiện đại nhưng 
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phải “tương thích ngược” với các thiết bị cũ của nông dân. Điều này đòi hỏi 

chiến lược thiết kế đồ họa phải to, rõ, độ tương phản cao và âm thanh phải 

được xử lý lọc ồn tốt hơn. 

4.1.4.3. Vấn đề về cơ chế tài chính trong sản xuất các tác phẩm truyền 

hình về biến đổi khí hậu tại các đài địa phương 

Đây là mâu thuẫn cơ bản giữa nhiệm vụ chính trị về truyền thông chính 

sách khí hậu và áp lực tự chủ kinh tế của các đài. Truyền thông BĐKH là một 

chiến lược dài hạn, mang tính giáo dục và phục vụ lợi ích công cộng, thường ít 

thu hút quảng cáo thương mại. Nhiều người làm công tác truyền hình nhận xét: 

“Để làm một chương trình chuyên đề về BĐKH, chúng tôi phải đi thực địa, quay 

flycam, dựng đồ họa … chi phí cao nhưng không chắc có quảng cáo bù đắp. Nếu 

so với tin tức thường ngày hay phát lại tài nguyên từ đài trung ướng, chi phí lớn 

hơn nhiều mà hiệu quả kinh tế lại thấp hơn”, (TLN1-P2); “Các đài tỉnh gặp khó 

khăn rõ rệt. Nguồn lực hạn chế khiến chúng tôi không thể duy trì chuyên mục 

dài hơi. Mỗi khi làm chương trình chuyên đề, phải xin kinh phí từ Sở hoặc các 

đơn vị liên quan, nhưng mức hỗ trợ thường hạn chế”, (TLN2-P8). 

Có sự chênh lệch nguồn lực giữa các đài tỉnh với các đài trung ương, 

nhất là trong bối cảnh tự chủ tài chính của các đài truyền hình trong cả nước: 

“Đài trung ương có ekip đông, thiết bị hiện đại, còn chúng tôi tiết kiệm từng 

chuyến đi, nhân lực mỏng và thiết bị ít được đầu tư, nâng cấp. Khi làm đồ 

họa, flycam hay phỏng vấn thực địa, đôi khi phải mượn hoặc dùng đồ cũ, 

giảm bớt góc quay để tiết kiệm chi phí ”,( TLN1-P3).  

 Sự phụ thuộc vào kinh phí và khó khăn trong việc kêu gọi tài trợ, làm 

kinh tế truyền thông từ việc đổi quyền lợi quảng cáo khiến cho việc duy trì các 

chuyên mục chuyên sâu gặp khó khăn:  

“Đài tỉnh tự xoay sở nguồn kinh phí, nếu không có quảng cáo hoặc tài 

trợ, chuyên đề dài hạn về khí hậu rất khó duy trì. Nhiều khi phải lựa chọn giữa 

phát triển kinh tế truyền thông và nhiệm vụ chính trị, việc này tạo ra không ít 

xung đột ý kiến chuyên môn nội bộ”, (TLN2-P1).  

Một số cộng tác viên và nhân viên kỹ thuật cũng chia sẻ:  

“Đối với những chương trình mà yêu cầu sản xuất công phu, thời gian 

làm việc kéo dài mà kinh phí hạn chế, chúng tôi phải ưu tiên các chương trình 
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dễ kiếm quảng cáo hơn. Điều này, thúc thực, ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng và số lượng các chuyên đề về BĐKH”, (TLN1-P4);  

“Chúng tôi muốn đóng góp các chuyên mục chuyên sâu, nhưng ngân 

sách cho vật tư, thiết bị, hậu kỳ đều hạn chế. Nhiều ý tưởng tốt phải hoãn lại 

hoặc rút gọn vì không thể tạo ra chương trình đúng chuẩn như vậy với nguồn 

lực hiện có”, (TLN2-P10). 

Như vậy, dữ liệu phỏng vấn cho thấy rõ: mẫu thuẫn giữa trách nhiệm 

công và áp lực tự chủ kinh tế là một vấn đề hệ thống, ảnh hưởng đến khả năng 

duy trì các chuyên mục về BĐKH, đặc biệt là tại các đài địa phương. 

4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông điệp về biến đổi khí hậu 

trên truyền hình cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới 

4.2.1. Yêu cầu mới về tính cấp thiết của việc nâng cao hiệu quả tiếp 

nhận thông điệp biến đổi khí hậu cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Thứ nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác lập 

một cột mốc lý luận quan trọng khi đặt vấn đề môi trường vào vị trí hạt nhân 

của mô hình phát triển quốc gia. Đảng ta xác lập rõ quan điểm chỉ đạo:“Phát 

triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then 

chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng”. Việc nâng tầm bảo vệ môi 

trường lên vị trí trung tâm ngang hàng với kinh tế và xã hội minh chứng cho 

một tư duy chiến lược mới, yêu cầu sự phát triển phải dựa trên nền tảng tăng 

trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn [27]. 

Thứ hai, trong kỷ nguyên mới, truyền hình không chỉ đóng vai trò đưa 

tin mà phải trở thành chủ thể kiến tạo nhận thức để thực hiện mục tiêu: “đến 

năm 2030... lượng phát thải khí nhà kính giảm 8- 9%” và đạt tỉ lệ “cơ sở sản 

xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt khoảng 98- 100%” [27]. Hiệu 

quả tiếp nhận lúc này chính là một trong những thước đo khả năng chuyển hóa 

các quyết sách của Đảng thành hành động tự giác của nông dân, góp phần hình 

thành văn hóa sinh thái – nguồn lực nội sinh để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa 

trước các thách thức an ninh phi truyền thống. Sự kế thừa và cụ thể hóa tư duy 

này đã được thể hiện xuyên suốt qua Nghị quyết 120/NQ-CP và Luật Bảo vệ Môi 

trường 2020 vốn là nền tảng định hướng tư tưởng trong truyền thông khí hậu tại 

vùng ĐBSCL. Các nghị quyết này đã thẩm thấu vào thực tiễn báo chí, đảm bảo 
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thông điệp đưa ra mang tính xây dựng và ổn định tâm lý xã hội. Các nghị quyết 

này đã đi vào thực tế hoạt động báo chí với vai trò dẫn đường, đảm bảo thông điệp 

đưa ra phải mang tính xây dựng và ổn định tâm lý xã hội. Khẳng định vai trò then 

chốt này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh:”Các nghị 

quyết của Trung ương là kim chỉ nam để định hướng toàn bộ hoạt động thông tin 

và tuyên truyền. Chúng tôi quán triệt rõ tinh thần “thuận thiên”, không tuyên 

truyền theo hướng gây hoang mang mà giúp người dân hiểu đây là quá trình cần 

thích ứng lâu dài”, (TLN2-P1).  

Thứ ba, sự thay đổi về cơ chế chính sách, nhất là tinh thần của Đại hội 

XIII, Đại hội XIV về hoàn thiện thể chế gắn với chuyển đổi xanh, đã mở ra 

không gian rộng lớn cho việc phổ cập tri thức, đưa khoa học thoát khỏi những 

nghiên cứu hàn lâm, chiến lược để đến gần hơn với công chúng nông thôn. 

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang nhận định: “Văn kiện Đại 

hội XIII và Luật Bảo vệ Môi trường 2020 tạo cơ sở pháp lý để các chương 

trình khoa học liên quan đến biến đổi khí hậu được truyền thông rộng rãi 

hơn, thay vì chỉ mang tính chuyên môn trong giới nghiên cứu”, (TLN2-P2). 

Từ cơ sở đó, nhiệm vụ của truyền thông cũng chuyển dịch mạnh mẽ từ việc 

đưa tin đơn lẻ sang hệ thống hóa kiến thức: “Chúng tôi được định hướng 

phải chuyển từ cung cấp thông tin rời rạc sang lan tỏa tri thức khoa học giúp 

người dân hiểu cơ chế biến đổi khí hậu, nắm được các mô hình chuyển đổi 

sản xuất”, (TLN2-P3). 

Cuối cùng, trong bối cảnh tin giả dễ gây hoang mang, vai trò định hướng 

của Nhà nước trong việc kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới theo tinh thần Đại 

hội XIV càng trở nên quan trọng để đảm bảo tính thống nhất của dữ liệu. Cán 

bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết:”Chủ trương của 

Nhà nước nhấn mạnh tính hệ thống, vì vậy nội dung truyền thông phải thống 

nhất, hạn chế thông tin sai lệch. Đặc biệt là vấn đề sạt lở, xâm nhập mặn cần 

truyền tải bằng số liệu chính thống”, (TLN2-P4). Quan trọng hơn cả, nội hàm 

thông điệp truyền hình đã có sự chuyển biến về chất, từ phản ánh tác hại sang 

kiến tạo giải pháp thích ứng bền vững theo yêu cầu quản trị tài nguyên và chủ 

động thích ứng. Một cán bộ quản lý khẳng định:”Trước đây người dân chỉ được 

nghe về tác hại, nhưng nay chính sách yêu cầu truyền thông phải giúp cộng 
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đồng nhìn thấy hướng ứng phó – đó là thay đổi rất quan trọng”, (TLN2-P5). 

Như vậy, công tác truyền thông BĐKH tại ĐBSCL đóng vai trò là “cầu nối” 

then chốt để đưa chính sách vào cuộc sống. 

4.2.2. Nhóm giải pháp về chủ thể lãnh đạo, quản lý truyền hình về 

biến đổi khí hậu 

4.2.2.1. Hoàn thiện chiến lược và cơ chế điều phối thông tin về biến 

đổi khí hậu liên ngành 

Để đảm bảo tính đồng bộ chiến lược trong định hướng thông tin, luận án 

đề xuất xây dựng Cổng dữ liệu khí hậu mở quốc gia dành riêng cho các cơ quan 

báo chí do Bộ NN&MT chủ trì quản lý. Hệ thống này, kết nối dữ liệu trực tiếp 

từ cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp các lớp bản đồ động (xâm 

nhập mặn, dự báo 7–14 ngày), các tệp đồ họa sẵn dùng và module “gói hành 

động” ngắn để biên tập viên có thể lồng ngay vào phóng sự. Việc chuẩn hóa dữ 

liệu và cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) theo mô hình “dữ liệu mở” 

→ công cụ phòng tin (newsroom tools) tương tự như Met Office (Anh) và một 

số đài lớn ở châu Âu, cho phép truyền hình trực tiếp khai thác dữ liệu đã xử lý, 

đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và có tính trực quan cao. Phương pháp 

này cũng hỗ trợ tạo các kênh cảnh báo tích hợp (radio, tin nhắn điện thoại, loa 

xã) theo mô hình cảnh báo cộng đồng ở Bangladesh (Cyclone Preparedness 

Program) để tiếp cận nhóm dân cư không có TV/internet [83]; [172]. 

Song song với hạ tầng dữ liệu, cần xây dựng một bộ “Chuẩn mực truyền 

thông khí hậu Quốc gia” với chức năng tương tự một quy chuẩn kỹ thuật đối 

với thông tin khí hậu trên truyền hình. Bộ quy chuẩn này quy định rõ về: 1) 

ngôn ngữ phổ thông, dễ hiểu, tránh thuật ngữ hàn lâm; 2) sử dụng biểu đồ, đồ 

họa, video mô phỏng trực quan; 3) tích hợp “thẻ hành động”– với các chỉ dẫn 

ngắn gọn như “khi mặn vượt 4‰, cần trữ nước ngọt và chọn giống cây 

trồng/vật nuôi chịu mặn”. Song song, cần xây dựng cơ chế kiểm chứng dữ liệu 

2 bước: 1) xác nhận dữ liệu đầu vào từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn hoặc 

Viện Lúa ĐBSCL và 2) thẩm định nội dung truyền hình bởi các tiểu ban có 

chức năng truyền thông khí hậu trước khi phát sóng. Quy trình này giúp các 

bản tin, phóng sự, chuyên đề về BĐKH luôn được xác thực, đồng bộ và loại bỏ 

nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch. Kinh nghiệm của Anh và Úc cho thấy, cơ 
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chế phối hợp giữa BBC với Met Office trong kiểm chứng nội dung khí hậu đã 

giúp tăng độ tin cậy và tốc độ phản ứng thông tin trong bối cảnh thiên tai bất 

thường – điều Việt Nam hoàn toàn có thể áp dụng. 

4.2.2.2. Xác định kênh truyền hình hạt nhân truyền thông về biến đổi khí 

hậu là kênh VTV10 – Kênh truyền hình Quốc gia về Nông nghiệp, Nông thôn và 

Tăng trưởng xanh  

Việc nâng cấp VTV Cần Thơ thành VTV10 – Kênh Truyền hình Quốc 

gia về Nông nghiệp, Nông thôn và Tăng trưởng xanh từ ngày 30/3/2026 

không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức hay thương hiệu báo chí, mà còn 

phản ánh một bước chuyển đổi mang tính chiến lược trong tư duy quản trị 

truyền thông quốc gia. Đây là giải pháp có tính cấu trúc nhằm tái thiết lập 

hệ sinh thái thông tin khí hậu theo hướng tập trung, đồng bộ và chuyên biệt, 

khắc phục những hạn chế cố hữu của mô hình truyền thông phân tán hiện 

nay. VTV10 được kỳ vọng trở thành trung tâm điều phối tri thức khí hậu 

quốc gia, đóng vai trò kết nối giữa khoa học, chính sách và thực tiễn sản 

xuất nông nghiệp, từ đó hình thành một cơ chế truyền thông có khả năng 

thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhận thức và hành vi thích ứng của cộng 

đồng nông dân trước các thách thức khí hậu. 

Tính tất yếu của việc hình thành VTV10 xuất phát từ những bất cập 

mang tính hệ thống của mô hình truyền thông khí hậu hiện nay. Kết quả 

nghiên cứu ở Chương 3 cho thấy hoạt động truyền thông về BĐKH tại 

ĐBSCL vẫn chủ yếu vận hành theo logic tập trung phản ánh các hiện tượng 

cực đoan sau khi thiên tai đã xảy ra. Điều này thể hiện rõ qua việc nhóm 

thông điệp mô tả tác động và thiệt hại chiếm tới 47,1% tổng nội dung được 

khảo sát. Áp lực tự chủ tài chính cùng những hạn chế về nguồn lực sản xuất 

khiến nhiều đài địa phương ưu tiên các nội dung thời sự ngắn hạn, dễ thu 

hút sự chú ý tức thời của khán giả. Theo lý thuyết Thiết lập chương trình 

nghị sự, truyền thông chỉ có thể tạo ra thay đổi xã hội khi duy trì được sự 

hiện diện liên tục của vấn đề trong không gian công cộng. Tuy nhiên, trong 

điều kiện thông tin khí hậu bị phân mảnh và khu vực hóa như hiện nay, 

công chúng thường chỉ ghi nhớ các hiện tượng thiên tai riêng lẻ mà khó 

hình thành tư duy hệ thống về thích ứng và phát triển bền vững. Sự thiếu 

vắng một “trục nội dung quốc gia” khiến tri thức khí hậu bị đứt gãy giữa 
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các vùng miền, làm cho nông dân ĐBSCL dù nhận thức rõ các nguy cơ 

trước mắt nhưng lại thiếu các chỉ dẫn chiến lược để chuyển đổi mô hình sản 

xuất trong dài hạn. Do đó, sự ra đời của VTV10 theo mô hình “One VTV” 

là điều kiện cần thiết để chuyển truyền thông khí hậu từ trạng thái phản ứng 

bị động sang trạng thái dẫn dắt nhận thức và định hướng hành động xã hội.  

Việc đặt trung tâm điều hành và sản xuất chương trình của VTV10 

tại ĐBSCL cũng mang ý nghĩa đặc biệt cả về mặt báo chí học lẫn xã hội 

học truyền thông. ĐBSCL hiện là khu vực chịu tác động rõ nét nhất của 

BĐKH tại Việt Nam, đồng thời là nơi hội tụ các thách thức toàn cầu như 

nước biển dâng, xâm nhập mặn, sụt lún đất và suy giảm tài nguyên nước. 

Vì vậy, vùng đất này có thể được xem như một “phòng thí nghiệm sống”, 

nơi mọi chính sách khí hậu và mô hình thích ứng đều được kiểm chứng trực 

tiếp trong thực tiễn. Khi trung tâm truyền thông quốc gia được đặt tại chính 

không gian sinh thái tuyến đầu này, quá trình sản xuất thông tin sẽ không 

còn mang tính chỉ đạo mà được hình thành từ thực tiễn đời sống sản xuất 

của người dân. Điều này tạo điều kiện để các câu chuyện khí hậu được kể 

từ góc nhìn địa phương nhưng mang giá trị quốc gia, đồng thời thu hẹp 

khoảng cách nhận thức giữa chủ thể truyền thông và công chúng tiếp nhận. 

Theo mô hình Mã hóa/Giải mã của Stuart Hall, sự tương đồng giữa bối cảnh 

sản xuất thông điệp và bối cảnh tiếp nhận sẽ làm gia tăng khả năng giải mã 

đồng thuận, qua đó nâng cao hiệu quả truyền thông. Nói cách khác, khi các 

thông điệp quốc gia được kiến tạo từ chính môi trường sinh thái mà người 

nông dân đang sinh sống, mức độ tin cậy và khả năng chuyển hóa thành 

hành động thực tiễn sẽ cao hơn. 

Để thực hiện vai trò hạt nhân điều phối, VTV10 được tổ chức theo 

mô hình tòa soạn hội tụ chuyên biệt trên nền tảng cơ chế “One VTV”. Trong 

cấu trúc này, VTV10 không hoạt động như một kênh truyền hình độc lập 

mà đóng vai trò là trung tâm kết nối và tái tổ chức dòng chảy thông tin từ 

toàn bộ hệ sinh thái sản xuất nội dung của Đài Truyền hình Việt Nam. Trên 

trục ngang, VTV10 phối hợp với Ban Thời sự, Ban Khoa giáo để chuyển 

hóa các cam kết quốc gia về Net Zero, tăng trưởng xanh và thích ứng khí 

hậu thành các chương trình nghị sự công có tính định hướng dư luận. Trên 

trục dọc, VTV10 giữ vai trò điều phối chất liệu thực địa từ các trung tâm 
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khu vực như VTV8, VTV9 và hệ thống cơ quan thường trú nhằm hình thành 

một bức tranh tổng thể về nông nghiệp Việt Nam theo chuỗi giá trị liên 

vùng thay vì những lát cắt địa phương rời rạc. Cơ chế này không chỉ tạo ra 

sự thống nhất trong thông điệp truyền thông mà còn giúp xây dựng một kho 

tri thức khí hậu quốc gia có khả năng phục vụ lâu dài cho công tác hoạch 

định chính sách và chuyển đổi sản xuất. 

Một trong những điểm đột phá của mô hình VTV10 là chuyển dịch chiến 

lược phát triển công chúng từ logic “đài gần nhà” sang logic “nội dung sâu và rõ”. 

Kết quả khảo sát cho thấy mặc dù nông dân có xu hướng tin tưởng các đài địa 

phương về mặt tâm lý, nhưng chỉ 6,99% lựa chọn đây là kênh theo dõi chính do 

hạn chế về chất lượng nội dung và năng lực kỹ thuật. VTV10 cần tận dụng lợi thế 

hạ tầng quốc gia để kết hợp với tri thức bản địa hóa, tạo ra những sản phẩm truyền 

thông có chiều sâu chuyên môn nhưng vẫn dễ hiểu đối với công chúng nông thôn. 

Việc ứng dụng công nghệ đồ họa 3D, XR, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp 

trực quan hóa các hiện tượng khí hậu diễn biến chậm như sụt lún đất hay xâm 

nhập mặn, từ đó nâng cao khả năng nhận thức rủi ro của người dân. Đồng thời, 

các chương trình cần chuyển từ mô hình cảnh báo đơn thuần sang mô hình báo 

chí giải pháp, trong đó mỗi thông điệp đều phải đi kèm bằng chứng thực tiễn, phân 

tích chi phí – lợi ích và hướng dẫn hành động cụ thể nhằm giúp nông dân vượt 

qua tâm lý e ngại rủi ro khi thay đổi phương thức sản xuất. 

Để bảo đảm sự vận hành bền vững của mô hình này, VTV10 cần xây 

dựng cơ chế tài chính đa nguồn thay vì phụ thuộc vào quảng cáo truyền thống. 

Trọng tâm là cơ chế đặt hàng dịch vụ công từ các bộ, ngành và địa phương 

nhằm duy trì các chương trình chuyên sâu có giá trị xã hội cao nhưng khó 

thương mại hóa. Chuyển đổi một phần ngân sách quốc gia về ứng phó với 

BĐKH và chi phí truyền thông chính sách của Bộ NN&MT thành nguồn thu 

cố định của kênh. Đồng thời, việc mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế như 

FAO, WB, UNDP cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh sẽ 

tạo nguồn lực để phát triển các chuỗi nội dung về thích ứng dựa vào cộng đồng, 

nông nghiệp carbon thấp và tăng trưởng xanh. Quan trọng hơn, VTV10 cần 

xem dữ liệu và tri thức chuyên môn là tài sản chiến lược, thông qua việc chuyển 

đổi kho nội dung truyền hình thành hệ sinh thái dữ liệu số đa nền tảng phục vụ 
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nhu cầu học tập, tra cứu và ra quyết định của người dân. Đây chính là điểm tựa 

kinh tế báo chí để VTV10 thực hiện trọn vẹn trách nhiệm xã hội, bảo vệ an sinh 

cho cả các nhóm công chúng yếu thế tại ĐBSCL. 

4.2.2.3. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp của 

công chúng 

Hiện nay, trong hệ thống các tòa soạn hội tụ, việc đánh giá hiệu quả 

truyền thông từ phía nhà đài đang được thực hiện theo mô hình “one rating” 

đến từ việc tổng hợp kết quả đo lường từ cả kênh sóng, kênh số. Tuy nhiên, các 

đài cũng cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp nhận dựa trên nhận 

thức, thái độ và hành vi của nông dân kết hợp với các công cụ đo lường như 

Thang đo Bloom (đo chiều sâu nhận thức), Thang đo Likert (đo lường thái 

độ/tần suất hành vi) cùng các lý luận về Chi phí hiệu quả của tác giả Việt Nam. 

Có thể tham khảo Bộ tiêu chí đánh giá Hiệu quả tiếp nhận thông điệp về  BĐKH 

trên truyền hình của luận án như sau: 

Bảng 4.1. Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông điệp về biến đổi 

khí hậu trên truyền hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 
Cấp độ Tiêu chí đánh giá Phương pháp đo lường 

TC1 Tần suất và hình thức theo dõi 

chương trình truyền hình về BĐKH 

Câu hỏi đóng định lượng.  

TC2 Động cơ tiếp nhận, phản ánh mức độ 

chủ động hay thụ động của khán giả 

Câu hỏi đóng định lượng. 

TC3 Mức độ phù hợp của thể loại chương 

trình với nhu cầu tiếp nhận 

Câu hỏi đóng định lượng. 

TC4 Đánh giá của nông dân về chất 

lượng và tính sát thực tiễn của nông 

dung truyền hình về BĐKH 

Câu hỏi đóng định lượng. Thang đo 

Likert. 

TC5 Các rào cản trong quá trình tiếp cận 

thông điệp truyền hình của nông dân  

Câu hỏi đóng định lượng. 

NT1 Mức độ hiểu đúng các khái niệm 

và thuật ngữ chuyên môn về 

BĐKH 

Đo lường mức độ Ghi 

nhớ và Hiểu (Thang đo Bloom) thông 

qua các câu hỏi đóng và mở. 

NT2 Mức độ nắm vững các biểu hiện 

của BĐKH 

Đo lường khả năng Biết tri thức (Thang 

đo Bloom). 

NT3 Khả năng nhận biết và đánh 

giá mức độ các thiệt hại do BĐKH 

gây ra 

Đo lường khả năng Phân tích và Đánh 

giá thông tin (Thang đo Bloom). 

NT4 Mức độ nắm được về các mô hình 

và cơ hội để phát triển bền vững, 

thích ứng với BĐKH  

Đo lường sự Hiểu biết về bối cảnh quản 

lý và chính sách (Thang đo Bloom). 

TĐ1 Mức độ chủ động tiếp nhận thông 

điệp BĐKH trên truyền hình  

Khảo sát động lực dẫn đến hành vi tiếp 

nhận thông điệp về BĐKH trên truyền 
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hình (câu hỏi điều tra nhu cầu) 

TĐ2 Mức độ tin tưởng vào thông điệp 

và nguồn phát  

Khảo sát mức độ đồng thuận và tin cậy 

đối với nội dung và kênh truyền hình 

(Thang đo Likert/Thang đo tần suất). 

TĐ3 Sẵn sàng thay đổi và ủng hộ các 

hành vi thích ứng bằng cách lan tỏa 

thông tin truyền hình đến các đối 

tượng tiếp nhận khác. 

Khảo sát mức độ sẵn sàng áp dụng hoặc 

lan tỏa các giải pháp thích ứng được giới 

thiệu trên truyền hình (Thang đo Likert). 

HV1 Hành vi ứng phó (trước mắt): áp 

dụng các biện pháp bảo vệ sản xuất 

khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm 

Đánh giá hiệu quả ở các mức độ giải mã: 

đồng thuận, thương lượng hay đối 

kháng. Sử dụng câu hỏi định tính, phỏng 

vấn sâu nông dân. 

HV2 Hành vi thích ứng (lâu dài):  

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi sang các giống có khả năng 

chống chịu tốt hơn với hạn, mặn và 

dịch bệnh. 

Đánh giá hiệu quả ở các mức độ giải mã: 

Đồng thuận, Thương lượng hay Đối 

kháng. Câu hỏi định lượng. 

Và áp dụng công thức tính “chi phí hiệu quả tiếp nhận” của nông dân 

dựa trên bốn thành phần chính: 1) chi phí thuê bao truyền hình, 2) chi phí hạ 

tầng xem (mua thiết bị xem: TV/TV thông minh, điện thoại, máy tính/máy tính 

bảng và internet); 3) chi phí thời gian xem. 

Trong đó: 

Thành phần chi phí Chỉ số đo lường cụ thể Phương pháp thu 

thập dữ liệu 

1. Chi phí tài chính 

trực tiếp (CPTC) 

1. Chi phí thuê bao truyền hình 

cáp/tháng (VNĐ); 

2. Chi phí thuê bao Internet để xem 

Tivi thông minh (VNĐ) 

Khảo sát chi phí thực 

tế từ nông hộ 

2. Chi phí hạ tầng 

(CPHT) 

1. Khấu hao thiết bị, đầu thu, router 

(VNĐ/tháng); 

2. Chi phí điện năng tiêu thụ 

(VNĐ/tháng). 

Ước lượng theo thời 

gian sử dụng thiết bị 

(3 – 5 năm) 

3. Chi phí thời gian 

(CPTG) 

1. Số giờ xem chương trình khí 

hậu/tuần 

2. Giá trị kinh tế của thời gian xem 

(VNĐ) 

Nhật ký thời 

gian/bảng hỏi 

Trong mô hình này, giá trị kinh tế của truyền thông không còn được đo 

lường chủ yếu bằng tỷ suất người xem, mà bằng năng lực tạo ra niềm tin xã 

hội, ảnh hưởng hành vi và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của nền nông 

nghiệp Việt Nam.  

Trong thời đại số, để đo lường Kiến thức (theo thang Bloom) và Thái 

độ (theo thang Likert), có thể sử dụng các nền tảng khảo sát tích hợp AI 
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như Qualtrics XM hoặc SurveyMonkey Genius; các công cụ này có khả 

năng tự động phân tích tình cảm (Sentiment Analysis) và mã hóa các câu 

trả lời mở của nông dân để chấm điểm chiều sâu nhận thức theo thang 

Bloom. Để xác thực hành vi thực tế, có thể ứng dụng Google Earth Engine 

hoặc ArcGIS với các thuật toán AI phân tích ảnh vệ tinh/Flycam để kiểm 

chứng sự chuyển đổi cây trồng hay trữ nước theo khuyến cáo trên TV hay 

không. Đồng thời tập trung vào các cơ chế thống kê và quản lý dữ liệu công 

chúng truyền thông tích hợp của các bên. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ 

thống kê dữ liệu công chúng sau khi thu thập, đo lường và phân tích thông 

tin về hành vi xem truyền hình của khán giả. Dữ liệu được thu thập thông 

qua nhiều phương thức như thiết bị đo người xem (People Meter), khảo sát 

trực tiếp, khảo sát trực tuyến và phân tích dữ liệu từ các nền tảng truyền 

hình số. Sau khi thu thập, dữ liệu được xử lý để xác định các chỉ số quan 

trọng như tỷ lệ người xem (Rating), thị phần khán giả (Share), thời lượng 

xem và đặc điểm nhân khẩu học của người xem. Các đài truyền hình có thể 

nghiên cứu xây dựng bộ phận quản lý dữ liệu công chúng và quy hoạch 

nhân sự cho bộ phận này trong thời gian tới. 

4.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý và nhà báo môi trường tại các cơ quan báo chí  

Nhóm giải pháp này hướng tới sự chuyển hóa mang tính cấu trúc về hệ 

tư duy, năng lực quản trị và phương thức tác nghiệp của chủ thể truyền thông. 

Mục tiêu cốt lõi là khắc phục triệt để tình trạng lệch pha trong quá trình mã hóa 

thông điệp khoa học, từ đó tối ưu hóa khả năng giải mã và tiếp nhận tri thức 

khí hậu của nông dân ĐBSCL. 

4.2.3.1. Đổi mới tư duy quản trị báo chí chiến lược cho đội ngũ lãnh đạo 

và quản lý cấp cao  

Trong bối cảnh sáp nhận các cơ quan báo chí từ ngày 01/7/2025, để nâng 

cao hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình cho nông dân 

ĐBSCL, ưu tiên hàng đầu là chuẩn hóa và nâng tầm tư duy chiến lược cho đội 

ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cao. 
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Thứ nhất, cần đổi mới tư duy quản trị từ “đưa tin thụ động” sang “truyền 

thông chính sách và phát triển”. Các cơ quan chủ quản cần tổ chức các buổi tọa 

đàm, các khóa bồi dưỡng chuyên sâu dành riêng cho cấp lãnh đạo về môi trường, 

khí hậu giúp họ đủ năng lực để hoạch định chiến lược nội dung dài hạn, đảm bảo 

tính chính trị và khoa học, tránh chạy theo các tin tức giật gân, thiếu tính giáo 

dục. Kiện toàn cơ cấu tổ chức lãnh đạo chuyên trách. Khuyến nghị bổ nhiệm 

hoặc phân công một Phó Giám đốc/Phó Tổng biên tập phụ trách riêng mảng nội 

dung Phát triển bền vững và BĐKH, chịu trách nhiệm điều phối nguồn lực liên 

phòng ban, phê duyệt các dự án hợp tác quốc tế và giám sát việc thực hiện trách 

nhiệm xã hội của nhà đài. 

Thứ hai, đội ngũ lãnh đạo cần rèn luyện và nâng cao tư duy quản trị dữ 

liệu và công nghệ số. Trong bối cảnh chuyển đổi số, người quản lý cấp cao phải 

là người tiên phong trong việc ra quyết định đầu tư vào các hệ thống Big Data, 

AI để phân tích hành vi khán giả nông dân. Họ cần có khả năng đọc hiểu các 

báo cáo dữ liệu để chỉ đạo điều chỉnh khung giờ phát sóng, định dạng chương 

trình phù hợp với tập quán canh tác của nông dân, đảm bảo mọi quyết định 

quản lý đều dựa trên bằng chứng thực tiễn thay vì cảm tính. 

Thứ ba, cần nâng cao năng lực ngoại giao và quản trị tài chính cho đội 

ngũ quản lý. Lãnh đạo đài cần được trang bị kỹ năng đàm phán và thiết lập 

quan hệ đối tác chiến lược với các Viện nghiên cứu và các Bộ ngành giúp họ 

chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ, vốn ODA để tái đầu tư cho hạ tầng kỹ 

thuật, thay vì chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước. 

4.2.3.2. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí môi trường theo 

hướng liên ngành 

*Xây dựng chương trình đào tạo chính quy tích hợp khoa học môi trường 

và khí hậu 

Để hình thành thế hệ nhân lực có khả năng chuyển dịch ngôn ngữ kỹ 

thuật môi trường thành ngôn ngữ báo chí đại chúng, cần thiết lập chương trình 

đào tạo đại học và sau đại học dựa trên ba trụ cột: Báo chí – Khoa học môi 

trường – Chính sách xã hội tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành báo chí – truyền 

thông và môi trường. Mô hình này giúp sinh viên có khả năng chuyển dịch 

ngôn ngữ kỹ thuật của lĩnh vực môi trường thành câu chuyện truyền thông dễ 
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hiểu, gần gũi với công chúng. Kinh nghiệm từ các chương trình của Hội đồng 

châu Âu (Council of Europe, 2024) và Hiệp hội các trường Báo chí châu Âu 

(EJTA, 2025) cho thấy việc kết hợp kiến thức khoa học và kỹ năng truyền thông 

sẽ giúp đào tạo thế hệ nhà báo có năng lực chuyên biệt trong lĩnh vực môi 

trường và phát triển bền vững [171]; [170]. Chương trình nên được thiết kế theo 

hướng liên ngành có sự phối hợp thường xuyên giữa các cơ sở đào tạo công lập 

như: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Nông nghiệp, Đại học Tài nguyên và Môi trường; các cơ sở 

đào tạo ngoài công lập, cùng các trung tâm đào tạo nghiệp vụ báo chí – truyền 

thông với Bộ NN&MT, Cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm dự báo khí tượng 

thủy văn Quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng Thủy Văn và Biến đổi khí hậu.  

Nội dung đào tạo cần được tích hợp ở nhiều cấp độ: Nhóm học phần cơ 

sở ngành như: “Cơ sở báo chí môi trường”, “Truyền thông môi trường và phát 

triển bền vững”… Nhóm học phần lựa chọn bắt buộc của ngành như: “Báo chí 

môi trường”, “Truyền thông thích ứng BĐKH”, “Báo chí Dữ liệu môi trường” 

và Nhóm học phần lựa chọn tự do của ngành như: “Báo chí giải pháp và phát 

triển bền vững” hoặc “Truyền thông xã hội về tăng trưởng xanh”. Các học phần 

này nên được thiết kế ở mức 3 tín chỉ, gồm 2 tín chỉ lý thuyết (30 giờ học), 1 

tín chỉ thực hành (30 giờ), cùng 5 giờ kiểm tra đánh giá và 85 giờ tự học kết 

hợp linh hoạt giữa học trực tiếp và học liệu số, trong đó sinh viên dành phần 

lớn thời gian tự học với hệ thống học liệu mở và đa phương tiện [6]. Các hoạt 

động thực hành và kiểm tra đánh giá cần được tổ chức đan xen trong học kỳ 

nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn truyền thông về các mô hình nông nghiệp xanh 

như: lúa – tôm, lúa – cá, lúa giảm phát thải hay cơ giới hóa nông nghiệp sạch.  

*Hiện đại hóa hệ thống học liệu số và môi trường điện tử 

Hệ thống học liệu số bao gồm kho dữ liệu khí hậu và nông nghiệp trực 

tuyến từ các nguồn uy tín như Bộ NN&MT, FAO hay NASA Earth Data sẽ cung 

cấp dữ liệu thực tế phục vụ các bài tập báo chí dữ liệu, giúp sinh viên rèn luyện 

kỹ năng phân tích và trực quan hóa thông tin. Bên cạnh đó, các video case study 

về truyền thông môi trường thành công trên thế giới và Việt Nam như BBC Earth, 

DW Climate Desk hay VTV sẽ hỗ trợ sinh viên học hỏi cách kể chuyện, cấu trúc 

nội dung và truyền tải thông điệp hiệu quả. Các nền tảng học tập số như Moodle, 

Google Classroom hay hệ thống E-learning tại các cơ sở đào tạo được tích hợp 
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công cụ kiểm tra, phản hồi tự động và diễn đàn thảo luận, tạo môi trường học tập 

liên tục, mở và kết nối. Cuối cùng, bộ học liệu mở (OER) do giảng viên và sinh 

viên cùng phát triển - bao gồm infographic, bản tin dữ liệu và podcast môi trường 

- sẽ góp phần lan tỏa tri thức và sản phẩm truyền thông xanh trên các nền tảng số, 

đồng thời khuyến khích sinh viên tham gia vào quá trình sáng tạo nội dung vì cộng 

đồng. Cần cập nhật các sản phẩm báo chí hiện đại được sử dụng như các học liệu 

đa phương tiện nhằm truyền tải các nội dung liên quan đến vấn đề khí hậu như 

longform, newsgame, podcast, TikTok và khai thác công nghệ AI, chatbot trong 

mô phỏng tình huống thực tế môi trường.  

Các học phần thực hành nên được triển khai tại các cơ quan báo chí, 

trung tâm nghiên cứu môi trường hoặc doanh nghiệp xanh nhằm giúp sinh 

viên rèn luyện tư duy phản biện và năng lực truyền thông dựa trên bằng 

chứng khoa học. Đặc biệt, sinh viên cần được trang bị kỹ năng số để sản xuất 

nội dung đa phương tiện, bảo vệ bản quyền và thực hành trách nhiệm trong 

môi trường kỹ thuật số. Việc đào tạo phải được cập nhật liên tục thông qua 

cơ chế rà soát định kỳ, tham khảo phản hồi từ doanh nghiệp, nhà báo, nhà 

tuyển dụng và các chuyên gia, đảm bảo chương trình đáp ứng xu thế công 

nghệ và môi trường mới. 

*Đổi mới chiến lược đào tạo và bồi dưỡng nhân lực báo chí môi trường  

Theo tác giả Nguyễn Thị Trường Giang (2025), chuyển đổi số yêu cầu 

việc đào tạo lại phải hướng tới năng lực làm việc trong môi trường số và nắm 

vững đặc thù nghề nghiệp [29, tr. 132 - 133]. Do đó, chương trình bồi dưỡng 

cho đội ngũ báo chí môi trường cần tập trung vào: 1) Kỹ năng công nghệ số: 

Sử dụng các kỹ năng tác nghiệp số trong đó có công cụ AI tạo sinh 

(ChatGPT, Gemini Notebook, Canva…) để mô phỏng tác động của BĐKH 

và các phần mềm trực quan hóa dữ liệu nhằm tạo ra trải nghiệm số thúc đẩy 

hành động xanh của công chúng sau tiếp nhận [171]; 2) Kiến thức địa phương 

hóa: Trang bị kiến thức chuyên sâu về đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng và tâm 

lý nông dân ĐBSCL để phóng viên có thể mã hóa thông tin khoa học thành 

ngôn ngữ gần gũi, bám sát sinh kế địa phương [170] và 3) Đạo đức nghề 

nghiệp trong kỷ nguyên AI: Sử dụng các công cụ và vòng lặp nghiệp vụ để 

kiểm chứng dữ liệu, ngăn chặn tình trạng tin giả và hiện tượng “tẩy xanh” 

(greenwashing) thông tin khí hậu [178].  
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4.2.3.3. Tái cấu trúc đội ngũ nhân lực báo chí môi trường theo hướng 

ứng dụng chuyển đổi số tại các tòa soạn hội tụ 

Trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí sau năm 2025, việc tái cấu trúc 

đội ngũ nhân lực không chỉ là sự thay đổi về mặt cơ học trong sơ đồ tổ chức, 

mà là một quá trình chuyển hóa sâu sắc về tư duy, năng lực và phương thức 

tác nghiệp. Để tối ưu hóa quy trình sản xuất và phân phối nội dung về BĐKH 

cho nông dân ĐBSCL, đội ngũ nhân lực cần được cấu trúc lại dựa trên ba trụ 

cột nòng cốt: 

Thứ nhất, chuyên môn hóa các vị trí nhân sự trong tòa soạn số. Mô hình 

tòa soạn hội tụ đòi hỏi sự hiện diện của ba nhóm nhân sự đặc thù: 1) Phóng viên 

đa phương tiện là lực lượng chủ chốt, sở hữu năng lực tác nghiệp hiện trường 

linh hoạt và khả năng tự sản xuất nội dung đồng bộ trên nhiều định dạng (video, 

đồ họa, podcast); 2) Phân tích viên dữ liệu môi trường giữ vai trò xử lý “Big 

Data” về khí hậu và nông nghiệp, sử dụng các ngôn ngữ lập trình như R, Python 

hoặc phần mềm  trực quan hóa những dữ liệu phức tạp thành thông tin dễ hiểu; 

(3) Chuyên gia vận hành hệ thống quản lý nội dung (CMS) đảm nhiệm việc tối 

ưu hóa khả năng tiếp cận của thông điệp trên các nền tảng số, đảm bảo tính tương 

tác cao và thân thiện với các công cụ tìm kiếm.  

Thứ hai, xây dựng mạng lưới chuyên gia cố vấn báo chí môi trường  

được xem là hạ tầng tri thức mở để kết nối ba trụ cột: báo chí – khoa học – 

quản lý. Cơ chế này giúp nhà báo tiếp cận nguồn dữ liệu khoa học từ các 

viện nghiên cứu khí tượng, trung tâm dự báo thiên tai, trong khi các nhà khoa 

học truyền đạt kết quả nghiên cứu qua ngôn ngữ báo chí dễ hiểu. Mô hình 

này tạo nên “chuỗi giá trị thông tin môi trường” – nơi dữ liệu được xác thực, 

phân tích và lan tỏa theo quy trình chuyên nghiệp. Hợp tác quốc tế là điều 

kiện then chốt để hội nhập và cập nhật xu hướng toàn cầu. Thông qua hợp 

tác với Council of Europe, FAO, UNDP hay ASEAN Media Network, các 

nhà báo Việt Nam có thể học hỏi kỹ năng báo chí dữ liệu, đạo đức truyền 

thông khí hậu và cách sử dụng cơ sở dữ liệu mở phục vụ tác nghiệp. Cần 

thành lập Trung tâm hỗ trợ tác nghiệp báo chí môi trường tại Hội Nhà báo 

Việt Nam và các chi hội địa phương, đặc biệt ở ĐBSCL – khu vực chịu tác 

động mạnh của BĐKH. Trung tâm này vừa là cầu nối giữa báo chí – khoa 

học – quản lý, vừa là nguồn dữ liệu mở cung cấp bản đồ khí hậu, hình ảnh, 



 160  

báo cáo và công cụ kiểm chứng thông tin. Đồng thời, trung tâm tổ chức tập 

huấn, workshop và dự án thực địa giúp phóng viên, sinh viên rèn kỹ năng kể 

chuyện bằng dữ liệu, phân tích Big Data và ứng dụng AI trong kiểm chứng 

thông tin. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cần thúc đẩy cần chủ trì thúc đẩy hợp 

tác dữ liệu mở về khí hậu và không gian địa lý thông qua việc kết nối và 

nâng cấp Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam, do Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Bộ NN&MT) xây dựng và vận hành.  

Đồng thời, cần triển khai mô hình tham vấn tâm lý sau sang chấn thảm 

họa trong các trung tâm hỗ trợ, nhằm giúp phóng viên phục hồi tinh thần sau 

khi tác nghiệp tại vùng thiên tai, sự cố môi trường. Mô hình này có thể do Hội 

Nhà báo Việt Nam phối hợp với chuyên gia tâm lý và tổ chức xã hội vận hành, 

thông qua tham vấn nhóm, đào tạo kỹ năng ứng phó khủng hoảng và thiết lập 

nền tảng hỗ trợ trực tuyến. Cơ chế này giúp nhà báo duy trì sức khỏe tinh thần, 

tăng khả năng phục hồi và phản ánh thông tin nhân văn, chính xác hơn. 

Đây là những hướng đi cần thiết để Việt Nam xây dựng đội ngũ nhà báo 

môi trường thế hệ mới, có năng lực chuyên môn, tư duy toàn cầu và bản lĩnh 

nghề nghiệp trước thách thức của BĐKH. 

Thứ ba, việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong kỷ nguyên số là nền tảng tri 

thức nhằm đảm bảo chất lượng và tính minh bạch của truyền thông môi trường.  

Trước hết, yêu cầu quan trọng hàng đầu là trang bị cho nhà báo năng lực 

chống “tẩy xanh” và tăng cường xác thực thông tin, giúp nhà báo có năng lực 

kiểm chứng các tuyên bố môi trường của doanh nghiệp và cơ quan quản lý. 

Đạo đức ứng dụng công nghệ trở thành yêu cầu thiết yếu trong bối cảnh AI, 

Big Data và công cụ tạo sinh được tích hợp sâu vào quy trình sản xuất tin tức. 

Nhà báo phải minh bạch về nguồn dữ liệu, phương pháp phân tích và tránh 

thiên vị thuật toán, đảm bảo rằng báo chí môi trường không chỉ đúng về nội 

dung mà còn minh bạch về cách thức hình thành thông tin. Bên cạnh đó, việc 

duy trì báo chí nhân văn hướng đến báo chí giải pháp và báo chí kiến tạo xã hội 

là nguyên tắc cốt lõi nhằm tránh khuynh hướng giật gân, gây kích động sự hãi 

hay thảm kịch hóa các vấn đề khí hậu. Nhà báo cần phản ánh sự thật với tinh 

thần đồng cảm, tôn trọng quyền riêng tư của cộng đồng chịu tác động và khuyến 

khích hành động tích cực, nâng cao khả năng phục hồi xã hội. Cuối cùng, trong 

môi trường số, đạo đức nghề nghiệp còn bao gồm bảo vệ bản quyền và trách 
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nhiệm cộng đồng, thể hiện qua việc tuân thủ sở hữu trí tuệ, phát triển bộ học 

liệu mở (OER) và tham gia các dự án truyền thông phi lợi nhuận nhằm lan tỏa 

tri thức xanh, minh bạch, nhân văn và bền vững. 

Như vậy, việc tái cấu trúc đội ngũ nhân sự theo mô hình “Nhân lực số 

- Tri thức xanh” không chỉ giúp nâng cao năng lực giải mã tri thức khoa học 

mà còn là giải pháp then chốt để các cơ quan báo chí tại ĐBSCL thực hiện 

trách nhiệm xã hội, biến truyền hình từ một kênh thông báo thảm họa thành 

chủ thể kiến tạo giải pháp thích ứng bền vững cho nông dân” 

4.2.4. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng thông điệp về biến đổi khí 

hậu trên truyền hình Đồng bằng sông Cửu Long 

Dưới góc độ lý luận báo chí, chất lượng thông điệp BĐKH được đo lường 

bằng hiệu quả giải mã thông tin và mức độ kích hoạt hành vi thích ứng của 

công chúng sau quá trình tiếp nhận thông điệp. Để đạt được mục tiêu này, cấu 

trúc nội dung truyền hình tại vùng ĐBSCL trong giai đoạn tới cần được định 

hình qua hai cấp độ tổ chức mang tính tương thích hệ thống: 

4.2.4.1. Đối với Kênh truyền hình Quốc gia đặt tại vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long (VTV10) 

Là kênh truyền hình quốc gia chuyên biệt về khu vực ĐBSCL, VTV10 

không chỉ có chức năng cung cấp thông tin mà còn giữ vai trò định hướng nhận 

thức và dẫn dắt dư luận về các vấn đề phát triển bền vững của vùng. Kết quả 

nghiên cứu ở Chương 3 cho thấy công chúng đánh giá cao các chương trình có 

tính chuyên sâu nhưng vẫn bảo đảm tính dễ hiểu, tính ứng dụng và khả năng 

giải thích rõ nguyên nhân cũng như giải pháp đối với các vấn đề do BĐKH đặt 

ra. Đây là cơ sở thực tiễn để đề xuất các định hướng nâng cao chất lượng thông 

điệp của VTV10. 

Thứ nhất, phát triển nội dung theo hướng chuyên sâu, lấy giải pháp thích 

ứng làm hạt nhân của thông điệp. Kết quả khảo sát cho thấy nông dân không 

chỉ có nhu cầu biết "điều gì đang xảy ra" mà quan tâm nhiều hơn đến "cần làm 

gì để thích ứng". Vì vậy, thay vì tập trung phản ánh hiện tượng hoặc sự kiện, 

các chương trình cần ưu tiên phân tích nguyên nhân, đánh giá tác động và giới 

thiệu các giải pháp thích ứng đã được kiểm chứng trong thực tiễn. Mỗi thông 

điệp cần hướng tới việc cung cấp cho người xem những kiến thức có thể chuyển 

hóa thành hành động cụ thể trong sản xuất và đời sống. 
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Thứ hai, tổ chức thông điệp theo chuỗi giá trị nhằm tăng tính hệ thống 

và khả năng nhận thức của công chúng. Phân tích nội dung ở Chương 3 cho 

thấy thông tin về BĐKH trên truyền hình hiện nay còn phân tán, thiếu tính liên 

kết giữa các chủ đề, khiến công chúng khó hình thành nhận thức toàn diện. Vì 

vậy, VTV10 cần xây dựng các tuyến nội dung theo chuỗi giá trị: 1) Chuỗi giá 

trị sản phẩm nông nghiệp (từ giống, canh tác, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ); 

2) Chuỗi chính sách (từ xây dựng chủ trương, ban hành cơ chế đến quá trình 

triển khai và đánh giá hiệu quả thực hiện); và 3) Chuỗi phát triển xanh (từ kiểm 

kê phát thải, giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn đến chứng nhận xanh và thị 

trường tín chỉ carbon). Việc tổ chức nội dung theo chuỗi không chỉ giúp hình 

thành các tuyến thông tin ổn định, có chiều sâu mà còn tạo bản sắc chuyên biệt 

cho kênh, đồng thời hỗ trợ công chúng hiểu được mối liên hệ giữa chính sách, 

khoa học và thực tiễn sản xuất. 

Trên cơ sở đó, VTV10 có thể phát triển các dải chương trình chuyên đề 

như Chính sách vào ruộng, phản ánh quá trình chuyển hóa chủ trương, chính 

sách về BĐKH vào thực tiễn sản xuất; Nông nghiệp Net Zero, giới thiệu các 

mô hình sản xuất giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp carbon thấp; 

hoặc Tọa đàm Tăng trưởng xanh, tạo diễn đàn trao đổi giữa nhà quản lý, nhà 

khoa học, doanh nghiệp và nông dân nhằm tăng cường đối thoại và chia sẻ kinh 

nghiệm thích ứng. 

Thứ ba, mở rộng góc nhìn liên vùng nhằm tăng cường học hỏi kinh 

nghiệm thích ứng. Kết quả khảo sát cho thấy người dân có nhu cầu tiếp cận các 

mô hình thích ứng thành công ngoài địa phương để có thêm cơ sở tham khảo 

trong quá trình chuyển đổi sinh kế. Do đó, VTV10 cần phát huy lợi thế của hệ 

thống Đài Truyền hình Việt Nam để xây dựng các chương trình so sánh kinh 

nghiệm giữa ĐBSCL với các vùng sinh thái khác như ứng phó hạn hán và xâm 

nhập mặn ở miền Trung, phát triển nông nghiệp tái sinh tại Tây Nguyên hay 

quản lý rừng bền vững ở miền núi phía Bắc. Cách tiếp cận này góp phần mở 

rộng tầm nhìn của công chúng, đồng thời thúc đẩy quá trình chia sẻ và nhân 

rộng các mô hình thích ứng hiệu quả. 

Thứ tư, tăng cường tính khoa học, độ chính xác và khả năng kiểm chứng 

của thông điệp. Một trong những phát hiện quan trọng của luận án là mức độ 

tin cậy đối với nguồn thông tin có mối quan hệ thuận chiều với hiệu quả tiếp 
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nhận thông điệp. Nội dung truyền thông về kỹ thuật sản xuất, môi trường và 

các tiêu chuẩn chất lượng có tác động trực tiếp đến quyết định của người dân. 

Vì vậy, việc bảo đảm độ chính xác của thông tin cần được xem là yêu cầu bắt 

buộc trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình. VTV10 cần xây dựng cơ 

chế cố vấn chuyên môn đối với từng nhóm chủ đề, ưu tiên sử dụng nguồn tin 

và ý kiến của các chuyên gia có uy tín, đồng thời chuẩn hóa quy trình thẩm định 

đối với các nội dung hướng dẫn kỹ thuật hoặc khuyến nghị chính sách. Đây là 

điều kiện quan trọng để nâng cao tính tin cậy của thông điệp và củng cố uy tín 

của kênh trong dài hạn. 

Thứ năm, đổi mới quy trình sản xuất theo mô hình truyền thông hội tụ. 

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy công chúng, đặc biệt là nhóm nông dân 

trẻ, có xu hướng tiếp nhận thông tin đồng thời trên truyền hình và các nền tảng 

số. Do đó, VTV10 cần tổ chức sản xuất nội dung ngay từ đầu theo hướng đa 

nền tảng, trong đó mỗi chủ đề được phát triển thành nhiều định dạng khác nhau 

để phù hợp với đặc điểm tiếp nhận của từng nhóm công chúng. Đây là giải pháp 

quan trọng nhằm gia tăng phạm vi lan tỏa và hiệu quả truyền thông trong bối 

cảnh chuyển đổi số báo chí. 

Thứ sáu, mở rộng hợp tác xã hội nhưng bảo đảm tính độc lập và khách 

quan của nội dung truyền thông. Việc huy động nguồn lực từ các cơ quan quản 

lý, tổ chức khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế là cần thiết nhằm 

nâng cao chất lượng chương trình. Tuy nhiên, mọi hình thức hợp tác cần được 

thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích công, tuân thủ các quy định của pháp 

luật và của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời tách bạch rõ ràng giữa nội 

dung báo chí với nội dung tài trợ hoặc quảng bá thương mại. Điều này góp phần 

duy trì tính khách quan của thông tin và hạn chế các rủi ro truyền thông. 

Thứ bảy, xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả truyền thông dựa trên dữ 

liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thiếu các chỉ số đánh giá cụ thể khiến 

quá trình điều chỉnh nội dung truyền thông còn mang tính kinh nghiệm. Vì vậy, 

cần thiết lập hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả thông điệp theo các tiêu chí như 

mức độ tiếp cận, mức độ ghi nhớ, khả năng vận dụng thông tin và mức độ thay 

đổi nhận thức, hành vi của công chúng. Đây sẽ là căn cứ khoa học để không 

ngừng hoàn thiện chất lượng chương trình. 
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4.2.4.2. Đối với các kênh truyền hình địa phương  

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm ở Chương 3 cho thấy các đài phát 

thanh và truyền hình địa phương có lợi thế nổi bật về mức độ gần gũi với công 

chúng. Nông dân đánh giá cao những chương trình phản ánh trực tiếp các vấn 

đề đang diễn ra tại địa phương, sử dụng ngôn ngữ quen thuộc, khai thác các 

mô hình sản xuất thực tiễn và có sự tham gia của chính người dân trong quá 

trình truyền tải thông điệp. Điều này cho thấy tính địa phương hóa của nội 

dung là một trong những nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả tiếp nhận 

thông điệp về BĐKH. Trong bối cảnh các đài địa phương hiện được tổ chức 

trong mô hình cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình cấp tỉnh sau sáp nhập, 

việc phát huy lợi thế am hiểu điều kiện tự nhiên, sinh kế, văn hóa và ngôn ngữ 

bản địa sẽ là yếu tố quyết định để chuyển hóa các chủ trương, chính sách và 

tri thức khoa học thành những thông điệp gần gũi, dễ hiểu và có khả năng thúc 

đẩy thay đổi hành vi của cộng đồng. 

Thứ nhất, tăng cường tính địa phương hóa và tính thực hành của thông 

điệp truyền thông. Kết quả khảo sát cho thấy nông dân có xu hướng tiếp nhận 

và ghi nhớ tốt hơn các thông điệp gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất và đời 

sống hằng ngày. Vì vậy, các đài địa phương cần chuyển dịch từ cách truyền tải 

thiên về khái niệm sang cách diễn giải bằng ngôn ngữ sinh kế, trong đó các 

thuật ngữ chuyên môn được chuyển hóa thành những hướng dẫn thực hành cụ 

thể, dễ hiểu và dễ áp dụng. Chẳng hạn, thay vì sử dụng khái niệm “phát thải 

khí nhà kính”, chương trình có thể giải thích bằng những hiện tượng quen thuộc 

như “khói từ nhà máy, xe cộ và việc đốt rơm rạ làm Trái đất nóng lên”; hoặc 

thay vì trình bày về “chu trình carbon”, có thể diễn giải thông qua những biểu 

hiện mà nông dân dễ quan sát như đất bạc màu, đất chai cứng hoặc thời gian 

nắng nóng kéo dài. Nội dung cũng cần gắn trực tiếp với những vấn đề đặc thù 

của từng địa phương như xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, thiếu nước ngọt, 

chuyển đổi cây trồng hoặc các mô hình sinh kế thích ứng, thay vì sử dụng các 

thông tin mang tính khái quát hoặc sao chép từ nguồn trung ương. 

Hiệu quả của cách tiếp cận này đã được minh chứng qua một số chương 

trình chuyên đề về BĐKH do các đài khu vực ĐBSCL thực hiện, khi người dẫn 

chương trình hoặc chính người nông dân sử dụng chất giọng địa phương cùng 

các cách diễn đạt quen thuộc như “bà con mình”, “vụ này”, “con nước mặn 
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lên sớm”... Những yếu tố ngôn ngữ và văn hóa bản địa không chỉ tạo cảm giác 

gần gũi mà còn góp phần nâng cao tính xác thực và độ tin cậy của thông điệp. 

Thứ hai, đổi mới hình thức thể hiện nhằm gia tăng trải nghiệm tiếp nhận 

của công chúng. Phân tích nội dung ở Chương 3 cho thấy thông tin về BĐKH 

trên nhiều đài địa phương vẫn chủ yếu xuất hiện dưới dạng tin, phản ánh hoặc 

tuyên truyền theo thời vụ, thiếu các hình thức kể chuyện có chiều sâu và khả 

năng tạo cảm xúc. Điều này làm hạn chế khả năng ghi nhớ và duy trì nhận thức 

lâu dài của công chúng. Vì vậy, các đài cần phát triển các chuyên mục định kỳ 

theo các hình thức ký sự truyền hình, phim tài liệu ngắn, phóng sự nhân vật 

hoặc chương trình trải nghiệm thực tế, phản ánh quá trình thích ứng của các hộ 

nông dân, hợp tác xã và cộng đồng trước tác động của BĐKH. 

Đặc biệt, nội dung truyền thông cần được thiết kế theo hướng kể chuyện 

dựa trên trải nghiệm thực tiễn (Experience-based Storytelling) kết hợp với mô 

hình Kể chuyện cộng đồng trên nền tảng số (Community Digital Storytelling - 

CDST). Theo cách tiếp cận này, thay vì chỉ truyền đạt thông tin một chiều, 

chương trình sẽ tái hiện quá trình người dân ứng phó với hạn hán, xâm nhập 

mặn, sạt lở hoặc chuyển đổi mô hình sản xuất thông qua chính câu chuyện của 

họ. Việc đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình truyền thông sẽ tạo 

điều kiện để công chúng đồng cảm, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao khả năng 

chuyển hóa nhận thức thành hành động thích ứng. 

Thứ ba, xây dựng các chuyên mục truyền thông thường xuyên gắn với hệ 

thống cảnh báo và tư vấn phục vụ cộng đồng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 

việc truyền thông về BĐKH còn mang tính thời vụ, chủ yếu tập trung khi xảy 

ra thiên tai hoặc các đợt truyền thông cao điểm. Do đó, các đài cần duy trì các 

chuyên mục phát sóng định kỳ, kết hợp thông tin dự báo khí tượng thủy văn 

với các chỉ số phục vụ sản xuất như độ mặn, mực nước, nguy cơ sạt lở hoặc 

diễn biến sâu bệnh. Các bản tin cần được cập nhật thường xuyên theo thời gian 

thực, đồng thời gắn với những khuyến nghị cụ thể để hỗ trợ người dân chủ động 

đưa ra quyết định trong sản xuất và đời sống. 

Thứ tư, tăng cường tính tương tác và sự tham gia của cộng đồng trong quá 

trình truyền thông. Kết quả khảo sát cho thấy nông dân có nhu cầu cao được trao 

đổi trực tiếp với các chuyên gia và cơ quan quản lý về những vấn đề phát sinh 

trong thực tiễn sản xuất. Vì vậy, các đài địa phương cần mở rộng các hình thức 
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đối thoại trực tiếp, chuyên mục hỏi - đáp, tư vấn trực tuyến hoặc tiếp nhận phản 

ánh từ người dân trên các nền tảng số. Đồng thời, cần tăng cường sự tham gia của 

các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông, chính quyền cơ sở và các nông dân sản 

xuất giỏi trong quá trình xây dựng nội dung, qua đó hình thành mạng lưới truyền 

thông đa chủ thể, bảo đảm tính khoa học và tính thực tiễn của thông điệp. 

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số và tổ chức sản xuất theo mô hình đa 

nền tảng. Kết quả điều tra xã hội học cho thấy xu hướng tiếp nhận thông tin 

qua các nền tảng số ngày càng gia tăng, đặc biệt trong nhóm nông dân trẻ và 

các chủ trang trại quy mô lớn. Vì vậy, quy trình sản xuất cần được thiết kế theo 

hướng hội tụ ngay từ đầu, trong đó một chủ đề sau khi phát sóng trên truyền 

hình sẽ được chuyển hóa thành nhiều định dạng khác nhau như video ngắn, 

infographic, podcast, bản đồ dữ liệu hoặc bài viết đa phương tiện trên báo điện 

tử và các nền tảng mạng xã hội chính thức. Việc duy trì sự hiện diện liên tục 

của thông điệp trên nhiều nền tảng sẽ góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận và 

nâng cao hiệu quả truyền thông. 

Như vậy, nếu VTV10 giữ vai trò kiến tạo chuẩn mực nội dung, kết nối 

tri thức và định hướng truyền thông ở quy mô quốc gia thì các cơ quan báo và 

PT-TH địa phương giữ vai trò chuyển hóa các thông điệp đó thành tri thức 

mang tính bản địa, phù hợp với điều kiện sinh thái, sinh kế và văn hóa của từng 

địa phương. Sự phối hợp giữa hai cấp độ truyền thông sẽ hình thành một hệ 

sinh thái truyền thông đa tầng, trong đó VTV10 tạo lập khung tri thức và định 

hướng chiến lược, còn các đài địa phương đảm nhiệm chức năng nội địa hóa, 

cá thể hóa và lan tỏa thông điệp tới từng cộng đồng. Đây là điều kiện quan trọng 

để nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông điệp về BĐKH của nông dân vùng 

ĐBSCL trong bối cảnh chuyển đổi số và thích ứng với BĐKH hiện nay. 

4.2.5. Nhóm giải pháp về phía đối tượng tiếp nhận thông điệp là nông 

dân đồng bằng sông Cửu Long 

Xuất phát từ những vấn đề đặt ra ở mục 4.1.3, nhóm giải pháp về phía 

đối tượng tiếp nhận cần được thiết kế theo hướng tiếp cận “lấy người dân làm 

trung tâm”, tập trung vào việc: nâng cao năng lực truyền thông; thúc đẩy mô 

hình học tập cộng đồng  để củng cố niềm tin; và xây dựng cơ chế phản hồi 

ngược để chuyển hóa người xem từ thụ động sang chủ động. Mục tiêu cuối 
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cùng là hình thành một hệ sinh thái tiếp nhận thông minh, bền vững và có tính 

tương tác cao ngay tại cơ sở. 

4.2.5.1. Nâng cao năng lực tham gia truyền thông và kỹ năng xử lý thông 

tin cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Giải pháp đầu tiên và căn cơ nhất là phải trang bị cho nông dân tri thức 

về BĐKH thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan truyền thông với 

hệ thống khuyến nông, Hội Nông dân cơ sở.  

Thứ nhất, lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng truyền thông vào các 

buổi sinh hoạt định kỳ của chi hội, tổ hợp tác. Nội dung đào tạo không nên 

nặng về lý thuyết mà cần tập trung vào các kỹ năng thực hành cụ thể: Cách đọc 

và hiểu các biểu đồ dự báo thời tiết trên tivi; Cách phân biệt tin giả về thiên tai 

trên mạng xã hội; Cách sử dụng các ứng dụng thời tiết trên điện thoại thông 

minh hoặc TV thông minh để tra cứu thông tin BĐKH.  

Thứ hai, xây dựng các tài liệu hướng dẫn dạng “Cẩm nang bỏ túi” hoặc 

Infographic và đưa đến cho nông dân thông qua các nền tảng MXH như nhóm 

Zalo, Facebook của Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên … trong đó 

giải thích các thuật ngữ chuyên môn thường gặp trên truyền hình bằng ngôn 

ngữ địa phương dễ hiểu (ví dụ: giải thích “El Nino” là “năm hạn, ít mưa”).  

Thứ ba, thí điểm mô hình “Nông dân số” tại các xã nông thôn mới kiểu 

mẫu. Tại đây, những nông dân nòng cốt sẽ được đào tạo sâu hơn về kỹ năng 

khai thác dữ liệu trên Cổng thông tin khí hậu mở, sau đó họ sẽ trở thành những 

“tuyên truyền viên” hướng dẫn lại cho cộng đồng. 

Khi người nông dân sở hữu năng lực truyền thông tốt, họ sẽ chuyển từ trạng 

thái “nghe cho vui” sang trạng thái “xem để làm”. Khả năng tự đánh giá và kiểm 

chứng thông tin giúp họ giảm thiểu rủi ro bị dẫn dắt bởi tin đồn thất thiệt, đồng 

thời giảm chi phí nhận thức do không phải mất thời gian tìm kiếm lại thông tin từ 

nhiều nguồn. Đây là bước đầu tiên để hình thành tư duy canh tác dựa trên dữ liệu 

thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm. 

4.2.5.2. Thúc đẩy mô hình “Học tập cộng đồng” để vượt qua rào cản 

tâm lý và rủi ro khí hậu cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Giải pháp thứ hai tập trung giải quyết “điểm nghẽn” về tâm lý: Sự e ngại 

rủi ro khi áp dụng cái mới và cảm giác bất lực trước thiên nhiên. Cần kiến tạo 
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các không gian xã hội để việc tiếp nhận thông tin trở thành một hoạt động tập 

thể, thay vì là hành vi cá nhân đơn lẻ tại hộ gia đình.  

Thứ nhất, khuyến khích thành lập các “Tổ hợp tác cùng xem truyền 

hình” hoặc “Câu lạc bộ Nông dân thích ứng biến đổi khí hậu” tại các ấp, xã. 

Các nhóm này sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ sau các chương trình trọng điểm (ví 

dụ: sau bản tin dự báo mùa vụ đầu năm). Tại đây, nông dân cùng nhau thảo 

luận về nội dung vừa xem, phân tích tính khả thi của các khuyến nghị đối với 

điều kiện thổ nhưỡng địa phương và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.  

Thứ hai, triển khai mô hình “Lớp học đảo ngược: Trường quay – Thực 

tiễn”. Trong mô hình này, đài truyền hình đóng vai trò cung cấp kiến thức lý thuyết 

(qua phóng sự, tọa đàm), còn hiện trường sản xuất là nơi thực hành. Nông dân 

xem các hướng dẫn kỹ thuật trên tivi, sau đó cùng cán bộ khuyến nông ra đồng áp 

dụng thử nghiệm trên một diện tích nhỏ. Nếu thành công, mô hình sẽ được nhân 

rộng cho cả nhóm. Cách làm này giúp “kiểm chứng xã hội” đối với các thông điệp 

truyền thông, xóa bỏ sự nghi ngờ về tính xa rời thực tế của chương trình.  

Thứ ba, tôn vinh các “Thủ lĩnh khí hậu” tại cộng đồng. Cơ quan truyền hình 

cần phát hiện và xây dựng các phóng sự về những nông dân tiên phong áp dụng 

thành công kiến thức từ truyền hình vào sản xuất. Những nhân vật “người thật, việc 

thật” này có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn bất kỳ chuyên gia nào, giúp tạo dựng 

các chuẩn mực xã hội tích cực mới (“Làm theo ông A là trúng mùa, né mặn”). 

Mô hình học tập cộng đồng giúp chuyển hóa thông tin từ trạng thái “tài 

sản cá nhân” thành “tri thức tập thể”. Quá trình thảo luận nhóm giúp củng cố 

niềm tin, giảm bớt sự lo âu và chia sẻ rủi ro (nếu có). Khi người nông dân thấy 

mình là một phần của phong trào chung (“Cả ấp mình cùng làm”), họ sẽ thoát 

khỏi tâm lý bất lực và có động lực hành động mạnh mẽ hơn. 

4.2.5.3. Thiết lập cơ chế phản hồi và trao quyền sáng tạo nội dung thông 

điệp về BĐKH cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Giải pháp thứ ba nhằm thay đổi vị thế của nông dân trong chuỗi truyền 

thông: Từ đối tượng tiếp nhận thụ động trở thành chủ thể sáng tạo chủ động. 

Cần xây dựng các cơ chế và hạ tầng kỹ thuật để nông dân dễ dàng tham gia 

đóng góp tiếng nói của mình vào dòng chảy thông tin chung.  

Thứ nhất, tạo các kênh tiếp nhận thông tin đa chiều, thuận tiện. Việc 

chuyển đổi từ truyền thông một chiều sang truyền thông tương tác thời gian 
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thực là yếu tố then chốt. Nhà đài cần thiết lập các cộng đồng số (Zalo OA, 

Nhóm Facebook địa phương) nơi nông dân không chỉ là khán giả mà còn là 

người đồng kiến tạo nội dung qua việc chia sẻ hình ảnh thực địa, giúp thông tin 

BĐKH trở nên “sống” và mang tính bản tin hiện trường hơn.  

Thứ hai, việc tích hợp các tính năng số hóa như mã QR trong các bản tin 

truyền hình để dẫn người dân về các video hướng dẫn chi tiết hoặc các chatbot 

tư vấn nông nghiệp 24/7 sẽ tạo ra một lộ trình trải nghiệm liền mạch, giúp thông 

điệp thích ứng không chỉ dừng lại ở mức độ phủ mà tiến tới thấm vào thực hành 

sinh kế của người nông dân. Việc nhìn thấy hình ảnh, tiếng nói của mình hoặc 

người quen trên tivi sẽ tạo ra sự phấn khích và niềm tự hào, thúc đẩy họ tiếp 

tục tương tác.  

Thứ ba, tổ chức các cuộc thi sáng tạo nội dung số về chủ đề thích ứng 

BĐKH dành cho nông dân (ví dụ: Cuộc thi “Video ngắn: Nhà nông vượt khó 

mùa hạn mặn”). Đây là cách thức hiệu quả để khơi dậy sự sáng tạo trong cộng 

đồng, đồng thời giúp nhà đài thu thập được kho tư liệu phong phú, sát thực tiễn 

để phục vụ công tác tuyên truyền. 

4.2.5.4. Đa dạng hóa kênh tiếp cận và giảm thiểu gánh nặng chi phí tiếp 

nhận cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long 

Giải pháp cuối cùng hướng tới việc đảm bảo tính công bằng trong tiếp 

cận thông tin, không để ai bị bỏ lại phía sau do các rào cản về kinh tế hay công 

nghệ. Để giảm chi phí thời gian cho nông dân, cần một chiến lược phân phối 

nội dung thông minh và đa dạng.  

Thứ nhất, đẩy mạnh chiến lược “Đa nền tảng”. Các cơ quan truyền hình 

đang thực hiện bước cshuyển chiến lược từ việc phát lại nội dung trên mạng xã 

hội sang xây dựng một hệ sinh thái nội dung đa nền tảng tích hợp, lấy hành vi 

số của nông dân làm trọng tâm. Thay vì chỉ cắt ghép cơ học, các chương trình 

truyền hình về BĐKH cần được tái cấu trúc dựa trên tư duy ưu tiên nền tảng 

phát sóng. Cụ thể, các nhà đài cần ứng dụng chiến lược “Phân mảnh thông điệp 

nhưng tích hợp giải pháp”: các chuyên đề dài được chia nhỏ thành định dạng 

video ngắn (60–90 giây) hoặc tin đồ họa tập trung vào một kỹ thuật thích ứng 

hoặc một dự báo rủi ro cụ thể. Để khắc phục tình trạng tương tác thấp, nội dung 

cần được cá nhân hóa thông qua các thuật toán gợi ý trên các nền tảng mạng xã 

hội phổ biến ở nông thôn như Zalo và TikTok, đồng thời tối ưu hóa SEO ngữ 
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cảnh (ví dụ: gắn từ khóa về địa danh, loại cây trồng, tình trạng hạn mặn cụ thể 

của từng địa phương). 

Thứ hai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận số. Chính quyền địa phương 

cần phối hợp với các nhà mạng viễn thông để cung cấp các gói cước dữ liệu 

(Data 3G/4G) giá rẻ hoặc miễn phí truy cập đối với các ứng dụng/website cung 

cấp thông tin khí hậu và nông nghiệp. Đối với các hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, 

cần duy trì và nâng cấp hệ thống loa truyền thanh cơ sở để tiếp sóng các bản tin 

quan trọng từ đài tỉnh, đảm bảo thông tin đến được với những người không có 

điều kiện trang bị thiết bị thông minh. 

Nhóm giải pháp về phía đối tượng tiếp nhận không thể tách rời mà phải được 

triển khai đồng bộ, tạo thành thế kiềng ba chân vững chắc: Giáo dục (nâng cao năng 

lực) – Cộng đồng (củng cố niềm tin) – Công nghệ/Cơ chế (trao quyền chủ động). 

4.2.6. Nhóm giải pháp về tạo lập môi trường và bối cảnh truyền tải 

thông điệp về biến đổi khí hậu trên truyền hình 

4.2.6.1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật tương thích và đa nền tảng 

*Đối với Kênh truyền hình Quốc gia đặt tại vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long (VTV10) 

Với vai trò là hạt nhân điều phối và trục nội dung chiến lược quốc gia, 

VTV10 cần tận dụng hệ thống hạ tầng sẵn có (trụ sở tại Cần Thơ, 3 trường 

quay, xe truyền hình lưu động HD) và tập trung đầu tư nâng cấp phần mềm, 

công nghệ số theo lộ trình cuốn chiếu:   

Hoàn thiện và mở rộng hệ thống Quản lý tài sản truyền thông (MAM): Cần 

đẩy nhanh dự án MAM, nâng cao dung lượng lưu trữ đám mây để số hóa toàn bộ 

dữ liệu, tư liệu gốc về BĐKH, sạt lở, hạn mặn tại ĐBSCL. Hệ thống MAM này 

phải thiết lập cổng kết nối (API) tương thích để làm kho tài nguyên số dùng chung, 

cho phép các đơn vị nội dung khác trong hệ thống VTV và các đài địa phương 

truy cập, khai thác và chia sẻ chất liệu thực địa theo thời gian thực.   

Đầu tư công nghệ hình ảnh trực quan hóa (Trường quay ảo 3D/XR): 

Khuyến nghị xây dựng một trường quay ảo chuyên dụng áp dụng công nghệ thực 

tế mở rộng (XR/3D). Công nghệ này cho phép các biên tập viên và kỹ thuật viên 

mô phỏng trực quan các kịch bản thiên tai (như bản đồ xâm nhập mặn theo từng 

ngày, cơ chế sạt lở bờ sông) hoặc mô tả sinh động các dây chuyền sản xuất nông 

nghiệp tuần hoàn, mô hình sinh kế xanh ngay tại trường quay. Điều này vừa giúp 

thông điệp trở nên dễ hiểu tuyệt đối với nông dân, vừa tiết kiệm tối đa chi phí và 

nhân lực đi sản xuất tiền kỳ tại những địa bàn hiểm trở.   
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Chuẩn hóa chuỗi sản xuất số 4K và Đa nền tảng: Nâng cấp hệ thống máy 

quay tiền kỳ và hậu kỳ lên chuẩn 4K để phục vụ lưu trữ quốc gia và trao đổi 

bản quyền quốc tế. Đồng thời, cấu hình lại hệ thống kỹ thuật tổng khống chế 

tại Cần Thơ để hỗ trợ xuất bản tự động các định dạng video dọc (short video), 

podcast thích ứng môi trường trực tiếp từ luồng phát sóng trực tuyến (Linear 

TV) sang VTVgo và các nền tảng số.   

*Đối với các kênh truyền hình địa phương nằm trong cơ quan Báo và 

Phát thanh, Truyền hình các tỉnh mới sáp nhập 

Các cơ quan báo chí mới sáp nhập tại địa phương đang đối mặt với thách 

thức phân mảnh hạ tầng cũ (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình hoạt 

động độc lập). Do đó, khuyến nghị giải pháp hạ tầng cần hướng tới sự tinh gọn, 

hội tụ và tương thích liên vùng:   

Xây dựng Hệ thống quản trị nội dung hội tụ (Converged CMS): Thay 

vì duy trì các phần mềm quản trị riêng lẻ, các đài địa phương sau sáp nhập cần 

đầu tư một nền tảng CMS tích hợp duy nhất. Khi phóng viên tại hiện trường 

(hạn mặn, sạt lở) gửi thông tin về, hạ tầng CMS này cho phép phân tách dữ 

liệu thô sang các định dạng phù hợp: xuất bản văn bản tin tức cho báo điện tử, 

file âm thanh cho phát thanh, và luồng video nén cho mạng xã hội địa phương 

và sóng truyền hình. 

Đồng bộ chuẩn kỹ thuật tương thích với Kênh Quốc gia: Hạ tầng số của 

các đài địa phương phải được nâng cấp các chuẩn mã hóa và định dạng file 

tương thích hoàn toàn với hệ thống lưu trữ MAM của VTV. Sự đồng bộ này 

giúp các đài tỉnh dễ dàng tiếp sóng, nhận các gói dữ liệu đồ họa, bản tin thời 

tiết BĐKH chuyên sâu từ VTV10; ngược lại, giúp đài địa phương đẩy nhanh 

các phóng sự thời sự mang tính “tuyến đầu” về mạng lưới sản xuất quốc gia 

một cách trơn tru, không gặp rào cản kỹ thuật.   

Trang bị công cụ tác nghiệp di động, linh hoạt (Mobile Journalism - 

Mojo): Thay vì phụ thuộc vào các xe truyền hình lưu động đắt đỏ, các đài địa 

phương cần trang bị hệ thống thiết bị tác nghiệp nhẹ (máy ảnh số ống kính rời, 

điện thoại thông minh cấu hình cao, thiết bị livestream qua mạng 4G/5G, bộ đàm 

số). Hạ tầng kỹ thuật gọn nhẹ này giúp phóng viên vùng sạt lở, hạn mặn có thể 

tiếp cận hiện trường nhanh nhất, phát sóng trực tiếp các thông điệp cảnh báo 

khẩn cấp lên đa nền tảng ngay tại thực địa mà vẫn bảo đảm chất lượng phát sóng.   
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4.2.6.2. Xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính đặc thù và xã hội hóa 

nguồn lực trong sản xuất thông điệp về biến đổi khí hậu trên truyền hình Đồng 

bằng sông Cửu Long 

Thông điệp về BĐKH không chỉ mang tính cảnh báo thiên tai thuần túy 

mà là một dạng nội dung chuyên sâu, gắn liền với “tam giác nội dung”: Sản 

xuất (nông nghiệp hiện đại) – Sinh kế (kinh tế nông thôn) – Sinh thái (phát triển 

xanh). Do đó, việc xây dựng cơ chế tài chính phải chuyển dịch từ mô hình phụ 

thuộc vào nguồn thu quảng cáo thương mại đơn thuần sang mô hình tài chính 

đa nguồn, bền vững. Dưới góc độ nghiên cứu báo chí và kinh tế truyền thông, 

mô hình truyền thông điệp về BĐKH tại vùng “tuyến đầu” khí hậu ĐBSCL 

trong thời gian tới cần được thiết lập thông qua các khuyến nghị cụ thể cho hai 

nhóm đơn vị truyền hình sau:   

*Đối với Kênh truyền hình Quốc gia đặt tại vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long (VTV10) 

VTV10 sở hữu lợi thế là trục điều phối quốc gia, đặt tại trung tâm vùng 

trọng điểm chịu tác động trực tiếp của BĐKH. Kênh cần đi đầu trong việc kiến 

nghị và thực hiện các cơ chế tài chính đặc thù quy mô lớn:   

Tối đa hóa dòng vốn Truyền thông chính sách từ Trung ương: VTV10 

cần định vị các chương trình chuyên sâu về BĐKH (như mô hình “Nông nghiệp 

Net Zero”, “Tọa đàm Tăng trưởng xanh”) thành các dự án đặt hàng dài hạn. 

Nguồn thu này đóng vai trò là cột trụ tăng trưởng chính, thu hút dòng ngân sách 

ổn định từ các Bộ, ngành Trung ương (như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ 

Công Thương...).   

Thí điểm cơ chế Hợp tác Công - Tư (PPP) và Tài trợ Chiến lược: Cần 

chủ động đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế thí điểm đặc thù cho mô hình PPP 

trong sản xuất nội dung truyền hình xanh, kèm theo các chính sách ưu đãi về 

thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà tài trợ. Thay vì bán quảng cáo ngắn 

hạn, kênh cần chuyển hóa thành các gói “Tài trợ chiến lược” tích hợp thương 

hiệu xanh cho các tập đoàn lớn, ngân hàng hoặc tổ chức quốc tế (FAO, UNDP, 

WB...) đang có cam kết về giảm phát thải và thích ứng BĐKH.   

Khai thác thương mại hóa từ Dịch vụ và Bản quyền nội dung số: Tận 

dụng tối đa mô hình tòa soạn hội tụ để sản xuất một đề tài ra nhiều định dạng 

đa nền tảng. VTV10 cần khai thác doanh thu từ việc chủ trì tổ chức các Diễn 

đàn, sự kiện, Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, kết hợp phát triển các gói nội 
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dung chuyên sâu trả phí trên ứng dụng VTVGo hướng tới tệp khán giả chuyên 

gia, doanh nghiệp nông nghiệp, các nhà đầu tư và hơn 5,3 triệu kiều bào.   

*Đối với các Kênh truyền hình địa phương nằm trong cơ quan Báo và 

Phát thanh, Truyền hình mới sáp nhập 

Các đài địa phương sau sáp nhập hiện đang vận hành theo mô hình cơ quan 

báo chí đa phương tiện (tích hợp cả báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình). 

Trong điều kiện ngân sách tự chủ còn hạn hẹp, cơ chế tài chính cho thông điệp 

BĐKH của các đơn vị này cần linh hoạt và mang tính bản địa hóa: 

Khai thác cơ chế Đặt hàng từ Ngân sách phát triển Kinh tế - Xã hội địa 

phương: Các cơ quan báo chí sáp nhập cần chứng minh cho lãnh đạo 

tỉnh/thành phố thấy hiệu quả của việc dùng ngân sách hỗ trợ nông nghiệp, bảo 

vệ môi trường và xúc tiến thương mại để đặt hàng sản xuất chương trình. 

Thông điệp BĐKH tại địa phương phải gắn chặt với việc quảng bá các mô 

hình sinh kế thích ứng, ngày hội nông sản gắn với chỉ dẫn địa lý đặc trưng của 

tỉnh (ví dụ: Cua Cà Mau, Sen Đồng Tháp, Hoa Sa Đéc, dừa Vĩnh Long/Bến 

Tre cũ...). Sự thành công của các chuỗi nội dung này sẽ tạo ra nguồn thu thực 

tế từ du lịch và tiêu thụ sản phẩm cho địa phương, từ đó duy trì nguồn ngân 

sách đặt hàng bền vững cho đài.   

Vận hành cơ chế hội tụ nội dung để tối ưu hóa chi phí sản xuất: Tận dụng 

tối đa bộ máy đa phương tiện sau sáp nhập để áp dụng quy trình sản xuất tích 

hợp. Khi một phóng viên đi thực địa về sạt lở hoặc hạn mặn, chất liệu thô phải 

được xử lý thành nhiều phiên bản: bài viết chuyên sâu cho báo điện tử, file âm 

thanh cho phát thanh, phóng sự đồ họa trực quan cho truyền hình, và video 

ngắn cho mạng xã hội. Điều này giúp tiết kiệm tối đa chi phí tiền kỳ và hậu kỳ.   

Cơ chế liên kết chia sẻ nguồn lực với Kênh Quốc gia (Mô hình Trục - Vệ 

tinh): Các đài địa phương cần đóng vai trò là một “cực nội dung” vệ tinh cho VTV10 

tại ĐBSCL. Bằng cách cung cấp chất liệu thực địa, tin tức bản địa nóng sốt cho 

VTV10, đài địa phương có thể nhận lại cơ chế phối hợp phương tiện kỹ thuật, bản 

quyền chương trình hoặc cùng khai thác các gói quảng bá nông sản thích ứng tầm 

quốc gia. Mô hình liên kết này vừa giúp giảm gánh nặng chi phí sản xuất nội dung 

chuyên sâu cho đài tỉnh, vừa tránh được sự lặp lại, cục bộ vùng miền.   
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Tiểu kết chương 4  

Chương 4 đã tập trung giải quyết mục tiêu cuối cùng của luận án là đề 

xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH 

trên truyền hình cho nông dân ĐBSCL. Qua nghiên cứu, có thể rút ra một số 

kêt luận của Chương 4 như sau: 

Một là, xác lập nền tảng lý luận và nhận thức chiến lược mới. Hệ thống 

giải pháp được định hình dựa trên quan điểm trọng tâm của Nghị quyết Đại hội 

XIV của Đảng về bảo vệ môi trường, hướng tới cụ thể hóa mục tiêu giảm phát 

thải khí nhà kính 8-9% giai đoạn 2026–2030. Nghiên cứu đã nâng tầm truyền 

thông khí hậu từ nhiệm vụ thông tin sự vụ thành một trục cốt lõi trong quản trị 

quốc gia, góp phần kiến tạo “văn hóa sinh thái” và thúc đẩy mô hình tăng trưởng 

xanh, kinh tế tuần hoàn.   

Hai là, định hình mô hình cơ quan truyền thông tổ chức theo phân cấp. 

Luận án đề xuất giải pháp mang tính đột phá là định vị kênh truyền hình quốc 

gia VTV10 thành trục nội dung chiến lược về Nông nghiệp, Nông thôn và Tăng 

trưởng xanh theo tư duy “One VTV”. Mô hình này thiết lập mối liên kết hệ 

thống giữa cơ quan truyền thông quốc gia đặt tại vùng với các cơ quan Báo, 

Phát thanh và Truyền hình địa phương sau sáp nhập, khắc phục triệt để tình 

trạng thông tin phân tán, thiếu tính liên vùng.  

Ba là, chuyển dịch hệ hình sản xuất nội dung và phương thức tiếp nhận. 

Trên cơ sở lý luận về chuỗi tiếp nhận truyền thông, nghiên cứu đề xuất chiến 

lược “báo chí giải pháp”: chuyển đổi mã ngôn ngữ từ hàn lâm sang ngôn ngữ 

sinh kế bản địa, đồng nhất thuật ngữ bằng từ điển hình ảnh – ngôn ngữ khí hậu 

và cá nhân hóa thông điệp theo lợi ích kinh tế của nông dân. Đồng thời, luận án 

đề xuất mô hình “Kể chuyện số cộng đồng” và các định dạng chương trình dựa 

trên lý thuyết học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực giải mã, trao quyền 

và thiết lập cơ chế tương tác hai chiều cho công chúng.  

Bốn là, đổi mới cơ chế tài chính đặc thù và hạ tầng kỹ thuật tương thích. 

Luận án đã làm rõ giải pháp tối ưu hóa nguồn lực tài chính thông qua cơ chế 

đặt hàng truyền thông chính sách, thí điểm hợp tác công - tư (PPP) và thu hút 

các quỹ khí hậu quốc tế. Giải pháp này giải quyết mâu thuẫn giữa áp lực tự chủ 

tài chính với nhiệm vụ tuyên truyền, làm cơ sở để đầu tư hạ tầng đa nền tảng 

hội tụ và ứng dụng công nghệ hình ảnh hiện đại.    
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KẾT LUẬN 

 

Trước hết, luận án tập trung hệ thống hóa các vấn đề lý luận nền tảng 

liên quan đến hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình của nông 

dân ĐBSCL, từ đó xây dựng một khung phân tích tương đối toàn diện và phù 

hợp với bối cảnh Việt Nam. Trên cơ sở kế thừa các quan điểm nghiên cứu quốc 

tế, luận án làm rõ nội hàm của “hiệu quả tiếp nhận” không chỉ như sự ghi nhớ 

thông tin, mà là quá trình chuyển hóa từ nhận thức sang thái độ và hành vi trong 

điều kiện xã hội – văn hóa cụ thể. Việc nghiên cứu các yếu tố nhận thức, thái 

độ và hành vi của khán giả nông dân ĐBSCL cho phép phân tách rõ ba cấp độ 

tiếp nhận, đồng thời nhận diện các khó khăn mà nông dân đang gặp phải ở từng 

cấp độ. Đóng góp quan trọng của luận án là đặt nghiên cứu này trong bối cảnh 

đặc thù của ĐBSCL – nơi nông dân có hệ tri thức bản địa phong phú, tư duy 

thực dụng gắn với sinh kế, nhưng còn hạn chế về năng lực giải mã tri thức khoa 

học và công nghệ truyền thông hiện đại. Nghiên cứu cũng làm rõ tính đặc thù 

của truyền hình với tư cách là loại hình truyền thông kết hợp hình ảnh – âm 

thanh, có sức gợi cảm xúc mạnh nhưng phụ thuộc lớn vào cách diễn giải chủ 

quan của người xem trong quá trình tiếp nhận. 

Về thực trạng nội dung truyền hình, luận án phân tích 205 tác phẩm phát 

sóng tại các đài truyền hình trung ương và địa phương vào các khung giờ mà 

nông dân tập trung theo dõi, qua đó chỉ ra xu hướng chủ đạo là thông điệp 

BĐKH vẫn chủ yếu được thể hiện dưới dạng tin tức ngắn và phản ánh sự kiện. 

Ngôn ngữ sử dụng còn mang tính kỹ thuật, thuật ngữ chuyên môn, trong khi 

hình thức thể hiện chưa đồng đều về kỹ thuật để trực quan hóa dữ liệu nhằm hỗ 

trợ người xem giải mã thông tin giữa các sản phẩm truyền hình của các đài. Nội 

dung truyền hình thiên về mô tả thiệt hại, cảnh báo rủi ro và nêu vấn đề, nhưng 

nội dung về giải pháp cần chuyên sâu chưa được phát sóng nhiều vào khung 

giờ vàng của nông nghiệp. Điều này khiến thông điệp khó chuyển hóa thành 

hành động thực tiễn, góp phần làm gia tăng khoảng cách giữa “biết”, “hiểu” và 

“hành động” sau quá trình tiếp nhận. 

Kết quả khảo sát 529 nông dân có nhận thức về khái niệm BĐKH và 286 

nông dân nhắc đến truyền hình cho thấy bức tranh tương đối rõ nét về hiệu quả 

tiếp nhận theo chuỗi kiến thức, thái độ và hành vi. Ở góc độ kiến thức, nông 

dân có mức độ nhận thức cao đối với những biểu hiện trực tiếp và dễ quan sát 

của BĐKH như hạn mặn, mưa nắng thất thường hay sạt lở do gắn liền với trải 

nghiệm sống và sản xuất hằng ngày. Tuy nhiên, khi tiếp cận các nội dung mang 
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tính giải thích khoa học, nguyên nhân sâu xa của BĐKH hay các mô hình thích 

ứng phức hợp, mức độ hiểu biết giảm rõ rệt. Ở góc độ thái độ, truyền hình vẫn 

được xem là kênh thông tin chính thống có độ tin cậy cao, góp phần nâng cao 

sự quan tâm và lo lắng của nông dân trước BĐKH. Tuy vậy, trong một số 

trường hợp, sự lo lắng này vượt quá khả năng kiểm soát, dẫn đến tâm lý bất lực 

và e ngại thay đổi. Ở góc độ hành vi, khoảng cách giữa nhận thức và hành động 

thể hiện rõ nhất: nhiều nông dân dù hiểu và đồng tình với các khuyến nghị trên 

truyền hình nhưng vẫn chậm áp dụng vào thực tiễn. Nguyên nhân không chỉ 

đến từ hạn chế của thông điệp truyền thông mà còn chịu tác động của các yếu 

tố bối cảnh như thiếu vốn, rủi ro sinh kế cao, hạ tầng kỹ thuật yếu và thiếu sự 

hỗ trợ đồng bộ từ các chủ thể liên quan. 

Trên cơ sở các phát hiện đó, luận án chỉ ra rằng những rào cản cốt lõi đối 

với hiệu quả tiếp nhận thông điệp BĐKH trên truyền hình. Đó là sự thiếu vắng 

chiến lược truyền thông dài hạn, cách tiếp cận còn nặng tính một chiều, chưa 

coi nông dân là chủ thể tri thức; thông điệp thiếu tính đồng bộ, khó chuyển hóa 

thành hành động sinh kế cụ thể; khoảng cách giữa nhận thức– hành vi; cùng 

với các hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực tài chính và năng lực truyền 

thông trong bối cảnh cạnh tranh đa nền tảng. Từ đó, luận án đề xuất hệ thống 

giải pháp toàn diện gồm năm nhóm: giải pháp về lãnh đạo – quản lý; giải pháp 

nâng cao năng lực đội ngũ nhà báo; giải pháp hoàn thiện nội dung và hình thức 

thông điệp; giải pháp tác động đến nông dân và giải pháp tạo lập môi trường – 

bối cảnh truyền thông. Các giải pháp này định hướng chuyển đổi tư duy từ 

tuyên truyền chính sách sang truyền thông kiến tạo kiến thức và đồng hành phát 

triển bền vững, nhấn mạnh việc đặt nông dân vào vị trí trung tâm của quá trình 

truyền thông khí hậu. Đặc biệt, các đề xuất về bình dân hóa, địa phương hóa 

thông điệp và tăng cường sự tham gia của nông dân thông qua mô hình “nhà 

nông làm báo” thể hiện tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm văn hóa – xã hội 

của ĐBSCL và xu hướng truyền thông hiện đại. 

Bên cạnh những đóng góp đạt được, luận án vẫn tồn tại một số hạn chế 

cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Thứ nhất, mặc dù quy mô mẫu khảo 

sát tương đối lớn, song vẫn chưa phản ánh đầy đủ sự đa dạng về sinh kế, điều 

kiện sản xuất và mức độ dễ bị tổn thương giữa các nhóm nông dân trong toàn 

bộ 13 tỉnh ĐBSCL. Thứ hai, phân tích nội dung mới tập trung vào truyền hình 

phát sóng tuyến tính, cách tiếp cận chủ yếu dừng ở mô tả cấu trúc và đặc điểm 

thông điệp. Thứ ba, nghiên cứu chưa lượng hóa được mức độ tác động của từng 

loại hình nội dung truyền hình đến các cấp độ tiếp nhận của nông dân. Ngoài 
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ra, sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của mạng xã hội và các nền tảng số đối 

với truyền hình mới chỉ được xem xét ở mức khái quát. 

Từ những hạn chế đó, luận án gợi mở các hướng nghiên cứu tiếp theo 

theo chiều sâu và liên ngành. Một hướng quan trọng là nghiên cứu truyền thông 

khí hậu theo mô hình tích hợp đa nền tảng, xem xét đồng thời vai trò của truyền 

hình, mạng xã hội và các kênh truyền thông cộng đồng. Hướng thứ hai là ứng 

dụng các lý thuyết hiện đại như lý thuyết khung, lý thuyết Sử dụng và Hài lòng, 

lý thuyết Mã hóa/Giải mã để nghiên cứu tác động của từng loại hình nội dung 

truyền hình đến hiệu quả tiếp nhận của nông dân và Hướng thứ ba là nghiên 

cứu theo chiều dọc thời gian nhằm đo lường sự thay đổi hành vi thích ứng của 

nông dân sau quá trình tiếp xúc lâu dài với thông điệp truyền thông, kết hợp 

các mô hình định lượng nâng cao để xác định mức độ tác động của từng yếu tố. 

Như vậy, luận án khẳng định rằng truyền hình không chỉ là công cụ 

truyền tải thông tin mà còn là nguồn lực xã hội quan trọng góp phần nâng cao 

năng lực thích ứng của nông dân ĐBSCL trước BĐKH. Khi thông điệp được 

thiết kế đúng, đủ và phù hợp, truyền hình có thể hỗ trợ nông dân giảm rủi ro, 

tối ưu chi phí sản xuất và hướng tới sinh kế bền vững hơn. Dù còn những giới 

hạn nhất định, nghiên cứu đã đặt nền móng khoa học cho cách tiếp cận lấy nông 

dân làm trung tâm trong truyền thông khí hậu, đồng thời cung cấp luận cứ thực 

tiễn cho các đài truyền hình, cơ quan quản lý và tổ chức phát triển. Đây là tiền 

đề quan trọng để các nghiên cứu tiếp theo tiếp tục mở rộng, góp phần nâng cao 

tính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả của truyền thông BĐKH tại ĐBSCL.  
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PHỤ LỤC 1. KHẢO SÁT THÔNG ĐIỆP 

Phụ lục 1.1. BẢNG MÃ HÓA THÔNG ĐIỆP VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Tên đề tài: “Hiệu quả tiếp nhận thông điệp về biến đổi khí hậu trên 

truyền hình của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay” 

Đối tượng khảo sát:  

*Các chương trình truyền hình trực thuộc Đài truyền hình Quốc gia 

Việt Nam (VTV): 

- Kênh VTV Cần Thơ, chương trình thời sự Miền Tây hôm nay (6h00, 

11h00 và 18h00), Biến đổi khí hậu (12h00, 18h45); Tọa đàm khoa học 

(19h40, 20h00); Bản tin nông nghiệp (18h00). 

*Các chương trình thuộc các đài truyền hình địa phương tại ĐBSCL: 

- Kênh THTPCT (Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Cần Thơ) 

chương trình thời sự Tây Đô ngày mới (6h15); Thời sự địa phương (12h00, 

18h30) và một số chương trình chuyên đề có liên quan đến BĐKH. 

- Kênh HGTV (Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hậu Giang), chương 

trình thời sự Nhịp sống ngày mới (6h00); Thời sự Hậu Giang (12h00, 

18h30); Chuyển động Đông Tây (11h50); Bản tin phòng chống thiên tai 

(17h55 – Chủ nhật hàng tuần). 

- Kênh CTV (Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cà Mau), chương 

trình thời sự Chuyển động ngày mới (6h00); Thời sự Cà Mau (11h30, 

18h30); Chuyên đề khoa học và công nghệ (18h30), Bạn nhà nông (8h30).  

Bảng mã cụ thể như sau: 

I - Thông tin định danh tác phẩm truyền hình 

1. Tên Kênh 1 = VTV Cần Thơ 

2 = THTPCT  

3 = HGTV 

4 = CTV 

2. Tiêu đề Ghi nguyên văn 

3. Thời lượng phát sóng p= phút, s= giây 

4. Thời điểm phát sóng Ngày/tháng/năm 

5. Khung giờ phát sóng Ghi rõ khung giờ 

6. Bản tin/chuyên mục Ghi rõ 

7. Thể loại 

(Chọn thể loại chiếm thời 

lượng lớn nhất hoặc chấp nhận 

đa lựa chọn) 

1 = Tin tức 

2 = Phóng sự 

3 = Phỏng vấn  

4 = Tọa đàm/Thảo luận  

5 = Phim tài liệu/chuyên đề 
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8. Vị trí của tin/bài khảo sát 

trong bản tin/chuyên mục 

1 = Tin đầu 

2 = Khối giữa chương trình 

3 = Tin cuối 

II – Nội dung thông điệp 

9. Chủ đề BĐKH chính được đề cập trong tác phẩm truyền hình 

1 = Tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu 

2 = Tăng cường các hiện tượng thời tiết cực đoan (bão, lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt) 

3 = Sự biến đổi của hệ sinh thái (mất đa dạng sinh học, suy thoái đất, thiếu nước 

ngọt); 

4 = Nước biển dâng 

5 = Ô nhiễm môi trường 

6 = Xâm nhập mặn 

7 = Tác động tiêu cực đến kinh tế, sức khỏe con người 

8 = Đa chủ đề kết hợp 

10.  Nội dung thông điệp 

10.1. Địa bàn bị ảnh hưởng bởi 

BĐKH được đề cập 

Ghi rõ địa bàn 

10.2. Nguyên nhân được nêu 0 = không nêu 

1= Do con người 

2 = Do biến đổi tự nhiên 

10.3. Giải pháp được nêu 0 = Không nêu  

1 = Phòng chống (xây đê ngăn mặn, vv…) 

2 = Ứng phó khẩn cấp 

3 = Thích ứng ngắn hạn 

4 = Thích ứng lâu dài 

10.4. Mức độ cảnh báo 0 = Không nêu 

1 = Cảnh báo 

2 = Nghiêm trọng 

3 = Khẩn cấp 

4 = Thảm khốc/không thể đảo ngược 

11. Cách thức thể hiện thông điệp 

11.1. Hình thức thông điệp 

(Chọn tất cả các hình thức xuất 

hiện) 

1 = Trình bày số liệu,  

2 = Câu chuyện nhân vật,   

3 = Phỏng vấn chuyên gia,  

4 = Hình ảnh minh họa 

11.2. Đặc điểm thị giác của 

hình ảnh minh họa 

0 = Không có hình ảnh trực quan (chỉ đọc tin) 

1 = Hình ảnh thực tế tại hiện trường (lúa chết, đất 

nứt nẻ) 

2 =  Đồ họa máy tính/Bản đồ nhiệt/Biểu đồ số liệu 

3 = Hình ảnh/video minh họa 

11.3. Nguồn trích dẫn 0 = Không trích dẫn nguồn tin 

1 = Chuyên gia (nhà khoa học, tổ chức quốc tế) 

2 = Nguồn thực tế (người dân bị ảnh hưởng) 
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3 = Nguồn từ bộ, ban, ngành, cơ quan nhà nước 

4 = Nguồn gián tiếp (báo cáo tổng hợp) 

11.4. Thông điệp có sử dụng 

ngôn ngữ/thuật ngữ bình dân, 

gần gũi với nông dân không? 

0 = Không 

1 = Có 

11.5. Có đề cập trực tiếp đến 

nông dân ĐBSCL 

0 = Không  

1 = Có 

11.6. Có kêu gọi hành động cụ 

thể không 

0 = Không  

1 = Nhận thức và tuyên bố (cá nhân/cộng đồng) 

2 = Chính sách và chiến lược (Quốc gia, quốc tế) 

3 = Hành động thực tế (Đầu tư/công nghệ/thích 

ứng) 

11.7. Sử dụng yếu tố cảm xúc 

trong cách dẫn dắt và lời bình 

0 = Không  

1 = Đồng cảm, thấu hiểu 

2 = Khẩn cấp, cảnh báo 

3 = Hy vọng, lạc quan 

4 = Trách nhiệm, kêu gọi hành động 

11.8. Ngôn ngữ thể hiện 1 = Tiếng phổ thông (Giọng chuẩn, từ ngữ toàn dân) 

2 = Tiếng địa phương (Giọng Nam Bộ, từ ngữ gần 

gũi với vùng sông nước) 
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Phụ lục 1.2. 

KẾT QUẢ MÃ HÓA THÔNG ĐIỆP CỦA 205 TÁC PHẨM TRUYỀN HÌNH THEO BẢNG MÃ 1.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Tên Kênh 1 = VTV Cần Thơ

2 = THTPCT 

3 = HGTV

4 = CTV

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1. Tiêu đề Ghi nguyên văn Biến đổi khí hậu: 

Giữ đất

Biến đổi khí hậu: 

Món quà vô giá 

từ thiên nhiên

Tấm thảm 

xanh trên đất 

cù lao

Biến đổi khí 

hậu: Khát 

mặn

Nuôi tôm công 

nghệ cao trước 

thách thức của 

biến đổi khí 

hậu

Biến đổi khí 

hậu: Thêm 

màu xanh cho 

cuộc sống

Biến đổi khí 

hậu: Lạm 

dụng nước 

ngầm trong 

trồng trọt

BĐKH: Trồng 

lúa thích ứng 

với biến đổi 

khí hậu

Biến đổi khí 

hậu: Cây cỏ 

thuận thiên

ĐBSCL: Nỗ lực 

thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

Quản lý tài 

nguyên nước ở 

ĐBSCL 

ĐBSCL: Khẩn 

trương ứng 

phó hạn mặn

Ngập úng đô thị - 

Thực trạng và giải 

pháp

Kiên Giang 

bảo vệ bờ 

biển Tây 

Nam

Giao hòa mặn 

- ngọt 

ĐBSCL ứng 

phó xâm 

nhập mặn

Lần đầu 

tiên bán tín 

chỉ carbon 

từ canh tác 

lúa

Thích ứng hạn 

mặn có kiểm 

soát

ĐBSCL: 

Tìm ra 5 

giống lúa 

thích ứng 

với biến đổi 

khí hậu 

Cảnh báo đáng 

chú ý khi 

ĐBSCL đang 

bước vào cao 

điểm mùa khô

Cảnh báo: Xâm 

nhập mặn tăng 

cao vào đầu 

tháng 3

Đất không 

được "thở"

Không xuống 

giống lúa ở 

vùng bị xâm 

nhập mặn

Cần Thơ và 

dự án tăng 

cường thích 

ứng đô thị

Cải tiến kỹ 

thuật để ứng 

phó với biến 

đổi khí hậu

2.2. Dạng thông điệp

1=Tác động của BĐKH

2= Giải pháp ứng phó và thích 

ứng với BĐKH

3= Chủ trương và chính sách của 

nhà nước với BĐKH

4= Công bằng xã hội trong bối 

cảnh BĐKH

2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1.2 2.3 2 2.3 2.3 2 2 1 1 1 2 2.3 2

3. Thời lượng bản tin p= phút, s= giây 14p18s 13p48s 13p15s 13p50s 43p59s 13p45s 14p38s 13p17s 14p27s 6p08s 14p17s 2p44s 13p04s 13p00s 12p41s 17p32s 3p40s 13p16s 3p25s 9p58s 18p07s 12p36s 19p25s 13p38s 3p23s

4. Thời điểm phát sóng Ngày tháng năm 15/05/2023 29/05/2023 6/11/2023 6/12/2023 25/06/2023 26/06/2023 24/07/2023 9/10/2023 10/7/2023 17/10/2023 17/10/2023 11/11/2023 20/11/2023 12/3/2024 21/12/2023 1/3/2024 1/5/2024 30/1/2024 2/7/2024 17/2/2024 21/2/2024 3/6/2024  12/3/2024 3/12/2024 22/3/2024

5. Khung giờ phát sóng Ghi rõ khung giờ
18h45 18h45 12h00 18h45 19h40 18h45 18h45 18h30 18h45 6h00 12h00 18h00 12h00 12h00 12h00 11h00 18h00 12h00 18h00 18h00 11h00 12h00 6h00 12h00 18h00

6. Bản tin/chuyên mục Ghi rõ

Biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu
Biến đổi khí 

hậu

Biến đổi khí 

hậu
Tọa đàm

Biến đổi khí 

hậu

Biến đổi khí 

hậu
Phóng sự

Biến đổi khí 

hậu

Miền Tây hôm 

nay
Biến đổi khí hậu

Bản tin Nông 

nghiệp
Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí 

hậu

Biến đổi khí 

hậu

Miền Tây 

hôm nay

Bản tin 

Nông 

nghiệp

Biến đổi khí 

hậu

Bản tin 

Nông 

nghiệp

Miền Tây hôm 

nay

Miền Tây hôm 

nay

Biến đổi 

khí hậu

Miền Tây 

hôm nay

Biến đổi khí 

hậu

Bản tin Nông 

nghiệp

7. Thể loại tin 

1 = Tin tức

2 = Phóng sự

3 = Phỏng vấn 

4 = Tọa đàm/Thảo luận 

5 = Phim tài liệu/chuyên đề 

5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 1 5 1 4 1 5 1 5 1

8. Vị trí của tin/bài khảo sát 

trong bản tin/chuyên mục

1 = Tin đầu

2 = Khối giữa chương trình

3 = Tin cuối
1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2

9. Chủ đề BĐKH chính 

được đề cập trong tác phẩm 

truyền hình

1 = Tăng nhiệt độ trung bình toàn 

cầu

2 = Tăng cường các hiện tượng 

thời tiết cực đoan (bão, lũ lụt, hạn 

hán, sóng nhiệt)

3 = Sự biến đổi của hệ sinh thái 

(mất đa dạng sinh học, suy thoái 

đất, thiếu nước ngọt);

4 = Nước biển dâng

5 = Ô nhiễm môi trường

6 = Xâm nhập mặn

7 = Tác động tiêu cực đến kinh tế, 

sức khỏe con người

8 = Đa chủ đề kết hợp

8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 2 8 6 6 8 6 2 4

10.1. Địa bàn bị ảnh hưởng bởi 

BĐKH được đề cập: 

Ghi rõ địa bàn

Đồng bằng sông 

Cửu Long
Cà Mau

Cù Lao 

Dung, tỉnh 

Sóc Trăng

Bạc Liêu
Đồng bằng 

sông Cửu Long

Xã Vĩnh 

Châu, Sóc 

Trăng

Trà Vinh, 

Sóc Trăng 

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

Đồng bằng 

sông Cửu Long

Đồng bằng sông 

Cửu Long

Đồng bằng 

sông Cửu Long 

Đồng bằng sông 

Cửu Long

Kiên Giang 

(ven biển 

Tây Nam)

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Hậu Giang
Đồng bằng 

sông Cửu Long 

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu Long 

Đồng bằng sông 

Cửu Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

 Cần Thơ 

Quốc tế và 

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

10.2. Nguyên nhân được nêu

0 = không nêu

1= Do con người

2 = Do biến đổi tự nhiên

2 1 2 2 1 1,2 1 1,2 1 1,2 1,2 1,2 1,2 2 1,2 2 0 2 0 2 2 1,2 2 1 2

10.3. Giải pháp được nêu

0 = Không nêu 

1 = Phòng chống (xây đê ngăn 

mặn, vv…)

2 = Ứng phó khẩn cấp

3 = Thích ứng ngắn hạn

4 = Thích ứng lâu dài

4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 1,4 1 1 4

10.4. Mức độ cảnh báo

0 = Không nêu

1 = Cảnh báo

2 = Nghiêm trọng

3 = Khẩn cấp

4 = Thảm khốc/không thể đảo 

ngược

2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1

11.1. Hình thức thông điệp

(Chọn tất cả các hình thức xuất 

hiện)

1 = Trình bày số liệu, 

2 = Câu chuyện nhân vật,  

3 = Phỏng vấn chuyên gia, 

4 = Hình ảnh/video minh họa

2,3,4 2,3,4 2,3,4 1,3,4 3,4 1,2,3,4 2,3,4 1,2,3,4 2,3,4 2,4 2,3,4 1,4 1,3,4 1,2,4 2,3,4 4 1,3,4 2,3,4 1,4 2,3,4 3,4 2,3,4 4 1,2,3,4 1,4

11.2. Đặc điểm thị giác của hình 

ảnh minh họa

0 = Không có hình ảnh trực quan 

(chỉ đọc tin)

1 = Hình ảnh thực tế tại hiện 

trường (lúa chết, đất nứt nẻ)

2 =  Đồ họa máy tính/Bản đồ 

nhiệt/Biểu đồ số liệu

3 = Hình ảnh minh họa lưu kho

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3

11.3. Nguồn trích dẫn

0 = Không trích dẫn nguồn tin

1 = Chuyên gia (nhà khoa học, tổ 

chức quốc tế)

2 = Nguồn thực tế (người dân bị 

ảnh hưởng)

3 = Nguồn từ bộ, ban, ngành, cơ 

quan nhà nước

4 = Nguồn gián tiếp (báo cáo tổng 

hợp)

2,3 2.3 2,3 2,3 1,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,4 2,3 2,3 2,3 2 2,3 2,3 3,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,4

11.4. Thông điệp có sử dụng ngôn 

ngữ/thuật ngữ bình dân, gần gũi 

với nông dân không?

0 = Không

1 = Có

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.5. Có đề cập trực tiếp đến nông 

dân ĐBSCL

0 = Không

1 = Có

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.6. Có kêu gọi hành động cụ thể 

không

0 = Không 

1 = Nhận thức và tuyên bố (cá 

nhân/cộng đồng)

2 = Chính sách và chiến lược 

(Quốc gia, quốc tế)

3 = Hành động thực tế (Đầu 

tư/công nghệ/thích ứng)

3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 2

11.7. Sử dụng yếu tố cảm xúc 

trong cách dẫn dắt và lời bình

0 = Không 

1 = Đồng cảm, thấu hiểu

2 = Khẩn cấp, cảnh báo

3 = Hy vọng, lạc quan

4 = Trách nhiệm, kêu gọi hành 

động

4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 2,4 4 2 0 4 4 2,4 2 1,4 2 2,4 4

11.8. Ngôn ngữ thể hiện

1 = Tiếng phổ thông (Giọng 

chuẩn, từ ngữ toàn dân)

2 = Tiếng địa phương (Giọng Nam 

Bộ, từ ngữ gần gũi với vùng sông 

nước)

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.9. Âm thanh trong tác phẩm

1=Lời nói: lời dẫn, lời bình, phát 

biểu nhân vật;

2=Tiếng động hiện trường như 

gió, mưa, sạt lở;

3= Âm nhạc (trầm buồn khi phản 

ánh thiệt hại, tươi sáng khi nêu 

giải pháp, lồng ghép nhạc dân tộc 

để tạo bản sắc)

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

https://vtv.vn/video/

bien-doi-khi-hau-

giu-dat-

619805.htm

https://vtv.vn/video

/bien-doi-khi-hau-

mon-qua-vo-gia-

cua-thien-nhien-

622264.htm

https://www.

youtube.com

/watch?v=Pu

qQZ-

Rk_ok&t=8s

https://vtv.vn

/video/bien-

doi-khi-hau-

khat-man-

624600.htm

https://vtv.vn/vide

o/toa-dam-nuoi-

tom-cong-nghe-

cao-truoc-thach-

thuc-cua-bien-doi-

khi-hau-

626831.htm

https://vtv.vn/vi

deo/bien-doi-

khi-hau-them-

mau-xanh-cho-

cuoc-song-

626962.htm

https://vtv.vn

/video/bien-

doi-khi-hau-

lam-dung-

nuoc-ngam-

trong-trong-

trot-

631622.htm

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=NLHTIZPo

QbI

https://www.y

outube.com/w

atch?v=UDPy

M4SvEwY

https://www.yout

ube.com/watch?

v=8yIiorCoD3U

https://www.yout

ube.com/watch?v

=qXtbkqrcwXA

https://www.you

tube.com/watch

?v=rR02g9z7uU

0

https://www.youtub

e.com/watch?v=1O

k5htw_6VQ&t=4s

https://www.

youtube.co

m/watch?v=

7Yq626_qC

8s

https://www.y

outube.com/w

atch?v=2Vj7Tj

c_tg0

https://www.y

outube.com/w

atch?v=N31ki-

Dv2cM

https://www.

youtube.com

/watch?v=Q

L8mElImU4

U

https://www.yout

ube.com/watch?

v=ppz90NGhxM8

https://www.

youtube.com

/watch?v=5

DI0ncIRRW

w

https://www.yout

ube.com/watch?

v=0XIU-4eYLm8

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ocZ41RoUG8A

https://www.

youtube.com

/watch?v=s

m1yb5SjQp

M

https://www.y

outube.com/w

atch?v=I0_DB

uVyyvE

https://www.y

outube.com/w

atch?v=N-

PlR9bWT_k

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=FhKtFQF

3Yas

Link

Các tiêu chí mã hóa thông điệp BĐKH trên truyền hình ĐBSCL/Thứ tự của tác 

phẩm được khảo sát

I. Thông tin định 

danh tác phẩm 

truyền hình

10.  Nội dung thông điệp

11. Cách thức thể hiện 

thông điệp

II. Nội dung thông 

điệp
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1. Tên Kênh 1 = VTV Cần Thơ

2 = THTPCT 

3 = HGTV

4 = CTV

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1. Tiêu đề Ghi nguyên văn Xâm nhập mặn 

tăng cao ở 

ĐBSCL

Giải pháp cho 

vùng ngọt hóa Cà 

Mau

Cách xử lý 

nguồn nước 

bị xâm nhập 

mặn

Nhiều diện 

tích cây trồng 

bị thiệt hại 

do hạn hán

Phát huy tri 

thức bản địa 

ứng phó với 

biến đổi khí 

hậu

Trà Vinh: 

Nhân rộng 

mô hình nuôi 

thủy sản dưới 

tán rừng 

Biến đổi khí 

hậu: Vì đâu 

sụt lún?

Bạc Liêu giữ 

gìn và phát 

triển rừng 

phòng hộ

Tư duy mới 

cho thủy lợi 

đồng bằng

BĐKH: Thực 

trạng nguồn 

nước mặt ở Cần 

Thơ

BĐKH: Giữ lấy 

màu xanh

Du lịch thích 

ứng với biến 

đổi khí hậu ở 

Cần Thơ

Người trồng dừa 

tại Bến Tre trước 

nguy cơ thiệt hại 

do xâm nhập mặn

ĐBSCL: 

Hàng ngàn 

ha lúa đổ 

ngã

Khi không 

còn "lũ đẹp"

Đê biển mùa 

sạt lở

Niềm vui 

trên đồng 

cỏ bàng

Tìm nguồn 

giống cá tra 

thích ứng với 

biến đổi khí 

hậu.

Nuôi tôm 

rừng sinh 

thái thuận 

thiên

Giao thông 

đồng bằng dưới 

tác động của 

biến đổi khí 

hậu

Sóc Trăng: 

Xuống giống vụ 

Đông Xuân ứng 

phó mặn xâm 

nhập 

Gìn giữ 

màu xanh 

đô thị - Bài 

học từ Trà 

Vinh

ĐBSCL: 

Nước mặn 

xâm nhập đạt 

đỉnh vào 

tháng 

02/2025

Xâm nhập 

mặn đe dọa 

nhiều diện 

tích lúa ở 

Tiền Giang

2.2. Dạng thông điệp

1=Tác động của BĐKH

2= Giải pháp ứng phó và thích 

ứng với BĐKH

3= Chủ trương và chính sách của 

nhà nước với BĐKH

4= Công bằng xã hội trong bối 

cảnh BĐKH

1 2 2 1.4 2.4 2 1 2.3 2.3 1 2 2 1.4 1 1 1.2 2 2 2 1 2.3 2 1 1.4

3. Thời lượng bản tin p= phút, s= giây 1p30s 13p40s 15p51s 3p18s 12p59s 3p29s 13p57s 13p27s 14p07s 14p07s 12p58s 14p16s 2p29s 19p45s 14p19s 12p57s 14p02s 1p33s 14p00s 13p08s 3p31s 14p37s 21p38s 22p43s

4. Thời điểm phát sóng Ngày tháng năm 23/3/2024 22/4/2024 5/4/2024 15/5/2024 20/5/2024  27/5/2024 6/5/2024 17/6/2024 15/7/2024 29/7/2024 8/4/2024 26/8/2024 9/5/2024 19/9/2024 23/9/2024 10/9/2024 14/10/2024 11/10/2024 11/11/2024 18/11/2024  5/12/2024 12/8/2024 19/12/2024 30/12/2024

5. Khung giờ phát sóng Ghi rõ khung giờ
18h00 12h00 6h00 18h00 12h00 18h00 12h00 12h00 12h00 12h00 12h00 12h00 18h00 11h00 12h00 12h00 12h00 18h00 12h00 12h00 18h00 12h00 11h00 11h00

6. Bản tin/chuyên mục Ghi rõ
Miền Tây hôm 

nay
Biến đổi khí hậu

Miền Tây 

hôm nay

Bản tin Nông 

nghiệp

Biến đổi khí 

hậu

Bản tin Nông 

nghiệp

Biến đổi khí 

hậu

Biến đổi khí 

hậu

Biến đổi khí 

hậu

Biến đổi khí 

hậu
Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí 

hậu

Bản tin Nông 

nghiệp

Miền Tây 

hôm nay

Biến đổi khí 

hậu

Biến đổi khí 

hậu

Biến đổi 

khí hậu

Miền Tây hôm 

nay

Biến đổi 

khí hậu

Biến đổi khí 

hậu

Bản tin Nông 

nghiệp

Biến đổi 

khí hậu

Miền Tây 

hôm nay

Miền Tây 

hôm nay

7. Thể loại tin 

1 = Tin tức

2 = Phóng sự

3 = Phỏng vấn 

4 = Tọa đàm/Thảo luận 

5 = Phim tài liệu/chuyên đề 

1 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 5 1 5 1 1

8. Vị trí của tin/bài khảo sát 

trong bản tin/chuyên mục

1 = Tin đầu

2 = Khối giữa chương trình

3 = Tin cuối
3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2

9. Chủ đề BĐKH chính 

được đề cập trong tác phẩm 

truyền hình

1 = Tăng nhiệt độ trung bình toàn 

cầu

2 = Tăng cường các hiện tượng 

thời tiết cực đoan (bão, lũ lụt, hạn 

hán, sóng nhiệt)

3 = Sự biến đổi của hệ sinh thái 

(mất đa dạng sinh học, suy thoái 

đất, thiếu nước ngọt);

4 = Nước biển dâng

5 = Ô nhiễm môi trường

6 = Xâm nhập mặn

7 = Tác động tiêu cực đến kinh tế, 

sức khỏe con người

8 = Đa chủ đề kết hợp

6 8 6 7 8 8 8 8 8 8 2 8 7 7 8 8 8 7 8 8 6 8 6 6

10.1. Địa bàn bị ảnh hưởng bởi 

BĐKH được đề cập: 

Ghi rõ địa bàn

Đồng bằng sông 

Cửu Long
Cà Mau

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu Long 

(Cần Thơ và 

các địa phương 

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Kiên Giang Bạc Liêu

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

 Cần Thơ Kiên Giang Cần Thơ Bến Tre 

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

Đồng Tháp Cà Mau
Đồng bằng 

sông Cửu Long 
Sóc Trăng Trà Vinh

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Tiền Giang

10.2. Nguyên nhân được nêu

0 = không nêu

1= Do con người

2 = Do biến đổi tự nhiên

2 1 2 2 1 0 1,2 1 2 1,2 1 2 2 2 1,2 2 0 2 1,2 1,2 2 2 2 2

10.3. Giải pháp được nêu

0 = Không nêu 

1 = Phòng chống (xây đê ngăn 

mặn, vv…)

2 = Ứng phó khẩn cấp

3 = Thích ứng ngắn hạn

4 = Thích ứng lâu dài

1 4 4 1 4 4 2,4 1 1 4 1 4 1 2 4 1,4 1,4 4 4 4 2 4 1 1

10.4. Mức độ cảnh báo

0 = Không nêu

1 = Cảnh báo

2 = Nghiêm trọng

3 = Khẩn cấp

4 = Thảm khốc/không thể đảo 

ngược

1 3 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1

11.1. Hình thức thông điệp

(Chọn tất cả các hình thức xuất 

hiện)

1 = Trình bày số liệu, 

2 = Câu chuyện nhân vật,  

3 = Phỏng vấn chuyên gia, 

4 = Hình ảnh/video minh họa

1 2,3,4 2,4 4 2,4 1,2,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1, 3, 4 2,3,4 2,3,4 1, 3, 4 4 4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,3 1,2,3,4 1, 3, 4 4 1, 2, 3 4 4

11.2. Đặc điểm thị giác của hình 

ảnh minh họa

0 = Không có hình ảnh trực quan 

(chỉ đọc tin)

1 = Hình ảnh thực tế tại hiện 

trường (lúa chết, đất nứt nẻ)

2 =  Đồ họa máy tính/Bản đồ 

nhiệt/Biểu đồ số liệu

3 = Hình ảnh minh họa lưu kho

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.3. Nguồn trích dẫn

0 = Không trích dẫn nguồn tin

1 = Chuyên gia (nhà khoa học, tổ 

chức quốc tế)

2 = Nguồn thực tế (người dân bị 

ảnh hưởng)

3 = Nguồn từ bộ, ban, ngành, cơ 

quan nhà nước

4 = Nguồn gián tiếp (báo cáo tổng 

hợp)

4 2,3 2 2 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3,4 2 2 2,3 2,3 1,2.3 3 1,2,3 2,3 2 1, 2, 3, 4 2 2

11.4. Thông điệp có sử dụng ngôn 

ngữ/thuật ngữ bình dân, gần gũi 

với nông dân không?

0 = Không

1 = Có

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.5. Có đề cập trực tiếp đến nông 

dân ĐBSCL

0 = Không

1 = Có

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.6. Có kêu gọi hành động cụ thể 

không

0 = Không 

1 = Nhận thức và tuyên bố (cá 

nhân/cộng đồng)

2 = Chính sách và chiến lược 

(Quốc gia, quốc tế)

3 = Hành động thực tế (Đầu 

tư/công nghệ/thích ứng)

1 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 3 1

11.7. Sử dụng yếu tố cảm xúc 

trong cách dẫn dắt và lời bình

0 = Không 

1 = Đồng cảm, thấu hiểu

2 = Khẩn cấp, cảnh báo

3 = Hy vọng, lạc quan

4 = Trách nhiệm, kêu gọi hành 

động

2 4 4 1 4 0 2,4 4 2,3 4 4 3,4 1 1 1,2 2,4 3,4 4 1,3,4 2,4 4 1,4 2 2

11.8. Ngôn ngữ thể hiện

1 = Tiếng phổ thông (Giọng 

chuẩn, từ ngữ toàn dân)

2 = Tiếng địa phương (Giọng Nam 

Bộ, từ ngữ gần gũi với vùng sông 

nước)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.9. Âm thanh trong tác phẩm

1=Lời nói: lời dẫn, lời bình, phát 

biểu nhân vật;

2=Tiếng động hiện trường như 

gió, mưa, sạt lở;

3= Âm nhạc (trầm buồn khi phản 

ánh thiệt hại, tươi sáng khi nêu 

giải pháp, lồng ghép nhạc dân tộc 

để tạo bản sắc)

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

https://www.youtu

be.com/watch?v=B

VJeyKtjbZE

https://www.youtu

be.com/watch?v=

1QoYE8Xu9M8

https://www.y

outube.com/w

atch?v=12ocz

DukECI

https://www.y

outube.com/w

atch?v=csU-

L5umGnY

https://www.yout

ube.com/watch?

v=x3aBW8Uj6z4

https://www.y

outube.com/w

atch?v=xB480

hjKQ_k

https://www.y

outube.com/w

atch?v=gFqvL

uDatoo

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=mP11_msz

0IQ

https://www.y

outube.com/w

atch?v=nYGg

w2TJA1k

https://www.yout

ube.com/watch?

v=BQzSHPOqp2

g

https://www.yout

ube.com/watch?v

=SyQ1xySd2no

https://www.you

tube.com/watch

?v=7aOgmftC4

4Q

https://www.youtub

e.com/watch?v=a1

aqY19rU8o

https://www.y

outube.com/w

atch?v=NfmA

4h18hpI

https://www.y

outube.com/w

atch?v=GeAN

7Bceij0

https://www.y

outube.com/w

atch?v=YhiYyf

fEYTQ

https://www.

youtube.com

/watch?v=p

NfeOfloYW

M

https://www.yout

ube.com/watch?

v=oaGeTySTJ-I

https://www.

youtube.com

/watch?v=t6

4Zm2Sjyus

https://www.yout

ube.com/watch?

v=mbqgxntJeCE

https://www.yout

ube.com/watch?v

=hlCKwUiKyKw

https://www.

youtube.com

/watch?v=J-

_UnsnS6kE

https://www.y

outube.com/w

atch?v=EaOd

k1CYiiA

https://www.y

outube.com/w

atch?v=mEE7

PuemDp0

Link

Các tiêu chí mã hóa thông điệp BĐKH trên truyền hình ĐBSCL/Thứ tự của tác 

phẩm được khảo sát

I. Thông tin định 

danh tác phẩm 

truyền hình

10.  Nội dung thông điệp

11. Cách thức thể hiện 

thông điệp

II. Nội dung thông 

điệp
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50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 27 29 30

1. Tên Kênh 1 = VTV Cần Thơ

2 = THTPCT 

3 = HGTV

4 = CTV

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.1. Tiêu đề Ghi nguyên văn Thanh niên với 

biến đổi khí hậu 

và chuyển đổi số

Diễn đàn HTX 

nông nghiệp 

thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

vùng ĐBSCL

Thích ứng 

với biến đổi 

khí hậu

Các nước lưu 

vực sông 

Mekong đối 

mặt với tác 

động của 

biến đổi khí 

hậu

WHO kêu gọi 

gấp rút hành 

động giải quyết 

biến đổi khí 

hậu

Cần Thơ phê 

duyệt kế 

hoạch sử 

dụng vốn 

ODA trong 

ứng phó biến 

đổi khí hậu

COP28 ưu 

tiên vấn đề 

thích ứng với 

biến đổi khí 

hậu

Ứng dụng 

công nghệ 

thích ứng biến 

đổi khí hậu 

vùng ĐBSCL

Hỗ trợ Đồng 

bằng sông 

Cửu Long 

ứng phó với 

biến đổi khí 

hậu

Tập huấn công 

tác bảo vệ môi 

trường và ứng 

phó với biến 

đổi khí hậu

Hội thảo chiến 

lược quản lý 

trồng trọt thích 

ứng và giảm 

thiểu biến đổi 

khí hậu ở Việt 

Nam

Cần Thơ tuyên 

truyền ứng phó 

biến đổi khí 

hậu, quản lý 

tài nguyên và 

bảo vệ môi 

trường

Thủ tướng yêu cầu 

chủ động ứng phó 

với nguy cơ hạn 

hán, thiếu nước

Cần Thơ đặt 

hàng nghiên 

cứu giải 

pháp thích 

ứng biến đổi 

khí hậu

Rừng không 

còn là lá chắn 

chống biến 

đổi khí hậu

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long cảnh 

báo triều 

cường cao 

gây ngập úng

Đánh giá 

giống lúa 

triển vọng 

thích ứng 

với biến đổi 

khí hậu

Nhiều khu vực 

ở ĐBSCL nguy 

cơ bị ngập do 

triều cường, 

mưa lũ

Dự báo 

xâm nhập 

mặn 13 tỉnh 

miền Tây 

trong mùa 

khô 2024 – 

2025

Hội nghị Tham 

vấn hợp tác xây 

dựng nông 

nghiệp thông 

minh thích ứng 

biến đổi khí 

hậu

AI là chìa khóa 

chống biến đổi 

khí hậu

Nỗ lực bảo 

tồn động 

vật hoang 

dã trước 

biến đổi khí 

hậu

ĐBSCL có 

nguy cơ ảnh 

hưởng ngập 

úng do triều 

cường cao 

vào giữa 

tháng 11

Cần Thơ hình 

thành 

48.000ha lúa 

chất lượng 

cao ứng phó 

biến đổi khí 

hậu

Xâm nhập 

mặn ở 

ĐBSCL còn 

diễn ra gay 

gắt

Biến đổi khí 

hậu ảnh hưởng 

nghiêm trọng 

đến người lao 

động

Hạn hán, xâm 

nhập mặn do 

nắng nóng 

kéo dài

Đề xuất dự 

án chống 

ngập, tăng 

cường khả 

năng thích 

ứng biến đổi 

khí hậu kết 

hợp chỉnh 

trang đô thị

Chủ động 

phòng chống 

thiên tai, ứng 

phó biến đổi 

khí hậu

Giúp thế hệ 

trẻ ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

2.2. Dạng thông điệp

1=Tác động của BĐKH

2= Giải pháp ứng phó và thích 

ứng với BĐKH

3= Chủ trương và chính sách của 

nhà nước với BĐKH

4= Công bằng xã hội trong bối 

cảnh BĐKH

2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1.4 1 2.3 2.3 2

3. Thời lượng bản tin p= phút, s= giây 3p41s 3p05s 5p50s 41s 45s 1p05s 56s 57s 3p15s 53s 1p08s 53s 1p05s 1p18s 1p26s 50s 1p26s 1p09s 1p04s 1p42s 34s 1p16s 1p09s 1p01s 54s 1p36s 39s 1p33s 59s 4p22s

4. Thời điểm phát sóng Ngày tháng năm 2/11/2023 6/4/2023 7/9/2023 7/10/2023 20/07/2023 24/08/2023 9/10/2023 23/09/2023 24/10/2023 12/7/2023 15/12/2023 29/12/2023 17/01/2024 24/01/2024 2/8/2024 2/11/2024 20/02/2024 3/11/2024 3/12/2024 20/03/2024 27/03/2024 4/3/2024 4/11/2024 18/04/2024 20/04/2024 29/04/2024 5/3/2024 5/4/2024 5/8/2024 16/05/2024

5. Khung giờ phát sóng Ghi rõ khung giờ
6h00 18h30 18h40 12h00 6h00 18h30 12h00 18h30 18h30 12h00 12h00 6h00 6h00 6h00 18h30 6h00 18h30 18h30 6h00 18h30 6h00 6h00 18h30 6h00 6h00 18h30 6h00 12h00 12h00 6h00

6. Bản tin/chuyên mục Ghi rõ

Tây Đô ngày mới Thời sự Thời sự Thời sự
Tây Đô ngày 

mới
Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự

Tây Đô ngày 

mới
Tây Đô ngày mới

Tây Đô ngày 

mới
Thời sự

Tây Đô ngày 

mới
Thời sự Thời sự

Tây Đô 

ngày mới
Thời sự

Tây Đô ngày 

mới

Tây Đô 

ngày mới
Thời sự

Tây Đô ngày 

mới

Tây Đô ngày 

mới
Thời sự

Tây Đô ngày 

mới
Thời sự Thời sự

Tây Đô ngày 

mới

7. Thể loại tin 

1 = Tin tức

2 = Phóng sự

3 = Phỏng vấn 

4 = Tọa đàm/Thảo luận 

5 = Phim tài liệu/chuyên đề 

2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Vị trí của tin/bài khảo sát 

trong bản tin/chuyên mục

1 = Tin đầu

2 = Khối giữa chương trình

3 = Tin cuối
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9. Chủ đề BĐKH chính 

được đề cập trong tác phẩm 

truyền hình

1 = Tăng nhiệt độ trung bình toàn 

cầu

2 = Tăng cường các hiện tượng 

thời tiết cực đoan (bão, lũ lụt, hạn 

hán, sóng nhiệt)

3 = Sự biến đổi của hệ sinh thái 

(mất đa dạng sinh học, suy thoái 

đất, thiếu nước ngọt);

4 = Nước biển dâng

5 = Ô nhiễm môi trường

6 = Xâm nhập mặn

7 = Tác động tiêu cực đến kinh tế, 

sức khỏe con người

8 = Đa chủ đề kết hợp

8 8 8 3 7 8 3 8 8 8 7 8 2 8 3 4 8 2 6 8 8 8 8 8 6 7 8 8 7 8

10.1. Địa bàn bị ảnh hưởng bởi 

BĐKH được đề cập: 

Ghi rõ địa bàn
Cần Thơ

Đồng bằng sông 

Cửu Long
Cần Thơ

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Quốc tế Cần Thơ  Quốc tế Cần Thơ

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu Long
Việt Nam Cần Thơ 

Đồng bằng sông 

Cửu Long
Cần Thơ  Quốc tế

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu Long

Tây 

Nguyên

Đồng bằng 

sông Cửu Long
Quốc tế Na-uy

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Cần Thơ  

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Quốc tế

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Cần Thơ

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

10.2. Nguyên nhân được nêu

0 = không nêu

1= Do con người

2 = Do biến đổi tự nhiên

2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1,2 2 2

10.3. Giải pháp được nêu

0 = Không nêu 

1 = Phòng chống (xây đê ngăn 

mặn, vv…)

2 = Ứng phó khẩn cấp

3 = Thích ứng ngắn hạn

4 = Thích ứng lâu dài

4 4 1 1 2 4 2 4 4 3 3 3 2 4 2 1 4 1 1 4 4 3 1 4 1 2 1 4 2 4

10.4. Mức độ cảnh báo

0 = Không nêu

1 = Cảnh báo

2 = Nghiêm trọng

3 = Khẩn cấp

4 = Thảm khốc/không thể đảo 

ngược

2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2

11.1. Hình thức thông điệp

(Chọn tất cả các hình thức xuất 

hiện)

1 = Trình bày số liệu, 

2 = Câu chuyện nhân vật,  

3 = Phỏng vấn chuyên gia, 

4 = Hình ảnh/video minh họa

2,3 3,4 2,3,4 4 4 1,4 4 4 3,4 3,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,4 4 4 4 1,4 4 4 4 3,4

11.2. Đặc điểm thị giác của hình 

ảnh minh họa

0 = Không có hình ảnh trực quan 

(chỉ đọc tin)

1 = Hình ảnh thực tế tại hiện 

trường (lúa chết, đất nứt nẻ)

2 =  Đồ họa máy tính/Bản đồ 

nhiệt/Biểu đồ số liệu

3 = Hình ảnh minh họa lưu kho

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

11.3. Nguồn trích dẫn

0 = Không trích dẫn nguồn tin

1 = Chuyên gia (nhà khoa học, tổ 

chức quốc tế)

2 = Nguồn thực tế (người dân bị 

ảnh hưởng)

3 = Nguồn từ bộ, ban, ngành, cơ 

quan nhà nước

4 = Nguồn gián tiếp (báo cáo tổng 

hợp)

3,4 1,2,3 2,3,4 4 4 1 4 4 1,4 3 4 2,4 2 2,4 1,4 4 2,4 2 4 4 4 1,4 2 4 2 1,4 2 4 2,4 3,4

11.4. Thông điệp có sử dụng ngôn 

ngữ/thuật ngữ bình dân, gần gũi 

với nông dân không?

0 = Không

1 = Có

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.5. Có đề cập trực tiếp đến nông 

dân ĐBSCL

0 = Không

1 = Có

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1

11.6. Có kêu gọi hành động cụ thể 

không

0 = Không 

1 = Nhận thức và tuyên bố (cá 

nhân/cộng đồng)

2 = Chính sách và chiến lược 

(Quốc gia, quốc tế)

3 = Hành động thực tế (Đầu 

tư/công nghệ/thích ứng)

1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3

11.7. Sử dụng yếu tố cảm xúc 

trong cách dẫn dắt và lời bình

0 = Không 

1 = Đồng cảm, thấu hiểu

2 = Khẩn cấp, cảnh báo

3 = Hy vọng, lạc quan

4 = Trách nhiệm, kêu gọi hành 

động

4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 1 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 1

11.8. Ngôn ngữ thể hiện

1 = Tiếng phổ thông (Giọng 

chuẩn, từ ngữ toàn dân)

2 = Tiếng địa phương (Giọng Nam 

Bộ, từ ngữ gần gũi với vùng sông 

nước)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.9. Âm thanh trong tác phẩm

1=Lời nói: lời dẫn, lời bình, phát 

biểu nhân vật;

2=Tiếng động hiện trường như 

gió, mưa, sạt lở;

3= Âm nhạc (trầm buồn khi phản 

ánh thiệt hại, tươi sáng khi nêu 

giải pháp, lồng ghép nhạc dân tộc 

để tạo bản sắc)

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1.2 1,2,3 1 1 1,2,3 1 1,2,3 1.2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1.2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1.2 1,2,3 1,2,3 1,2,3

https://canthotv.vn/

thanh-nien-voi-bien-

doi-khi-hau-va-

chuyen-doi-so/

https://canthotv.vn/

dien-dan-htx-nong-

nghiep-thich-ung-

voi-bien-doi-khi-

hau-vung-dbscl-2/

https://cantho

tv.vn/thich-

ung-voi-bien-

doi-khi-hau/

https://canthot

v.vn/cac-nuoc-

luu-vuc-song-

mekong-doi-

mat-voi-tac-

dong-cua-bien-

doi-khi-hau/ 

https://canthotv.v

n/who-keu-goi-

gap-rut-hanh-

dong-giai-quyet-

bien-doi-khi-hau/

https://canthot

v.vn/can-tho-

phe-duyet-ke-

hoach-su-dung-

von-oda-trong-

ung-pho-bien-

doi-khi-hau/

https://canthot

v.vn/cop28-uu-

tien-van-de-

thich-ung-voi-

bien-doi-khi-

hau/

https://canthotv.

vn/ung-dung-

cong-nghe-thich-

ung-bien-doi-khi-

hau-vung-dbscl/

https://canthot

v.vn/ho-tro-

dong-bang-

song-cuu-long-

ung-pho-voi-

bien-doi-khi-

hau/

https://canthotv.v

n/tap-huan-cong-

tac-bao-ve-moi-

truong-va-ung-

pho-voi-bien-doi-

khi-hau/

https://canthotv.v

n/hoi-thao-chien-

luoc-quan-ly-trong-

trot-thich-ung-va-

giam-thieu-bien-

doi-khi-hau-o-viet-

nam/

https://canthotv

.vn/can-tho-

tuyen-truyen-

ung-pho-bien-

doi-khi-hau-

quan-ly-tai-

nguyen-va-bao-

ve-moi-truong/

https://canthotv.vn/t

hu-tuong-yeu-cau-

chu-dong-ung-pho-

voi-nguy-co-han-han-

thieu-nuoc/

https://cantho

tv.vn/can-tho-

dat-hang-

nghien-cuu-

giai-phap-

thich-ung-bien-

doi-khi-hau/

https://canthot

v.vn/rung-

khong-con-la-

la-chan-chong-

bien-doi-khi-

hau/

https://canthot

v.vn/dong-

bang-song-

cuu-long-canh-

bao-trieu-

cuong-cao-

gay-ngap-ung/

https://canth

otv.vn/danh-

gia-giong-lua-

trien-vong-

thich-ung-voi-

bien-doi-khi-

hau/

https://canthotv.v

n/nhieu-khu-vuc-

o-dbscl-nguy-co-

bi-ngap-do-trieu-

cuong-mua-lu/

https://canth

otv.vn/du-

bao-xam-

nhap-man-

13-tinh-mien-

tay-trong-

mua-kho-

2024-2025/

https://canthotv.v

n/hoi-nghi-tham-

van-hop-tac-xay-

dung-nong-

nghiep-thong-

minh-thich-ung-

bien-doi-khi-hau/

https://canthotv.v

n/ai-la-chia-khoa-

chong-bien-doi-

khi-hau/

https://canth

otv.vn/no-luc-

bao-ton-

dong-vat-

hoang-da-

truoc-bien-

doi-khi-hau/

https://canthot

v.vn/dbscl-co-

nguy-co-anh-

huong-ngap-

ung-do-trieu-

cuong-cao-

vao-giua-

thang-11/

https://canthot

v.vn/can-tho-

hinh-thanh-48-

000ha-lua-chat-

luong-cao-ung-

pho-bien-doi-

khi-hau/

https://canthotv

.vn/xam-nhap-

man-o-dbscl-

con-dien-ra-

gay-gat/

https://canthotv.

vn/bien-doi-khi-

hau-anh-huong-

nghiem-trong-

den-nguoi-lao-

dong/

https://canthotv

.vn/han-han-

xam-nhap-man-

do-nang-nong-

keo-dai/

https://canthot

v.vn/de-xuat-

du-an-chong-

ngap-tang-

cuong-kha-

nang-thich-ung-

bien-doi-khi-

hau-ket-hop-

chinh-trang-do-

thi/

https://canthotv.v

n/chu-dong-

phong-chong-

thien-tai-ung-pho-

bien-doi-khi-hau/

https://canthotv

.vn/giup-the-he-

tre-ung-pho-voi-

bien-doi-khi-

hau/

Link

Các tiêu chí mã hóa thông điệp BĐKH trên truyền hình ĐBSCL/Thứ tự của tác 

phẩm được khảo sát

I. Thông tin định 

danh tác phẩm 

truyền hình

10.  Nội dung thông điệp

11. Cách thức thể hiện 

thông điệp

II. Nội dung thông 

điệp
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

1. Tên Kênh 1 = VTV Cần Thơ

2 = THTPCT 

3 = HGTV

4 = CTV

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.1. Tiêu đề Ghi nguyên văn Nâng cao hiệu 

quả truyền thông 

trong thích ứng 

với biến đổi khí 

hậu

Rừng Amazon 

chật vật phục hồi 

sau hạn hán

Biến đổi khí 

hậu kéo theo 

nguy cơ 

bùng phát 

các dịch 

bệnh

Biến đổi khí 

hậu làm tăng 

tần suất 

nhiễu động 

không khí

Ưu tiên phân 

bổ vốn cho các 

địa phương bị 

ảnh hưởng nặng 

nề do biến đổi 

khí hậu

ĐBSCL thiệt 

hại hơn 

70.000 tỷ 

đồng vì xâm 

nhập mặn

Đánh giá các 

giống lúa 

phục vụ cho 

biến đổi khí 

hậu

Biến đổi khí 

hậu làm suy 

giảm số lượng 

ong ở Nepal

Brazil đối mặt 

với hạn hán 

nghiêm trọng

LHQ kêu gọi xử 

lý vấn đề biến 

đổi khí hậu và 

AI

Giải pháp nâng 

cao sức khỏe đất 

trong sản xuất 

nông nghiệp 

thích ứng với 

biến đổi khí hậu

Phát triển đô 

thị thích ứng 

biến đổi khí 

hậu

Biến đổi khí hậu 

gây sức ép cho hệ 

thống truyền tải 

điện

Khởi động 

dự án tăng 

cường tiếp 

cận một sức 

khỏe trong 

bối cảnh 

biến đổi khí 

hậu và môi 

trường

Gần 18.000 tỷ 

đồng giúp 10 

tỉnh miền Tây 

ứng phó biến 

đổi khí hậu

Brazil kêu 

gọi G20 ưu 

tiên biến đổi 

khí hậu

Biến đổi 

khí hậu ảnh 

hưởng tới 

sức khỏe 

tâm thần

Tập huấn và 

hội thảo truyền 

thông số về bảo 

vệ môi trường 

và ứng phó biến 

đổi khí hậu

Phát triển 

nông 

nghiệp 

xanh ứng 

phó biến 

đổi khí hậu

Chủ động ứng 

phó xâm nhập 

mặn ở ĐBSCL

Biến đổi khí hậu 

làm các cơn bão 

dữ dội hơn

Chủ động 

phòng, 

chống hạn 

hán, thiếu 

nước, xâm 

nhập mặn

Triều cường 

gây ngập sâu 

khu vực Bến 

Ninh Kiều

Sạt lở và tính 

dễ tổn thương 

do biến đổi 

khí hậu

Huy động 

nguồn lực ứng 

phó biến đổi 

khí hậu

Xâm nhập 

mặn ở Đồng 

bằng sông Cửu 

Long có xu thế 

tăng dần

LHQ kêu gọi 

đẩy nhanh kế 

hoạch chống 

biến đổi khí 

hậu

Tìm giải 

pháp phát 

triển giống cá 

tra ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

Nhiều tuyến 

đường nông 

thôn ở Cà Mau 

bị sụt lún do 

hạn hán

2.2. Dạng thông điệp

1=Tác động của BĐKH

2= Giải pháp ứng phó và thích 

ứng với BĐKH

3= Chủ trương và chính sách của 

nhà nước với BĐKH

4= Công bằng xã hội trong bối 

cảnh BĐKH

2 1 1 1 3.4 1 2 1 1 3 2 2 1 2.3 3 3 1.4 2 2 2 1 2 1 1.4 3 1 3 2 1

3. Thời lượng bản tin p= phút, s= giây 1p22s 1p04s 47s 50s 2p06s 41s 1p00s 44s 28s 54s 53s 2p37s 1p30s 1p22s 1p17s 49s 50s 1p13s 1p00s 48s 1p33s 1p04s 2p50s 4p02s 48s 53s 41s 1p02s 48s

4. Thời điểm phát sóng Ngày tháng năm 16/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 30/05/2024 15/06/2024 19/06/2024 7/6/2024 7/6/2024  08/07/2024 7/12/2024 18/07/2024 28/07/2024 8/6/2024 14/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 26/08/2024 9/11/2024 10/3/2024 10/9/2024 10/12/2024 19/10/2024 11/11/2024 14/11/2024 12/2/2024 12/4/2024 12/10/2024 21/02/2024

5. Khung giờ phát sóng Ghi rõ khung giờ
18h30 12h00 18h30 12h00 18h30 6h00 18h30 12h00 6h00 6h00 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 6h00 6h00 12h00 18h30 6h00 18h30 6h00 18h30 18h00 12h00 18h30 18h30 18h30 6h00

6. Bản tin/chuyên mục Ghi rõ

Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự
Tây Đô ngày 

mới
Thời sự Thời sự

Tây Đô ngày 

mới

Tây Đô ngày 

mới
Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự

Tây Đô ngày 

mới

Tây Đô 

ngày mới
Thời sự Thời sự

Tây Đô ngày 

mới
Thời sự

Tây Đô 

ngày mới
Thời sự

Chuyển đổi 

để phát triển 

bền vững 

ĐBSCL

Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự
Tây Đô ngày 

mới

7. Thể loại tin 

1 = Tin tức

2 = Phóng sự

3 = Phỏng vấn 

4 = Tọa đàm/Thảo luận 

5 = Phim tài liệu/chuyên đề 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1

8. Vị trí của tin/bài khảo sát 

trong bản tin/chuyên mục

1 = Tin đầu

2 = Khối giữa chương trình

3 = Tin cuối
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9. Chủ đề BĐKH chính 

được đề cập trong tác phẩm 

truyền hình

1 = Tăng nhiệt độ trung bình toàn 

cầu

2 = Tăng cường các hiện tượng 

thời tiết cực đoan (bão, lũ lụt, hạn 

hán, sóng nhiệt)

3 = Sự biến đổi của hệ sinh thái 

(mất đa dạng sinh học, suy thoái 

đất, thiếu nước ngọt);

4 = Nước biển dâng

5 = Ô nhiễm môi trường

6 = Xâm nhập mặn

7 = Tác động tiêu cực đến kinh tế, 

sức khỏe con người

8 = Đa chủ đề kết hợp

8 7 7 7 8 6 8 3 2 7 8 7 7 8 8 8 7 8 8 6 2 8 7 8 8 6 8 8 7

10.1. Địa bàn bị ảnh hưởng bởi 

BĐKH được đề cập: 

Ghi rõ địa bàn

Đồng bằng sông 

Cửu Long
Brazil Quốc tế Quốc tế

Đồng bằng 

sông Cửu Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Nepal Brazil Quốc tế
Đồng bằng sông 

Cửu Long
Uruguay Quốc tế

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Quốc tế
Đông Nam 

Á

Tây Nguyên & 

Duyên hải Nam 

Trung Bộ

Cần Thơ
Đồng bằng 

sông Cửu Long
Quốc tế

Tây 

Nguyên, 

Nam Bộ và 

Đồng bằng 

Cần Thơ Cần Thơ Quốc tế

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Quốc tế Đồng Tháp Cà Mau

10.2. Nguyên nhân được nêu

0 = không nêu

1= Do con người

2 = Do biến đổi tự nhiên

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10.3. Giải pháp được nêu

0 = Không nêu 

1 = Phòng chống (xây đê ngăn 

mặn, vv…)

2 = Ứng phó khẩn cấp

3 = Thích ứng ngắn hạn

4 = Thích ứng lâu dài

4 2 1 3 2 1 4 0 2 4 1 1 2 4 4 4 3 3 4 1 1 2 2 1,4 2 1 4 4 1

10.4. Mức độ cảnh báo

0 = Không nêu

1 = Cảnh báo

2 = Nghiêm trọng

3 = Khẩn cấp

4 = Thảm khốc/không thể đảo 

ngược

1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1

11.1. Hình thức thông điệp

(Chọn tất cả các hình thức xuất 

hiện)

1 = Trình bày số liệu, 

2 = Câu chuyện nhân vật,  

3 = Phỏng vấn chuyên gia, 

4 = Hình ảnh/video minh họa

4 4 4 4 4 4 2,4 4 4 3,4 3,4 3,4 4 4 4 4 4 4 3,4 4 4 4 2,4 2,3 4 4 4 4 4

11.2. Đặc điểm thị giác của hình 

ảnh minh họa

0 = Không có hình ảnh trực quan 

(chỉ đọc tin)

1 = Hình ảnh thực tế tại hiện 

trường (lúa chết, đất nứt nẻ)

2 =  Đồ họa máy tính/Bản đồ 

nhiệt/Biểu đồ số liệu

3 = Hình ảnh minh họa lưu kho

1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1

11.3. Nguồn trích dẫn

0 = Không trích dẫn nguồn tin

1 = Chuyên gia (nhà khoa học, tổ 

chức quốc tế)

2 = Nguồn thực tế (người dân bị 

ảnh hưởng)

3 = Nguồn từ bộ, ban, ngành, cơ 

quan nhà nước

4 = Nguồn gián tiếp (báo cáo tổng 

hợp)

1,4 4 1 4 3,4 4 2,4 4 4 1,4 1,3 1,4 1,4 3,4 2,3 1 4 3,4 1,3 2 1,4 2 2,4 1,2,3 4 2 4 3,4 2

11.4. Thông điệp có sử dụng ngôn 

ngữ/thuật ngữ bình dân, gần gũi 

với nông dân không?

0 = Không

1 = Có

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.5. Có đề cập trực tiếp đến nông 

dân ĐBSCL

0 = Không

1 = Có

1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1

11.6. Có kêu gọi hành động cụ thể 

không

0 = Không 

1 = Nhận thức và tuyên bố (cá 

nhân/cộng đồng)

2 = Chính sách và chiến lược 

(Quốc gia, quốc tế)

3 = Hành động thực tế (Đầu 

tư/công nghệ/thích ứng)

3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 3 1

11.7. Sử dụng yếu tố cảm xúc 

trong cách dẫn dắt và lời bình

0 = Không 

1 = Đồng cảm, thấu hiểu

2 = Khẩn cấp, cảnh báo

3 = Hy vọng, lạc quan

4 = Trách nhiệm, kêu gọi hành 

động

4 1 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 1 4 1 2 2 1 3 2 2 2 4 2

11.8. Ngôn ngữ thể hiện

1 = Tiếng phổ thông (Giọng 

chuẩn, từ ngữ toàn dân)

2 = Tiếng địa phương (Giọng Nam 

Bộ, từ ngữ gần gũi với vùng sông 

nước)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.9. Âm thanh trong tác phẩm

1=Lời nói: lời dẫn, lời bình, phát 

biểu nhân vật;

2=Tiếng động hiện trường như 

gió, mưa, sạt lở;

3= Âm nhạc (trầm buồn khi phản 

ánh thiệt hại, tươi sáng khi nêu 

giải pháp, lồng ghép nhạc dân tộc 

để tạo bản sắc)

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1.2 1,2,3 1.2 1.2 1.2 1.2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1.2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1.2 1.2 1.2 1,2,3 1

https://canthotv.vn/

nang-cao-hieu-qua-

truyen-thong-trong-

thich-ung-voi-bien-

doi-khi-hau/

https://canthotv.vn/

rung-amazon-chat-

vat-phuc-hoi-sau-

han-han/

https://cantho

tv.vn/bien-doi-

khi-hau-keo-

theo-nguy-co-

bung-phat-

cac-dich-

benh/

https://canthot

v.vn/bien-doi-

khi-hau-lam-

tang-tan-suat-

nhieu-dong-

khong-khi/

https://canthotv.v

n/uu-tien-phan-

bo-von-cho-cac-

dia-phuong-bi-

anh-huong-nang-

ne-do-bien-doi-

khi-hau/

https://canthot

v.vn/dbscl-thiet-

hai-hon-70-000-

ty-dong-vi-xam-

nhap-man/

https://canthot

v.vn/danh-gia-

cac-giong-lua-

phuc-vu-cho-

bien-doi-khi-

hau/

https://canthotv.

vn/bien-doi-khi-

hau-lam-suy-

giam-so-luong-

ong-o-nepal/

https://canthot

v.vn/brazil-doi-

mat-voi-han-

han-nghiem-

trong/

https://canthotv.v

n/lhq-keu-goi-xu-

ly-van-de-bien-

doi-khi-hau-va-ai/

https://canthotv.v

n/giai-phap-nang-

cao-suc-khoe-dat-

trong-san-xuat-

nong-nghiep-thich-

ung-voi-bien-doi-

khi-hau/

https://canthotv.

vn/phat-trien-do-

thi-thich-ung-

bien-doi-khi-

hau/

https://canthotv.vn/b

ien-doi-khi-hau-gay-

suc-ep-cho-he-

thong-truyen-tai-

dien/

https://cantho

tv.vn/khoi-

dong-du-an-

tang-cuong-

tiep-can-mot-

suc-khoe-

trong-boi-

canh-bien-doi-

khi-hau-va-

moi-truong/

https://canthot

v.vn/gan-18-

000-ty-dong-

giup-10-tinh-

mien-tay-ung-

pho-bien-doi-

khi-hau/

https://canthot

v.vn/brazil-keu-

goi-g20-uu-

tien-bien-doi-

khi-hau/

https://canth

otv.vn/bien-

doi-khi-hau-

anh-huong-

toi-suc-khoe-

tam-than/

https://canthotv.v

n/tap-huan-va-hoi-

thao-truyen-

thong-so-ve-bao-

ve-moi-truong-va-

ung-pho-bien-doi-

khi-hau/

https://canth

otv.vn/phat-

trien-nong-

nghiep-xanh-

ung-pho-

bien-doi-khi-

hau/

https://canthotv.v

n/chu-dong-ung-

pho-xam-nhap-

man-o-dbscl/

https://canthotv.v

n/bien-doi-khi-hau-

lam-cac-con-bao-

du-doi-hon/

https://canth

otv.vn/chu-

dong-phong-

chong-han-

han-thieu-

nuoc-xam-

nhap-man/

https://canthot

v.vn/trieu-

cuong-gay-

ngap-sau-khu-

vuc-ben-ninh-

kieu/

https://canthot

v.vn/sat-lo-va-

tinh-de-ton-

thuong-do-bien-

doi-khi-hau/

https://canthotv

.vn/huy-dong-

nguon-luc-ung-

pho-bien-doi-

khi-hau/

https://canthotv.

vn/xam-nhap-

man-o-dong-

bang-song-cuu-

long-co-xu-the-

tang-dan/

https://canthotv

.vn/lhq-keu-goi-

day-nhanh-ke-

hoach-chong-

bien-doi-khi-

hau/

https://canthot

v.vn/tim-giai-

phap-phat-

trien-giong-ca-

tra-ung-pho-

voi-bien-doi-

khi-hau/

https://canthotv.v

n/nhieu-tuyen-

duong-nong-thon-

o-ca-mau-bi-sut-

lun-do-han-han/

Link

Các tiêu chí mã hóa thông điệp BĐKH trên truyền hình ĐBSCL/Thứ tự của tác 

phẩm được khảo sát

I. Thông tin định 

danh tác phẩm 

truyền hình

10.  Nội dung thông điệp

11. Cách thức thể hiện 

thông điệp

II. Nội dung thông 

điệp
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109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Tên Kênh 1 = VTV Cần Thơ

2 = THTPCT 

3 = HGTV

4 = CTV

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.1. Tiêu đề Ghi nguyên văn ĐBSCL mất 

500ha đất mỗi 

năm do sạt lở

30% dân số toàn 

cầu có thể phải di 

cư vì biến đổi khí 

hậu

Trận lũ lịch 

sử ở Đồng 

Nai

Hiệu quả từ 

các dự án 

chống ngập ở 

TP Cần Thơ

Biến đổi khí 

hậu đe dọa phát 

triển đô thị 

Đồng bằng 

sông Cửu Long

Người thành 

phố tập “sống 

chung với lũ”

Lượng mưa 

dị thường

Cảnh báo El 

Nino khốc liệt 

ở Tây Nguyên 

và Nam Bộ

Người dân 

mất ăn mất 

ngủ vì sạt lở

Hạn mặn có 

nguy cơ kéo dài 

đến mùa khô 

2024 - 2025

Người dân thích 

ứng biến đổi khí 

hậu

Biến đổi khí 

hậu đang khiến 

thời tiết bất 

thường

 Nam bộ sắp đón 

đỉnh triều cường

Biến đổi khí 

hậu ngày 

càng khó 

lường

Phát triển 

nông nghiệp 

bền vững, 

thích ứng 

biến đổi khí 

hậu

Nông dân 

chủ động 

ứng phó mặn 

xâm nhập

Nắng nóng 

ở Nam bộ 

khốc liệt 

hơn trong 

tháng 4

Hậu Giang xảy 

ra 7 điểm sạt lở 

trong 2 tháng 

đầu năm

Nắng nóng 

chạm 

ngưỡng 40 

độ, người 

dân chú ý 

nguy cơ sốc 

nhiệt, đột 

quỵ

Biến đổi khí 

hậu ảnh hưởng 

sản xuất nông 

nghiệp ở 

ĐBSCL

Hậu quả khó 

lường khi El - 

Nino chuyển 

nhanh sang La 

Nina

Mưa lũ, 

nắng nóng 

năm 2024 

rất dị 

thường

Hậu Giang: 

cảnh báo 

nước mặn 

tiếp tục xâm 

nhập, thiếu 

nước ngọt

Elnino và 

những tác 

động đến Việt 

Nam

Biến đổi khí 

hậu làm tăng 

số ca tử Vong 

do đột quỵ

2.2. Dạng thông điệp

1=Tác động của BĐKH

2= Giải pháp ứng phó và thích 

ứng với BĐKH

3= Chủ trương và chính sách của 

nhà nước với BĐKH

4= Công bằng xã hội trong bối 

cảnh BĐKH

1 4 1 2 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Thời lượng bản tin p= phút, s= giây 9p09s 14p31s 5p06s 8p04s 8p04s 8p25s 6p05s 4p02s 12p19s 8p30s 2p49s 6p53s 25p14s 3p44s 7p11s 3p31s 2p05s 2p37s 3p43s 6p17s 6p40s 4p21s 1p51s 4p01s 58s

4. Thời điểm phát sóng Ngày tháng năm 2/7/2023 3/7/2023 5/6/2023 6/8/2023 6/8/2023 6/11/2023 28/06/2023 29/6/2023 29/6/2023 12/11/2023 1/3/2024 1/9/2024 1/11/2024 28/01/2024 2/6/2024 15/2/2024 24/02/2024 25/2/2024 3/4/2024 3/9/2024 19/03/2024 26/03/2024 27/3/2024 4/4/2024 13/04/2024

5. Khung giờ phát sóng Ghi rõ khung giờ
17h55 5h55 18h30 17h55 17h55 18h30 5h55 5h55 17h55 17h55 18h30 5h55 5h55 5h55 18h30 18h30 18h30 18h30 11h50 5h55 18h30 5h55 18h30 18h30 18h30

6. Bản tin/chuyên mục Ghi rõ
Phòng chống 

thiên tai

Nhịp sống ngày 

mới

Tin tức 

MeKong

Phòng chống 

thiên tai

Phòng chống 

thiên tai
Thời sự

Nhịp sống 

ngày mới

Nhịp sống 

ngày mới

Phòng chống 

thiên tai

Phòng chống 

thiên tai
Thời sự

Nhịp sống 

ngày mới

Nhịp sống ngày 

mới

Nhịp sống 

ngày mới
Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự

Chuyển 

động Đông 

Tây

Nhịp sống ngày 

mới
Thời sự

Nhịp sống 

ngày mới
Thời sự Thời sự Thời sự

7. Thể loại tin 

1 = Tin tức

2 = Phóng sự

3 = Phỏng vấn 

4 = Tọa đàm/Thảo luận 

5 = Phim tài liệu/chuyên đề 

5 1 1 5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Vị trí của tin/bài khảo sát 

trong bản tin/chuyên mục

1 = Tin đầu

2 = Khối giữa chương trình

3 = Tin cuối
1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9. Chủ đề BĐKH chính 

được đề cập trong tác phẩm 

truyền hình

1 = Tăng nhiệt độ trung bình toàn 

cầu

2 = Tăng cường các hiện tượng 

thời tiết cực đoan (bão, lũ lụt, hạn 

hán, sóng nhiệt)

3 = Sự biến đổi của hệ sinh thái 

(mất đa dạng sinh học, suy thoái 

đất, thiếu nước ngọt);

4 = Nước biển dâng

5 = Ô nhiễm môi trường

6 = Xâm nhập mặn

7 = Tác động tiêu cực đến kinh tế, 

sức khỏe con người

8 = Đa chủ đề kết hợp

8 7 7 8 8 2 7 3 8 8 8 7 8 2 8 6 8 7 1 8 2 2 6 2 1

10.1. Địa bàn bị ảnh hưởng bởi 

BĐKH được đề cập: 

Ghi rõ địa bàn

Đồng bằng sông 

Cửu Long
Quốc tế Đồng Nai Cần Thơ

Đồng bằng 

sông Cửu Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Tây Nguyên, 

Đông Nam 

Bộ và Đồng 

bằng sông 

Tây Nguyên 

và Nam Bộ
Hậu Giang

Đồng bằng 

sông Cửu Long
Hậu Giang

Đông Nam Bộ 

và Đồng bằng 

sông Cửu Long

Nam Bộ Việt Nam Hậu Giang Hậu Giang Nam Bộ Hậu Giang Việt Nam
Đồng bằng 

sông Cửu Long

Đông Nam Bộ 

và Đồng Bằng 

sông Cửu Long

Việt Nam Hậu Giang  Việt Nam Quốc tế

10.2. Nguyên nhân được nêu

0 = không nêu

1= Do con người

2 = Do biến đổi tự nhiên

2 2 2 2 2 2 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10.3. Giải pháp được nêu

0 = Không nêu 

1 = Phòng chống (xây đê ngăn 

mặn, vv…)

2 = Ứng phó khẩn cấp

3 = Thích ứng ngắn hạn

4 = Thích ứng lâu dài

4 2 1 4 4 4 1 1 1 1 4 4 1 2 4 4 1 1 2 4 1 2 1 2 2

10.4. Mức độ cảnh báo

0 = Không nêu

1 = Cảnh báo

2 = Nghiêm trọng

3 = Khẩn cấp

4 = Thảm khốc/không thể đảo 

ngược

1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2

11.1. Hình thức thông điệp

(Chọn tất cả các hình thức xuất 

hiện)

1 = Trình bày số liệu, 

2 = Câu chuyện nhân vật,  

3 = Phỏng vấn chuyên gia, 

4 = Hình ảnh/video minh họa

1,3 4 1,4 2,3 1,2,3 2,3 4 4 2,3 1,3 2,4 4 4 1,4 3,4 2,3 4 2,3 1,4 1,4 4 1,4 4 1,4 4

11.2. Đặc điểm thị giác của hình 

ảnh minh họa

0 = Không có hình ảnh trực quan 

(chỉ đọc tin)

1 = Hình ảnh thực tế tại hiện 

trường (lúa chết, đất nứt nẻ)

2 =  Đồ họa máy tính/Bản đồ 

nhiệt/Biểu đồ số liệu

3 = Hình ảnh minh họa lưu kho

1,2 3 1 1,2 1,2 1 1,4 1 1 1,2 1 1 1 1,3 1 1 1 1 1,3 1 1 1 1 1,3 1

11.3. Nguồn trích dẫn

0 = Không trích dẫn nguồn tin

1 = Chuyên gia (nhà khoa học, tổ 

chức quốc tế)

2 = Nguồn thực tế (người dân bị 

ảnh hưởng)

3 = Nguồn từ bộ, ban, ngành, cơ 

quan nhà nước

4 = Nguồn gián tiếp (báo cáo tổng 

hợp)

2,3 4 2,4 2,3 1,2,3 2,4 2,4 4 2,3 1,2,3 2.4 3,4 2 2,4 2,3 2,3,4 4 2,3 2,4 2 3,4 2,4 2 2,4 4

11.4. Thông điệp có sử dụng ngôn 

ngữ/thuật ngữ bình dân, gần gũi 

với nông dân không?

0 = Không

1 = Có

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.5. Có đề cập trực tiếp đến nông 

dân ĐBSCL

0 = Không

1 = Có

1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0

11.6. Có kêu gọi hành động cụ thể 

không

0 = Không 

1 = Nhận thức và tuyên bố (cá 

nhân/cộng đồng)

2 = Chính sách và chiến lược 

(Quốc gia, quốc tế)

3 = Hành động thực tế (Đầu 

tư/công nghệ/thích ứng)

1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

11.7. Sử dụng yếu tố cảm xúc 

trong cách dẫn dắt và lời bình

0 = Không 

1 = Đồng cảm, thấu hiểu

2 = Khẩn cấp, cảnh báo

3 = Hy vọng, lạc quan

4 = Trách nhiệm, kêu gọi hành 

động

2 2 2 4 4 1 2 2 2 2 3 1 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2

11.8. Ngôn ngữ thể hiện

1 = Tiếng phổ thông (Giọng 

chuẩn, từ ngữ toàn dân)

2 = Tiếng địa phương (Giọng Nam 

Bộ, từ ngữ gần gũi với vùng sông 

nước)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.9. Âm thanh trong tác phẩm

1=Lời nói: lời dẫn, lời bình, phát 

biểu nhân vật;

2=Tiếng động hiện trường như 

gió, mưa, sạt lở;

3= Âm nhạc (trầm buồn khi phản 

ánh thiệt hại, tươi sáng khi nêu 

giải pháp, lồng ghép nhạc dân tộc 

để tạo bản sắc)

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1.2

https://www.youtu

be.com/watch?v=5

sCvfBn_LuU

https://www.youtu

be.com/watch?v=l

b7ue5eZh3w

https://www.f

acebook.com

/canthotv/vide

os/63799895

4541064?loc

ale=vi_VN

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Sff4P

0-tDeM

https://www.yout

ube.com/watch?

v=qjFhu13zK68

https://www.y

outube.com/w

atch?v=-

LhXUD2ZwRc

https://www.f

acebook.com/

canthotv/video

s/8284076449

07637?locale

=vi_VN

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=iC2si6QW

4jI

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Dus1z

SCQ12E

https://www.yout

ube.com/watch?

v=Mv0ZOSwoNl

E

https://www.face

book.com/canthot

v/videos/7909959

53053136?locale

=vi_VN

https://www.you

tube.com/watch

?v=7kPDlTYBfp

Q

https://www.youtub

e.com/watch?v=FM

RVtJ1CFqo

http://youtube

.com/watch?v

=zBmKLvGor

aU

https://www.fa

cebook.com/c

anthotv/videos/

140258137044

3657?locale=vi

_VN

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Zv0zJ

1oF8b4

https://www.

facebook.co

m/canthotv/v

ideos/29944

4076352646

/?locale=vi_

VN

https://www.face

book.com/cantho

tv/videos/390442

437016163?local

e=vi_VN

https://www.

facebook.co

m/watch/?re

f=search&v=

7513850501

971190&ext

ernal_log_id

=de0f4278-

f131-4e8a-

9683-

188669e00c

f7&q=%23bi

%E1%BA%

BFn%C4%9

1%E1%BB

%95ikh%C3

%ADh%E1

https://www.yout

ube.com/watch?

v=GW1A0b7x42

s

https://www.face

book.com/canthot

v/videos/3518006

24540850?locale

=vi_VN

https://www.

facebook.co

m/watch/?re

f=search&v=

1900707693

697998&ext

ernal_log_id

=bf8ff417-

540d-47e1-

baa9-

6a40098755

33&q=%23b

i%E1%BA%

BFn%C4%9

1%E1%BB

%95ikh%C3

%ADh%E1

https://www.y

outube.com/w

atch?v=FKr1s

ZlqttU

https://www.fa

cebook.com/c

anthotv/videos/

100250001608

68396?locale=

vi_VN

https://www.yo

utube.com/sho

rts/4iqV5UqnK

Dg

Link

Các tiêu chí mã hóa thông điệp BĐKH trên truyền hình ĐBSCL/Thứ tự của tác 

phẩm được khảo sát

I. Thông tin định 

danh tác phẩm 

truyền hình

10.  Nội dung thông điệp

11. Cách thức thể hiện 

thông điệp

II. Nội dung thông 

điệp
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134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1. Tên Kênh 1 = VTV Cần Thơ

2 = THTPCT 

3 = HGTV

4 = CTV

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.1. Tiêu đề Ghi nguyên văn Tháng 4 miền Tây 

vẫn ngập do triều 

cường

ĐBSCL chuẩn bị 

đón đợt nước 

mặn xâm nhập 

mới 

ĐBSCL 

chuẩn bị đón 

đợt nước 

mặn xâm 

nhập mới 

Người dân 

thích ứng với 

mặn xâm 

nhập

Năm nhiều 

thiên tai với 

nắng nóng gay 

gắt

Hạn hán, 

nước mặn 

xâm nhập ở 

ĐBSCL ngày 

càng khó 

lường 

Triều cường 

lên nhanh 

người dân lại 

lội nước về 

nhà

Những ngày 

hạn mặn ở 

Hậu Giang

AI - giải pháp 

chống biến 

đổi khí hậu 

toàn cầu

Tăng cường giải 

pháp phòng 

chống lũ, sạt lở 

đất

Biến đổi khí hậu 

ở lưu vực sông 

Mekong dưới 

“lăng kính” mới

Từ tháng 9, La 

Nina gây mưa 

lớn, bão lũ dồn 

dập

Biến đổi khí hậu 

khiến La Nina có 

yếu tố dị thường

Giải pháp 

chống ngập 

từng giai 

đoạn và từng 

đô thị

Nghịch lý 

trồng cây gây 

phát thải khí 

nhà kính

Nam Bộ: 

Nắng nóng 

gay gắt kéo 

dài thêm 3 

tháng tới

Biến đổi 

khí hậu 

tăng: nguồn 

gốc của 

những cơn 

bão mạnh

Châu thổ sông 

Cửu Long đang 

chìm: vấn nạn 

nan giải

Triều 

cường ở 

Hậu Giang 

đạt đỉnh

Cống Cái Lớn - 

Cái Bé đóng 

hoàn toàn để 

ngăn mặn

Nước mặn xâm 

nhập bất thường 

trong mùa khô 

2024-2025

Miền Tây 

sẽ có đợt 

triều cường 

cao nhất 

năm

Nắng nóng 

khốc liệt có 

thể xảy ra tại 

Việt Nam 

trong năm 

2025

2.2. Dạng thông điệp

1=Tác động của BĐKH

2= Giải pháp ứng phó và thích 

ứng với BĐKH

3= Chủ trương và chính sách của 

nhà nước với BĐKH

4= Công bằng xã hội trong bối 

cảnh BĐKH

1 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1

3. Thời lượng bản tin p= phút, s= giây 3p02s 2p46s 2p46s 6p46s 5p47s 3p46s 21p53s 4p29s 8p35s 3p54s 7p34s 2p31s 10p01s 26p13s 5p54s 4p32s 6p42s 7p02s 5p22s 7p28s 5p15s 18p36s 2p49s

4. Thời điểm phát sóng Ngày tháng năm 17/4/2024 21/4/2024 4/21/2024 28/4/2024  6/5/2024   10/5/2024 5/12/2024 13/5/2024 18/5/2024  13/08/2024 21/08/2024 26/08/2024 14/9/2024 22/9/2024 26/9/2024 10/3/2024 10/9/2024 18/10/2024  19/10/2024 12/3/2024 12/12/2024 14/12/2024 20/12/2024

5. Khung giờ phát sóng Ghi rõ khung giờ
5h55 18h30 11h50 18h30 18h30 11h50 5h55 18h30 18h30 18h30 5h55 18h30 17h55 5h55 11h50 18h30 5h55 17h55 18h30 11h50 17h55 5h55 5h55

6. Bản tin/chuyên mục Ghi rõ
Nhịp sống ngày 

mới
Thời sự

Chuyển 

động Đông 

Tây

Thời sự
Tin tức 

MeKong

Chuyển động 

Đông Tây

Nhịp sống 

ngày mới
Thời sự

Tin tức 

MeKong
Thời sự

Nhịp sống ngày 

mới
Thời sự

Phòng chống thiên 

tai

Nhịp sống 

ngày mới

Chuyển động 

Đông Tây
Thời sự

Nhịp sống 

ngày mới

Phòng chống 

thiên tai
Thời sự

Chuyển động 

Đông Tây

Phòng chống 

thiên tai

Nhịp sống 

ngày mới

Nhịp sống 

ngày mới

7. Thể loại tin 

1 = Tin tức

2 = Phóng sự

3 = Phỏng vấn 

4 = Tọa đàm/Thảo luận 

5 = Phim tài liệu/chuyên đề 

1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1

8. Vị trí của tin/bài khảo sát 

trong bản tin/chuyên mục

1 = Tin đầu

2 = Khối giữa chương trình

3 = Tin cuối
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2

9. Chủ đề BĐKH chính 

được đề cập trong tác phẩm 

truyền hình

1 = Tăng nhiệt độ trung bình toàn 

cầu

2 = Tăng cường các hiện tượng 

thời tiết cực đoan (bão, lũ lụt, hạn 

hán, sóng nhiệt)

3 = Sự biến đổi của hệ sinh thái 

(mất đa dạng sinh học, suy thoái 

đất, thiếu nước ngọt);

4 = Nước biển dâng

5 = Ô nhiễm môi trường

6 = Xâm nhập mặn

7 = Tác động tiêu cực đến kinh tế, 

sức khỏe con người

8 = Đa chủ đề kết hợp

2 6 6 6 2 2 7 6 8 8 8 2 2 8 8 2 2 8 2 6 6 4 2

10.1. Địa bàn bị ảnh hưởng bởi 

BĐKH được đề cập: 

Ghi rõ địa bàn
Miền Tây

Đồng bằng sông 

Cửu Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Việt Nam

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Thành phố 

Hồ Chí Minh
Hậu Giang Quốc tế Việt Nam Việt Nam Việt Nam Quốc tế

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Việt Nam Nam Bộ Việt Nam
Đồng bằng 

sông Cửu Long
Hậu Giang  Kiên Giang

Đồng bằng sông 

Cửu Long

Tây 

Nguyên
Việt Nam

10.2. Nguyên nhân được nêu

0 = không nêu

1= Do con người

2 = Do biến đổi tự nhiên

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10.3. Giải pháp được nêu

0 = Không nêu 

1 = Phòng chống (xây đê ngăn 

mặn, vv…)

2 = Ứng phó khẩn cấp

3 = Thích ứng ngắn hạn

4 = Thích ứng lâu dài

1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 2 1 2 1 4 3 2 4 1 1 2 1 2

10.4. Mức độ cảnh báo

0 = Không nêu

1 = Cảnh báo

2 = Nghiêm trọng

3 = Khẩn cấp

4 = Thảm khốc/không thể đảo 

ngược

1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

11.1. Hình thức thông điệp

(Chọn tất cả các hình thức xuất 

hiện)

1 = Trình bày số liệu, 

2 = Câu chuyện nhân vật,  

3 = Phỏng vấn chuyên gia, 

4 = Hình ảnh/video minh họa

4 1,4 4 2,3 1,2 4 2,4 2,3 1,4 1,4 1,4 4 1,4 4 1 4 4 1,4 1,2,4 4 1,4 4 1,4

11.2. Đặc điểm thị giác của hình 

ảnh minh họa

0 = Không có hình ảnh trực quan 

(chỉ đọc tin)

1 = Hình ảnh thực tế tại hiện 

trường (lúa chết, đất nứt nẻ)

2 =  Đồ họa máy tính/Bản đồ 

nhiệt/Biểu đồ số liệu

3 = Hình ảnh minh họa lưu kho

1 1 1 1 1,3 1 1 1 2 1,3 2,3 1,3 1,2 1 2 1 2,3 2 1 1 2 1 1,3

11.3. Nguồn trích dẫn

0 = Không trích dẫn nguồn tin

1 = Chuyên gia (nhà khoa học, tổ 

chức quốc tế)

2 = Nguồn thực tế (người dân bị 

ảnh hưởng)

3 = Nguồn từ bộ, ban, ngành, cơ 

quan nhà nước

4 = Nguồn gián tiếp (báo cáo tổng 

hợp)

2 2,4 2 2 2,4 2 2 2 4 2,3 3,4 2,4 1,3,4 2 4 3,4 4 4 2,4 4 4 2,4 2,4

11.4. Thông điệp có sử dụng ngôn 

ngữ/thuật ngữ bình dân, gần gũi 

với nông dân không?

0 = Không

1 = Có

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.5. Có đề cập trực tiếp đến nông 

dân ĐBSCL

0 = Không

1 = Có

0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0

11.6. Có kêu gọi hành động cụ thể 

không

0 = Không 

1 = Nhận thức và tuyên bố (cá 

nhân/cộng đồng)

2 = Chính sách và chiến lược 

(Quốc gia, quốc tế)

3 = Hành động thực tế (Đầu 

tư/công nghệ/thích ứng)

1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1

11.7. Sử dụng yếu tố cảm xúc 

trong cách dẫn dắt và lời bình

0 = Không 

1 = Đồng cảm, thấu hiểu

2 = Khẩn cấp, cảnh báo

3 = Hy vọng, lạc quan

4 = Trách nhiệm, kêu gọi hành 

động

2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 4 1 2 2 4 2 2 4 2 2

11.8. Ngôn ngữ thể hiện

1 = Tiếng phổ thông (Giọng 

chuẩn, từ ngữ toàn dân)

2 = Tiếng địa phương (Giọng Nam 

Bộ, từ ngữ gần gũi với vùng sông 

nước)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.9. Âm thanh trong tác phẩm

1=Lời nói: lời dẫn, lời bình, phát 

biểu nhân vật;

2=Tiếng động hiện trường như 

gió, mưa, sạt lở;

3= Âm nhạc (trầm buồn khi phản 

ánh thiệt hại, tươi sáng khi nêu 

giải pháp, lồng ghép nhạc dân tộc 

để tạo bản sắc)

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

https://www.youtu

be.com/watch?v=i

LfCFcL8h3k

https://www.youtu

be.com/watch?v=

9KlsQTDgefk

https://www.y

outube.com/w

atch?v=9KlsQ

TDgefk

https://www.y

outube.com/w

atch?v=6zz6n

spMOSU

https://www.face

book.com/cantho

tv/videos/103802

2644353110?loc

ale=vi_VN

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Lroeci

HbMQg

https://www.y

outube.com/w

atch?v=cg0wj

njJyKo

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=oTsI7Z6ihz

Q

https://www.y

outube.com/w

atch?v=qoUWf

FBPX3c

https://www.face

book.com/cantho

tv/videos/114059

5743698238?loc

ale=vi_VN

https://www.face

book.com/watch/

?v=19262237344

82616

https://www.fac

ebook.com/cant

hotv/videos/762

112305942402?

locale=vi_VN

https://www.youtub

e.com/watch?v=TD

4Gs67IsRI

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Hsg6v

Cq2VdU

https://www.y

outube.com/w

atch?v=_WpjL

cg0X7I

https://www.f

acebook.com/

canthotv/video

s/3893282738

49476?locale

=vi_VN

https://www.

facebook.co

m/watch/?v=

1012168923

941445

https://www.yout

ube.com/watch?

v=osYFmdabBK

Y

https://www.

youtube.com

/watch?v=cy

OT8wMZ46

4

https://www.yout

ube.com/watch?

v=nh-yHcwwfas

https://www.yout

ube.com/watch?v

=LtaKsegz5q8

https://www.

youtube.com

/watch?v=yb

gu8EFe6GA

https://www.f

acebook.com/

canthotv/video

s/5565270905

58523?locale

=vi_VN

Link

Các tiêu chí mã hóa thông điệp BĐKH trên truyền hình ĐBSCL/Thứ tự của tác 

phẩm được khảo sát

I. Thông tin định 

danh tác phẩm 

truyền hình

10.  Nội dung thông điệp

11. Cách thức thể hiện 

thông điệp

II. Nội dung thông 

điệp
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157 158 159 194 160 161 162 163 164 197 165 166 198 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Tên Kênh 1 = VTV Cần Thơ

2 = THTPCT 

3 = HGTV

4 = CTV

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.1. Tiêu đề Ghi nguyên văn Chủ động ứng 

phó tình hình 

xâm nhập mặn, 

mưa trái mùa.

Cảnh báo ngập 

lụt trên khu vực 

thành phố Cà 

Mau

Sạt lở khu 

vực ĐBSCL 

ngày càng 

nghiêm 

trọng. 

El Nino quay 

lại, nhiều nơi 

nắng nóng kỷ 

lục

Ứng phó sạt lở: 

Bài toán khó 

cho địa phương

Mô hình đa 

giá trị thích 

ứng với biến 

đổi khí hậu

Những cánh 

rừng an toàn 

qua mùa 

nắng hạn

Giải pháp sản 

xuất vụ lúa hè 

thu năm 2023 

trước tình hình 

EI Nino, hạn 

hán..

Phòng bệnh 

trên tôm nuôi 

vào mùa mưa

Nam Bộ sắp 

chấm dứt đợt 

nắng nóng kéo 

dài

Ba rủi ro của El 

Nino với kinh tế 

Việt Nam

Vụ lúa - tôm 

2023: Khâu rửa 

mặn đầu vụ sẽ 

gặp khó

Cà Mau chủ động 

ứng phó với triều 

cường

Hiện tượng 

EL NINO có 

khả năng 

ảnh hưởng 

vụ lúa Đông - 

Xuân.

Hỗ trợ người 

dân mô hình 

thích ứng với 

biến đổi khí 

hậu

Huyện Cái 

Nước: Xảy ra 

vụ sạt lở đất 

ven sông

Phát triển 

nuôi tôm 

quảng canh 

cải tiến 

thích ứng 

biến đổi khí 

hậu

Chủ động các 

giải pháp ứng 

phó với hạn 

hán, xâm nhập 

mặn

Triều 

cường rằm 

tháng 9 âm 

lịch vượt 

mức báo 

động 3.

Cảnh báo các 

đợt xâm nhập 

mặn có xu thế 

gia tăng

Chăm sóc tôm 

nuôi siêu thâm 

canh trong mùa 

nắng nóng

Hạn hán 

còn kéo dài 

đến hết 

tháng 4

Mất mùa vì 

hạn hán

Nâng cao 

năng lực sản 

xuất tôm - 

rừng thích 

ứng biến đổi 

khí hậu.

Cà Mau: nâng 

cấp độ cảnh 

báo rủi ro 

thiên tai do 

hạn hán.

2.2. Dạng thông điệp

1=Tác động của BĐKH

2= Giải pháp ứng phó và thích 

ứng với BĐKH

3= Chủ trương và chính sách của 

nhà nước với BĐKH

4= Công bằng xã hội trong bối 

cảnh BĐKH

2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 4 2 3

3. Thời lượng bản tin p= phút, s= giây 9p23s 55s 46s 40s 20p21s 12p40s 20p43s 50p35s 26p30s 13p33s 14p40s 14p33s 1p15s 21p59s 14p27s 50s 21p47s 19p53s 59s 10p56s 15p01s 15p40s 23p33s 20p21s 50s

4. Thời điểm phát sóng Ngày tháng năm 14/1/2023 3/10/2023 4/7/2023 17/5/2023 6/6/2023 6/12/2023 14/6/2023 15/6/2023 23/6/2023 7/5/2023 15/7/2023 24/7/2023 8/11/2024 21/9/2023 23/9/2023 10/6/2023 27/10/2023 28/10/2023 29/10/2023 2/3/2024 2/3/2024 2/4/2024 23/2/2024 28/2/2024 3/3/2024

5. Khung giờ phát sóng Ghi rõ khung giờ
6h00 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 9h00 18h30 18h30 18h30 11h30 6h00 18h30 8h30 18h30 18h30 18h30 18h30 6h00 18h00 11h30 18h30 18h30 18h30

6. Bản tin/chuyên mục Ghi rõ
Chuyển động 

ngày mới
Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự

Chuyên đề 

Khoa học & 

Công nghệ

Thời sự Tọa đàm Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự
Chuyển động ngày 

mới
Thời sự Bạn nhà nông Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự

Chuyển động 

ngày mới

Chuyên đề kinh 

tế thủy sản
Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự

7. Thể loại tin 

1 = Tin tức

2 = Phóng sự

3 = Phỏng vấn 

4 = Tọa đàm/Thảo luận 

5 = Phim tài liệu/chuyên đề 

1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1

8. Vị trí của tin/bài khảo sát 

trong bản tin/chuyên mục

1 = Tin đầu

2 = Khối giữa chương trình

3 = Tin cuối
3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

9. Chủ đề BĐKH chính 

được đề cập trong tác phẩm 

truyền hình

1 = Tăng nhiệt độ trung bình toàn 

cầu

2 = Tăng cường các hiện tượng 

thời tiết cực đoan (bão, lũ lụt, hạn 

hán, sóng nhiệt)

3 = Sự biến đổi của hệ sinh thái 

(mất đa dạng sinh học, suy thoái 

đất, thiếu nước ngọt);

4 = Nước biển dâng

5 = Ô nhiễm môi trường

6 = Xâm nhập mặn

7 = Tác động tiêu cực đến kinh tế, 

sức khỏe con người

8 = Đa chủ đề kết hợp

6 7 7 2 8 8 2 8 7 8 7 6 4 7 8 7 8 8 4 6 8 2 7 8 2

10.1. Địa bàn bị ảnh hưởng bởi 

BĐKH được đề cập: 

Ghi rõ địa bàn
Cà Mau Cà Mau

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Việt Nam Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Nam Bộ  Việt Nam Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau

10.2. Nguyên nhân được nêu

0 = không nêu

1= Do con người

2 = Do biến đổi tự nhiên

2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10.3. Giải pháp được nêu

0 = Không nêu 

1 = Phòng chống (xây đê ngăn 

mặn, vv…)

2 = Ứng phó khẩn cấp

3 = Thích ứng ngắn hạn

4 = Thích ứng lâu dài

2 1 4 2 1 4 1 4 1 1 4 1 1 1 4 2 4 1 1 1 4 4 4 4 2

10.4. Mức độ cảnh báo

0 = Không nêu

1 = Cảnh báo

2 = Nghiêm trọng

3 = Khẩn cấp

4 = Thảm khốc/không thể đảo 

ngược

2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2

11.1. Hình thức thông điệp

(Chọn tất cả các hình thức xuất 

hiện)

1 = Trình bày số liệu, 

2 = Câu chuyện nhân vật,  

3 = Phỏng vấn chuyên gia, 

4 = Hình ảnh/video minh họa

4 4 4 4 4 1,3 4 2,3,4 2,3 4 4 4 4 2,4 2,4 4 2,3 4 4 4 2,3 4 4 4 4

11.2. Đặc điểm thị giác của hình 

ảnh minh họa

0 = Không có hình ảnh trực quan 

(chỉ đọc tin)

1 = Hình ảnh thực tế tại hiện 

trường (lúa chết, đất nứt nẻ)

2 =  Đồ họa máy tính/Bản đồ 

nhiệt/Biểu đồ số liệu

3 = Hình ảnh minh họa lưu kho

1 1 1 1 1 1 1 1,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.3. Nguồn trích dẫn

0 = Không trích dẫn nguồn tin

1 = Chuyên gia (nhà khoa học, tổ 

chức quốc tế)

2 = Nguồn thực tế (người dân bị 

ảnh hưởng)

3 = Nguồn từ bộ, ban, ngành, cơ 

quan nhà nước

4 = Nguồn gián tiếp (báo cáo tổng 

hợp)

2,4 2 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 4 3,4 2 2,4 2 2,4 2 2,3 2,3 2 2,4 2,3 2,3 2,3 2 2,3

11.4. Thông điệp có sử dụng ngôn 

ngữ/thuật ngữ bình dân, gần gũi 

với nông dân không?

0 = Không

1 = Có

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.5. Có đề cập trực tiếp đến nông 

dân ĐBSCL

0 = Không

1 = Có

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.6. Có kêu gọi hành động cụ thể 

không

0 = Không 

1 = Nhận thức và tuyên bố (cá 

nhân/cộng đồng)

2 = Chính sách và chiến lược 

(Quốc gia, quốc tế)

3 = Hành động thực tế (Đầu 

tư/công nghệ/thích ứng)

1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1

11.7. Sử dụng yếu tố cảm xúc 

trong cách dẫn dắt và lời bình

0 = Không 

1 = Đồng cảm, thấu hiểu

2 = Khẩn cấp, cảnh báo

3 = Hy vọng, lạc quan

4 = Trách nhiệm, kêu gọi hành 

động

2 2 2 2 2 4 2 1 1 3 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 1 1 4 2

11.8. Ngôn ngữ thể hiện

1 = Tiếng phổ thông (Giọng 

chuẩn, từ ngữ toàn dân)

2 = Tiếng địa phương (Giọng Nam 

Bộ, từ ngữ gần gũi với vùng sông 

nước)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.9. Âm thanh trong tác phẩm

1=Lời nói: lời dẫn, lời bình, phát 

biểu nhân vật;

2=Tiếng động hiện trường như 

gió, mưa, sạt lở;

3= Âm nhạc (trầm buồn khi phản 

ánh thiệt hại, tươi sáng khi nêu 

giải pháp, lồng ghép nhạc dân tộc 

để tạo bản sắc)

1,2,3 1.2 1.2 1.2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1 1,2,3 1,2,3 1.2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1.2

https://www.youtu

be.com/watch?v=g

D7IqdRAr5c

https://www.youtu

be.com/watch?v=

Y_f3VjaTs1Y

https://www.y

outube.com/w

atch?v=1rOry

yamEYM

https://www.y

outube.com/w

atch?v=RUsm

GKyHBOM

https://www.yout

ube.com/watch?

v=C95k5de215w

https://www.y

outube.com/w

atch?v=eStI0L

mWlXw&t=22s

https://www.y

outube.com/w

atch?v=3ZIC7i

zlqnM

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=XDv2yJSg

YUc

https://www.y

outube.com/w

atch?v=iWkZZ

rBBqUw&t=21

s

https://www.yout

ube.com/watch?

v=MEW__nJRPc

g

https://www.yout

ube.com/watch?v

=AUeM1CkvJv0

https://www.you

tube.com/watch

?v=5zrJLUsE5_

g

https://www.youtub

e.com/watch?v=y0

Cdnu_SU4k

https://www.y

outube.com/w

atch?v=TRjxc

8DOTGE

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Q_Lov

z2HoA0&t=95s

https://www.y

outube.com/w

atch?v=5bOK

9N-4GTk

https://www.

youtube.com

/watch?v=sp

q-

L6uqzW8&t

=8s

https://www.yout

ube.com/watch?

v=OL4kbUop8IY

https://www.

youtube.com

/watch?v=R

SUDcw9RvJ

s

https://www.yout

ube.com/watch?

v=jZBU8Hv1Y44

https://www.yout

ube.com/watch?v

=W6CFGnbdGn

w

https://www.

youtube.com

/watch?v=31

brN5U5IEI

https://www.y

outube.com/w

atch?v=t5BzS

eRZRuc

https://www.y

outube.com/w

atch?v=kEWci

UOguF4

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=U3B3W7

fo9rk

Link

Các tiêu chí mã hóa thông điệp BĐKH trên truyền hình ĐBSCL/Thứ tự của tác 

phẩm được khảo sát

I. Thông tin định 

danh tác phẩm 

truyền hình

10.  Nội dung thông điệp

11. Cách thức thể hiện 

thông điệp

II. Nội dung thông 

điệp
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179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 195 196 199 200 201 202 203 204 205

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1. Tên Kênh 1 = VTV Cần Thơ

2 = THTPCT 

3 = HGTV

4 = CTV

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.1. Tiêu đề Ghi nguyên văn Chủ động thích 

ứng với biến đổi 

khí hậu.

Xâm nhập mặn 

tại Đồng bằng 

sông Cửu Long 

đạt đỉnh.

Nắng nóng, 

số trẻ mắc 

bệnh tiêu 

hóa nhập 

viện tăng 

mạnh

Nguy cơ thiệt 

hại nặng nề 

về nuôi trồng 

thủy sản do 

xâm nhập 

mặn.

ĐBSCL còn 4 

đợt xâm nhập 

mặn

Từng đơn vị, 

địa phương 

phải có giải 

pháp ứng phó 

hạn hán, xâm 

nhập mặn.

Tiền Giang 

công bố tình 

huống khẩn 

cấp về thiên 

tai, xâm nhập 

mặn

Hiệu quả từ dự 

án hỗ trợ sau 

hạn hán

Huyện U 

Minh: Hơn 

800 hộ dân 

thiếu nước 

sinh hoạt do 

hạn hán

Cà Mau công 

bố tình huống 

khẩn cấp hạn 

hán cấp 2

ĐBSCL chuẩn bị 

đón đợt xâm 

nhập mặn mới.

Nông dân nên 

hạn chế tối đa 

diện tích sạ 

khô lúa hè thu.

Hạn hán diễn 

ra phức tạp ở 

nhiều địa 

phương

Đường sụp 

lún không 

chỉ do tác 

động của 

hạn hán.

Xâm nhập 

mặn ở miền 

Tây sắp kết 

thúc.

Nắng nóng 

khiến giá dừa 

biến động

Cảnh báo 

nguy cơ đột 

quỵ do 

nắng nóng

Trồng bồn bồn 

thích ứng biến 

đổi khí hậu

Tập huấn 

bảo vệ môi 

trường, ứng 

phó với 

biến đổi khí 

hậu.

Triều cường ở 

Cần Thơ vượt 

báo động 3.

Gia tăng các 

bệnh truyền 

nhiễm ở trẻ mùa 

nắng nóng

Phòng, 

chống triều 

cường bảo 

vệ lúa, tôm.

Chủ động 

ứng phó với 

triều cường

Triều cường 

ảnh hưởng 

đến đời sống 

người dân 

huyện Ngọc 

Hiển

2.2. Dạng thông điệp

1=Tác động của BĐKH

2= Giải pháp ứng phó và thích 

ứng với BĐKH

3= Chủ trương và chính sách của 

nhà nước với BĐKH

4= Công bằng xã hội trong bối 

cảnh BĐKH

2 1 1 1 1 3 3 2 4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 4

3. Thời lượng bản tin p= phút, s= giây 15p27s 16p28s 23p28s 20p40s 53s 20p36s 51s 19p57s 44s 21p31s 48s 12p18s 39s 10p49s 8p14s 6p40s 43s 10p35s 23p48s 53s 22p32s 18p04s 13p39s 12p08s

4. Thời điểm phát sóng Ngày tháng năm 3/10/2024  10/3/2024  15/3/2024 16/3/2024 25/3/2024 4/4/2024  8/4/2024 4/11/2024  15/4/2024 15/4/2024 23/4/2024 25/4/2024  6/5/2024 5/7/2024 14/5/2024 6/5/2024 23/6/2024 9/4/2024 9/10/2024 17/10/2024 11/4/2024 21/11/2024 12/10/2024 17/12/2024

5. Khung giờ phát sóng Ghi rõ khung giờ
18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 6h00 18h30 11h30 6h00 6h00 18h30 6h00 18h30 17h00 18h30 18h30 18h00 11h30

6. Bản tin/chuyên mục Ghi rõ
Quốc phòng toàn 

dân
Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự Thời sự

Chuyển động 

ngày mới
Thời sự Thời sự

Chuyển động 

ngày mới

Chuyển động 

ngày mới
Thời sự

Chuyển động 

ngày mới
Thời sự Tin đó đây Thời sự Thời sự

Chuyên đề 

kinh tế thủy 

sản

Thời sự

7. Thể loại tin 

1 = Tin tức

2 = Phóng sự

3 = Phỏng vấn 

4 = Tọa đàm/Thảo luận 

5 = Phim tài liệu/chuyên đề 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1

8. Vị trí của tin/bài khảo sát 

trong bản tin/chuyên mục

1 = Tin đầu

2 = Khối giữa chương trình

3 = Tin cuối
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3

9. Chủ đề BĐKH chính 

được đề cập trong tác phẩm 

truyền hình

1 = Tăng nhiệt độ trung bình toàn 

cầu

2 = Tăng cường các hiện tượng 

thời tiết cực đoan (bão, lũ lụt, hạn 

hán, sóng nhiệt)

3 = Sự biến đổi của hệ sinh thái 

(mất đa dạng sinh học, suy thoái 

đất, thiếu nước ngọt);

4 = Nước biển dâng

5 = Ô nhiễm môi trường

6 = Xâm nhập mặn

7 = Tác động tiêu cực đến kinh tế, 

sức khỏe con người

8 = Đa chủ đề kết hợp

8 6 7 6 6 6 8 8 7 2 6 7 2 2 6 8 2 8 8 4 7 8 8 7

10.1. Địa bàn bị ảnh hưởng bởi 

BĐKH được đề cập: 

Ghi rõ địa bàn
Cà Mau

Đồng bằng sông 

Cửu Long
Cà Mau Cà Mau

Đồng bằng 

sông Cửu Long
Cà Mau Tiền Giang  Cà Mau Cà Mau Cà Mau

Đồng bằng sông 

Cửu Long
Cà Mau

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long

Cà Mau Tây Nguyên Việt Nam Việt Nam Cà Mau Cà Mau Cần Thơ Cà Mau Cà Mau Cà Mau Cà Mau

10.2. Nguyên nhân được nêu

0 = không nêu

1= Do con người

2 = Do biến đổi tự nhiên

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10.3. Giải pháp được nêu

0 = Không nêu 

1 = Phòng chống (xây đê ngăn 

mặn, vv…)

2 = Ứng phó khẩn cấp

3 = Thích ứng ngắn hạn

4 = Thích ứng lâu dài

4 1 0 1 2 1 1 4 3 2 1 1 2 4 1 0 2 1 4 2 0 4 4 1

10.4. Mức độ cảnh báo

0 = Không nêu

1 = Cảnh báo

2 = Nghiêm trọng

3 = Khẩn cấp

4 = Thảm khốc/không thể đảo 

ngược

1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

11.1. Hình thức thông điệp

(Chọn tất cả các hình thức xuất 

hiện)

1 = Trình bày số liệu, 

2 = Câu chuyện nhân vật,  

3 = Phỏng vấn chuyên gia, 

4 = Hình ảnh/video minh họa

3 4 2,4 4 4 2,3 4 2,4 4 2,3 4 4 4 2,4 4 4 4 2 4 4 2,4 4 2,3 4

11.2. Đặc điểm thị giác của hình 

ảnh minh họa

0 = Không có hình ảnh trực quan 

(chỉ đọc tin)

1 = Hình ảnh thực tế tại hiện 

trường (lúa chết, đất nứt nẻ)

2 =  Đồ họa máy tính/Bản đồ 

nhiệt/Biểu đồ số liệu

3 = Hình ảnh minh họa lưu kho

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.3. Nguồn trích dẫn

0 = Không trích dẫn nguồn tin

1 = Chuyên gia (nhà khoa học, tổ 

chức quốc tế)

2 = Nguồn thực tế (người dân bị 

ảnh hưởng)

3 = Nguồn từ bộ, ban, ngành, cơ 

quan nhà nước

4 = Nguồn gián tiếp (báo cáo tổng 

hợp)

3,4 2,4 2 2 1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2 2 2 2,3 2 4 2 2 3 1 2 2,3 2,3 2

11.4. Thông điệp có sử dụng ngôn 

ngữ/thuật ngữ bình dân, gần gũi 

với nông dân không?

0 = Không

1 = Có

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.5. Có đề cập trực tiếp đến nông 

dân ĐBSCL

0 = Không

1 = Có

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1

11.6. Có kêu gọi hành động cụ thể 

không

0 = Không 

1 = Nhận thức và tuyên bố (cá 

nhân/cộng đồng)

2 = Chính sách và chiến lược 

(Quốc gia, quốc tế)

3 = Hành động thực tế (Đầu 

tư/công nghệ/thích ứng)

3 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1

11.7. Sử dụng yếu tố cảm xúc 

trong cách dẫn dắt và lời bình

0 = Không 

1 = Đồng cảm, thấu hiểu

2 = Khẩn cấp, cảnh báo

3 = Hy vọng, lạc quan

4 = Trách nhiệm, kêu gọi hành 

động

4 2 1 2 2 4 2 3 1 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 1 4 4 2

11.8. Ngôn ngữ thể hiện

1 = Tiếng phổ thông (Giọng 

chuẩn, từ ngữ toàn dân)

2 = Tiếng địa phương (Giọng Nam 

Bộ, từ ngữ gần gũi với vùng sông 

nước)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11.9. Âm thanh trong tác phẩm

1=Lời nói: lời dẫn, lời bình, phát 

biểu nhân vật;

2=Tiếng động hiện trường như 

gió, mưa, sạt lở;

3= Âm nhạc (trầm buồn khi phản 

ánh thiệt hại, tươi sáng khi nêu 

giải pháp, lồng ghép nhạc dân tộc 

để tạo bản sắc)

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1.2 1,2,3 1.2 1,2,3 1.2 1,2,3 1.2 1,2,3 1.2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1.2 1,2,3 1,2,3 1.2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

https://www.youtu

be.com/watch?v=H

EMiOsGDWkA

https://www.youtu

be.com/watch?v=

oXE-YI_jRuk

https://www.y

outube.com/w

atch?v=1Sxq

a1P4sj8

https://www.y

outube.com/w

atch?v=HUTY

9nRh5iI

https://www.yout

ube.com/watch?

v=I3L0URSHNpk

https://www.y

outube.com/w

atch?v=8SREa

1VJkRQ

https://www.y

outube.com/w

atch?v=wrKiK

uLT_SA

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=BU90tcuW

CxA

https://www.y

outube.com/w

atch?v=EWca

2XDnzwU

https://www.yout

ube.com/watch?

v=5YpoQZWYm

Q0

https://www.yout

ube.com/watch?v

=S-gCbK_skdA

https://www.you

tube.com/watch

?v=WHjMi_c1qi

s

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=7H56JvU

1aQ0

https://www.y

outube.com/w

atch?v=eOV8

GreKu1Y

https://www.y

outube.com/w

atch?v=X3MN

WbYrXtk

https://www.y

outube.com/w

atch?v=xSQ_x

LfdGP8

https://www.

youtube.com

/watch?v=-

zgFhp2Ac8Y

https://www.yout

ube.com/watch?

v=rfOatxecgTQ

https://www.

youtube.com

/watch?v=D

wUfAIB_29k

https://www.yout

ube.com/watch?

v=fO08wgIrzE4

https://www.yout

ube.com/watch?v

=22vNIg6Xjhs

https://www.

youtube.com

/watch?v=e1

1SF8yh0Zo

https://www.y

outube.com/w

atch?v=D2hkV

xfQy0M

https://www.y

outube.com/w

atch?v=qnrfpT

YUOYo

Link

Các tiêu chí mã hóa thông điệp BĐKH trên truyền hình ĐBSCL/Thứ tự của tác 

phẩm được khảo sát

I. Thông tin định 

danh tác phẩm 

truyền hình

10.  Nội dung thông điệp

11. Cách thức thể hiện 

thông điệp

II. Nội dung thông 

điệp



 13 MÃ BẢNG HỎI: 

CT/HG/CM_0………………… 

PHỤ LỤC 2. KHẢO SÁT KHÁN GIẢ NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG 

SÔNG CỬU LONG 

Phụ lục 2.1. BẢNG HỎI 

KHẢO SÁT HIỆU QUẢ TIẾP NHẬN THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TRÊN TRUYỀN HÌNH 

CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY 

 

A. THÔNG TIN ĐỊNH DANH NGƯỜI TRẢ LỜI 

 

A1. Tỉnh?   1. Cần Thơ   2. Hậu Giang    3. Cà Mau 

A2. Năm sinh?   

A3. Giới tính   1. Nam   2. Nữ     3. Khác 

A4. Trình độ học vấn 

 0. Mù chữ/Chưa từng đi học 

 1. Tiểu học (Lớp 1 – 5) 

 2. Trung học cơ sở (Lớp 6 – 9) 

 3. Trung học phổ thông (Lớp 10 – 12) 

 4. Học nghề/Sơ cấp 

 5. Trung cấp/Cao đẳng 

 6. Đại học/Sau đại học 

 

A5. Tình trạng hôn nhân? 

 1. Đã kết hôn 

 2. Ly hôn/Ly thân 

 3. Góa 

 4. Độc thân 

 

A6. Dân tộc?  

 1. Kinh 

 2. Khmer 

 3. Hoa 

 4. Chăm 

 5. Khác (ghi rõ):  

  

A7. Tôn giáo? 

 1. Phật giáo 

 2. Thiên chúa giáo 

 3. Tin lành 

 4. Cao Đài 

 5. Tôn giáo khác (ghi rõ):  

 6. Không theo tôn giáo nào 

A8a. Gia đình đang có hoạt động sản xuất nông/lâm/ngư nghiệp nào?  

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 1. Trồng trọt (Lúa, ngô, khoai, sắn…) 

 2. Chăn nuôi (Gia súc, gia cầm) 

 3. Nuôi trồng thủy sản (tôm, cá, cua…) 

 4. Lâm nghiệp (trồng rừng, khai thác lâm sản…) 

 5. Khác (ghi rõ):  ____________________________________________________  

A8b. Trong đó, hoạt động sản xuất nào đang mang lại thu nhập CHÍNH cho hộ gia 

đình? 

 1. Trồng trọt (Lúa, ngô, khoai, sắn…) 

 2. Chăn nuôi (Gia súc, gia cầm) 

 3. Nuôi trồng thủy sản (tôm, cá, cua…) 

 4. Lâm nghiệp (trồng rừng, khai thác lâm sản…) 

 5. Khác (ghi rõ):  

A9. Thu nhập trung bình hàng tháng của hộ gia đình? ____________________ VNĐ 
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A10a. Số thành viên trong hộ? ________ A10b. Số thành viên từ 18 tuổi trở lên? 

B. NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

B1. Ông/bà đã từng nghe đến khái niệm “BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” chưa? 

 1. Đã từng nghe    2. Không nhớ rõ  3. Chưa từng nghe 

Trả lời: 2 và 3 => giải thích về Biến đổi khí hậu và chuyển sang câu B3 
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của 

các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển 

dâng và gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan. 

1. Biến đổi khí hậu (Climate Change): Sự thay đổi dài hạn về nhiệt độ, lượng mưa, gió và các hiện 

tượng khí hậu khác trên Trái đất, chủ yếu do hoạt động của con người. 

2. Hiệu ứng nhà kính (Greenhouse Effect): Hiện tượng khí CO₂, CH₄, N₂O... giữ nhiệt trong khí quyển 

khiến Trái đất nóng lên. 

3. Nóng lên toàn cầu (Global Warming): Sự gia tăng nhiệt độ trung bình của Trái đất do hiệu ứng nhà 

kính tăng cường. 

4. Khí nhà kính (Greenhouse Gases – GHGs): Các khí gây hiệu ứng nhà kính như CO₂ (carbon dioxide), 

CH₄ (methane), N₂O (nitrous oxide), HFCs... 

5. Phát thải carbon (Carbon Emissions): Lượng khí CO₂ thải ra từ các hoạt động của con người (đốt 

nhiên liệu, công nghiệp, giao thông...). 

B2. Ông/bà cho biết mức độ hiểu biết của bản thân với các thuật ngữ về các hành vi 

liên quan trong lĩnh vực phóng chống biến đổi khí hậu dưới đây? 

Thuật ngữ về các hành vi liên quan trong lĩnh vực phóng 

chống biến đổi khí hậu 

Các mức độ nhận thức 

 

B2.1. Thích ứng với BĐKH 

Là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc kinh tế – xã hội đối 

với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm mục đích 

giảm khả năng bị tổn thương do dao động và biến đối khí 

hậu hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận dụng các cơ hội do nó 

mang lại. 

 1. Không biết 

 2. Biết đến 

 3. Hiểu rõ 

 4. Vận dụng vào thực tế 

B2.2. Giảm nhẹ BĐKH 

Là việc giảm tốc độ của biến đổi khí hậu thông qua việc 

quản lý các tác nhân của nó (phát thải khí nhà kính từ quá 

trình đốt nhiên liệu hóa thạch, từ nông nghiệp, từ thay đổi sử 

dụng đất, …) 

 1. Không biết 

 2. Biết đến 

 3. Hiểu rõ 

 4. Vận dụng vào thực tế 

B2.3. Ứng phó với BĐKH 

Là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm 

nhẹ các hậu quả của BĐKH 

 1. Không biết 

 2. Biết đến 

 3. Hiểu rõ 

 4. Vận dụng vào thực tế 

B2.4. Đối phó với BĐKH 

Là sử dụng là việc sử dụng các kỹ năng, nguồn lực và cơ hội 

sẵn có để giải quyết. quản lý và khắc phục những điều kiện 

bất lợi và tác động tiêu cực của mối hiểm họa đã trải qua. 

 1. Không biết 

 2. Biết đến 

 3. Hiểu rõ 

 4. Vận dụng vào thực tế 

B2.5. Năng lực ứng phó với BĐKH 

Là tổng hợp các nguồn lực, điểm mạnh, đặc tính sẵn có 

trong cộng đồng, tổ chức, xã hội về vật chất, tỏ chức, con 

người (trình độ, thái độ, động cơ…) để giảm nguy cơ rủi ro 

và tác động tiêu cực của BĐKH. 

 1. Không biết 

 2. Biết đến 

 3. Hiểu rõ 

 4. Vận dụng vào thực tế 

B2.6. Năng lực thích ứng với BĐKH   1. Không biết 
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Là sự kết hợp của tất cả các điểm mạnh, thuộc tính và nguồn 

lực sẵn có cho một cá nhân, cộng đồng, xã hội hoặc tổ chức 

có thể sử dụng ddể hành động giảm tác động xấu và thiệt hại 

của BĐKH. 

 2. Biết đến 

 3. Hiểu rõ 

 4. Vận dụng vào thực tế 

B3. Theo ông/bà những hiện tượng biến đổi khí hậu nào đang ảnh hưởng đến sản 

xuất nông nghiệp của gia đình ông/bà? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 1. Hạn hán do nóng lên toàn cầu 

 2. Xâm nhập mặn do nước biển dâng 

cao 

 3. Lũ lụt, triều cường 

 4. Ô nhiễm đất, nước, không khí 

 5. Giông lốc, sét 

 6. Mất đa dạng sinh học và tuyệt chủng 

 7. Sạt lở đất, sụt lún khiến mất đô thị và 

tài sản 

 8. Nhiệt độ biến động thất thường do 

suy giảm tầng Ozone 

 9. Phát thải khí nhà kính 

 10. Khác (ghi rõ):  

 11. Tôi không biết 

 

B4. Những hiện tượng biến đổi khí hậu đó có gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến cuộc 

sống hàng ngày của ông/bà không? 

 1. Có ảnh thiệt hại/ảnh hưởng    2. Không có thiệt hại/ảnh hưởng nào  

(Chuyển  B6) 

B5. Ông/bà vui lòng cho biết những thiệt hại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến 

cuộc sống hàng ngày của gia đình? 

B5a. Thiệt hại của biến đổi khí hậu đến cuộc sống hàng 

ngày của hộ gia đình? 

Mức độ thiệt hại 

1 – Hoàn toàn không thiệt hại; 

2 – Hầu như không; 3 – Thiệt 

hại ít; 4 – Thiệt hại nhiều; 5 – 

Thiệt hại rất nhiều 

B5a.1. Mất mùa, giảm năng suất cây trồng  1     2     3     4    5 

B5a.2. Dịch bệnh trên vật nuôi  1     2     3     4    5 

B5a.3. Hư hại nhà cửa, tài sản (do bão/lũ/sạt lở 

đất…) 

 1     2     3     4    5 

B5a.4. Giảm thu nhập (do thiệt hại hoặc giảm năng 

suất) 

 1     2     3     4    5 

B5a.5. Phải di dời, thay đổi nơi cư trú  1     2     3     4    5 

B5a.6. Những thiệt hại khác (ghi 

rõ):______________________ 

 1     2     3     4    5 

B5b. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cuộc 

sống hàng ngày của hộ gia đình? 

Mức độ ảnh hưởng 

1 – Hoàn toàn không ảnh 

hưởng; 2 – Hầu như không ảnh 

hưởng; 3 – Ảnh hưởng ít; 4 – 

Ảnh hưởng nhiều; 5 – Ảnh 

hưởng rất nhiều 

B5b.1. Thiếu nước sinh hoạt  1     2     3     4   5 

B5b.2. Chi phí sinh hoạt tăng (do thời tiết khắc 

nghiệt, giá cả biến động …) 
 1     2     3     4   5 

B5b.3. Sức khỏe giảm sút (do nắng nóng, ngập úng, 

ô nhiễm…) 
 1     2     3     4   5 
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B5b.4. Ảnh hưởng đến việc học tập của con cái  1     2     3     4   5 

B5b.5. Những ảnh hưởng khác (ghi rõ): 

____________________ 
 1     2     3     4   5 

 

B6. Ông/bà đã từng được truyền thông về mô hình phát triển bền vững, thích ứng với 

BĐKH vùng ĐBSCL nào dưới đây? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 1. Mô hình quản lý tài nguyên, phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu 

 2. Mô hình hệ thống thâm canh lúa cải tiến 

 3. Mô hình lâm nghiệp kết hợp thủy sản 

 4. Mô hình trồng trọt kết hợp thủy sản  

 5. Mô hình bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với 

BĐKH kết hợp du lịch 

 6. Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ven biển 

 7. Mô hình đồng quản lý khu bảo tồn 

 8. Mô hình cộng đồng lâm thủy sản bền vững 

 9. Mô hình trồng, chăm sóc, bảo vệ và quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng 

 10. Chưa từng được truyền thông (Chuyển  B9)  
 

B7. Ông/bà NHẬN THỨC về truyền thông mô hình phát triển bền vững, thích ứng 

với BĐKH vùng ĐBSCL như thế nào? 

Thuật ngữ về các hành vi liên quan trong lĩnh vực 

phóng chống biến đổi khí hậu 

Các mức độ nhận thức 

 1. Không hiểu 

 2. Hiểu một chút 

 3. Hiểu rõ 

 4. Vận dụng vào thực tế 

1. Mô hình quản lý tài nguyên, phát triển sinh kế thích 

ứng với biến đổi khí hậu 
 1      2      3      4 

2. Mô hình hệ thống thâm canh lúa cải tiến  1      2      3      4 

3. Mô hình lâm nghiệp kết hợp thủy sản  1      2      3      4 

4. Mô hình trồng trọt kết hợp thủy sản  1      2      3      4 

5. Mô hình bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng 

ngập mặn nhằm thích nghi với BĐKH kết hợp du 

lịch 

 1      2      3      4 

6. Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ven biển  1      2      3      4 

7. Mô hình đồng quản lý khu bảo tồn  1      2      3      4 

8. Mô hình cộng đồng lâm thủy sản bền vững  1      2      3      4 

9. Mô hình trồng, chăm sóc, bảo vệ và quản lý rừng 

ngập mặn dựa vào cộng đồng 
 1      2      3      4 

 

B8. Theo Ông/bà tiếp nhận được những cơ hội nào sau khi vận dụng các mô hình phát 

triển bền vững, thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL? 

Thuật ngữ về các hành vi liên quan trong lĩnh vực 

phóng chống biến đổi khí hậu 

Các mức độ nhận thức 

 1. Không có cơ hội 

 2. Ít có cơ hội 

 3. Có cơ hội 

 4. Có rất nhiều cơ hội 

1. Cơ hội chuyển đổi mô hình sản xuât  1      2      3      4 
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2. Cơ hội tổ chức, sắp xếp lại không gian phát triển 

vùng theo hướng hiệu quả, bền vững, điều chỉnh hệ 

thống đô thị, điểm dân cư nông thôn phù hợp 

 1      2      3      4 

3. Cơ hội coi nước, đất và đa dạng sinh học là 3 trụ cột 

chính để phân vùng hợp lý 
 1      2      3      4 

4. Cơ hội coi kinh tế biển là động lực quan trọng cho 

sự phát triển bền vững 
 1      2      3      4 

5. Cơ hội biến sản xuất nông nghiệp độc canh thành 

khu nông nghiệp công nghệ cao 
 1      2      3      4 

6. Cơ hội phát triển du lịch bền vững  1      2      3      4 

B9. Nguồn thông tin nào giúp ông/bà biết đến vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu kể trên? 

(Chọn tối đa 5 phương án) 

 1. Truyền hình (bao gồm TV và xem 

chương trình TV qua các nền tảng điện 

thoại thông minh/ipad/PC/Laptop) 

 2. Đài phát thanh 

 3. Báo in, tạp chí 

 4. Internet (báo điện tử, website...) 

 5. Mạng xã hội (Facebook, Zalo, 

TikTok...) 

 6. Từ cán bộ địa phương (cán bộ xã, 

thôn, hội nông dân…) 

 7. Các buổi tập huấn, hội thảo, dự án 

cộng đồng 

 8. Từ bạn bè, người thân 

 9. Trường học 

 10. Khác (ghi rõ):  

 

 

 

NOTE: Chỉ hỏi câu B10, B11, B12, B12 và PHẦN C, D khi câu B9 chọn nguồn thông tin là 

TRUYỀN HÌNH 

B10. Trong các kênh truyền hình sau, ông/bà hay theo dõi thông tin về biến đổi khí hậu 

qua kênh nào NHẤT? 

 1. VTV1 

 2. VTV Cần Thơ 

 3. HTV 

 4. Truyền hình địa phương 

 5. Truyền hình internet/cáp quốc tế 

 6. Kênh khác (ghi rõ):  

 

B11. Ông/bà có thường xuyên thấy chương trình về BĐKH trên truyền hình không? 

 1. Rất thường xuyên 

 2. Thỉnh thoảng 

 3. Hiếm khi 

 4. Không thấy bao giờ 

👉 => Cho biết sự hiện diện của nội dung truyền hình về BĐKH có đủ không, hay là 

người dân khó tiếp cận. 

 

B12. Ông/bà cho biết mức độ nhận thức của bản thân đối với nội dung về biến đổi khí 

hậu khi xem chương trình truyền hình? 

 1. Ghi nhớ được thông tin 

 2. Hiểu nội dung chương trình 

 3. Có thể áp dụng vào thực tế 

 4. Có thể phân tích được nội dung chương trình 

 5. Có thể đánh giá được nội dung chương trình 

 6. Có thể đưa ra ý tưởng hoặc giải 

pháp mới 

 7. Chỉ hiểu một phần 

 8. Không hiểu gì 

 9. Không quan tâm đến các nội dung này 

 

B13. Lý do CHÍNH vì sao ông/bà lại theo dõi nội dung về biến đổi khí hậu trên truyền hình? 
 1. Muốn biết thông tin thời tiết để phòng tránh 

 2. Ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất 

 3. Thông tin gần gũi, dễ hiểu 
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 4. Được người khác giới thiệu, khuyên xem 

 5. Không cố ý xem, tình cờ gặp 

 6. Khác (ghi rõ):  ____________________________________________________  

👉 => Câu này giúp hiểu rõ động lực nội tại để đề xuất cải tiến truyền thông sát nhu cầu. 

C. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI THÔNG ĐIỆP KHÍ HẬU TRÊN TRUYỀN HÌNH 

 

C1. Chương trình nào dưới dây khiến ông bà cảm thấy dễ tiếp nhận thông tin nhất? 

 1. Bản tin thời sự 

 2. Phóng sự nông nghiệp 

 3. Phim tài liệu 

 4. Tọa đàm khoa học 

 5. Trò chơi truyền hình 

 6. Khác (ghi rõ):  

 7. Không rõ/Không có chương trình nào 

 

C2. Ông/bà nhận thấy chất lượng thông tin của các chương trình truyền hình về khí 

hậu hiệu nay thế nào? 

 1. Hấp dẫn, dễ hiểu 

 2. Bình thường 

 3. Nhàm chán, khó hiểu       Chuyển C3 

 4. Không có ý kiến 

 

C3. Ông/bà gặp khó khăn gì trong quá trình tiếp nhận thông tin về BĐKH trên truyền hình? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 1. Thông tin quá nhiều, khó theo dõi 

 2. Thông tin chỉ đề cập đến biểu hiện của BĐKH 

 3. Thông tin không đề cập đến nguyên nhân và giải pháp phòng chống BĐKH 

 4. Thông tin không được cung cấp kịp thời 

 5. Thông tin không phù hợp với nhu cầu thông tin 

 6. Thông tin khó hiểu, nhiều từ chuyên môn phức tạp 

 7. Hình thức truyền tài thông tin đơn điệu, nhàm chán 

 

C4. Ông/bà có tin tưởng vào thông tin về biến đổi khí hậu được phát trên truyền hình không? 

 1. Rất tin tưởng 

 2. Tin tưởng một phần 

 3. Không tin tưởng 

 4. Không biết 

 

C5. Theo ông /bà, nội dung truyền hình về biến đổi khí hậu có sát với thực tế địa phương 

không? 

 1. Rất sát thực tế 

 2. Phần nào sát thực tế 

 3. Không sát thực tế 

 4. Không biết 

 

C6. Ông/bà có cảm thấy bản thân cần hành động để thích ứng với biến đổi khí hậu sau 

khi xem chương trình truyền hình không? 

 1. Cần hành động 

 2. Không chắc 

 3. Không hành động 

 4. Không để ý 

 

C7. Ông/bà có tin rằng hành động của mình có thể giúp giảm tác động của BĐKH không? 

 1. Rất tin 

 2. Tin phần nào 

 3. Không tin 

 4. Không biết 

 

👉 => Đo niềm tin vào hành động cá nhân – một yếu tố quan trọng trong thay đổi hành vi. 

D. HÀNH VI SAU KHI TIẾP NHẬN THÔNG TIN 
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D1. Sau khi xem truyền hình, ông/bà đã từng thực hiện hành động nào để ứng phó với 

biến đổi khí hậu? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 1. Tái cấu trúc cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi 

 2. Làm kênh thoát nước 

 3. Chuyển đổi mùa vụ 

 4. Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 

 5. Đánh bắt thủy hải sản có kế hoạch 

 6. Hành động khác (Ghi rõ): 

 __________________________________  

 7. Không làm gì 

 

D2. Ông/bà gặp khó khăn gì khi muốn thực hiện các biện pháp ứng phó BĐKH? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 1. Thiếu kiến thức 

 2. Thiếu vốn 

 3. Thiếu công cụ, thiết bị 

 4. Không được hỗ trợ từ chính quyền 

 5. Không tin vào hiệu quả 

 6. Khác (ghi rõ):  

 

👉 => Giúp phát hiện khoảng cách giữa nhận thức và hành vi, lý do tại sao "có biết 

nhưng không làm". 

D3. Ông/bà có bàn luận hoặc chia sẻ thông tin khí hậu từ truyền hình với ai không? 

 1. Có, thường xuyên 

 2. Thỉnh thoảng 

 3. Rất hiếm 

 4. Không bao giờ 

 

D4. Nguồn thông tin từ truyền hình có giúp ông/bà thay đổi thói quen canh tác, đánh 

bắt và nuôi trồng thủy hải sản không? 

 1. Có 

 2. Một phần 

 3. Không 

 4. Không rõ 

 

D5. Ông/bà đã từng tham gia các lớp tập huấn, hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu 

sau khi biết qua truyền hình chưa? 

 1. Đã từng tham gia 

 2. Có ý định tham gia nhưng chưa có 

điều kiện 

 

 3. Không quan tâm 

 4. Không biết đến các lớp tập huấn 

 

D6. Trung bình thời lượng xem truyền hình mỗi ngày của ông/bà? 

 1. Dưới 1 giờ 

 2. Từ 1 –  dưới 2 giờ 

 3. Từ 2 – dưới 3 giờ 

 4. Từ 3 giờ trở lên 

 

D7. Ông/bà thường xem truyền hình vào khung giờ nào? 

 1. Sáng sớm (5 – 7h) 

 2. Buổi sáng (7 – 11h) 

 3. Buổi trưa (11 – 13h) 

 4. Buổi chiều (13 –1 8h) 

 5. Buổi tối (18 – 21h) 

 6. Buổi đêm (sau 21) 

D8. Ông/bà THƯỜNG sử dụng thiết bị nào để xem truyền hình? 

 1. Tivi truyền thống (tivi box, truyền hình cab, đầu thu…) 

 2. Tivi thông minh có kết nối internet 

 3. Điện thoại thông minh/máy tính bảng. 

 4. Máy tính/laptop 

 

D9. Ông/bà có theo dõi lại thông tin đã phát trên truyền hình qua internet và mạng xã 

hội không? 
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 1. Có       2. Không 

 

D10. Theo ông/bà, truyền hình có hiệu quả hơn các nguồn thông tin khác không trong 

việc truyền tải thông tin về BĐKH? 

 1. Hiệu quả hơn 

 2. Kém hiệu quả hơn 

 3. Tương đương 

 4. Không biết 

 

👉 => Giúp đánh giá vai trò độc lập của truyền hình so với mạng xã hội, tập huấn, 

truyền miệng… 

 

D11. Nếu có thể lựa chọn, ông/bà muốn truyền hình cung cấp thông tin gì về biến đổi 

khí hậu trong thời gian tới? 

 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

 1. Dự báo thời tiết và thiên tai 

 2. Hướng dẫn sản xuất thích ứng (trồng cây, nuôi con gì…) 

 3. Gương nông dân thành công 

 4. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước 

 5. Kiến thức khoa học đơn giản 

 6. Ý kiến/mong muốn khác (ghi rõ):  ____________________________________  

 7. Không quan tâm  

 

👉 => Câu này cực kỳ hữu ích để định hướng nội dung truyền hình trong tương lai. 

 

D12. Ông/bà có đề xuất gì để cải thiện nội dung truyền hình về biến đổi khí hậu cho nông 

dân trong thời gian tới? 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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Phụ lục 2.2. 

THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC CỦA MẪU ĐƯỢC KHẢO SÁT 

 

STT Tỉnh Năm sinh Tuổi Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn Tình trạng hôn nhân Dân tộc Tôn giáo STT Tỉnh Năm sinh Tuổi Nhóm tuổi Giới tính

Trình độ 

học vấn

Tình trạng 

hôn nhân Dân tộc Tôn giáo

1 Cần Thơ 1994 31 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 36 Cần Thơ 1969 56 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Hoa Phật giáo

2 Cần Thơ 1965 60 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 37 Cần Thơ 1983 42 35-49 Nữ Tiểu học

Ly hôn/Ly 

thân Kinh Phật giáo

3 Cần Thơ 1975 50 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Tin lành 38 Cần Thơ 1986 39 35-49 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

4 Cần Thơ 1966 59 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Góa Kinh Không theo tôn giáo nào 39 Cần Thơ 1992 33 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Tin lành

5 Cần Thơ 1973 52 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 40 Cần Thơ 2002 23 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Tin lành

6 Cần Thơ 1969 56 50+ Nam Trung học cơ sở Ly hôn/Ly thân Kinh Không theo tôn giáo nào 41 Cần Thơ 1989 36 35-49 Nữ

Trung học 

phổ thông

Ly hôn/Ly 

thân Kinh Cao Đài

7 Cần Thơ 1995 30 25-34 Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo 42 Cần Thơ 1987 38 35-49 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Hoa Phật giáo

8 Cần Thơ 1979 46 35-49 Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 43 Cần Thơ 1985 40 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

9 Cần Thơ 1982 43 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 44 Cần Thơ 1986 39 35-49 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

10 Cần Thơ 1984 41 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Tin lành 45 Cần Thơ 1970 55 50+ Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Cao Đài

11 Cần Thơ 1973 52 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Đã kết hôn Kinh Cao Đài 46 Cần Thơ 1977 48 35-49 Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

12 Cần Thơ 1974 51 50+ Nữ Trung học cơ sở Ly hôn/Ly thân Kinh Không theo tôn giáo nào 47 Cần Thơ 2000 25 25-34 Nữ Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

13 Cần Thơ 1971 54 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 48 Cần Thơ 1991 34 25-34 Nữ Tiểu học Góa Kinh

Thiên chúa 

giáo

14 Cần Thơ 2002 23 18-24 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Cao Đài 49 Cần Thơ 1967 58 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

15 Cần Thơ 1999 26 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Cao Đài 50 Cần Thơ 1967 58 50+ Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

16 Cần Thơ 1980 45 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 51 Cần Thơ 1999 26 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

17 Cần Thơ 1972 53 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Góa Kinh Phật giáo 52 Cần Thơ 2005 20 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

18 Cần Thơ 1990 35 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 53 Cần Thơ 1997 28 25-34 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

19 Cần Thơ 1988 37 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Tin lành 54 Cần Thơ 1992 33 25-34 Nữ

Trung học 

cơ sở

Ly hôn/Ly 

thân Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

20 Cần Thơ 1986 39 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 55 Cần Thơ 1995 30 25-34 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Cao Đài

21 Cần Thơ 1972 53 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 56 Cần Thơ 2007 18 18-24 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Tin lành

22 Cần Thơ 1966 59 50+ Nam Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Kinh Cao Đài 57 Cần Thơ 2005 20 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

23 Cần Thơ 1970 55 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Đã kết hôn Kinh Cao Đài 58 Cần Thơ 1985 40 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

24 Cần Thơ 1988 37 35-49 Nam Tiểu học Ly hôn/Ly thân Kinh Tin lành 59 Cần Thơ 2002 23 18-24 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

25 Cần Thơ 1966 59 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Góa Hoa Phật giáo 60 Cần Thơ 2001 24 18-24 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

26 Cần Thơ 1972 53 50+ Nữ Tiểu học Ly hôn/Ly thân Kinh Thiên chúa giáo 61 Cần Thơ 1980 45 35-49 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

27 Cần Thơ 1976 49 35-49 Nữ

Trung cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Hoa Phật giáo 62 Cần Thơ 1998 27 25-34 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Tin lành

28 Cần Thơ 1999 26 25-34 Nữ Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Kinh Phật giáo 63 Cần Thơ 2005 20 18-24 Nữ

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Hoa Phật giáo

29 Cần Thơ 1977 48 35-49 Nam Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Kinh Cao Đài 64 Cần Thơ 1970 55 50+ Nam Tiểu học

Ly hôn/Ly 

thân Kinh Phật giáo

30 Cần Thơ 1981 44 35-49 Nữ

Trung cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Cao Đài 65 Cần Thơ 1995 30 25-34 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo

31 Cần Thơ 1992 33 25-34 Nam

Trung cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 66 Cần Thơ 2004 21 18-24 Nữ

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

32 Cần Thơ 1975 50 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Đã kết hôn Kinh Cao Đài 67 Cần Thơ 1974 51 50+ Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Hoa Phật giáo

33 Cần Thơ 1967 58 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Góa Kinh Cao Đài 68 Cần Thơ 1980 45 35-49 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp

Ly hôn/Ly 

thân Kinh Phật giáo

34 Cần Thơ 1983 42 35-49 Nam

Trung cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 69 Cần Thơ 1970 55 50+ Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

35 Cần Thơ 1997 28 25-34 Nam Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 70 Cần Thơ 1994 31 25-34 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo
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STT Tỉnh Năm sinh Tuổi Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn Tình trạng hôn nhân Dân tộc Tôn giáo STT Tỉnh Năm sinh Tuổi Nhóm tuổi Giới tính

Trình độ 

học vấn

Tình trạng 

hôn nhân Dân tộc Tôn giáo

71 Cần Thơ 1970 55 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Tin lành 106 Cần Thơ 1993 32 25-34 Nam

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

72 Cần Thơ 1982 43 35-49 Nam

Trung học phổ 

thông Ly hôn/Ly thân Kinh Tin lành 107 Cần Thơ 1965 60 50+ Nam Tiểu học Góa Kinh Tin lành

73 Cần Thơ 1985 40 35-49 Nữ

Trung cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 108 Cần Thơ 1985 40 35-49 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Tin lành

74 Cần Thơ 1989 36 35-49 Nam Trung học cơ sở Ly hôn/Ly thân Kinh Phật giáo 109 Cần Thơ 1981 44 35-49 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Tin lành

75 Cần Thơ 1974 51 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Cao Đài 110 Cần Thơ 1979 46 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Cao Đài

76 Cần Thơ 1975 50 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Góa Kinh Cao Đài 111 Cần Thơ 2005 20 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Cao Đài

77 Cần Thơ 1990 35 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 112 Cần Thơ 2006 19 18-24 Nữ

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Tin lành

78 Cần Thơ 1991 34 25-34 Nam

Trung cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo 113 Cần Thơ 2004 21 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

79 Cần Thơ 1991 34 25-34 Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo 114 Cần Thơ 1987 38 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Cao Đài

80 Cần Thơ 1968 57 50+ Nam

Đại học/Sau đại 

học Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 115 Cần Thơ 1988 37 35-49 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

81 Cần Thơ 1992 33 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 116 Cần Thơ 1972 53 50+ Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo

82 Cần Thơ 2000 25 25-34 Nữ

Trung cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo 117 Cần Thơ 1973 52 50+ Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

83 Cần Thơ 2001 24 18-24 Nam Trung học cơ sở

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 118 Cần Thơ 2003 22 18-24 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

84 Cần Thơ 2003 22 18-24 Nữ

Trung cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo 119 Cần Thơ 1981 44 35-49 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

85 Cần Thơ 1980 45 35-49 Nam Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Kinh Tin lành 120 Cần Thơ 1974 51 50+ Nữ

Trung học 

cơ sở

Ly hôn/Ly 

thân Hoa Phật giáo

86 Cần Thơ 1985 40 35-49 Nữ

Trung học phổ 

thông Đã kết hôn Kinh Tin lành 121 Cần Thơ 2007 18 18-24 Nữ

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

87 Cần Thơ 2007 18 18-24 Nam Tiểu học

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Cao Đài 122 Cần Thơ 2006 19 18-24 Nữ

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Cao Đài

88 Cần Thơ 1980 45 35-49 Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo 123 Cần Thơ 1997 28 25-34 Nữ

Đại học/Sau 

đại học Đã kết hôn Khmer Phật giáo

89 Cần Thơ 2000 25 25-34 Nam

Đại học/Sau đại 

học

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 124 Cần Thơ 1984 41 35-49 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

90 Cần Thơ 1995 30 25-34 Nữ

Đại học/Sau đại 

học

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 125 Cần Thơ 1992 33 25-34 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Tin lành

91 Cần Thơ 1998 27 25-34 Nữ

Trung cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Hoa Phật giáo 126 Cần Thơ 2007 18 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

92 Cần Thơ 2006 19 18-24 Nam Tiểu học

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 127 Cần Thơ 1989 36 35-49 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Cao Đài

93 Cần Thơ 1995 30 25-34 Nam

Đại học/Sau đại 

học

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 128 Cần Thơ 1967 58 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

94 Cần Thơ 1999 26 25-34 Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 129 Cần Thơ 1982 43 35-49 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo

95 Cần Thơ 1962 63 50+ Nữ

Trung học phổ 

thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo 130 Cần Thơ 1973 52 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Cao Đài

96 Cần Thơ 1968 57 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

học Đã kết hôn Kinh Cao Đài 131 Cần Thơ 2000 25 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

97 Cần Thơ 1995 30 25-34 Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Tin lành 132 Cần Thơ 2004 21 18-24 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Cao Đài

98 Cần Thơ 1981 44 35-49 Nam

Trung học phổ 

thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo 133 Cần Thơ 2005 20 18-24 Nữ

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Cao Đài

99 Cần Thơ 1980 45 35-49 Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Cao Đài 134 Cần Thơ 1966 59 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Cao Đài

100 Cần Thơ 2001 24 18-24 Nam Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 135 Cần Thơ 2007 18 18-24 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Cao Đài

101 Cần Thơ 1992 33 25-34 Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 136 Cần Thơ 2003 22 18-24 Nam

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

102 Cần Thơ 1977 48 35-49 Nữ Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 137 Cần Thơ 1967 58 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Cao Đài

103 Cần Thơ 1985 40 35-49 Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Cao Đài 138 Cần Thơ 2003 22 18-24 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

104 Cần Thơ 1970 55 50+ Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 139 Cần Thơ 2003 22 18-24 Nữ

Đại học/Sau 

đại học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

105 Cần Thơ 2001 24 18-24 Nữ

Trung học phổ 

thông Đã kết hôn Kinh Cao Đài 140 Cần Thơ 1996 29 25-34 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo
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STT Tỉnh Năm sinh Tuổi Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn Tình trạng hôn nhân Dân tộc Tôn giáo STT Tỉnh Năm sinh Tuổi Nhóm tuổi Giới tính

Trình độ 

học vấn

Tình trạng 

hôn nhân Dân tộc Tôn giáo

141 Cần Thơ 1998 27 25-34 Nữ

Trung học phổ 

thông

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 161 Cần Thơ 2003 22 18-24 Nữ

Đại học/Sau 

đại học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

142 Cần Thơ 2000 25 25-34 Nam Tiểu học

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 162 Cần Thơ 1990 35 35-49 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo

143 Cần Thơ 2000 25 25-34 Nữ

Trung học phổ 

thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo 163 Cần Thơ 1995 30 25-34 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Hoa Phật giáo

144 Cần Thơ 2004 21 18-24 Nữ

Trung học phổ 

thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo 164 Cần Thơ 1987 38 35-49 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo

145 Cần Thơ 2005 20 18-24 Nam

Trung học phổ 

thông

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Tin lành 165 Cần Thơ 1996 29 25-34 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

146 Cần Thơ 1983 42 35-49 Nam

Trung học phổ 

thông Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 166 Cần Thơ 1970 55 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Khmer Phật giáo

147 Cần Thơ 1999 26 25-34 Nam Tiểu học

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 167 Cần Thơ 1993 32 25-34 Nam

Đại học/Sau 

đại học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

148 Cần Thơ 1999 26 25-34 Nam

Trung học phổ 

thông

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 168 Cần Thơ 1982 43 35-49 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

149 Cần Thơ 2002 23 18-24 Nữ

Trung học phổ 

thông

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 169 Cần Thơ 2004 21 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

150 Cần Thơ 2001 24 18-24 Nam Tiểu học

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Hoa Phật giáo 170 Cần Thơ 1990 35 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

151 Cần Thơ 1998 27 25-34 Nam

Trung cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 171 Cần Thơ 1985 40 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

152 Cần Thơ 2001 24 18-24 Nữ

Trung học phổ 

thông Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 172 Cần Thơ 1989 36 35-49 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

153 Cần Thơ 1993 32 25-34 Nam

Đại học/Sau đại 

học Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 173 Cần Thơ 1986 39 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

154 Cần Thơ 2007 18 18-24 Nữ Tiểu học

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Phật giáo 174 Cần Thơ 1989 36 35-49 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

155 Cần Thơ 2003 22 18-24 Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 175 Cần Thơ 1972 53 50+ Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

156 Cần Thơ 2004 21 18-24 Nữ Tiểu học

Độc thân/Chưa từng 

kết hôn Kinh Phật giáo 176 Cần Thơ 1988 37 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

157 Cần Thơ 1988 37 35-49 Nam

Trung học phổ 

thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo 177 Cần Thơ 1994 31 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

158 Cần Thơ 1992 33 25-34 Nữ

Trung cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 178 Cần Thơ 1982 43 35-49 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

159 Cần Thơ 1993 32 25-34 Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo 179 Cần Thơ 1972 53 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

160 Cần Thơ 1992 33 25-34 Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Không theo tôn giáo nào 180 Cần Thơ 1993 32 25-34 Nam

Đại học/Sau 

đại học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào
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STT Tỉnh Năm sinh Tuổi

Nhóm 

tuổi Giới tính Trình độ học vấn Tình trạng hôn nhân Dân tộc Tôn giáo STT Tỉnh Năm sinh Tuổi Nhóm tuổi Giới tính

Trình độ 

học vấn

Tình trạng 

hôn nhân Dân tộc Tôn giáo

1 Hậu Giang 1992 33 25-34 Nam Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 36 Hậu Giang 1999 26 25-34 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Tin lành

2 Hậu Giang 2005 20 18-24 Nữ Trung học phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 37 Hậu Giang 1991 34 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

3 Hậu Giang 2005 20 18-24 Nam Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 38 Hậu Giang 1991 34 25-34 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Khmer Phật giáo

4 Hậu Giang 1966 59 50+ Nam Tiểu học Góa Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 39 Hậu Giang 1979 46 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

5 Hậu Giang 1989 36 35-49 Nam Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Kinh Phật giáo 40 Hậu Giang 1992 33 25-34 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Ly hôn/Ly 

thân Kinh Tin lành

6 Hậu Giang 1986 39 35-49 Nam Trung cấp/Cao đẳng Góa Kinh Thiên chúa giáo 41 Hậu Giang 1980 45 35-49 Nữ

Trung học 

cơ sở

Ly hôn/Ly 

thân Kinh Phật giáo

7 Hậu Giang 1987 38 35-49 Nữ Trung cấp/Cao đẳng Góa Kinh Thiên chúa giáo 42 Hậu Giang 1973 52 50+ Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo

8 Hậu Giang 1982 43 35-49 Nam Trung học phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Khmer

Không theo tôn giáo 

nào 43 Hậu Giang 1984 41 35-49 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

9 Hậu Giang 2004 21 18-24 Nam Trung học phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Thiên chúa giáo 44 Hậu Giang 1990 35 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

10 Hậu Giang 2002 23 18-24 Nữ Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Khmer Phật giáo 45 Hậu Giang 1972 53 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

11 Hậu Giang 1966 59 50+ Nữ

Không biết chữ/Chưa từng đi 

học Ly hôn/Ly thân Kinh Phật giáo 46 Hậu Giang 1995 30 25-34 Nam

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

12 Hậu Giang 1975 50 50+ Nữ

Không biết chữ/Chưa từng đi 

học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 47 Hậu Giang 2004 21 18-24 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

13 Hậu Giang 2004 21 18-24 Nữ Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 48 Hậu Giang 1970 55 50+ Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo

14 Hậu Giang 1996 29 25-34 Nữ

Không biết chữ/Chưa từng đi 

học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 49 Hậu Giang 1984 41 35-49 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Hoa Cao Đài

15 Hậu Giang 1982 43 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 50 Hậu Giang 1989 36 35-49 Nam

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Cao Đài

16 Hậu Giang 1991 34 25-34 Nữ Trung cấp/Cao đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo 51 Hậu Giang 1981 44 35-49 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Cao Đài

17 Hậu Giang 1969 56 50+ Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 52 Hậu Giang 1971 54 50+ Nữ

Trung học 

phổ thông Góa Khmer Phật giáo

18 Hậu Giang 1987 38 35-49 Nam Trung học phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 53 Hậu Giang 2001 24 18-24 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

19 Hậu Giang 1969 56 50+ Nam Trung học cơ sở Góa Kinh Thiên chúa giáo 54 Hậu Giang 1971 54 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Góa Khmer Phật giáo

20 Hậu Giang 1999 26 25-34 Nam Trung học phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 55 Hậu Giang 1997 28 25-34 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

21 Hậu Giang 1991 34 25-34 Nữ Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 56 Hậu Giang 2002 23 18-24 Nữ Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Khmer Phật giáo

22 Hậu Giang 1965 60 50+ Nữ Trung học cơ sở Góa Kinh Phật giáo 57 Hậu Giang 1979 46 35-49 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Tin lành

23 Hậu Giang 1979 46 35-49 Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 58 Hậu Giang 1968 57 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Khmer Phật giáo

24 Hậu Giang 1970 55 50+ Nữ

Không biết chữ/Chưa từng đi 

học Đã kết hôn Kinh Tin lành 59 Hậu Giang 1978 47 35-49 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

25 Hậu Giang 1970 55 50+ Nam Trung học phổ thông Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 60 Hậu Giang 1966 59 50+ Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Hoa Phật giáo

26 Hậu Giang 2001 24 18-24 Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Tin lành 61 Hậu Giang 1966 59 50+ Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Hoa Phật giáo

27 Hậu Giang 1975 50 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Tin lành 62 Hậu Giang 2005 20 18-24 Nam

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

28 Hậu Giang 1982 43 35-49 Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Cao Đài 63 Hậu Giang 2003 22 18-24 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

29 Hậu Giang 1966 59 50+ Nam

Không biết chữ/Chưa từng đi 

học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 64 Hậu Giang 1996 29 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Tin lành

30 Hậu Giang 1970 55 50+ Nam Trung học phổ thông Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 65 Hậu Giang 2005 20 18-24 Nữ

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

31 Hậu Giang 1984 41 35-49 Nam Trung học cơ sở Góa Kinh Phật giáo 66 Hậu Giang 1999 26 25-34 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh Phật giáo

32 Hậu Giang 1987 38 35-49 Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Hoa

Không theo tôn giáo 

nào 67 Hậu Giang 1997 28 25-34 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

33 Hậu Giang 1977 48 35-49 Nam Học nghề/Sơ cấp Ly hôn/Ly thân Kinh Cao Đài 68 Hậu Giang 1969 56 50+ Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Khmer Phật giáo

34 Hậu Giang 2005 20 18-24 Nam Trung học cơ sở

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 69 Hậu Giang 1973 52 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

35 Hậu Giang 1969 56 50+ Nữ Tiểu học Góa Hoa Phật giáo 70 Hậu Giang 1965 60 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Góa Kinh Phật giáo
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STT Tỉnh Năm sinh Tuổi

Nhóm 

tuổi Giới tính Trình độ học vấn Tình trạng hôn nhân Dân tộc Tôn giáo STT Tỉnh Năm sinh Tuổi Nhóm tuổi Giới tính

Trình độ 

học vấn

Tình trạng 

hôn nhân Dân tộc Tôn giáo

71 Hậu Giang 1997 28 25-34 Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo 106 Hậu Giang 1994 31 25-34 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh Phật giáo

72 Hậu Giang 1996 29 25-34 Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Khmer

Không theo tôn giáo 

nào 107 Hậu Giang 2005 20 18-24 Nữ

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

73 Hậu Giang 1986 39 35-49 Nữ Trung học cơ sở Ly hôn/Ly thân Kinh Tin lành 108 Hậu Giang 1999 26 25-34 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Khmer Phật giáo

74 Hậu Giang 2005 20 18-24 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 109 Hậu Giang 1987 38 35-49 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

75 Hậu Giang 1996 29 25-34 Nam Trung học phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 110 Hậu Giang 1981 44 35-49 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

76 Hậu Giang 1992 33 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 111 Hậu Giang 1970 55 50+ Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

77 Hậu Giang 2004 21 18-24 Nữ Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Khmer Phật giáo 112 Hậu Giang 1967 58 50+ Nam Tiểu học Góa Kinh

Thiên chúa 

giáo

78 Hậu Giang 1973 52 50+ Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 113 Hậu Giang 1982 43 35-49 Nữ

Đại học/Sau 

đại học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

79 Hậu Giang 1974 51 50+ Nam

Không biết chữ/Chưa từng đi 

học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 114 Hậu Giang 1976 49 35-49 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp

Ly hôn/Ly 

thân Kinh

Thiên chúa 

giáo

80 Hậu Giang 2005 20 18-24 Nam Trung học phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Khmer

Không theo tôn giáo 

nào 115 Hậu Giang 1972 53 50+ Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

81 Hậu Giang 1986 39 35-49 Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 116 Hậu Giang 1978 47 35-49 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo

82 Hậu Giang 1997 28 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 117 Hậu Giang 1990 35 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

83 Hậu Giang 1979 46 35-49 Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 118 Hậu Giang 1990 35 35-49 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

84 Hậu Giang 1983 42 35-49 Nam Trung cấp/Cao đẳng Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 119 Hậu Giang 1997 28 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

85 Hậu Giang 1976 49 35-49 Nữ Trung cấp/Cao đẳng Đã kết hôn Hoa Phật giáo 120 Hậu Giang 1989 36 35-49 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Khmer Phật giáo

86 Hậu Giang 1994 31 25-34 Nữ Trung học phổ thông Đã kết hôn Hoa

Không theo tôn giáo 

nào 121 Hậu Giang 1992 33 25-34 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh Phật giáo

87 Hậu Giang 1978 47 35-49 Nữ Trung cấp/Cao đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo 122 Hậu Giang 1994 31 25-34 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo

88 Hậu Giang 2002 23 18-24 Nam Trung học phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 123 Hậu Giang 1974 51 50+ Nữ

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

89 Hậu Giang 1994 31 25-34 Nam Trung học phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 124 Hậu Giang 1966 59 50+ Nam

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh Cao Đài

90 Hậu Giang 1991 34 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 125 Hậu Giang 1992 33 25-34 Nữ

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

91 Hậu Giang 1978 47 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 126 Hậu Giang 1982 43 35-49 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Tin lành

92 Hậu Giang 1978 47 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 127 Hậu Giang 1966 59 50+ Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

93 Hậu Giang 1970 55 50+ Nam Đại học/Sau đại học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 128 Hậu Giang 2002 23 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Tin lành

94 Hậu Giang 1991 34 25-34 Nam Đại học/Sau đại học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 129 Hậu Giang 2007 18 18-24 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

95 Hậu Giang 1987 38 35-49 Nam Trung cấp/Cao đẳng Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 130 Hậu Giang 2003 22 18-24 Nam

Đại học/Sau 

đại học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Hoa Phật giáo

96 Hậu Giang 2002 23 18-24 Nam Trung học phổ thông Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 131 Hậu Giang 1985 40 35-49 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

97 Hậu Giang 2001 24 18-24 Nữ Trung cấp/Cao đẳng Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 132 Hậu Giang 1991 34 25-34 Nam Tiểu học

Ly hôn/Ly 

thân Kinh Phật giáo

98 Hậu Giang 1992 33 25-34 Nam Trung cấp/Cao đẳng Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 133 Hậu Giang 1977 48 35-49 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

99 Hậu Giang 1973 52 50+ Nữ Trung cấp/Cao đẳng Đã kết hôn Khmer Phật giáo 134 Hậu Giang 2007 18 18-24 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Tin lành

100 Hậu Giang 1987 38 35-49 Nam Trung cấp/Cao đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo 135 Hậu Giang 1997 28 25-34 Nam

Đại học/Sau 

đại học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

101 Hậu Giang 1967 58 50+ Nữ Trung học cơ sở Góa Kinh Phật giáo 136 Hậu Giang 2005 20 18-24 Nữ

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Hoa

Không theo 

tôn giáo nào

102 Hậu Giang 1985 40 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Hoa Phật giáo 137 Hậu Giang 1985 40 35-49 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Ly hôn/Ly 

thân Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

103 Hậu Giang 1978 47 35-49 Nữ Trung học phổ thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo 138 Hậu Giang 1998 27 25-34 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

104 Hậu Giang 1991 34 25-34 Nữ Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Khmer

Không theo tôn giáo 

nào 139 Hậu Giang 1976 49 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

105 Hậu Giang 1995 30 25-34 Nữ Đại học/Sau đại học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Thiên chúa giáo 140 Hậu Giang 1998 27 25-34 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Ly hôn/Ly 

thân Hoa

Không theo 

tôn giáo nào
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STT Tỉnh Năm sinh Tuổi

Nhóm 

tuổi Giới tính Trình độ học vấn Tình trạng hôn nhân Dân tộc Tôn giáo STT Tỉnh Năm sinh Tuổi Nhóm tuổi Giới tính

Trình độ 

học vấn

Tình trạng 

hôn nhân Dân tộc Tôn giáo

141 Hậu Giang 1997 28 25-34 Nữ Tiểu học Ly hôn/Ly thân Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 159 Hậu Giang 2000 25 25-34 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Khmer Phật giáo

142 Hậu Giang 1982 43 35-49 Nam Trung học phổ thông Đã kết hôn Khmer Phật giáo 160 Hậu Giang 1991 34 25-34 Nữ

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

143 Hậu Giang 2007 18 18-24 Nữ Trung học phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 161 Hậu Giang 1979 46 35-49 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

144 Hậu Giang 1970 55 50+ Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 162 Hậu Giang 1983 42 35-49 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh Phật giáo

145 Hậu Giang 2002 23 18-24 Nam Trung cấp/Cao đẳng

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 163 Hậu Giang 1968 57 50+ Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

146 Hậu Giang 2007 18 18-24 Nam Trung học phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Cao Đài 164 Hậu Giang 1971 54 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

147 Hậu Giang 1997 28 25-34 Nam Học nghề/Sơ cấp

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 165 Hậu Giang 1988 37 35-49 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Khmer Phật giáo

148 Hậu Giang 1980 45 35-49 Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo 166 Hậu Giang 1970 55 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

149 Hậu Giang 1974 51 50+ Nữ Trung học cơ sở Góa Hoa Phật giáo 167 Hậu Giang 1956 69 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Khmer

Không theo 

tôn giáo nào

150 Hậu Giang 2001 24 18-24 Nam Trung học cơ sở

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 168 Hậu Giang 2006 19 18-24 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

151 Hậu Giang 1971 54 50+ Nam Trung cấp/Cao đẳng Đã kết hôn Hoa

Không theo tôn giáo 

nào 169 Hậu Giang 1988 37 35-49 Nam

Đại học/Sau 

đại học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

152 Hậu Giang 1992 33 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 170 Hậu Giang 1996 29 25-34 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Khmer Phật giáo

153 Hậu Giang 1958 67 50+ Nam Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo 171 Hậu Giang 2002 23 18-24 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

154 Hậu Giang 1971 54 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 172 Hậu Giang 1972 53 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

155 Hậu Giang 1960 65 50+ Nữ Trung học cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 173 Hậu Giang 1960 65 50+ Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

156 Hậu Giang 1980 45 35-49 Nữ Trung cấp/Cao đẳng Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 174 Hậu Giang 2004 21 18-24 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

157 Hậu Giang 2001 24 18-24 Nữ Học nghề/Sơ cấp Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 175 Hậu Giang 1980 45 35-49 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo

158 Hậu Giang 1999 26 25-34 Nữ Đại học/Sau đại học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 176 Hậu Giang 1996 29 25-34 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo
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1 Cà Mau 1999 26 25-34 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo 31 Cà Mau 1976 49 35-49 Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

2 Cà Mau 1984 41 35-49 Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Khmer Phật giáo 32 Cà Mau 2006 19 18-24 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

3 Cà Mau 2005 20 18-24 Nam

Trung học 

cơ sở

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 33 Cà Mau 2003 22 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

4 Cà Mau 1986 39 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 34 Cà Mau 2003 22 18-24 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Khmer Phật giáo

5 Cà Mau 2001 24 18-24 Nam Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 35 Cà Mau 1981 44 35-49 Nữ Tiểu học Góa Kinh Phật giáo

6 Cà Mau 1973 52 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Góa Kinh Thiên chúa giáo 36 Cà Mau 1975 50 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học

Ly hôn/Ly 

thân Kinh Phật giáo

7 Cà Mau 1996 29 25-34 Nam Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 37 Cà Mau 1991 34 25-34 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Chăm Cao Đài

8 Cà Mau 1966 59 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Góa Khmer Phật giáo 38 Cà Mau 1993 32 25-34 Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Khmer Phật giáo

9 Cà Mau 1968 57 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Góa Kinh Phật giáo 39 Cà Mau 1991 34 25-34 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh Phật giáo

10 Cà Mau 2000 25 25-34 Nam Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Khmer Phật giáo 40 Cà Mau 1994 31 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

11 Cà Mau 1988 37 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Khmer Phật giáo 41 Cà Mau 2002 23 18-24 Nữ Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

12 Cà Mau 1992 33 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 42 Cà Mau 1974 51 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

13 Cà Mau 2002 23 18-24 Nữ Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 43 Cà Mau 1997 28 25-34 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Khmer Phật giáo

14 Cà Mau 1990 35 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 44 Cà Mau 1998 27 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

15 Cà Mau 1970 55 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 45 Cà Mau 2007 18 18-24 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Khmer Phật giáo

16 Cà Mau 1996 29 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Chăm Tôn giáo khác 46 Cà Mau 1971 54 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

17 Cà Mau 1980 45 35-49 Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 47 Cà Mau 2006 19 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

18 Cà Mau 2006 19 18-24 Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Khmer Phật giáo 48 Cà Mau 1981 44 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Tôn giáo 

khác

19 Cà Mau 1966 59 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Ly hôn/Ly thân Kinh Phật giáo 49 Cà Mau 1996 29 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

20 Cà Mau 1990 35 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 50 Cà Mau 1979 46 35-49 Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

21 Cà Mau 1991 34 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 51 Cà Mau 1986 39 35-49 Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

22 Cà Mau 1998 27 25-34 Nam

Trung học 

cơ sở

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Thiên chúa giáo 52 Cà Mau 2002 23 18-24 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo

23 Cà Mau 1983 42 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 53 Cà Mau 1983 42 35-49 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

24 Cà Mau 2004 21 18-24 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 54 Cà Mau 1986 39 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

25 Cà Mau 1973 52 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 55 Cà Mau 2007 18 18-24 Nam

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

26 Cà Mau 1999 26 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Khmer Phật giáo 56 Cà Mau 1984 41 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Khmer Phật giáo

27 Cà Mau 1990 35 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Khmer Phật giáo 57 Cà Mau 1989 36 35-49 Nữ

Đại học/Sau 

đại học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

28 Cà Mau 2004 21 18-24 Nữ Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Thiên chúa giáo 58 Cà Mau 1984 41 35-49 Nữ Tiểu học Góa Kinh Phật giáo

29 Cà Mau 1986 39 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 59 Cà Mau 1977 48 35-49 Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

30 Cà Mau 2007 18 18-24 Nam

Trung học 

cơ sở

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 60 Cà Mau 2006 19 18-24 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo
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61 Cà Mau 1984 41 35-49 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo 86 Cà Mau 1977 48 35-49 Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

62 Cà Mau 2000 25 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 87 Cà Mau 1991 34 25-34 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo

63 Cà Mau 1976 49 35-49 Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Khmer Phật giáo 88 Cà Mau 1959 66 50+ Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Khmer

Không theo 

tôn giáo nào

64 Cà Mau 1972 53 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Ly hôn/Ly thân Kinh Phật giáo 89 Cà Mau 1971 54 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Khmer Phật giáo

65 Cà Mau 1955 70 50+ Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 90 Cà Mau 1973 52 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Khmer Phật giáo

66 Cà Mau 2001 24 18-24 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 91 Cà Mau 2000 25 25-34 Nữ

Trung học 

cơ sở

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

67 Cà Mau 1988 37 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 92 Cà Mau 1988 37 35-49 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Ly hôn/Ly 

thân Kinh Phật giáo

68 Cà Mau 1989 36 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 93 Cà Mau 1973 52 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

69 Cà Mau 2003 22 18-24 Nam Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 94 Cà Mau 1970 55 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

70 Cà Mau 1980 45 35-49 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 95 Cà Mau 1996 29 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

71 Cà Mau 1997 28 25-34 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 96 Cà Mau 1988 37 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

72 Cà Mau 2007 18 18-24 Nữ

Trung học 

phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 97 Cà Mau 2002 23 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

73 Cà Mau 1999 26 25-34 Nam

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Chăm Tôn giáo khác 98 Cà Mau 1997 28 25-34 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo

74 Cà Mau 2000 25 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 99 Cà Mau 1997 28 25-34 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh

Tôn giáo 

khác

75 Cà Mau 1990 35 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 100 Cà Mau 1994 31 25-34 Nam

Đại học/Sau 

đại học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

76 Cà Mau 1994 31 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 101 Cà Mau 1976 49 35-49 Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Chăm

Tôn giáo 

khác

77 Cà Mau 1969 56 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 102 Cà Mau 1993 32 25-34 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

78 Cà Mau 1996 29 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 103 Cà Mau 1972 53 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

79 Cà Mau 1993 32 25-34 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 104 Cà Mau 1977 48 35-49 Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

80 Cà Mau 1990 35 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 105 Cà Mau 1970 55 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

81 Cà Mau 1999 26 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 106 Cà Mau 1978 47 35-49 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh Phật giáo

82 Cà Mau 1993 32 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 107 Cà Mau 1990 35 35-49 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Khmer Phật giáo

83 Cà Mau 2007 18 18-24 Nam

Trung học 

cơ sở

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 108 Cà Mau 2006 19 18-24 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

84 Cà Mau 1972 53 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 109 Cà Mau 1973 52 50+ Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

85 Cà Mau 1997 28 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 110 Cà Mau 1997 28 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo
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111 Cà Mau 2007 18 18-24 Nữ Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 143 Cà Mau 1995 30 25-34 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo

112 Cà Mau 1970 55 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 144 Cà Mau 2002 23 18-24 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

113 Cà Mau 1984 41 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 145 Cà Mau 1978 47 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

114 Cà Mau 2004 21 18-24 Nam

Trung học 

cơ sở

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 146 Cà Mau 1992 33 25-34 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo

115 Cà Mau 1969 56 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 147 Cà Mau 2001 24 18-24 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Khmer Phật giáo

116 Cà Mau 1995 30 25-34 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 148 Cà Mau 1976 49 35-49 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo

117 Cà Mau 1988 37 35-49 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 149 Cà Mau 1966 59 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

118 Cà Mau 1988 37 35-49 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 150 Cà Mau 1995 30 25-34 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Khmer Phật giáo

119 Cà Mau 1997 28 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 151 Cà Mau 1974 51 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Khmer Phật giáo

120 Cà Mau 2002 23 18-24 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo 152 Cà Mau 1970 55 50+ Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo

121 Cà Mau 1998 27 25-34 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 153 Cà Mau 1984 41 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Chăm

Tôn giáo 

khác

122 Cà Mau 1975 50 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 154 Cà Mau 1988 37 35-49 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

123 Cà Mau 1996 29 25-34 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 155 Cà Mau 1985 40 35-49 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

124 Cà Mau 1978 47 35-49 Nữ

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo 156 Cà Mau 1996 29 25-34 Nữ

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Khmer Phật giáo

125 Cà Mau 2001 24 18-24 Nữ Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Thiên chúa giáo 157 Cà Mau 1973 52 50+ Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Phật giáo

126 Cà Mau 1992 33 25-34 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp Đã kết hôn Kinh Phật giáo 158 Cà Mau 1967 58 50+ Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Góa Kinh

Không theo 

tôn giáo nào

127 Cà Mau 1989 36 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 159 Cà Mau 2003 22 18-24 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Khmer Phật giáo

128 Cà Mau 2004 21 18-24 Nữ Tiểu học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 160 Cà Mau 1980 45 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

129 Cà Mau 1998 27 25-34 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 161 Cà Mau 1966 59 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

130 Cà Mau 1966 59 50+ Nam Tiểu học Ly hôn/Ly thân Kinh Phật giáo 162 Cà Mau 1981 44 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

131 Cà Mau 1998 27 25-34 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 163 Cà Mau 1989 36 35-49 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

132 Cà Mau 2002 23 18-24 Nam

Học nghề/Sơ 

cấp

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 164 Cà Mau 1972 53 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

133 Cà Mau 1965 60 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 165 Cà Mau 1997 28 25-34 Nam

Trung 

cấp/Cao 

đẳng

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

134 Cà Mau 1966 59 50+ Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Không theo tôn giáo 

nào 166 Cà Mau 2005 20 18-24 Nữ Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

135 Cà Mau 2002 23 18-24 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Phật giáo 167 Cà Mau 1987 38 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

136 Cà Mau 1972 53 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Phật giáo 168 Cà Mau 1986 39 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

137 Cà Mau 1989 36 35-49 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 169 Cà Mau 2004 21 18-24 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh Phật giáo

138 Cà Mau 1965 60 50+ Nữ

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học Đã kết hôn Kinh Thiên chúa giáo 170 Cà Mau 1976 49 35-49 Nam Tiểu học Đã kết hôn Kinh Phật giáo

139 Cà Mau 2001 24 18-24 Nam

Không biết 

chữ/Chưa 

từng đi học

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Khmer Phật giáo 171 Cà Mau 1999 26 25-34 Nam Tiểu học

Độc 

thân/Chưa 

từng kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

140 Cà Mau 1991 34 25-34 Nam

Trung học 

cơ sở Đã kết hôn Kinh Phật giáo 172 Cà Mau 1980 45 35-49 Nữ Tiểu học Đã kết hôn Kinh

Tôn giáo 

khác

141 Cà Mau 1978 47 35-49 Nữ

Trung học 

phổ thông Đã kết hôn Kinh Phật giáo 173 Cà Mau 1989 36 35-49 Nữ

Trung 

cấp/Cao 

đẳng Đã kết hôn Kinh

Thiên chúa 

giáo

142 Cà Mau 2007 18 18-24 Nam

Trung học 

phổ thông

Độc thân/Chưa từng kết 

hôn Kinh Thiên chúa giáo
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Phụ lục 2.3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC ĐỊA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. THÔNG TIN ĐỊNH DANH NGƯỜI TRẢ LỜI

a1. Tỉnh/Thành phố? Freq. Percent Cum.

Cần Thơ 180 34.03 34.03

Hậu Giang 176 33.27 67.3

Cà Mau 173 32.7 100

Total 529 100

a2. Nhóm tuổi Freq. Percent Cum.

18-24 107 20.23 20.23

25-34 138 26.09 46.31

35-49 161 30.43 76.75

50+ 123 23.25 100

Total 529 100

a3. Giới tính Freq. Percent Cum.

Nam 272 51.42 51.42

Nữ 257 48.58 100

Total 529 100

a4. Trình độ học vấn Freq. Percent Cum.

Không biết chữ/Chưa từng đi học 55 10.4 10.4

Tiểu học 169 31.95 42.34

Trung học cơ sở 101 19.09 61.44

Trung học phổ thông 81 15.31 76.75

Học nghề/Sơ cấp 42 7.94 84.69

Trung cấp/Cao đẳng 61 11.53 96.22

Đại học/Sau đại học 20 3.78 100

Total 529 100

a5. Tình trạng hôn nhân? Freq. Percent Cum.

Đã kết hôn 351 66.35 66.35

Ly hôn/Ly thân 27 5.1 71.46

Góa 26 4.91 76.37

Độc thân/Chưa từng kết hôn 125 23.63 100

Total 529 100

a6. Dân tộc? Freq. Percent Cum.

Kinh 456 86.2 86.2

Khmer 45 8.51 94.71

Hoa 23 4.35 99.05

Chăm 5 0.95 100

Total 529 100

a7. Tôn giáo? Freq. Percent Cum.

Phật giáo 238 44.99 44.99

Thiên chúa giáo 72 13.61 58.6

Tin lành 30 5.67 64.27

Cao Đài 38 7.18 71.46

Tôn giáo khác 7 1.32 72.78

Không theo tôn giáo nào 144 27.22 100

Total 529 100

Tôn giáo khác Freq.

Hoà Hảo 3

Hồi giáo 4

Total 7

a8a. Gia đình đang có hoạt động sản xuất nông/lâm/ngư nghiệp nào? Frequency
Percent of 

responses

Percent of 

cases

Trồng trọt (Lúa, ngô, khoai, sắn…) 190 30.79 35.92

Chăn nuôi (Gia súc, gia cầm) 160 25.93 30.25

Nuôi trồng thủy sản (tôm, cá, cua…) 132 21.39 24.95

Lâm nghiệp (trồng rừng, khai thác lâm sản…) 28 4.54 5.29

Khác 107 17.34 20.23

Total 617 100 116.64
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Hoạt động khác

Làm thuê, làm mướn, lao động thời vụ

Kinh doanh, buôn bán

Tham gia các hợp tác xã, hoạt động du lịch sinh thái

a8b. Trong đó, hoạt động sản xuất nào đang mang lại thu nhập CHÍNH cho 

hộ gia đình?
Freq. Percent Cum.

Trồng trọt (Lúa, ngô, khoai, sắn…) 167 31.57 31.57

Chăn nuôi (Gia súc, gia cầm) 125 23.63 55.2

Nuôi trồng thủy sản (tôm, cá, cua…) 125 23.63 78.83

Lâm nghiệp (trồng rừng, khai thác lâm s 26 4.91 83.74

Khác 86 16.26 100

Total 529 100

a9. Thu nhập trung bình hàng tháng của hộ gia đình? Obs Mean Std. dev. Min Max

a9 529 12,500,000 10,900,000 11,000 80,000,000

a10. Thành viên hộ Obs Mean Std. dev. Min Max

a10a. Trung bình số thành viên trong hộ? 529 4.26465 1.375481 1 11

a10b. Trung bình số thành viên từ 18 tuổi trở lên? 529 2.858223 1.255568 1 9

B. NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

b1. Ông/bà đã từng nghe đến khái niệm "BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU" chưa? Freq. Percent Cum.

Đã từng nghe 289 54.63 54.63

Không nhớ rõ 185 34.97 89.6

Chưa từng nghe 55 10.4 100

Total 529 100

b2.1. Thích ứng với BĐKH Freq. Percent Cum.

Không biết 46 15.92 15.92

Biết đến 214 74.05 89.97

Hiểu rõ 26 9 98.96

Vận dụng vào thực tế 3 1.04 100

Total 289 100

b2.2. Giảm nhẹ BĐKH Freq. Percent Cum.

Không biết 89 30.8 30.8

Biết đến 182 62.98 93.77

Hiểu rõ 16 5.54 99.31

Vận dụng vào thực tế 2 0.69 100

Total 289 100

b2.3. Ứng phó với BĐKH Freq. Percent Cum.

Không biết 59 20.42 20.42

Biết đến 194 67.13 87.54

Hiểu rõ 27 9.34 96.89

Vận dụng vào thực tế 9 3.11 100

Total 289 100

b2.4. Đối phó với BĐKH Freq. Percent Cum.

Không biết 98 33.91 33.91

Biết đến 172 59.52 93.43

Hiểu rõ 9 3.11 96.54

Vận dụng vào thực tế 10 3.46 100

Total 289 100

b2.5. Năng lực ứng phó với BĐKH Freq. Percent Cum.

Không biết 122 42.21 42.21

Biết đến 155 53.63 95.85

Hiểu rõ 7 2.42 98.27

Vận dụng vào thực tế 5 1.73 100

Total 289 100

b2.6. Năng lực thích ứng với BĐKH Freq. Percent Cum.

Không biết 125 43.25 43.25

Biết đến 153 52.94 96.19

Hiểu rõ 6 2.08 98.27

Vận dụng vào thực tế 5 1.73 100

Total 289 100
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b3.  Theo ông/bà những hiện tượng biến đổi khí hậu nào đang ảnh hưởng 

đến sản xuất nông nghiệp của gia đình ông/bà?
Frequency

Percent of 

responses

Percent of 

cases

Hạn hán do nóng lên toàn cầu 357 17.76 67.49

Xâm nhập mặn do nước biển dâng cao 331 16.47 62.57

Lũ lụt, triều cường 309 15.37 58.41

Ô nhiễm đất, nước, không khí 169 8.41 31.95

Giông lốc, sét 338 16.82 63.89

Mất đa dạng sinh học và tuyệt chủng 48 2.39 9.07

Sạt lở đất, sụt lún khiến mất đô thị và tài sản 192 9.55 36.29

Nhiệt độ biến động thất thường do suy giảm tầng Ozone 149 7.41 28.17

Phát thải khí nhà kính 63 3.13 11.91

Khác 0 0 0

Tôi không biết 54 2.69 10.21

Total 2010 100 379.96

b4. Những hiện tượng biến đổi khí hậu đó có gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại 

đến cuộc sống hàng ngày của ông/bà không?
Freq. Percent Cum.

Có ảnh thiệt hại/ảnh hưởng 456 86.2 86.2

Không có thiệt hại/ảnh hưởng nào 73 13.8 100

Total 529 100

b5a1. Mất mùa, giảm năng suất cây trồng Freq. Percent Cum.

Hoàn toàn không 12 2.63 2.63

Hầu như không 65 14.25 16.89

Thiệt hại ít 107 23.46 40.35

Thiệt hại nhiều 184 40.35 80.7

Thiệt hại rất nhiều 88 19.3 100

Total 456 100

b5a2. Dịch bệnh trên vật nuôi Freq. Percent Cum.

Hoàn toàn không 26 5.7 5.7

Hầu như không 36 7.89 13.6

Thiệt hại ít 137 30.04 43.64

Thiệt hại nhiều 158 34.65 78.29

Thiệt hại rất nhiều 99 21.71 100

Total 456 100

B5a3. Hư hại nhà cửa, tài sản (do bão/lũ/sạt lở đất…) Freq. Percent Cum.

Hoàn toàn không 31 6.8 6.8

Hầu như không 80 17.54 24.34

Thiệt hại ít 166 36.4 60.75

Thiệt hại nhiều 125 27.41 88.16

Thiệt hại rất nhiều 54 11.84 100

Total 456 100

b5a4. Giảm thu nhập (do thiệt hại hoặc giảm năng suất) Freq. Percent Cum.

Hoàn toàn không 5 1.1 1.1

Hầu như không 22 4.82 5.92

Thiệt hại ít 14 3.07 8.99

Thiệt hại nhiều 260 57.02 66.01

Thiệt hại rất nhiều 155 33.99 100

Total 456 100

b5a5. Phải di dời, thay đổi nơi cư trú Freq. Percent Cum.

Hoàn toàn không 93 20.39 20.39

Hầu như không 140 30.7 51.1

Thiệt hại ít 113 24.78 75.88

Thiệt hại nhiều 67 14.69 90.57

Thiệt hại rất nhiều 43 9.43 100

Total 456 100

b5a6. Những thiệt hại khác Freq. Percent Cum.

Hoàn toàn không 298 65.35 65.35

Hầu như không 151 33.11 98.46

Thiệt hại ít 4 0.88 99.34

Thiệt hại nhiều 3 0.66 100

Thiệt hại rất nhiều 0 0

Total 456 100
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b5a_6k. GHI RÕ những thiệt hại khác

Chi phí sản xuất cao với giống giá cao, đầu tư hệ thống tưới tiêu và thuốc bảo vệ 

thực vật đắt đỏ

Thiếu nước ngọt cho các ao nuôi khi độ mặn thay đổi, tỷ lệ hao hụt sản lượng cao 

do thuỷ sản nhiễm bệnh

Di dời chuồng trại chăn nuôi vì bị ngập nước

Con giống bệnh hoặc chết hàng loạt nên khan hiếm con giống

Tăng chi phí cải tạo đất cao, người có trình độ thấp nên phải thuê người xử lý không 

có chi phí chi trả phải vay mượn

Chi phí cho việc đầu tư lại đầm Tôm, chi phí thuốc men cho con giống

Công cụ lao động bị ngập nước, hư hại do nhiễm mặn

b5b1. Thiếu nước sinh hoạt Freq. Percent Cum.

Hoàn toàn không 12 2.63 2.63

Hầu như không 44 9.65 12.28

Ảnh hưởng ít 91 19.96 32.24

Ảnh hưởng nhiều 243 53.29 85.53

Ảnh hưởng rất nhiều 66 14.47 100

Total 456 100

b5b2. Chi phí sinh hoạt tăng (do thời tiết khắc nghiệt, giá cả biến động …) Freq. Percent Cum.

Hoàn toàn không 4 0.88 0.88

Hầu như không 2 0.44 1.32

Ảnh hưởng ít 13 2.85 4.17

Ảnh hưởng nhiều 321 70.39 74.56

Ảnh hưởng rất nhiều 116 25.44 100

Total 456 100

b5b3. Sức khỏe giảm sút (do nắng nóng, ngập úng, ô nhiễm…) Freq. Percent Cum.

Hoàn toàn không 2 0.44 0.44

Hầu như không 4 0.88 1.32

Ảnh hưởng ít 152 33.33 34.65

Ảnh hưởng nhiều 175 38.38 73.03

Ảnh hưởng rất nhiều 123 26.97 100

Total 456 100

b5b4. Ảnh hưởng đến việc học tập của con cái Freq. Percent Cum.

Hoàn toàn không 113 24.78 24.78

Hầu như không 142 31.14 55.92

Ảnh hưởng ít 95 20.83 76.75

Ảnh hưởng nhiều 74 16.23 92.98

Ảnh hưởng rất nhiều 32 7.02 100

Total 456 100

b5b5. Những ảnh hưởng khác Freq. Percent Cum.

Hoàn toàn không 335 73.46 73.46

Hầu như không 111 24.34 97.81

Ảnh hưởng ít 8 1.75 99.56

Ảnh hưởng nhiều 2 0.44 100

Ảnh hưởng rất nhiều 0 0

Total 456 100
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b5b_5k. GHI RÕ Những ảnh hưởng khác

Chi phí khám chữa bệnh

Chi phí ra khơi tăng cao, tăng nguy hiểm khi đi biển do bão

Nguồn giống khan hiếm, thiếu con giống

Phải thay đổi lịch canh tác trồng trọt để chờ nước, nguồn nước ngọt cho tưới tiêu bị 

hạn chế, có lúc không có

Thiếu nước sạch để cho vật nuôi uống và vệ sinh chuồng trại

Thiếu nước tưới tiêu, sâu bệnh gia tăng, thiếu vốn, khó tiếp cận thông tin hỗ trợ, áp 

lực sinh kế và tâm lý

Thiếu nước tưới và nguồn cung phân bón

Thiếu thông tin và hỗ trợ từ nhà nước và các cơ quan chức năng nên khó khăn 

trong việc tiếp tục sản xuất

Thu nhập không ổn định, khó chuyển đổi loại hình lao động

Tâm lý lo lắng, mất định hướng sản xuất

b6. Ông/bà đã từng được truyền thông về mô hình phát triển bền vững, 

thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL nào dưới đây?
Frequency

Percent of 

responses

Percent of 

cases

Mô hình quản lý tài nguyên, phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu 114 13.69 21.55

Mô hình hệ thống thâm canh lúa cải tiến 96 11.52 18.15

Mô hình lâm nghiệp kết hợp thủy sản 81 9.72 15.31

Mô hình trồng trọt kết hợp thủy sản 122 14.65 23.06

Mô hình bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với 

BĐKH
29 3.48 5.48

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ven biển 56 6.72 10.59

Mô hình đồng quản lý khu bảo tồn 35 4.2 6.62

Mô hình cộng đồng lâm thủy sản bền vững 54 6.48 10.21

Mô hình trồng, chăm sóc, bảo vệ và quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng 28 3.36 5.29

Chưa từng được truyền thông 218 26.17 41.21

Total 833 100 157.47
b7. Ông/bà NHẬN THỨC về truyền thông mô hình phát triển bền vững, 

thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL như thế nào?

b7.1. Mô hình quản lý tài nguyên, phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu 8 7.02 90 78.95 16 14.04 0 0 114 100

b7.2. Mô hình hệ thống thâm canh lúa cải tiến 1 1.04 68 70.83 25 26.04 2 2.08 96 100

b7.3. Mô hình lâm nghiệp kết hợp thủy sản 3 3.7 56 69.14 20 24.69 2 2.47 81 100

b7.4. Mô hình trồng trọt kết hợp thủy sản 2 1.64 86 70.49 33 27.05 1 0.82 122 100

b7.5. Mô hình bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi 

với BĐKH kết hợp du lịch
0 0 18 62.07 11 37.93 0 0 29 100

b7.6. Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ven biển 1 1.79 36 64.29 18 32.14 1 1.79 56 100

b7.7. Mô hình đồng quản lý khu bảo tồn 2 5.71 16 45.71 17 48.57 0 0 35 100

b7.8. Mô hình cộng đồng lâm thủy sản bền vững 4 7.41 28 51.85 20 37.04 2 3.7 54 100

b7.9. Mô hình trồng, chăm sóc, bảo vệ và quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng 

đồng
1 3.57 18 64.29 9 32.14 0 0 28 100

Total 22 3.58 416 67.64 169 27.48 8 1.3 615 100

Không hiểu Hiểu một chút Hiểu rõ Vận dụng vào thực tế Total

b8. Theo Ông/bà tiếp nhận được những cơ hội nào sau khi vận dụng các mô 

hình phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL?

b8.1. Cơ hội chuyển đổi mô hình sản xuât 7 2.25 52 16.72 194 62.38 58 18.65 311 100

b8.2. Cơ hội tổ chức, sắp xếp lại không gian phát triển vùng theo hướng hiệu quả, 

bền vững, điều chỉnh hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn phù hợp
8 2.57 102 32.8 162 52.09 39 12.54 311 100

b8.3. Cơ hội coi nước, đất và đa dạng sinh học là 3 trụ cột chính để phân vùng hợp 

lý
21 6.75 112 36.01 162 52.09 16 5.14 311 100

b8.4. Cơ hội coi kinh tế biển là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững 42 13.5 93 29.9 148 47.59 28 9 311 100

b8.5. Cơ hội biến sản xuất nông nghiệp độc canh thành khu nông nghiệp công nghệ 

cao
19 6.11 99 31.83 169 54.34 24 7.72 311 100

b8.6. Cơ hội phát triển du lịch bền vững 29 9.32 56 18.01 127 40.84 99 31.83 311 100

Total 126 6.75 514 27.55 962 51.55 264 14.15 1,866 100

Không có cơ hội Ít có cơ hội Có cơ hội Có rất nhiều cơ hội Total

b9. Nguồn thông tin nào giúp ông/bà biết đến vấn đề liên quan đến biến đổi 

khí hậu kể trên?
Frequency

Percent of 

responses

Percent of 

cases

Truyền hình 286 17.91 54.06

Đài phát thanh 260 16.28 49.15

Báo in, tạp chí 24 1.5 4.54

Internet (báo điện tử, YouTube, website...) 170 10.64 32.14

Mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok...) 200 12.52 37.81

Từ cán bộ địa phương (cán bộ xã, thôn, hội nông dân…) 221 13.84 41.78

Các buổi tập huấn, hội thảo, dự án cộng đồng 70 4.38 13.23

Từ bạn bè, người thân 295 18.47 55.77

Trường học 7 0.44 1.32

Khác 64 4.01 12.1

Total 1597 100 301.89
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Nguồn khác

Không biết/Không quan tâm

b10. Trong các kênh truyền hình sau, ông/bà hay theo dõi thông tin về biến 

đổi khí hậu qua kênh nào NHẤT?
Freq. Percent Cum.

VTV1 47 16.43 16.43

VTV Cần Thơ 181 63.29 79.72

HTV 35 12.24 91.96

Truyền hình địa phương 20 6.99 98.95

Truyền hình internet/cáp quốc tế 2 0.7 99.65

Kênh khác 1 0.35 100

Total 286 100

Ghi rõ kênh truyền hình

Internet

Kênh chuyên đề khoa học VTV2, HTV4

Truyền hình Cà Mau

Truyền hình Cà Mau CTV

Truyền hình Cà Mau, Bạc Liêu

Truyền hình Cần Thơ

Truyền hình Hậu Giang

Truyền hình Vĩnh Long

Truyền hình Đồng Tháp

VTC16

Đài phát thanh truyền hình Cà Mau CTV
b11. Ông/bà có thường xuyên thấy chương trình về BĐKH trên truyền hình 

không?
Freq. Percent Cum.

Rất thường xuyên 59 20.63 20.63

Thỉnh thoảng 181 63.29 83.92

Hiếm khi 45 15.73 99.65

Không thấy bao giờ 1 0.35 100

Total 286 100

b12. Ông/bà cho biết mức độ nhận thức của bản thân đối với nội dung về 

biến đổi khí hậu khi xem chương trình truyền hình?
Freq. Percent Cum.

Ghi nhớ được thông tin 19 6.64 6.64

Hiểu nội dung chương trình 117 40.91 47.55

Có thể áp dụng vào thực tế 41 14.34 61.89

Có thể phân tích được nội dung chương trình 15 5.24 67.13

Có thể đánh giá được nội dung chương trình 7 2.45 69.58

Chỉ hiểu một phần 69 24.13 93.71

Không hiểu gì 14 4.9 98.6

Không quan tâm đến các nội dung này 4 1.4 100

Total 286 100

b13. Lý do CHÍNH vì sao ông/bà lại theo dõi nội dung về biến đổi khí hậu 

trên truyền hình?
Freq. Percent Cum.

Muốn biết thông tin thời tiết để phòng 63 22.03 22.03

Ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất 124 43.36 65.38

Thông tin gần gũi, dễ hiểu 11 3.85 69.23

Được người khác giới thiệu, khuyên xem 19 6.64 75.87

Không cố ý xem, tình cờ gặp 67 23.43 99.3

Lý do khác 2 0.7 100

Total 286 100
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C. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI THÔNG ĐIỆP KHÍ HẬU TRÊN TRUYỀN HÌNH

c1. Chương trình nào dưới dây khiến ông bà cảm thấy dễ tiếp nhận thông tin 

nhất?
Freq. Percent Cum.

Bản tin thời sự 79 27.62 27.62

Phóng sự nông nghiệp 150 52.45 80.07

Phim tài liệu 33 11.54 91.61

Tọa đàm khoa học 8 2.8 94.41

Trò chơi truyền hình 7 2.45 96.85

Không rõ/Không có chương trình nào 9 3.15 100

Total 286 100

c2. Ông/bà nhận thấy chất lượng thông tin của các chương trình truyền hình 

về khí hậu hiệu nay thế nào?
Freq. Percent Cum.

Hấp dẫn, dễ hiểu 46 16.08 16.08

Bình thường 221 77.27 93.36

Nhàm chán, khó hiểu 10 3.5 96.85

Không có ý kiến 9 3.15 100

Total 286 100

c3. Ông/bà gặp khó khăn gì trong quá trình tiếp nhận thông tin về BĐKH 

trên truyền hình?
Frequency

Percent of 

responses

Percent of 

cases

Thông tin quá nhiều, khó theo dõi 99 15.44 34.62

Thông tin chỉ đề cập đến biểu hiện của BĐKH 93 14.51 32.52

Thông tin không đề cập đến nguyên nhân và giải pháp phòng chống BĐKH 97 15.13 33.92

Thông tin không được cung cấp kịp thời 106 16.54 37.06

Thông tin không phù hợp với nhu cầu thông tin 68 10.61 23.78

Thông tin khó hiểu, nhiều từ chuyên môn phức tạp 119 18.56 41.61

Hình thức truyền tài thông tin đơn điệu, nhàm chán 59 9.2 20.63

Total 641 100 224.13

c4. Ông/bà có tin tưởng vào thông tin về biến đổi khí hậu được phát trên 

truyền hình không?
Freq. Percent Cum.

Rất tin tưởng 77 26.92 26.92

Tin tưởng một phần 201 70.28 97.2

Không tin tưởng 1 0.35 97.55

Không biết 7 2.45 100

Total 286 100

c5. Theo ông /bà, nội dung truyền hình về biến đổi khí hậu có sát với thực 

tế địa phương không?
Freq. Percent Cum.

Rất sát thực tế 29 10.14 10.14

Phần nào sát thực tế 228 79.72 89.86

Không sát thực tế 20 6.99 96.85

Không biết 9 3.15 100

Total 286 100

c6. Ông/bà có cảm thấy bản thân cần hành động để thích ứng với biến đổi 

khí hậu sau khi xem chương trình truyền hình không?
Freq. Percent Cum.

Cần hành động 150 52.45 52.45

Không chắc 95 33.22 85.66

Không hành động 29 10.14 95.8

Không để ý 12 4.2 100

Total 286 100

c7. Ông/bà có tin rằng hành động của mình có thể giúp giảm tác động của 

BĐKH không?
Freq. Percent Cum.

Rất tin 67 12.67 12.67

Tin phần nào 292 55.2 67.86

Không tin 44 8.32 76.18

Không biết 126 23.82 100

Total 529 100
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D. HÀNH VI SAU KHI TIẾP NHẬN THÔNG TIN

d1. Sau khi xem truyền hình, ông/bà đã từng thực hiện hành động nào để 

ứng phó với biến đổi khí hậu?
Frequency

Percent of 

responses

Percent of 

cases

Tái cấu trúc cơ cấu cây trồng, vật nuôi 142 26.1 49.65

Làm kênh thoát nước 85 15.63 29.72

Chuyển đổi mùa vụ 80 14.71 27.97

Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên 101 18.57 35.31

Đánh bắt thủy hải sản có kế hoạch 36 6.62 12.59

Hành động khác 45 8.27 15.73

Không làm gì 55 10.11 19.23

Total 544 100 190.21

d1k. GHI RÕ Hành động khác

Bàn bạc chia sẻ thông tin với hàng xóm, bạn bè

Bảo dưỡng ngư cụ, phương tiện khai thác. Điều chỉnh lịch đánh bắt

Bảo dưỡng ngư cụ, thay đổi lịch đánh bắt

Bảo dưỡng phương tiện ngư cụ

Bảo dưỡng phương tiện ngư cụ, điều chỉnh thời gian địa điểm ra khơi phù hợp với 

điều kiện thời tiết

Bảo dưỡng phương tiện, ngư cụ

Bảo dưỡng phương tiện, ngư cụ. Điều chỉnh thời gian, địa điểm ra khơi phù hợp với 

điều kiện thời tiết

Bổ sung cây trồng phù hợp điều kiện khí hậu

Chuyển đổi vật nuôi phù hợp với điều kiện mới, áp dụng các biện pháp phòng ngừa 

dịch bệnh

Chủ động bảo dưỡng sửa chữa phương tiện đánh bắt, chọn thời điểm ra khơi phù 

hợp với điều kiện thời tiết

Chủ động chằng chống vườn tược khi được cảnh báo thiên tai bão lũ

Chủ động phòng dịch bệnh trên vật nuôi, cải tạo chuồng trại nâng nền chống ngập

Có biện pháp bảo vệ rừng ngập mặn và thêm phương án khoanh vùng nuôi thuỷ sản 

nước lợ

Cải tạo Hồ nuôi

Cải tạo ao hồ nuôi trồng thuỷ sản

Cải tạo ao nuôi

Cải tạo ao nuôi xử lý môi trường nước

Cải tạo ao nuôi xử lý môi trường thuỷ sản

Cải tạo ao nuôi, xử lý môi trường nước

Cải tạo chuồng trại chống ngập lụt, chủ động phòng bệnh chi vật nuôi

Cải tạo chuồng trại trước các cảnh báo nguy cơ biến đổi khí hậu

Cải tạo chuồng trại, chằng chống khi có thiên tai

Cải tạo chuồng trại, xử lý môi trường chăn nuôi

Cải tạo đất

Cải tạo đất, chăm sóc cây trồng theo hướng dẫn

Cải tạp ao nuôi, xử lý môi trường nước

Gia cố đất rừng, trồng cây chắn gió

Giảm mật độ chăn nuôi để tránh dịch bệnh

Hiểu tình hình sản xuất của bà con, chia sẻ thông tin

Liên kết sản xuất để giảim rủi ro thiên tai

Lựa chọn giống cây trồng mới thích ứng sâu bệnh

Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường địa phương

Thay đổi biện pháp chăn nuôi thích ứng với khí hậu

Theo dõi dự báo để điều chỉnh lịch ra khới, chuẩn bị tốt hơn các thiết bị cứu hộ, 

phòng ngừa

Trồng cây phù hợp điều kiện hạn mặn

Trồng xen canh cây phù hợp với điều kiện hạn mặn

Trồng xen canh cây phù hợp với điều kiện khô hạn, xâm nhập mặn

Trồng xen canh cây phù hợp điều kiện hạn mặn

Áp dụng biện pháp phòng dịch bệnh

Áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh

Áp dụng kinh nghiệm dân gian chống hạn mặn

Điều chỉnh kế hoạch khai thác

Ứng dụng kỹ thuật mới trong nuôi trồng thuỷ sản
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d2. Ông/bà gặp khó khăn gì khi muốn thực hiện các biện pháp ứng phó 

BĐKH?
Frequency

Percent of 

responses

Percent of 

cases

Thiếu kiến thức 193 31.8 67.48

Thiếu vốn 239 39.37 83.57

Thiếu công cụ, thiết bị 99 16.31 34.62

Không được hỗ trợ từ chính quyền 38 6.26 13.29

Không tin vào hiệu quả 26 4.28 9.09

Khó khăn khác 12 1.98 4.2

Total 607 100 212.24

d2k. GHI RÕ Khó khăn khác

Chính sách hỗ trợ người làm du lịch trước thiên tai chưa rõ ràng

Lao động phụ thuộc, không có điều kiện chủ động sản xuất

Sợ rủi ro khi thử nghiệm mô hình trồng trái cây mới

Thiếu lao động hỗ trợ

Thiếu thông tin cụ thể hơn về vùng chăn nuôi tại địa phương

Thiếu thông tin không biết phải làm gì

Thiếu thông tin không biết phải làm sao

Thiếu thông tin, không biết làm sao

Thiếu thông tin, không biết phải làm gì

Thiếu thông tin, không biết phải làm như thế nào

Thiếu thông tin, không biết phải làm sao

Thiếu thời gian do đi làm thuê nhiều

d3. Ông/bà có bàn luận hoặc chia sẻ thông tin khí hậu từ truyền hình với ai 

không?
Freq. Percent Cum.

Có, thường xuyên 50 17.48 17.48

Thỉnh thoảng 152 53.15 70.63

Rất hiếm 46 16.08 86.71

Không bao giờ 38 13.29 100

Total 286 100

d4. Nguồn thông tin từ truyền hình có giúp ông/bà thay đổi thói quen canh 

tác, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản không?
Freq. Percent Cum.

Có 48 16.78 16.78

Một phần 171 59.79 76.57

Không 42 14.69 91.26

Không rõ 25 8.74 100

Total 286 100

d5. Ông/bà đã từng tham gia các lớp tập huấn, hoạt động ứng phó với biến 

đổi khí hậu sau khi biết qua truyền hình chưa?
Freq. Percent Cum.

Đã từng tham gia 78 27.27 27.27

Có ý định tham gia nhưng chưa có điều kiện 114 39.86 67.13

Không quan tâm 42 14.69 81.82

Không biết đến các lớp tập huấn 52 18.18 100

Total 286 100

d6. Trung bình thời lượng xem truyền hình mỗi ngày của ông/bà? Freq. Percent Cum.

Dưới 1 giờ 36 12.59 12.59

Từ 1 – dưới 2 giờ 173 60.49 73.08

Từ 2 – dưới 3 giờ 59 20.63 93.71

Từ 3 giờ trở lên 18 6.29 100

Total 286 100

d7. Ông/bà thường xem truyền hình vào khung giờ nào? Freq. Percent Cum.

Sáng sớm (5 – 7h) 13 4.55 4.55

Buổi trưa (11 – 13h) 35 12.24 16.78

Buổi chiều (13 –1 8h) 7 2.45 19.23

Buổi tối (18 – 21h) 220 76.92 96.15

Buổi đêm (sau 21) 11 3.85 100

Total 286 100
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d8. Ông/bà THƯỜNG sử dụng thiết bị nào để xem truyền hình? Freq. Percent Cum.

Tivi truyền thống (tivi box, truyền hình cab, đầu thu…) 199 69.58 69.58

Tivi thông minh có kết nối internet 58 20.28 89.86

Điện thoại thông minh/máy tính bảng 28 9.79 99.65

Máy tính/laptop 1 0.35 100

Total 286 100

d9. Ông/bà có theo dõi lại thông tin đã phát trên truyền hình qua internet và 

mạng xã hội không?
Freq. Percent Cum.

Có 124 43.36 43.36

Không 162 56.64 100

Total 286 100

d10. Theo ông/bà, truyền hình có hiệu quả hơn các nguồn thông tin khác 

không trong việc truyền tải thông tin về BĐKH?
Freq. Percent Cum.

Hiệu quả hơn 122 42.66 42.66

Kém hiệu quả hơn 28 9.79 52.45

Tương đương 87 30.42 82.87

Không biết 49 17.13 100

Total 286 100

d11. Nếu có thể lựa chọn, ông/bà muốn truyền hình cung cấp thông tin gì về 

biến đổi khí hậu trong thời gian tới?
Frequency

Percent of 

responses

Percent of 

cases

Dự báo thời tiết và thiên tai 239 31.66 83.57

Hướng dẫn sản xuất thích ứng (trồng cây, nuôi con gì…) 178 23.58 62.24

Gương nông dân thành công 74 9.8 25.87

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước 170 22.52 59.44

Kiến thức khoa học đơn giản 83 10.99 29.02

Ý kiến/mong muốn khác 7 0.93 2.45

Không quan tâm 4 0.53 1.4

Total 755 100 263.99

d11k. GHI RÕ Ý kiến/mong muốn khác

Các nguồn vốn tại địa phương, các nơi thu mua tôm sau khi thu hoạch

Cảnh báo thời tiết biển, lốc xoáy, sóng lớn

Cảnh báo thời tiết sớm để có kế hoạch cho thuê mướn máy móc

Cảnh báo tình hình thời tiết, sóng lớn bất thường

Giống cây trồng mới

Gương các mô hình du lịch sinh thái thành cong

truyền hình báo trước khi nào có nước vô mạnh, lúc nào có giông bão, hạn hán kéo 

dài
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Phụ lục 2.4. KẾT QUẢ TƯƠNG QUAN GIỮA NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VỚI  

ĐỊA BÀN CƯ TRÚ, TUỔI, GIỚI TÍNH VÀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA NÔNG DÂN 
 

 

 

 
 

 

 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

100 55.56 59 33.52 130 75.14 289 54.63 59 55.14 90 65.22 92 57.14 48 39.02 289 54.63 155 56.99 134 52.14 289 54.63 18 32.73 83 49.11 46 45.54 53 65.43 27 64.29 43 70.49 19 95.00 289 54.63

70 38.89 83 47.16 32 18.50 185 34.97 37 34.58 39 28.26 53 32.92 56 45.53 185 34.97 90 33.09 95 36.96 185 34.97 22 40.00 65 38.46 43 42.57 24 29.63 15 35.71 15 24.59 1 5.00 185 34.97

10 5.56 34 19.32 11 6.36 55 10.40 11 10.28 9 6.52 16 9.94 19 15.45 55 10.40 27 9.93 28 10.89 55 10.40 15 27.27 21 12.43 12 11.88 4 4.94 0 0.00 3 4.92 0 0.00 55 10.40

180 100.00 176 100.00 173 100.00 529 100.00 107 100.00 138 100.00 161 100.00 123 100.00 529 100.00 272 100.00 257 100.00 529 100.00 55 100.00 169 100.00 101 100.00 81 100.00 42 100.00 61 100.00 20 100.00 529 100.00

B. NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

50+ Total Nam Nữ Total

Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học

Địa bàn cư trú Nhóm tuổi Giới tính

Total

Địa bàn cư trú Nhóm tuổi Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49

Trung học cơ sở
Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Trung học phổ 

thông

Total

Chưa từng nghe

Không nhớ rõ

Đã từng nghe

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở Học nghề/Sơ cấpÔng/bà đã từng nghe đến khái niệm 'BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU' chưa?

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Không biết 15 15.00 4 6.78 27 20.77 46 15.92 4 6.78 10 11.11 14 15.22 18 37.50 46 15.92 22 14.19 24 17.91 46 15.92 17 94.44 21 25.30 3 6.52 0 0.00 1 3.70 0 0.00 4 21.05 46 15.92

Biết đến 81 81.00 53 89.83 80 61.54 214 74.05 49 83.05 71 78.89 67 72.83 27 56.25 214 74.05 118 76.13 96 71.64 214 74.05 1 5.56 62 74.70 43 93.48 47 88.68 21 77.78 26 60.47 14 73.68 214 74.05

Hiểu rõ 2 2.00 2 3.39 22 16.92 26 9.00 5 8.47 8 8.89 10 10.87 3 6.25 26 9.00 13 8.39 13 9.70 26 9.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 11.32 3 11.11 17 39.53 0 0.00 26 9.00

Vận dụng vào thực tế 2 2.00 0 0.00 1 0.77 3 1.04 1 1.69 1 1.11 1 1.09 0 0.00 3 1.04 2 1.29 1 0.75 3 1.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7.41 0 0.00 1 5.26 3 1.04

Không biết 17 17.00 3 5.08 69 53.08 89 30.80 13 22.03 24 26.67 29 31.52 23 47.92 89 30.80 45 29.03 44 32.84 89 30.80 17 94.44 54 65.06 12 26.09 1 1.89 2 7.41 0 0.00 3 15.79 89 30.80

Biết đến 80 80.00 54 91.53 48 36.92 182 62.98 42 71.19 60 66.67 57 61.96 23 47.92 182 62.98 99 63.87 83 61.94 182 62.98 1 5.56 29 34.94 34 73.91 50 94.34 23 85.19 30 69.77 15 78.95 182 62.98

Hiểu rõ 2 2.00 2 3.39 12 9.23 16 5.54 3 5.08 5 5.56 6 6.52 2 4.17 16 5.54 9 5.81 7 5.22 16 5.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.77 1 3.70 13 30.23 0 0.00 16 5.54

Vận dụng vào thực tế 1 1.00 0 0.00 1 0.77 2 0.69 1 1.69 1 1.11 0 0.00 0 0.00 2 0.69 2 1.29 0 0.00 2 0.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 0 0.00 1 5.26 2 0.69

Không biết 15 15.00 6 10.17 38 29.23 59 20.42 5 8.47 15 16.67 20 21.74 19 39.58 59 20.42 28 18.06 31 23.13 59 20.42 17 94.44 32 38.55 6 13.04 1 1.89 1 3.70 0 0.00 2 10.53 59 20.42

Biết đến 76 76.00 47 79.66 71 54.62 194 67.13 46 77.97 64 71.11 60 65.22 24 50.00 194 67.13 108 69.68 86 64.18 194 67.13 1 5.56 48 57.83 39 84.78 43 81.13 21 77.78 26 60.47 16 84.21 194 67.13

Hiểu rõ 4 4.00 3 5.08 20 15.38 27 9.34 5 8.47 8 8.89 10 10.87 4 8.33 27 9.34 16 10.32 11 8.21 27 9.34 0 0.00 1 1.20 0 0.00 8 15.09 2 7.41 16 37.21 0 0.00 27 9.34

Vận dụng vào thực tế 5 5.00 3 5.08 1 0.77 9 3.11 3 5.08 3 3.33 2 2.17 1 2.08 9 3.11 3 1.94 6 4.48 9 3.11 0 0.00 2 2.41 1 2.17 1 1.89 3 11.11 1 2.33 1 5.26 9 3.11

Không biết 15 15.00 6 10.17 77 59.23 98 33.91 15 25.42 29 32.22 28 30.43 26 54.17 98 33.91 50 32.26 48 35.82 98 33.91 17 94.44 60 72.29 12 26.09 2 3.77 5 18.52 1 2.33 1 5.26 98 33.91

Biết đến 75 75.00 47 79.66 50 38.46 172 59.52 39 66.10 57 63.33 57 61.96 19 39.58 172 59.52 94 60.65 78 58.21 172 59.52 1 5.56 21 25.30 32 69.57 46 86.79 18 66.67 37 86.05 17 89.47 172 59.52

Hiểu rõ 4 4.00 3 5.08 2 1.54 9 3.11 1 1.69 2 2.22 4 4.35 2 4.17 9 3.11 7 4.52 2 1.49 9 3.11 0 0.00 1 1.20 0 0.00 4 7.55 0 0.00 4 9.30 0 0.00 9 3.11

Vận dụng vào thực tế 6 6.00 3 5.08 1 0.77 10 3.46 4 6.78 2 2.22 3 3.26 1 2.08 10 3.46 4 2.58 6 4.48 10 3.46 0 0.00 1 1.20 2 4.35 1 1.89 4 14.81 1 2.33 1 5.26 10 3.46

Không biết 27 27.00 11 18.64 84 64.62 122 42.21 21 35.59 39 43.33 33 35.87 29 60.42 122 42.21 62 40.00 60 44.78 122 42.21 17 94.44 70 84.34 21 45.65 6 11.32 4 14.81 1 2.33 3 15.79 122 42.21

Biết đến 67 67.00 46 77.97 42 32.31 155 53.63 38 64.41 47 52.22 54 58.70 16 33.33 155 53.63 85 54.84 70 52.24 155 53.63 1 5.56 12 14.46 24 52.17 43 81.13 23 85.19 37 86.05 15 78.95 155 53.63

Hiểu rõ 2 2.00 2 3.39 3 2.31 7 2.42 0 0.00 2 2.22 2 2.17 3 6.25 7 2.42 3 1.94 4 2.99 7 2.42 0 0.00 1 1.20 0 0.00 2 3.77 0 0.00 4 9.30 0 0.00 7 2.42

Vận dụng vào thực tế 4 4.00 0 0.00 1 0.77 5 1.73 0 0.00 2 2.22 3 3.26 0 0.00 5 1.73 5 3.23 0 0.00 5 1.73 0 0.00 0 0.00 1 2.17 2 3.77 0 0.00 1 2.33 1 5.26 5 1.73

Không biết 28 28.00 13 22.03 84 64.62 125 43.25 21 35.59 40 44.44 35 38.04 29 60.42 125 43.25 65 41.94 60 44.78 125 43.25 17 94.44 71 85.54 22 47.83 6 11.32 4 14.81 1 2.33 4 21.05 125 43.25

Biết đến 66 66.00 45 76.27 42 32.31 153 52.94 38 64.41 46 51.11 53 57.61 16 33.33 153 52.94 84 54.19 69 51.49 153 52.94 1 5.56 12 14.46 24 52.17 43 81.13 23 85.19 36 83.72 14 73.68 153 52.94

Hiểu rõ 2 2.00 1 1.69 3 2.31 6 2.08 0 0.00 1 1.11 2 2.17 3 6.25 6 2.08 2 1.29 4 2.99 6 2.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.77 0 0.00 4 9.30 0 0.00 6 2.08

Vận dụng vào thực tế 4 4.00 0 0.00 1 0.77 5 1.73 0 0.00 3 3.33 2 2.17 0 0.00 5 1.73 4 2.58 1 0.75 5 1.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.77 0 0.00 2 4.65 1 5.26 5 1.73

100 100.00 59 100.00 130 100.00 289 100.00 59 100.00 90 100.00 92 100.00 48 100.00 289 100.00 155 100.00 134 100.00 289 100.00 18 100.00 83 100.00 46 100.00 53 100.00 27 100.00 43 100.00 19 100.00 289 100.00

35-49 50+ Total Nam Nữ Total

b2. Ông/bà cho biết mức độ hiểu biết của bản than với các thuật ngữ 

về các hành vi liên quan trong lĩnh vực phóng chống biến đổi khí hậu 

dưới đây?

Địa bàn cư trú

Total

Năng lực thích ứng với BĐKH

Ứng phó với BĐKH

Đối phó với BĐKH

Năng lực ứng phó với BĐKH

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Thích ứng với BĐKH

Giảm nhẹ BĐKH

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

134 74.44 84 47.73 139 80.35 357 67.49 72 67.29 96 69.57 113 70.19 76 61.79 357 67.49 176 64.71 181 70.43 357 67.49 34 61.82 106 62.72 70 69.31 53 65.43 32 76.19 47 77.05 15 75.00 357 67.49

118 65.56 81 46.02 132 76.30 331 62.57 63 58.88 93 67.39 108 67.08 67 54.47 331 62.57 169 62.13 162 63.04 331 62.57 31 56.36 91 53.85 58 57.43 56 69.14 34 80.95 47 77.05 14 70.00 331 62.57

94 52.22 105 59.66 110 63.58 309 58.41 58 54.21 83 60.14 105 65.22 63 51.22 309 58.41 161 59.19 148 57.59 309 58.41 26 47.27 78 46.15 57 56.44 58 71.60 33 78.57 44 72.13 13 65.00 309 58.41

41 22.78 87 49.43 41 23.70 169 31.95 34 31.78 54 39.13 52 32.30 29 23.58 169 31.95 87 31.99 82 31.91 169 31.95 9 16.36 31 18.34 34 33.66 32 39.51 24 57.14 25 40.98 14 70.00 169 31.95

111 61.67 94 53.41 133 76.88 338 63.89 73 68.22 95 68.84 102 63.35 68 55.28 338 63.89 177 65.07 161 62.65 338 63.89 35 63.64 101 59.76 64 63.37 51 62.96 29 69.05 46 75.41 12 60.00 338 63.89

12 6.67 25 14.20 11 6.36 48 9.07 4 3.74 21 15.22 15 9.32 8 6.50 48 9.07 20 7.35 28 10.89 48 9.07 1 1.82 7 4.14 7 6.93 6 7.41 4 9.52 15 24.59 8 40.00 48 9.07

19 10.56 80 45.45 93 53.76 192 36.29 37 34.58 60 43.48 59 36.65 36 29.27 192 36.29 95 34.93 97 37.74 192 36.29 20 36.36 54 31.95 31 30.69 31 38.27 15 35.71 31 50.82 10 50.00 192 36.29

72 40.00 46 26.14 31 17.92 149 28.17 27 25.23 45 32.61 45 27.95 32 26.02 149 28.17 78 28.68 71 27.63 149 28.17 13 23.64 36 21.30 28 27.72 22 27.16 13 30.95 27 44.26 10 50.00 149 28.17

14 7.78 32 18.18 17 9.83 63 11.91 15 14.02 23 16.67 13 8.07 12 9.76 63 11.91 37 13.60 26 10.12 63 11.91 2 3.64 9 5.33 6 5.94 12 14.81 8 19.05 17 27.87 9 45.00 63 11.91

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

1 0.56 49 27.84 4 2.31 54 10.21 11 10.28 10 7.25 13 8.07 20 16.26 54 10.21 29 10.66 25 9.73 54 10.21 6 10.91 21 12.43 16 15.84 5 6.17 1 2.38 5 8.20 0 0.00 54 10.21

180 100.00 176 100.00 173 100.00 529 100.00 107 100.00 138 100.00 161 100.00 123 100.00 529 100.00 272 100.00 257 100.00 529 100.00 55 100.00 169 100.00 101 100.00 81 100.00 42 100.00 61 100.00 20 100.00 529 100.00

TotalTotal
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

b3. Theo ông/bà những hiện tượng biến đổi khí hậu nào đang ảnh 

hưởng đến sản xuất nông nghiệp của gia đình ông/bà?

Địa bàn cư trú Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam Nữ

Mất đa dạng sinh học và tuyệt chủng

Giông lốc, sét

Ô nhiễm đất, nước, không khí

Lũ lụt, triều cường

Xâm nhập mặn do nước biển dâng cao

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học

Total

Tôi không biết

Khác

Phát thải khí nhà kính

Nhiệt độ biến động thất thường do suy giảm tầng Ozone

Sạt lở đất, sụt lún khiến mất đô thị và tài sản

Hạn hán do nóng lên toàn cầu
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N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

134 74.44 157 89.20 165 95.38 456 86.20 83 77.57 123 89.13 141 87.58 109 88.62 456 86.20 233 85.66 223 86.77 456 86.20 53 96.36 144 85.21 82 81.19 70 86.42 38 90.48 55 90.16 14 70.00 456 86.20

46 25.56 19 10.80 8 4.62 73 13.80 24 22.43 15 10.87 20 12.42 14 11.38 73 13.80 39 14.34 34 13.23 73 13.80 2 3.64 25 14.79 19 18.81 11 13.58 4 9.52 6 9.84 6 30.00 73 13.80

180 100.00 176 100.00 173 100.00 529 100.00 107 100.00 138 100.00 161 100.00 123 100.00 529 100.00 272 100.00 257 100.00 529 100.00 55 100.00 169 100.00 101 100.00 81 100.00 42 100.00 61 100.00 20 100.00 529 100.00

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau

Giới tính Trình độ học vấn

Nam Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

b4. Những hiện tượng biến đổi khí hậu đó có gây ảnh hưởng hoặc 

thiệt hại đến cuộc sống hàng ngày của ông/bà không?

Địa bàn cư trú Nhóm tuổi

Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total
Đại học/Sau đại 

học
TotalTiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Trung cấp/Cao 

đẳng

Total

Không có thiệt hại/ảnh hưởng nào

Có ảnh thiệt hại/ảnh hưởng

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Hoàn toàn không 2 1.49 10 6.37 0 0.00 12 2.63 2 2.41 2 1.63 3 2.13 5 4.59 12 2.63 9 3.86 3 1.35 12 2.63 0 0.00 2 1.39 3 3.66 1 1.43 3 7.89 3 5.45 0 0.00 12 2.63

Hầu như không 17 12.69 37 23.57 11 6.67 65 14.25 12 14.46 19 15.45 20 14.18 14 12.84 65 14.25 32 13.73 33 14.80 65 14.25 5 9.43 19 13.19 13 15.85 8 11.43 6 15.79 14 25.45 0 0.00 65 14.25

Thiệt hại ít 36 26.87 46 29.30 25 15.15 107 23.46 16 19.28 31 25.20 35 24.82 25 22.94 107 23.46 62 26.61 45 20.18 107 23.46 16 30.19 35 24.31 20 24.39 16 22.86 8 21.05 7 12.73 5 35.71 107 23.46

Thiệt hại nhiều 35 26.12 30 19.11 119 72.12 184 40.35 34 40.96 48 39.02 58 41.13 44 40.37 184 40.35 90 38.63 94 42.15 184 40.35 27 50.94 63 43.75 26 31.71 25 35.71 12 31.58 24 43.64 7 50.00 184 40.35

Thiệt hại rất nhiều 44 32.84 34 21.66 10 6.06 88 19.30 19 22.89 23 18.70 25 17.73 21 19.27 88 19.30 40 17.17 48 21.52 88 19.30 5 9.43 25 17.36 20 24.39 20 28.57 9 23.68 7 12.73 2 14.29 88 19.30

Hoàn toàn không 3 2.24 6 3.82 17 10.30 26 5.70 5 6.02 6 4.88 11 7.80 4 3.67 26 5.70 17 7.30 9 4.04 26 5.70 3 5.66 10 6.94 6 7.32 4 5.71 2 5.26 1 1.82 0 0.00 26 5.70

Hầu như không 8 5.97 16 10.19 12 7.27 36 7.89 9 10.84 5 4.07 11 7.80 11 10.09 36 7.89 22 9.44 14 6.28 36 7.89 5 9.43 11 7.64 6 7.32 5 7.14 1 2.63 8 14.55 0 0.00 36 7.89

Thiệt hại ít 35 26.12 33 21.02 69 41.82 137 30.04 32 38.55 43 34.96 37 26.24 25 22.94 137 30.04 64 27.47 73 32.74 137 30.04 18 33.96 43 29.86 20 24.39 19 27.14 11 28.95 19 34.55 7 50.00 137 30.04

Thiệt hại nhiều 50 37.31 54 34.39 54 32.73 158 34.65 26 31.33 41 33.33 45 31.91 46 42.20 158 34.65 78 33.48 80 35.87 158 34.65 18 33.96 52 36.11 36 43.90 15 21.43 15 39.47 16 29.09 6 42.86 158 34.65

Thiệt hại rất nhiều 38 28.36 48 30.57 13 7.88 99 21.71 11 13.25 28 22.76 37 26.24 23 21.10 99 21.71 52 22.32 47 21.08 99 21.71 9 16.98 28 19.44 14 17.07 27 38.57 9 23.68 11 20.00 1 7.14 99 21.71

Hoàn toàn không 31 23.13 0 0.00 0 0.00 31 6.80 6 7.23 7 5.69 13 9.22 5 4.59 31 6.80 17 7.30 14 6.28 31 6.80 2 3.77 10 6.94 4 4.88 7 10.00 5 13.16 3 5.45 0 0.00 31 6.80

Hầu như không 60 44.78 10 6.37 10 6.06 80 17.54 13 15.66 23 18.70 23 16.31 21 19.27 80 17.54 38 16.31 42 18.83 80 17.54 12 22.64 30 20.83 14 17.07 11 15.71 4 10.53 8 14.55 1 7.14 80 17.54

Thiệt hại ít 28 20.90 36 22.93 102 61.82 166 36.40 31 37.35 45 36.59 55 39.01 35 32.11 166 36.40 83 35.62 83 37.22 166 36.40 22 41.51 67 46.53 25 30.49 20 28.57 13 34.21 15 27.27 4 28.57 166 36.40

Thiệt hại nhiều 7 5.22 69 43.95 49 29.70 125 27.41 19 22.89 36 29.27 35 24.82 35 32.11 125 27.41 68 29.18 57 25.56 125 27.41 17 32.08 30 20.83 25 30.49 18 25.71 11 28.95 17 30.91 7 50.00 125 27.41

Thiệt hại rất nhiều 8 5.97 42 26.75 4 2.42 54 11.84 14 16.87 12 9.76 15 10.64 13 11.93 54 11.84 27 11.59 27 12.11 54 11.84 0 0.00 7 4.86 14 17.07 14 20.00 5 13.16 12 21.82 2 14.29 54 11.84

Hoàn toàn không 5 3.73 0 0.00 0 0.00 5 1.10 0 0.00 0 0.00 3 2.13 2 1.83 5 1.10 3 1.29 2 0.90 5 1.10 0 0.00 3 2.08 0 0.00 1 1.43 0 0.00 1 1.82 0 0.00 5 1.10

Hầu như không 5 3.73 0 0.00 17 10.30 22 4.82 4 4.82 4 3.25 10 7.09 4 3.67 22 4.82 10 4.29 12 5.38 22 4.82 4 7.55 8 5.56 0 0.00 3 4.29 2 5.26 5 9.09 0 0.00 22 4.82

Thiệt hại ít 2 1.49 4 2.55 8 4.85 14 3.07 2 2.41 6 4.88 2 1.42 4 3.67 14 3.07 6 2.58 8 3.59 14 3.07 1 1.89 3 2.08 3 3.66 4 5.71 1 2.63 0 0.00 2 14.29 14 3.07

Thiệt hại nhiều 73 54.48 86 54.78 101 61.21 260 57.02 49 59.04 72 58.54 78 55.32 61 55.96 260 57.02 144 61.80 116 52.02 260 57.02 30 56.60 87 60.42 48 58.54 35 50.00 23 60.53 27 49.09 10 71.43 260 57.02

Thiệt hại rất nhiều 49 36.57 67 42.68 39 23.64 155 33.99 28 33.73 41 33.33 48 34.04 38 34.86 155 33.99 70 30.04 85 38.12 155 33.99 18 33.96 43 29.86 31 37.80 27 38.57 12 31.58 22 40.00 2 14.29 155 33.99

Hoàn toàn không 66 49.25 5 3.18 22 13.33 93 20.39 16 19.28 21 17.07 29 20.57 27 24.77 93 20.39 49 21.03 44 19.73 93 20.39 12 22.64 35 24.31 15 18.29 16 22.86 6 15.79 8 14.55 1 7.14 93 20.39

Hầu như không 47 35.07 12 7.64 81 49.09 140 30.70 29 34.94 44 35.77 43 30.50 24 22.02 140 30.70 71 30.47 69 30.94 140 30.70 16 30.19 58 40.28 20 24.39 17 24.29 11 28.95 15 27.27 3 21.43 140 30.70

Thiệt hại ít 16 11.94 57 36.31 40 24.24 113 24.78 17 20.48 28 22.76 35 24.82 33 30.28 113 24.78 56 24.03 57 25.56 113 24.78 21 39.62 33 22.92 15 18.29 16 22.86 10 26.32 16 29.09 2 14.29 113 24.78

Thiệt hại nhiều 4 2.99 48 30.57 15 9.09 67 14.69 12 14.46 20 16.26 22 15.60 13 11.93 67 14.69 34 14.59 33 14.80 67 14.69 3 5.66 13 9.03 21 25.61 10 14.29 6 15.79 10 18.18 4 28.57 67 14.69

Thiệt hại rất nhiều 1 0.75 35 22.29 7 4.24 43 9.43 9 10.84 10 8.13 12 8.51 12 11.01 43 9.43 23 9.87 20 8.97 43 9.43 1 1.89 5 3.47 11 13.41 11 15.71 5 13.16 6 10.91 4 28.57 43 9.43

Hoàn toàn không 103 76.87 97 61.78 98 59.39 298 65.35 53 63.86 80 65.04 93 65.96 72 66.06 298 65.35 150 64.38 148 66.37 298 65.35 31 58.49 89 61.81 59 71.95 44 62.86 26 68.42 39 70.91 10 71.43 298 65.35

Hầu như không 30 22.39 60 38.22 61 36.97 151 33.11 28 33.73 41 33.33 47 33.33 35 32.11 151 33.11 78 33.48 73 32.74 151 33.11 22 41.51 50 34.72 22 26.83 26 37.14 11 28.95 16 29.09 4 28.57 151 33.11

Thiệt hại ít 1 0.75 0 0.00 3 1.82 4 0.88 2 2.41 1 0.81 1 0.71 0 0.00 4 0.88 2 0.86 2 0.90 4 0.88 0 0.00 3 2.08 1 1.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.88

Thiệt hại nhiều 0 0.00 0 0.00 3 1.82 3 0.66 0 0.00 1 0.81 0 0.00 2 1.83 3 0.66 3 1.29 0 0.00 3 0.66 0 0.00 2 1.39 0 0.00 0 0.00 1 2.63 0 0.00 0 0.00 3 0.66

Thiệt hại rất nhiều 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

134 100.00 157 100.00 165 100.00 456 100.00 83 100.00 123 100.00 141 100.00 109 100.00 456 100.00 233 100.00 223 100.00 456 100.00 53 100.00 144 100.00 82 100.00 70 100.00 38 100.00 55 100.00 14 100.00 456 100.00

25-34 35-49 50+ Total Nam Nữ

Dịch bệnh trên vật nuôi

Hư hại nhà cửa, tài sản (do 

bão/lũ/sạt lở đất…)

Giảm thu nhập (do thiệt hại 

hoặc giảm năng suất)

Phải di dời, thay đổi nơi cư trú

Học nghề/Sơ cấp
Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Mất mùa, giảm năng suất cây 

trồng

Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông

b5a. THIỆT HẠI của biến đổi khí hậu đến cuộc sống hàng ngày của 

hộ gia đình?

Địa bàn cư trú Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24

Total

Những thiệt hại khác

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Hoàn toàn không 12 8.96 0 0.00 0 0.00 12 2.63 1 1.20 4 3.25 2 1.42 5 4.59 12 2.63 4 1.72 8 3.59 12 2.63 3 5.66 3 2.08 2 2.44 1 1.43 0 0.00 3 5.45 0 0.00 12 2.63

Hầu như không 39 29.10 5 3.18 0 0.00 44 9.65 7 8.43 7 5.69 17 12.06 13 11.93 44 9.65 22 9.44 22 9.87 44 9.65 4 7.55 25 17.36 5 6.10 5 7.14 1 2.63 3 5.45 1 7.14 44 9.65

Ảnh hưởng ít 49 36.57 14 8.92 28 16.97 91 19.96 20 24.10 19 15.45 28 19.86 24 22.02 91 19.96 50 21.46 41 18.39 91 19.96 14 26.42 26 18.06 15 18.29 20 28.57 6 15.79 8 14.55 2 14.29 91 19.96

Ảnh hưởng nhiều 22 16.42 91 57.96 130 78.79 243 53.29 44 53.01 71 57.72 76 53.90 52 47.71 243 53.29 127 54.51 116 52.02 243 53.29 31 58.49 77 53.47 43 52.44 30 42.86 24 63.16 30 54.55 8 57.14 243 53.29

Ảnh hưởng rất nhiều 12 8.96 47 29.94 7 4.24 66 14.47 11 13.25 22 17.89 18 12.77 15 13.76 66 14.47 30 12.88 36 16.14 66 14.47 1 1.89 13 9.03 17 20.73 14 20.00 7 18.42 11 20.00 3 21.43 66 14.47

Hoàn toàn không 4 2.99 0 0.00 0 0.00 4 0.88 1 1.20 0 0.00 0 0.00 3 2.75 4 0.88 1 0.43 3 1.35 4 0.88 1 1.89 1 0.69 0 0.00 2 2.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.88

Hầu như không 1 0.75 1 0.64 0 0.00 2 0.44 0 0.00 1 0.81 0 0.00 1 0.92 2 0.44 0 0.00 2 0.90 2 0.44 0 0.00 0 0.00 1 1.22 1 1.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.44

Ảnh hưởng ít 5 3.73 7 4.46 1 0.61 13 2.85 3 3.61 3 2.44 3 2.13 4 3.67 13 2.85 6 2.58 7 3.14 13 2.85 0 0.00 3 2.08 3 3.66 2 2.86 1 2.63 2 3.64 2 14.29 13 2.85

Ảnh hưởng nhiều 83 61.94 94 59.87 144 87.27 321 70.39 63 75.90 91 73.98 98 69.50 69 63.30 321 70.39 166 71.24 155 69.51 321 70.39 41 77.36 106 73.61 57 69.51 41 58.57 26 68.42 39 70.91 11 78.57 321 70.39

Ảnh hưởng rất nhiều 41 30.60 55 35.03 20 12.12 116 25.44 16 19.28 28 22.76 40 28.37 32 29.36 116 25.44 60 25.75 56 25.11 116 25.44 11 20.75 34 23.61 21 25.61 24 34.29 11 28.95 14 25.45 1 7.14 116 25.44

Hoàn toàn không 1 0.75 0 0.00 1 0.61 2 0.44 0 0.00 0 0.00 1 0.71 1 0.92 2 0.44 0 0.00 2 0.90 2 0.44 0 0.00 1 0.69 0 0.00 1 1.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.44

Hầu như không 2 1.49 0 0.00 2 1.21 4 0.88 2 2.41 1 0.81 1 0.71 0 0.00 4 0.88 3 1.29 1 0.45 4 0.88 0 0.00 1 0.69 0 0.00 3 4.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.88

Ảnh hưởng ít 28 20.90 21 13.38 103 62.42 152 33.33 29 34.94 46 37.40 46 32.62 31 28.44 152 33.33 75 32.19 77 34.53 152 33.33 19 35.85 63 43.75 21 25.61 15 21.43 13 34.21 18 32.73 3 21.43 152 33.33

Ảnh hưởng nhiều 68 50.75 79 50.32 28 16.97 175 38.38 34 40.96 50 40.65 53 37.59 38 34.86 175 38.38 93 39.91 82 36.77 175 38.38 17 32.08 45 31.25 37 45.12 27 38.57 19 50.00 25 45.45 5 35.71 175 38.38

Ảnh hưởng rất nhiều 35 26.12 57 36.31 31 18.79 123 26.97 18 21.69 26 21.14 40 28.37 39 35.78 123 26.97 62 26.61 61 27.35 123 26.97 17 32.08 34 23.61 24 29.27 24 34.29 6 15.79 12 21.82 6 42.86 123 26.97

Hoàn toàn không 65 48.51 29 18.47 19 11.52 113 24.78 43 51.81 28 22.76 16 11.35 26 23.85 113 24.78 60 25.75 53 23.77 113 24.78 13 24.53 31 21.53 19 23.17 21 30.00 11 28.95 16 29.09 2 14.29 113 24.78

Hầu như không 26 19.40 26 16.56 90 54.55 142 31.14 19 22.89 42 34.15 47 33.33 34 31.19 142 31.14 74 31.76 68 30.49 142 31.14 24 45.28 52 36.11 22 26.83 17 24.29 12 31.58 13 23.64 2 14.29 142 31.14

Ảnh hưởng ít 31 23.13 39 24.84 25 15.15 95 20.83 7 8.43 21 17.07 39 27.66 28 25.69 95 20.83 45 19.31 50 22.42 95 20.83 9 16.98 39 27.08 14 17.07 16 22.86 4 10.53 9 16.36 4 28.57 95 20.83

Ảnh hưởng nhiều 7 5.22 41 26.11 26 15.76 74 16.23 13 15.66 26 21.14 25 17.73 10 9.17 74 16.23 43 18.45 31 13.90 74 16.23 6 11.32 14 9.72 20 24.39 12 17.14 8 21.05 9 16.36 5 35.71 74 16.23

Ảnh hưởng rất nhiều 5 3.73 22 14.01 5 3.03 32 7.02 1 1.20 6 4.88 14 9.93 11 10.09 32 7.02 11 4.72 21 9.42 32 7.02 1 1.89 8 5.56 7 8.54 4 5.71 3 7.89 8 14.55 1 7.14 32 7.02

Hoàn toàn không 116 86.57 115 73.25 104 63.03 335 73.46 66 79.52 91 73.98 94 66.67 84 77.06 335 73.46 175 75.11 160 71.75 335 73.46 38 71.70 100 69.44 60 73.17 51 72.86 33 86.84 41 74.55 12 85.71 335 73.46

Hầu như không 18 13.43 42 26.75 51 30.91 111 24.34 14 16.87 31 25.20 43 30.50 23 21.10 111 24.34 54 23.18 57 25.56 111 24.34 13 24.53 38 26.39 21 25.61 19 27.14 5 13.16 13 23.64 2 14.29 111 24.34

Ảnh hưởng ít 0 0.00 0 0.00 8 4.85 8 1.75 2 2.41 1 0.81 3 2.13 2 1.83 8 1.75 3 1.29 5 2.24 8 1.75 1 1.89 5 3.47 1 1.22 0 0.00 0 0.00 1 1.82 0 0.00 8 1.75

Ảnh hưởng nhiều 0 0.00 0 0.00 2 1.21 2 0.44 1 1.20 0 0.00 1 0.71 0 0.00 2 0.44 1 0.43 1 0.45 2 0.44 1 1.89 1 0.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.44

Ảnh hưởng rất nhiều 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

134 100.00 157 100.00 165 100.00 456 100.00 83 100.00 123 100.00 141 100.00 109 100.00 456 100.00 233 100.00 223 100.00 456 100.00 53 100.00 144 100.00 82 100.00 70 100.00 38 100.00 55 100.00 14 100.00 456 100.00

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học

b5b. ẢNH HƯỞNG của biến đổi khí hậu đến cuộc sống hàng ngày 

của hộ gia đình?

Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học

Địa bàn cư trú Nhóm tuổi Giới tính

Total

Thiếu nước sinh hoạt

Chi phí sinh hoạt tăng (do thời 

tiết khắc nghiệt, giá cả biến 

động …)

Sức khỏe giảm sút (do nắng 

nóng, ngập úng, ô nhiễm…)

Ảnh hưởng đến việc học tập 

của con cái

Trung học cơ sở
Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Total

Những ảnh hưởng khác
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N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

70 38.89 19 10.80 25 14.45 114 21.55 23 21.50 37 26.81 38 23.60 16 13.01 114 21.55 53 19.49 61 23.74 114 21.55 6 10.91 40 23.67 16 15.84 20 24.69 11 26.19 15 24.59 6 30.00 114 21.55

46 25.56 35 19.89 15 8.67 96 18.15 18 16.82 31 22.46 32 19.88 15 12.20 96 18.15 46 16.91 50 19.46 96 18.15 2 3.64 23 13.61 20 19.80 27 33.33 8 19.05 8 13.11 8 40.00 96 18.15

9 5.00 37 21.02 35 20.23 81 15.31 13 12.15 30 21.74 28 17.39 10 8.13 81 15.31 37 13.60 44 17.12 81 15.31 0 0.00 18 10.65 14 13.86 15 18.52 15 35.71 11 18.03 8 40.00 81 15.31

29 16.11 60 34.09 33 19.08 122 23.06 21 19.63 44 31.88 35 21.74 22 17.89 122 23.06 67 24.63 55 21.40 122 23.06 2 3.64 34 20.12 18 17.82 25 30.86 18 42.86 16 26.23 9 45.00 122 23.06

18 10.00 5 2.84 6 3.47 29 5.48 8 7.48 7 5.07 9 5.59 5 4.07 29 5.48 20 7.35 9 3.50 29 5.48 0 0.00 3 1.78 7 6.93 5 6.17 4 9.52 5 8.20 5 25.00 29 5.48

35 19.44 13 7.39 8 4.62 56 10.59 15 14.02 14 10.14 18 11.18 9 7.32 56 10.59 33 12.13 23 8.95 56 10.59 1 1.82 7 4.14 13 12.87 11 13.58 6 14.29 13 21.31 5 25.00 56 10.59

21 11.67 7 3.98 7 4.05 35 6.62 9 8.41 10 7.25 12 7.45 4 3.25 35 6.62 21 7.72 14 5.45 35 6.62 0 0.00 4 2.37 7 6.93 8 9.88 5 11.90 6 9.84 5 25.00 35 6.62

4 2.22 18 10.23 32 18.50 54 10.21 6 5.61 24 17.39 17 10.56 7 5.69 54 10.21 25 9.19 29 11.28 54 10.21 0 0.00 18 10.65 6 5.94 10 12.35 8 19.05 7 11.48 5 25.00 54 10.21

12 6.67 1 0.57 15 8.67 28 5.29 6 5.61 8 5.80 12 7.45 2 1.63 28 5.29 13 4.78 15 5.84 28 5.29 1 1.82 3 1.78 7 6.93 7 8.64 2 4.76 5 8.20 3 15.00 28 5.29

42 23.33 88 50.00 88 50.87 218 41.21 40 37.38 43 31.16 61 37.89 74 60.16 218 41.21 117 43.01 101 39.30 218 41.21 44 80.00 84 49.70 42 41.58 18 22.22 8 19.05 19 31.15 3 15.00 218 41.21

180 100.00 176 100.00 173 100.00 529 100.00 107 100.00 138 100.00 161 100.00 123 100.00 529 100.00 272 100.00 257 100.00 529 100.00 55 100.00 169 100.00 101 100.00 81 100.00 42 100.00 61 100.00 20 100.00 529 100.00

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi

18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

Chưa từng được truyền thông

Total

Đại học/Sau đại 

học
TotalTiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Trung cấp/Cao 

đẳng

b6. Ông/bà đã từng được truyền thông về mô hình phát triển bền 

vững, thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL nào dưới đây?

Mô hình hệ thống thâm canh lúa cải tiến

Mô hình lâm nghiệp kết hợp thủy sản

Mô hình trồng trọt kết hợp thủy sản

Mô hình bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi 

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ven biển

Mô hình đồng quản lý khu bảo tồn

Mô hình cộng đồng lâm thủy sản bền vững

Mô hình trồng, chăm sóc, bảo vệ và quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng 

Giới tính Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total

Mô hình quản lý tài nguyên, phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Không hiểu 1 1.43 7 36.84 0 0.00 8 7.02 3 13.04 4 10.81 0 0.00 1 6.25 8 7.02 2 3.77 6 9.84 8 7.02 0 0.00 6 15.00 1 6.25 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 7.02

Hiểu một chút 61 87.14 10 52.63 19 76.00 90 78.95 16 69.57 29 78.38 33 86.84 12 75.00 90 78.95 44 83.02 46 75.41 90 78.95 6 100.00 33 82.50 13 81.25 14 70.00 9 81.82 10 66.67 5 83.33 90 78.95

Hiểu rõ 8 11.43 2 10.53 6 24.00 16 14.04 4 17.39 4 10.81 5 13.16 3 18.75 16 14.04 7 13.21 9 14.75 16 14.04 0 0.00 1 2.50 2 12.50 5 25.00 2 18.18 5 33.33 1 16.67 16 14.04

Vận dụng vào thực tế 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Total 70 100.00 19 100.00 25 100.00 114 100.00 23 100.00 37 100.00 38 100.00 16 100.00 114 100.00 53 100.00 61 100.00 114 100.00 6 100.00 40 100.00 16 100.00 20 100.00 11 100.00 15 100.00 6 100.00 114 100.00

Không hiểu 0 0.00 1 2.86 0 0.00 1 1.04 0 0.00 0 0.00 1 3.13 0 0.00 1 1.04 0 0.00 1 2.00 1 1.04 0 0.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.04

Hiểu một chút 34 73.91 27 77.14 7 46.67 68 70.83 12 66.67 23 74.19 22 68.75 11 73.33 68 70.83 30 65.22 38 76.00 68 70.83 2 100.00 16 69.57 14 70.00 18 66.67 5 62.50 7 87.50 6 75.00 68 70.83

Hiểu rõ 10 21.74 7 20.00 8 53.33 25 26.04 5 27.78 7 22.58 9 28.13 4 26.67 25 26.04 15 32.61 10 20.00 25 26.04 0 0.00 7 30.43 5 25.00 8 29.63 3 37.50 1 12.50 1 12.50 25 26.04

Vận dụng vào thực tế 2 4.35 0 0.00 0 0.00 2 2.08 1 5.56 1 3.23 0 0.00 0 0.00 2 2.08 1 2.17 1 2.00 2 2.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 0 0.00 0 0.00 1 12.50 2 2.08

Total 46 100.00 35 100.00 15 100.00 96 100.00 18 100.00 31 100.00 32 100.00 15 100.00 96 100.00 46 100.00 50 100.00 96 100.00 2 100.00 23 100.00 20 100.00 27 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 96 100.00

Không hiểu 0 0.00 1 2.70 2 5.71 3 3.70 0 0.00 2 6.67 1 3.57 0 0.00 3 3.70 0 0.00 3 6.82 3 3.70 0 0.00 1 5.56 2 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.70

Hiểu một chút 6 66.67 30 81.08 20 57.14 56 69.14 10 76.92 19 63.33 18 64.29 9 90.00 56 69.14 24 64.86 32 72.73 56 69.14 0 0.00 17 94.44 8 57.14 9 60.00 6 40.00 9 81.82 7 87.50 56 69.14

Hiểu rõ 2 22.22 6 16.22 12 34.29 20 24.69 3 23.08 8 26.67 8 28.57 1 10.00 20 24.69 11 29.73 9 20.45 20 24.69 0 0.00 0 0.00 4 28.57 6 40.00 8 53.33 2 18.18 0 0.00 20 24.69

Vận dụng vào thực tế 1 11.11 0 0.00 1 2.86 2 2.47 0 0.00 1 3.33 1 3.57 0 0.00 2 2.47 2 5.41 0 0.00 2 2.47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.67 0 0.00 1 12.50 2 2.47

Total 9 100.00 37 100.00 35 100.00 81 100.00 13 100.00 30 100.00 28 100.00 10 100.00 81 100.00 37 100.00 44 100.00 81 100.00 0 0.00 18 100.00 14 100.00 15 100.00 15 100.00 11 100.00 8 100.00 81 100.00

Không hiểu 0 0.00 0 0.00 2 6.06 2 1.64 0 0.00 2 4.55 0 0.00 0 0.00 2 1.64 0 0.00 2 3.64 2 1.64 0 0.00 1 2.94 1 5.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.64

Hiểu một chút 21 72.41 45 75.00 20 60.61 86 70.49 15 71.43 33 75.00 23 65.71 15 68.18 86 70.49 46 68.66 40 72.73 86 70.49 2 100.00 25 73.53 12 66.67 18 72.00 11 61.11 11 68.75 7 77.78 86 70.49

Hiểu rõ 7 24.14 15 25.00 11 33.33 33 27.05 6 28.57 8 18.18 12 34.29 7 31.82 33 27.05 20 29.85 13 23.64 33 27.05 0 0.00 8 23.53 5 27.78 7 28.00 7 38.89 5 31.25 1 11.11 33 27.05

Vận dụng vào thực tế 1 3.45 0 0.00 0 0.00 1 0.82 0 0.00 1 2.27 0 0.00 0 0.00 1 0.82 1 1.49 0 0.00 1 0.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 1 0.82

Total 29 100.00 60 100.00 33 100.00 122 100.00 21 100.00 44 100.00 35 100.00 22 100.00 122 100.00 67 100.00 55 100.00 122 100.00 2 100.00 34 100.00 18 100.00 25 100.00 18 100.00 16 100.00 9 100.00 122 100.00

Không hiểu 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Hiểu một chút 8 44.44 5 100.00 5 83.33 18 62.07 5 62.50 5 71.43 7 77.78 1 20.00 18 62.07 15 75.00 3 33.33 18 62.07 0 0.00 3 100.00 3 42.86 3 60.00 2 50.00 2 40.00 5 100.00 18 62.07

Hiểu rõ 10 55.56 0 0.00 1 16.67 11 37.93 3 37.50 2 28.57 2 22.22 4 80.00 11 37.93 5 25.00 6 66.67 11 37.93 0 0.00 0 0.00 4 57.14 2 40.00 2 50.00 3 60.00 0 0.00 11 37.93

Vận dụng vào thực tế 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Total 18 100.00 5 100.00 6 100.00 29 100.00 8 100.00 7 100.00 9 100.00 5 100.00 29 100.00 20 100.00 9 100.00 29 100.00 0 0.00 3 100.00 7 100.00 5 100.00 4 100.00 5 100.00 5 100.00 29 100.00

Không hiểu 0 0.00 0 0.00 1 12.50 1 1.79 1 6.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.79 1 3.03 0 0.00 1 1.79 0 0.00 1 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.79

Hiểu một chút 18 51.43 12 92.31 6 75.00 36 64.29 11 73.33 8 57.14 10 55.56 7 77.78 36 64.29 21 63.64 15 65.22 36 64.29 1 100.00 4 57.14 8 61.54 6 54.55 5 83.33 9 69.23 3 60.00 36 64.29

Hiểu rõ 17 48.57 0 0.00 1 12.50 18 32.14 3 20.00 5 35.71 8 44.44 2 22.22 18 32.14 10 30.30 8 34.78 18 32.14 0 0.00 2 28.57 5 38.46 5 45.45 1 16.67 4 30.77 1 20.00 18 32.14

Vận dụng vào thực tế 0 0.00 1 7.69 0 0.00 1 1.79 0 0.00 1 7.14 0 0.00 0 0.00 1 1.79 1 3.03 0 0.00 1 1.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 1 1.79

Total 35 100.00 13 100.00 8 100.00 56 100.00 15 100.00 14 100.00 18 100.00 9 100.00 56 100.00 33 100.00 23 100.00 56 100.00 1 100.00 7 100.00 13 100.00 11 100.00 6 100.00 13 100.00 5 100.00 56 100.00

Không hiểu 0 0.00 2 28.57 0 0.00 2 5.71 1 11.11 0 0.00 1 8.33 0 0.00 2 5.71 2 9.52 0 0.00 2 5.71 0 0.00 0 0.00 2 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.71

Hiểu một chút 5 23.81 5 71.43 6 85.71 16 45.71 4 44.44 6 60.00 5 41.67 1 25.00 16 45.71 9 42.86 7 50.00 16 45.71 0 0.00 3 75.00 2 28.57 4 50.00 1 20.00 3 50.00 3 60.00 16 45.71

Hiểu rõ 16 76.19 0 0.00 1 14.29 17 48.57 4 44.44 4 40.00 6 50.00 3 75.00 17 48.57 10 47.62 7 50.00 17 48.57 0 0.00 1 25.00 3 42.86 4 50.00 4 80.00 3 50.00 2 40.00 17 48.57

Vận dụng vào thực tế 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Total 21 100.00 7 100.00 7 100.00 35 100.00 9 100.00 10 100.00 12 100.00 4 100.00 35 100.00 21 100.00 14 100.00 35 100.00 0 0.00 4 100.00 7 100.00 8 100.00 5 100.00 6 100.00 5 100.00 35 100.00

Không hiểu 0 0.00 2 11.11 2 6.25 4 7.41 1 16.67 0 0.00 2 11.76 1 14.29 4 7.41 2 8.00 2 6.90 4 7.41 0 0.00 2 11.11 0 0.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 7.41

Hiểu một chút 2 50.00 12 66.67 14 43.75 28 51.85 4 66.67 14 58.33 7 41.18 3 42.86 28 51.85 10 40.00 18 62.07 28 51.85 0 0.00 13 72.22 4 66.67 4 40.00 2 25.00 2 28.57 3 60.00 28 51.85

Hiểu rõ 1 25.00 4 22.22 15 46.88 20 37.04 1 16.67 8 33.33 8 47.06 3 42.86 20 37.04 11 44.00 9 31.03 20 37.04 0 0.00 3 16.67 2 33.33 4 40.00 6 75.00 5 71.43 0 0.00 20 37.04

Vận dụng vào thực tế 1 25.00 0 0.00 1 3.13 2 3.70 0 0.00 2 8.33 0 0.00 0 0.00 2 3.70 2 8.00 0 0.00 2 3.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 2 3.70

Total 4 100.00 18 100.00 32 100.00 54 100.00 6 100.00 24 100.00 17 100.00 7 100.00 54 100.00 25 100.00 29 100.00 54 100.00 0 0.00 18 100.00 6 100.00 10 100.00 8 100.00 7 100.00 5 100.00 54 100.00

Không hiểu 0 0.00 0 0.00 1 6.67 1 3.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 3.57 1 7.69 0 0.00 1 3.57 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.57

Hiểu một chút 10 83.33 1 100.00 7 46.67 18 64.29 4 66.67 5 62.50 9 75.00 0 0.00 18 64.29 6 46.15 12 80.00 18 64.29 0 0.00 3 100.00 5 71.43 4 57.14 0 0.00 3 60.00 3 100.00 18 64.29

Hiểu rõ 2 16.67 0 0.00 7 46.67 9 32.14 2 33.33 3 37.50 3 25.00 1 50.00 9 32.14 6 46.15 3 20.00 9 32.14 0 0.00 0 0.00 2 28.57 3 42.86 2 100.00 2 40.00 0 0.00 9 32.14

Vận dụng vào thực tế 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Total 12 100.00 1 100.00 15 100.00 28 100.00 6 100.00 8 100.00 12 100.00 2 100.00 28 100.00 13 100.00 15 100.00 28 100.00 1 100.00 3 100.00 7 100.00 7 100.00 2 100.00 5 100.00 3 100.00 28 100.00

Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam Nữ Total

Địa bàn cư trú?

Mô hình lâm nghiệp kết hợp 

thủy sản

Mô hình trồng trọt kết hợp thủy 

sản

Mô hình bảo vệ tổng hợp vùng 

ven biển và rừng ngập mặn 

nhằm thích nghi với BĐKH

Mô hình du lịch sinh thái cộng 

đồng ven biển

Mô hình đồng quản lý khu bảo 

tồn

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Mô hình quản lý tài nguyên, 

phát triển sinh kế thích ứng với 

biến đổi khí hậu

Mô hình hệ thống thâm canh 

lúa cải tiến

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

b7. Ông/bà NHẬN THỨC về truyền thông mô hình phát triển bền 

vững, thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL như thế nào?

Mô hình cộng đồng lâm thủy 

sản bền vững

Mô hình trồng, chăm sóc, bảo 

vệ và quản lý rừng ngập mặn 

dựa vào cộng đồng
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N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Không có cơ hội 1 0.72 2 2.27 4 4.71 7 2.25 0 0.00 1 1.05 2 2.00 4 8.16 7 2.25 2 1.29 5 3.21 7 2.25 1 9.09 3 3.53 2 3.39 0 0.00 0 0.00 1 2.38 0 0.00 7 2.25

Ít có cơ hội 18 13.04 11 12.50 23 27.06 52 16.72 11 16.42 18 18.95 14 14.00 9 18.37 52 16.72 21 13.55 31 19.87 52 16.72 6 54.55 23 27.06 9 15.25 6 9.52 1 2.94 2 4.76 5 29.41 52 16.72

Có cơ hội 87 63.04 59 67.05 48 56.47 194 62.38 46 68.66 60 63.16 64 64.00 24 48.98 194 62.38 96 61.94 98 62.82 194 62.38 3 27.27 51 60.00 36 61.02 43 68.25 21 61.76 32 76.19 8 47.06 194 62.38

Có rất nhiều cơ hội 32 23.19 16 18.18 10 11.76 58 18.65 10 14.93 16 16.84 20 20.00 12 24.49 58 18.65 36 23.23 22 14.10 58 18.65 1 9.09 8 9.41 12 20.34 14 22.22 12 35.29 7 16.67 4 23.53 58 18.65

Không có cơ hội 5 3.62 2 2.27 1 1.18 8 2.57 0 0.00 4 4.21 2 2.00 2 4.08 8 2.57 1 0.65 7 4.49 8 2.57 1 9.09 3 3.53 3 5.08 0 0.00 1 2.94 0 0.00 0 0.00 8 2.57

Ít có cơ hội 41 29.71 26 29.55 35 41.18 102 32.80 30 44.78 24 25.26 28 28.00 20 40.82 102 32.80 52 33.55 50 32.05 102 32.80 7 63.64 42 49.41 18 30.51 15 23.81 8 23.53 7 16.67 5 29.41 102 32.80

Có cơ hội 75 54.35 48 54.55 39 45.88 162 52.09 29 43.28 55 57.89 55 55.00 23 46.94 162 52.09 80 51.61 82 52.56 162 52.09 3 27.27 34 40.00 34 57.63 39 61.90 16 47.06 28 66.67 8 47.06 162 52.09

Có rất nhiều cơ hội 17 12.32 12 13.64 10 11.76 39 12.54 8 11.94 12 12.63 15 15.00 4 8.16 39 12.54 22 14.19 17 10.90 39 12.54 0 0.00 6 7.06 4 6.78 9 14.29 9 26.47 7 16.67 4 23.53 39 12.54

Không có cơ hội 16 11.59 2 2.27 3 3.53 21 6.75 5 7.46 5 5.26 7 7.00 4 8.16 21 6.75 7 4.52 14 8.97 21 6.75 2 18.18 9 10.59 4 6.78 3 4.76 1 2.94 2 4.76 0 0.00 21 6.75

Ít có cơ hội 67 48.55 22 25.00 23 27.06 112 36.01 26 38.81 31 32.63 38 38.00 17 34.69 112 36.01 54 34.84 58 37.18 112 36.01 6 54.55 37 43.53 20 33.90 25 39.68 6 17.65 12 28.57 6 35.29 112 36.01

Có cơ hội 51 36.96 59 67.05 52 61.18 162 52.09 32 47.76 53 55.79 51 51.00 26 53.06 162 52.09 85 54.84 77 49.36 162 52.09 3 27.27 38 44.71 34 57.63 31 49.21 22 64.71 26 61.90 8 47.06 162 52.09

Có rất nhiều cơ hội 4 2.90 5 5.68 7 8.24 16 5.14 4 5.97 6 6.32 4 4.00 2 4.08 16 5.14 9 5.81 7 4.49 16 5.14 0 0.00 1 1.18 1 1.69 4 6.35 5 14.71 2 4.76 3 17.65 16 5.14

Không có cơ hội 19 13.77 19 21.59 4 4.71 42 13.50 8 11.94 15 15.79 10 10.00 9 18.37 42 13.50 12 7.74 30 19.23 42 13.50 2 18.18 13 15.29 15 25.42 5 7.94 5 14.71 1 2.38 1 5.88 42 13.50

Ít có cơ hội 40 28.99 19 21.59 34 40.00 93 29.90 27 40.30 22 23.16 29 29.00 15 30.61 93 29.90 50 32.26 43 27.56 93 29.90 7 63.64 32 37.65 15 25.42 18 28.57 7 20.59 10 23.81 4 23.53 93 29.90

Có cơ hội 68 49.28 41 46.59 39 45.88 148 47.59 27 40.30 47 49.47 51 51.00 23 46.94 148 47.59 77 49.68 71 45.51 148 47.59 2 18.18 32 37.65 26 44.07 36 57.14 16 47.06 27 64.29 9 52.94 148 47.59

Có rất nhiều cơ hội 11 7.97 9 10.23 8 9.41 28 9.00 5 7.46 11 11.58 10 10.00 2 4.08 28 9.00 16 10.32 12 7.69 28 9.00 0 0.00 8 9.41 3 5.08 4 6.35 6 17.65 4 9.52 3 17.65 28 9.00

Không có cơ hội 13 9.42 3 3.41 3 3.53 19 6.11 2 2.99 4 4.21 7 7.00 6 12.24 19 6.11 8 5.16 11 7.05 19 6.11 1 9.09 7 8.24 5 8.47 1 1.59 2 5.88 2 4.76 1 5.88 19 6.11

Ít có cơ hội 45 32.61 27 30.68 27 31.76 99 31.83 22 32.84 29 30.53 31 31.00 17 34.69 99 31.83 46 29.68 53 33.97 99 31.83 6 54.55 36 42.35 19 32.20 20 31.75 7 20.59 6 14.29 5 29.41 99 31.83

Có cơ hội 68 49.28 52 59.09 49 57.65 169 54.34 37 55.22 55 57.89 54 54.00 23 46.94 169 54.34 89 57.42 80 51.28 169 54.34 3 27.27 37 43.53 32 54.24 38 60.32 21 61.76 30 71.43 8 47.06 169 54.34

Có rất nhiều cơ hội 12 8.70 6 6.82 6 7.06 24 7.72 6 8.96 7 7.37 8 8.00 3 6.12 24 7.72 12 7.74 12 7.69 24 7.72 1 9.09 5 5.88 3 5.08 4 6.35 4 11.76 4 9.52 3 17.65 24 7.72

Không có cơ hội 11 7.97 16 18.18 2 2.35 29 9.32 5 7.46 8 8.42 9 9.00 7 14.29 29 9.32 14 9.03 15 9.62 29 9.32 2 18.18 13 15.29 5 8.47 6 9.52 2 5.88 1 2.38 0 0.00 29 9.32

Ít có cơ hội 19 13.77 19 21.59 18 21.18 56 18.01 9 13.43 20 21.05 17 17.00 10 20.41 56 18.01 27 17.42 29 18.59 56 18.01 5 45.45 19 22.35 11 18.64 11 17.46 1 2.94 3 7.14 6 35.29 56 18.01

Có cơ hội 44 31.88 36 40.91 47 55.29 127 40.84 32 47.76 37 38.95 36 36.00 22 44.90 127 40.84 65 41.94 62 39.74 127 40.84 4 36.36 31 36.47 27 45.76 22 34.92 15 44.12 23 54.76 5 29.41 127 40.84

Có rất nhiều cơ hội 64 46.38 17 19.32 18 21.18 99 31.83 21 31.34 30 31.58 38 38.00 10 20.41 99 31.83 49 31.61 50 32.05 99 31.83 0 0.00 22 25.88 16 27.12 24 38.10 16 47.06 15 35.71 6 35.29 99 31.83

138 100.00 88 100.00 85 100.00 311 100.00 67 100.00 95 100.00 100 100.00 49 100.00 311 100.00 155 100.00 156 100.00 311 100.00 11 100.00 85 100.00 59 100.00 63 100.00 34 100.00 42 100.00 17 100.00 311 100.00

Nam Nữ Total

Địa bàn cư trú?

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Cơ hội chuyển đổi mô hình sản 

xuât

Cơ hội tổ chức, sắp xếp lại 

không gian phát triển vùng theo 

hướng hiệu quả, bền

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

b8. Theo Ông/bà tiếp nhận được những cơ hội nào sau khi vận dụng 

các mô hình phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL?

Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total

Cơ hội coi nước, đất và đa 

dạng sinh học là 3 trụ cột chính 

để phân vùng hợp lý

Cơ hội coi kinh tế biển là động 

lực quan trọng cho sự phát 

triển bền vững

Cơ hội biến sản xuất nông 

nghiệp độc canh thành khu 

nông nghiệp công nghệ cao

Total

Cơ hội phát triển du lịch bền 

vững

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

114 63.33 48 27.27 124 71.68 286 54.06 34 31.78 82 59.42 98 60.87 72 58.54 286 54.06 151 55.51 135 52.53 286 54.06 34 61.82 98 57.99 41 40.59 43 53.09 23 54.76 30 49.18 17 85.00 286 54.06

78 43.33 59 33.52 123 71.10 260 49.15 36 33.64 69 50.00 89 55.28 66 53.66 260 49.15 141 51.84 119 46.30 260 49.15 40 72.73 95 56.21 42 41.58 29 35.80 21 50.00 26 42.62 7 35.00 260 49.15

3 1.67 20 11.36 1 0.58 24 4.54 6 5.61 6 4.35 6 3.73 6 4.88 24 4.54 16 5.88 8 3.11 24 4.54 0 0.00 3 1.78 2 1.98 7 8.64 4 9.52 7 11.48 1 5.00 24 4.54

80 44.44 36 20.45 54 31.21 170 32.14 66 61.68 52 37.68 39 24.22 13 10.57 170 32.14 99 36.40 71 27.63 170 32.14 1 1.82 45 26.63 28 27.72 41 50.62 20 47.62 25 40.98 10 50.00 170 32.14

104 57.78 27 15.34 69 39.88 200 37.81 73 68.22 70 50.72 44 27.33 13 10.57 200 37.81 112 41.18 88 34.24 200 37.81 1 1.82 64 37.87 36 35.64 48 59.26 13 30.95 26 42.62 12 60.00 200 37.81

77 42.78 73 41.48 71 41.04 221 41.78 28 26.17 63 45.65 77 47.83 53 43.09 221 41.78 107 39.34 114 44.36 221 41.78 20 36.36 80 47.34 40 39.60 26 32.10 18 42.86 27 44.26 10 50.00 221 41.78

12 6.67 47 26.70 11 6.36 70 13.23 10 9.35 22 15.94 26 16.15 12 9.76 70 13.23 36 13.24 34 13.23 70 13.23 1 1.82 15 8.88 13 12.87 7 8.64 10 23.81 14 22.95 10 50.00 70 13.23

89 49.44 68 38.64 138 79.77 295 55.77 57 53.27 76 55.07 88 54.66 74 60.16 295 55.77 156 57.35 139 54.09 295 55.77 44 80.00 107 63.31 54 53.47 34 41.98 23 54.76 27 44.26 6 30.00 295 55.77

1 0.56 6 3.41 0 0.00 7 1.32 3 2.80 3 2.17 1 0.62 0 0.00 7 1.32 2 0.74 5 1.95 7 1.32 0 0.00 0 0.00 1 0.99 2 2.47 1 2.38 2 3.28 1 5.00 7 1.32

0 0.00 63 35.80 1 0.58 64 12.10 10 9.35 14 10.14 19 11.80 21 17.07 64 12.10 32 11.76 32 12.45 64 12.10 4 7.27 15 8.88 20 19.80 10 12.35 5 11.90 10 16.39 0 0.00 64 12.10

180 100.00 176 100.00 173 100.00 529 100.00 107 100.00 138 100.00 161 100.00 123 100.00 529 100.00 272 100.00 257 100.00 529 100.00 55 100.00 169 100.00 101 100.00 81 100.00 42 100.00 61 100.00 20 100.00 529 100.00

Total Nam Nữ Học nghề/Sơ cấp

Đài phát thanh

Truyền hình

Trung học phổ 

thông

Total

Khác

Trường học

Từ bạn bè, người thân

Các buổi tập huấn, hội thảo, dự án cộng đồng

Từ cán bộ địa phương (cán bộ xã, thôn, hội nông dân…)

Mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok...)

Internet (báo điện tử, YouTube, website...)

Báo in, tạp chí

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+
Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
TotalTotal

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

b9. Nguồn thông tin nào giúp ông/bà biết đến vấn đề liên quan đến 

biến đổi khí hậu kể trên?

Địa bàn cư trú Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

25 21.93 12 25.00 10 8.06 47 16.43 5 14.71 13 15.85 21 21.43 8 11.11 47 16.43 22 14.57 25 18.52 47 16.43 0 0.00 5 5.10 4 9.76 13 30.23 6 26.09 10 33.33 9 52.94 47 16.43

82 71.93 27 56.25 72 58.06 181 63.29 23 67.65 52 63.41 59 60.20 47 65.28 181 63.29 92 60.93 89 65.93 181 63.29 21 61.76 69 70.41 31 75.61 22 51.16 15 65.22 18 60.00 5 29.41 181 63.29

7 6.14 8 16.67 20 16.13 35 12.24 1 2.94 12 14.63 11 11.22 11 15.28 35 12.24 24 15.89 11 8.15 35 12.24 6 17.65 11 11.22 6 14.63 8 18.60 2 8.70 2 6.67 0 0.00 35 12.24

0 0.00 0 0.00 20 16.13 20 6.99 4 11.76 4 4.88 6 6.12 6 8.33 20 6.99 10 6.62 10 7.41 20 6.99 6 17.65 13 13.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 20 6.99

0 0.00 1 2.08 1 0.81 2 0.70 1 2.94 0 0.00 1 1.02 0 0.00 2 0.70 2 1.32 0 0.00 2 0.70 1 2.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 2 0.70

0 0.00 0 0.00 1 0.81 1 0.35 0 0.00 1 1.22 0 0.00 0 0.00 1 0.35 1 0.66 0 0.00 1 0.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 1 0.35

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

25-34 35-49 50+ Total Nam Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 TotalTrung học cơ sở
Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học

b10. Trong các kênh truyền hình sau, ông/bà hay theo dõi thông tin về 

biến đổi khí hậu qua kênh nào NHẤT?

Total

Kênh khác

Truyền hình internet/cáp quốc tế

Truyền hình địa phương

HTV

VTV Cần Thơ

VTV1

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

47 41.23 5 10.42 7 5.65 59 20.63 4 11.76 12 14.63 28 28.57 15 20.83 59 20.63 37 24.50 22 16.30 59 20.63 9 26.47 20 20.41 8 19.51 7 16.28 6 26.09 8 26.67 1 5.88 59 20.63

62 54.39 38 79.17 81 65.32 181 63.29 26 76.47 63 76.83 53 54.08 39 54.17 181 63.29 94 62.25 87 64.44 181 63.29 9 26.47 58 59.18 29 70.73 34 79.07 16 69.57 20 66.67 15 88.24 181 63.29

5 4.39 5 10.42 35 28.23 45 15.73 4 11.76 7 8.54 16 16.33 18 25.00 45 15.73 19 12.58 26 19.26 45 15.73 15 44.12 20 20.41 4 9.76 2 4.65 1 4.35 2 6.67 1 5.88 45 15.73

0 0.00 0 0.00 1 0.81 1 0.35 0 0.00 0 0.00 1 1.02 0 0.00 1 0.35 1 0.66 0 0.00 1 0.35 1 2.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.35

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

Không biết Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ 

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam Nữ Total TotalHọc nghề/Sơ cấp Trung cấp/Cao Đại học/Sau đại 
B11. Ông/bà có thường xuyên thấy chương trình về BĐKH trên 

truyền hình không?

Total

Không thấy bao giờ

Hiếm khi

Thỉnh thoảng

Rất thường xuyên
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N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

10 8.77 8 16.67 1 0.81 19 6.64 2 5.88 2 2.44 5 5.10 10 13.89 19 6.64 7 4.64 12 8.89 19 6.64 1 2.94 9 9.18 3 7.32 4 9.30 0 0.00 1 3.33 1 5.88 19 6.64

37 32.46 15 31.25 65 52.42 117 40.91 21 61.76 31 37.80 41 41.84 24 33.33 117 40.91 64 42.38 53 39.26 117 40.91 8 23.53 44 44.90 16 39.02 19 44.19 11 47.83 12 40.00 7 41.18 117 40.91

28 24.56 11 22.92 2 1.61 41 14.34 3 8.82 14 17.07 18 18.37 6 8.33 41 14.34 24 15.89 17 12.59 41 14.34 2 5.88 11 11.22 9 21.95 8 18.60 5 21.74 4 13.33 2 11.76 41 14.34

7 6.14 0 0.00 8 6.45 15 5.24 2 5.88 9 10.98 3 3.06 1 1.39 15 5.24 7 4.64 8 5.93 15 5.24 0 0.00 4 4.08 3 7.32 2 4.65 4 17.39 2 6.67 0 0.00 15 5.24

0 0.00 1 2.08 6 4.84 7 2.45 0 0.00 2 2.44 5 5.10 0 0.00 7 2.45 5 3.31 2 1.48 7 2.45 0 0.00 0 0.00 1 2.44 1 2.33 1 4.35 3 10.00 1 5.88 7 2.45

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

30 26.32 12 25.00 27 21.77 69 24.13 3 8.82 22 26.83 21 21.43 23 31.94 69 24.13 34 22.52 35 25.93 69 24.13 14 41.18 24 24.49 8 19.51 8 18.60 2 8.70 7 23.33 6 35.29 69 24.13

1 0.88 0 0.00 13 10.48 14 4.90 2 5.88 1 1.22 4 4.08 7 9.72 14 4.90 6 3.97 8 5.93 14 4.90 8 23.53 6 6.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 4.90

1 0.88 1 2.08 2 1.61 4 1.40 1 2.94 1 1.22 1 1.02 1 1.39 4 1.40 4 2.65 0 0.00 4 1.40 1 2.94 0 0.00 1 2.44 1 2.33 0 0.00 1 3.33 0 0.00 4 1.40

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

Total Không biết Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ 

Có thể phân tích được nội dung chương trình

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn

Có thể áp dụng vào thực tế

Hiểu nội dung chương trình

Ghi nhớ được thông tin

Học nghề/Sơ cấp Trung cấp/Cao Đại học/Sau đại Total
b12. Ông/bà cho biết mức độ nhận thức của bản thân đối với nội dung 

về biến đổi khí hậu khi xem chương trình truyền hình?
35-49 50+ Total Nam NữCần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34

Total

Không quan tâm đến các nội dung này

Không hiểu gì

Chỉ hiểu một phần

Có thể đưa ra ý tưởng hoặc giải pháp mới

Có thể đánh giá được nội dung chương trình

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Muốn biết thông tin thời tiết để phòng tránh 39 34.21 13 27.08 11 8.87 63 22.03 5 14.71 22 26.83 20 20.41 16 22.22 63 22.03 27 17.88 36 26.67 63 22.03 3 8.82 17 17.35 11 26.83 10 23.26 6 26.09 7 23.33 9 52.94 63 22.03

Ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất 30 26.32 22 45.83 72 58.06 124 43.36 21 61.76 37 45.12 46 46.94 20 27.78 124 43.36 66 43.71 58 42.96 124 43.36 4 11.76 44 44.90 17 41.46 24 55.81 14 60.87 17 56.67 4 23.53 124 43.36

Thông tin gần gũi, dễ hiểu 7 6.14 2 4.17 2 1.61 11 3.85 0 0.00 2 2.44 6 6.12 3 4.17 11 3.85 6 3.97 5 3.70 11 3.85 2 5.88 4 4.08 2 4.88 1 2.33 1 4.35 0 0.00 1 5.88 11 3.85

Được người khác giới thiệu, khuyên xem 12 10.53 3 6.25 4 3.23 19 6.64 1 2.94 5 6.10 7 7.14 6 8.33 19 6.64 15 9.93 4 2.96 19 6.64 6 17.65 5 5.10 4 9.76 2 4.65 0 0.00 2 6.67 0 0.00 19 6.64

Không cố ý xem, tình cờ gặp 24 21.05 8 16.67 35 28.23 67 23.43 7 20.59 16 19.51 17 17.35 27 37.50 67 23.43 35 23.18 32 23.70 67 23.43 19 55.88 26 26.53 7 17.07 6 13.95 2 8.70 4 13.33 3 17.65 67 23.43

Lý do khác 2 1.75 0 0.00 0 0.00 2 0.70 0 0.00 0 0.00 2 2.04 0 0.00 2 0.70 2 1.32 0 0.00 2 0.70 0 0.00 2 2.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.70

Total 114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

Lý do CHÍNH vì sao ông/bà 

lại theo dõi nội dung về biến 

đổi khí hậu trên truyền

Không biết Tiểu họcCà Mau 35-49 50+ Total Nam Nữb13. Lý do CHÍNH vì sao ông/bà lại theo dõi nội dung về biến đổi khí hậu trên truyền hình?

Nhóm tuổi Giới tính

Total

Địa bàn cư trú? Trình độ học vấn

TotalTrung học cơ sở Trung học phổ Học nghề/Sơ cấp Trung cấp/Cao Đại học/Sau đại Cần Thơ Hậu Giang Total 18-24 25-34

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam Nữ
C. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI THÔNG ĐIỆP KHÍ HẬU TRÊN TRUYỀN 

HÌNH

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính?

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
TotalTotal

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

46 40.35 6 12.50 27 21.77 79 27.62 4 11.76 24 29.27 31 31.63 20 27.78 79 27.62 39 25.83 40 29.63 79 27.62 8 23.53 22 22.45 10 24.39 16 37.21 7 30.43 9 30.00 7 41.18 79 27.62

54 47.37 31 64.58 65 52.42 150 52.45 20 58.82 47 57.32 53 54.08 30 41.67 150 52.45 87 57.62 63 46.67 150 52.45 9 26.47 56 57.14 23 56.10 20 46.51 14 60.87 20 66.67 8 47.06 150 52.45

12 10.53 3 6.25 18 14.52 33 11.54 4 11.76 7 8.54 8 8.16 14 19.44 33 11.54 13 8.61 20 14.81 33 11.54 12 35.29 13 13.27 4 9.76 2 4.65 1 4.35 0 0.00 1 5.88 33 11.54

0 0.00 6 12.50 2 1.61 8 2.80 2 5.88 3 3.66 1 1.02 2 2.78 8 2.80 6 3.97 2 1.48 8 2.80 0 0.00 1 1.02 2 4.88 3 6.98 1 4.35 0 0.00 1 5.88 8 2.80

1 0.88 0 0.00 6 4.84 7 2.45 2 5.88 0 0.00 3 3.06 2 2.78 7 2.45 2 1.32 5 3.70 7 2.45 4 11.76 2 2.04 0 0.00 1 2.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 2.45

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

1 0.88 2 4.17 6 4.84 9 3.15 2 5.88 1 1.22 2 2.04 4 5.56 9 3.15 4 2.65 5 3.70 9 3.15 1 2.94 4 4.08 2 4.88 1 2.33 0 0.00 1 3.33 0 0.00 9 3.15

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

TotalTotal Nam Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học

Bản tin thời sự

Phóng sự nông nghiệp

Phim tài liệu

Tọa đàm khoa học

Trò chơi truyền hình

Khác

Trung học cơ sở
Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấpCà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+

c1. Chương trình nào dưới dây khiến ông bà cảm thấy dễ tiếp nhận 

thông tin nhất?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang
Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học

Không rõ/Không có chương trình nào

Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

24 21.05 11 22.92 11 8.87 46 16.08 3 8.82 16 19.51 23 23.47 4 5.56 46 16.08 23 15.23 23 17.04 46 16.08 0 0.00 14 14.29 9 21.95 4 9.30 7 30.43 9 30.00 3 17.65 46 16.08

86 75.44 33 68.75 102 82.26 221 77.27 28 82.35 63 76.83 71 72.45 59 81.94 221 77.27 119 78.81 102 75.56 221 77.27 29 85.29 76 77.55 31 75.61 35 81.40 16 69.57 20 66.67 14 82.35 221 77.27

2 1.75 3 6.25 5 4.03 10 3.50 3 8.82 2 2.44 2 2.04 3 4.17 10 3.50 3 1.99 7 5.19 10 3.50 2 5.88 4 4.08 1 2.44 3 6.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 3.50

2 1.75 1 2.08 6 4.84 9 3.15 0 0.00 1 1.22 2 2.04 6 8.33 9 3.15 6 3.97 3 2.22 9 3.15 3 8.82 4 4.08 0 0.00 1 2.33 0 0.00 1 3.33 0 0.00 9 3.15

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

c2. Ông/bà nhận thấy chất lượng thông tin của các chương trình 

truyền hình về khí hậu hiệu nay thế nào?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính?

Nam Nữ Total

Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total
Đại học/Sau đại 

học
Total

Trung cấp/Cao 

đẳng

Hấp dẫn, dễ hiểu

Bình thường

Nhàm chán, khó hiểu

Không có ý kiến

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

54 47.37 21 43.75 24 19.35 99 34.62 10 29.41 28 34.15 31 31.63 30 41.67 99 34.62 48 31.79 51 37.78 99 34.62 21 61.76 33 33.67 12 29.27 16 37.21 2 8.70 10 33.33 5 29.41 99 34.62

29 25.44 12 25.00 52 41.94 93 32.52 15 44.12 34 41.46 30 30.61 14 19.44 93 32.52 52 34.44 41 30.37 93 32.52 3 8.82 34 34.69 14 34.15 12 27.91 10 43.48 13 43.33 7 41.18 93 32.52

27 23.68 14 29.17 56 45.16 97 33.92 17 50.00 34 41.46 30 30.61 16 22.22 97 33.92 50 33.11 47 34.81 97 33.92 4 11.76 34 34.69 14 34.15 12 27.91 13 56.52 15 50.00 5 29.41 97 33.92

40 35.09 26 54.17 40 32.26 106 37.06 11 32.35 33 40.24 39 39.80 23 31.94 106 37.06 64 42.38 42 31.11 106 37.06 10 29.41 32 32.65 11 26.83 20 46.51 12 52.17 14 46.67 7 41.18 106 37.06

11 9.65 14 29.17 43 34.68 68 23.78 7 20.59 18 21.95 28 28.57 15 20.83 68 23.78 36 23.84 32 23.70 68 23.78 11 32.35 21 21.43 7 17.07 6 13.95 7 30.43 10 33.33 6 35.29 68 23.78

50 43.86 16 33.33 53 42.74 119 41.61 10 29.41 31 37.80 43 43.88 35 48.61 119 41.61 63 41.72 56 41.48 119 41.61 26 76.47 49 50.00 17 41.46 14 32.56 7 30.43 4 13.33 2 11.76 119 41.61

25 21.93 9 18.75 25 20.16 59 20.63 9 26.47 14 17.07 17 17.35 19 26.39 59 20.63 35 23.18 24 17.78 59 20.63 6 17.65 16 16.33 9 21.95 14 32.56 3 13.04 6 20.00 5 29.41 59 20.63

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

c3. Ông/bà gặp khó khăn gì trong quá trình tiếp nhận thông tin về 

BĐKH trên truyền hình?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total Học nghề/Sơ cấp
Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Thông tin quá nhiều, khó theo dõi

Thông tin chỉ đề cập đến biểu hiện của BĐKH

Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam

Thông tin không đề cập đến nguyên nhân và giải pháp phòng chống BĐKH

Thông tin không được cung cấp kịp thời

Thông tin không phù hợp với nhu cầu thông tin

Thông tin khó hiểu, nhiều từ chuyên môn phức tạp

Hình thức truyền tài thông tin đơn điệu, nhàm chán

Total
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N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

38 33.33 15 31.25 24 19.35 77 26.92 4 11.76 20 24.39 28 28.57 25 34.72 77 26.92 44 29.14 33 24.44 77 26.92 12 35.29 25 25.51 12 29.27 9 20.93 7 30.43 9 30.00 3 17.65 77 26.92

73 64.04 31 64.58 97 78.23 201 70.28 29 85.29 59 71.95 69 70.41 44 61.11 201 70.28 103 68.21 98 72.59 201 70.28 22 64.71 70 71.43 26 63.41 34 79.07 16 69.57 20 66.67 13 76.47 201 70.28

0 0.00 0 0.00 1 0.81 1 0.35 0 0.00 1 1.22 0 0.00 0 0.00 1 0.35 0 0.00 1 0.74 1 0.35 0 0.00 0 0.00 1 2.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.35

3 2.63 2 4.17 2 1.61 7 2.45 1 2.94 2 2.44 1 1.02 3 4.17 7 2.45 4 2.65 3 2.22 7 2.45 0 0.00 3 3.06 2 4.88 0 0.00 0 0.00 1 3.33 1 5.88 7 2.45

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

Hậu Giang Cà Mau Total 18-24
Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Rất tin tưởng

Tin tưởng một phần

Không tin tưởng

Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp25-34 35-49 50+ Total Nam Nữ

c4. Ông/bà có tin tưởng vào thông tin về biến đổi khí hậu được phát 

trên truyền hình không?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ

Không biết

Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

16 14.04 12 25.00 1 0.81 29 10.14 3 8.82 9 10.98 10 10.20 7 9.72 29 10.14 14 9.27 15 11.11 29 10.14 0 0.00 11 11.22 5 12.20 6 13.95 4 17.39 3 10.00 0 0.00 29 10.14

89 78.07 33 68.75 106 85.48 228 79.72 29 85.29 64 78.05 80 81.63 55 76.39 228 79.72 123 81.46 105 77.78 228 79.72 31 91.18 72 73.47 33 80.49 33 76.74 19 82.61 25 83.33 15 88.24 228 79.72

5 4.39 2 4.17 13 10.48 20 6.99 2 5.88 6 7.32 8 8.16 4 5.56 20 6.99 9 5.96 11 8.15 20 6.99 2 5.88 11 11.22 1 2.44 4 9.30 0 0.00 1 3.33 1 5.88 20 6.99

4 3.51 1 2.08 4 3.23 9 3.15 0 0.00 3 3.66 0 0.00 6 8.33 9 3.15 5 3.31 4 2.96 9 3.15 1 2.94 4 4.08 2 4.88 0 0.00 0 0.00 1 3.33 1 5.88 9 3.15

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

c5. Theo ông /bà, nội dung truyền hình về biến đổi khí hậu có sát với 

thực tế địa phương không?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính?

Nam Nữ Total

Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total
Đại học/Sau đại 

học
Total

Trung cấp/Cao 

đẳng

Rất sát thực tế

Phần nào sát thực tế

Không sát thực tế

Không biết

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

42 36.84 28 58.33 80 64.52 150 52.45 20 58.82 49 59.76 52 53.06 29 40.28 150 52.45 79 52.32 71 52.59 150 52.45 6 17.65 59 60.20 21 51.22 20 46.51 17 73.91 19 63.33 8 47.06 150 52.45

60 52.63 17 35.42 18 14.52 95 33.22 10 29.41 28 34.15 36 36.73 21 29.17 95 33.22 48 31.79 47 34.81 95 33.22 10 29.41 27 27.55 14 34.15 20 46.51 6 26.09 10 33.33 8 47.06 95 33.22

8 7.02 1 2.08 20 16.13 29 10.14 4 11.76 3 3.66 7 7.14 15 20.83 29 10.14 15 9.93 14 10.37 29 10.14 14 41.18 8 8.16 4 9.76 2 4.65 0 0.00 0 0.00 1 5.88 29 10.14

4 3.51 2 4.17 6 4.84 12 4.20 0 0.00 2 2.44 3 3.06 7 9.72 12 4.20 9 5.96 3 2.22 12 4.20 4 11.76 4 4.08 2 4.88 1 2.33 0 0.00 1 3.33 0 0.00 12 4.20

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

c6. Ông/bà có cảm thấy bản thân cần hành động để thích ứng với biến 

đổi khí hậu sau khi xem chương trình truyền hình không?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total
Đại học/Sau đại 

học
TotalTiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam

Không hành động

Không để ý

Total

Học nghề/Sơ cấp
Trung cấp/Cao 

đẳng

Cần hành động

Không chắc

Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

28 15.56 24 13.64 15 8.67 67 12.67 14 13.08 24 17.39 17 10.56 12 9.76 67 12.67 30 11.03 37 14.40 67 12.67 3 5.45 13 7.69 15 14.85 12 14.81 9 21.43 10 16.39 5 25.00 67 12.67

113 62.78 75 42.61 104 60.12 292 55.20 64 59.81 80 57.97 100 62.11 48 39.02 292 55.20 154 56.62 138 53.70 292 55.20 14 25.45 95 56.21 49 48.51 58 71.60 27 64.29 37 60.66 12 60.00 292 55.20

6 3.33 6 3.41 32 18.50 44 8.32 5 4.67 8 5.80 14 8.70 17 13.82 44 8.32 17 6.25 27 10.51 44 8.32 17 30.91 15 8.88 8 7.92 0 0.00 1 2.38 1 1.64 2 10.00 44 8.32

33 18.33 71 40.34 22 12.72 126 23.82 24 22.43 26 18.84 30 18.63 46 37.40 126 23.82 71 26.10 55 21.40 126 23.82 21 38.18 46 27.22 29 28.71 11 13.58 5 11.90 13 21.31 1 5.00 126 23.82

180 100.00 176 100.00 173 100.00 529 100.00 107 100.00 138 100.00 161 100.00 123 100.00 529 100.00 272 100.00 257 100.00 529 100.00 55 100.00 169 100.00 101 100.00 81 100.00 42 100.00 61 100.00 20 100.00 529 100.00

c7. Ông/bà có tin rằng hành động của mình có thể giúp giảm tác động 

của BĐKH không?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi

Total

Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+

Tin phần nào

Không tin

Không biết

Total

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Rất tin

Nam Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
TotalTotal

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp25-34 35-49 50+ Total Nam NữD. HÀNH VI SAU KHI TIẾP NHẬN THÔNG TIN

Địa bàn cư trú Nhóm tuổi Giới tính Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

57 50.00 28 58.33 57 45.97 142 49.65 15 44.12 48 58.54 47 47.96 32 44.44 142 49.65 77 50.99 65 48.15 142 49.65 13 38.24 52 53.06 21 51.22 21 48.84 14 60.87 14 46.67 7 41.18 142 49.65

25 21.93 26 54.17 34 27.42 85 29.72 13 38.24 22 26.83 28 28.57 22 30.56 85 29.72 45 29.80 40 29.63 85 29.72 8 23.53 26 26.53 11 26.83 14 32.56 7 30.43 11 36.67 8 47.06 85 29.72

21 18.42 29 60.42 30 24.19 80 27.97 7 20.59 30 36.59 28 28.57 15 20.83 80 27.97 41 27.15 39 28.89 80 27.97 2 5.88 27 27.55 15 36.59 12 27.91 7 30.43 11 36.67 6 35.29 80 27.97

53 46.49 34 70.83 14 11.29 101 35.31 12 35.29 33 40.24 36 36.73 20 27.78 101 35.31 47 31.13 54 40.00 101 35.31 3 8.82 28 28.57 19 46.34 22 51.16 8 34.78 13 43.33 8 47.06 101 35.31

3 2.63 21 43.75 12 9.68 36 12.59 5 14.71 13 15.85 11 11.22 7 9.72 36 12.59 19 12.58 17 12.59 36 12.59 0 0.00 6 6.12 3 7.32 7 16.28 3 13.04 11 36.67 6 35.29 36 12.59

7 6.14 0 0.00 38 30.65 45 15.73 6 17.65 17 20.73 16 16.33 6 8.33 45 15.73 24 15.89 21 15.56 45 15.73 0 0.00 22 22.45 5 12.20 6 13.95 6 26.09 5 16.67 1 5.88 45 15.73

19 16.67 4 8.33 32 25.81 55 19.23 6 17.65 10 12.20 17 17.35 22 30.56 55 19.23 30 19.87 25 18.52 55 19.23 20 58.82 20 20.41 4 9.76 4 9.30 2 8.70 2 6.67 3 17.65 55 19.23

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

d1. Sau khi xem truyền hình, ông/bà đã từng thực hiện hành động nào 

để ứng phó với biến đổi khí hậu?

Địa bàn cư trú?

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

Nhóm tuổi Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49

Hành động khác

Không làm gì

Total

Total

Tái cấu trúc cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Làm kênh thoát nước

Chuyển đổi mùa vụ

Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

Đánh bắt thủy hải sản có kế hoạch

Tiểu học Trung học cơ sở
Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
50+ Total Nam Nữ Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

72 63.16 30 62.50 91 73.39 193 67.48 27 79.41 60 73.17 61 62.24 45 62.50 193 67.48 104 68.87 89 65.93 193 67.48 20 58.82 62 63.27 35 85.37 31 72.09 15 65.22 18 60.00 12 70.59 193 67.48

106 92.98 43 89.58 90 72.58 239 83.57 30 88.24 75 91.46 81 82.65 53 73.61 239 83.57 127 84.11 112 82.96 239 83.57 18 52.94 84 85.71 36 87.80 38 88.37 23 100.00 25 83.33 15 88.24 239 83.57

47 41.23 31 64.58 21 16.94 99 34.62 14 41.18 32 39.02 31 31.63 22 30.56 99 34.62 50 33.11 49 36.30 99 34.62 5 14.71 29 29.59 14 34.15 22 51.16 7 30.43 10 33.33 12 70.59 99 34.62

17 14.91 4 8.33 17 13.71 38 13.29 3 8.82 11 13.41 14 14.29 10 13.89 38 13.29 21 13.91 17 12.59 38 13.29 3 8.82 13 13.27 4 9.76 4 9.30 4 17.39 3 10.00 7 41.18 38 13.29

3 2.63 6 12.50 17 13.71 26 9.09 2 5.88 8 9.76 8 8.16 8 11.11 26 9.09 13 8.61 13 9.63 26 9.09 7 20.59 6 6.12 3 7.32 2 4.65 3 13.04 5 16.67 0 0.00 26 9.09

3 2.63 0 0.00 9 7.26 12 4.20 1 2.94 2 2.44 5 5.10 4 5.56 12 4.20 5 3.31 7 5.19 12 4.20 5 14.71 6 6.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.33 0 0.00 12 4.20

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

d2. Ông/bà gặp khó khăn gì khi muốn thực hiện các biện pháp ứng 

phó BĐKH?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi

Total

Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+
Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Thiếu kiến thức

Nam Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Thiếu vốn

Thiếu công cụ, thiết bị

Không được hỗ trợ từ chính quyền

Không tin vào hiệu quả

Khó khăn khác

Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

20 17.54 10 20.83 20 16.13 50 17.48 7 20.59 12 14.63 20 20.41 11 15.28 50 17.48 28 18.54 22 16.30 50 17.48 1 2.94 15 15.31 7 17.07 9 20.93 6 26.09 10 33.33 2 11.76 50 17.48

54 47.37 32 66.67 66 53.23 152 53.15 19 55.88 50 60.98 59 60.20 24 33.33 152 53.15 77 50.99 75 55.56 152 53.15 7 20.59 53 54.08 24 58.54 29 67.44 14 60.87 14 46.67 11 64.71 152 53.15

29 25.44 6 12.50 11 8.87 46 16.08 6 17.65 16 19.51 7 7.14 17 23.61 46 16.08 26 17.22 20 14.81 46 16.08 8 23.53 15 15.31 6 14.63 4 9.30 3 13.04 6 20.00 4 23.53 46 16.08

11 9.65 0 0.00 27 21.77 38 13.29 2 5.88 4 4.88 12 12.24 20 27.78 38 13.29 20 13.25 18 13.33 38 13.29 18 52.94 15 15.31 4 9.76 1 2.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 13.29

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

Hậu Giang Cà Mau Total 18-24
Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Có, thường xuyên

Thỉnh thoảng

Rất hiếm

Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp25-34 35-49 50+ Total Nam Nữ

d3. Ông/bà có bàn luận hoặc chia sẻ thông tin khí hậu từ truyền hình 

với ai không?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ

Không bao giờ

Total
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N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

22 19.30 11 22.92 15 12.10 48 16.78 7 20.59 14 17.07 17 17.35 10 13.89 48 16.78 27 17.88 21 15.56 48 16.78 2 5.88 14 14.29 8 19.51 13 30.23 3 13.04 6 20.00 2 11.76 48 16.78

66 57.89 33 68.75 72 58.06 171 59.79 19 55.88 55 67.07 62 63.27 35 48.61 171 59.79 88 58.28 83 61.48 171 59.79 10 29.41 61 62.24 26 63.41 25 58.14 16 69.57 19 63.33 14 82.35 171 59.79

12 10.53 2 4.17 28 22.58 42 14.69 5 14.71 6 7.32 15 15.31 16 22.22 42 14.69 20 13.25 22 16.30 42 14.69 17 50.00 11 11.22 5 12.20 3 6.98 1 4.35 4 13.33 1 5.88 42 14.69

14 12.28 2 4.17 9 7.26 25 8.74 3 8.82 7 8.54 4 4.08 11 15.28 25 8.74 16 10.60 9 6.67 25 8.74 5 14.71 12 12.24 2 4.88 2 4.65 3 13.04 1 3.33 0 0.00 25 8.74

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

d4. Nguồn thông tin từ truyền hình có giúp ông/bà thay đổi thói quen 

canh tác, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản không?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính?

Nam Nữ Total

Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total
Đại học/Sau đại 

học
Total

Trung cấp/Cao 

đẳng

Có

Một phần

Không

Không rõ

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

15 13.16 27 56.25 36 29.03 78 27.27 11 32.35 26 31.71 29 29.59 12 16.67 78 27.27 43 28.48 35 25.93 78 27.27 1 2.94 20 20.41 11 26.83 17 39.53 6 26.09 16 53.33 7 41.18 78 27.27

54 47.37 13 27.08 47 37.90 114 39.86 15 44.12 36 43.90 43 43.88 20 27.78 114 39.86 56 37.09 58 42.96 114 39.86 5 14.71 45 45.92 19 46.34 17 39.53 12 52.17 11 36.67 5 29.41 114 39.86

20 17.54 5 10.42 17 13.71 42 14.69 5 14.71 8 9.76 10 10.20 19 26.39 42 14.69 19 12.58 23 17.04 42 14.69 13 38.24 15 15.31 6 14.63 5 11.63 0 0.00 2 6.67 1 5.88 42 14.69

25 21.93 3 6.25 24 19.35 52 18.18 3 8.82 12 14.63 16 16.33 21 29.17 52 18.18 33 21.85 19 14.07 52 18.18 15 44.12 18 18.37 5 12.20 4 9.30 5 21.74 1 3.33 4 23.53 52 18.18

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

d5. Ông/bà đã từng tham gia các lớp tập huấn, hoạt động ứng phó với 

biến đổi khí hậu sau khi biết qua truyền hình chưa?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total
Đại học/Sau đại 

học
Total

Đã từng tham gia

Có ý định tham gia nhưng chưa có điều kiện

Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam Học nghề/Sơ cấp

Trung cấp/Cao 

đẳng

Không quan tâm

Không biết đến các lớp tập huấn

Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

16 14.04 4 8.33 16 12.90 36 12.59 7 20.59 10 12.20 11 11.22 8 11.11 36 12.59 15 9.93 21 15.56 36 12.59 5 14.71 16 16.33 1 2.44 6 13.95 1 4.35 3 10.00 4 23.53 36 12.59

49 42.98 26 54.17 98 79.03 173 60.49 22 64.71 57 69.51 59 60.20 35 48.61 173 60.49 94 62.25 79 58.52 173 60.49 17 50.00 59 60.20 22 53.66 26 60.47 16 69.57 21 70.00 12 70.59 173 60.49

39 34.21 16 33.33 4 3.23 59 20.63 3 8.82 10 12.20 27 27.55 19 26.39 59 20.63 34 22.52 25 18.52 59 20.63 7 20.59 15 15.31 16 39.02 10 23.26 5 21.74 6 20.00 0 0.00 59 20.63

10 8.77 2 4.17 6 4.84 18 6.29 2 5.88 5 6.10 1 1.02 10 13.89 18 6.29 8 5.30 10 7.41 18 6.29 5 14.71 8 8.16 2 4.88 1 2.33 1 4.35 0 0.00 1 5.88 18 6.29

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+
Đại học/Sau đại 

học
Total

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Từ 1 – dưới 2 giờ

Từ 2 – dưới 3 giờ

D6. Trung bình thời lượng xem truyền hình mỗi ngày của ông/bà?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi

Total

Từ 3 giờ trở lên

Total

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Trung cấp/Cao 

đẳng

Dưới 1 giờ

Nam Nữ Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

5 4.39 6 12.50 2 1.61 13 4.55 4 11.76 3 3.66 4 4.08 2 2.78 13 4.55 3 1.99 10 7.41 13 4.55 0 0.00 2 2.04 2 4.88 4 9.30 2 8.70 0 0.00 3 17.65 13 4.55

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

15 13.16 13 27.08 7 5.65 35 12.24 5 14.71 12 14.63 10 10.20 8 11.11 35 12.24 21 13.91 14 10.37 35 12.24 4 11.76 12 12.24 7 17.07 4 9.30 2 8.70 4 13.33 2 11.76 35 12.24

4 3.51 3 6.25 0 0.00 7 2.45 0 0.00 3 3.66 0 0.00 4 5.56 7 2.45 5 3.31 2 1.48 7 2.45 0 0.00 3 3.06 2 4.88 1 2.33 0 0.00 1 3.33 0 0.00 7 2.45

81 71.05 26 54.17 113 91.13 220 76.92 22 64.71 63 76.83 80 81.63 55 76.39 220 76.92 116 76.82 104 77.04 220 76.92 28 82.35 77 78.57 29 70.73 33 76.74 18 78.26 24 80.00 11 64.71 220 76.92

9 7.89 0 0.00 2 1.61 11 3.85 3 8.82 1 1.22 4 4.08 3 4.17 11 3.85 6 3.97 5 3.70 11 3.85 2 5.88 4 4.08 1 2.44 1 2.33 1 4.35 1 3.33 1 5.88 11 3.85

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

d7. Ông/bà thường xem truyền hình vào khung giờ nào?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 Total
Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học

Sáng sớm (5 – 7h)

Buổi sáng (7 – 11h)

Buổi trưa (11 – 13h)

Buổi chiều (13 –1 8h)

Buổi tối (18 – 21h)

Tiểu học Trung học cơ sở
Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp50+ Total Nam Nữ Total

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 

Buổi đêm (sau 21)

Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

55 48.25 34 70.83 110 88.71 199 69.58 22 64.71 55 67.07 62 63.27 60 83.33 199 69.58 102 67.55 97 71.85 199 69.58 32 94.12 77 78.57 31 75.61 22 51.16 16 69.57 15 50.00 6 35.29 199 69.58

34 29.82 11 22.92 13 10.48 58 20.28 6 17.65 16 19.51 26 26.53 10 13.89 58 20.28 31 20.53 27 20.00 58 20.28 1 2.94 12 12.24 8 19.51 13 30.23 4 17.39 13 43.33 7 41.18 58 20.28

24 21.05 3 6.25 1 0.81 28 9.79 6 17.65 10 12.20 10 10.20 2 2.78 28 9.79 18 11.92 10 7.41 28 9.79 1 2.94 9 9.18 2 4.88 7 16.28 3 13.04 2 6.67 4 23.53 28 9.79

1 0.88 0 0.00 0 0.00 1 0.35 0 0.00 1 1.22 0 0.00 0 0.00 1 0.35 0 0.00 1 0.74 1 0.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.35

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

d8. Ông/bà THƯỜNG sử dụng thiết bị nào để xem truyền hình?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính?

Nam Nữ Total

Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+ Total
Đại học/Sau đại 

học
Total

Trung cấp/Cao 

đẳng

Tivi truyền thống (tivi box, truyền hình cab, đầu thu…)

Tivi thông minh có kết nối internet

Điện thoại thông minh/máy tính bảng

Máy tính/laptop

Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

38 33.33 25 52.08 61 49.19 124 43.36 23 67.65 45 54.88 41 41.84 15 20.83 124 43.36 72 47.68 52 38.52 124 43.36 0 0.00 34 34.69 20 48.78 25 58.14 16 69.57 20 66.67 9 52.94 124 43.36

76 66.67 23 47.92 63 50.81 162 56.64 11 32.35 37 45.12 57 58.16 57 79.17 162 56.64 79 52.32 83 61.48 162 56.64 34 100.00 64 65.31 21 51.22 18 41.86 7 30.43 10 33.33 8 47.06 162 56.64

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

d9. Ông/bà có theo dõi lại thông tin đã phát trên truyền hình qua 

internet và mạng xã hội không?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total Học nghề/Sơ cấp
Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Có

Không

Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam

Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

29 25.44 24 50.00 69 55.65 122 42.66 16 47.06 31 37.80 41 41.84 34 47.22 122 42.66 67 44.37 55 40.74 122 42.66 8 23.53 50 51.02 19 46.34 15 34.88 11 47.83 13 43.33 6 35.29 122 42.66

13 11.40 1 2.08 14 11.29 28 9.79 5 14.71 8 9.76 8 8.16 7 9.72 28 9.79 18 11.92 10 7.41 28 9.79 5 14.71 10 10.20 3 7.32 3 6.98 3 13.04 1 3.33 3 17.65 28 9.79

45 39.47 19 39.58 23 18.55 87 30.42 12 35.29 34 41.46 32 32.65 9 12.50 87 30.42 41 27.15 46 34.07 87 30.42 4 11.76 23 23.47 13 31.71 21 48.84 7 30.43 12 40.00 7 41.18 87 30.42

27 23.68 4 8.33 18 14.52 49 17.13 1 2.94 9 10.98 17 17.35 22 30.56 49 17.13 25 16.56 24 17.78 49 17.13 17 50.00 15 15.31 6 14.63 4 9.30 2 8.70 4 13.33 1 5.88 49 17.13

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

d10. Theo ông/bà, truyền hình có hiệu quả hơn các nguồn thông tin 

khác không trong việc truyền tải thông tin về BĐKH?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total
Đại học/Sau đại 

học
Total

Hiệu quả hơn

Kém hiệu quả hơn

Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Trung học phổ 

thông
18-24 25-34 35-49 50+ Total Nam

Tương đương

Không biết

Total

Học nghề/Sơ cấp
Trung cấp/Cao 

đẳng

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

89 78.07 38 79.17 112 90.32 239 83.57 29 85.29 69 84.15 85 86.73 56 77.78 239 83.57 128 84.77 111 82.22 239 83.57 27 79.41 84 85.71 37 90.24 38 88.37 19 82.61 24 80.00 10 58.82 239 83.57

65 57.02 37 77.08 76 61.29 178 62.24 21 61.76 54 65.85 65 66.33 38 52.78 178 62.24 91 60.26 87 64.44 178 62.24 17 50.00 66 67.35 25 60.98 24 55.81 17 73.91 16 53.33 13 76.47 178 62.24

35 30.70 1 2.08 38 30.65 74 25.87 8 23.53 27 32.93 23 23.47 16 22.22 74 25.87 37 24.50 37 27.41 74 25.87 6 17.65 33 33.67 8 19.51 9 20.93 6 26.09 10 33.33 2 11.76 74 25.87

48 42.11 27 56.25 95 76.61 170 59.44 21 61.76 49 59.76 60 61.22 40 55.56 170 59.44 92 60.93 78 57.78 170 59.44 21 61.76 62 63.27 19 46.34 20 46.51 15 65.22 21 70.00 12 70.59 170 59.44

21 18.42 31 64.58 31 25.00 83 29.02 12 35.29 31 37.80 29 29.59 11 15.28 83 29.02 40 26.49 43 31.85 83 29.02 3 8.82 20 20.41 9 21.95 15 34.88 10 43.48 15 50.00 11 64.71 83 29.02

2 1.75 0 0.00 5 4.03 7 2.45 2 5.88 2 2.44 2 2.04 1 1.39 7 2.45 6 3.97 1 0.74 7 2.45 2 5.88 2 2.04 0 0.00 2 4.65 1 4.35 0 0.00 0 0.00 7 2.45

1 0.88 2 4.17 1 0.81 4 1.40 0 0.00 1 1.22 0 0.00 3 4.17 4 1.40 1 0.66 3 2.22 4 1.40 0 0.00 1 1.02 0 0.00 1 2.33 0 0.00 2 6.67 0 0.00 4 1.40

114 100.00 48 100.00 124 100.00 286 100.00 34 100.00 82 100.00 98 100.00 72 100.00 286 100.00 151 100.00 135 100.00 286 100.00 34 100.00 98 100.00 41 100.00 43 100.00 23 100.00 30 100.00 17 100.00 286 100.00

d11. Nếu có thể lựa chọn, ông/bà muốn truyền hình cung cấp thông tin 

gì về biến đổi khí hậu trong thời gian tới?

Địa bàn cư trú? Nhóm tuổi

Total

Giới tính? Trình độ học vấn

Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau Total 18-24 25-34 35-49 50+
Trung cấp/Cao 

đẳng

Đại học/Sau đại 

học
Total

Trung học phổ 

thông
Học nghề/Sơ cấp

Dự báo thời tiết và thiên tai

Nam Nữ Total
Không biết 

chữ/Chưa từng đi 
Tiểu học Trung học cơ sở

Total

Hướng dẫn sản xuất thích ứng (trồng cây, nuôi con gì…)

Gương nông dân thành công

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Kiến thức khoa học đơn giản

Ý kiến/mong muốn khác

Không quan tâm
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PHỤ LỤC 3. DỮ LIỆU PHỎNG VẤN SÂU 

Phụ lục 3.1. DANH SÁCH MÃ HÓA PHỎNG VẤN SÂU NĂM 2024 

TT Tỉnh/Địa phương 
 

Vị trí làm việc/Nghề nghiệp 
Giới 

tính 
Tuổi 

I Nhóm sản xuất nội dung PVS-M     

1 VTV Cần Thơ PVS-M1 Đài truyền hình Việt Nam Nam 35 

2 CTV PVS-M2 BTV Phòng  Biên tập và sản xuất chương trình Nam 34 

3 CTV PVS-M3 Biên tập viên phòng Thời sự - chuyên đề Nữ 31 

4 CTV PVS-M1  Phòng Kỹ thuật và Công nghệ Nam 28 

II Nhóm nhân tố truyền thông trung gian tại cơ sở PVS-Q     

5 Nhơn Ái – Cần Thơ PVS-Q1 Cán bộ khuyến nông Nam 42 

6 Đất Mũi – Cà Mau PVS-Q2 Cán bộ khuyến nông Nam 48 

7 ĐBSCL PVS-Q3 Chuyên gia/nhà khoa học khí hậu Nữ 46 

III Nhóm nông dân PVS-N    

8 Nhơn Ái – Cần Thơ PVS-N1 Nông dân Nam 35 

9 Nhơn Ái – Cần Thơ PVS-N2 Nông dân Nữ 28 

10 Nhơn Ái – Cần Thơ PVS-N3 Nông dân Nam 44 

11 Nhơn Ái – Cần Thơ PVS-N4 Nông dân Nữ 31 

12 Nhơn Ái – Cần Thơ PVS-N5 Nông dân Nam 53 

13 Lương Tâm – Hậu Giang PVS-N6 Nông dân Nam 30 

14 Lương Tâm – Hậu Giang PVS-N7 Nông dân Nữ 47 

15 Lương Tâm – Hậu Giang PVS-N8 Nông dân Nam 26 

16 Lương Tâm – Hậu Giang PVS-N9 Nông dân Nữ 40 

17 Lương Tâm – Hậu Giang PVS-N10 Nông dân Nam 55 

18 Đất Mũi – Cà Mau PVS-N11 Nông dân Nam 33 

19 Đất Mũi – Cà Mau PVS-N12 Nông dân Nữ 29 

20 Đất Mũi – Cà Mau PVS-N13 Nông dân Nam 51 

21 Đất Mũi – Cà Mau PVS-N14 Nông dân Nữ 27 

22 Đất Mũi – Cà Mau PVS-N15 Nông dân Nam 43 
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Phụ lục 3.2. HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU CÁC NHÓM KHÁCH THỂ 

1. Mở đầu 

- Giới thiệu ngắn gọn bản thân 

- Giới thiệu ngắn gọn về cuộc nghiên cứu, cam kết bảo mật thông tin phỏng vấn và nhân thân của người trả lời. 

2. Phần phỏng vấn sâu 
2.1.Phỏng vấn sâu chủ thể các Cơ quan quản lý Báo chí, lãnh đạo đài truyền hình, phóng viên, BTV, CTV, KTV 

Chủ 

thể 

Câu hỏi Mục đích khai thác Hướng dẫn phỏng vấn 

Lãnh 

đạo/ 

Quản 

lý Đài 

Truyền 

hình 

và Cơ 

quan 

Tuyên 

giáo 

/  

1. Ông/bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về 

quy trình "sản xuất mô-đun chuẩn 

hóa" và cơ chế "một nội dung – nhiều 

đoạn cắt" đang được áp dụng để tối 

ưu chi phí như thế nào? 

 

- Tìm hiểu chiến lược tối ưu hóa chi phí 

sản xuất trong bối cảnh nguồn lực hạn chế. 

- Đánh giá xem việc "chuẩn hóa" có làm 

giảm tính linh hoạt hoặc tính hấp dẫn của 

thông điệp hay không. 

- Xác định quy trình chuyển đổi định dạng 

từ truyền hình sang đa nền tảng. 

- Gợi mở: Quy trình này giúp giảm bao 

nhiêu % thời gian dựng/nhân sự so với 

làm truyền thống? 

- Đào sâu: Việc cắt nhỏ nội dung như 

vậy có làm mất đi tính logic của một vấn 

đề khoa học phức tạp như BĐKH không? 

Đài có cơ chế nào để kiểm soát chất 

lượng nội dung sau khi cắt? 

- Khai thác thêm (như gợi ý): Dữ liệu đầu 

vào cho các mô-đun này được lấy từ đâu? 

Có sự tham vấn của chuyên gia nông 

nghiệp ĐBSCL để đảm bảo tính sát sườn 

không? 

2. Trong bối cảnh tự chủ tài chính, 

Đài gặp những xung đột cụ thể nào 

giữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

(tuyên truyền BĐKH) và áp lực làm 

kinh tế (quảng cáo)? Ông/bà xử lý bài 

toán "ưu tiên nguồn lực" này ra sao? 

- Làm rõ mâu thuẫn cấu trúc giữa nhiệm vụ 

công ích và áp lực thương mại. 

- Xác định các “chi phí ẩn” và rào cản tài 

chính khiến các chương trình BĐKH khó 

duy trì chất lượng cao/khung giờ đẹp. 

- Tìm kiếm luận cứ cho giải pháp "Cơ chế 

đặt hàng" sản xuất nội dung (Chương 4). 

- Gợi mở: Có khi nào một chương trình 

chuyên đề BĐKH rất hay nhưng phải 

ngừng sản xuất hoặc đẩy xuống giờ ít 

người xem vì không có tài trợ không? 

- Đào sâu: Tỷ lệ ngân sách nhà nước cấp bù 

cho các chương trình này chiếm bao nhiêu % 

chi phí thực tế? Ông/bà mong muốn cơ chế tài 

chính thay đổi như thế nào? 
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3. Việc hợp tác với các trường, viện 

nghiên cứu để chia sẻ dữ liệu khoa 

học giúp Đài tiết kiệm chi phí cụ thể 

ở những khâu nào so với tự sản xuất? 

- Đào sâu: Tỷ lệ ngân sách nhà nước cấp 

bù cho các chương trình này chiếm bao 

nhiêu % chi phí thực tế? Ông/bà mong 

muốn cơ chế tài chính thay đổi như thế 

nào? 

- Xác định tính khả thi của việc xây dựng 

"Cổng dữ liệu mở". 

- Gợi mở: Các Viện/Trường hỗ trợ dữ 

liệu miễn phí hay có cơ chế chia sẻ kinh 

phí? Dữ liệu họ cung cấp có dùng được 

ngay hay Đài phải tốn công biên tập lại 

nhiều? 

- Đào sâu: Khó khăn lớn nhất trong cơ 

chế hợp tác này là gì? (Thủ tục hành 

chính, độ trễ thông tin, hay định dạng dữ 

liệu không tương thích?). 

4. Ông/bà đánh giá thế nào về sự 

chênh lệch nguồn lực (thiết bị, nhân 

sự) giữa đài địa phương và đài trung 

ương ảnh hưởng đến chất lượng các 

chuyên đề BĐKH chuyên sâu? 

- Nhận diện “Khoảng cách công nghệ” và 

bất bình đẳng trong năng lực sản xuất. 

- Làm rõ nguyên nhân tại sao thông điệp 

đài tỉnh thường ít hấp dẫn/trực quan hơn 

đài trung ương. 

- Gợi mở: So với các bản tin thời tiết 3D 

của VTV, đài mình đang thiếu những 

công cụ cụ thể gì để làm được tương tự? 

(Phần mềm, máy tính cấu hình cao, hay 

nhân sự vận hành?). 

- Đào sâu: Đài có kế hoạch nâng cấp hạ 

tầng nào ưu tiên cho mảng tin tức khí hậu 

trong 1-2 năm tới không? 

Biên 

tập 

viên 

(BTV), 

Phóng 

viên, 

CTV, 

Kỹ 

thuật 

viên 

1. Khi biên tập các bản tin BĐKH, 

các anh/chị gặp khó khăn gì khi phải 

chuyển ngữ các thuật ngữ chuyên 

môn (như "kịch bản RCP", "phát thải 

ròng") sang ngôn ngữ bình dân? Có 

quy chuẩn nào cho việc này không? 

- Đánh giá “Nhiễu ngữ nghĩa” từ góc độ 

người mã hóa thông tin (Encoder). 

- Xác định nhu cầu về việc chuẩn hóa ngôn 

ngữ (Giải pháp "Từ điển ngôn ngữ khí 

hậu"). 

- Đánh giá năng lực chuyên môn của đội 

ngũ phóng viên môi trường. 

- Thực tế: Anh/chị thường xử lý các từ 

khó này như thế nào? (Giữ nguyên, tự 

dịch, hay bỏ qua?). 

- Gợi mở: Có bao giờ anh/chị nhận được 

phản hồi từ nông dân nói rằng họ không 

hiểu bản tin không? Anh/chị mong muốn 

được hỗ trợ đào tạo gì về vấn đề này? 

2. Anh/chị hãy mô tả quy trình xây 

dựng và tái sử dụng "thư viện đồ 

họa/bản đồ" theo mùa vụ? Điều này 

hỗ trợ thế nào cho tốc độ và chi phí 

sản xuất? 

- Tìm hiểu kỹ thuật “Sản xuất mô-đun” ở 

cấp độ thực thi. 

- Đánh giá nguy cơ thông điệp bị nhàm 

chán, lặp lại (bão hòa thông tin) do tái sử 

dụng tư liệu cũ. 

- Gợi mở: Việc dùng lại bản đồ cũ/đồ họa 

cũ có khiến bản tin bị nhàm chán không? 

Anh/chị làm mới nó bằng cách nào (thay 

số liệu, đổi màu, hay thuyết minh khác 

đi)? 

- Đào sâu: Tần suất cập nhật thư viện này 

là bao lâu? (Hàng năm, hàng vụ, hay khi 
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có thiên tai mới?). 

3. Đối với các vùng lõi hay bị mất 

điện/mất sóng, anh/chị có chiến lược 

biên tập lại nội dung như thế nào để 

đưa lên mạng xã hội (Zalo, Facebook) 

phục vụ nông dân xem lại? 

- Đánh giá việc triển khai giải pháp “Đa 

nền tảng” và khả năng khắc phục “Nhiễu 

môi trường/kỹ thuật”. 

- Xem xét tính tương thích của nội dung 

trên thiết bị di động (Mobile-friendly). 

- Gợi mở: Anh/chị chỉ đăng lại nguyên 

bản tin tivi lên Facebook, hay có cắt dựng 

lại (dọc màn hình, thêm chữ to) cho dễ 

xem trên điện thoại không? 

- Đào sâu: Tương tác của nông dân trên 

các nền tảng số này ra sao? Họ có 

comment hỏi thêm hay chia sẻ về tình 

trạng mất điện không? 

4. Anh/chị nhận thấy những hạn chế 

nào về trang thiết bị (flycam, đồ họa 

3D...) đang cản trở việc truyền tải trực 

quan các thông điệp BĐKH so với 

mong muốn chuyên môn của mình? 

- Xác định các “điểm nghẽn kỹ thuật” cụ 

thể ảnh hưởng đến chất lượng thông điệp. 

- Đánh giá tác động của công nghệ đến khả 

năng trực quan hóa dữ liệu. 

- Gợi mở: Có ý tưởng nào anh/chị rất 

muốn làm (ví dụ: mô phỏng nước dâng 

ngập nhà) nhưng máy móc ở đài không 

làm nổi không? 

- Đào sâu: Anh/chị thường khắc phục 

hạn chế này bằng cách nào? (Dùng hình 

ảnh tĩnh, lấy nguồn từ internet, hay quay 

thực tế nhiều hơn?). 

2.2.Phần phỏng vấn sâu Chính quyền địa phương, Cán bộ khuyến nông 

Chủ đề Câu hỏi phỏng vấn sâu Mục đích khai thác Hướng dẫn phỏng vấn 

Vai trò 

trung 

gian & 

Quan 

sát thực 

địa 

1. Trong thực tế tiếp xúc với nông 

dân, ông/bà thấy bà con thường thắc 

mắc hoặc hiểu sai những thuật ngữ 

nào nhất trên truyền hình? (Ví dụ: 

biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà 

kính...). 

- Kiểm chứng “nhiễu ngữ nghĩa” từ góc 

nhìn của người quan sát trực tiếp. 

- Xác định nhu cầu thông tin thực tế của 

nông dân mà truyền hình chưa đáp ứng 

được. 

- Đối chiếu giữa nội dung phát sóng và khả 

năng "giải mã" của cộng đồng. 

- Gợi mở: Có trường hợp nào bà con hỏi 

lại ông/bà: "TV nói cái đó là cái gì vậy 

chú?" không? 

- Đào sâu: Ông/bà thường phải "phiên 

dịch" lại các từ đó như thế nào để bà con 

hiểu? (Ví dụ: Thay vì nói "xâm nhập mặn 

4 phần ngàn", ông/bà nói thế nào?). 

2. Khi xảy ra tình trạng mất điện 

hoặc nhiễu sóng vào đúng thời điểm 

phát bản tin cảnh báo, địa phương có 

phương án nào để "lấp đầy" khoảng 

trống thông tin này cho người dân? 

- Đánh giá vai trò của hệ thống truyền 

thông cơ sở (Loa phường, nhóm Zalo 

ấp/khóm) trong việc bổ trợ cho truyền 

hình. 

- Tìm hiểu cơ chế phối hợp "đa kênh" tại 

- Gợi mở: Khi bão làm cúp điện, ông/bà 

có đi gõ cửa từng nhà hay dùng loa tay 

không? 

- Đào sâu: Ông/bà đánh giá thế nào về độ 

trễ thông tin khi nông dân không xem 
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địa phương. 

- Xác định mức độ phụ thuộc của địa 

phương vào đài tỉnh/trung ương. 

được TV? Hậu quả của việc chậm trễ đó 

đã bao giờ nghiêm trọng chưa? 

3. Ông/bà nhận thấy phản ứng của 

nông dân như thế nào khi nội dung 

trên truyền hình khác biệt với kinh 

nghiệm canh tác truyền thống ("lão 

nông tri điền") của họ? 

- Phân tích xung đột nhận thức giữa Khoa 

học và Kinh nghiệm. 

- Đánh giá vai trò của "Thủ lĩnh ý kiến". 

- Tìm hiểu rào cản tâm lý khiến nông dân 

ngại thay đổi. 

- Gợi mở: Có khi nào TV khuyên gieo sạ 

sớm nhưng bà con theo kinh nghiệm lại 

chờ, kết quả là ai đúng? 

- Đào sâu: Để thuyết phục một "lão 

nông" thay đổi tập quán theo TV, ông/bà 

thấy yếu tố nào quan trọng nhất? (Là do 

cán bộ ép, hay do thấy nhà hàng xóm làm 

trúng?). 

4. Ông/bà đánh giá thế nào về tính 

"bản địa hóa" (giọng nói, ngôn ngữ) 

của các chương trình truyền hình 

hiện nay? Nó đã thực sự gần gũi với 

người dân địa phương chưa? 

- Đánh giá mức độ “tương thích văn 

hóa” của thông điệp. 

- Thu thập ý kiến để cải thiện hình thức thể 

hiện (Format) của chương trình. 

- Gợi mở: Bà con có thích xem các 

chương trình do người nói giọng Bắc dẫn 

không, hay họ thích giọng miền Tây hơn? 

- Đào sâu: Theo ông/bà, chương trình cần 

thay đổi gì (về hình ảnh, cách dẫn dắt) để bà 

con chịu khó ngồi xem hết thay vì chuyển 

kênh? 

2.3. Phần phỏng vấn sâu Chuyên gia, Nhà khoa học 

Chủ đề Câu hỏi phỏng vấn sâu Mục đích khai thác Hướng dẫn phỏng vấn 

Chất 

lượng 

thông 

tin & 

Hiệu 

quả tác 

động 

1. Ông/bà đánh giá như thế nào về 

hậu quả thực tế (thiệt hại kinh tế, sản 

xuất) khi nông dân hiểu sai thông 

điệp truyền thông do "nhiễu ngữ 

nghĩa"? 

- Lượng hóa tác động tiêu cực của truyền 

thông kém hiệu quả. 

- Cung cấp bằng chứng thực tiễn cho sự 

cần thiết phải "bình dân hóa" thông điệp. 

- Gợi mở: Ông/bà có ví dụ cụ thể nào về 

việc nông dân hiểu sai dự báo (ví dụ về 

độ mặn, lượng mưa) dẫn đến mất mùa 

không? 

- Đào sâu: Theo ông/bà, trách nhiệm 

thuộc về ai? (Do bản tin khó hiểu hay do 

nông dân chủ quan?). 

2. Theo ông/bà, làm thế nào để cân 

bằng giữa việc đưa tin khoa học 

chính xác và việc đơn giản hóa ngôn 

- Tìm giải pháp cho bài toán “Chính xác 

với Dễ hiểu”. 

- Xây dựng cơ sở cho giải pháp hợp tác 

- Gợi mở: Các nhà báo thường hay làm 

sai lệch thông tin khoa học ở điểm nào 

nhất khi họ cố gắng viết cho dễ hiểu? 
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ngữ để nông dân dễ hiểu mà không 

làm sai lệch bản chất vấn đề? 

giữa Nhà khoa học và Nhà báo (Chương 

4). 

- Đề xuất quy trình kiểm duyệt nội dung 

chuyên sâu. 

- Đào sâu: Ông/bà có sẵn sàng tham gia 

vào một "Hội đồng cố vấn" để duyệt kịch 

bản cho đài truyền hình không? Nếu có, 

cơ chế nào (thù lao, thời gian) là phù 

hợp? 

2.4. Hướng dẫn phỏng vấn sâu nông dân 
Chủ 

đề 

Câu hỏi phỏng vấn sâu Mục đích khai thác Hướng dẫn phỏng vấn 

Hạ 

tầng, 

Môi 

trường 

tiếp 

nhận 

và Chi 

phí 

 

 

 1. Vào những ngày mưa bão lớn, 

việc xem tivi của gia đình bác/cô/chú 

có thường xuyên bị gián đoạn (mất 

sóng, nhiễu hình) không? Lúc đó bác 

làm thế nào để nắm thông tin? 

- Đánh giá mức độ “Nhiễu kỹ thuật” khách 

quan. 

- Xác định “Độ trễ thông tin” và hành vi tìm 

kiếm kênh thay thế (đa nền tảng) khi kênh 

chính bị gián đoạn. 

- Gợi mở: Hỏi kỹ về tần suất (thường 

xuyên hay thỉnh thoảng). 

- Đào sâu: Khi mất sóng, bác có chuyển 

sang nghe đài (Radio), xem điện thoại 

(Zalo/Facebook) hay hỏi hàng xóm không? 

Bác cảm thấy thế nào khi không xem được 

lúc đó (lo lắng, bực bội hay mặc kệ)? 

2. Chiếc tivi hiện tại của gia đình có 

giúp bác nhìn rõ các bản đồ, biểu đồ 

màu hay chữ nhỏ trên bản tin không? 

(Đánh giá nhiễu do thiết bị cũ). 

- Đánh giá “Nhiễu do thiết bị đầu cuối” (Hạ 

tầng không tương thích). 

- Kiểm chứng giả thuyết về “Bất bình đẳng 

số”: Thiết bị cũ làm giảm khả năng giải mã 

các thông điệp đồ họa phức tạp. 

- Quan sát: Điều tra viên nên quan sát thực 

tế chiếc TV của gia đình (kích thước, độ 

nét, loại màn hình). 

- Gợi mở: Với các dòng chữ chạy dưới 

chân màn hình hoặc các vùng màu đỏ/xanh 

trên bản đồ hạn mặn, bác có phân biệt 

được rõ không? Nếu không rõ, bác sẽ đoán 

hay bỏ qua luôn nội dung đó? 

3. Gia đình bác thường xem tivi 

trong hoàn cảnh nào? (Vừa xem vừa 

ăn cơm, làm việc, hay có tiếng ồn 

xung quanh không?). Điều này có 

làm bác khó nhớ nội dung không? 

- Đánh giá “Nhiễu môi trường” và mức độ 

tập trung. 

- Đo lường khả năng ghi nhớ thông tin trong 

bối cảnh “tiếp nhận đa nhiệm”. 

- Gợi mở: Bác thường xem một mình hay xem 

cùng cả nhà? Tiếng máy nổ, tiếng ghe xuồng 

hay tiếng trẻ con có làm bác phân tâm không? 

- Kiểm tra: Thử hỏi lại một chi tiết nhỏ 

trong bản tin vừa xem (nếu có) để xem 

mức độ ghi nhớ thực tế. 

4. Với mức phí thuê bao truyền hình 

hiện tại (khoảng 145.000đ/tháng), 

- Đo lường “Chi phí tiếp nhận” (C) trong 

tương quan với thu nhập. 

- Gợi mở: So sánh số tiền này với tiền phân 

bón/thuốc trừ sâu. Nếu kinh tế khó khăn, bác 
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bác cảm thấy thế nào so với thu 

nhập? Bác có sẵn sàng trả thêm nếu 

chương trình giúp bác "lời" trong sản 

xuất, hay sẽ cắt giảm để tiết kiệm? 

- Đánh giá “Giá trị cảm nhận”: Nông dân coi 

thông tin là "chi phí tiêu dùng" hay "khoản 

đầu tư sinh lời". 

có định cắt truyền hình cáp để xem ăng-ten 

thường hoặc xem trên điện thoại cho đỡ tốn 

không? 

- Đào sâu: Nếu đài có kênh chuyên biệt 

dạy làm giàu nhưng thu phí thêm, bác có 

mua không? 

Tâm 

lý, 

Nhận 

thức 

& 

Ngữ 

nghĩa 

1. Khi nghe các từ như "biến đổi khí 

hậu", "kịch bản RCP" trên tivi, bác 

hiểu nó nghĩa là gì? Bác thường gọi 

các hiện tượng thời tiết bất thường 

này bằng từ ngữ gì? 

- Đánh giá “Nhiễu ngữ nghĩa”: Khoảng cách 

giữa mã hóa (nhà đài) và giải mã (nông 

dân). 

- Thu thập dữ liệu để xây dựng bộ “Từ điển 

ngôn ngữ khí hậu” (Giải pháp chương 4). 

- Thử nghiệm: Đưa ra một vài từ chuyên 

môn và nhờ bác giải thích lại theo cách 

hiểu của bác. 

- Gợi mở: Ở xóm mình, bà con hay gọi 

tình trạng nước mặn lên hay nắng nóng kéo 

dài là gì? (Ví dụ: Ông trời hành, nước 

ròng, mùa nghịch...). 

2. Giữa kinh nghiệm làm ruộng bao 

năm nay của bác và dự báo trên tivi, 

nếu có khác biệt thì bác thường tin 

và làm theo bên nào hơn? Tại sao? 

- Đánh giá mức độ “Niềm tin” và xung đột 

nhận thức. 

- Tìm hiểu vai trò của “Tri thức bản địa” so 

với kiến thức khoa học. 

- Tình huống: Nếu đài báo mưa, nhưng bác 

nhìn trời thấy nắng và kinh nghiệm bảo 

không mưa, bác sẽ phơi lúa hay thu lúa? 

- Đào sâu: Đã bao giờ bác làm theo đài mà 

bị sai, hoặc không làm theo đài mà bị thiệt 

hại chưa? 

Hành 

vi và 

sự 

thay 

đổi 

3. Có khi nào bác cảm thấy quá lo 

lắng hoặc sợ hãi khi xem liên tục các 

tin về sạt lở, hạn mặn đến mức 

không muốn xem nữa không? (Cơ 

chế phòng vệ tâm lý). 

- Nhận diện “Cơ chế phòng vệ/lảng tránh”: 

Tác dụng ngược của thông điệp gây sợ hãi 

(Fear appeal). 

- Đánh giá ngưỡng chịu đựng tâm lý của 

khán giả. 

 

- Gợi mở: Khi thấy cảnh sạt lở nhà cửa ghê 

quá, bác có chuyển kênh xem ca 

nhạc/phim không? 

- Đào sâu: Cảm giác đó là "sợ nên phải 

chuẩn bị kỹ hơn" hay "sợ quá nên mặc kệ, 

tới đâu hay tới đó"? (Phân biệt giữa hành 

động tích cực và buông xuôi). 

4. Bác có cảm nhận gì về giọng đọc 

hoặc cách nói chuyện của người dẫn 

chương trình đối với các chương 

trình truyền hình về môi trường và 

thời tiết? 

- Đánh giá yếu tố “Văn hóa/Bản địa 

hóa” trong tiếp nhận. 

- Xác định xem phương ngữ (giọng 

Bắc/Trung/Nam) có ảnh hưởng đến mức độ 

thiện cảm và tin cậy không. 

- Gợi mở: Bác thích nghe giọng MC miền 

Tây hay giọng phổ thông (Hà Nội)? 

- Đào sâu: Có từ ngữ nào MC nói mà bác 

thấy lạ tai, không giống cách nói chuyện 

hàng ngày của bà con ở đây không? 



 54 

3. Kết thúc phỏng vấn 

- Cảm ơn sự chia sẻ chân thành của Anh/chị! 

- Nhấn mạnh: “Những ý kiến này rất đáng quý, góp phần vào nghiên cứu cải thiện chất lượng nội dung thông điệp để 

nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin về BĐKH trên truyền hình cho nông dân ĐBSCL trong thời gian tới.” 
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Phụ lục 3.3. TRÍCH YẾU NỘI DUNG  

MỘT SỐ PHỎNG VẤN SÂU SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN 

1. Nhóm I. Nhóm sản xuất nội dung (PVS-M) 

Khi biên tập các bản tin BĐKH, các anh/chị gặp khó khăn gì khi phải 

chuyển ngữ các thuật ngữ chuyên môn (như "kịch bản RCP", "phát thải 

ròng") sang ngôn ngữ bình dân? Có quy chuẩn nào cho việc này không? 

- PVS-M1: “Các thuật ngữ như “kịch bản RCP” hay “phát thải ròng” nếu 

giữ nguyên sẽ rất khó hiểu với nông dân. Chúng tôi thường phải diễn giải thành 

“mức độ biến đổi khí hậu theo từng tình huống” hoặc “giảm khí thải về mức 

cân bằng”. Hiện chưa có quy chuẩn thống nhất, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm.” 

- PVS-M2:“Khó nhất là làm sao giữ đúng bản chất khoa học nhưng vẫn 

dễ hiểu. Không có tài liệu hướng dẫn chính thức, nên mỗi biên tập viên tự điều 

chỉnh.” 

- PVS-M3: “Chúng tôi ưu tiên ví dụ thực tế địa phương thay vì giải thích 

học thuật.” 

Anh/chị hãy mô tả quy trình xây dựng và tái sử dụng "thư viện đồ 

họa/bản đồ" theo mùa vụ? Điều này hỗ trợ thế nào cho tốc độ và chi phí sản 

xuất? 

- PVS-M1: “Việc tái sử dụng đồ họa giúp rút ngắn thời gian sản xuất 

chuyên đề từ vài ngày xuống còn 1–2 ngày, tiết kiệm đáng kể chi phí.” 

- PVS-M2:“Thư viện hình ảnh theo mùa vụ giúp đảm bảo tính nhất quán 

hình ảnh và giảm áp lực tiến độ.” 

- PVS-M4: “Phòng kỹ thuật xây dựng thư viện bản đồ ngập mặn, xâm 

nhập mặn, hạn hán theo mùa. Khi vào mùa cao điểm, chỉ cần cập nhật số liệu 

mới thay vì làm lại từ đầu nhưng cũng khó về chuyên môn, tôi phải học hoài.” 

Đối với các vùng lõi hay bị mất điện/mất sóng, anh/chị có chiến lược 

biên tập lại nội dung như thế nào để đưa lên mạng xã hội (Zalo, Facebook) 

phục vụ nông dân xem lại? 

- PVS-M1: “Nội dung được biên tập lại theo hướng thực hành – “người 

dân cần làm gì” – thay vì phân tích dài dòng.” 

- PVS-M2: “Ưu tiên dung lượng nhẹ, dễ tải khi có sóng yếu.” 

- PVS-M3: “Chúng tôi cắt nội dung thành clip ngắn 3–5 phút, phụ đề rõ 



 56 

ràng để đăng lại trên Facebook, Zalo.” 

Anh/chị nhận thấy những hạn chế nào về trang thiết bị (flycam, đồ 

họa 3D...) đang cản trở việc truyền tải trực quan các thông điệp BĐKH so 

với mong muốn chuyên môn của mình? 

- PVS-M1: “Chính vì thuật ngữ khó mà chúng tôi phải biên tập lại bằng 

ngôn ngữ gần gũi hơn, kèm đồ họa minh họa dễ hiểu”; “Đài trung ương có lợi 

thế rõ rệt về thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia cố vấn. Đài địa phương 

thường phải kiêm nhiệm nhiều khâu nên các chuyên đề BĐKH chuyên sâu khó 

đạt độ phân tích sâu và hình ảnh trực quan như mong muốn”; “Nhiều ý tưởng 

chuyên môn phải giản lược vì không đủ công nghệ thể hiện.” 

- PVS-M2: “Sự chênh lệch nguồn lực khiến đài địa phương ưu tiên tin 

ngắn, ít đầu tư chuyên đề dài kỳ vì chi phí sản xuất cao.” 

- PVS-M3: “Thiếu nhân sự chuyên trách về môi trường – khí hậu là hạn 

chế lớn, nên nội dung nhiều khi phải khai thác lại từ nguồn trung ương”; 

“Chúng tôi muốn làm các mô phỏng so sánh ‘trước – sau’ nhưng hạn chế kỹ 

thuật khiến sản phẩm chưa thật sự thuyết phục.” 

- PVS-M4: “Thiết bị đồ họa và dựng hình 3D chưa đồng bộ, nên việc 

minh họa kịch bản khí hậu còn khá đơn giản.”; “Thiếu flycam chất lượng cao 

và phần mềm đồ họa 3D bản quyền khiến việc minh họa kịch bản nước biển 

dâng chưa đạt độ trực quan mong muốn.” 

2. Nhóm II. Nhân tố trung gian tại cơ sở 

Anh/chị hãy cho biết những thuật ngữ về BĐKH nào mà nông dân 

thường hiểu sai? 

- PVS-Q1: “Bà con hay hỏi lại “biến đổi khí hậu là gì, có phải năm nào 

cũng vậy không?”. Những từ như “hiệu ứng nhà kính” hay “xâm nhập mặn 4 

phần ngàn” gần như phải giải thích lại bằng cách nói nước mặn vô sâu bao 

nhiêu cây số, lúa chịu nổi hay không”. 

- PVS-Q2: “Khi TV nói “kịch bản nước biển dâng”, nhiều người nghĩ là 

chuyện xa lắm. Tôi phải nói đơn giản là “nước biển sẽ vô sâu hơn, đất mình có 

thể bị nhiễm mặn quanh năm” thì bà con mới hình dung được.” 

- PVS-Q3: “Khi nông dân hiểu sai dự báo độ mặn, họ có thể xuống giống 

sai thời điểm, dẫn đến mất trắng vụ lúa hoặc thiệt hại nặng ao nuôi. Có trường 
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hợp chỉ chênh 1–2‰ độ mặn nhưng quyết định sai đã gây thiệt hại hàng trăm 

triệu đồng”; “Nhiễu ngữ nghĩa khiến người dân hoặc chủ quan, hoặc hoang 

mang quá mức. Cả hai trạng thái này đều làm giảm hiệu quả thích ứng với biến 

đổi khí hậu”; “Trách nhiệm không nên quy về một phía. Bản tin nếu quá kỹ 

thuật sẽ khó tiếp cận, nhưng người dân cũng cần được nâng cao năng lực nghe 

– hiểu thông tin khí tượng.” 

Theo anh/chị quan sát, bà con phản ứng như thế nào khi nội dung TV 

khác kinh nghiệm truyền thống? 

- PVS-Q1: “Nếu TV khuyên gieo sạ sớm mà khác với “lão nông tri điền”, 

bà con thường nghe người có uy tín trong xóm trước. Khi thấy nhà bên làm 

trúng thì mới làm theo.” 

- PVS-Q2: “Có sự giằng co giữa kinh nghiệm và khoa học. Muốn thuyết 

phục, phải có mô hình trình diễn thực tế của anh A, chị B bà con mới tin và làm 

theo.” 

Anh/chị đánh giá như thế nào về tính bản địa hóa của chương trình? 

- PVS-Q1: “Bà con thích nghe giọng miền Tây hơn vì thấy gần gũi. Nếu 

người dẫn nói quá nhiều thuật ngữ hoặc giọng không quen, họ dễ chuyển kênh.” 

- PVS-Q2: “Chương trình nên tăng hình ảnh thực tế tại địa phương, 

phỏng vấn nông dân thật. Khi thấy “người giống mình” nói thì họ tin hơn.” 

- PVS-Q3: “Đơn giản hóa không có nghĩa là lược bỏ bản chất khoa học. 

Nhà báo nên giữ nguyên thông số cốt lõi nhưng diễn giải bằng ví dụ thực tế tại 

địa phương”; “Lỗi phổ biến là khi cố viết cho dễ hiểu thì bỏ mất điều kiện kèm 

theo, ví dụ “mưa lớn” nhưng không nói rõ phạm vi hay xác suất, khiến người 

dân hiểu đó là chắc chắn”; “Tôi luôn sẵn sàng tham gia hội đồng cố vấn nội 

dung nếu có cơ chế rõ ràng. Quan trọng nhất là có quy trình phối hợp chính 

thức giữa nhà khoa học và đài truyền hình.” 

Theo ông/bà, khi thông điệp về thời tiết, BĐKH bị khó hiểu hoặc bị 

“nhiễu” sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc hiểu và áp dụng vào thực tế sản 

xuất? 

- PVS-Q1: “Bà con có xu hướng tin vào kinh nghiệm hơn nên thông 

điệp mới nhiều khi không có thấm được”; “Nhiều khi có cảnh báo hạn mặn 

phát đúng lúc khu tôi cúp điện, bà con đâu xem được. Mãi tới hôm sau mới 
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nghe lại trên radio hoặc hàng xóm kể”; 

- PVS-Q2: “Độ trễ thông tin có khi 3–4 tiếng là đã ảnh hưởng rồi, nhất 

là lúc triều cường hay áp thấp. Có vụ bà con không kịp gia cố ao tôm vì không 

xem được TV.” 

- PVS-Q3: “Khi thông điệp bị nhiễu, người dân dễ hiểu sai kỹ thuật 

canh tác thích ứng, dẫn đến áp dụng không đúng hoặc không đầy đủ, gây 

thiệt hại thực tế”;“Nội dung hay nhưng thuật ngữ khó, đến tui còn phải tra cứu 

thì bà con nông dân càng khó lắm”; 

3. Nhóm III. Nông dân (PVS-N) 

Ông/bà hiểu như thế nào về khái niệm “biến đổi khí hậu” được nhắc 

đến trên truyền hình? Nội dung này có dễ hiểu và gắn với thực tế sản xuất 

của gia đình không? 

- PVS-N2: “Nghe BĐKH hoài nhưng tui nghĩ đơn giản là thời tiết thất 

thường hơn trước. Mưa nắng không theo mùa như hồi nhỏ tui thấy. Chứ nói 

theo kiểu khoa học thì tui không hiểu hết”. 

-PVS-N4: “Tui không nhớ rõ “biến đổi khí hậu” nghĩa đầy đủ là gì, 

nhưng thấy mấy năm nay hạn mặn nhiều hơn, nước lên xuống thất thường. Tui 

hiểu theo kiểu đó thôi.” 

- PVS-N10: "Cái từ “biến đổi khí hậu” thì tui có nghe rồi, nhưng mà nói 

thật là cũng không hiểu rõ lắm. Tui chỉ quan tâm đến mấy cái bản tin thời tiết, 

báo mặn, báo hạn thôi. Mấy cái đó thì trực tiếp hơn, dễ hiểu hơn, biết để mà 

tính chuyện trữ nước, làm lúa". 

- PVS-N13: "Tui có nghe trên TV nói về môi trường này kia, nhưng mà 

cái “biến đổi khí hậu” thì tui chỉ biết năm nay nước mặn vào sớm hơn, cây trái 

chết nhiều hơn. Bà con mình gọi đó là “nước ròng”, “nước lớn”, hay là “trời 

đất bất thường” thôi. Chứ cái chữ “biến đổi khí hậu” thì tui đâu có rành". 

- PVS-N15: "TV nói nhiều cái hay lắm, nhưng mà mấy cái 'khí hậu' gì 

đó tui không để ý. Tui chỉ coi mấy chương trình nhà nông làm giàu, kinh 

nghiệm trồng trọt. Mấy cái đó thì chỉ thẳng cách làm, có lợi hơn. Còn mấy cái 

từ cao siêu quá, nghe đau đầu". 

Ông/bà đánh giá mức độ tin cậy của các thông tin dự báo thời tiết và 

BĐKH trên truyền hình như thế nào? Ông/bà có hoàn toàn tin tưởng hay có 
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sự cân nhắc riêng? 

- PVS-N2: “Tui tin dự báo thời tiết khoảng 7–8 phần thôi. Thường coi 

xong còn hỏi thêm chồng hoặc coi trên điện thoại coi có đúng khu vực mình 

không.” 

- PVS-N4: “Đài nói thì mình nghe để biết trước, nhưng vẫn coi thêm 

kinh nghiệm mấy người lớn trong xóm thì mới yên tâm làm theo.” 

- PVS-N5: “Đài nói sao thì tui tin vậy hà, coi thấy cũng giống ngoài 

ruộng lắm”; 

- PVS-N10: “Tui coi ít lắm, bữa nhớ bữa quên, nhiều khi nghe cũng hổng 

biết đúng hông nữa”; 

- PVS-N11: “Có khi đài báo mưa mà chỗ tui nắng chang chang, nên tin 

chút chút thôi à”; 

Sau khi xem các thông tin hoặc cảnh báo về BĐKH trên truyền hình, 

ông/bà có thay đổi hay thực hiện hành động cụ thể nào trong sản xuất và 

sinh hoạt hay không? Nếu có, xin cho biết cụ thể. 

- PVS-N1: “Nghe cảnh báo xong tui mở trên mạng để xem chi tiết hơn, 

coi có đúng khu vực mình không”; “Họ nói khả năng mưa lớn cuối tuần, tui thu 

hoạch sớm một phần lúa để khỏi đổ ngã”; 

- PVS-N6: “TV khuyên tiết kiệm nước mùa khô, tui giảm bớt tưới, gom 

nước mưa vô bồn để xài”; 

- PVS-N8:“Nghe trên tivi báo mặn vô sớm, tui tranh thủ bơm nước ngọt 

vào ruộng liền để giữ ẩm, chớ đợi vài bữa nữa là muộn”; 

- PVS-N14: “Coi tin nói triều cường tăng, tui kê đồ đạc lên cao với giằng 

lại chuồng gà ngay tối đó”; 

- PVS-N15: “Thấy dự báo gió mạnh, tui đưa ghe vô bờ né sóng, dù hôm 

đó còn định ra khơi thêm chuyến nữa”; 

Ông/bà đánh giá như thế nào về chi phí thuê bao truyền hình cáp hoặc 

các gói combo internet – truyền hình hiện nay? Chi phí này có ảnh hưởng đến 

quyết định theo dõi các chương trình về BĐKH hay không? 

- PVS-N3: “Bỏ tiền mua xăn, mua giống còn tốt hơn. Nếu nội dung không 

thật sự cần thiết thì tui coi kênh miễn phí bằng ăng-ten hoặc lên mạng coi cho đỡ 

tốn tiền” 
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- PVS-N7: “Có gói đắt hơn như K+ nhưng nếu chương trình khuyến nông 

hay dự báo lũ sớm mà giúp mình làm ăn tốt hơn thì lời lại hàng chục lần thuê 

bao”; 

Gia đình Ông/bà hiện đang sử dụng thiết bị nào để xem truyền hình? 

Ông/bà đánh giá như thế nào về chi phí đầu tư, khấu hao và chi phí điện năng 

hàng tháng cho các thiết bị này? 

- PVS-N1: “Máy tính nhà tui gần 10 triệu đồng, nếu chia 3 năm thì mỗi 

tháng gần 280.000 đồng tiền khấu hao, cộng tiền điện chắc cũng hơn 300.000 

đồng. Nhưng chủ yếu con học là chính, coi truyền hình chỉ thêm thôi”. 

- PVS-N3: “Nhà tui mới đổi tivi thông minh, gần 9 triệu đồng. Tính ra mỗi 

tháng tiền khấu hao khoảng 250.000 đồng, cộng tiền điện với mạng nữa chắc 

cũng 300.000 mấy. Cao hơn tivi thường nhiều, nhưng coi được YouTube, coi lại 

chương trình nên cũng tiện”. 

- PVS-N8: “Tui hay coi trên điện thoại, máy tầm 5 triệu đồng. Tính ra mỗi 

tháng khấu hao hơn 130.000 đồng, tiền điện chắc khoảng 30.000 đồng thôi. Tổng 

cũng chưa tới 170.000 đồng, rẻ hơn tivi nhiều”. 

- PVS-N9: “Nhà tui xài tivi thường với đầu thu, mua khoảng 6 triệu đồng. 

Tính ra khấu hao 3 năm thì mỗi tháng cũng hơn 160.000 đồng, rồi tiền điện với 

bảo trì chắc tầm 50.000 đồng nữa. Tổng cộng cũng cỡ 200.000 mấy một tháng 

chớ đâu ít”. 

Trong quá trình xem các bản tin, chương trình về thời tiết, BĐKH trên 

truyền hình, ông/bà thường gặp những khó khăn hoặc yếu tố gây cản trở 

nào? 

- PVS-N1: “Khi xem không rõ, tui hỏi hàng xóm hoặc cán bộ. Nhờ vậy 

mà hiểu kỹ hơn”, (pvs, nam nông dân 35 tuổi, Nhơn Ái). 

- PVS-N3: “Nghe giọng phát thanh viên nhiều khi ở các vùng miền khác 

nên không quen, cần chú ý nhiều hơn để hiểu hết ý nghĩa của bản tin”; 

- PVS-N5: “Tui làm ruộng mấy chục năm, coi thời tiết trên tivi nhiều khi 

không đúng lắm nên tui vẫn coi kinh nghiệm của ông bà lá chính”; 

- PVS-N6: “Trong bản tin hay nói “phát thảo ròng”, mực nước biển dân 

theo kịch bản RCP”… tui nghe mà không hiểu mấy chữ đó nghĩa gì”; 

- PVS-N7: “Nghe trên tivi nói năm nay mặn sớm, nhưng hồi trước cũng 
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có năm như vậy. Nên nhiều khi tui chưa tin ngay”; 

- PVS-N9: “Coi nhiều tin về sạt lở, thiệt hại quá lớn khiến bà con dễ lo 

lắng, rồi lại né tránh không muốn xem nữa”; “Thường vừa coi tivi vừa ăn cơm 

hay sửa đồ nghề. Chương trình nào dài quá là tui nghe tiếng mà không có nhớ 

gì”; 

- PVS-N11: “Mưa lớn với gió mạnh là tivi mất sóng liền, nhất là lúc coi 

dự báo thời tiết. Muốn xem để chuẩn bị mà sóng cứ chập chờn”; 

- PVS-N12: “Nhà tui gần mé sông, ghe xuồng chạy suốt. Nhiều khi tiếng 

ồn quá, nghe tivi không rõ”; 

- PVS-N13: “Tivi nhà tôi đời cũ, chữ nhỏ với bản đồ màu nhìn không rõ. 

Nghe thì nghe được nhưng hình ảnh không thấy rõ nên nhiều lúc khó hiểu”; 

- PVS-N14:  “Nhà có con nhỏ chạy nhảy ồn ào, nghe bản tin thời tiết 

nhiều khi nửa chừng là quên mất nội dung”; 
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PHỤ LỤC 4. DỮ LIỆU THẢO LUẬN NHÓM 

Phụ lục 4.1. DANH SÁCH MÃ HÓA THẢO LUẬN NHÓM NĂM 2024 

 

TT Tỉnh/Đơn vị Mã  Vị trí công tác Giới tính Tuổi 

I. TLN1 TLN1 NGÀY 14/5/2024 TẠI ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH CẦN THƠ   

1 THTPCT TLN1-P1 Phó phòng phụ trách tuyên truyền Nam 48 

2 THTPCT TLN1-P2 Phó trưởng phòng Thời sự Nam 44 

3 THTPCT TLN1-P3 Biên tập viên phòng Thời sự Nam 35 

4 THTPCT TLN1-P4 Cộng tác viên phòng Thời sự Nữ 32 

II. TLN2  TLN2 NGÀY 15/5/2024 TẠI BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HẬU GIANG   

5 Hậu Giang TLN2-P1 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Hậu Giang Nam 52 

6 Hậu Giang TLN2-P2 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang Nam 45 

7 Hậu Giang TLN2-P3 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang Nữ 38 

8 Hậu Giang TLN2-P4 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang Nam 41 

9 Hậu Giang TLN2-P5 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang Nữ 36 

10 Hậu Giang TLN2-P6 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Nam 39 

11 Hậu Giang TLN2-P7 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Nữ 34 

12 Hậu Giang TLN2-P8 Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Phòng sản xuất chương trình Nam 50 

13 Hậu Giang TLN2-P9 Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Phòng thư ký biên tập Nữ 42 

14 Hậu Giang TLN2-P10 Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Phòng kỹ thuật và công nghệ Nam 29 

15 Hậu Giang TLN2-P11 Sở NN&PTNT (Trung tâm khuyến nông) Nam 46 

16 Hậu Giang TLN2-P12 Sở NN&PTNT (Trung tâm khuyến nông) Nữ 30 
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Phụ lục 4.2. BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM SỐ 1 

TẠI ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

I. Thông tin chung 

Thời gian: 14h00 ngày 14/5/2024 

Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ 

Chủ đề: Hiệu quả truyền thông BĐKH trên truyền hình cho nông dân 

ĐBSCL. 

II. Thành phần tham dự 

Đại diện nhóm nghiên cứu 

Đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ (THTPCT) đã được 

mã hóa theo giới tính và tuổi như sau: 

1. TLN-P1 (Nam, 48 tuổi) – Phó phòng phụ trách Tuyên truyền 

2. TLN-P2 (Nam, 44 tuổi) – Phó trưởng phòng Thời sự 

3. TLN-P3 (Nam, 35 tuổi) – Biên tập viên phòng Thời sự 

4. TLN-P4 (Nữ, 32 tuổi) – CTV phòng Thời sự 

III. Nội dung thảo luận 

Buổi thảo luận tập trung làm rõ 04 vấn đề chính: (1) Bài toán chi phí và 

nguồn lực; (2) Chiến lược nội dung và tiếp cận khán giả; (3) Phương thức đo 

lường hiệu quả; và (4) Cơ chế phối hợp liên ngành. 

3.1. Về chi phí sản xuất và nguồn lực 

*Trả lời câu hỏi về khó khăn trong sản xuất chuyên đề BĐKH, TLN1-

P1 cho biết: 

“Khó khăn lớn nhất của đài là đặc thù. Chúng tôi chỉ có một kênh truyền 

hình và một sóng phát thanh, không phải đài chuyên biệt về thời sự, do đó mức 

độ tuyên truyền còn chưa đạt được như kỳ vọng”, (TLN1-P1). 

Ông nhấn mạnh nguyên tắc kiểm soát chi phí: 

“Về nguyên tắc, các đài luôn thực hiện sản xuất chương trình theo đúng 

Thông tư 03/2018/TT-BTTTT. Đây là cơ sở để tính toán định mức nhân lực, thiết bị 

và thời lượng cho từng khâu, giúp kiểm soát kinh phí hiệu quả”,(TLN1-P1). 

*Ở góc độ điều hành nội dung thời sự, TLN1-P2 nhận định: 

“Những chương trình có yếu tố điều tra, đồ họa, mô phỏng khoa học như 

phóng sự về xâm nhập mặn thường tốn kém hơn rất nhiều. Các chương trình 
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công ích về BĐKH thì ít hấp dẫn nhà tài trợ, nên rất cần cơ chế hỗ trợ hoặc bù 

chéo từ các chương trình thương mại”, (TLN1-P2). 

“Đồ họa 3D làm được nhưng tốn kinh phí lắm, thành ra nhiều bản tin 

vẫn phải xài cách thể hiện truyền thống”, (TLN1-P2). 

“Trước đây, chúng tôi từng mua các chỉ số rating nhưng gần đây không 

còn mua nữa vì chỉ số này không phản ánh chính xác hiệu quả”,(TLN1-P2). 

“Mình muốn làm các chương trình hỏi – đáp trực tiếp lắm, nhưng thiếu 

thiết bị và nhân lực vận hành nên nhiều khi đành phát tin sẵn, chưa tạo được 

sự tương tác như bà con mong đợi”,(TLN1-P2). 

*Ở góc độ tác nghiệp thực địa, TLN1-P3 chia sẻ: 

“Đài trung ương có ekip đông, thiết bị hiện đại, còn chúng tôi tiết kiệm 

từng chuyến đi, nhân lực mỏng và thiết bị ít được đầu tư, nâng cấp”(TLN1-P3) 

“Khi làm đồ họa, flycam hay phỏng vấn thực địa, đôi khi phải mượn 

hoặc dùng đồ cũ, giảm bớt góc quay để tiết kiệm chi phí”, (TLN1-P3). 

“Máy quay hiện tại của chúng tôi chưa đáp ứng được hết các yêu cầu, 

đặc biệt khi đi tác nghiệp ở vùng ven biển gió mạnh hoặc khu vực sạt lở”, 

(TLN1-P3). 

*Về quy trình cập nhật thông tin khí tượng, ông cho biết thêm: 

“Khi mặn lên nhanh hoặc có bão, tụi tôi phải chờ thông tin từ bên khí 

tượng. Có hôm 2–3 giờ sáng vẫn phải trực để cập nhật”,(TLN1-P3). 

*Ở góc nhìn cộng tác viên, TLN1-P4 nhấn mạnh áp lực thương mại: 

“Đối với những chương trình mà yêu cầu sản xuất công phu, thời gian 

làm việc kéo dài mà kinh phí hạn chế, chúng tôi phải ưu tiên các chương trình 

dễ kiếm quảng cáo hơn”, (TLN1-P4). 

“Để làm một chương trình chuyên đề về BĐKH, chúng tôi phải đi thực 

địa, quay flycam, dựng đồ họa… chi phí cao nhưng không chắc có quảng cáo 

bù đắp”,(TLN1-P4). 

3.2. Về nội dung và chiến lược tiếp cận khán giả 

*Về rào cản tiếp nhận:“Nếu bản tin bị nhiễu sóng hoặc dùng từ chuyên 

môn nhiều, khán giả chuyển kênh ngay, dẫn đến đứt gãy dòng thông tin.” 

(TLN1-P3) 

*Về xử lý thuật ngữ:“Chính vì thuật ngữ khó mà chúng tôi phải biên tập 
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lại bằng ngôn ngữ gần gũi hơn, kèm đồ họa minh họa dễ hiểu”, (TLN1-P1). 

*Về chiến lược khung giờ phát sóng, TLN1-P1 cho biết:“Chúng tôi ưu 

tiên phát sóng các chương trình về nông nghiệp và biến đổi khí hậu vào khung 

giờ sau 18h30. Thời điểm này không phải giờ vàng nên chi phí thấp, đồng thời 

nông dân có thể theo dõi sau khi xong việc đồng áng. Đây là cách tối ưu chi 

phí phân phối mà vẫn đảm bảo hiệu quả tiếp cận”, (TLN1-P1). 

*Về chuyển đổi số, TLN1-P2 cho biết:“Đài đã có ý tưởng chuyển đổi 

mô hình sang truyền thông số từ sớm, khoảng năm 2016. Chúng tôi đã phát 

triển thêm các nền tảng TikTok, Zalo và Facebook, lồng ghép kiến thức BĐKH 

vào các chuyên mục như ‘Tình cây và đất’ để gần gũi hơn với nông dân”, 

(TLN1-P2). 

*Về tận dụng dữ liệu mở:“Chúng tôi tận dụng tối đa ngân hàng dữ liệu 

sẵn có như footage vệ tinh, bản đồ xâm nhập mặn của Bộ Tài nguyên – Môi 

trường. Phóng viên lựa chọn dữ liệu phù hợp, lồng ghép với hình ảnh thực địa 

để thông điệp vừa khoa học, vừa gần gũi”,(TLN1-P4). 

3.3.Về cơ chế phối hợp liên ngành 

TLN1-P1 nhận định:“Hiện tại có sự liên kết giữa các bên, nhưng nguồn 

thông tin vẫn mang tính bị động và được đưa dưới góc độ tin tức”,(TLN1-P1). 

“Ví dụ, khi có sạt lở ở một vùng nguy cơ, chúng tôi sẽ phối hợp với các 

ngành chức năng và chính quyền địa phương để đưa tin, nhưng chưa có một 

cơ chế phối hợp chủ động và thường xuyên”, (TLN1-P1). 

“Chúng tôi rất coi trọng việc đồng sản xuất với các trường đại học và 

viện nghiên cứu ở ĐBSCL như Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long hay các 

đơn vị nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ. Khi kết hợp, vừa tiết kiệm chi 

phí thuê tư vấn, vừa có được dữ liệu chuẩn”, (TLN1-P1). 

IV. Kết luận và khuyến nghị 

4.1. Kết luận 

Buổi thảo luận nhóm tại Đài Phát thanh – Truyền hình TP. Cần Thơ cho 

thấy hiệu quả truyền thông về BĐKH trên truyền hình đối với nông dân ĐBSCL 

chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi điều kiện nguồn lực, cơ chế tài chính và mô hình 

tổ chức sản xuất chương trình của đài địa phương. 

Thứ nhất, bài toán chi phí và nguồn lực là rào cản lớn nhất. Trong bối 



 66 

cảnh tự chủ tài chính và nhân lực hạn chế, các chương trình chuyên đề về 

BĐKH – vốn đòi hỏi đầu tư công phu về điều tra, đồ họa và tác nghiệp thực địa 

– gặp nhiều khó khăn hơn so với các chương trình mang tính thương mại. Điều 

này tạo ra sự căng thẳng giữa nhiệm vụ chính trị – xã hội và yêu cầu đảm bảo 

hiệu quả kinh tế. 

Thứ hai, về nội dung và chiến lược tiếp cận, đài đã có những điều chỉnh 

nhằm tăng tính dễ hiểu và phù hợp với đặc thù khán giả nông dân, như giản 

lược thuật ngữ chuyên môn, tăng cường đồ họa minh họa và lựa chọn khung 

giờ phát sóng phù hợp. Đồng thời, việc mở rộng sang nền tảng số cho thấy nỗ 

lực thích ứng với xu hướng truyền thông đa nền tảng, dù vẫn còn hạn chế về 

nguồn lực và mức độ tương tác trực tiếp. 

Thứ ba, phương thức đo lường hiệu quả hiện nay chưa thực sự toàn diện. 

Việc không còn sử dụng chỉ số rating truyền thống phản ánh sự hoài nghi về 

tính đại diện của công cụ này, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu xây dựng 

hệ thống đánh giá hiệu quả truyền thông phù hợp hơn với mục tiêu phục vụ 

công ích. 

Thứ tư, cơ chế phối hợp liên ngành tuy đã hình thành nhưng còn mang 

tính bị động, chủ yếu dừng ở mức cung cấp thông tin sự kiện. Sự thiếu vắng cơ 

chế phối hợp thường xuyên, dài hạn khiến các chương trình chuyên sâu về 

BĐKH chưa được đầu tư tương xứng. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác với các 

viện, trường trong khu vực là một lợi thế đáng ghi nhận, góp phần nâng cao 

tính khoa học và độ tin cậy của nội dung. 

Nhìn chung, hiệu quả truyền thông BĐKH trên truyền hình địa phương 

hiện nay phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa nhiệm vụ công ích và áp lực 

thị trường, giữa yêu cầu chuyên môn cao và điều kiện sản xuất thực tế.  
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Phụ lục 4.3. BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM SỐ 2 

GIỮA NHÓM NGHIÊN CỨU VỚI LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN TRUYỀN THÔNG KHÍ HẬU TRÊN TRUYỀN HÌNH TẠI TỈNH HẬU GIANG 

Thời gian: 13h30 – 17h00, ngày 15/5/2024 

Địa điểm: Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang 

Nội dung thảo luận nhóm: Hiệu quả truyền thông về biến đổi khí hậu trên 

truyền hình Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. 

1. Chủ trì: Đại diện Nhóm nghiên cứu. 

2. Đại diện các bên liên quan được mã hóa như sau: 

1. TLN2-P1 – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang (Nam, 52 tuổi) 

2. TLN2-P2 – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (Nam, 45 tuổi) 

3. TLN2-P3 – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (Nữ, 38 tuổi) 

4. TLN2-P4 – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang (Nam, 41 tuổi) 

5. TLN2-P5 – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang (Nữ, 36 tuổi) 

6. TLN2-P6 – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang (Nam, 39 tuổi) 

7. TLN2-P7 – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang (Nữ, 34 tuổi) 

8. TLN2-P8 – Đài PT–TH Hậu Giang, Phòng sản xuất chương trình 

(Nam, 50 tuổi) 

9. TLN2-P9 – Đài PT–TH Hậu Giang, Phòng Thư ký biên tập (Nữ, 42 tuổi) 

10. TLN2-P10 – Đài PT–TH Hậu Giang, Phòng Kỹ thuật và Công nghệ 

(Nam, 29 tuổi) 

11. TLN2-P11 – Sở NN&PTNT (Trung tâm Khuyến nông) (Nam, 46 tuổi) 

12. TLN2-P12 – Sở NN&PTNT (Trung tâm Khuyến nông) (Nữ, 30 tuổi) 

Nội dung thảo luận 

Buổi thảo luận tập trung vào 03 vấn đề cốt lõi: 1) Định hướng chính trị 

và cơ sở pháp lý; 2) Cơ chế phối hợp và nội dung truyền thông; 3) Thực trạng 

nguồn lực và bài toán kinh tế báo chí. 

1. Về định hướng chính trị và cơ sở pháp lý 

Các đại diện thống nhất rằng hoạt động truyền thông về BĐKH tại Hậu 

Giang đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “đối phó” sang “thích ứng” dựa 

trên các văn bản chỉ đạo cấp cao. 



 68 

1.1. Kim chỉ nam hành động 

TLN2-P1 nhấn mạnh: “Các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị 

quyết 120, là kim chỉ nam để định hướng toàn bộ hoạt động thông tin và tuyên 

truyền. Chúng tôi quán triệt rõ tinh thần ‘thuận thiên’, không tuyên truyền theo 

hướng gây hoang mang mà giúp người dân hiểu đây là quá trình cần thích ứng 

lâu dài.” (TLN2-P1) 

Ông cũng thừa nhận hạn chế thực tế:“Công tác định hướng tuyên truyền 

đôi lúc còn chạy theo sự kiện, khi có hạn mặn, sạt lở mới tập trung chỉ đạo rầm 

rộ, còn giai đoạn bình thường thì nội dung này bị lấn át bởi các nhiệm vụ chính 

trị - kinh tế khác.” (TLN2-P1) 

Về áp lực tài chính: “Đài tỉnh tự xoay sở nguồn kinh phí, nếu không có 

quảng cáo hoặc tài trợ, chuyên đề dài hạn về khí hậu rất khó duy trì. Nhiều khi 

phải lựa chọn giữa phát triển kinh tế truyền thông và nhiệm vụ chính trị, việc 

này tạo ra không ít xung đột ý kiến chuyên môn nội bộ.” (TLN2-P1) 

1.2. Cơ sở pháp lý và chuyển dịch nội dung 

TLN2-P2 nhận định: “Văn kiện Đại hội XIII và Luật Bảo vệ Môi trường 

2020 tạo cơ sở pháp lý để các chương trình khoa học liên quan đến biến đổi 

khí hậu được truyền thông rộng rãi hơn, thay vì chỉ mang tính chuyên môn 

trong giới nghiên cứu.” (TLN2-P2) 

TLN2-P3 bổ sung: “Chúng tôi được định hướng phải chuyển từ cung 

cấp thông tin rời rạc sang lan tỏa tri thức khoa học giúp người dân hiểu cơ chế 

biến đổi khí hậu, nắm được các mô hình chuyển đổi sản xuất.” (TLN2-P3) 

TLN2-P4 nhấn mạnh yêu cầu chính thống: “Chủ trương của Nhà nước 

nhấn mạnh tính hệ thống, vì vậy nội dung truyền thông phải thống nhất, hạn 

chế thông tin sai lệch. Đặc biệt là vấn đề sạt lở, xâm nhập mặn cần truyền tải 

bằng số liệu chính thống.” (TLN2-P4) 

TLN2-P5 khẳng định sự chuyển biến về chất: “Trước đây người dân 

chỉ được nghe về tác hại, nhưng nay chính sách yêu cầu truyền thông phải 

giúp cộng đồng nhìn thấy hướng ứng phó – đó là thay đổi rất quan trọng.” 

(TLN2-P5)  

II. Về cơ chế phối hợp và chiến lược nội dung 

Vai trò của các bên được xác định rõ trong chuỗi cung ứng thông tin: 
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2.1. Vai trò điều phối và cung cấp dữ liệu 

TLN2-P6 cho biết: “Chúng tôi là đầu mối điều phối thông tin. Truyền 

hình phải bám định hướng của tỉnh, ưu tiên nội dung giáo dục nhận thức, cập 

nhật cảnh báo và truyền thông về chuyển đổi sinh kế.” (TLN2-P6) 

Đồng thời ông cảnh báo:“Tốc độ lan truyền tin giả trên mạng xã hội về 

thiên tai nhanh hơn rất nhiều so với quy trình xác minh của cơ quan quản lý. 

Vấn đề đặt ra là độ trễ của cơ chế hành chính đang mâu thuẫn với tốc độ diễn 

biến nhanh của thông tin số.” (TLN2-P6) 

TLN2-P7 đề xuất:“Đài truyền hình địa phương được yêu cầu tăng thời 

lượng tin bài về môi trường và khí hậu, lồng ghép trong bản tin thời sự, phóng 

sự chuyên đề và tọa đàm.” (TLN2-P7) 

“Tôi cho rằng cần xây dựng quy chế phối hợp bằng văn bản giữa các Sở và 

Đài, quy định rõ đầu mối cung cấp thông tin và thời gian phản hồi.” (TLN2-P7)  

2.2. Yêu cầu đối với sản phẩm truyền hình 

TLN2-P8 khẳng định:“Các chương trình của chúng tôi không chỉ phản 

ánh hiện tượng mà còn phải phân tích nguyên nhân, tác động và liên hệ chính 

sách. Đó là yêu cầu từ các cơ quan chỉ đạo.” (TLN2-P8) 

TLN2-P9 chia sẻ áp lực biên tập:“Ở khâu biên tập, chúng tôi thường 

phải cân đối giữa tính chính xác chuyên môn và thời lượng phát sóng. Những 

nội dung quá nhiều thuật ngữ kỹ thuật nếu giữ nguyên sẽ rất khó hiểu với khán 

giả nông thôn.” (TLN2-P9) 

TLN2-P10 cho biết:“Khán giả trẻ cần nội dung dễ hiểu. Chúng tôi tăng 

đồ họa, bản tin ngắn và mạng xã hội để lan tỏa nhanh hơn.” (TLN2-P10) 

“Giờ chương trình đều chọn lọc, biên tập rồi đưa lên mạng xã hội để 

bà con coi lại, quan trọng bà con có quan tâm và tìm hiểu không thôi.” 

(TLN2-P10) 

TLN2-P11 nhấn mạnh vai trò khuyến nông:“Chúng tôi cung cấp thông 

tin về mô hình canh tác thích ứng, dữ liệu kỹ thuật để đài truyền hình chuyển 

hóa thành nội dung truyền thông tới nông dân.” (TLN2-P11)  

TLN2-P12 bổ sung: “Truyền hình là kênh phổ biến mà nông dân 

tiếp cận hàng ngày, giúp nông dân thay đổi hành động canh tác, trồng 

trọt, áp dụng giống chịu mặn, thay đổi lịch thời vụ.” (TLN2-P12) 
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III. Thực trạng nguồn lực và bài toán kinh tế báo chí 

Đây là phần thảo luận sôi nổi nhất, ghi nhận nhiều ý kiến về khó khăn 

thực tế tại đài địa phương (HGTV). 

3.1. Xung đột giữa nhiệm vụ chính trị và Kinh tế 

TLN2-P1: “Đài tỉnh tự xoay sở nguồn kinh phí… nếu không có quảng cáo 

hoặc tài trợ, chuyên đề dài hạn về khí hậu rất khó duy trì.” (TLN2-P1) 

TLN2-P8 thừa nhận:“Các đài tỉnh gặp khó khăn rõ rệt. Nguồn lực hạn chế 

khiến chúng tôi không thể duy trì chuyên mục dài hơi. Mỗi khi làm chương trình 

chuyên đề, phải xin kinh phí từ Sở TT&TT hoặc các đơn vị liên quan, nhưng mức 

hỗ trợ thường hạn chế.” (TLN2-P8)  

3.2. Hạn chế về kỹ thuật và ngân sách 

TLN2-P11 (Nam, 46 tuổi) – Đại diện Trung tâm Khuyến nông chia sẻ:“Để 

làm một phóng sự hướng dẫn mô hình thích ứng mặn cần phải đi thực tế nhiều ngày, 

quay nhiều giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, chi phí rất lớn. Nếu chỉ dựa vào định 

mức tin bài thông thường thì Đài rất khó bố trí nguồn lực để làm sâu.” 

TLN2-P8 (Nam, 50 tuổi) – Đại diện Phòng Sản xuất chương trình – HGTV 

thừa nhận:“Các đài tỉnh gặp khó khăn rõ rệt. Nguồn lực hạn chế khiến chúng tôi 

không thể duy trì chuyên mục dài hơi. Mỗi khi làm chương trình chuyên đề, phải 

xin kinh phí từ Sở TT&TT hoặc các đơn vị liên quan, nhưng mức hỗ trợ thường 

hạn chế.” 

TLN2-P10 (Nam, 29 tuổi) – Đại diện Phòng Kỹ thuật & Công nghệ – 

HGTV cho biết: “Chúng tôi muốn đóng góp các chuyên mục chuyên sâu, nhưng 

ngân sách cho vật tư, thiết bị, hậu kỳ đều hạn chế. Nhiều ý tưởng tốt phải hoãn lại 

hoặc rút gọn vì không thể tạo ra chương trình đúng chuẩn như vậy với nguồn lực 

hiện có.” 

Anh cũng nói thêm:“Phóng viên theo dõi mảng này cần thời gian dài tích 

lũy kiến thức nông nghiệp, khí hậu. Tuy nhiên, do áp lực biên chế và luân chuyển 

công tác, chúng ta thường xuyên thiếu hụt những cây bút chuyên sâu, dẫn đến 

chất lượng tin bài nhiều lúc còn hời hợt.” 

TLN2-P10 (Nam, 29 tuổi) chia sẻ:“Giờ chương trình đều chọn lọc, biên 

tập rồi đưa lên mạng xã hội để bà con coi lại, quan trọng bà con có quan tâm và 

tìm hiểu không thôi.” 
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TLN2-P9 (Nữ, 42 tuổi) – thừa nhận:“Đội ngũ kỹ thuật chưa đủ trình độ và 

công cụ để sử dụng các phần mềm đồ họa hiện đại, nên sản phẩm thiếu sự hấp 

dẫn thị giác, rất khó thu hút nhóm khán giả trẻ.” 

IV. Kết luận 

Tổng kết lại, hoạt động truyền thông về BĐKH tại tỉnh Hậu Giang đang 

sở hữu lợi thế lớn từ nền tảng chính trị vững chắc. Mối quan hệ hợp tác liên 

ngành bước đầu đã được thiết lập theo cơ chế "Sở cung cấp dữ liệu – Đài sản 

xuất nội dung", giúp đảm bảo tính chính thống của thông tin; tuy nhiên, cơ chế 

này cần được nâng cấp để đảm bảo tính hệ thống, tránh tình trạng thông tin rời 

rạc, thiếu liền mạch. Mặc dù vậy, "nút thắt" cốt tử hiện nay vẫn nằm ở cơ chế 

tài chính, khi đài truyền hình địa phương đang phải đối mặt với nghịch lý gay 

gắt giữa nhiệm vụ tuyên truyền công ích – vốn đòi hỏi chi phí sản xuất cao – 

và áp lực tự chủ kinh tế. Sự thiếu hụt nguồn lực này đang tác động trực tiếp và 

tiêu cực đến chất lượng kỹ thuật cũng như khả năng duy trì bền vững các 

chương trình chuyên sâu trong dài hạn. 

Buổi thảo luận kết thúc lúc 17h00 cùng ngày trong không khí nghiêm 

túc, cởi mở, đạt được nhiều thống nhất quan trọn. 


